
        
            
                
            
        

    


CHUƠNG  6

BẢN NGUYỆN Ở NHÂN VỊ 

CỦA PHẠT A DI ĐÀ

Tín ngưỡng về Đức Phật A Di Đà như đã đề cập ở 

chương  trước  chính  là  phát  sinh  sự  tiến  triển  theo 

quan  điểm  về  Đức  Phật.  Tức  là tuy  Đức  Thích  Tôn  thị  hiện 

nhập Niết-bàn  ở cõi  Diêm  Phù Đề,  nhưng thân  chân thật của 

Ngài  không diệt,  được  mệnh  danh  là Phật Di  Đà. 

Theo sự khảo sát thì người ta cho rằng thế giới Cực Lạc ở 

phương Tây  tồn  tại  thật  sự.  Nhưng,  theo  tư tưởng  làm  thanh 

tịnh cõi Phật phát triển mạnh mẽ và người theo Phật giáo Đại 

Thừa  thì  lấy  Đức  Phật  Di  Đà  là bậc  Tiên  giác,  thêm  vào  đó 

là tính  cách  đặc  thù  của  Đức  Phật  tạo  nên.  Kinh  Vô  Lượng 

Thọ  ...  cũng căn  cứ theo  giáo nghĩa làm thanh tịnh cõi Phật, 

để thuật lại nghĩa tướng về Nguyện lúc ở nhân vị và sự thành 

tựu  quả  vị  của  Đức  Phật  kia.  Vì  thê,  Đức  Phật A Di  Đà  trở 

thành một  Đức  Phật trong  số chư Phật  ở mười phương  được 

mọi  người  sùng bái  mãi  mãi. 

 Tiết JLl Các Bản Dịch Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh thuyết minh đầy đủ nghĩa tướng về lời nguyện 

trong nhân vị và sự thành tựu quả vị của Đức Phật kia 

là Kinh Vô Lượng Thọ.  Theo Hán  dịch thì  Kinh này  có  năm 

bản  dịch.  Ngoài  ra,  còn  có  bản Phạn và bản Tây  Tạng.  Năm
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bản  Hán  dịch  bao  gồm:  Kinh  Đại A Di  Đà,  Kinh  Vô  Lượng 

Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng  Giác,  Kinh  Vô  Lượng  Thọ,  Hội  Vô 

Lượng  Thọ  Như  Lai  trong  Kinh  Đại  Bảo  Tích  và  Kinh  Đại 

Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Trong đó, Kinh Đại A Di 

Đà  có  2  quyển,  do  Chi  Khiêm  thời  nhà  Ngô  dịch,  tác  phẩm 

Xuất  Tam  Tạng  Kí  Tập  và  các  Kinh  tạng  dưới  đây  đều  có 

ghi  chép  việc  này.  Kinh  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng, 

4  quyển,  Lịch  Đại Tam Bảo Kí,  quyển 4,  Khai Nguyên Trích 

Giáo Lục,  quyển  1,  v.v...  đều căn cứ theo tác phẩm Ngô Lục 

thì  Kinh này  do Chi Lâu  Ca sấm  thời  Hậu Hán  dịch. 

Xuất  Tam  Tạng  Kí  Tập,  quyển  2,  cho  rằng  Kinh  này  do 

Trúc  Pháp  Hộ  (ỉt/ẳ -lst)191  dịch vào  đời Tây  Tấn.  Lương Cao 

Tăng  Truyện  (ỉặcíềH ##)'92  quyển  1,  và  Chúng  Kinh  Mục 

Lục  (^LẨỄẼIếic)  quyển  1,  do  Pháp  Kinh  (>£M )...thời  nhà 

Tùy  soạn,  đều  chép  là  Kinh  này  do  Bạch  Diên  dịch  vào  đời 

Ngụy Tào. Trong đó, thuyết cho là Chi Lâu Ca sấm dịch, bản 

dịch  ngữ  của  Kinh  này  không  phù  họp  với  Kinh  Đạo  Hành 

Bát Nhã v.v... 

Hơn  nữa,  trong  tác  phẩm  Xuất  Tam  Tạng  Kí  Tập,  v.v... 

cũng không truyền  thuật việc  này.  Cho  nên,  quả  là không đủ 

để  tin  tưởng.  Trong  hai  bản  dịch  của Trúc  Pháp  Hộ  và  Bạch 

Diên thì chúng ta nên theo bản dịch nào? Điều này khiến cho 

người  ta  bối  rối.  Nhưng,  nếu  đối  chiếu  với  Chánh  Pháp  Hoa

191  Trúc Pháp Hộ  (ỉt/ầ iỉL , Dharmaraksa ?-?):  VỊ tăng dịch kinh nổi tiếng 

dưới  thời  nhà Tấn,  gốc  người  Nguyệt  Chi   (M  ỈL),   sống ở Đôn  Hoàng  (Ệt 

 ịỀ).  Vào năm đầu niên hiệu Thái Thi  (Ệ-iể ) đời vua Võ Để (Ẩ/ậ*), ông sang 

Trung Hoa, dịch rất nhiều bộ kinh và giảng kinh không hề ngừng nghỉ, cho 

nên người  đời gọi ông là Trúc Pháp Hộ,  hay còn gọi  là Bồ Tát Đôn Hoàng. 

192  Lương  Cao  Tăng  Truyện 

gồm  14  quyển,  do  Thích  Huệ 

Giảo 

thời nhà Lương soạn. 
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do  Pháp Hộ  dịch thì  cả hai  dịch bản này  cũng có nhiều điều 

không phù  hợp.  Vì  lẽ  đó,  nên  chọn  bản  dịch  của Bạch  Diên 

thì  thỏa  đáng  hơn. 

Theo  Kinh  Vô  Lượng  Thọ,  quyển  2,  Lịch  Đại  Tam  Bảo 

Kí,  quyển  5,  Khai  Nguyên  Thích  Giáo  Lục  quyển  1,  v.v... 

nói  Kinh  này  do  Khang  Tăng  Khải  dịch  tại  chùa  Bạch  Mã 

ở  Lạc  Dương  vào  niên  hiệu  Gia  Bình  ( 2 4 9 - 2 5 4 )   đời 

Ngụy Tào. Trong tác phẩm Bảo Xướng Lục (ÍTơlj£1c) có chép 

thuyết này. 

Nhưng,  trong  tác  phẩm  Xuất  Tam  Tạng  Kí  Tập  v.v... 

không  có  bàn  đến  thuyết  này.  Thuyết  trong  Bảo  Xướng  Lục 

thì cõ lẽ là một thuyết khác có liên quan đến người dịch Kinh 

Bình Đẳng Giác đã được nêu ra trong phần văn phía trên. Bởi 

vì, Kinh này còn có một tên khác là Kinh Vô Lượng Thọ. Cho 

nên, người ta ngộ nhận giống như Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh 

này phải  do Khang Tăng Khải  (ỆLÌtSỀ)m   dịch  là chuẩn xác. 

v ề   sau,  vào  niên  hiệu  Vĩnh  Sơ  thứ  2 

421)  thời  Lưu 

Tổng,  Bảo Vân (ST 'ề   Hõurì)m  dịch Kinh Vô Lượng Thọ tại

193  Khang  Tăng  Khải   ( Ệ - i t i í )   tên  tiếng  Phạn  là  Tăng-già-bạt-ma

s:   Samghavarman),   còn  gọi  là  Tăng-già-bà-la  Cít-íto^rU,  s: 

 Samghapãỉa)  người  Ấn  Độ,  học  rộng các  Kinh  điển.  Năm  Gia bình thứ 5 

(253) thơi Tao Ngụy, Sư đến Trung Quốc, ở chùa Bạch  Mã (éj 

thuộc 

Lạc  Dương  (iề-ĩế) dịch   Vô Lượng  Thọ Kinh 

-ẩM-Ế). 

194  Bảo  Vân   ( t t H ỗ u n ) ,   vị  Tăng  thời  Đông  Tấn  ( Ạ # )   sang  Tây  vực 

cầu pháp dịch kinh. Người  Lương Châu (H  :Hi, cỏ thuyết nói người Hà Băc

&).  Sư siêng năng học  vấn  sâu  rộng,  có  đức  hạnh.  Sư xuất gia từ nhỏ, 

lập  chí  đích  thân  đi  chiêm  bái  các  linh  tích,  tìm  cầu  các  Kinh  quan  yếu. 

Vào đầu năm Long An (387-401) đời  vua An Đế nhà Tấn, cùng với các Sư 

Pháp Hiển  (ỳầM),  Trí Nghiêm  (*ỉM)  lần lượt đến các nước Tây  Vực, qua 

Lưu Xa, vượt dải Tuyết Lĩnh, đến Vu Điền, Thiên Trủc v.v...đi  lê khăp các 

Thánh  tích,  rồi  học  tiếng  Phạn,  đọc  sách tiếng  Phạn,  nghiên  cứu,  chú  giải 

âm  tự xưa.  Sau cùng với Tuệ  Đạt, Tăng Cành  cùng trở về Trường An,  Sư
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chùa  Đạo  Tràng  thuộc  Dương  Đô.  Kinh  Phật  Bản  Hạnh  do 

Bảo Vân dịch và cách dịch của bản Kinh này về quy tắc phiên 

dịch  rất giống  nhau. 

Trong  phần  Tập  Tục  Dị  Xuất  Lục  của  Xuất  Tam  Tạng 

Kí Tập,  quyển  2,  liệt ra có  Chi  Khiêm  dịch  Kinh A Di  Đà,  2 

quyển, Trúc Pháp Hộ dịch Kinh Vô Lượng Thọ, 2  quyển (tên 

gọi  khác  là  Kinh  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng  Giác), 

Bảo  Vân  dịch  Kinh  Tân  Vô  Lượng Thọ,  2  quyển,  tổng  cộng 

gôm ba bộ. Do đó, có thể thây cùng một bản Phạn ngữ nhưng 

có  các  bản  dịch khác nhau. 

Hội Như Lai Vô Lượng Thọ trong Kinh Đại Bảo Tích gồm

2 quyển, Khai Nguyên Trích Giáo Lục, quyển 9, có chép: Vào 

niên hiệu Tiên Thiên thứ 2 (712) thời nhà Đường, Bồ Đề Lưu 

Chí  (ilNaL/Ẩ,/*,  Bodhiruci,   562-727)195  dịch. 

thờ Phật-đà-bạt-đà-la làm  thầy, tu  học  pháp Thiền.  Vào thời  Lưu Tống  Sư 

ở chùa Kiến Khang dịch   Vô Lượng Thọ Phật Kinh (&  ỉrạM ậM  ). Chưa bao 

lâu, Sư lại dời đến chùa Chỉ Viên, cùng với Trí Nghiêm dịch  Phổ Diệu Kỉnh 

 Quảng Bác Nghiêm  Tịnh  Kinh  ( /ỀìặMiậM) ,  Tứ  Thiên  Vương 

 Kinh 

về sau, Sư ở chùa Trường An, cùng với Tăng-già-bạt-ma

dịch Tạp A Tì Đàm Tâm  Luận 

và ở các chùa Kì  Hoàn, Đông

An,  cùng  với  cầu-na-bạt-đà-la  dịch   Tạp  Á  Hàm  Kinh 

 Lăng

 Già A Bạt Đa La Bảo Kinh (ịĩítoHĩỀL ị  u y .* !) ,  Pháp c ổ  Kinh iỳầằkỉầ) 

 Thăng Man Kinh 

và ở chùa Lục Hợp Sơn dịch  Phật Sở Hành  Tan

 H i f ) .   Sư kiêm  thông Hán,  Phạn,  âm  tự chính xác,  là nhà phiên dịch 

độc  đáo ở thời  nhà Tấn, Tống.  Căn cứ theo  Pháp  Kinh  Lục,  Lịch Đại Tam 

bảo  Ký  quyển  10  chép:  ngoài các  Kinh  luận do  Sư dịch kể  ra ở phần trên 

Sư còn dịch   Tịnh  Độ  Tam Muội Kinh  (íệ-_£xaệ.M),  Phật Bản Hạnh Kinh 

( ỷ ị - í t M ) ,  Phó Pháp  Tạng Kinh 

 Tì La  Tam Muội Kinh

—&Ml) v.v...  Sư nhập tịch vào năm Nguyên gia 26, thọ 74 tuổi. 

195  Bo Đề Lưu  Chí 

s:   Bodhiruci,   562-727) nguyên tên  là Đạt

Ma Lưu Chi ( i í ^  /Ầi  ỀLDharmaruci) địch ý là Pháp Hy (íầ ^ r) là nhà phiên 

dịch  Kinh  điển  Phật giáo  nổi  tiếng.  Người  nam  Ẩn Độ,  xuất thân  từ dòng 

Ba-la-môn  ( M H ) ,   họ  Ca  Diếp   (&%).   Thiên  tư dĩnh  ngộ,  12  tuổi  xuất
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Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm,  3  quyển, 

tác  phẩm  Đại Trung Tường Phù Bảo  Lục  trình bày  sơ  lược 

là:  vào  niên  hiệu  Thuần  Hóa  thứ  2  (991),  Pháp  Hiên  (tức 

là  Thiên  Tức  Tai 

dịch.  Năm  bản  dịch  được  nêu

ra  phần  trên  là  do  cùng  bản  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  mà  khác 

bản  dịch. 

Ngoài  ra,  Kinh  Bi  Hoa  và  bản  dịch  khác  của  Kinh  này 

với tên là Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi ghi chép về sự phát 

tâm và bản nguyện của Đức  Phật  Di  Đà.  Kinh Bi  Hoa có  10 

quyển,  Xuất Tam Tạng Kí Tập,  quyển 2,  chép:  Đàm Vô  sấm

gia, thờ ngoại đạo Bà-la-xa làm thầy, thông hiểu học thuyết số luận (ềưár), 

thông cả âm  dương  lịch số, đại lí thiên văn, chú thuật y  phương...  năm  60 

tuổi,  Sư gặp  được  Tam  Tạng  Da Xá Cù  Sa mới  hiểu  nghĩa  lý  sâu  xa mầu 

nhiệm của Phật giáo, trong vòng 5 năm Sư đã thông đạt tam tạng giáo đien, 

tiếng tăm  vang xa.  Đường Cao Tông  (/ầ I3J ífì)  phái  ngựời  đi  đen rước  Sư. 

Sau  10  năm  tưc  là năm Trường Thọ thứ 2  (693) Ngài  đến  kinh  đô Trường 

An, Vũ Hậu Tắc Thiên rất trọng đãi, thinh Sư ở chùa  Phật Thọ Kí 

 Ỷ )   tại  Lạc  Dương  ự ề -ĩề ị  dịch Bảo  Vũ  Kinh 

 Phật  Cảnh  Kinh

( # íè M )  v.v... gồm  11  bộ. Nấm Thần Long thứ 2 (#11,706) đời vua Trung 

Tông, Ngài dời về ở chùa Sùng Phúc tại Trường An, dịch  Bất Không Quyên 

 Sách  Thần  Biến  Chăn  Ngân  Kinh  ( 'ĩ' 2   ĩ  

ẫ .fe),  Nhat  Tự Phạt

 Đinh Luân  Vương (— ^ ậ T f l $ r i ) . . .   Sư tiếp tục sự nghiệp còn bỏ  dở của 

Huyền Trang dịch bộ  Đại Bảo  Tích Kinh 

# M ) , suốt 8 nãm mới hoàn 

tất  bản dịch mới có 26 hội 39 quyển, bản dịch mới, bản dịch cũ cộng lại 49 

hội  120 quyển, v ề sau, Sư không dịch Kinh nữa mà lo Thiền quán. Tuy trên 

100 tuổi  nhưng Sư không hề xao  lãng việc đạo nghiệp. Năm  Khai Nguyên 

(f^ 7Ó)  thứ  10  (722),  Ngài  vào  chùa  Trường  Thọ  ở  Lạc  Dưomg.  Tháng  9 

năm  Khai  Nguyên  15,  Sư chấm  dứt  ăn  uống,  thuoc thang,  nhưng than  săc 

vẫn như thường.  Đến ngày  mùng 5  tháng  11,  Sư yên  lặng thị tịch,  thọ  166 

tuồi (có thuyết nói  156 tuổi). Vua truy tặng chức “Hồng Lô Đại Khanh ”ỹ ị  

iẫ. 

thụy hiệu “Khai Nguyên Nhất Thiết Biến Tri Tam Tạng” ( 7 0 — 

Tất cả các  Kinh  luận do  Sư dịch gồm  53  bộ  111  quyển. 
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( # ^ ì ẳ , ) 196  dịch  vào  niên  hiệu  Huyền  Thỉ  thứ  8  (419)  thời

196  Đàm  Vô  Sấm   (íkềtìấ,,   s:  Dharma-raksa,   385-433)  Vị  tăng  dịch  Kinh 

thời  Bắc  Lương (JbìỆ) còn gọi  là Đàm  Vô  Sám  (#^'ỈSl(,),  Đàm  Mâu sấm 

(#4-1$.),  Đàm  Vô  La sấm  (ìl^U íiỊị,),  Đàm  Ma sấm 

Đàm  mô

Sám ( # ì£ 'ỉâ x  Đàm La Vô sấm ( #  &&ìấ.).   Dịch ý là Pháp Phong  ( ỉ ầ Ẽ ) ,  

người  Trung Ấn  Độ,  xuất thân  từ dòng  Bà-la-môn  (Ặ.UrV).  Ban  đầu  sử 

học giáo pháp Tiểu thừa 

kiêm  học Ngũ minh (-5-8$),  giảng nói  lưu

loát, ứng đáp trôi chảy, v ề sau, Sư gặp Bạch Đầu Thiền  Sư(éiậpjụệipị học 

Kinh Đại  Bát Niết Bàn 

cấm thấy tự hổ thẹn, chuyển quả hộc

Đại thừa 

Năm 20 tuổi,  Sư có thể tụng hơn 200 vạn lời  Kinh Đại và

Tiểu Thừa.  Sư  lại  giỏi  chú thuật,  được vua trọng,  người  đương thời  gọi  là 

Đại Chú Sư 

Sau đó, Sư mang 5 phẩm đầu của Kinh Niết Bàn, Bồ

Tát Giới  Kinh  (-ê-KẨầỄ),  Bo Tát Giới  Bản  (4I1 ỉẩí&.^ệ'-)  truyền  vào  nước 

Ke  Tân   ( $ % ) ,   rồi  đến  nước  Quy  Tư ( & S )   nhưng cả hai  nước  này  phần 

đông là tu  học  Tiểu thừa nên  Sư bèn đi  qua xứ Thiện Thiện (-Ip-ặ-) đe đến 

Đôn  HoàngJffc:tỀ).  Năm  đầu  Niên  hiệu  Huyền Thủỵ  ("ỉf:5Ế412)  thời  Bắc 

Lương  ( i t  /,f.)  Vua Hà Tây (/^r3j)là Thư Cù Mông Ton  ỢS-^lỆLìỉế) nghinh 

rước  Sư vào Cô Tang  (-kằnềi) tiếp đãi  rất trọng hậu,  Sư ở đó  học tiếng Hán 

3  năm,  rồi  băt tay vào việc phiên dịch phần đau của Kinh Niết Bàn nay,  lúc 

đó có Tuệ Tung (M-Jb) và Đạo  Lãng (ilL©|)...  đảm  nhiệm chức  “Bút thọ”. 

Sau đó, vì  Kinh Niêt  Bàn còn thiếu một số  phẩm  nên  Sư đến Vu Điền  (•JL 

ft1) tìm  kiên  những phẩm  khác của Kinh,  sau  khi  tìm  được  đầy  đủ  Sư trở 

về  Cô Tang tiếp  tục công tác  phiên dịch,  gồm  36  quyển (là  Kinh Niết  Bàn 

40  quyển  hiện  nay).  Trong  thời  gian  này,  Sư  nhận  lời  thỉnh  cầu  của  Tuệ 

Tung,  Đạo  Lãng,  dịch  Phương Đăng Đại  Tập Kinh 

gồm  29

quyển,  Kim  Quang Minh Kinh  ( 'k £ ty ầ Ề )  4 quyển,  Bi Hoa Kinh  ( ề ị Ỉ Ề )  

10  quyển,  Bo  Tát Địa  Trì Kinh 

8  quyển,  Bồ  Tát  òiơi  Bản

1 

quyển  v.v...  tất cả hom 60 vạn  lời.  Bây giờ,  Thái Vũ Đế   (JL 

thời Băc Ngụy (4hl4) nghe nói Sư giỏi về phương thuật nên sai sư đi 

thỉnh Sư.  Mông Tôn 

sợ Sư trao nhiều pháp thuật cho Bắc Ngụy nên

nhân lúc Sư về Ấn Độ để thình phần sau của Kinh Niết Bàn (sau này do cầu 

Na  Bạt  Đà  La thời  nhà Đường  dịch),  liền  sai  người  sát  hại  Sư,  lúc  ấy  Sư 

49 tuổi.  Kinh Niết Bàn do Sư dịch gọi  là Kinh Niết Bàn bản Bắc, còn miền 

Nam  có Tuệ Nghiêm  (,f-^ )...C ă n  cứ  Nê Hoàn Kinh  (i&iẫM ) 6 quyển do 

Pháp Hiển  ( vkễẫ) dịch, mà sửa đổi  lại  thành  Đại Bát Niết Bàn Kinh  ( i c l i  

 ÌS.M.M.) 36 quyển, được gọi là Kinh Niết Bàn bản Nam, do đó mà đưa đến 

sự hưng khởi  của học  phái Niết  Bàn. về các Kinh điển do  Sư dịch thì  các 

Kinh  lục  chép  không  giống  nhau:  Xuất  Tam  Tạng  kí  Tập  nói  11  bộ,  117 

quyển, Đại Đường Nội  Điển Lục thì nói  24  bộ,  151  quyển. 
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Bắc Lương. Lại nữa, trong tác phẩm Biệt Lục (#] ^ ) 197 chép: 

Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi 

8  quyển, 

do  Đạo  Cung  ( ì ! # ) 198  dịch.  Trong  những  bộ  Lục  khác  tuy 

nói  là mất tên dịch giả,  hoặc  có  lẽ Kinh này  là do Đạo  Cung 

thời  Bắc  Lương  dịch,  cũng  chưa  xác  định  được.  Kinh  này 

hiện  còn bản Phạn ngữ;  bản  dịch tiếng Tây  Tạng  cũng  được 

lưu giữ trong Kinh Tạng tiếng Tây  Tạng. 

 Tiết £ễ'  Sự Bất Đồng v ề   s ố  Lời Nguyện 

Trong Các Bản  Dịch

Nay căn cứ vào các bản Kinh này để nghiên cứu sự 

trình bày có liên quan đến Bản nguyện ở nhân vị của 

Đức Phật A Di Đà.  Con số các  lời nguyện có sự khác biệt rất 

lớn. Trong Kinh Đại A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh 

Bình Đẳng Giác  có nêu ra 24  lời nguyện.  Kinh Đại Thừa Vô 

Lượng  Thọ  nói  có  36  lời  nguyện.  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  bản 

Phạn nói  46  lời  nguyện. 

Kinh Vô Lượng Thọ và trong Hội Như Lai Vô Lượng Thọ 

của Kinh Đại  Bảo Tích nói  có 48  lời  nguyện.  Kinh  ĐạiThừa

197  Biệt  lục 

là bộ  sách ghi  lại  Tên  sách  bậc  nhất của  Trung Quốc, 

có giải thích phân loại  niục lục sách mang tính tổng hợp của Đề sách, gồm 

20 quyển,  do Lưu Hướng (2'] iéj) thời Tây  Hán (ÍÍÍX206 ƯTL-8TL) soạn. 

Thơi Hán Thành Đế, Lưu Hướng thọ mệnh tham dự việc chỉnh sửa kho sách 

trong cung đình, sau  khi chinh  sửa xong viết nội dụng chính  để  giải  thích, 

sau đó biên tập thành bộ “Biệt Lục”. 

198 Đạo Cung ( i l ị t )  vị tăng dịch kinh thời  Bắc  Lương,  quê quán, họ, tuổi 

thọ không rõ.  Khoang năm 401-410 thời Bắc Lương, vì Thư Cù Mông Tốn 

( j l   ỊẬỆlM.) ở Trương Dịch (ỈW£) thinh Sư dịch Bảo Lương Kinh

2 quyển, được đưa vào trong Đại Bảo Tích Kinh 

do Bo Đe Lưu

Chí 

dịch thời nhà Đường. 
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Vô Lượng Quang Trang Nghiêm bản dịch tiếng Tây Tạng nói 

có 49  lời  nguyện.  Kinh  Bi Hoa nói  có  52  lời  nguyện. 

Mặc dù các Kinh cùng chép  có 24  lời  nguyện,  hay 48  lời 

nguyện, nhưng thứ tự trong cách sắp xếp và nội dung của văn 

lời nguyện thì hoàn toàn không nhất trí với nhau.  Sự thật này 

chứng  minh  các  Kinh  này  lần  lượt  được  biên  soạn  trải  qua 

nhiêu  niên  đại.  Việc  suy  đoán  niên  đại  biên  soạn  Kinh  điển 

đương  nhiên  là không  dễ  dàng  chút nào,  nhưng đại  khái  căn 

cứ  theo  năm  tháng  dịch  Kinh  có  trước  sau,  thêm  vào  đó  là 

kiểm tra phần nội  dung  của Kinh  thì  có thể  biết được. 

Trong  các  bản  dịch  đã  nêu  phần  trước  thì  hai  Kinh,  đó 

là  Kinh  Đại  A  Di  Đà  và  Kinh  Bình  Đẳng  Giác  được  dịch 

sang Hán văn vào thời đại Tam  Quốc của Trung Quốc,  tức là 

khoảng nửa thế kỷ  thứ 3  Tây  lịch. 

Vì  lẽ  đó,  chúng  ta  biết  thuyết  24  lời  nguyện  được  thành 

lập từ trước.  Ngoài  ra,  24  lời  nguyện  trong  Kinh  Bình  Đẳng 

Giác  do  sự  săp  xêp  chỉnh  sửa  văn  nguyện  của  Kinh  Đại  A 

Di  Đà  mà  thành.  Điều  này  cho  biết  việc  xác  định  niên  đại 

biên  soạn  của  Kinh  Đại A Di  Đà  ở  vào  thời  đại  trước.  Bốn 

mươi  tám  lời  nguyện  trong  Kinh  khác  thì  tương  đương  gấp 

hai  lân  24  lời  nguyện.  Từ  con  số  lời  nguyện  thì  có  thể  thấy 

được  48  lời  nguyện  được  hình  thành  sau  24  lời  nguyện. 

Hơn  nữa,  điều  này  còn  cho  thấy  văn  nguyện  trong  Kinh 

Vô  Lượng  Thọ  là  từ  24  lời  nguyện  trong  Kinh  Bình  Đẳng 

Giác  mà  vê  sau  người  ta  tăng  thêm  hơn  20  lời  nguyện.  Lại 

nữa,  Kinh  Vô Lượng Thọ  được  dịch  vào thời  đại  Lưu Tống, 

tức  là  đầu  thế  kỷ  thứ  5  Tây  Lịch.  Do  đó,  thuyết  Bốn  mươi 

tám  lời  nguyện  này  nhất  định  được  đề  xướng  vào  sau  thế  kỉ 

thứ 2  hoặc  3  là chính  xác. 
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Lại  nữa,  Kinh  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm 

được  dịch  vào  khoảng  cuối  thế  kỷ  thứ  10,  nhưng  36  lời 

nguyện  trong  Kinh  này  được  hoàn  thành  là  căn  cứ  theo  48 

lời nguyện. Thời gian biên soạn của bản Kinh này phải trước 

Kinh Vô  Lượng Thọ. 

Tóm lại, những sự trình bày có liên quan đến bản nguyện 

của  Đức  Phật A Di  Đà  là  căn  cứ theo  thời  đại  dần  dần  phát 

triển, tập hợp  lại  mà thành,  là một  sự thật rất rõ ràng.  Không 

có thể nói  là có  sự thiếu sót hoặc không được hoàn chỉnh.  Vì 

vậy,  có  thể  hiểu  được  nhân  loại  biểu  hiện  niềm  tin  đối  với 

Đức  Phật A Di  Đà,  là một  sự phát triển mang tính  liên  tục. 

 Tiết 3Ề

-  Hai Mươi Bốn Lòi  Nguyện 

Trong  Kỉnh Đại A Di Đà

Nay trước tiên nêu ra Hai mươi bốn lời nguyện trong 

Kinh Đại A Di  Đà được  cho  là thành  lập trước tiên:

1.  Khi tôi làm Phật thì trong nước tôi không có Địa ngục, 

Cầm  thú,  Ngạ  quỉ,  các  loại  côn  trùng  nhỏ  bé  (Không  có  ba 

đường ác). 

2.  Khi  tôi  thành  Phật  thì  trong  nước  tôi  không  có  người 

nữ, nếu có  người  nữ sinh vào nước  tôi  liền biến thành người 

nam.  Lại  nữa,  chư  Thiên,  nhân  dân,  các  loài  côn  trùng  nhỏ 

bé  sinh vào  nước Tôi  đều  được hóa sinh từ hoa  sen trong  ao 

nước bảy báu, lớn lên đều trở thành Bồ-tát, A-la-hán (Chuyển 

nữ thành  nam,  đều được hóa sinh). 

3. Khi tôi thành Phật thì cõi nước tôi rộng lớn vô cùng, do 

bảy  loại  châu  báu tạo  thành,  rất  là  đẹp  đẽ,  nhà  cửa  chỗ  ở,  y 

phục ăn uống đều tự nhiên có,  giống như chỗ ở của vị Thiên
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Vương tầng thứ sáu (Cõi nước rộng lớn, bảy báu làm đất, nhà 

cửa tự nhiên,  y  phục  tự nhiên). 

4. Khi tôi thành Phật thì khiến cho tên tôi được nghe khắp 

vô  sô  cõi  Phật  trong  mười  phương,  đều  khiến  cho  các  Đức 

Phật ngồi ở pháp tòa lớn trong chúng Tỷ-khưu tăng,  diễn nói 

sự thanh tịnh  tốt  đẹp  của  cõi  nước  và công  đức  của tôi.  Chư 

Thiên,  nhân  dân,  các  loại  côn  trùng  nhỏ  bé,  nghe  được  danh 

hiệu  tôi,  vui  mừng  hớn  hở,  khiến  họ  đều  được  sinh  về  cõi 

nước  tôi  (Chư Phật ca ngợi,  nghe tên được  vãng  sinh). 

5.  Khi  tôi  thành  Phật,  nếu  người  đời  trước  tạo  ác  nghiệp 

mà nghe được tên tôi, muốn sinh về cõi nước tôi thì liền quay 

về với  chính đạo,  sửa chữa lỗi  lầm,  làm điều tốt, trì Kinh, giư 

giới,  tâm  nguyện  nếu  không  bị  gián  đoạn  thì  sau  khi  mạng 

chung  không  đọa  vào  ba  đường  ác,  liền  được  sinh  vào  cõi 

nước  tôi  (Người  bậc  Hạ vãng sinh). 

6.  Khi  tôi  thành  Phật,  nếu  có  kẻ  thiện  nam,  người  thiện 

nữ muôn  sinh  vào  cõi  nước  tôi,  vì  tôi  mà  làm  các  việc  lành, 

hoặc  thực  hành  hạnh  bố  thí,  nhiễu  tháp,  đốt  hương,  rải  hoa, 

treo  lụa  nhiều  màu  sắc  rực  rỡ,  cúng  dường  thức  ăn  cho  các 

bậc  Sa-môn,  xây  chùa,  dựng  tháp,  dứt  bỏ  ái  dục,  trai  giới 

thanh  tịnh,  một  lòng  niệm  danh  hiệu  tôi  ngày  đêm  không 

dừng nghỉ thì  được  sinh vào nước tôi  làm  Bồ-tát (Người  bậc 

Trung vãng  sinh). 

7.  Khi  tôi  thành  Phật,  nếu  có  kẻ  thiện  nam,  người  thiện 

nữ tu tập Bồ-tát đạo, thực hành sáu Ba-la-mật, nếu có Sa-môn 

không hủy phạm Kinh điển,  giới  luật,  dứt bỏ ái dục, trai  giới 

thanh  tịnh,  một  lòng  muốn  sinh  về  cõi  nước  tôi  ngày  đêm 

không  dừng  nghỉ  thì  người  ấy  sau  khi  mạng  chung,  tôi  và 

chư Bô-tát, A-la-hán  cùng  đi  đến nghinh tiếp  người  kia,  liền
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được  sinh về  nước  tôi,  làm  Bồ-tát A-duy-việt-trí  (Người  bậc 

Thượng vãng sinh,  được  bất thoái chuyển). 

8.  Khi  tôi  thành  Phật,  Bồ-tát  trong  nước  tôi  muốn  sinh 

đến  cõi Phật ở phương khác  đều không còn trở lại  ba đường 

ác, thì tôi sẽ khiến cho họ thành tựu Phật đạo (Không còn trở 

lại  đường  ác). 

9. Khi tôi thành Phật,  tướng mạo  của các Bồ-tát và A-la- 

hán  trong  nước  tôi  đều  đoan  chính,  sạch  sẽ  xinh  đẹp,  đều 

cùng một màu sắc,  đều cùng một dòng tộc,  giống như người 

trong  cõi  trời  thứ  sáu  (Đều  có  cùng  một  màu  sắc,  cùng  một 

dòng tộc). 

10. Khi tôi thành Phật,  các Bồ-tát và A-la-hán trong nước 

tôi đều biết được  điều suy  nghĩ,  chỗ mong cầu của nhau (Trí 

biết tâm  của người khác). 

11.  Khi tôi thành Phật,  các Bồ-tát và A-la-hán trong nước 

tôi đều không có tâm dâm dục, hoàn toàn không nghĩ nhớ đến 

phụ nữ, hoàn toàn không có người sân hận, ngu si (Không có 

ái  dục,  không có ba độc). 

12. Khi tôi thành Phật, các Bồ-tát và A-la-hán trong nước 

tôi  đều  tôn  trọng  thương  yêu  lẫn  nhau,  hoàn  toàn  không  có 

người  ghen  ghét  nhau  (Kính  trọng  thương  yêu  nhau,  không 

ghen ghét). 

13. Khi tôi thành Phật, các BÒ-tát và A-la-hán trong nước 

tôi, nếu muốn cúng dường vô số chư Phật ở mười phương thì 

đều bay  đến nơi  đó,  ứng theo tâm niệm mà tự nhiên có được 

mọi  vật  để  cúng  dường  tất  cả  các  Đức  Phật,  chưa  đến  giữa 

trưa thì bay về nước tôi (Đến phương khác cúng dường Phật, 

đồ  cúng dường như ý  mình). 
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14. Khi tôi thành Phật, các Bồ-tát và A-la-hán trong nước tôi 

khi muốn ăn cơm thì tự nhiên cơm đầy trong bát bảy báu, thức 

ăn trăm vị tự nhiên hiện ra phía trước họ (Ăn uống tự nhiên). 

15.  Khi tôi thành Phật,  các Bồ-tát và A-la-hán trong nước 

tôi  đều  có  màu vàng tử ma ( ^ ,JMl^),99 giống như Đức  Phật, 

có  ba  mươi  hai  tướng  tốt,  tám  mươi  vẻ  đẹp  (Đầy  đủ  tướng 

của bậc  Đại  nhân). 

16.  Khi  tôi  thành  Phật,  tiếng  nói  của các  Bồ-tát và A-la- 

hán trong  nước  tôi  vang  xa  như  âm  thanh  của ba trăm  tiếng 

chuông,  thuyết  giảng  Kinh  điển,  hành  đạo  như  Đức  Phật 

(Thuyết giảng Kinh như Đức  Phật). 

17. Khi tôi thành Phật, tôi thấy suốt tất cả, nghe khắp mọi 

nơi, bay đi tự tại trong không trung vượt xa gấp mười lần các 

Đức Phật (Thần thông thù thắng). 

18.  Khi tôi thành Phật, trí huệ để giảng Kinh thuyết pháp 

và  sự  hành  đạo  của  tôi  vượt  xa  gấp  mười  lần  các  Đức  Phật 

(Trí huệ thù thắng). 

19.  Khi  tôi thành Phật,  kiếp  số thọ mạng  của tôi,  cho  dù 

vô số Bích-chi Phật và A-la-hán trong mười phương đều cùng 

một lòng tính đếm,  cũng không thể biết được tuổi thọ của tôi 

(Thọ mạng vô  lượng). 

20.  Khi  tôi  thành  Phật,  số  lượng  các  Bồ-tát  và A-la-hán 

trong nước tôi, cho dù vô số Bích-chi Phật và A-la-hán trong

199  Tử Ma  Kim   ( $ -ẩhỀr)  vàng ròng có màu sắc tía,  là  loại tốt nhất trong 

các loại vàng ròng.  Còn gọi  là Tử ma hoàng kim ($■ 

Tử Kim ($■

 'ềr)  o  Tử  ( “

 Ệ)  màu tía,  Ma (J|-)  là không có dơ bẩn.  Tử ma kim  này giống 

với Vàng Diêm phù đàn của Án Độ. Đài sen tử ma hoàng kim gọi là Tử kim 

đài 

Jr).  Màu của Tử ma kim gọi  là Tử ma kim sắc  ( % & & & )  tức là 

màu vàng có sắc tía. 
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mười  phương  cùng  một  lòng  tính  đếm  đều  không  thể  biết 

được  (Bồ-tát vô  số, Thanh văn vô  số). 

21.  Khi tôi  thành Phật,  thọ  mạng  của  các  Bồ-tát và A-la- 

hán  trong  nước  tôi  lâu  đến  vô  ương  số  kiếp  (Người  trong 

nước  sống  lâu). 

22. Khi tôi thành Phật, các Bồ-tát và A-la-hán trong nước 

tôi  đều  có  trí  huệ  dũng  mãnh,  tự  biết  được  những  việc  làm 

trong  đời trước,  biết rõ  việc  trong  quá khứ,  vị  lai  và hiện tại 

khắp mười phương (Túc mạng trí thông, Thiên nhãn trí thông, 

Thiên nhĩ trí thông). 

23. Khi tôi thành Phật, các Bồ-tát và A-la-hán trong nước 

tôi  đều có trí huệ  dũng mãnh,  trên đỉnh  đầu  đều có  ánh  sáng 

(Người trong nước  có  ánh  sáng). 

24.  Khi tôi thành Phật,  ánh sáng trên đỉnh đầu của tôi rất 

đẹp,  hơn  cả ánh sáng của mặt trời,  mặt trăng trăm nghìn vạn 

ức  lần,  hơn  cả  ánh  sáng  của  chư  Phật,  ánh  sáng  chiếu  khắp 

vô  số  thiên  hạ,  người  thấy  ánh  sáng  của tôi  thì  đều  làm  các 

việc  lành,  khiến họ đều được  sinh về nước Tôi  (Quang minh 

vô  lượng, tiếp  xúc  ánh  sáng mát dịu). 

 Tiết 4 ềế Nqhiẻn Cứu  Hai Mươi Bốn Lòi Nguyện

rong  24  lời  nguyện  này  thì  3  lời  nguyện  đầu  là

nguyện  công  đức  trang  nghiêm  của  cõi  Tịnh  Độ 

của  Đức  Phật A Di  Đà.  Từ  lời  nguyện thứ 4  đến  lời  nguyện 

thứ  7  gồm  có  4  lời  nguyện  là  nguyện  các  chúng  sinh  ở  thế 

giới  phương  khác  sinh  vào  cõi  nước  của Đức  Phật A Di  Đà. 

Từ  lời  nguyện  thứ  8  đến  lời  nguyện  thứ  16  gồm  có  9  lời 

nguyện,  từ  lời  nguyện  thứ  20  đến  lời  nguyện  thứ  23  gôm  4
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lời  nguyện,  cộng  lại  thành  13  lời  nguyện  là  nguyện  các  Bồ- 

tát  và  A-la-hán  trong  cõi  nước  của  Đức  Phật  Di  Đà  hưởng 

thụ  công  đức,  lợi  ích.  Từ  lời  nguyện  thứ  17  trở  xuống  có  3 

lời  nguyện  và  lời  nguyện thứ  24,  cộng  lại  gồm  4  lời  nguyện 

là  những  nguyện  có  liên  quan  đến  tự  thân  Đức  Phật  Di  Đà 

thành  tựu  công  đức  mà  lập  ra.  Nhưng,  trong  một  nguyện  có 

bao  hàm  nhiều  nghĩa,  nếu  so  sánh  phân  biệt  một  cách  tỉ  mỉ 

với  Kinh  khác  thì  tổng  cộng gồm  có  37  lời  nguyện.  So  sánh 

bản  nguyện  của  Đức  Phật  A  Súc:  Không  có  ba  đường  ác, 

Nhà cửa tự nhiên, Y phục tự nhiên,  Ăn uống tự nhiên, Tất cả 

đều  có  cùng một màu  sắc,  Cùng một  dòng tộc,  Không  có  ba 

độc,  Quang minh vô  lượng,  Đạt được Bất thoái chuyển v.v..., 

nói  một  cách  đại  khái  thì  những  lời  nguyện  của  hai  phía  là 

nhât trí.  Các  lời  nguyện  khác  phải  nói  là những  nguyện  mới 

được thêm vào, đặc biệt là thành lập nguyện chuyển nữ thành 

nam,  trong  cõi  nước  kia  không  có  người  nữ,  tất  cả  chúng 

sinh  đều  được  hóa  sinh,  không  nghi  ngờ  gì  nữa  là  từ  thuyết 

cõi  nước  của Đức  Phật A Súc có người nữ sửa đổi  mà thành. 

Vì  vậy,  thuyết  về  bản nguyện  của  Kinh  này  nhất  định  là 

được đề xướng sau Kinh A Súc Phật Quốc. Lại nữa, đối chiếu 

29  lời  nguyện  trong  Kinh  Phóng  Quang  Bát  Nhã  thì  21  lời 

nguyện như:

1.  Không có ba  đường  ác. 

2.  Tất  cả chúng  sinh đều  được hóa sinhỗ

3.  Cõi  nước  rộng  lớn. 

4.  Bảy  báu  làm  đấtỂ

5.  Y phục  tự nhiên. 

6.  Ăn  uống tự nhiên. 
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7.  Tất cả chúng  sinh đều có cùng một màu sắc. 

8.  Cùng một  dòng tộc. 

9.  Tha tâm  trí thông. 

10.  Không  có  ái  dục. 

11.  Không có ba độc. 

12.  Nhẫn nhục không hại. 

13.  Đầy  đủ tướng của bậc  Đại  nhân. 

14.  Thọ mạng vô  lượng. 

15.  Bồ Tát vô  số. 

16.  Người trong nước  sống  lâu. 

17.  Túc  mạng trí thông. 

18.  Thiên nhãn trí thôngử

19.  Thiên nhĩ trí  thông. 

20.  Người  trong nước  có  ánh  sáng. 

21.  Quang minh vô  lượng. 

Những  lời  nguyện  này  được  trình  bày  trong  hai  Kinh 

là  nhất  trí.  Hom  nữa,  nguyện  Đạt  được  Bất  thoái  chuyển  thì 

tương  đương  với  nguyện  Không  có  tà  tụ  trong  Kinh  Phóng 

Quang  Bát Nhã.  Do  vậy,  có  thể  thấy  được  giữa hai  Kinh  có 

mối  quan hệ rất chặt chẽ. 

Nhưng, Kinh Phóng Quang Bát Nhã nói pháp để cho hàng 

Bồ-tát sẽ thành Phật trong tương lai. Cho nên, trong đó không 

nói  về  văn  phát  nguyện  vãng  sinh  cho  chúng  sinh.  Nhưng, 

Kinh này  chính là nói Đức Phật A Di Đà đã thành Phật, Ngài 

thuyết minh về bản nguyện của Ngài.  Cho nên, có lời nguyện 

mới  là  chúng  sinh  về  cõi  nước  của Ngài,  tức  là kêu  gọi  loài
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người  trong  cõi  này  sinh  về  cõi  nước  của  Ngài.  Điểm  này 

chính  là điểm  bất đồng trong hai  bản Kinh. 

 Tiết 5:  Hai Mươi Bốn Lời  Nguyện 

Trong Kỉnh Bỉnh Đẳng  Giác

Trong Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 

cũng nêu ra Hai mươi bốn lời nguyện, nhưng nội dung 

văn của lời nguyện và thứ tự sắp xếp thì không giống với Kinh 

Đại A Di  Đà. Nay  nêu sơ lược về  đề mục  của  lời  nguyện ấy:

1.  Không  có  ba đường ác. 

2.  Không còn trở lại  đường ác. 

3.  Tất cả chúng  sinh đều có màu vàng. 

4Ỗ

Trời,  người  không  có  sự  khác  biệt  và  cùng  một 

dòng tộc. 

5.  Túc  mạng trí thông. 

6.  Thiên nhãn  trí thông. 

7.  Tha tâm  trí thông. 

8.  Thần túc trí thông. 

9.  Thiên nhĩ trí thông. 

10.  Không có  ái  dục. 

11.  Nhất định đạt đển  sự diệt độ. 

12.  Thanh văn vô  số. 

13.  Ánh sáng vô  lượng,  và tiếp  xúc  ánh  sáng mát dịu. 

14.  Thọ mạng vô  số. 

15.  Người trong nước  sống  lâu. 

16.  Không có tâm  ác. 

17.  Chư Phật ca ngợi và nghe tên vãng sinh. 
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18. Người bậc Thượng vãng sinh và đạt được Bất thoái 

chuyển. 

19.  Người  bậc  Hạ vãng  sinh. 

20.  Nhất  định đạt  được  Bổ  xứ. 

21.  Có  được tướng  của bậc  Đại  nhân. 

22.  Cúng  dường  chư  Phật  và  vật  phẩm  cúng  dường 

như ý. 

23.  Ăn uống tự nhiên. 

24.  Thuyết giảng Kinh như Phật. 

Trong  đó,  một  lời  nguyện  bao  hàm  hai  ý  nghĩa  thì  có  4 

lời nguyện, tổng cộng là 28  lời nguyện.  So với Kinh Đại A Di 

Đà thì  số  lời  nguyện  giảm  đi  nhiều.  Tức  là,  trong Kinh Bình 

Đẳng  Giác thiếu  12  lời  nguyện của Kinh  Đại A Di  Đà,  đó  là 

lời  nguyện  thứ  2  (Chuyển  nữ  thành  nam,  tất  cả  chúng  sinh 

đều được hóa sinh), lời nguyện thứ 3  (Cõi nước rộng lớn, bảy 

báu  làm  đất,  nhà  cửa tự nhiên,  y  phục  tự nhiên),  lời  nguyện 

thứ 6, thứ  12, thứ  17, thứ  18, thứ 23  và lời nguyện vô số Bô- 

tát  trong  nguyện  thứ  12.  Nhưng  lại  thêm  3  lời  nguyện  mới 

như: Thần túc trí thông, Nhất định đạt đến diệt độ, Nhât định 

đạt đến bổ xứ. Nếu dùng số lời nguyện ít hay nhiều để thuyêt 

minh thời đại biên soạn thì có trước sau. Xét trên bình diện ý 

nghĩa thì  Kinh  này  được  biên  soạn trước  Kinh  Đại A Di  Đà. 

Nếu  xét  theo  sự  cắt  bỏ,  thêm  vào,  và  chỉnh  sửa  vị  trí  thuận 

trong  việc  sắp  xếp  thì  ngược  lại  bản  Kinh  này  có  lẽ  được 

xuất hiện sau. Tức là lời nguyện thứ  10 Tha tâm trí thông,  lời 

nguyện  thứ  23  Túc  mạng  trí  thông,  Thiên  nhãn  trí  thông  và 

Thiên nhĩ trí thông hợp thành  1  lời  nguyện. 

Việc  sắp  xếp  không  những  không  thuận  theo  thứ  tự  mà 

còn  thiếu  lời  nguyện  Thần  túc  trí  thông.  Trong  Kinh  này  từ
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lời  nguyện  thứ  5  đến  lời  nguyện  thứ  9  lại  thêm  Thần  túc 

trí  thông,  và  gom  lại  năm  loại  thần  thông.  Nếu  so  sánh  lời 

nguyện thứ nhất Không  có  ba đường  ác,  lời  nguyện thứ  8  là 

Không còn trở lại đường ác  được mô tả trong Kinh Đại A Di 

Đà thì ở Kinh này chúng được xếp thành lời nguyện thứ nhất 

và  lời  nguyện thứ 2. 

Lại  nữa,  nếu  đối  chiếu  lời  nguyện  thứ  19  là  Thọ  mạng 

vô  lượng,  lời  nguyện  thứ  24  là  Quang  minh  vô  lượng  được 

mô  tả  trong  Kinh  Đại  A  Di  Đà  thì  ở  Kinh  này  chính  là  lời 

nguyện  13  và  lời  nguyện  thứ  14.  Từ  sự  so  sánh  này  có  thể 

thấy  những  lời  nguyện  này  đều  căn  cứ  theo  pháp  đồng  loại 

của  Kinh  Đại  A Di  Đà  mà  sắp  xếp,  chỉnh  sửa  lại  mà  thành. 

Lại  nữa,  lời  nguyện  mới  được  thêm  vào  trong  bản  Kinh  này 

là 2  lời  nguyện như: Nhất định đạt đến diệt độ, Nhất định đạt 

đến  bổ  xứỗ Người  dân  trong  nước  đó  nhất  định  không  trụ  ở 

Vô  dư  Niết-bàn 

#■ 

^Ị)200,  các  Bồ-tát  trong  nước  đó 

phát  nguyện  nhất  định  đạt  đến  Nhất  sinh  bổ  xứ  (— 

 eka-jãti-pratiboddha)2m,  lấy văn lời nguyện của các vị Thánh

200  Vô dư Niết-bàn  (M #■ ỈS. 

j:  muyonehan): Trạng thái hoàn toàn thoát 

mọi điều kiện vật chất và tinh thần.  Khác với Hữu dư y Niết-bàn, một trạng 

thái mà trong đó trong đó thân vật chất vẫn còn tồn tại. Còn gọi  là Vô dư y 

Niết-bàn  (M  #  

 M).   Là một trong bốn  loại  Niết-bàn theo  giáo lí  Duy 

thức. Trong trạng thái này các chướng ngại do phiền não nhiễm ô trong tâm 

đều dứt sạch,  và thân thể gồm  hợp thể  ngũ  uẩn cũng tịch  diệt.  Do  vậy  nên 

không  còn  gì  để  có  thể  nương  vào  cả.  Trong  cảnh  giới  Niết-bàn  này,  các 

phiền  não  chướng  đều  được  trừ  sạch,  các  hàng  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật 

đều có thể chứng nhập Niết-bàn này. 

201  Nhất  sinh  bổ  xứ  (— i-M ểL ,  s:   eka-jãti-pratiboddha;   t:   skye-ba-gcig- 

 gis  thogs-pa)  quả vị  cao  nhất trong giai  vị  của Bồ-tát,  tức  là  Đẳng giác vị

hoặc dịch là Nhất sinh sở hệ  (— ỉLPtt Ậ).  Bởi vì, qua khỏi sự ràng 

buộc cùa kiếp này thì có thể bổ xứ làm  Phật, cho nên xưng là Nhất sinh bổ 

xứ (—  ỉ-ịặẺL),  gọi tắt  là Bổ xứ  (ìMểiL). 



174 .  Mochizukỉ Shinkõ

trong  cõi  nước  kia  đều  siêng  năng  tu  hành,  tất  cả  đều  muôn 

đạt giải  thoát ba thừa,  có ý  nghĩa rất  là to  lớn. 

Lại nữa, Kinh này lược đi một số lời nguyện như: Chuyển 

nữ  thành  nam,  cho  đến  Y  phục  tự  nhiên  v.v.ỗ.  Hoặc  đem 

phần  này  thuyết  minh trong phần  ghi  chép  sự trang  nghiêm 

Tịnh Độ  đặt trong văn phần  sau.  Chỉ  có bản Kinh này  bỏ  đi

3  lời  nguyện như:  Người  bậc  Trung vãng  sinh,  Người  trong 

nước  có  ánh  sáng và Bồ-tát  vô  số.  Điêu  này  khiên  chúng ta 

rất  khó hiểu. 

Thuyết về  Ba hạng người  vãng  sinh  được  ghi  chép trong 

Kinh  này  về  văn  nguyện  vãng  sinh  thì  chỉ  có  hai  loại,  đó  là 

người bậc Thượng và bậc Hạ, thiếu người bậc Trung vãng sinh. 

Lại  nữa,  hai  lời  nguyện  Người  trong  nước  có  ánh  sáng 

và Bồ-tát vô sổ thì có ghi chép trong Kinh Phóng Quang Bát 

Nhã,  đồng  thời  trong  Kinh A Di  Đà  cũng  có  chép  Bồ-tát vô 

số.  Có  lẽ  phải  giữ  lại  các  lời  nguyện  này,  không  biêt  phải 

chăng bị  gò bó  bởi  24  lời  nguyện  này  hay  không mà văn  lời 

nguyện bỏ mất người bậc Trung vãng sinh rất quan trọng như 

vậy?  Quả thật chúng ta rất khó hiểu ý  nàyằ

 Tiết  6:  Ba Mươi Sáu Lời Nguyện 

Trong  Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm

nh Đại  Thừa Vô  Lượng Thọ Trang Nghiêm  có  nêu

a  36  lời  nguyện,  nhưng  văn  nguyện  của  bản  Kinh 

này  cách  viết  hoàn  toàn  không  giống  với  của  các  bản  Kinh 

khác.  Tức  là  phần  cuối  văn  nguyện  của  các  bản  Kinh  khác 

đều có nói:  “Nếu không được như vậy thì Tôi sẽ không thành 

Chánh  giác”.  Đây  chính  là  nói  về  lời  phát  nguyên  của  Đức
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Phật.  Phần  cuối  các  lời  nguyện  của  Kinh  đều  chép:  “Đều 

thành tựu A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề”. 

Tóm lại, có ý nghĩa là nguyện chúng sinh thành Phật. Đây 

chính  là  đặc trưng  văn nguyện  của bản  Kinh  này.  Cho  nên ý 

của Kinh  này  có khác  với  các  bản  Kinh  khác. 

Nay  tạm  theo  tiêu  chuẩn  Kinh  Đại  A  Di  Đà  v.v...  để 

thuyết minh Tên của các  lời  nguyện. 

1.  Chúng  sinh  trong  đường  ác  được  sinh  về  cõi  nước 

của Đức Phật Di Đà thì tất cả đều có thân màu vàng. 

2.  Trời,  người  không  có  sự khác  biệt. 

3.  Thần  túc  trí thông. 

4.  Túc  mạng trí thông. 

5.  Thiên  nhãn  trí thông. 

6.  Tha tâm  trí thông. 

7.  Trụ vào  Chánh  định tụ202. 

8.  Nhất định  đạt  đến diệt  độ. 

9.  Hàng  nhị  thừa làm Phật  sự. 

10.  Người  trong nước  có  ánh sáng. 

11Ể

Người  trong nước  sống  lâu. 

12.  Không có  các  điều  bất thiệnỗ

202  Chánh  Định  Tụ  (áE-Ẩl^s:   Samyaktva-niyata-rãẳi >  p:   Sammatta- 

 niyata-rãsi)  là  một  trong  ba tụ.  Còn  gọi  là  Chánh  Tính  Định  Tụ 

 ỉfi),   Chánh  Định   (-£-%.),   Đẳng  Tụ  (^r3K-),  Thiện  Tụ   (-ặ-M-%  hoặc  gọi  là 

Trực  Kiếq  Tế  (JL M.I&).   Chỉ  cho  người  nhất  định  chứng  ngộ  trông  hàng 

chúng  sinh.  Theo  Câu  Xá  Luận   (&&iár)  quyển  10  chép:  Cac  vị  thánh  từ 

ngôi  Kiến  Đạo   (JLì 1 )  trở  lên,  đã  dứt  hết  Kiến  hoặc,  đạt  được  quả  Li  hệ 

(#■$■) rốt ráo không lui sụt, định trong Niết-bàn trạch diẹt Chằnh tính, chõ 

nên gọi  là Chánh  Định 

Lại  nữa,  người  ở giai  vị  Bồ-tát từ Thập  tín

( - H Ỉ )  trở lên cũng gọi  là Chánh Định. 
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13.  Người  bậc Thượng vãng  sinh. 

14.  Vãng sinh tùy  theo nguyện. 

15.  Có  được  tướng  của bậc  Đại  nhân và nhất  định đạt 

đến bổ xứ. 

16.  Tu tập theo  hạnh của ngài Phổ Hiền. 

17.  Cúng dường các  Đức Phật. 

18.  Nói Nhất thiết trí203. 

19.  Đi  đến phương khác  cúng dường Phật. 

20.  Không đến cúng dường Phật. 

21.  Vật phẩm cúng dường tự đến. 

22.  Có  sức Na-la-diên204. 

23.  Có được trí biện tài. 

24.  Hương thơm tỏa khắp. 

25.  Cõi  nước  sáng rực  rỡ. 

26. Thường được vui vẻ. 

27.  Chuyển nữ thành nam. 

203  Nhất  Thiết  Trí  (—  -fo7 

c:   yĩqiè  zhì;  j:   issaỉchv,   s:   sarvạịiiatã,  

 sarvãkãrạỊnatã) Trí toàn vẹn, hiểu biết tất cà; chi trí tuệ của một vị Phật,  là 

điểm  quan trọng, tiêu biểu nhất của một bậc Chính đẳng chính |iác.  Theo 

quan  điểm  Tiểu thừa thì Nhất thiết trí  được hiểu  là mọi  hiểu biễt  đưa đến 

giải thoát. Còn Đại thừa cho rằng Nhất thiết trí là trí tuệ hiểu biết tất cả các 

Pháp  và thể  tính thật  sự của nó  là Không.  Trí  này  hay  được  xem  là đồng 

nghĩa  với  Bát-nhã  (s:  prạịnã).   Còn  gọi  là  Phật  trí   (iệ>  4?,  theo  Pháp  Hoa 

kinh

204  Na  La  Diên 

s:   Nărãyana,   p:   Nãrãyana >  t:   Sre-med-bu)  tên 

của vị  lực  sĩ trên cõi  trời,  hoặc  là tên khác của  Phạm  Thiên Vương   (*£%- 

i ) .  Hán dịch là Kiên cố lực S1 (g- ®  ý} -t), Na la diên kim cang

B']),  Kim  cang  lực  sĩ (<ÊrP9']  i l  ì ) ,  Nhân trung lực  sĩ ( A t   ý] i ) ,   hoặc  gọi 

mọt cách đơn gian là Lực sĩ  ( t ì  -ir),  cũng là vị thần có sức mạnh kinh khủng 

trong thần thoại Ấn Độ cổ đại. 
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28.  Hàng Nhị thừa thành Phật. 

29.  Hàng trời,  người hết mực tôn kính. 

30.  Y phục theo thân. 

31.  Nghe danh hiệu Phật được nhẫn. 

32.  Thấy  được Phật đạt được Định. 

33.  Đầy  đủ căn  lành. 

34.  Đạt được  định Phổ  đẳng205. 

35.  Nghe pháp tùy theo ý. 

36.  Có  được  ba pháp nhẫn206. 

Trong đây, một lời nguyện bao hàm 2 ý nghĩa thì có 2 lời 

nguyện,  tổng  cộng  thành  38  lời  nguyện.  Đại  khái  phân  biệt 

hai  lời nguyện:  lời nguyện thứ  13  và lời nguyện thứ  14 trong 

số 26 lời nguyện ở đoạn trước là Lời nguyện chúng sinh sanh 

vào  cõi nước  của Đức Phật A Di  Đà. 

205  Phổ  Đẳng  Định   (-ệ-^% .)  tức  là Phổ  Đẳng Tam  Muội 

trụ 

trong Tam muội này có thể thấy hết tất cả chư Phật. 

206  Tam  Pháp  Nhẫn  (—& & ,  s:   Tisrah  kạãntayaìỊ)  còn  gọi  là Tam  nhẫn 

(—&), là giải ngộ ba loại pháp mà chứng ngộ. Nhắn  ( ệ$i) la thể ngộ

nhận thức sự lí mà tâm  được bình an. Ba loại nhẫn là Âm hưởng nhẫn (-f- 

# & ) ,  Nhu thuận nhẫn 

và Vô sinh pháp nhẫn (&£.&<&)•

1.  Am  hưởng nhẫn 

s:   Ghoạãnugama-dharma-kẸãnti ) còn gọi 

là Tùy  thuận  âm  thanh  nhẫn 

 -%riế)  sanh  nhẫn  ( ± , é ) .   Lang  nghe 

giáo phập mà tâm được an.  Đây là giai vị Thập tín, nhờ nghe âm thanh mà 

ngộ giải nên gọi  là Âm hưởng nhẫnT

2. Nhu thuận nhẫn 

s:  Anulomikĩ-dharma-kạãnti) còn gọi là tư 

duy  nhu  thuận  nhẫn 

Nhu  thuận  pháp  nhẫn 

là 

tùy thuận chân lí, nương vào sự tư duy của mình mà ngộ giải. Đây là giai vị 

Tam  hiền 

hàng phục được ác hoặc nghiệp, khien cho 6 trần vo tinh 

không sinh ra được, cho nên gọi là Nhu thuận nhẫn. 

3. Vô sinh pháp nhẫn 

s:  Anutpattika-dharma-kạãnti) còn gọi 

là Tu tập vô sanh nhẫn 

 M i . &),  Vô sanh nhẫn (& ± & )-N g h ia là khế 

hợp chân lí, tức là Thất địa trở lên, lìa tất cả tướng mà chứng ngộ thật tướng. 
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Hai  mươi  bốn  lời  nguyện  khác  và  lời  nguyện  thứ  35  là 

nguyện người dân và các vị Thánh trong nước kia đeu hưởng 

được  công  đức  lợi  ích.  Lại  nữa,  lời  nguyện  thứ  27  của  đoạn 

sau trở xuống (ngoại trừ lời nguyện thứ 35  ) là nguyện chúng 

sinh ở thế giới phương khác do nghe được danh hiệu của Đức 

Phật  mà  đạt  được  công  đức  lợi  ích.  Nếu  đối  chiếu  với  văn 

nguyện  trong  Kinh  Bình  Đẳng  Giác  thì  3  lời  nguyện,  đó  là: 

nguyện  thứ  nhất  trong  Kinh  kia  là  nguyện  thứ  nhât  Không 

có  ba  đường  ác,  nguyện  thứ  2  Không  còn  trở  lại  đường  ác, 

nguyện  thứ  3  Tất  cả  chúng  sinh  đều  có  màu  vàng  của  Kinh 

này hợp thành  1  nguyện. Nguyện thứ 2 của Kinh này là: Trời, 

người  không  có  sự  sai  biệt  trở  xuống  đên  lời  nguyện  Tha 

tâm trí thông, tổng cộng có  5  lời nguyện thì tương đương với 

lời  nguyện  thứ  4  trở  xuống  đến  lời  nguyện  thứ  8  của  Kinh 

kia.  Lời  nguyện thứ  7  Trụ chánh  định tụ  là nửa phan  sau  lời 

nguyện  thứ  18  là  Đạt  được  Bất  thoái  chuyển  của  Kinh  kia. 

Nguyện thứ 8 Nhất định đạt đến diệt độ là nguyện thứ  11  của 

Kinh  kia.  Nguyện  thứ  14  Vãng  sinh  tùy  theo  nguyện  là nửa 

phần sau nguyện thứ  17 của Kinh kia, tức là lời nguyện Nghe 

danh  hiệu  được  vãng  sinh.  Nguyện  thứ  18  là Nói  nhât  thiêt 

trí  thì  tương  đương  với  nguyện  24  của  Kinh  kia,  giông  như 

sự mô tả của Kinh kia. 

Lại nữa, Nguyện thứ  11,  12,  13,  15,  16,  17, tổng cộng có 

6 nguyện thì đại khái phù hợp với các  lời nguyện trong Kinh 

kia như lời nguyện Người  dân trong nước  sông  lâu v.v... 

Lại  nữa,  văn nguyện trong  lời nguyện thứ 9  là Hàng  nhị 

thừa làm Phật  sự chép:  Có chúng  sinh sinh vào nước Ta, tuy 

là trụ ở quả vị Thanh văn,  Duyên  giác  nhưng  có thể  đi  khắp 

đến trăm nghìn Câu-chi-na-do-tha cõi  nước báu khác  để  làm
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các  Phật  sự.  Điều  này  chỉ  rõ  tất  cả  mọi  người  đều  đạt  được 

A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. 

Có  lẽ, nếu xét từ nguyên  tắc tất cả chúng sinh  đều thành 

Phật  thì  ý  nghĩa  của  lời  nguyện  Thanh  văn  vô  số  xuất  phát 

từ  Kinh  Bình  Đẳng  Giác.  Nếu  đúng  như  vậy  thì  17  nguyện 

trong  đoạn  trước  của  Kinh  này  được  lấy  ra  từ  Kinh  Bình 

Đăng  Giác. 

Lại nữa, Kinh này lược bỏ 7 lời nguyện, đó là Lời nguyện 

Thiên nhĩ trí thông,  Không có  ái  dục,  Quang minh vô  lượng, 

Thọ  mạng  vô  lượng,  Chư Phật  ca  ngợi,  Người  bậc  Hạ  vãng 

sinh,  An  uông  tự  nhiên.  Nhưng  trong  Kinh  này,  ngoại  trừ  3 

lời nguyện, đó là Quang minh vô lượng, Thọ mạng vô lượng, 

Chư Phật ca ngợi,  thì  4  lời nguyện khác  là lời  nguyện chúng 

sinh đều thành Phật thuộc văn nguyện của Kinh này. Chỉ nêu 

ra các nguyện được coi là lợi tha. Ba lời nguyện bị lược bỏ là 

Công đức trang nghiêm của tự thân Đức Phật, là có liên quan 

đên  lời  nguyện  thuộc tự  lợi.  Thiên  nhãn trí thông có  lẽ  được 

lược bỏ, An uông tự nhiên  là được ghi  chép trong lời nguyện 

Trang nghiêm Tịnh  Độ. 

Lại  nữa,  nguyện người  bậc  Hạ vãng  sinh phần nhiều  kết 

họp  trong  nguyện  Vãng  sinh  tùy  theo  nguyện.  Lời  nguyện 

Không  có  ái  dục  thiết  nghĩ  đã  được  bao  hàm  trong  ý  nghĩa 

của lời nguyện Trụ chánh định tụ. Lại nữa, bản Kinh này tăng 

thêm các nguyện mới như nguyện thứ  10 là Người trong nước 

có  ánh  sáng  và  nguyện  thứ  19  Đến  phương  khác  để  cúng 

dường  Phật trở xuống có  18  lời  nguyện,  tổng cộng  có  19  lời 

nguyện. 

Trong đó,  từ lời nguyện thứ  19  đến  lời  nguyện thứ 26  có 

tám lời nguyện, cho đến nguyện thứ 7, thứ  10, và thứ 35, tổng
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cộng  có  11  nguyện,  đều thuyết  minh  các  vị  Thánh  trong  cõi 

nước kia hưởng thọ các công đức  lợi  ích và trang nghiêm cõi 

nước.  Lời  nguyện  thứ  27  trở  xuống  9  lời  nguyện  (ngoại  trừ 

lời nguyện thứ 35) là lời nguyện có liên quan đến chúng sinh 

ở thế giới phương khác nghe được danh hiệu có được  lợi ích. 

Trong đó,  các vị Thánh trong nước đó đạt được  công đức  lợi 

ích  là  bổ  sung  ý  nghĩa  không  đầy  đủ  của  lời  nguyện  trong 

Kinh Bình  Đẳng Giác.  Đặc  biệt,  trong đó  có  3  lời  nguyện  là 

Người trong nước có ánh sáng, Chuyển nữ thành nam, Y phục 

tùy theo thân. Đầu tiên, 3  lời nguyện này đã được thuyêt minh 

trống  Kinh  Đại A Di  Đà  nhưng  bị  lược  bỏ  trong  Kinh  Bình 

Đẳng Giác.  Hiện nay,  chẳng qua chỉ  là chép  lại mà thôi. 

Lại nữa, khi nói chúng sinh ở thế giới phương khác nghe 

danh hiệu  được  lợi  ích thì  trong Kinh Đại A Di  Đà và Kinh 

Bình  Đẳng  Giác  thuyết  minh  người  có  được  sự  lợi  ích  (sự 

gia hộ)  chỉ  là người  chuyên tâm  cầu  sinh vê Tịnh Độ.  Kinh 

này  mở  rộng  ra  khắp  mười  phương  thế  giới,  đặc  biệt  là 

chúng sinh được thấm nhuần giáo pháp trong thê giới Ta-bà, 

họ nghe được  danh hiệu của Đức Phật kia,  nương vào  danh 

hỉệu mà chứng  được  Pháp  vô  sinh nhẫn.  Thuyết này  căn  cứ 

theo thuyết nghe  danh hiệu hoan hỷ  được vãng  sinh của  lời 

nguyện  thứ  17  trong  Kinh  Bình  Đẳng  Giác  (Nguyện  thứ  4 

trong  Kinh  Đại  A  Di  Đà).  Người  ta  mở  rộng  ý  nghĩa  của 

lời  nguyện  này  ra.  Nhưng  có  liên  quan  đến  9  nguyện  mới 

được  thành  lập  thì  người  ta  mở  rộng  một  phương  diện  của 

những  nguyện  mới  được  thành  lập  theo  bản  nguyện  luận. 

Đây  chính  là  điểm  quan  trọng  mà  36  lời  nguyện  của  Kinh 

này  nhấn  mạnh. 
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 Tiết  7:  Bốn Mươi Tám Lời Nguyện 

Trong  Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ và Hội Như Lai Vô Lượng Thọ 

trong  Kinh  Đại  Bảo Tích  đều nêu ra 48  lời  nguyện. 

Mặc  dù  câu  chữ  trong  hai  Kinh  này  có  đôi  chút  sai  khác 

nhưng  văn  nguyện  và  thứ  tự  trong  hai  bản  Kinh  có  thể  nói 

là nhất trí  nhau.  Vì  thế  có  thể  biết  được  hai  bản  Kinh  này  là 

cùng  một  bản  nhưng khác  bản  dịch.  Nay  chỉ  nêu  sơ  lược  về 

tên  gọi  của  lời nguyện:

1.  Không  có ba  đường ác. 

2.  Không  còn trở lại  đường  ác. 

3Ỗ

Tất  cả chúng  sinh  đều  có màu vàng. 

4.  Trời,  người không có  sự sai khác. 

5.  Túc mạng trí thông. 

6.  Thiên nhãn trí  thông. 

7.  Thiên nhĩ trí thông. 

8.  Tha tâm trí thông. 

9.  Thần túc trí thông. 

10.  Không khởi tham trước. 

11.  Nhất định  đạt  đến diệt  độ. 

12.  Quang minh vô  lượng. 

13.  Thọ mạng vô  lượng. 

14.  Thanh văn  vô  lượng. 

15ỗ Người  trong nước  sống  lâu. 

16.  Không có các  điều bất thiện. 

17.  Chư Phật ca ngợi. 

18.  Niệm  Phật được vãng  sinh. 
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19.  Người  bậc Thượng vãng sinh. 

20.  Người  bậc  Hạ vãng  sinhệ

21.  Có  được tướng  của bậc  Đại  nhân. 

22. Nhất định đạt đến bổ xứ và tu tập hạnh nguyện của 

Phổ Hiền. 

23.  Cúng dường các  đức Phật. 

24.  Vật phẩm  cúng  dường như ý. 

25. Nói  nhất thiết trí. 

26.  Có  sức Na-la-diên. 

27.  Có vô  số sự trang nghiêm. 

28.  Thấy  được  cây  Đạo Tràng. 

29.  Có  được  trí biện tài. 

30.  Có trí  huệ,  biện tài vô  cùng tận. 

31.  Cõi  nước  sáng rực rỡ. 

32.  Hương thơm tỏa khắp. 

33.  Tiếp xúc  ánh  sáng mát dịu. 

34. Nghe  danh hiệu được nhẫn nhục. 

35.  Chuyển nữ thành nam. 

36.  Thường tu tập phạm  hạnh207. 

37.  Trời,  người hết mực tôn kính. 

38.  Y phục tùy  theo thân. 

39.  Thường được vui  vẻ. 

207  Phạm  Hạnh  (&   -ít;  c:   /ànxíng;   j:   Bongyõ;   s:   brahmacarya-,   p: 

 brahmacaríyá)  cũng  được  dịch  là  Tịnh  hạnh;  1.  Hạnh  thanh  tịnh.  Phạm 

(& ) nghĩa là thanh tịnh, thuật ngữ chỉ cho sự tu tập để giải trừ tham dục. Là 

công phu tu tập cùa tầng lớp Bà-la-môn thực hiện trong khi học đạo; 2.  Là 

một trong những sự kiềm chế kì luật,  Dạ-ma;  3. Tu tập hạnh thanh tịnh. Tu 

tập giới  luật của tăng sĩ Phật giáo. Pháp tu giải trừ tham dục. 
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40.  Thấy  được  các  cõi nước trong cây  cối. 

41.  Đầy  đủ các  căn. 

42.  Thấy  được  Đức Phật  liền được  định. 

43.  Sanh vào nhà tôn quí. 

44.  Đầy  đủ  căn  lành. 

45.  Đạt được  định  Phổ  Đẳng. 

46.  Nghe pháp  tùy  theo ý  mình. 

47.  Nghe  danh hiệu được  Bất thoái. 

48.  Có  được  ba pháp  nhẫn. 

Người  ta  cho  rằng  văn  nguyện  của  Kinh  này  được  hình 

thành  là  do  căn  cứ  theo  Kinh  Bình  Đẳng  Giác  và  Kinh  Vô 

Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm.  Trong  đó,  25  lời  nguyện  trong 

đoạn  trước  thì  văn  nguyện  và  thứ  tự  đại  khái  là  nhất  trí  với 

Kinh Bình Đẳng Giác. Chỉ có 2  lời nguyện mới là Nghe danh 

hiệu  được  vãng  sinh thuộc  nửa phần  sau  của nguyện thứ  17, 

Vật  phẩm  cúng  dường  như  ý  thuộc  nửa  phần  sau  của  lời 

nguyện  thứ 22  trong  Kinh  Bình  Đẳng  Giác  là biệt  lập,  thêm 

vào  đó  là  trừ  đi  một  lời  nguyện  Ăn  uống  tự  nhiên  mà  thôi. 

Ba lời nguyện: Người bậc Trung vãng sinh, Người trong nước 

có  ánh  sáng,  Bồ-tát vô  số,  vốn  dĩ được  lấy  ra từ Kinh  Đại A 

Di  Đà,  nhưng  đến  thời  Kinh  Bình  Đẳng  Giác  bị  lược  bỏ  thì 

Kinh Đại A Di Đà này  cũng bị  lược bỏ.  Điều này cho biết 25 

lời  nguyện  trong  đoạn  trước  của  Kinh  Đại A Di  Đà  chủ yếu 

được  hình thành từ Kinh Bình Đẳng Giác. 

Lại  nữa,  trong  23  lời  nguyện  ở  đoạn  sau,  gồm  có  14 

lời  nguyện  như:  Nguyện  thứ  26,  29,  31,  32,  34,  35,  và  3 

nguyện từ nguyện  37  trở xuống,  nguyện thứ 42  và  3  nguyện 

từ  nguyện  thứ  44  trở  xuống  và  nguyện  thứ  48,  thì  đại  khái
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mỗi  lời  nguyện  đều phù hợp  với  Kinh Vô  Lượng Thọ Trang 

Nghiêm. Cho nên, những lời nguyện được bổ sung thêm trong 

Kinh  này  có  9  lời  nguyện:  Có  vô  số  sự  trang  nghiêm,  Thấy 

được  cây  Đạo Tràng,  Trí  huệ,  biện tài vô  cùng tận,  Tiếp  xúc 

ánh  sáng mát dịu,  Thường tu tập  các phạm  hạnh,  Thấy  được 

các cõi nước trong cây cối, Đầy đủ các căn,  Sanh vào nhà tôn 

quí, Nghe  danh hiệu,  đạt được  Bất thoái. 

Trong  đó,  lời  nguyện  Tiếp  xúc  ánh  sáng  mát  dịu  là  nửa 

phần  sau  của  lời  nguyện  Quang  minh  vô  lượng  trong  Kinh 

Sình Đẳng Giác,  lập thành một nguyện riêng biệt. 

Nguyện thường tu tập  các phạm  hạnh  là căn  cứ theo văn 

nguyện  của Hội Vô  Lượng Thọ trong Kinh  Đại  Bảo Tích và 

thay  đổi  từ  Nguyện  hàng  Nhị  thừa  thành  Phật  trong  Kinh 

Trang Nghiêm mà tạo ra. 

Hơn  nữa,  các  lời  nguyện  của  đoạn  sau  gồm  11  nguyện 

như:  Nghe  danh  hiệu,  được  nhẫn  nhục,  Chuyển  nữ  thành 

nam, Thường tu tập  các phạm hạnh,  Trời,  người hết mực tôn 

kính, Đầy đủ các căn, Thấy được Đức Phật liền có được định, 

Sanh  vào  nhà tôn  quí,  Đầy  đủ  căn  lành,  Đạt  được  định  Phổ 

Đẳng, Nghe  danh hiệu  đạt được  Bất thoái,  Có  được  ba pháp 

nhẫn  là những lời  nguyện được phát ra cho  chúng sinh ở thê 

giới  phương  khác  nghe  được  danh  hiệu  mà  có  được  thêm 

nhiều công đức. 

Ngoài ra, hai lời nguyện: Hương thơm tỏa khắp, Tiếp xúc 

ánh  sáng  mát  dịu  cũng  là  muốn  lấy  sự  lợi  ích  của  hương 

thơm, ánh sáng khiến cho chúng sinh khắp cả thế giới phương 

khác đều được thấm nhuần. Những điều này  đều là kế thừa ý 

của Kinh Trang Nghiêm,  được cho là mở rộng sự lợi  ích cho 

chúng sinh ở phương khác. 
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Nhưng, Ba mươi sáu lời nguyện trong Kinh Trang Nghiêm 

đều  mong  chúng  sinh  cùng  thành  Phật  đạo,  đổi  lời  nguyện 

Thanh văn vô  số thành Hàng Nhị  thừa  làm  Phật  sự,  lại  cũng 

chưa  lập  riêng  biệt  lời  nguyện  Hàng  Nhị  thừa  làm  Phật  sự. 

Những lời  nguyện có liên quan đến tự thân Đức Phật mà nếu 

lược  đi Nguyện:  Quang minh vô  lượng, Thọ mạng vô  lượng, 

Các  Đức  Phật  ca  ngợi  v.v...  thì  sẽ  trái  lại  với  thuyết  truyền 

thông.  Nay,  các  lời  nguyện  trong  bản  Kinh  này  hoàn  toàn 

được  tái  lập  lại,  khôi  phục  lại  hình  thức  cũ  vốn  có  của  văn 

nguyện. Đồng thời, bổ sung thêm các nguyện như Nghe danh 

hiệu có được lợi ích, thành 48  lời nguyện. Đây chính là muốn 

tập  họp  tất cả các  lời  nguyện  lại. 

 Tiết ffệ-  Bốn Mươỉ  Sáu Lời Nguyện Của Bản Phạn

nh Vô  Lượng Thọ,  bản Phạn,  nêu ra Bốn mươi  sáu

ời nguyện. Văn nguyện và thứ tự của nó nhìn chung 

thì  giông  với  Kinh  Vô  Lượng  Thọ,  Hán  dịch.  Đặc  biệt  là 

phù  hợp  với  những  lời  nguyện  trình  bày  tại  Hội  Như  Lai 

Vô  Lượng  Thọ  trong  Kinh  Đại  Bảo  Tích.  Chỉ  thiếu  bốn  lời 

nguyện như là:  Người  bậc Hạ vãng sinh (tức  là trồng các cội 

công đức),  Có được tướng của bậc Đại nhân, Trí huệ và biện 

tài  vô  cùng  tận,  Thường  tu  tập  các  phạm  hạnh  trong  48  lời 

nguyện.  Ngoài  ra,  còn  thêm  2  lời  nguyện,  đó  là:  Không  đến 

cúng dường Phật và Mây âm nhạc, mưa hoa. Giới học giả cho 

răng 46  lời nguyện vẫn còn thiếu, nên muốn căn cứ bản dịch 

tiếng Tây Tạng để bổ  sung vào.  Thế nhưng,  điều này  lại  làm 

lược  bớt ý Kinh. 

Văn  nguyện  được  coi  là  căn  cứ  theo  Kinh  Vô  Lượng 

Thọ Trang Nghiêm.  Trong đó, thiếu mất lời nguyện   Có được
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 tướng của  bậc Đại nhân,   có  lẽ  là do  sự thiếu sót gây  ra.  Hai 

lời  nguyện:  Không  trồng  các  cội  công  đức  và  Trí  huệ,  biện 

tài  vô  cùng,  thì  trong  Kinh  Trang  Nghiêm  cũng  không  có 

hai  văn  nguyện  nàyễ Bởi  vì,  nó  không quan trọng  nên không 

được  chọn  dùng.  Nguyện  Thường  tu  tập  các  phạm  hạnh  là 

được chỉnh sửa từ lời nguyện Hàng Nhị thừa thành Phật trong 

Kinh khác. 

Lại  nữa,  hai  lời  nguyện:  Không  đến  cúng  dường  đức 

Phật  và  Mây  âm  nhạc,  mưa  hoa  là  được  thêm  vào.  Lời 

nguyện  Không  đến  cúng  dường  đức  Phật  thì  ở  trong  Kinh 

Trang  Nghiêm  đã  có  lời  nguyện  Mây  âm  nhạc,  mưa  hoa, 

phần  nhiều  là  tương  đương  với  lời  nguyện  vật  phẩm  cúng 

dường  tự  đến  trong  Kinh  khác.  Nếu  như  vậy,  thì  bản  Kinh 

Vô  Lượng  Thọ,  Hán  dịch,  là  y  cứ  theo  bản  Phạn  mà  chỉnh 

sửa lại, bỏ đi 2  lời nguyện Không đến cúng dường Đức Phật 

v.v.ế.nhưng  lại  thêm  vào  4  lời  nguyện  như:  Trồng  các  cội 

công  đức  v.v... 

 Tiết  9:  Bốn Mươi  Chín Lời Nguyện 

Trong Bản Dịch Tiếng Tây Tạng

inh  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Trang  Nghiêm  bản  dịch

tiếng Tây  Tạng  nêu  ra  49  lời  nguyện.  Ngoại  trừ  46 

lời nguyện trong bản tiếng Phạn ra thì thêm vào ba lời nguyện, 

đó  là:  Có  được  tướng  của  bậc  Đại  nhân,  Trí  huệ  biện  tài  vô 

cùng,  Thường  tu  tập  các  phạm  hạnh.  Nhưng  lại  thiếu  đi  lời 

nguyện Trồng  các  cội  công  đức.  Do  đó  mà  có  the  biet  được 

ngoài ra vẫn còn một bản  dịch khác. 
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 Tiết  10:  Năm Mươỉ  Hai Lời  Nguyện 

Trong Kinh Bỉ Hoa

Trong  quyển  3  của Kinh  Bi  Hoa nêu  ra  tổng  cộng  có  52 

lời  nguyện.  Nay  sẽ  nêu ra tên  của những  lời  nguyện:

1.  Không  có  ba đường ác. 

2.  Không trở lại  đường  ác. 

3.  Tất cả chúng  sinh thân  đều có màu vàng. 

4.  Trời,  người  không  có sự  sai  biệt. 

5.  Túc mạng trí thông. 

6.  Thiên nhãn trí thông. 

7.  Thiên nhĩ trí thông. 

8.  Tha tâm trí thông. 

9ệ Thần túc trí thông. 

10.  Không khởi  tham trước. 

11.  Đạt được  Bất thoái. 

12.Tất cả chúng sinh đều được  hóa sinh. 

13.  Người  trong nước  sống  lâu. 

14.  Không có các  điều bất thiệnỂ

15.  Hương thơm tỏa khắp. 

16.  Có  được  tướng  của bậc  Đại nhân. 

17.  Nhất  định  đạt đến  bổ  xứ. 

18.  Cúng dường các  Đức  Phật. 

19.  Nói  nhất thiết trí. 

20.  Có  sức Na-la-diên. 

21.  Có vô  số  sự trang  nghiêm. 

22.  Có  được trí biện tài. 
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23.  Cây  Bồ-đề  của Bồ-tát. 

24.  Cõi  nước  sáng rực  rỡỗ

25.  Thường tu tập phạm hạnh. 

26ử Người  dân hết mực  cung kính. 

27.  Đầy  đủ các  căn. 

28.  Thường  được an vui. 

29 ỗ Đầy  đủ  căn  lành. 

30.  Y phục  tùy  theo thân. 

31.  Thấy  được  Đức Phật liền có  được  định. 

32.  Thấy  được  các  cõi  nước trong cây  cối. 

33.  Đạt được  định Phổ  Đẳng. 

34.  Của cải tự nhiên có. 

35ể  Đất bằng phẳng không  ô uế. 

36.  Không có  các phiền não. 

37.  Không có  các nạn khổ. 

38.  Thấy  được  cây  Đạo Tràng. 

39.  Quang minh vô  lượng. 

40.  Thọ  mạng vô  lượng. 

41.  Bồ-tát vô  số. 

42ằ  Chư Phật ca ngợi. 

43.  Nghe  danh  hiệu  được  vãng  sinh  (Niệm  Phật vãng 

sinh). 

44.  Người bậc Thượng vãng  sinh. 

45. Nghe pháp tùy  hỷ. 

46.  Nghe  danh hiệu được  Bất thoái. 

47.  Có  được  ba pháp nhẫn. 
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48.  Nghe danh hiệu được  pháp Tổng trì. 

49.  Sau khi  Phật diệt độ  đạt  được nhẫn. 

50.  Sau khi  Phật  diệt  độ  được pháp Tổng trì. 

51.  Chuyển nữ thành nam. 

52. Sau khi Phật diệt độ được chuyển thành người nam. 

về ý  nghĩa của văn  nguyện tuy  nhìn  chung  là giống  với 

Kinh Vô  Lượng Thọ,  nhưng thứ tự của nó  thì  có trước  sau. 

Lại  nữa,  Kinh  này  nói  rằng  cõi  nước  Đức  Phật A Di  Đà 

không  có  hàng  Nhị  thừa.  Tất  cả  đại  chúng  đều thuần  là Bồ- 

tát. Vì  lẽ đó, nên bỏ đi  lời nguyện Thanh văn vô số, mà thêm 

vào  lời  nguyện  Bồ-tát  vô  số.  Ngoài  ra,  các  lời  nguyện  như: 

Nghe  danh hiệu được pháp  nhẫn, Nghe danh hiệu được pháp 

Tổng trì,  Chuyển nữ thành nam v.v...  và có được  lợi  ích cho 

đến sau khi Đức  Phật diệt độ,  là điểm  đặc  sắc  lớn nhất trong 

Kinh này. 

 Tiết  11Ệ

- Lởi Kết

ói  tóm  lại,  bản  nguyện  lúc  còn  ở  nhân  vị  của  Đức

Phật A Di Đà  nói chung có sự sai biệt, có Kinh chép 

24  lời  nguyện,  có  Kinh  chép  36  lời  nguyện,  có  Kinh  chép 

48  lời  nguyện.  Điều này  cho thấy ý  nghĩa  là  bản nguyện của 

Đức  Phật A Di  Đà  dần  dần  được  kết  tập  lại  mà  thành  thông 

qua ba thời  kỳ. 

Trong  đó,  mặc  dù Kinh Đại A Di Đà và Kinh Bình Đẳng 

Giác  đều  nêu  ra  24  lời  nguyện,  theo  sự  nghiên  cửu  về  việc 

sắp  xếp  của  văn  nguyện  thì  biết  được  Kinh  Đại  A  Di  Đà 

được thành  lập đầu tiên.  Ba mươi  sáu  lời  nguyện trong Kinh 

Vô Lượng Trang Nghiêm,  mười  mấy văn nguyện trong đoạn
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trước  rất  họp  với  Kinh  Bình  Đẳng  Giác.  Nhờ  đó  biết  được 

văn  nguyện  trong  đoạn  trước  là  căn  cứ  vào  văn  nguyện  ở 

đoạn  sau. 

Trong 48  lời  nguyện của Kinh Vô  Lượng Thọ,  thì  25  lời 

nguyện ở đoạn trước là tương đồng với Kinh Bình Đẳng Giác. 

Mười  hai  lời  nguyện  ở  đoạn  sau  khế  hợp  với  Kinh  Trang 

Nghiêm. Điều này chứng minh Kinh Vô Lượng Thọ là căn cứ 

theo Kinh Bình Đẳng  Giác  và Kinh Trang Nghiêmỗ

Bản Phạn văn và bản dịch tiếng Tây tạng và Kinh Bi Hoa 

đều  thuộc  về  hệ  48  lời  nguyện,  nhưng  số  lời  nguyện  thì  có 

nguyện giống nhau,  có nguyện khác nhau.  Chỉ có trong Kinh 

chép  24  lời  nguyện  là  lập  nguyện  dành  riêng  cho  nhân  dân 

trong cõi Tịnh Độ kia hưởng thụ công đức lợi ích. Trong Kinh 

chép 36 lời nguyện lại gia tăng mở rộng công đức,  lợi ích của 

nước kia. Đồng thời, cũng thêm mới, cổ xúy chúng sinh ở thế 

giới phương khác  do nghe  danh hiệu mà có  được  sự lợi  ích. 

Đến  Kinh  chép  48  lời  nguyện  thì  lại  càng  mở  rộng  hơn 

nữa về việc nghe  danh hiệu của Đức Phật kia mà có được  sự 

lợi  ích,  ân  huệ  của  Đức  Phật  kia  rộng  lớn  trùm  khắp  mười 

phương  thế  giới.  Sau  cùng  là  Kinh  Bi  Hoa  thì  người  nghe 

danh hiệu có được  lợi ích được phổ biến đến đời sau, sau khi 

Đức Như Lai  diệt  độẽ  Bản  dịch  của  các  văn  nguyện  này  với 

Kinh A Súc Phật Quốc và Kinh Phóng Quang Bát Nhã v.v... 

hầu như là giống nhau. Trái lại, những điều thuyết minh trong 

các bản dịch về bản nguyện của Đức Phật Di Đà thì mỗi bản 

dịch đều có sự khác nhau.  Bởi vì, tín ngưỡng về Đức Phật Di 

Đà từ xưa đến này  rất thịnh hành trong các quốc gia như Ấn 

Độ v.v...  Ân huệ của Đức Phật Di Đà dần dần tăng  lên.  Đây 

chính  là kết quả chung mà đại  chúng mong cầu. 



191

CHƯƠNG  7

TỊNH ĐỘ CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ -  

THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG c ự c  LẠC

 Tiết  J.ế Tổng Luận

hế giới Cực Lạc là cõi Phật được kiến lập do sự chiêu

cảm  nhằm đáp ứng  lại  bản nguyện  lúc  còn ở nhân vị 

của Đức Phật Di Đà. Thế giới này ở phương Tây, có rất nhiều 

công  đức  trang  nghiêm  không  thể  nghĩ bàn.  Đức  Phật A Di 

Đà ở trong nước của Ngài phóng ánh sáng thấu suốt cả mười 

phương không có chướng ngạiễ Ngài thường thuyết pháp cho 

đại  chúng Thanh  văn.  Có vô  số  Bồ-tát  hộ  trì  Đức  Phật A Di 

Đà  làm  Phật  sự giáo  hóa  chúng  sinh.  Thế  giới  này  không  có 

tất  cả  những  nỗi  khổ  về  thân  và  tâm.  Mọi  người  đều  siêng 

năng hành đạo,  thụ hưởng sự an  lạc trong giáo pháp. 

Các  Kinh A Di  Đà,  Kinh  Đại  A Di  Đà,  Kinh  Vô  Lượng 

Thọ v.vếễ.  có giải thích tường tận điều nàyỗ Vì thế giới Ta-bà 

là  thế  giới  có  năm  loại  trược  ác,  không  thanh  tịnh,  đối  lập 

với  cõi  nước  của  Đức  Phật  kia,  thuần  là tốt  đẹp,  thanh  tịnh, 

nên được  gọi  là Tịnh Độ.  Vì  vui  buồn,  đau khổ trong ba cõi, 

không bình an như trong nhà lửa,  đối  lập với thế giới bên kia 

thuộc về  cõi  nước  của Đức  Phật A Di  Đà,  chỉ  hưởng thụ các 

niềm  vui  cho nên gọi  là Cực  Lạc,  còn  có tên  gọi  là Thế  giới 

An Lạc.  Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ chép:  “Các 

 loài hữu  tình  trong thế giới kia,  thân  và tâm không có  những
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 lo  lẳng,  khổ sở,  chỉ có  vô  lượng  thanh  tịnh  hỷ  lạc,  cho  nên 

 gọi là  thể giới  Cực L ạc”208. 

Kinh Vô Lượng Thọ, quyển Thượng chép:   “Không có tên 

 của  những nạn  khổ trong ba  đường,  chỉ có sự thật an  vui  tự 

 nhiên,  cho nên gọi tên cõi ẩy là An Lạc ”  209 tức là chỉ cho thế 

giới  Cực LạcỂ

Công  đức  trang  nghiêm  của  Tịnh  Độ  ở  thế  giới  Cực 

Lạc  được  ghi  chép  trong  các  Kinh  như Kinh A Di  Đà v.v... 

Những điều được mô tả trong các Kinh này đại khái là giống 

nhau.  Nhưng,  những  sự trang nghiêm  được  mô tả trong  các 

Kinh,  thì  có  những  điều  được  mô  tả  rất  tỉ  mỉ,  và  cũng  có 

những  điều  trình  bày  một  cách  giản  lược.  Căn  cứ  theo  sự 

mong cầu vô hạn của nhân  loại mà thiết lập nhiều loại trang 

nghiêmể Trong đó, sự mô tả trong Kinh A Di Đà là ngắn gọn 

nhất,  sự tướng trang nghiêm  tương  đổi  ít,  về  tư tưởng cũng 

rất chất phác. 

Nhưng,  sự  mô  tả trong  Kinh  Đại A Di  Đà và  Kinh  Bình 

Đẳng  Giác  thì  rất tỉ  mỉ,  rõ  ràng,  hơn  nữa,  lại  mở  rộng  sự  lí 

tưởng hóa. Theo Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm và Kinh 

Vô Lượng Thọ thì  đều phủ nhận Đức  Phật A Di  Đà và A-la- 

hán có  nhập  diệt.  Tịnh Độ  của Ngài  quả thật  là cõi  nước Vô 

Lượng Thọ. Cho đến, Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì phát huy 

triệt  để  về  quan  điểm  Phật  thân,  thuyết  minh  Chánh  báo  và

208  «QỊ  tjjế  g iớ i  trung  ch ư   hữu  tình  lo ạ i,  thân  tâm  v ô   hữu  ưu  khổ,  duy  hữu 

vô lượng thanh tịnh hỷ lạc, cố danh Cực Lạc thế giới.” 

o

209  “Yô  hữu tam  đồ  khổ nạn chi  danh,  đãn hữu tự nhiên khoái  lạc  chi thật,  

cố thuyết kỳ quốc danh vi An lạc.” . 
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Y báo đều là không thể nghĩ bàn.  Từ sự thật này, cũng có thể 

thấy  sự  biên  soạn  của  những  bản  Kinh  này  có  thứ  tự  trước 

sau không giống nhau. 

 Tiết 2:  Khái Quát về Bản  Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà có 1 quyển, do Cưu-ma-la-thập dịch đầu 

tiên  vào  niên  hiệu  Hoằng  Thủy  đời  Dao  Tần  (401- 

413).  Sau  đó,  Huyền Trang  dịch  lại  vào  niên  hiệu  Vĩnh  Huy 

năm đầu, đời nhà Đường (650), với tựa đề là Kinh Xưng Tán 

Tịnh  Độ  Phật  Nhiếp  Thọ.  Kinh  này  hiện  tại  còn  bản  tiếng 

Phạn và tiếng Tây Tạng.  Bản Hán dịch vào đầu thế kỷ thứ 5. 

Xét từ nội  dung  của  bản  Kinh  thì  có  lẽ  Kinh  này  được  soạn 

tập trước  Kinh Đại A Di  Đà. 

Như  thế,  Kinh  này  nhất  định  là  bản  Kinh  đầu tiên  mô  tả 

về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.  Cho nên, nay trước tiên sẽ 

nêu ra những điều được mô tả trong Kinh.  Tịnh Độ  của Đức 

Phật A Di Đà lấy vàng ròng  làm đất,  nước đó có bảy  loại  lan 

can,  bảy  loại  lưới,  bảy  hàng  cây,  tất  cả  được  tạo  thành  bằng 

bôn  loại  châu  báu  như  vàng,  bạc,  lưu  li  và  pha  lê.  Gió  nhẹ 

thổi  lay  động  các  hàng  cây  báu  và  các  lưới  báu,  trăm  nghìn 

các loại âm nhạc cùng một lúc trỗi lên pháp âm vi diệu, chúng 

sinh nghe  được thì  tự nhiên khởi tâm  niệm  Phật,  niệm  Pháp, 

niệm Tăng. 

Lại có ao tắm bằng bảy báu, nước tám công đức chứa đầy 

trong  đó.  Dưới  đáy  ao  trải  cát  bằng  vàng.  Các  hoa  sen  màu 

trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh  nở lớn như bánh xe, mỗi 

hoa  đều phóng  ánh  sáng.  Bốn  bên  của  ao  đều  có  những  bậc 

thang, phía trên xây dựng lầu gác bằng bảy báu. Lại có các loại
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chim  như:  Bạch hạc, Khổng tước 

Mayũra)210 v.vế..  sáu 

thời trong cả ngày lẫn đêm thường hót âm thanh hòa nhã để diễn 

thuyết về Ngũ căn ( ĩ -  

 Panca-indriya)2U,  Ngũ lực  (JL  ỷ j , 

 Panca-balani)212,   Thất  bồ  đề  phần 

Bát  chánh

đạo phần (/V  j£   i í ,  Asịãngika-mãrga, Atthãngika-magga)2U. 

210  Khổng  Tước  ( Í l - í ,   s:   Mayũra)  tên  một  loại  chim.  Kinh  Niết  Bàn 

(

)

quyển 34 chép: “Từ khi có chúng sinh, không phải do cha mẹ mà 

được  sinh ra và lớn  lên, giống như Khổng tước nghe tiếng sấm  chớp m à có 

được thân.” 

211  Ngũ  Căn   { ĩ-  

c:   wủgẽn;  j:  gokon\  s:  panca-indriya).   Năm  căn  lành: 

1.  Tín  căn   (ifị^s:sra d d h en d rìya )  tin  Tam  bảo,  lý  Tứ  Đế;  2.  Tinh  (tiến) 

căn 

s:   vĩryendriya)  dõng  mãnh  tinh  tấn thực  hành  các  thiện  pháp  ; 

3.Niệm căn ( & # .s :  smrtĩndriya) nghĩ nhớ chánh pháp; 4.  Định căn 

 samãdhĩndriya)  làm  cho  tâm  trụ  vào  một  cảnh,  không  để  tán  loạn;  5.  Huệ 

căn 

 prạịnendriyà) do định m à phát khởi Trí quán, hiểu được chân  lí 

như thật. Năm  căn lành nầy được  xếp vào trong 37  phẩm trợ đạo. 

212 Ngũ  Lực   ( ĩ -  ý];   c:   wủ!ì;  j:  goriki;   s:  panca-balani).  Năm  lực đạt được do tu tập,  Năm thiện pháp  căn  bản.  (Ngũ thiện căn   3L-ặrfà)'.   1.  Tín  lực   { i s  

 ý]s: ẳraddhã-bala) tin là cung kính Tam  bảo, có thể đoạn trừ tất cả tà tín;  2. 

Tinh tiến lực 

 vĩrya-baỉà) tu tập T ứ chánh cần có thể đoạn trừ  tất 

cả ác-  3.  Niệm   lực   (- ầ ý j s:   smriti-bala) tu tập  Tứ niệm  xứ có thể  đạt  được 

chánh  niệm;  4.  Định  lực  (Ẫ.Ì7S:   sam ãdhi-bala)  chuyên  tu  thiền  định  để 

đoạn trừ các phiền não;  5.  Huệ  lực (;fÊÌ7s:  prạịiĩã-bala) quán sát ngộ được 

Tứ để, thành tựu trí huệ có thể giải thoát. 

213  Thất  Bồ  Đề  Phần  tức  là  Thất  giác  chi 

s:   saptabodhyangà) 

-   bảy  Bồ-đề  phần;  Nhóm  thứ  sáu  trong  ba  mươi  bảy  Bồ-đề  phần  (s: 

 bodhipãksikadharmà),   gồm  có:  Trạch  pháp  ( # ; £ ,  s:   dharmapravicaỵa;  

phân tích, biết phân biệt đúng sai), tinh tiến ($■&; s:  vĩrya),  hi ( - 1 s:  prĩti),  

khinh  an  ( t ! Ặ ,   s:  praảabdhi),   Niệm   ự ề ,   s:   smrti),   Định  (ẨL,  s:   samãdhi), Xả (4Ề\  s:   upeksã). 

214  Bát  Chánh  Đạo 

s:   astãhgika-mãrga;   s:   atthãngika-maggà).  

Con đường tám nhánh giải thoát khỏi Khổ (s:   duhkha),  là chân lí cuối cùng 

cua Tứ diẹu đế.  Bát chĩnh đạo  là m ột trong 37  Bồ-đề  phần hay  37  giác  chi 

(s:   bodhipãksika-dharma).   Bát chính đạo bao gồm:

1.  Chinh  kiến 

p:   sammã-dựthv,   s:   samyag-drsti):  gìn  giữ  một

quan niệm  xác  đáng về Tứ diệu đế và giáo  lí  Vô ngã. 
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Trong cõi nước đó, thường trỗi nhạc trời, sáu thời trong cả 

ngày  lẫn  đêm  thường  mưa hoa Mạn-đà-la.  Chúng  sinh trong 

nước,  vào  lúc  sáng sớm môi  ngày, đều dùng vạt áo  đựng đầy 

các  loại  hoa  đẹp,  đi  đến  mười  vạn  ức  cõi  nước  trong  mười

2.  Chính  tư  duy   (jí- 

p:   sammã-sarìkappa;   s:   samyak-samkalpa): 

suy nghĩ hay  là có một  mục đích đúng đắn, suy xét về ý nghĩa cùa bốn chân 

lí một cách  không sai  lầm. 

3. Chính n g ữ (j£  

p:  sammã-vãcã;  s:  samyag-vãc): không nói dối, nói 

phù phiếm. 

4.  Chính  nghiệp  (jí- 

p:   sammã-kammantcr,   s:   samyak-karmãnta): 

tránh  phạm  giới  luật; 

5.  Chính  mệnh   (jí- Ỳ",   P-   sammã-ậịĩva;   s:   samyag-ãjĩvà)'.   tránh  các 

nghề  nghiệp  mang  lại  giết  hại  như đồ  tể,  thợ săn,  buôn  vũ  khí,  buôn  thuốc 

phiện. 

6.  Chính  tinh  tiên   (j£. ệỉĩ ÌẾ.;  p:   sammã-vãyãma;   s:   samyag-vyãyãma): 

phát triển  nghiệp tốt,  diệt trừ nghiệp xấu. 

7. Chính niệm (iE. 

; p:  sammã-sati;  s:  samyag-smrtí)'.  tỉnh giác trên ba 

phương diện  Thân,  khẩu, ý. 

8. Chính định (-£. ẨL; p:  sammã-samădhừ,  s:  samyak-samãdhiy.  tập trung 

tâm ý đạt bốn định xuất thế gian (s:   arũpa-samãdhi,  Bốn xứ). 

Bát  chính  đạo  không  nên  hiểu  là  những  »con  đường«  riêng  biệt.  Theo  Ba 

môn  học,  hành  giả  phải  thực  hành  Giới  (chính  đạo  3-5),  sau  đó  là  Định 

(chính đạo 6-8) và cuối  cùng là Huệ (chính đạo  1-2).  Chính kiến (1)  là điều 

kiện tiên quyết để đi  vào Thánh đạo (s:   ãrya-mãrga) và đạt Niết-ban. 

Phật  giáo  Đại  thừa  hiểu  Bát  chính  đạo  có  phần  khác  với  Tiểu  thừa.  Nấu 

Tiểu  thừa xem  Bát  chính  đạo  là con  đường  dẫn  đến  Niết-bàn  thì  Đại  thừa 

đặc  biệt  coi  trọng  sự  giải  thoát  khỏi  Vô  minh  để  giác  ngộ  tính  Không  (s: 

 ẳũnyatã),   là thể  tính  của  mọi  sự.  Trong  tinh  thần  đó,  Luận  sư Thanh  Biện 

(s:   bhãvaviveka)  giải  thích  như sau:  1.  Chính kiến  là tri  kiến  về  Pháp  thân 

(B a  thân),  2.  Chính  tư   duy  là  từ bỏ  mọi  chấp  trước,  3.  Chính  ngữ  là  thấu 

hiểu răng, pháp vượt trên mọi ngôn  ngữ,  4.  Chính nghiệp  là tránh mọi  hành 

động tạo  nghiệp,  kể  cà thiện  nghiệp,  5.  Chính  m ệnh  là tri  kiến  rằng,  tất  cả 

các  Pháp  (s:   dharm a;  p:   dhammà)  không  hề  sinh thành  biến  hoại,  6.  Chính 

tinh tiên  là an trú trong tâm thức vô sở cầu,  7. Chính niệm  là từ bỏ mọi thắc 

măc  về  có  (Hữu),  không  (vô),  8.  Chính  định  là giữ tâm  vô  phân  biệt  bằng 

cách vô niệm. 
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phương  để  cúng  dường  chư Phật,  đến  giờ ăn  trở về  lại  nước 

mình,  ăn cơm xong rồi  đi kinh hành.  Những điêu này  là tình 

hình chung được mô tả trong  Kinh này. 

 Tiết 3:  Khái Quát về Kinh Đại A Di Đà

nh  Đại  A Di  Đà  trình  bày  những  sự  trang  nghiêm

ất  là tỉ  mỉ,  so với  Kinh A Di  Đà thì  có  sự gia tăng 

rất rõ ràng,  hơn nữa, Ao  sen,  lầu gác  đều rộng  lớn hơn.  Tức 

là Tịnh  Độ  của Đức  Phật A Di  Đà trong  Kinh  này  đât băng 

bảy  báu.  Loại  báu  này  là  tinh  túy  trong  các  loại  châu  báu, 

giống  như  bảy  báu  thuộc  cõi  trời  thứ  sáu.  Trong  nước  có 

giảng đường,  tinh xá của Đức  Phật A Di  Đà đêu  được trang 

nghiem  bằng bảy  báu.  Các  lầu  gác,  lan  can  phụ  thuộc  cũng 

được  trang  nghiêm  bằng  bảy  báu,  chuỗi  ngọc  Anh  lạc  và 

lưới  báu  che  phủ  ở phía trênỂ

Lại  nữa,  xung  quanh  các  nhà  cửa  và  các  Tinh  xá  có 

trồng  mấy  trăm  lớp  rừng  cây  đều  bằng  bảy  báu.  Trong  đó 

có nhiều  loại  rừng  cây  như:  rễ  cây  bằng  bạc,  thân cây  bằng 

vàng,  thân  cây  bằng  bạc,  rễ  cây  bằng  vàng,  cho  đến  rễ  cây 

bằng bạch  ngọc,  thân  cây  bằng  xà cừ v .v ..ễKhi  gió  nhẹ trôi 

lên,  những rừng cây  này  đều phát ra năm  loại  âm thanh,  âm 

thanh  này  rất  hay  không  có  âm  thanh  nào  có  thể  sánh  kịp, 

hơn cả hàng vạn  loại  âm nhạc trên cõi trời thứ sáu đen trăm 

nghìn  vạn ức  lần. 

Lại  nữa,  các Tinh xá và giảng đường  của Đức  Phật A Di 

Đà và bên trong bên ngoài nhà cửa của hàng Bồ-tát có ao hồ, 

khe  suối  được  làm  bằng  bảy  báu. Ao  bằng vàng  ròng thì  lấy 

vàng  trắng  làm  cát trải  ở  dưới  đáy,  ao  bằng  vàng Tử  ma  thì 

lấy ngọc trắng  làm  cát trải  ở dưới  đáy. 
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Lại  nữa,  trong  ao  bằng  hai  loại  báu,  ba  loại  báu  cho  đến 

bảy  loại báu thì  lấy hai  loại báu, ba loại báu cho đến bảy  loại 

báu làm  cát trải  ở dưới  đáy. 

Lại nữa,  ao tắm  của Bồ-tát và A-la-hán rộng 40 dặm  (tức 

là một do tuần), cho đến 20.480 dặm. Ao tắm của Đức Phật A 

Di Đà ngang rộng 48  nghìn  dặm (tức  là  1.200  do tuần) trong 

mỗi  ao  đều  có trăm  hoa đua nở. 

Nếu Bồ-tát muốn cúng dường vô số chư Phật trong mười 

phương  thì  có  được  hoa  lớn  40  dặm,  cho  đến  hoa  lớn  610 

dặm.  Những  đóa  hoa  lớn  này  đều  tự  nhiên  hiện  ra  trước 

mặt,  liền  khi  đó  Bồ-tát  mang  đến  cõi  Phật  ở  phương  khác 

để  cúng dường chư Phật, rồi  trở về nước mình  chưa đến lúc 

giữa trưa. 

Lại  nữa,  nếu  chúng  sinh  trong  nước  đó  khi  muốn  ăn  thì 

bát  bằng  bảy  báu  tự  nhiên  hiện  ra  phía  trước  theo  ý  muốn 

của  mình.  Trong  đó,  có  đầy  cả  trăm  vị  đồ  ăn  thức  uống, 

thơm ngon,  tinh khiết bậc nhất, thức ăn trong thế gian không 

thể  sánh  kịp,  thức  ăn  trên  cõi  trời  cũng  không  sao  sánh  kịp. 

Những  điều  này  có  lẽ  được  ghi  chép,  giải  thích  rất  cặn  kẽ 

trong Kinh A Di  Đà. 

Trong  đó,  Kinh A Di  Đà  chép  Tịnh  Độ  của  Đức  Phật A 

Di  Đà  lấy  vàng  ròng  làm  đất,  Kinh  này  (Kinh  Đại A Di  Đà) 

sửa lại thành  lấy  bảy  báu  làm  đất.  Thuyết  lấy  vàng ròng  làm 

đất  là được  nêu ra trong văn nguyện của Kinh  Phóng Quang 

Bát  Nhã.  Người  ta  cho  rằng  đây  là  thuyết  cũ,  nhưng  Kinh 

này nay  sửa lại  lấy bảy báu  làm đất.  Điều này chứng minh là 

Kinh này  là  lấy  sự ghi  chép  của Kinh A Di  Đà mà thêm bớt, 

cải thiện  lại  mà thành. 
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Lại nữa, trong Kinh này chép Tịnh Độ của Đức Phật A Di 

Đà không có núi Tu-di 

 ỈM  >1»;  meru, sumeru)2X5,  lại không 

có  sông ngòi,  biển  lớn,  biển  nhỏ,  v.v...  đất đều bằng phẳng. 

Bởi vì,  núi Tu-di  là trung tâm  kiến lập thế giới,  trên đỉnh 

núi  có  trời  Đao  Lợi,  giữa  lưng  núi  có  Tứ Thiên Vương,  bốn 

mặt chân núi có bốn châu  lớn.  Vào thời kỳ  đầu, Tịnh Độ của 

chư  Phật  cũng  dùng  phương  thức  này  để  thuyết  minh  vị  trí 

cõi  nước  trong  thế  giới.  Nhưng,  Kinh  này  không  nói  có  núi 

Tu-di  trong  cõi  nước  của  Đức  Phật A Di  Đà,  mà  có  nói  Tứ 

Thiên Vương và trời Đao Lợi đều ở giữa hư không.  Điều này 

cho  thấy  sự  kiến  lập  Tịnh  Độ  của  Đức  Phật A  Di  Đà  hoàn 

toàn  không  giống  với  sự  cấu  tạo  trong  ba  cõi  thuộc  thế  giới 

Ta-bà.  Điều  này  phải  nói  là một  sự phát triển to  lớn  của học 

thuyết Tịnh Độể

Trong  Kinh  văn  có  chép  sự hỏi  đáp:  “Nếu  không  có  núi 

Tu-di,  Tứ Thiên Vương,  trời  Đao  Lợi  thì  dựa vào  đâu  để  trụ 

vững?”.  Có thể thấy đây chính là những vấn nạn của các luận 

sư thuộc A-tỳ-đạt-ma (FT 

iỀ  fê~ abhidharma). 

Lại  nữa,  trong  Kinh  này  chép  là  Tịnh  Độ  của  Đức  Phật 

A Di  Đà  không  có  người  nữ,  người  nữ khi  vãng  sinh về  cõi 

Tịnh Độ thì  được  chuyển thành thân người  nam. 

215  Tu  Di  Soìi   0M ỈM  dt;s:  meru,  sumeru)  Theo  vũ trụ  quan  của Ấn  Độ 

cổ thì  Tu-di  là trung tâm của vũ trụ và  là trú xứ của chư Thiên,  về núi  Tu- 

di  thì  hai  quan  niệm  vũ trụ của Bà-la-môn và Phật giáo giống  nhau,  ngoài 

ra chúng  lại  có  nhiều chỗ khác  nhau về  các  hệ  phụ thuộc.  Theo  quan  niệm 

Phật giáo  thì  xung quanh núi Tu-di  là biển  cả và lục  địa  bao  bọc;  dưới  núi 

Tu-di là cõi của loài N gạ quỷ (s:  preta),  phía trên là từng của các Thiên giới 

(s:  deva) cao cấp, các tầng sắc giới (s:  r ũpaloka) cũng như các tầng Vô săc 

giới (Ba thế giới ) và Tịnh độ. 
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Lại  nữa,  chúng  sinh  sinh  vào  cõi  nước  kia  thì  đều  được 

hóa sanh từ hoa sen trong ao nước bảy  báu,  hoàn toàn không 

có sự nuôi nấng, ăn uống đều tự nhiên, tự nhiên trưởng thành, 

thân  thể  không  phải  người,  cũng  không  phải  trời,  tự  nhiên 

như là thân hư vô,  có được thể  vô cực. 

Hơn nữa,  hình dáng diện mạo của chúng sinh cực kỳ  đẹp 

không ai có thể sánh kịp, hơn cả Thiên Vương cõi trời thứ sáu 

trăm nghìn vạn ức  lần.  Không còn nghi ngờ gì nữa,  điều nà}' 

cho thấy Tịnh Độ của Đức Phật Di Đà siếu việt hơn Tịnh Độ 

của Đức Phật A Súc  có người  nữễ

Lại  nữa,  Kinh  này  chép,  có  vô  số  các  Bồ-tát,  A-la-hán 

ở  yên  trong  nước  đó  nghe  Đức  Phật-đà  thuyết  pháp,  tất  cả 

đều  siêng  năng  tu  hành.  Trong  chúng A-la-hán  đó,  có  người 

chứng Niết-bàn, nhưng có người mới chứng đạo. Và,  sổ A-la- 

hán trong cõi nước kia vốn nhiều vô số, giả sử có chứng Niết- 

bàn  thì  số  đó  vẫn  không  tăng,  không  giảm,  tức  là thừa nhận 

có A-la-hán nhập  diệt. 

Lại nữa,  Đức  Phật A Di Đà trong vô  số kiếp về  sau cũng 

chứng  nhập  Niết-bàn.  Điều  này  thừa  nhận  Đức  Phật  nhập 

diệt. Nhưng,  sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn thì Bồ-tát Quán 

Thế Âm  sẽ bổ xứ thành Phật,  thay vị trí  của Ngài. 

về  sau,  trải  qua  vô  số  kiếp, Bồ-tát  Đại  Thế  Chí  thành 

Phật,  lần  lượt  kế  thừa  như  thế  không  có  gián  đoạn.  Có  lẽ, 

thuyết Đức  Phật A Đà nhập  diệt,  Bồ-tát Quán Âm thành đạo 

là  kế  thừa từ  thuyết Ngài  Di  Lặc  bổ  xứ thành  Phật thay  thế 

Đức Thích Tôn. 

Các Kinh Bình Đẳng Giác, Kinh Bi Hoa, Kinh Quán Thế 

Âm Bồ Tát Thọ Ký v.v...  cũng đều có ghi chép việc này.  Dù
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tuổi  thọ  của Phật  có  dài  có ngắn khác nhau,  nhưng chư Phật 

đều phải  nhập Niết-bàn. 

Trong  Kinh A  Súc  Phật  Quốc  cũng  chép  sau  khi  Phật A 

Súc nhập diệt thì Đức Như Lai Kim  sắc sẽ bổ xứ thành Phật. 

Cho nên biết được ở thời kỳ đầu, người ta đã tin chắc  là Đức 

Phật A Di  Đà cũng  có  lúc nhập  diệt. 

 Tiết 4.ễ Khái Quát về Kinh Vô Lượng Thọ 

°  Trang Nghiêm Và  Kinh Vô Lượng Thọ

ông  đức  trang  nghiêm  của  Tịnh  Độ  được  ghi  chép

trong  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm  và  Kinh 

Vô  Lượng Thọ  đại khái  là giống với  Kinh  Đại A Di  Đà,  văn 

cú giống nhau trong đó cũng rất nhiều. 

Nhưng,  sự ghi  chép  có  liên  quan  đến  việc A-la-hán nhập 

diệt  thì  lại  bỏ  đi,  còn  đoạn  văn  nói  về  Đức  Di  Đà  nhập  diệt 

cũng  bỏ  đi  hoàn  toàn,  có  thể  thấy  đây  là  một  sự tiến  bộ  rất 

lớn  của  tư  tưởng  Tịnh  Độ.  Tức  là,  trong  Kinh  Đại A Di  Đà 

xác nhận trong hàng A-la-hán  có người  nhập diệt. 

Lấy  nước  trong  biển  làm  thí  dụ:  Nếu  thấm  lấy  một  giọt 

nước  trong  biển  lớn  thì  nước  trong  biển  cũng  không  vì  thế 

mà giảm đi,  trong hàng A-la-hán có người nhập diệt thì cũng 

giống  như một  giọt  nước,  nhất  định  không  có  liên  quan  đến 

sự tăng giảm của con số lớn. Nay nói về Kinh Vô Lượng Thọ, 

Đức  Phật kia ban  đầu  tụ  họp  chúng Thanh Văn nhiều vô  số, 

dù  là  đông  như thế  nhưng  họ  đều  là những  vị  có  trí  huệ  lớn 

như  Mục  Kiền  Liên  v.v...trong  A-tăng-kỳ  Na-do-tha  kiếp, 

điều họ biết thì  như một giọt nước,  điều họ không biết giống 

như  nước  trong  biển  lớn.  Ý  của  ví  dụ  này  cho  thấy  chúng
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Thanh  Văn  nhiều  vô  số.  Điều  này  phủ  nhận  A-la-hán  nhập 

diệt,  nên phải  bỏ  đi  việc  có  nhập  diệt. 

Lại  nữa,  trong  các  Kinh  Đại  A Di  Đà  v.v...  nêu  ra  việc 

Đức  Di  Đà  nhập  diệt  và  có  ghi  chép  Quán  Âm  thành  đạo, 

nhưng  trong  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  v.v...  thì  bỏ  đi  đoạn  văn 

này,  hoàn  toàn  không  để  lại  dấu  vết.  Điều  này  cũng  chứng 

minh ý  nghĩa  là phủ  nhận  Đức  Phật A Di  Đà nhập  diệt.  Như 

vậy,  là  phủ  nhận  Đức  Phật  và  hàng  đệ  tử  của  Ngài  có  nhập 

diệt. Do đó, nên cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà mới được 

mệnh  danh  là  Cõi  Vô  Lượng  Thọ.  Điều  này  nói  rõ  nguyên 

nhân  sự phát triển to  lớn về học  thuyết Tịnh Độ. 

Lại nữa, các Kinh Đại A Di Đà...chép trong cõi nước của 

Đức Phật A Di Đà có mặt trời, mặt trăng, những vì sao, nhưng 

trong  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  cũng  bỏ  mất  đoạn  văn  này.  Hơn 

nữa,  trong Kinh Vô  Lượng Thọ Trang Nghiêm,  Hội Như Lai 

Vô  Lượng  Thọ  trong  Kinh  Đại  Bảo Tích  và  bản  Phạn  v.v... 

cũng  chưa  đề  cập  đến  mặt trời,  mặt trăng,  những vì  sao,  các 

tinh cầu.  Trong  Kinh A Di  Đà chép:  “Sáu thời trong  cả ngày 

lẫn  đêm  thường mưa hoa Mạn-đà-la”. 

Trong Kinh Đại A Di Đà chép: “Chưa đến giữa trưa thì trở 

về nước mình”.  Điều này xác nhận có sự khác biệt giữa ngày 

và đêm,  nhưng Kinh Vô Lượng Thọ lại bỏ đi những câu này. 

Các  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm  và  Kinh  Đại  Bảo 

Tích  vẵv...  nói  rõ  không  có  sự  khác  biệt  giữa  ngày  và  đêm. 

Thêm  vào  đó,  Kinh  A  Di  Đà  chép:  Ăn  cơm  xong,  đi  Kinh 

hành.  Kinh  Đại A Di  Đà  cũng  cho  thấy  đồ  ăn  thức  uống  rất 

ngon.  Điều này  xác  nhận  trong  cõi  nước  của  Đức  Phật A Di 

Đà có  Đoạn thực216  nhưng Kinh Vô  Lượng Thọ v.v...  cho  là

216  Đoạn  Thực  ( ỉ ỉ i ^ s :    Pinda)  một  trong  bốn  loại  thực,  cựu  dịch  là  Bác 

thực($p^")  hay  Đoàn  thực 

thực  phẩm  thương  dùng  của  chúng  ta. 
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CÓ  thức  ăn  vi  tế.  Trên thực  tế  là  chưa từng  ăn,  chỉ  thấy  màu 

sắc,  ngửi hương vị, nếu dùng ý thực thì tự nhiên được no đủ, 

chỉ  lấy  tư thực  để nuôi  lớn. 

Những  điều  này  đều  thuyết  minh  sự  cấu  tạo  ở  cõi  Tịnh 

Độ  không  giống với  ba cõi  ở thế  giới Ta-bà.  Chính  là thuyêt 

minh  từ  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  Trang  Nghiêm  trở  về  sau  thì 

quan  điểm về Tịnh Độ của Đức Phật A Di  Đà liền phát trien 

theo  chiều hướng thượng. 

 Tiết  5:  Khái Quát 

v ề  Kinh Quán Vô Lượng Thọ

ìh  Quán  Vô  Lượng  Thọ  có  một  quyển,  trong  tác

hẩm Xuất Tam Tạng Kí Tập, quyển 4, chép là Kinh

mất  tên  người  dịch,  Lương  Cao  Tăng  Truyện  v.v...  chép: 

Cương  Lương  Da Xá  ( ỉ :  M F ^ ) 217  dịch  Kinh này  vào  niên 

hiệu Nguyên Gia,  đời Lưu Tống (424-442). 

Trong  tác  phẩm  Bảo  Xướng  Lục  (dẫn  trong  tác  phẩm 

Khai Nguyên Lục,  quyển 5) chép:  Đàm Ma Mật Đa

Thực  phẩm  này  lấy  hương vị  xúc  làm  thể,  phân  ra  để  thọ  dụng  để  lợi  ích 

cho thân thể cho nên gọi  là Đoạn thực. 

217 Cương Lirơng Da Xá  ( i t  ỈL ĨĨ& ,  s:  Kãlayaảas 383-442) ý dịch là Thời 

Xưng (íệí#), là nhà dịch kinh thời Lưu Tống (!'] &), người Tây Vức (& 

íẻc).  Sư thông  suốt A-tì-đàm  (Fĩ 

Luật  bộ 

tinh  thông  Thiền

quan. Niên hiẹu Nguyên Huy năm đầu (424) Văn Đế thời Lưu Tống, Sư đến 

Kiến Nghiệp 

ở tại Tinh xá Đạo Lâm 

thuộc Chung Sơn

(M li/), dịch  Quan  Vô Lượng Thọ Kinh 

 $■$>&.), Quán Dược  Vương

 Dược Thượng Nhị Bồ  Tắt Kinh 

Niên hiệu Nguyên

G ia  19,  Sư đ ĩ  đến M ân Thục o ^ ĩ ỉ ,  nay  là tỉnh Tứ Xuyên), đến nơi nào Sư 

cũng hoằng dương Phật pháp,  người tu thiền tu tập rat đông. Ve sau, Sư ve 

Giang Lăng  ( íx ỉi .)  không bao  lâu thì  nhập tịch, thọ 60 tuoi. 
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 ỷ , Dharma-mitra,   356-442)218  đời  Lưu Tống  dịch Kinh này. 

Căn cứ theo văn cú 48 lời nguyện của Tỷ-khưu Pháp Tạng thì 

biết được Kinh này xuất hiện  sau Kinh Vô Lượng Thọ.  Kinh 

này  nói mười  sáu pháp  quán,  đối tượng của sở quán chính là 

cảnh tướng  trang  nghiêm  của Tịnh  Độ  Phật A Di  Đà.  So  với 

sự mô tả trong Kinh  Đại A Di  Đà V.VỂ.  thì  ít sự trang nghiêm 

hơn,  có thể  nói  gần giống với  Kinh A Di  Đà. 

Pháp  quán  đầu  tiên  trong  Kinh  này  nói  đất  trong  cõi 

Tịnh Độ được làm bằng lưu ly,  bên dưới  có kim cương,  bảy 

báu,  tràng phan  bằng vàng  cắm  trên  đất,  tràng phan  có  đầy 

đủ  tám  phương,  tám  góc,  mỗi  mỗi  phương  đều  dùng  hàng 

trăm  loại  báu tạo  thành. 

218  Đàm  Ma  M ật  Đa 

 ỷ ,   s:   Dharma-mitra,   356-442),  dịch  ý  là

Pháp  tú (& ^-).  Người  nước  Kế Tân   ( M ^ )  đến Trung  Quốc  vào  thời  đại 

Lưu Tống  (ề'\ £.) thuộc Nam Triều.  Sư xuất gia năm  7 tuổi,  đọc thông các 

Kinh, đặc biệt là hiểu sâu sắc pháp Thiền. Sư đi hoằng hóa các nơi, qua Quy 

Tư(ẨíLẩ) đến Đôn Hoàng  ( ĩtiẳ ) ,  sau đó vào Lương Châu, xây dựng Thiền 

Đường ữên khu chùa cũ tại công phủ Vũ  Uy  (Â,JỈL) dốc sức tuyên dương 

pháp Thiền. Niên hiệu Nguyên Gia (>Ó Jr) năm đầu (424) đời Tống, Sư vào 

đất Thục ( íí) , rồi sau đến Kiến Nghiệp 

dừng chân tại chùa Kỳ Hoàn 

 (fáèiấ .Ỷ )  để  dịch  Kinh.  Vua  và  Hoàng  Hậu  đều  đến  theo  Sư  thinh  giới. 

Người đến học Thiền với Sư rất đông, tiếng tăm của Sư vang khắp và được 

tôn xưng là “Đại Thiền Sư” (Ẳ .#   H ) cũng gọi là  “Liên Mi Thiền Sư” (iầ  

Sau đó, Sư đến huyện Mậu (Kỉ5#-, Triết Giang, Ninh Ba) lập chùa 

giáo hóa đồ chúng.  Năm Nguyên Gia  10 (433),  Sư về lại  Kiến Nghiệp, trụ 

tại chùa Định Hạ Lâm Chung Sơn. Năm Nguyên Gia 12 (435), Sư kiến thiết 

chùa Định Lâm  Thượng  làm  noi tu Thiền và dịch Kinh. Năm Nguyên Gia 

19 (442) tháng 7,  Sư tịch, thọ 87 tuổi. 

Sư  dịch   Ngũ  Môn  Thiền  Kinh  Yếu  Dụng  Pháp 

1

quyển,  Quán  Phổ Hiền  Bồ  Tát Hành  Pháp  Kinh 

 ĩt^Ê-ầỀ^T/ầM)  1 

quyển,  Quán Hư Không Tạng Bồ Tát Kinh 

1  quyển,  Hư

 Không Tạng Bô  Tát Thần  Chú Kinh (/Ế ĩỄ lềí^dỀ ìỶ sttỀ )  1  quyển v.v... 
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Pháp quán kế tiếp nói bảy hàng cây báu, mỗi cây cao tám 

nghìn  do  tuần,  có  đầy  hoa  lá  bằng  bảy  báu.  Pháp  quán  tiếp 

theo nói Ao tám công đức,  lấy  kim cương nhiều màu  làm cát 

trải dưới đáy ao. Trong mỗi ao nước có sáu mươi ức (6 tỉ) hoa 

sen bảy báu. Lại có chim với trăm màu sắc quí thường ca ngợi 

công  đức  của  việc  niệm  Phật,  niệm  Pháp,  niệm  Tăng.  Pháp 

quán kế tiếp  nói  về  lầu gác,  trong mỗi  vùng có  năm trăm ức 

(50 tỉ)  lầu  gác  báu,  bên trong  các  lầu gác  có vô  số hàng trời, 

người  trỗi  lên  các  loại  kỹ  nhạc. 

Trong Kinh này chép đất bằng lưu ly, Kinh A Di Đà chép 

đất bằng vàng ròng, Kinh Đại A Di Đà chép đất bằng bảy báu. 

Sự ghi chép trong các Kinh này không giống nhau. Chắc có lẽ 

Kinh này chịu ảnh hưởng từ phẩm Thí Dụ thứ hai trong Kinh 

Pháp  Hoa và  Kinh  Quán  Phổ  Hiền  Bồ Tát  Hành  Pháp v.v... 

có nêu ra thuyết đất bằng  lưu  ly. 

Kế  đến,  nói  về  tướng  tốt  và  thân  lượng  của  Đức  Phật A 

Di  Đà.  Thân  của  Đức  Phật  kia  cao  sáu  mươi  vạn  ức Na-do- 

tha Hằng hà sa Do-tuần, lông trắng giữa chân mày uốn quanh 

như năm  ngọn  núi  Tu-di,  mắt trong  vắt  như nước  trong  bốn 

biển lớn, lỗ chân lông trên thân phóng ra ánh sáng, hào quang 

trên đỉnh  đầu Ngài có trăm vạn ức Na-do-tha Hằng hà sa các 

vị  hóa Phật. 

Lại  nữa,  Đức  Phật  A  Di  Đà  có  đủ  84  nghìn  tướng  tốt, 

trong mỗi một tướng tốt lại có 84 nghìn vẻ đẹp tùy hình, trong 

mỗi  một vẻ  đẹp  lại  có  84  nghìn  ánh  sáng,  mỗi  mỗi  ánh  sáng 

chiếu khắp thế giới trong mười phương, nhiếp thủ chúng sinh 

niệm  Phật không buông xảằ

Trong  Kinh  này  chép  thân  lượng  của  Đức  Phật A Di  Đà 

cao  sáu/ mươi  vạn  ức  Na-do-tha  Hằng  hà  sa  Do-tuần.  Hơn
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nữa, thân Phật có đủ 84 nghìn tướng tốtệ Đại khái là, Kinh Bát 

Chu Tam  Muội  cho rằng Đức Phật kia có ba mươi  hai tướng 

tốt,  tám  mươi  vẻ  đẹp.  Trong  Kinh  Đại A Di  Đà tuy  chưa nói 

riêng  biệt  về  thân  lượng  của  Đức  Phật,  nhưng  có  nói  chiều 

ngang rộng của Ao tắm  là 48  nghìn  dặm. 

Lại  nữa,  trong  Kinh  Trang  Nghiêm  và  bản  Phạn  chép: 

Cây Đạo Tràng của Đức Phật kia cao một nghìn sáu trăm Do- 

tuần, Kinh Bi Hoa chép mười nghìn Do-tuần, Kinh Vô Lượng 

Thọ  chép  bốn trăm  vạn  dặm  (4  triệu  dặm). Ao tắm  là nơi  để 

tắm.  Dung lượng của ao tắm  này  căn cứ theo thân  lượng  của 

Đức  Phật để tạo thành một cách trang nghiêm. 

Lại  nữa,  cây  Đạo  Tràng  là  nơi  để  ngồi  nghỉ,  độ  cao  của 

cây  căn  cứ theo  độ  cao  của thân  Phật  để tạo  thành  một  cách 

trang  nghiêm.  Nếu tính  40  dặm  là một  Do-tuần thì  48  nghìn 

dặm  sẽ là  1.200 Do-tuần.  Điều này  có thể biết được thân của 

Đức  Phật  Di  Đà  theo  Kinh  Đại  A  Di  Đà  có  lẽ  là  dưới  200 

Do-tuần. 

Cùng  một  cách  tính  như  vậy  thì  trăm  vạn  dặm  (1  triệu 

dặm)  là  100  nghìn  Do-tuần.  Theo  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  thì 

chiều cao thân của Đức Phật Di Đà dưới  100 nghìn Do-tuần. 

Như thế, thuyết thân Phật cao đến sáu mươi vạn ức Na-do-tha 

hằng hà sa được  mô tả trong Quán Kinh thì  quả thật khó mà 

tưởng tượng nổi. 

Những  thuyết  mô  tả  chủ yếu  về  Công  đức  trang  nghiêm 

của Tịnh  Độ  ở thế  giới  Cực  Lạc  và thân  thì  dần  dần  được  lí 

tưởng  hóa.  Con  đường  tắt  này  rất  phù  hợp  với  sự phát triển 

của  học  thuyết  về  bản  nguyện.  Tức  là  những  điều  được  mô 

tả trong Kinh A Di Đà là sớm nhất,  tiếp  đến  là Kinh chép  24 

lời nguyện,  kế đến nữa Kinh chép 48  lời nguyện và thuyết về
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Bản nguyện,  cho  đến  công  đức trang  nghiêm trong  cõi  nước 

cũng được chỉnh sửa bổ sung đầy  đủ.  Đồng thời,  càng biết rõ 

hơn  một  điều  là  đến  thời  đại  của  Kinh  Quán Vô  Lượng Thọ 

thì  quan  điểm  về  Đức  Phật  A  Di  Đà  mới  được  coi  là  hoàn 

chỉnh triệt để. 

 Tiết  6:  Nguồn Gốc Của Tinh Đô Cưc Lac Và Visnu 

(Ty-Thap-NÔ)

ó  liên  quan  đến nguồn  gốc  của Tịnh Độ  Cực Lạc thì

các học giả cũng có rất nhiều thuyết giải thích không 

giống nhau.  Các  học giả thông thạo Phạn ngữ thì  lấy  cõi trời 

của  thần  Visnu  (tỳ-thấp-nô)  thuộc  Ấn  Độ  giáo  làm  nguồn 

gốc.  Có  nghĩa  là  lấy  nguyên  ngữ của từ Cực  Lạc.  Trong bản 

Phạn  hiện  còn  sử  dụng  từ  Sukhavati  nguyên  là  chữ   Sumati.  

Chữ  Sumati này  có nghĩa  là  Lạc  hữu, An  lạc.  Sukhavati  (tức 

là  Sukhamatỉ)  có nghĩa  là Lạc vô  lượng 

 & Ỉ )  và Cực  lạc 

Từ  Sukhavati (tức  từ thông  dùng  của  Sukha-amartĩ),  

có  nghĩa  là Cam  lộ  (-#*#), An  dưỡng   (4tỆr).   Từ  Sudhamati 

(tức  là  Amrtamatỉ)  giải  thích  ba  loại  nghĩa  của  từ  Suhamati,  

có  lẽ  có  nghĩa  gốc  là  Cam  lộ  (Sudhamati),  có  thế  giới  Cam 

Lộ  tức  là Thiên  quốc  của  Visnu  (Tỳ-thấp-nô),  cho  nên  Tịnh 

Độ  Cực  Lạc  là được  chuyển hóa từ tư tưởng Thiên quốc  của 

Visnu  (Tỳ-thấp-nô)ế

Không  những  như  thế,  có  liên  quan  đến  từ  A  Di  Đà 

(Amita),  nếu  căn  cứ  theo  Phạn  ngữ  thì  tuy  có  nghĩa  là  Vô 

lượng, nhưng ngoài nghĩa Vô lượng ra, còn có nghĩa là Cam 

lộ. Từ  Cam  lộ là được chuyển dịch từ chữ  Amrta.  Những thí 

dụ lấy chữ  Amrta dịch thành  Cam  lộ thì rất nhiều, giống như 

Mật Giáo gọi Đức Phật A Di  Đà là Như Lai Cam Lộ Vương. 
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Điều  này  cho  thấy  thuật  ngữ A Di  Đà  là  được  chuyển  dịch 

từ  chữ  Amrta. 

Lại nữa,  chữ  Amrta còn có nghĩa là Bất tử  (^f ỉ t ) ,   dịch ý 

là Vô  lượng thọ  (M-ít-Ệ-).  Như thế,  Đức Phật A Di Đà không 

ngoài  khả năng  là  Cam  Lồ Trì  Chủ,  tức  là tự thân  của Visnu 

(Tỳ-thấp-nô). 

Nói  tóm  lại,  trong  các  Kinh  cổ,  như  Kinh  Bát  Chu  Tam 

Muội,  Kinh  Đại A Di  Đà,  Kinh  Tam  Mạn  Đà  Bạt  Đà  La  Bồ 

Tát v.v...  sử dụng từ nguyên  của từ Cực  Lạc  là  Sumati  (Tu- 

ha-ma-đề),  hoặc  dùng theo  lối  dịch  âm  là Tu-ma-đề. 

Thời xưa,  gọi Tịnh Độ của Đức  Phật Đi  Đà là  Sukhamati 

thì  cũng  chưa  xác  quyết.  Nhưng  trong  phần  Hiền  Hộ  trong 

Kinh Đại Tập, bản dịch khác của Kinh Bát Chu Tam Muội và 

Kinh  Vô  Lượng Thọ,  bản  dịch  khác  của  Kinh  Đại A Di  Đà, 

đều  dịch  là  An  lạc. 

Lại  nữa,  trong  Kinh  Văn  Thù  Sư  Lợi  Phát  Nguyện,  bản 

cùng loại  của Kinh Tam Mạn Đà La Bồ Tát như đã nêu phần 

trên  cũng  dịch  là  An  lạc  quốc  (cõi  nước  an  lạc).  Cho  nên, 

biết  được  là  những  Kinh  này  đều  dịch  từ  Sumati  là An  lạc 

(Sukhavati),  hoặc  giải  nghĩa  là Cực  Lạc  (Sukhamati). 

Lại nữa,  tên gốc  của Đức  Phật A Di  Đà vốn  chỉ  có nghĩa 

là Vô lượng. Từ A Di Đà được diễn dịch thành   Vô  lượng thọ,  

 Vô  lượng quang v.v...là  nguồn  gốc  danh  hiệu  của  Đức  Phật 

này.  Điều này  đã được trình bày  trong đoạn văn ở phần trên. 

Lấy thuật ngữ   Vô lượng thọ để làm tên gốc của Đức Phật này, 

ở  đây  (Trung  Quốc)  cho  là  chữ   Cam  lộ  có  nguồn  gốc  từ  sự 

dịch ý  của từ  Amrta.   Do  sự chuyển  dịch  có trước  có  sau  mà 

trở nên trái  nghĩa với  thuyết trong Kinh A Di  Đà. 
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Lại nữa, danh hiệu gọi là  Cam lộ vương là chuyển dịch từ 

tiếng Phạn, được người đời sau sử dụng. Bắt đầu từ Kinh Bát 

Chu Tam Muội  đến các Kinh Đại A Di  Đà v.v.. .từ trước  đến 

nay  do  chưa tiếp  xúc  với  từ Cam  lộ,  vì  lẽ  đó  nên nguồn  gốc 

của  tư  tưởng  Cực  Lạc  hoặc A Di  Đà  đều  quy  nạp  về  Visnu 

(Tỳ-thấp-nô).  Thuyết này  hoàn toàn không chính xác. 

 Tiết  7: Thẩn Thoại Mặt Tròi Và Tư Tưởng 

Về Đức Phạt A Di Đà

goài ra, các học giả cho vị trí của cõi Tịnh Độ thuộc

thế giới Cực Lạc tọa lạc ở phương Tây, hơn nữa, Đức 

Phật A Di  Đà có hiệu  là Vô Lượng Quang.  Trong  số  các học 

giả đó, có người quy kết về thần Mặt Trời của Ân Độ. Đại khái, 

trong Kinh Đại A Di Đà xác nhận ánh sáng của Đức Phật kia 

là được tôn sùng bậc nhất,  cho rằng ánh sáng của Ngài là vua 

trong các ánh sáng của chư Phật.  Trong Kinh Vô Lượng Thọ 

nêu ra đầy đủ danh hiệu của mười hai Đức Phật có ánh sáng. 

Lại nữa, Kinh Vô Lượng Thọ bản Phạn nêu ra  19 loại ánh 

sáng thì việc tôn  sùng Đức Phật kia  là Như Lai  Quang Minh 

Vô Lượng,  là một sự thật.  Không những như thế, trong Kinh 

Quán  Vô  Lượng  Thọ  nói  về  pháp  quán  tưởng  mặt  trời,  tức 

là dạy  quán  tưởng phương hướng  của thế  giới  Cực  Lạc  theo 

chỗ  mặt trời  lặn. 

Nếu xét theo mặt ý nghĩa rộng thì không thể nói là không 

có  liên  quan  với  việc  sùng  bái  mặt  trời,  đặc  biệt  là  thế  giới 

Cực Lạc ở phương Tây. Khi mặt trời lặn thì ánh sáng của mặt 

trời phản chiếu bầu trời phía Tây. Khi mắt nhìn quan cảnh này 

có thể làm cho người ta nảy sinh cảm giác trang nghiêm, thần 

bí cao tột vô hạn. Vì  lẽ đó mà có nguồn gốc về sự lí giải này. 
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Nhưng, khi khảo sát về Đức Phật A Di Đà thì không những 

khảo  sát Như Lai Vô Lượng Quang mà còn phải  khảo  sát về 

sự sùng bái Như Lai Vô Lượng Thọ,  Vô Lượng Thanh Tịnh. 

Hơn nữa, cũng cần phải thuyết minh về ý nghĩa thân chân thật 

của Đức Thích Tôn không diệt.  Cho nên, nếu lấy thuyết nhân 

cách hóa thần mặt trời thì quả thật không chính xác. 

 Tiết 8:  Tịnh Độ Và Cảnh Giới Đại Niết Bàn

Hễ bàn về Tịnh Độ thì người ta thường muốn thuyết 

minh  một  cách  cụ  thể  tbeo  cảnh  giới  đại  Niết-bàn 

của  Đức  Phật.  Trong  Kinh  La  Ma,  Trung A-hàm,  quyển  56 

chép:  “Ta muốn cầu Niết-bàn không có bệnh,  an ổn vô thượng 

 thì  liên  được  Niêt-bàn  không  có  bệnh,  an  ổn  vô  thượng.  Ta 

 muôn  câu  Niết-bàn  không  có  già,  không  có  chết,  không  cỏ 

 âu  ỉo buồn  bã,  không có ô uế,  an  ổn  vô thượng,  thì liền được 

 Niêt-bàn  không  già,  không  chết,  không  có  âu  lo  buồn  bã,  

 không có  ô  uể,  an  ổn  vô  thượng ”219.  Ở đây,  lấy  cảnh  giới  an 

ổn vô thượng,  không bệnh,  không  già,  không chết,  không có 

âu  lo buồn bã,  không  ô  uế  làm Niết-bàn. 

Lại  nữa,  Kinh  Tạp  A-hàm,  quyển  30,  chép:   “Chư  Thiên,  

 người đời bị đắm nhiễm bởi sắc,  ở trong ái dục.  N ẩí sắc kia bị 

 vô  thường,  thay đổi,  diệt mất thì chư  Thiên,  các  người ẩy  liền

219  “Ngã  cầu  vô  bệnh,  vô  thượng  an  ẩn  Niểt-bàn,  tiện  đắc  vô  bệnh,  vô 

thượng  an  ẩn  Niết-bàn.  cầu  vô  lão,  vô  tử,  vô  sầu  ưu  thích,  vô  uế  ố  vô 

thượng an ẩn  Niết-bàn,  tiện đắc vô  lão,  vô tử,  vô sầu ưu thích,  vô  uế  ố vô 

thượng an ẩn Niết-bàn.” 

 ầ.&&tâM-t4rĩếìS.-ậk  - 
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 rất đau khổ.  ” 220 Chư thiên, người đời đắm nhiễm thanh, hương, 

vị, xúc và pháp, trụ trong sự ham thích. Nếu các pháp ấy bị thay 

đổi, vô thường, diệt mất thì chư thiên, người đời phải sống trong 

nhiều đau khổ.  “£>ức Như Lai đối với sắc,  sắc tập,  sắc diệt,  sắc 

 hoạn, sẳc li đều biết như thật. Đã biết như thật rồi thì không còn 

 trụ  trong sắc,  không còn  đắm  nhiễm,  không còn  ưa  thích,  cho 

 đến  không còn  bị nhân duyên  của sắc  kia gây trở ngại,  khi sự 

 trở ngại đã diệt hết thì gọi là Niết-bàn an ổn vô thượng”. 

Điều này thuyết minh hàng phàm phu chúng ta đắm nhiễm 

sáu trần  đó  là:  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  và pháp.  Chúng ta 

trụ trong sự ưa thích, nếu sắc kia v.v.. .bị vô thường, thay đổi, 

diệt  mất thì  chúng ta  sẽ  rất  đau  buồn,  rất khổ  não.  Đức Như 

Lai xa rời sự nhiễm trước đối với  sắc v.v...Ngài đã giải thoát 

khỏi  các  ách nạn,  không  còn  khổ  não,  trụ trong  sự an  nhiên, 

nên  gọi  là Niết-bàn  an ổn vô thượng. 

Nhưng,  các Kinh trong A-hàm  (PT   &  Ẵgamà) 221...  nhận 

định Niết-bàn là diệt sạch hết phiền não và tai hoạn, chú trọng

220  “Chư  Thiên  thế  nhân,  ư  sắc  nhiễm  trước,  ái  lạc  trụ,  bi  sắc  nhược  vô 

thường, biến dịch, diệt tận, bi chư thiên nhân tắc sinh đại khổ.” 

ìg-it-tìrA,’ 

N

 m i  > 

221  A Hàm  (H  'ế'; s:  ãgama) A-hàm là dịch theo âm Hán Việt, dịch nghĩa là 

Pháp qui, Vo tỉ pháp, tưc là cái »gốc của giáo pháp«;Tên đặt cho các bộ kinh 

căn bản của Phật giáo viết bằng văn hệ chữ Phạn (sanskrit), nội dung giống các 

Bộ kinh (p:  nikãya) thuộc vãn hệ Pã-li. Có bốn bộ A-hàm: 1. Trường a-hàm (s: 

 dĩrghãgama) gồm 30 kinh; 2. Trung a-hàm (s:  mãdhyamãgama),  tập trung về 

các vấn đề siêu nhiên; 3. Tạp a-hàm (s:  samyuktãgama),  với nhiều đề tài khác 

nhau như quán tưởng và thiền định; 4. Tăng nhất a-hàm (s:  ekottarikãgama). 

A-hàm tập hợp các giáo lí cơ bản của Tiểu thừa mà đức Phật đã từng thuyết 

giaiề£, nhir Tứ diêu đế, Bát chính đạo,  Mười  hai nhân duyên,  Nghiệp...  Các 

Bộ kinh thuộ'  văn bệ Pã-li của Tiểu thừa phần lớn đều trùng hợp với A-hàm, 

nhưrik Bó k ini • th; có thêm phần thứ năm là Tiểu bộ kinh (p:  khuddaka-nikãya). 
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Sự giải thoát mang tính tiêu cựcễ Nhưng, trong Kinh điển Đại 

Thừa nhận định:  không sinh không diệt là Niết-bàn. Điều này 

có  đây  đủ  ý  nghĩa  tích  cực.  Kinh  Đại  Bát  Niết  Bàn,  quyển

6,  chép:  “Nếu Như Lai nhập Niết-bàn thì như củi  hết  lửa tắt, 

gọi  là không Liễu nghĩa. Nếu Như Lai nhập vào Pháp tính thì 

được gọi  là Liêu  nghĩa.” 

Cũng trong Kinh này, quyển 23, chép: “Thường, Lạc, Ngã, 

Tịnh  là đại  Niểt-bàn”.  Kinh Thắng Man,  chương Nhất Thừa, 

chép:  “Người  đắc  Nhất  thừa,  là  đắc  A-nậu-đa-la  Tam-miệu 

Tam-bồ-đề.  A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề  là  cảnh  giới 

Niết-bàn,  cảnh giới Niết-bàn tức  là Pháp thân Như Lai”. 

Kinh  Pháp  Hoa,  phẩm  Như  Lai  Thọ  Lượng  thứ  5,  chép: 

“Vì  độ  chúng  sinh nên phương tiện thị  hiện Niết-bàn,  nhưng 

thật sự không phải  là diệt độ, mà thường trụ để thuyết pháp”. 

Niết-bàn  của  Đức  Phật  được  mô  tả  trong  các  Kinh  này  đều 

lấy  Pháp  tính,  cảnh  giới  bất  diệt thường  lạc  làm ý  nghià của 

Niết-bàn. 

Lại  nữa,  Kinh  Quán  Phổ  Hiền  Hành  Pháp  chép:   “Đức 

 Thích  Ca  Mâu  Ni  là  Đức  Tỳ  Lô  Giả  Na,  được  gọi  là  Biến 

 Nhât  Thiêt Xứ.  Trú xứ của Đức Phật này là cõi  Thường  Tịch 

 Quang, được an lập do sự thâu nhiếp Bổn Ba-la-mật,  Thường,  

 Lạc,  Ngã,  Tịnh”. 

Tác phẩm Nhiếp  Đại  Thừa Luận 

 Mahãyãna-

 samgraha)222,   của  Thế  Thân  (-BH&),  quyển  15,  chép:   "Thể

222 Nhiếp Đại Thừa Luận 

s:  Mahãyãna-samgraha,  t:   Theg-pa

 chen-po  bsdus-pa,  e: A  collection  o f Mahãyãna  ẳãstras)  là trước  tác  quan 

trọng  của  Phật  giáo  Đại  Thừa của Ắn  Độ,  là  một  luận  trong  các  bản  luận 

căn bản của phái Du-già hành. Do ngài Vô Trước  (M^~,s:Asanga) soạn. Có 

các  bản dịch như sau được đưa vào Đại Chánh Tạng quyển 31.  1.  Bản dịch 

của Phật-đà-phiển-đa  ( i ậ f è ầ ỷ ,   s:   Buddhaảãnta)2  quyển.  2.Bản dịch cua
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 giới Liên  Hoa  Tạng  có  đầy  đủ  bổn  đức  Thường,  Lạc,  Ngã,  

 Tịnh.  Thể giới  này  lẩy  Chân  như pháp giới  làm  nơi  nương 

 tựa

Lại nữa, Thành Duy Thức Luận  { È c ệ -ik ịk  vịịnãptimãtratã- 

 siddhi),  quyển  15,  chép:   “Tự tỉnh  thân  nương vào  Pháp  tính 

 độ.  Thể của  Thân  và  Độ  của  thế giới này không có sai  biệt,  

 tức  là  Pháp  thân  Như Lai  và  trụ xứ của  Ngài  cùng một  thể.  

 Hơn  nữa,  Thăn  và  Độ  là  được  an  lập  do  sự thâu  nhiếp  Bốn 

 ba-la-mật:Thường,  Lạc,  Ngã,  Tịnh”. 

Căn  cứ theo thuyết  này  thì  Pháp  thân Như Lai  và trụ  xứ 

của Ngài  là Pháp tính độ,  cũng chính  là hiển lộ cảnh giới  đại 

Niết-bàn  của  Đức  Phật.  Kinh  Vô  Lượng Thọ  trình  bày  Tịnh 

Độ của Phật A Di Đà như sau:   “Cỗi nước của Đức Phật kia,  

 thanh  tịnh an  lạc,  vi diệu khoải lạc,  cỏ thể nói ngang với đạo. 

 Niểt-bàn  vô vi

Kinh  A  Di  Đà  cũng  chép:  “Chủng  sinh  trong  nước  đỏ,  

 không  có  các  loại  khổ,  chỉ  thụ  hưởng  những  niềm  vui,  cho 

 nên gọi là  Cực Lạc

Những  điều  này  biểu thị trụ xứ an  lạc vô thượng của  cõi 

kia,  không có cảm giác  lo  âu,  không có  ô uếỗ

Lại nữa, thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài 

là  vô  lượng  vô  biên  A-tăng-kỳ  kiếp.  Điều  này  chứng  minh 

cảnh giới Niết-bàn ở cõi nước kia là không bệnh,  không  già, 

không  chết,  đặc  biệt  là  câu  “bằng  với  đạo  Niết-bàn  vô  vi”, 

cho thấy ý  nghĩa này  cực kỳ  sâu  sắc. 

Chân Đế  (ậriệ,  s:  Paramãrtha) 3  quyển. 3.  Bản dịch của Huyền Trang ( ir  

M)  8 quyển. 4.  Bản dịch của Đạt-ma-cấp-đa 

 ị , s:   Dharmagupta), 

bản  này  không phải  là bản  dịch  độc  lập  mà được  đưa vào trong tác  pham 

Nhiếp Đại Thừa Luận Thích  (ịậ k ^ L iè r lĩ) của Thế Thân. 



CHƯƠNG  8

ỨC THÍCH TÔN XUẤT HIỆN Ở DIÊM PHÙ Đ 

VÀ LUẬN ĐIỂM VỀ TA BÀ TỨC LÀ TỊNH ĐỘ 

• 

• 

•

 T i ế t   1: Đức Thích Tôn Thành Phật Trong Cõi uế

Xét  từ  giáo  nghĩa   làm  thanh  tịnh  cõi Phật,   tát  cả  Bồ-tát 

lúc  còn  trong  nhân  vị  đều  phát  đại  nguyện  làm  thanh  tịnh 

cõi  Phật,  tu tập  sáu Ba-la-mật để trang nghiêm  cõi  Phật,  cho 

đến khi thành Phật.  Cho nên,  thế giới mà chư Phật xuất hiện 

đương nhiên đều  là Tịnh Độ. 

Nhưng,  Đức  Thích Tôn  lại  xuất hiện trong  Diêm-phù-đề 

(Jambudvipa),  là  cõi  ô  uế.  Điều  này  có  mâu  thuẫn  với  giáo 

nghĩa  làm thanh  tịnh cõi Phật.  Trong các Kinh điển Đại Thừa 

cũng  có  rất  nhiều  sự  giải  thích về  phương  diện  này,  cũng  là 

luận điểm Tịnh Độ đã mở ra một cách nhìn mới  mẻ. 

Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 24, chép: “Tất cả Bồ- 

tát đều tu tập mười việc  như:  Làm thanh tịnh  cõi  Phật v.v... 

Bồ-tát Cao Quí Đức Vương bạch Đức Thích Tôn: Tại sao 

Đức Thích Tôn chỉ tu tập chín việc, mà lại không tu tập hạnh 

Làm  thanh tịnh  cõi  Phật?” 

Đức  Phật  đáp:  Ta từ trước  cũng  thường tu  tập  mười  việc 

như  thế.  Tất  cả  Bồ-tát  và  chư  Phật  không  ai  không  tu  tập
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mười  việc  này.  Ông  đừng  nói  chư  Phật  xuất  hiện  trong  thế 

giới  bất tịnh. 

Kinh  này  còn  chép:  Tịnh  Độ  của  Đức  Thích  Tôn  gọi  là 

Vô Thắng,  ở phương Tây  cách  thế  giới  Ta-bà  này  bốn  mươi 

hai  hằng hà sa cõi nước Phật. 

Đức  Thích  Tôn  xuất  hiện  trong  cõi  Diêm-phù-đề  này 

chính là dùng phương tiện hóa thân để thị hiện, Hóa thân xuất 

hiện ở cõi uế, Báo thân cảm nhận từ nhân hạnh trong quá khứ 

nên trụ trong cõi Tịnh  Độ trang nghiêm thanh tịnh.  Điều này 

cho  thấy  tất  cả Bồ-tát  đều  phát  khởi  hạnh  nguyện  làm  thanh 

tịnh  cõi  nước  Phật.  Nhưng,  trong  Kinh  Bi  Hoa,  chép:  Tất cả 

Bồ-tát  không  nhất  định  đều  phải  thành  Phật trong  cõi  uế,  có 

vị thành Phật trong cõi Tịnh Độ,  cũng có vị muốn thành Phật 

trong cõi uế,  tùy  theo ý  chí tự do  của Bồ-tát. 

Bắt đầu từ Đức Phật A Di Đà,  Quán Âm, Thế  Chí, A Súc 

v.v...  lúc  còn  trong  nhân  vị  đã  muốn  thành  Phật  trong  cõi 

Tịnh  Độ.  Bắt  đầu  từ  Đức  Thích  Tôn,  bảy  vị  Phật  trong  quá 

khứ  và  Hiền  kiếp  thiên  Phật  trong  hiện  tại  đều  muốn  thành 

Phật  trong  cõi  uế.  Trong  đó,  Đức  Thích  Tôn  không  e  ngại 

đời ác năm trược, mà còn phát năm trăm nguyện lớn để tế độ 

chúng sinh có phiền não sâu dày. Đây là chí nguyện của Ngài. 

Nếu  Bồ-tát  muốn  ở Tịnh  Độ,  muốn  thọ  mạng  vô  lượng, 

dùng  chí  nguyện  thiện  tâm  để  điều  phục  hạng  người  thanh 

tịnh,  làm tất  cả Phật  sự trong  đó,  mà  không  nghĩ đến  những 

chúng  sinh  có phiền  não  sâu  dày,  thì  Bồ-tát  được  gọi  là Bồ- 

tát biếng nhác.  Điều này trái ngược với Đức Thích Tôn v.v... 

Ngài nguyện thành Phật trong cõi uế, tự cam chịu mạng sống 

ngắn  ngủi,  đặc  biệt  là Ngài  dùng tâm  đại  bi  sâu  dày  để  giáo 

hóa chúng sinh độc ác, bất tịnh. Đây gọi là Bồ-tát siêng năng, 
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nhấn  mạnh việc  thành  Phật trong  cõi  uế  được  tôn  trọng  hơn 

là thành Phật trong  cõi Tịnh Độ. 

Kinh  Đại  Phương  Đẳng  Đại  Tập,  quyển  56,  phẩm  Pháp 

Diệt Tận, chép: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát thệ nguyện 

tối thắng, xả bỏ cõi thanh tịnh mà thành Chánh Giác trong thế 

giới  năm  trược,  nhiều khổ đau”. 

Đức Thích Tôn dùng sức nhân duyên đại từ bi,  xả bỏ tất 

cả cõi  nước thanh tịnh trong mười phương,  vì mục  đích giáo 

hóa thành thục chúng sinh có nhiều điều ác, bất tịnh mà Ngài 

đặc biệt xuất hiện trong thế giới năm trược, có nhiều khổ đau, 

thành tựu Vô thượng Bồ-đề.  Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ 

Ký  cũng  có  đề cập thuyết nàyẽ

Bởi  vì,  những  giáo  nghĩa  làm  thanh  tịnh  cõi  Phật  này 

hoàn  toàn  không  phải  là  mô  phạm  cho  tất  cả  Bồ-tát  thành 

Phật.  Người  coi  trọng  tâm  đại  bi  chọn  thế  giới  năm  trược, 

nhiều đau khổ mà thành Phật,  để cứu độ chúng sinh có phiền 

não  sâu  dày.  Đây  là  ý  kiến  trái  ngược  với  chủ  trương  làm 

thanh  tịnh  cõi  Phật.  Nhưng  trong  đây,  lại  chỉ  trích  Bồ-tát 

thành  Phật  trong  cõi  Tịnh  Độ  là  Bồ-tát  biếng  nhác,  cũng  có 

thể  nói  là  chưa  nghiên  cứu  sâu  xa  về  giáo  nghĩa  làm  thanh 

tịnh cõi Phật, cũng không thể không nói là một cách nói thiếu 

đi  tính thỏa đáng. 

Nếu ở trong cõi nước Phật thanh tịnh mà Bồ-tát không tự 

mình phát nguyện  làm thanh tịnh cõi Phật, thì  làm sao có thể 

làm  thanh  tịnh  được  thế  giới  năm  trược,  nhiều  đau  khổ,  để 

kiến  lập  cõi  nước  Phật?  Cho  nên,  Bồ-tát  nguyện  thành  Phật 

trong  cõi  Tịnh  Độ  cũng  dứt  khoát  không  thể  bỏ  rơi  những 

chúng  sinh  có phiền não sâu  dày. 
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 Tiết 2 Ệ

-  Thuyết Tâm Tịnh Quốc Độ Tịnh 


Trong  Kinh Duy Ma

inh Duy  Ma Cật và Kinh Pháp Hoa đều nói thế giới

Ta-bà  là  Tịnh  Độ.  Vì  nội  tâm  của  người  phàm  phu 

ngu muội  không thanh tịnh,  thì  cõi  này  là bất tịnh. 

Nếu xét từ tri  kiến của Như Lai  thì  cõi  ô  uế  này  chính  là 

cõi Tịnh Độ thanh tịnh trang nghiêm. Như phần trước đã trình 

bày, Kinh này nói trong cõi Diêm-phù-đề, thấy được thân của 

Phật Thích Ca Mâu Ni tức là thấy được báo thân chân thật của 

Ngài,  là có  cùng  một ý  nghĩa.  Đây  là  sử dụng  lăng kính  của 

Thật tướng  luận  để nhìn về Thân và Độ  của Đức  Phật. 

Nay trước sẽ trình bày quan điểm của Kinh Duy Ma trong 

phẩm  Phật  Quốc,  quyển  Thượng,  chép:  Đức  Phật  trước  tiên 

bảo  Trưởng  Giả  Tử  Bảo  Tích  rằng:  Tùy  theo  nơi  điều  phục 

chúng sinh mà chọn cõi Phật.... Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ- 

tát.  Khi  Bồ-tát thành Phật chúng  sinh  không  có  nghi  ngờ thì 

sẽ được sinh về cõi ấy. Thâm tâm  là Tịnh Độ của Bồ-tát.  Khi 

Bồ-tát thành Phật thì  chúng  sinh có  đầy  đủ công đức  sẽ  sinh 

về cõi  ấy v.v...  Nếu Bồ-tát muốn được Tịnh Độ thì phải  làm 

thanh tịnh tâm mình,  tâm  mình  được thanh tịnh thì  cõi  nước 

được thanh tịnh.” 

Vào  khi  ấy,  Ngài  Xá-lợi-Phất  nghe  Đức  Phật  nói:  “Nếu 

tâm  thanh  tịnh  thì  cõi  nước  thanh  tịnh”  thì  liền nghi  ngờ,  tự 

nghĩ  rằng:  Như  vậy  khi  Đức  Thích  Tôn  còn  là  Bồ-tát  phải 

chăng tâm ý Ngài không thanh tịnh, nay trong cõi này tại sao 

lại không thanh tịnh?” 

Lúc  ấy,  Đức  Thích  Tôn  nói:  “Mặt  trời  mặt  trăng  có  ánh 

sáng, nhưng người mù thì không thể thấy  được,  đó là lỗi  của
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người  mù,  chứ không phải  là  lỗi  của  mặt  trời,  mặt trăng.  Vì 

những chúng sinh như thế có tội  lỗi, nên không biết được cõi 

nước thanh tịnh trang nghiêm  của Như Lai,  đó chẳng phải  là 

lỗi  của Như Lai vậy.” 

Vào  lúc  đó,  Đức  Phật  dùng  chân  ấn  xuống  đất,  lập  tức 

ba nghìn đại thiên thế giới,  có hàng trăm nghìn loại  châu báu 

trang  nghiêm,  giống  như  cõi  nước  của  Đức  Phật  Bảo  Trang 

Nghiêm có vô lượng công đức trang nghiêm. Tất cả đại chúng 

đều thấy mình ngồi trên tòa sen báu, đồng lòng ca ngợi được 

điều  chưa từng có. 

Lúc  ấy,  Đức  Phật  bảo Ngài  Xá-lợi-Phất  rằng:  “Cõi  nước 

Phật  của  Ta  thường  thanh  tịnh  như  vậy,  nhưng  vì  độ  chúng 

sinh  thấp  kém  mà  Ta  thị  hiện  trong  cõi  bất  tịnh,  nhiều  điều 

ác  này”. 

Những  điều  trình  bày  ở trên  chính  là  tình  hình  đại  khái 

về  Tịnh  Độ  trong  Kinh  Duy  Ma.  Căn  cứ  theo  thuyết  tâm 

thanh  tịnh  thì  cõi  nước  thanh  tịnh  này  thì  đồng  thời  cũng 

thuyết  minh  trụ  xứ  của  Như  Lai  là  cõi  Tịnh  Độ  thanh  tịnh 

trang  nghiêm.  Giống  như  người  mù  không  thấy  được  ánh 

sáng  của  mặt  trời,  mặt  trăng,  chính  là  do  chúng  sinh  có  tội 

lỗi,  không  thanh  tịnh,  nên  không  thấy  được  cõi  Phật  thanh 

tịnh vậy. 

Việc  lấy  Xá-lợi-Phất  làm  đối  tượng,  là  cử Ngài  làm  đại 

biểu  cho  kiến  giải  của  hàng Thanh  Văn  Tiểu  Thừa,  cho  biết 

người theo Tiểu Thừa không tin vào giáo nghĩa làm thanh tịnh 

cõi Phật. Nếu thân khẩu ý của tất cả Bồ-tát đều thanh tịnh thì 

cõi  Phật  được trang  nghiêm.  Vì  lẽ  đó,  cho  nên hiển bày  việc 

Đức Thích Tôn có thể thành Phật trong cõi uế, để giải trừ tâm 

nghi  ngờ của hàng Tiểu Thừa. 
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Kinh  này  còn  cho  thấy  cõi  Tịnh,  cõi  u ế   vốn  không  hai, 

người thấy có sự sai khác về cõi Tịnh, cõi uế tức là tâm người 

đó còn  chấp  trước vào  sự cao  thấp. 

Nếu  căn  cứ  theo  trí  huệ  của  Đức  Phật  mà  quán  sát  thì 

cõi  uế tức  là cõi Tịnh.  Điều này  nói  rõ  lập  trường theo Thật 

tướng  luận  của Đại  Thừa. 

Lại nữa, trong Kinh này còn chép:  “Tâm thanh tịnh tức là 

Tịnh  Độ.  Tịnh  Độ  chính  là  Bồ-tát tự  làm  thanh tịnh  tâm  của 

mình,  cũng  lại  giáo  hóa  người  khác  làm  thanh  tịnh  tâm  họ, 

căn  cứ theo ý  này  thì  được  gọi  là Tịnh  hóa.”  Điều này  cũng 

giống  với  những  điều  được  trình  bày  trong  phẩm  Kiến  Lập 

của  Kinh  Phóng  Quang  Bát  Nhã,  và  cũng  giống  với  những 

điều được mô tả trong  đoạn văn phần trước. 

Những người theo Thiền Tông 

 Zen-shũ)  của Trung 

Quốc đời  sau thì  giải thích Tâm theo  cách chủ quan  là ngoài 

tâm  ra  không  có  Tịnh  Độ.  Đây  là  sự  giải  thích  hoàn  toàn 

không hợp  lý. 

 Tiết 3.ệ Tịnh Độ Linh Sơn Trong  Kinh Pháp Hoa

úi  Linh  Thứu 

 grdhrakuta)223  trong  Kinh

Pháp  Hoa  là  nơi  mà  Đức  Phật  giảng  nói  Kinh Pháp 

Hoa,  là Tịnh Độ  chân thật của Như Lai. 

Trong Kinh này  chép:  “Thế  giới  bị  lửa dữ thiêu  đốt Tịnh 

Độ  của Như Lai thì  an ổn”. 

Cũng trong Kinh này, quyển 5, phẩm Như Lai Thọ Lượng, 

có bài  kệ:

223  Linh Thứu  Sơn   { ỉ.  % 

;  s:  grdhrakũta\  p:  gijjhakũta) dịch theo âm 

là Kì-xà-quật, có nghĩa là Núi  Kên Kên. 
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“Vì  độ  các  chúng  sinh

Phương tiện hiện Niết-bàn

Mà thật không phải  diệt

Thường ở đây thuyết pháp  (núi  Linh  Sơn)

Chúng thấy Ta diệt  độ

Rộng cúng dường xá-lợi

Mọi  người  đều  luyến tiếc

Mà sinh tâm  khát ngưỡng

Chúng sinh  đã tin  nhận

Ý chân thật nhu hòa

Một  lòng muốn thấy  Phật

Đều không tiếc thân  mạng

Khi Ta và chúng Tăng

Đều ra khỏi  Linh  Sơn

Ta nói  cùng chúng sinh

Thường ở đây  chẳng  diệt

Cho đến A-tăng-kỳ

Thường ở núi  Linh Thứu

Và những trụ xứ khác

Chúng  sinh thấy  kiếp tận

Khi  bị  lửa dữ thiêu

Cõi  nước Ta an  ổn

Trời, Người thường  đông đúc

Vườn rừng  các giảng  đường

Các  loại  báu trang nghiêm
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Cây  báu nhiều hoa trái 

Chư Thiên  đánh trống trời 

Thường trồi  các  kỹ  nhạc 

Mưa hoa Mạn-đà-la 

Cúng Phật cùng đại  chúng”. 

Trong Kinh này nói Như Lai nhập diệt lúc Ngài tám mươi 

tuổi,  chỉ  là phương tiện thị  hiện,  nhưng thật sự không có diệt 

độ.  Đức Như Lai trong A-tăng-kỳ  kiếp thường trụ ở núi Linh 

Thứu,  thuyết pháp  không  ngừng  nghỉ.  Chúng  sinh  trong  thê 

gian  khi  thấy  kiếp  số  chấm  dứt,  lửa  dữ nổi  lên,  thiêu  rụi  thê 

giới Ta-bà.  Đức Phật vẫn tồn tại một cách siêu nhiên trên núi 

Linh  Thứu,  mặc  dù  bên  ngoài  là  kiếp  hỏa  nhưng  vườn  rừng 

và  các  lầu  gác  cao  cũng  vẫn  như  cũ,  trời,  người  đông  đúc, 

trỗi  các  loại nhạc trời. 

Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, quyển  1, phẩm 

Như Lai Thọ Lượng,  chép:

“Ta thường ở Linh Thứu, 

Diễn nói  Kinh quí này. 

Vì thành tựu chúng  sinh 

Nên thị  hiện Niết-bàn.” 

Lại nữa, Kinh Đại Bảo Tích, quyển 37, phẩm Bồ Tát Tạng 

Hội Như Lai Bất Tư Nghị Tính, chép: “Dù cho thế giới này bị 

lửa dữ thiêu đốt nhưng Đức Như Lai cũng ở trong đó, hoặc đi 

kinh hành,  hoặc  đứng,  hoặc  nằm,  hoặc  ngồi,  nơi  đó tự nhiên 

xuất hiện nước tám  công  đức224". 

224 Âm Hán là Bát công đức thủy  (/V^-Ếế- 7K)  là nước có đầy đủ tám  loại 

công đức,  còn  gọi  là  Bát vị thủy  (A-^Ạ^C),  Bát  định  thủy  (A.ỔL7K-).  Nước 

có tam công đức là, lặng trong, sạch mát, ngọt ngào, mềm nhẹ, thấm nhuần, 

an hòa, trừ đói khát và nuôi lớn các căn. 
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Luận  Đại  Trí  Độ,  quyển  3,  dẫn  Kinh  Phú  Lâu Na  Di  Đế 

Lệ  Da  Ni  Tử 

chép:   "Đức  Phật

 bảo Phú Lâu Na: Neu ba nghìn đại thiên  thế giới bị Kiếp lửa 

 thiêu  đốt,  nếu  tái  sinh  thì  Ta  cũng  thường  ở  trong  núi  Lỉnh 

 Thứu  này.  Tất  cả  chúng sinh  vì  bị  kiết sử ràng buộc,  không 

 thấy  được  cóng đức  của  Đức  Phật,  vì  thế không  thấy  được 

 Ta 

Điều này cũng giống với những thuyết phần trên. Nghĩa 

là núi  Linh Thứu  là trú xứ vĩnh cửu của Đức  Phật. 

Trong Kinh Diệu Pháp  Liên Hoa ư u  Bà Đề Xá (-Ịỷi&iE 

^ M ^ I ^ - ỉa L ^ ) 225 của Thế Thân giải thích đoạn văn này như 

sau:   Lửa  dữ không  thể hủy  hoại  cõi  Tịnh  Độ  chân  thật của 

 Như Lai-bảo  Phật,  vì  được  tóm  thâu  trong  Đệ  nhất  nghĩa 

 đế226. 

Các  pháp  hiện  tượng  thuộc  Tục  đế  đều  bị  hủy  diệt.  Tịnh 

Độ chân thật của Như Lai siêu việt hẳn thế gian, thuộc về Đệ 

nhất  nghĩa  đế.  Vì  thế,  thân  chân  thật  không  bị  hủy  diệt,  tồn 

tại  mãi  mãi. 

 Tiết 4: Luân v ề  Ta Bà Tức Là Tịnh Độ

Trong Kinh Duy Ma chép: “Muốn đạt được Tịnh Độ 

thì phải  làm  thanh tịnh tâm  mình”. 

Người tâm thanh tịnh  thì  thấy  tất cả mọi  nơi  đều  là Tịnh 

Độ.  Đức  Thích Tôn  hiển thị  tướng  Tịnh  Độ  tạm  thời  để  cho 

Xá Lợi  Phấtể..  xem.  Nhưng nay,  Kinh Pháp  Hoa v.v...lại  chỉ 

riêng cho  núi  Linh Thứu.  Đồng thời  đây  cũng  là trụ  xứ vĩnh 

viễn của Như Lai, phương thức trình bày có điểm không giống

225  S:  Saddharma-pundarĩka-ẩastra  . 

226 Đệ nhất nghĩa đề (   %  —  ặki i f ;   s:  paramărtha-satya) cũng được gọi  là 

Thánh đế đệ nhất nghĩa, Chân đế, Chân lí cao nhất, Chân lí tuyệt đối. 
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nhau. Vì vậy, từ xưa đến nay, người ta cho rằng Tịnh Độ trong 

Kinh Duy Ma là Hóa Độ được biến hiện tạm thời, và lấy Tịnh 

Độ  trong  Kinh  Pháp  Hoa  là  Báo  Độ  chân  thật  của Như  Lai. 

Nhưng đây  cũng  là một  quan điểm  không thỏa đáng. 

Trong  Kinh  Pháp  Hoa  thì  cũng  cho  là người  có  tâm  nhu 

nhuyến, chơn chất mới có thể thấy được thân chân thật không 

diệt  của Như Lai. 

Lại  nữa,  trong Kinh Phú Lâu Na Di  Đế  Lệ  Da Ni Tử  ỰỆ

chép:  “Vì  chúng  sinh  bị  các  kết  sử 

ràng buộc nên không thể thấy  được thân Như Lai  thường trụ 

ở núi  Linh Thứu”. 

Trong Kinh Duy Ma,  chép:  “Chúng sinh vì  có tội  lỗi nên 

không thể thấy  được cõi nước thanh tịnh của Như Lai”, cũng 

giống với thuyết này. Nhưng, người có tâm thanh tịnh mới có 

thể  thấy  được  Tịnh  Độ.  Lại  nữa,  nếu  xét  theo  tri  kiến  thanh 

tịnh  của Như Lai thì  cõi  này  là Tịnh Độ. 

Trong  Kinh  Duy  Ma,  chép:  “Cõi  nước  của  Ta  thường 

thanh tịnh như vậy”.  Chính  là cho biết cõi  kia  là trú  xứ vĩnh 

viễn của Như Lai. Điều này giống với thuyết  Như Lai thường 

 ở núi Linh  Thứu trong Kinh Pháp Hoa. 

Ở  đây,  đặc  biệt  chỉ  cho  núi  Linh  Thứu  chính  vì  Linh 

Thứu  là nơi Như Lai  diễn thuyết Kinh Pháp  Hoa. 

Trong Kinh có nói đến Linh Sơn và những nơi khác. Như 

vậy, có thể thấy Đức Như Lai thuyết Kinh này không phải chỉ 

có một nơiỂ

Vì thế, thuyết trong Kinh Duy  Ma và Kinh Pháp 

Hoa  có  cùng  chung  ý  nghĩa,  đều  đứng  trên  lập  trường  Thật 

Tướng luận để khảo sát Thân, Độ của Đức Phật, tức là đối với 

giáo nghĩa Duyên khởi  luận về sự làm thanh tịnh cõi  Phật lại 

mở ra một  lãnh vực  lớn khác  của tân Tịnh  Độ. 



CHUƠNG  9

THUYẾT VỀ THẾ GIỚI LIÊN HOA TẠNG 

TRONG KINH HOA NGHIÊM... 

 Tiết  Lệ Thuyết v ề  Thế Giói Liên Hoa Tạng

hế  giới  Liên  Hoa Tạng   (Padmagarbha-lokadhatu)  là

thuyết minh về Tịnh Độ của Đức Như Lai Tỳ Lô Giá 

Na  (  Vairocana).  Các  Kinh  Hoa  Nghiêm,  Kinh  Phạm  Võng 

đều  mô  tả  tướng  trạng  của  thế  giới  này.  Thuyết  này  căn  cứ 

theo sự khảo sát của Phiếm thần luận. Lấy toàn thể vũ trụ đặt 

vào  trong  Liên  Hoa  Thai  Tạng.  Cùng  với  những  điều  được 

trình  bày  trong  Kinh  Duy  Ma,  Kinh  Pháp  Hoa  ở  phần  trên, 

tức  luận  về  Ta-bà  tức  Tịnh  Độ,  thì  tuy  cách  trình  bày  khác 

nhau  nhưng  cùng  chung  một  ý  nghĩa.  Tức  là  căn  cứ  theo 

những  điều  này  có  thể  thấy  được  sự thuyết  minh  mang  tính 

tích  cực hơn. 

Thuyết về thế  giới Liên  Hoa Tạng cũng  có  những thuyết 

không  giống  nhau.  Trong  Kinh  Hoa  Nghiêm  nói  khái  niệm 

về thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm thì  cực kỳ  rộng  lớn. 

Trong  Kinh  Phạm  Võng  nói  thế  giới  Liên  Hoa  Đài  Tạng  có 

phạm  vi  bằng thể  giới  có một nghìn trăm ức núi Tu-di ằ

Trong Nhiếp Đại Thừa Luận chép: Tịnh Độ của chư Phật 

được kiến  lập đều dựa trên Liên Hoa,  đặc biệt là cũng không
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hạn  định  ngay  cả trú  xứ  của  Như  Lai  Tỳ  Lô  Giá  Na.  Có  lẽ 

thuyết của Kinh Hoa Nghiêm được nêu ra đầu tiên, kế đến  là 

Kinh Phạm Võng đơn thuần hóa cho là một cõi Phật rộng lớn 

do Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hóa ra, đến Nhiếp Đại Thừa Luận 

càng phổ biến hóa,  cho  là thế  giới  Liên Hoa Tạng  là một thế 

giới  mô  phạm  cho Tịnh Độ  của chư Phật. 

 Tiết 2:  Thế Giới Liên  Hoa Tạng 

Trong  Kinh Hoa Nghiêm

Trước tiên, nay căn cứ Kinh Tân Hoa Nghiêm do Thật 

Xoa Nan Đà 

 ằikạãnanda,  652-710)227 dịch

227 Thật Xoa Nan  Đà ( i f  3L#Pè,  s:   ẳiksãnanda,   652-710) danh tăng dịch 

Kinh  thời  nhà  Đường,  nhà chú  dịch  của  bản  Kinh  Hoa Nghiêm  ( í  

gồm  80  quyển.  Thật Xoa Nan  Đà ( i f  JL#Fè),  Hán  dịch  là Học  Hi 

người  Vu  Điền 

08  nay  là  vùng  Tân  Cương  Hòa  Điền   4f\ĩẾ^ỈỄi )  nhà 

Đường.  Sư thông các học thuyết Tiểu Thừa lân Đại Thừa, và thông hiểu các 

ngoại  luận.  Hoàng Hậu Tắc Thiên  nghe  nói  Vu Điền có  Kinh  Hoa Nghiêm 

ban  Phạn  hoàn  chỉnh,  liền  sai  sứ đi  thinh  cầu  và thinh  người  phiên  dịch. 

Thật  Xoa Nan  Đà  nhân  cơ  hội  đó  mà  mang  Kinh  Hoa Nghiêm  bản  Phạn 

đến Trung Quốc. Vào năm Chứng Thánh  (iỀ S.) năm đầu (695), Sư đến Lạc 

Dương (ă-F t)  ở chùa Đại  Biến  Không ( ^ ì ề Ễ Ỷ )   trong Đại  nội,  dịch  lại 

Kinh  Hoa Nghiêm.  Vũ  Hậu rất coi  trọng  Sư,  bắt  đầu tự thân tham  gia.  về 

sau,  Sư  ở Tam  Dương  Cung 

tại  Lạc  Dương,  chùa  Phật  Thọ  Ký

 (lậ Ầ Ế ĩí^ ),  chùa Thanh Thiền 

ờ Trường An...tiếp tục dịch Kinh

điển  như:   Đại  Thừa  Nhập  Lăng  Già  Kinh  (

7

quyển,  Văn 

 Thù  Sư Lợi  Thọ  Ký Kinh 

3  quyển,  Nhập  Như Lai  Trí

 Đức Bất  Tư Nghị Kinh 

1  quyển,  Nhu-LaiBất  Tư

 Nghị  Cảnh  Giới Kinh 

1  quyển,  Phổ Hiền  Bồ  Tát Sở

 Thuyết  Kinh 

1  quyển,  Thập  Thiện  Nghiệp  Đạo  Kinh

( + 4 - ^ ìí - M )   1  quyển.... gồm  19  bộ,  107  quyển.  Năm  Trường  An  thứ  4

704), vì mẫu thân tuổi già nên Sư về nước. Triều đình đặc phái Ngự 

sử Hoắc Tự Quang  (M 

đưa Sư về Vu Điền (-f Fi1).  Đường Trung

Tông   ( M Ỳ * )   tức  vị  lại  thinh  Sư  đế  Trường  An,  trụ  tại  chùa  Đại  Tiến 

Phước ( ^ 4 ^   Ỷ) .   Ở đây  Sư lâm  bệnh và thị tịch  vào tháng  10  năm  Cảnh
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vào  thời  nhà  Đường,  quyển  8,  phẩm  Thế  giới  Hoa  Nghiêm, 

thuyêt minh sự hình thành thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm. 

Tầng  dưới  của  thế  giới  này  có  bất  khả  thuyết  vi  trần  số 

Phong luân  (M.4&,  vãyu-manậala)22S.  Phong luân cao nhất có 

thể nâng đỡ biển lớn Hương Thủy. Trong biển Hương Thủy có 

hoa sen lớn, bên trong hoa sen có hình thành một thế giới. Thế 

giới này có núi Kim Cang Luân ( ^ Ề r v â y  quanh.  Phần 

bên trong  là đất  liền.  Trong  đất  liền có bất khả thuyết vi trần 

sô biển Hương Thủy. Trong mỗi biển Hương thủy cũng có bất 

khả thuyêt vi trân  loại thế giới  (tức  là tập  đoàn  lớn thế giới). 

Trong mỗi  loại thế giới  cũng  lại có bất khả thuyết vi trần 

sô  thê  giới,  hình  dáng  của  thế  giới  đều  không  giống  nhau. 

Phân  chính  giữa  của biển  Hương Thủy  được  gọi  là  Vô  Biên 

Diệu  Hoa  Quang   (Mĩị.-kỷ  ^  Jt).   Từ  trong  biển  này  sinh  ra 

một hoa sen  lớn, phía trên hoa sen  có một thế giới tên là Phổ 

Chiếu  Thập  Phương  Xí  Nhiên  Bảo  Quang  Minh

Thế  giới  này  có  hai  mươi  lóp  thế  giới  bày  bố 

chông lên nhau. Tầng thế giới phía dưới cùng tên là Tối Thắng 

Quang Minh Biến Chiếu  ( Ì Ệ L 0 - ì ề i ĩ t l ) ,   có một Phật sát vi

Vân   (-Ệ "ỉ)  năm  đầu (710)  đời  vua Trung Tông,  thọ  59  tuổi.  Sau  khi  hỏa 

táng  lưỡi  của Sư vẫn còn nguyên vẹn.  Các  đệ tử như Bi  Trí...đưa  linh cốt 

và lưỡi  cùa Sư về Vu Điền xây tháp cúng dường.  Người đời cũng xây tháp 

cúng dường gọi  là Hoa Nghiêm Tam Tạng Tháp

228  Phong luân (A-fé, s:   vãyu-mandala) là một trong 4  luân của Đại địa,  là 

phần đáy thấp nhất của thế giới. Thế giới được hình thành thì trước phải lập 

trên  hư không,  nên  gọi  là  Không  luân   (Ề4&),   nương  nơi  Không  luân  này 

mà sinh ra Phong luân  (M.&),  Thủy  luân (*M&) và Kim luân (^Nệ&) ờ phía 

trên,  hợp  lại  thành  Tứ luân.  Phía trên  tứ luân  có  9  núi  8  biển.  Phong  luân 

rộng  lớn  đen vô so,  dày  16  ức  du-thiện-na  ợỉtỉế- 

Thể  của nó  rắn chắc, 

giả sử có một Đại nặc kiện na 

dùng Kim cang luân để đánh phá, 

thì Kim cang liền vỡ vụn nhưng Phong luân không hư hại gì cả. Gọi là Luân 

(■$*) vì  có hình tròn, thể rất rắn chắc. 
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trần  số  thế  giới  vây  quanh,  Đức  Phật  Tịnh  Nhãn  Li  c ấ u   Xí 

trụ ở trong. 

Thứ đến, vượt qua khỏi vi trần số thế giới về phương Trên 

có thế  giới tên  là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang 

Nghiêm 

có  hai  Phật  sát  vi  trần  số thế

giới  vây  quanh,  Đức  Phật  Sư Tử Quang  Thắng  Chiếu 

 ýLR&ỉ&lỆ) trụ trong  đó. 

Như  thế,  từ  phương  Trên  lần  lượt  có  các  thế  giới  tên  là 

Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm  Phổ  Chiếu  Quang  (—-

Chủng  Chủng  Quang  Minh  Hoa  Trang  Nghiêm 

 Ợầ 1Í Â jbẪ ặ:$ĩ M),   Phổ  Phóng  Diệu  Hoa  Quang  (-ìf-i£-Ịỷ^ 

 Jó),   Tịnh  Diệu  Quang  Minh   ('ỉệ~bỳýcBft),   Chúng  Hoa  Diệm 

Trang  Nghiêm 

Xuất  Sinh  Oai  Lực  Địa  (ìb

 ÍJầ<  

Xuất  Diệu  Âm  Thanh   ( ử i^ỳ^rỉệ),   Kim  Cương 

Tràng 

 ỶỀ),  Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh 

(‘f c ấ i ± Q u a n g   Minh  Chiếu  Diệu   (ýttyĩịS-kỳị 

Từ ba Phật  sát  cho  đến mười  hai  Phật  sát vi trần số thế  giới, 

mỗi mỗi thế giới vây  quanh  lẫn nhau,  trong mỗi thế  giới  đều 

có một Đức Phật. 

Lần lượt như thế trải qua vi trần số thế giới ở phương Trên 

thì  có  thế  giới  tên  là  Ta-bà.  Thế  giới  này  dùng  kim  cương 

trang  nghiêm  làm  biên  giới,  được  phong  luân  có  nhiều  màu 

sắc nâng đỡ,  ở trong lưới hoa  sen,  có hình dáng tròn trịa,  lây 

những  đồ  trang  nghiêm  trong  cung  điện  trời  Không  Cư  để 

phủ  lên phía trên,  có ba mươi Phật sát vi trần sô thế giới vây 

quanh,  Đức  Phật Tỳ  Lô Giá Na trụ chính giữa. 

Lại  nữa,  phương  Trên  của  thế  giới  này,  có  các  thế  giới 

tên  là Tịch  Tĩnh  Ly  Trần  Quang 

 ếJũ),   Chúng  Diệu

Quang  Minh  Đăng   (fc4ỳỳfcạJỉfâ:),   Thanh  Tịnh  Quang  Biến
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Chiếu   (ìiĩìệ-ỵtìề.'R&),   Bảo  Trang  Nghiêm  Tạng 

Li Trần  (ầệM),   Thanh Tịnh  Quang Phổ  Chiếu 

và Diệu Bảo Diệm  (ỊỷỊ[ổfc),   có từ mười bốn Phật sát đến hai 

mươi  Phật  sát  vi  trần  số  thế  giới  vây  quanh,  trong  mỗi  thế 

giới  có một Đức Phật. 

Ngoài ra,  mười phương  là Đông, Tây, Nam, Bắc, Tứ duy 

và  Thượng,  Hạ  của  biển  Hương  Thủy  ở  giữa  thế  giới  này 

cũng có một biển Hương Thủy. Từ trong biển này sinh ra mọt 

hoa sen  lớn,  phía trên hoa sen  cũng  có  hai mươi  lớp thế  giới 

như đã trình bày phần trên,  vây  quanh. 

Lại  nữa,  mười  phương  này  có  mười  thế  giới  chủng  vây 

quanh. Môi thế giới cũng có mười phương, mười cái hai mươi 

tâng  thế  giới  chủng  vây  quanh.  Thêm  vào  thế  giới  chủng  ở 

chính giữa, tính họp lại phân bố có một trăm mười một thế giới 

chủng, tổ chức thành thế giới hải Hoa Nghiêm Trang Nghiêm229. 

 Tiết 3: Như Lai Tỳ Lô  Giá Na

Như Lai Tỳ Lô Giá Na mang tính cách thần thánh hóa 

về quang minh (ánh sáng), tức là trí huệ, quang minh 

của Đức Phật chiêu khắp toàn thể vũ trụ, phá trừ vô minh tối 

tăm, là tướng công đức của Như Lai. Ngài ở trong thế giới hải 

vi trần số kiếp đã tu tập Bồ-tát hạnh 

ẩỄ # ;  Bosatsugyõ)230,  

tĩnh  tu  vô  sô  các  nguyện  lớn  để  trang  nghiêm  thế  giới  Hoa 

Tạng,  đây  đủ  vô  số  tướng  của  bậc  Đại  Nhân,  phóng  quang 

minh  lớn  chiêu  khăp  mười  phương.  Ngài  hóa thân  ra từ  nơi

229 Có thể tìm thấy rải rác trong Đại Chánh Tạng quyển 9, 39, 43. 

230  Bq Xát hạnh 

 ÍỀ -ff •  c:  púsàxíng;  j :  Bosatsugyõ ) Công hanh tu tập 

của  hàng  Bo  Tát  (s:   bodhisattvacaryã).   Đặc  biệt  là  52  giai  vi  tu  đao  cùa 

hàng Bồ T á t. 
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lỗ chân lông của mình,  dùng âm thanh vi diệu diễn nói vô số 

khế  Kinh,  thuyết minh báo thân Phật  là do bản nguyện  lúc  ở 

nhân vị mà thành tựu quả vị.  Nhưng vì, Ngài tu tập trong vô 

số  kiếp,  phát  vô  số  lời  nguyện,  đầy  đủ  thân  tướng  cho  đến 

nói khế Kinh đều không thể tính kể trong vi trần số kiếp,  nên 

phải hiểu đây chính là ý nghĩa về Pháp thân vô hạn, tuyệt đối 

của Như Lai. 

Ở đây, nếu khảo sát Đức Như Lai theo tính cách thần thánh 

trong  Nhất  thần  luận  thì  thế  giới  Hoa  Tạng  Trang  Nghiêm, 

trú  xứ  của Ngài  cũng  dựa  theo  quan  điểm  của  Phiếm  thần, 

nên phải quán sát tất cả cõi nước Vô lượng quang minh trong 

vũ trụ. 

Đại khái, thuyết thế giới  Liên Hoa Tạng có nguồn gổc từ 

thuyết sự thành  lập  của trời  đất của phái  Visnu thuộc  Ắn Độ 

giáo. Hơn nữa, thế giới này được phong luân nâng đỡ, phong 

luân  nâng  đỡ  biển  Hương  Thủy.  Trên  biển  Hương  Thủy  có 

hoa  sen  lớn.  Điều  này  giống  khái  niệm  thế  giới  Ta-bà  được 

thành  lập  là nương vào phong  luân,  thủy  luân,  địa luân. 

Không những  như thế,  tầng  thứ mười  ba trong  hai  mươi 

tầng thế giới này là thế giới Ta-bà. Do đây, có thể biêt thê giới 

Hoa Tạng bao  gồm  luôn thế  giới Ta-bà. 

Trong  Kinh  Pháp  Hoa,  cho  biết  núi  Linh  Thứu  là trụ  xứ 

vĩnh viễn của Đức Phật.  Kinh Duy Ma biên một đại thiên thê 

giới thành Tịnh Độ, chỉ đối với một chỗ, mỗi thế giới chỉ cho 

một Tịnh Độ. Nay, thế giới này rộng lớn bao gôm thâu nhiếp 

cả hai  cõi Tịnh và uế, lấy  toàn bộ vũ trụ làm thành Tịnh Độ 

của Như Lai Tỳ  Lô Giá Na.  Mở rộng thuyết trong Kinh Hoa 

Nghiêm  và  Kinh  Phạm  Võng  thì  những  điều  được  biểu  đạt 

quả  là rất chu đáo. 
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 Tiết 4:  Thế Giới Liên Hoa Đài Tạng 

Trong  Kỉnh Phạm Võng

Sự cấu tạo của thế giới Liên Hoa Đài trong Kinh Phạm 

Võng và thế giới Hoa Tạng Trang Nghiêm rất là khác 

biệt.  Như trong Kinh  Phạm  Võng,  quyển  Hạ,  bài  kệ  chép:

“Ta nay  Lô  Xá Na 

Mới  ngồi  đài  Liên hoa 

Trên hoa sen  nghìn cánh 

Lại hiện  nghìn Thích  Ca 

Mỗi  cánh trăm  ức  cõi 

Mỗi  cõi  một Thích Ca 

Đeu ngồi  cội  Bồ-đề 

Cùng  lúc thành  Phật đạo 

Nghìn trăm ức  như thế 

Bản thân Lô  Xá Na 

Nghìn trăm ức Thích  Ca 

Hướng dẫn  vi trần  chúng 

Cùng đi  đến  nơi Ta 

Nghe Ta tụng giới  Phật”.231

231  Đại Chánh Tạng, quyển 24, trang  1003, hạ:

“Ngã kim Lô-xá-na, phương tọa liên hoa đài, châu tráp thiên hoa thượng, 

phục hiện thiên Thích Ca, nhất hoa bách ức quốc, nhất quốc nhất Thích Ca, 

các tọa bồ-đề thọ, nhất thời thành Phật đạo, như thị thiên bách ức, Lô-xá-na 

bản thân, thiên bách ức Thích Ca, các tiếp vi trần chúng, câu lai chí ngã  sở,  

thính ngã tụng Phật giới.” 
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230 .  Mochizuki Shinkõ

Cũng  trong  Kinh  này,  quyển  Thượng,  chép:  “Bấy  giờ, 

Đức Phật Thích Ca trụ trong đệ Tứ thiền,  ở cung trời Ma-hê- 

thủ-la (Mahesvara), mang đại chúng trong thế giới này, trở về 

cung  Bách Vạn  ứ c   Tử Kim  Cương  Quang  Minh  (■§" 

'ề>) của thế giới Liên Hoa Đài Tạng, thấy Đức Phật 

Lô Giá Na ngồi trên Đài sen có trăm vạn ức  cánh sen phát ra 

ánh sáng rực rỡ. 

Khi ấy, Đức Phật Lô Xá Na bảo hàng đại chúng rằng: “Ta 

 đã  tu  hành  tâm  địa  trong  trăm  kiếp A-tăng-kỳ,  lẩy  đây  làm 

 nhân,  xả  bỏ phàm phu  thành  bậc  Chảnh  Giác,  hiệu  là Lô Xả 

 Na,  trụ  trong  thể giới  hải Liên  Hoa  Đài  Tạng.  Đài  sen  này 

 rộng khắp,  cỏ  nghìn  cảnh  sen,  mỗi cảnh sen  là  một thê giới,  

 tổng  cộng  có  nghìn  thể giới.  Ta  căn  cứ  một  nghìn  thế giới 

 này mà  hóa  hiện  một nghìn  Đức  Thích  Ca.  Môi cánh  hoa  là 

 một Đức  Thích  Ca.  Lại cỏ trăm  ức (10 tỉ)  núi  Tu Di,  trăm  ức 

 mặt trời,  mặt trăng,  trăm ức  Tứ thiên hạ,  trăm ức Nam Diêm- 

 phù-đề,  trăm  ức Bồ-tảt  Thích  Ca,  đều  ngồi dưới trăm  ức cội 

 Bồ-đề,  mỗi vị đều theo sự thưa thỉnh của ông mà giảng thuyết 

 pháp  môn  tâm  địa Bồ-để-tát-đỏa.  Chỉn  trăm  chín  mươi  chín 

 Đức  Thích  Ca  khác  đều  hỏa  hiện  nghìn  trăm  ức  Thích  Ca,  

 cũng lại như vậy.  Đức Phật trên  nghìn  cánh sen  là Hóa  thân 

 của  Ta,  nghìn  trăm  ức  Thích  Ca  là  nghìn Đức  Thích  Ca  hóa 

 thân,  Ta  làm  bản gốc,  gọi  là Phật  Tỳ Lô Xả N a ”.232

232  Đại Chánh Tạng, quyển 24, trang 997, thượng:

“Ngã dĩ bách A-tăng-kỳ kiếp tu hành tâm địa. Dĩ chi vi nhân, sơ xả phàm 

phu thành đẳng chánh giác, hiệu vi Lô-xá-na. Trụ liên hoa đài tạng thể giới 

hải.  Kỳ  đài  châu biến  hữu thiên diệp.  Nhất  diệp nhất thể giới,  vi  thiên thê 

giới. Ngã hóa vi thiên Thích Ca cứ thiên thế giới. Nhất diệp thế giới,  phục
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Hoa sen lớn này có nghìn cánh hoa, mỗi cánh hoa là một 

Đại thiên thế giới, có trăm ức núi Tu Di và trăm ức cõi Diêm- 

phù-đề.  Đức  Phật  Tỳ  Lô  Giá  Na  ngồi  kiết  già' trên  Đài  sen, 

trên nghìn cánh  sen có một Đức Thích Ca lớn, trong trăm ức 

cõi nước, dưới cội Bồ-đề có một Bồ-tát Thích Ca thuyết giảng 

pháp  môn về tâm địa Bồ-đề-tát-đỏa. 

Nhưng,  trên  Đức  Thích  Ca  lớn  trên  righìn  cánh  là  Hóa 

thân của Đức Tỳ  Lô  Giá Na,  Bồ-tát Thích Ca trong trăm  cõi 

nước cũng là Hóa thân của Đức Thích Ca lớn. Tức là, Đài sen 

này  bao  gồm  cả  nghìn  Đại  thiên  thế  giới,  lấy  thế  giới  Liên 

Hoa Tạng  làm trụ xứ của Đức  Phật Tỳ  Lô  Giá Na. 

Trong đó,  Hóa thân của Đức Tỳ  Lô  Giá Na là một nghìn 

Đực Thích Ca lớn,  Hóa thân của Đức Thích Ca lớn trụ trong 

trăm ức Bồ-tát Thích Ca, và thuyết sự hình thành thế giới hải 

Hoa Tạng Trang Nghiêm hoàn toàn không giống nhau. 

Lại nữa, căn cứ theo Trường A Hàm,  quyển  18, Kinh Thế 

Ký,  chép:  “Một  nghìn  núi  Tu  Di  cho  đến  nghìn  Tứ thiên  hạ 

là  Tiểu  thiên  thế  giới,  nghìn  Tiểu  thiên  thế  giới  tập  hợp  lại 

thành một Trung thiên thế giới,  và một nghìn Trung thiên thế 

giới tập  họp  lại thành một Đại thiên thế  giới”. 

Thích Ca, các các hiện thiên bách ức Thích Ca diệc phục như thị. thiên hoa 

thượng  Phật  thị  ngô  hóa thân.  Thiên  bách  ức  Thích  Ca thị thiên Thích  ca 

hóa thân. Ngô dĩ vi bản nguyên danh vi Lô-xá-na Phật.” 

 A&ĩĩMlti&M  *Nr'úifc. 
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Y 

cứ  theo  sự  trình  bày  này,  thì  trong  một  Đại  thiên  thế 

giới  có  trăm  ức  núi  Tu  Di,  và  trăm  ức  Tứ  thiên  hạ,  tức  là 

tương đương với  một  cánh hoa sen  của Đức Thích  Ca  lớn. 

Trong  Trường  A  Hàm  v.vỗ..cho  rằng  Đại  thiên  thế  giới 

này  gọi  là  một  Phật  sát,  hạn  định  một  phạm  vi  lớn  nhất,  và 

cũng  là  nơi  giáo  hóa  của  một  Đức  Phật.  Nay,  Kinh  Phạm 

Võng  lấy  Đức Thích  Ca  lớn trên  cánh  sen  làm Hóa thân  của 

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, nhưng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi 

kiết  già trên  Đài  sen  lớn  lại  bao  gồm  cả nghìn  cánh  sen  kia. 

Kinh A Hàm  nói  một  nghìn  Phật  sát  là  một  cõi  Phật  lớn,  là 

thuộc về  sự giáo hóa của Đức  Phật Tỳ  Lô Giá Na. 

Ở  đây,  đại  khái  gọi  chân thân  bất  diệt  của Đức Thích  Ca 

là  Đức  Phật  Tỳ  Lô  Giá Na,  cho  biết  hiện  tại  hằng  hà  sa  vô 

lượng  chư  Phật  xuất  hiện  trong  mười  phương  là  do  sự  hóa 

hiện của Ngài.  Điều này phát huy ý nghĩa chân thật của Phật 

Đà luận. 

 Tiết 5: Cõi Thường Tịch Quang 

Trong  Kinh Quán Phổ  Hiền

ại nữa, trong Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp

chép:  “Đức Thích Ca Mâu Ni  được  gọi  là Tỳ  Lô Giá 

Na  có  nghĩa  biến  khắp  mọi  nơi  (Biến  nhất  thiết  xứ).  Trụ  xứ 

của Ngài  là Thường Tịch  Quang 

do  sự thâu  nhiếp

bốn Ba-la-mật Thường,  Lạc, Ngã,  Tịnh mà hình thành.” 

Cõi  này  cũng  không  ngoài  Tịnh  Độ  của Như  Lai  Tỳ  Lô 

Giá Na.  Kinh này, tuy không thuyết minh về tướng trạng của 

cõi  ấy,  nhưng  nếu  khảo  xét  từ  tên  gọi  Thường  Tịch  Quang 

này  thì  biết đó  là một thế  giới  tịch tĩnh  ánh  sáng rực  rỡ vĩnh



 Khái Luận Tịnh Độ Giáo -  Chương 9 . 233

viễn  không  bao  giờ  dập  tắt.  Điều  này  có  thể  suy  đoán  được 

trụ  xứ  của  Đức  Phật  Tỳ  Lô  Giá  Na  là  ánh  sáng,  cũng  là  lẽ 

đương nhiên.  Cho nên, phong luân ở thế giới Hoa Tạng trong 

Kinh  Hoa Nghiêm,  cho  đến mỗi  một thế  giới...phần  lớn  đều 

có gắn kèm danh hiệu Quang minh.  Vì lý  do này mà tạo ra ý 

nghĩa Liên hoa. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm v.v...  nói thế giới đó gọi là Liên 

Hoa Tạng. Theo Bản Kinh này  có nghĩa là Quang Minh Biến 

Chiếu,  còn được  gọi  là Thường Tịch  Quang. 

Tóm lại, Thân và Độ của Đức Phật có liên quan với nhau, 

nếu  quan  điểm  về  Phật-đà  thấp  thì  quan  điểm  về  Tịnh  Độ 

cũng  thấp.  Nếu  quan  điểm  về  Phật-đà  cao  thì  quan  điểm  về 

Tịnh Độ  cũng  cao. 

Nếu  nói  thân  của  Đức  Thích  Ca  chỉ  thọ  tám  mươi  tuổi 

thì  cõi  nước của Ngài  là cõi  uế thuộc Diêm  Phù Đề. Nếu nói 

thân  của Ngài  lâu  dài  vĩnh  viễn  thì  cõi  nước  của Ngài  vượt 

cả Tịnh  Độ  Linh  Sơn  của ba  cõi.  Nếu  xem  Tỳ  Lô  Giá Na  là 

Quang  Minh  Biến  Chiếu  thì  cõi  nước  của Ngài  chính  là  thế 

giới  Liên Hoa Tạng biến khắp  mọi nơi. 

Tư tưởng Tỳ  Lô Giá Na được đề xướng  đời  sau nàyễ  Sau 

khi  tư  tưởng  này  phát  triển  mạnh  mẽ  thì  Phật-đà  luận  cũng 

phát triển đến giai  đoạn  cao nhất.  Đồng thời,  cũng khiến cho 

Tịnh  Độ  quan  đạt  đến  tầng  bậc  cao  nhất.  Do  đó,  Phật  thân 

cũng  trải  qua từ  Sinh  thân  quan,  Báo  thân  quan,  lại  cũng  từ 

Báo  thân  quan  chuyển  thành  Pháp  thân  quan.  Dù  Tịnh  Độ 

luận  có phức  tạp  nhưng  đại  khái  cũng  là tìm  một  con  đường 

để phát triển. 



CHƯƠNG  10

THUYẾT BÁO THÂN BÁO ĐỘ TRONG 

NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN VÀ TỊNH ĐỘ QUAN 

VỀ PHẬT A DI ĐÀ CỦA THẾ THÂN

 Tiết  1:  Thuyết Báo Độ 

Trong Nhiếp Đại Thừa Luận

Trong  tác  phẩm  Nhiếp  Đại  Thừa  Luận 

s:   Mahãyãna-samparigraha-sãstra)  của  Vô  Trước 

(Asariga) đưa ra thuyết về thế giới Liên Hoa Tạngế Như trong 

chương trước  đã trình bày,  các  Kinh  Hoa Nghiêm v.v...  đeu 

lấy  thế  giới  Liên  Hoa  Tạng  làm  trụ  xứ  của Như  Lai  Tỳ  Lô 

Giá  Na.  Xét  theo  quan  điểm  của  Phiếm  thần  luận  thì  toàn 

thể vũ trụ  là tướng trạng của thế  giới kia.  Nhưng,  nay Nhiêp 

Đại  Thừa  Luận  cho  là  Tịnh  Độ  của  chư  Phật  đều  dựa  vào 

Đại  bảo  liên  hoa  (hoa  sen  báu  lớn).  Hơn  nữa,  cõi  nước  kia 

có đầy  đủ bảy báu trang nghiêm vểv...  được gọi  là mười tám 

Đức  tướng  viên  tịnh.  Cõi  này  (Báo  độ)  lấy  kết  câu  của  the 

giới Liên Hoa Tạng làm hình dạng chung về cõi nước mà chư 

Phật thọ  dụng. 

Lại  nữa,  bản  luận cho rằng Tịnh Độ  là cõi  nước  đáp  ứng 

theo  bản  nguyện,  là  cõi  Phật  thuần  là  thanh  tịnh  vô  lậu  hơn 

hẳn ba cõi, cho nên không giống như Kinh Hoa Nghiêm v.v. 

cho là thế giới Liên Hoa Tạng bao gồm tất cả cõi Tịnh và uế. 
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Lấy  cõi  vô  hạn  tuyệt  đối  làm  mục  đích  để  khảo  sát,  tức  là 

thuyết về thế giới Liên Hoa Tạng, khi đạt đến luận cứ này thì 

nó  đã trở thành thuyết chung có tính phổ thông hóa. 

Thuyết  mười  tám  Viên  tịnh  được  ghi  chép  ở  phẩm  Tựa 

của  kinh  Giải  Thâm  Mật  và  Kinh  Phật  Địa  ( ^ J 4 M ) 233,  tức 

là thuyết minh Báo độ mà Phật-đà thọ dụng làm trụ xứ có đủ 

mười  loại  công đức  trang nghiêm. 

Trong Nhiếp  Đại  Thừa  Luận  chép  thuyết  này  được  trình 

bày  trong  phần  Bồ  Tát  Tạng  Duyên  Khởi  của  Kinh  Bách 

Thiên.  Có  liên  quan  đến  Kinh  Bách  Thiên,  trong  tác  phẩm 

Nhiếp  Đại  Thừa Luận  Thích  của Thế Thân,  quyển  15,  có  sự 

giải  thích như sau:

 Thứ nhất:  Giải thích trong Bồ-tát tạng có riêng Kinh Tịnh 

Độ.  Kinh này  có một trăm nghìn bài kệ (tức  là mười  vạn bài 

kệ),  cho nên gọi  là Kinh  Bách Thiên. 

 Thứ hai:  Giải thích trong Kinh Hoa Nghiêm có một trăm 

nghìn  bài  kệ,  cho  nên  gọi  là  Kinh  Bách  Thiên,  giảng  rộng 

tướng  của Tịnh Độ. 

Trong  này,  lại  có  tên  khác  là  Kinh  Tịnh  Độ,  nhưng  lại 

không  chỉ  rõ  là  bộ  Kinh  nào.  Kinh  Giải  Thâm  Mật  chỉ  có  5 

quyển,  không  thể  nói  là  có  riêng  Kinh  Tịnh  Độ.  Nhưng,  tác 

phẩm  Giải  Thâm  Mật  Kinh  Sớ 

của Viên  Trắc

(8] ÌH1] 613-696)234, quyển  1,  chép:  Kinh này có hai bản là Bản

233  Phật  Địa  Kỉnh 

e:   Sutra  o f the  Buddha-stagè)  1  quyển,  do 

Ngài  Huyền Trang đời  nhà Đường dịch. Nội dung của Kinh  là Phật vì  Bồ- 

tát  Diệu  Sanh 

I)  mà  nói  năm  tướng  của  Phật  địa  cíậièi),  đó  là 

Pháp giới thanh tịnh 

&-!?-) và Tứ trí (E9^). 

234  Viên  Trắc  (!]$']  Enjiki,   613-696)  là  cao  tăng  của  Pháp  Tướng  Tông 

(  ỉầ-fâ £ )  đời nhà Đường. Sư xuất thân từ Vương tộc Tân La ($í ÍỆ. tức Triều 

Tiên 

họ  Kim  (^Ềr),  tên  Văn  Nhã  (Ẳ .# ).  Sư  sinh  năm  Đại  Nghiệp
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quảng và Bản lược,  có trăm nghìn bài tụng.  Căn cứ theo Bản 

lược  thì  có  một  nghìn  năm  trăm  bài  tụng,  có  thể  thấy  là  nói 

về Bản quảng, gọi là Kinh Bách Thiên. Nhưng, hiện tại trong 

phẩm Tựa này có đoạn văn nói về mười tám tướng Viên Tịnh, 

vì thế,  có  lẽ không phải chỉ  cho Kinh Giải Thâm Mật. 

Lại nữa, Kinh Hoa Nghiêm ngày xưa gọi là Thập Vạn Kệ 

Kinh (Kinh có một trăm nghìn bài kệ). Trong đó, có thuyết về 

thế  giới  Liên  Hoa Tạng,  nên  gọi  Kinh  Hoa Nghiêm  là  Kinh 

Bách Thiên thì thỏa đáng hơn. Cho nên, căn cứ theo hai Kinh 

này  thì  có thuyết nói  về thế giới Liên Hoa Tạng trong Nhiếp 

Đại Thừa Luậnẽ Thuyết này nói về sự hình thành cõi Tịnh Độ 

của chư Phật một cách tổng quát. 

thứ 9 

613) đời Tùy. Năm  15  tuổi,  Sư du học ở Trung Quốc,  lần  lượt

theo  thờ các  vị  cao  tăng ở Kinh  Đô  như Pháp Thường (/ằrÌÊ’),  Tăng  Biện 

("í#$f)  ...  Sư  thông  thạo  các  bộ  luận  A-tì-đàm,  Thành  Thật  ( Ă ìf ) ,  Câu 

Xá ( # £ - )  Tì-bà-sa 

Khoảng năm Trinh Quận ( ii $L),  Sư vâng

theo  sắc  lệnh  trú  trì  chùa  Tây  Minh 

 - ị)   ở  Kinh  Ấp   c fcẽj)  ,   người 

đời  gọi  Sư  là  Tây  Minh  Viên  Trắc 

về sau,  khi  Huyền Trang

( i f  

đi thinh  Kinh từ Ấn  Độ về,  thiết  lập  nơi  dịch  Kinh,  Sư phụng chi 

tham  gia việc  dịch  Kinh,  cùng với  Khuy  Cơ  (& ầ -,   Đại  sư Từ Ân   Ẻ' 'S.'  ỉ l  

) và Phổ Quang nổi  tiếng một thời.  Căn cứ theo Tống Cao Tăng Truyện 

quyển  4  thì,  khi  Huyền  Trang  giảng  Thành  Duy  Thức  Luận 

 (&*ệ-1ẩỉ,i£ĩ bản dịch mới)  cho Khuy Cơ thì  Sư hối lộ cho người  giữ cửa để 

nghe  lén,  rồi  về  chùa Tây  Minh  biên  tập  lại  nghĩa  chương,  và  giảng  cho 

Khuy Cơ.  Sau đó, Huyền Trang giảng Du Già Sư Địa Luận  (íềĩiìvPỹi&íỀỉ),  

Sư cũng nghe lén rồi giảng lại bộ luận cho ngài Khuy Cơ nghe. Sau này Vũ 

Hậu lạy Sư làm thầy, rất mực tôn kính Sư. Nước Tân La sai  sứ đi thình  Sư 

về, vũ Hậu không chấp thuận.  Sư lần lượt tham dự việc dịch Kinh sách của 

Huyền  Trang,  Nhật  Chiếu  ( EJ 8&),  Đề  Vân  ( ệ € 'ĩ)   đảm  nhận  chức  Chứng 

Nghĩa.  Niên  hiệu  Vạn  Tuế  Thông  Thiên 

năm  đầu  (696),  Sư

nhập tịch, thọ  84 tuổi. Tác phẩm của Sư có:   Thành Duy  Thức Luận Sớ (Ẩ. 

 ''ậiềisẩrỉẲ),  Giải  Thâm Mật Kinh  Sớ 

 Nhân  Vương Kinh  Sớ

( ^ Ì M i ẳ ) ,  Tâm  Kinh  Sớ 

 Nhân  Minh  Chánh Lý Môn  Luận  Sớ

(0 1 $  j Ọ £ •#&£&,)....  Các  đệ  tử của  Sự như:  Đạo  Chứng  (ì£«£),  Thăng 

Trang ( # £ ) ,  Từ Thiện 

là những vị học tăng nổi tiếng đương thời. 
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 Tiết 2:  Thuyết Mười Tám Loại Viên Tịnh

Nay  căn  cứ  Nhiếp  Đại  Thừa  Luận  của  Chân  Đế 

 Paramãrtha,   499-5Ó9)235  dịch,  quyển  Hạ, 

phẩm  Trí  Sai  Biệt  Thắng  Tướng  nêu  ra  tên  gọi  của  mười 

tám  loại  Viên  tịnh:

1.  Sắc tướng thanh tịnh (theo lối dịch mới của Huyền 

Trang  là  Hiển  sắc  viên  mãn  mục,  phía  dưới  cũng 

vậy). 

2.  Hình mạo viên tịnh (Hình sắc viên mãn). 

3.  Lượng viên tịnh  (Phần  lượng viên mãn)ỗ

4.  Xứ viên tịnh (Phương sở viên  mãn). 

5.  Nhân viên tịnh (Nhân viên mãn). 

6.  Quả viên tịnh (Quả viên mãn). 

7.  Chủ viên tịnh (Chủ viên mãn). 

8.  Trợ viên tịnh (Phụ dực viên mãn). 

9.  Quyến thuộc viên tịnh (Quyến thuộc  viên mãn). 

10. Trì viên tịnh (Trụ trì  viên mãn). 

11. Nghiệp viên tịnh (Sự nghiệp  viên mãn). 

235  Chân  Đế   (Ậriệ,  s:   Paramãrtha,   j:   Shindai,   499-569),  vị  Cao  tăng 

chuyên dịch kinh ra tiếng Hán. Sư người Ấn Độ, đến Trung Quốc năm  546. 

Ban đầu Sư ở Nam Kinh,  nhưng không bắt đầu ngay được công trình dịch 

thuật  mà  đợi  đến  khi  về  Quảng  Đông,  Sư mới  bắt  đầu  dịch  các  tác  phẩm 

quan  trọng  của  Duy  thức  tông  (s:   vịịnãnavãda)  như  Nhiếp  đại  thừa  luận 

(s:   mahãyãna-samgraha)  của  Vô  Trước  (s:   asahga),   A-tì-đạt-ma  Câu-xá 

luận  (s:   abhidharmakoẳa),   Duy  thức  nhị  thập  luận  tụng  ( vịịnãptimãtratã- 

 vimsatikã-kãrikã) cùa Thế Thân (s:  vasubandhù) và kinh Kim cương ra chữ 

Hán.  Tổng cộng,  Sư dịch 64 tác phẩm với  278  tập.  Với  các tác pham  dịch 

thuật của mình, Chân Đế đã giúp đưa Duy thức tông vào Trung Quoc với dạng 

Pháp tướng tông mà người sáng lập  là Huyền Trang và Khuy Cơ.  Bản dịch 

Câu-xá luận cùa Sư đã trở thành giáo pháp của Câu-xá tông tại Trung Quốc. 
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12.  Lợi  ích viên tịnh (Nhiếp  ích viên  mãn). 

13.  Vô bố úy  viên tịnh  (Vô  úy  viên mãn). 

14.  Trụ xứ viên tịnh  (Trụ  xứ viên mãn). 

15.  Lộ viên tịnh  (Lộ  viên mãn). 

16.  Thừa viên  tịnh  (Thừa viên mãn). 

17.  Môn viên tịnh  (Môn viên mãn). 

18.  Y chỉ  viên tịnh  (Y chỉ viên  mãn). 

1. 

Sắc  tướng  viên  tịnh  (ểL^SỉBrậ-):  Trong  luận  này  giải 

thích:  Đức  Phật  Thế  Tôn  trụ  nơi  có  bảy  báu  trang  nghiêm, 

ánh sáng chiếu khắp, Ngài phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô 

lượng thế  giới.  Nghĩa  là Báo  độ  mà chư Phật thọ  dụng  dùng 

bảy  báu  để  trang  nghiêm  như:  vàng,  bạc  V.V...MỖĨ  loại  báu 

đều phóng ánh  sáng  lớn chiếu khắp mọi  nơi. 

2.  Hình  mạo  viên  tịnh   (-^ỆtỉSỉệ-):  Trong  luận  này  giải 

thích:  vô  lượng  cảnh  giới,  xứ  sở  được  hình  thành  bằng  các 

loại  trang  sức  vi  diệu.  Nghĩa  là  mỗi  một  cảnh  giới,  mỗi  xứ 

sở  ở Tịnh Độ  đều  có  nhiều  loại  trang  nghiêm  hy  hữu  không 

gì  sánh bằngỗ

3.  Lượng  viên  tịnh  ( ì t  IU íệ-):  Trong  luận  này  giải  thích: 

Giới  hạn  của  cõi  nước  lớn  này  không  thể  đo  lường  được. 

Nghĩa là ranh giới của Tịnh Độ rất rộng lớn, dù dùng Do-tuần 

để tính  cũng không đo  được  giới  hạn. 

4.  Xử viên tịnh   (J*LISỊ '#):  Trong  luận  này  giải thích:  Chỉ 

cho  hành xứ vượt quá ba  cõi.  Nghĩa  là thuyết minh Tịnh  Độ 

vượt  quá  Tập  đế  của  hành  trong  ba  cõi,  và  Khổ  đế  của  xứ 

trong ba cõi. 

5.  Nhân  viên  tịnh  (® H/ệ-):  Trong  luận  này  giải  thích: 

Chỉ  cho  sinh  khởi  các  công  đức  thiện  pháp  của  xuất  xuất
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thế  gian.  Nghĩa  là  Tịnh  Độ  không  lấy  Tập  đế  trong  ba  cõi 

làm Nhân, mà từ Bát địa cho đến Phật địa có công năng sinh 

khởi  công  đức  thiện  pháp  của  xuất  xuất  thế  gian.Trong  đó, 

thiện  pháp  của  hàng  phàm  phu  là  thiện  pháp  thuộc  về  thế 

gian.  Thiện  pháp  của  hàng  Nhị  thừa  là  thiện  pháp  xuất  thế 

gian.  Thiện  pháp  của  hàng  từ  Bát  địa  trở  lên  là  thiện  pháp 

của  xuất  xuất  thế  gianễ  Vì  thế,  gọi  thiện  pháp  mà  vô  phân 

biệt trí  và vô phân biệt hậu  đắc  trí  sinh ra  là thiện pháp  của 

xuất xuất thế  gian. 

6.  Quả viên tịnh 

IU $-): Trong luận này giải thích: Lấy 

tối thanh tịnh tự tại duy thức  làm Tướng.  Tịnh  Độ không  lấy 

khổ đế trong ba cõi là Thể, mà lấy trí thanh tịnh duy thức của 

Như  Lai  và  Bồ-tát  làm  Thể.  Trong  đó,  Thanh  tịnh  là  thuyết 

minh  Vô  tướng,  vô  công  dụng  của  những  Trí  duy  thức  kia. 

Tự tại là trí kia đã xa lìa tất cả chướng ngại, vĩnh viễn không 

bị  thoái  lui,  mất đi. 

7.  Chủ viên tịnh ( ì ®  /ệ-):  Trong luận này giải thích:  Chỉ 

cho nơi tọa trấn của Như Lai. Nghĩa là cho thấy  cõi Tịnh Độ 

này  là  do  Đức  Như  Lai  giáo  hóa,  vĩnh  viễn  là  bậc  Thượng 

thủ  cao nhất. 

8.  Trợ viên tịnh (#ờ ® ^ệ-):  Trong  luận này  giải thích:  Chỉ 

cho trụ xứ an lạc của Bồ-tát. Nghĩa là Bồ-tát lấy Tịnh Độ làm 

trụ xứ an  lạc,  tự mình thọ  nhận và thực hành giáo pháp  chân 

chánh,  và  đem  giáo  pháp  này  cảm  hóa  người  khác.  Đây  gọi 

là giúp Phật,  giúp  Đạo. 

9. Quyến thuộc viên tịnh ( # 4  S]  ìặ): Trong luận này giải 

thích:  Chỉ  cho  vô  lượng  chúng  Trời,  Rồng,  Dạ-xoa, A-tu-la, 

Ca-lâu-la,  Khẩn-na-la,  Ma-hầu-la-già,  Nhân,  Phi  nhân  v.v... 

Nghĩa  là  quyến  thuộc  của Như  Lai  trong  cõi  Tịnh  Độ.  Điều
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này  cho biết tám bộ chúng này thường trụ ở nơi này. Nhưng, 

những  chúng  này  không  phải  là  chúng  sinh  thật  sự,  vì  trong 

cõi  kia  không  có  hư  không,  chẳng  qua  chỉ  là  do  Đức  Phật 

biến hóa ra. 

10. Trì viên tịnh (#H0 Jrệ-): Trong luận này giải thích:  Chỉ 

cho  sự  nắm  giữ  pháp  vị  hỷ  lạc  lớn.  Tức  là  thuyết  minh  các 

Bồ-tát  nương  vào  pháp  vị  chân  như  giải  thoát  của  mười  hai 

bộ  Kinh  Đại  Thừa  mà  sinh  khởi  sự  hỷ  lạc  để  nuôi  lớn  năm 

phần Pháp thân236. 

11. Nghiệp viên tịnh (

® $-): Trong luận này giải thích: 

Lấy  tất  cả  sự  lợi  ích  của tất  cả  chúng  sinh  làm  Dụng.  Nghĩa 

là Bồ-tát tùy  theo  khả năng của mình vì  hàng phàm phu Nhị 

thừa  giảng  thuyết  giáo  pháp  chân  chánh.  Họ  nương  theo  đó 

mà tu  hành,  ra  khỏi  ác  đạo,  thoát  khỏi  sanh  tử,  dứt  bặt  tính 

tự ái  của Nhị thừa. 

12.  Lợi  ích  viên  tịnh  (*'] i£  ® $■):  Trong  luận  này  giải 

thích:  Có  thể  ra  khỏi  tất  cả  phiền  não,  tai  nạn.  Nghĩa  là 

nghiệp  dụng  của  Bồ-tát  đều  ra  khỏi  tất  cả  phiền  não  thuộc 

Tập  đế  trong  ba  cõi,  ra  khỏi  tất  cả  tai  họa  thuộc  Khổ  đế 

trong  ba  cõi. 

13. Vô bố úy viên tịnh (4M$-&81 $■): Trong luận này giải 

thích:  Không phải hành xứ của tất cả loại ma. Nghĩa là trong 

cõi  Tịnh  Độ  không  có  Ấm  ma,  Phiền não  ma,  Tử ma,  Thiên 

ma v.v...  cho  nên xa  lìa tất cả  sợ hãi. 

236  Âm  Hán  là  Ngũ  phần  pháp  thân  (-5- 

 '/ầ  $i\  c:   wủfẽn /ăshẽir,   j: 

 gobun  hõshiri)  Năm  phần  pháp  thân  chứng  đạt  hoặc  trong  quả  vị  Vô  học 

(M  #   te);  hoặc  trong quả vị  Phật.  Y  nghĩa của thuật  ngữ này  là thể  tính 

bao hàm trong giới (Ằ ), định (ỔL), huệ (,1ề-X giải thoát (ổặ  #L), và giải thoát 

tri kiến  {pr  tií,  

IL; theo kinh Niết-bàn  iE  31  M). 
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14.  Trụ  xứ  viên  tịnh 

Trong  luận  này  giải 

thích:  Chỗ  sở  y  trang  nghiêm  của  Như  Lai  hơn  hẳn  tất  cả 

sự  trang  nghiêm.  Nghĩa  là  có  đầy  đủ  tất  cả vật thọ  dụng  tối 

thắng, không gì sánh bằng, mà những thứ này đều là do nhân, 

hạnh viên mãn về phước đức, trí huệ của Như Lai chiêu cảm 

ra,  là trụ  xứ mà Báo  thân thù  thắng  của Như Lai  nương tựa. 

Điều này  cho thấy,  đây  là nơi thù thắng bậc nhất trong tất cả 

trụ  xứ. 

15.  Lộ viên tịnh  (íẵ-Hl /ậ-):  Trong,luận này  giải thích:  Sự 

xuất li  của Đại niệm, Tư,  Hành,  tức  là vào Tịnh Độ môn.  Ba 

loại  trí  huệ  trong  giáo  pháp  Đại  Thừa:  Văn  huệ  (Niệm),  Tư 

huệ (Tư), Tu huệ (Hành). Ba loại trí huệ này  là con đường để 

ra vào trong Tịnh  Độ,  cho  nên  gọi  là xuất li. 

16.  Thừa  viên  tịnh  (^ .®   'ìệ-y.   Trong  luận  này  giải  thích: 

Thừa chỉ cho  Samatha (Xa-ma-tha) và Vipasyanã (Tì-bát-xá- 

na)  trong  Đại  Thừa.  Trong  giáo  pháp  Đại  Thừa,  Samatha  là 

Chỉ  và  Vipasyanã  là  Định,  hành  giả  tu  hành  theo  hai  pháp 

này.  Trong  đó,  Samatha  có  năm  trăm  đẳng  định,  Vipasyanã 

là Như lí như lượng trí.  Hai  loại này  được gọi  là Quán Hạnh 

của Du-già. 

17.  Môn  viên  tịnh  (P1 S]  sệ-):  Trong  luận  này  giải  thích: 

Chỉ cho nơi để vào cửa giải thoát của Không, Vô tướng và Vô 

nguyện.  Trong  giáo pháp  Đại Thừa,  do ba cửa giải thoát này 

vào được Tịnh Độ. Từ Viên Tịnh thứ  15  trở xuống  an lập tên 

của ba ví  dụ,  tức  là ba  loại  trí huệ như Văn,  Tư và Tu  là con 

đường  lưu  thôngỗ  Samatha  và  Vipasyanã  là  xe  vận  chuyển. 

Nhờ cỡi  lên  xe  này mà vào  được  ba cửa giải thoát. 

18. Y chỉ viên tịnh  (íĩLjt BI  'ĩệ-y.  Trong luận này giải thích: 

Chỉ  cho  nơi  nhóm  tụ  vô  lượng  công  đức,  Đại  bảo  liên  hoa
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vương trang nghiêm  là nơi y  chỉ,  tức  là thuyết minh cõi Tịnh 

Độ  nương  vào  Đại  bảo  liên  hoa  vương  để  kiến  lập  thế  giới 

Liên Hoa Tạng.237

Ý  nghĩa  chủ  yếu  của  18  Viên  Tịnh  này  là  thuyết  minh 

Tịnh Độ của chư Phật được tạo thành bởi Đại liên hoa vương. 

Nhân vì, cõi này có thể sinh ra công năng thiện pháp của xuất 

xuất thế  gian,  vượt ra Khổ  đế  và Tập  đế hữu  lậu  của ba  cõi, 

nói rõ cõi này dùng Trí duy thức  Ợậ-M^a)238 thanh tịnh tự tại 

của  Phật  và  Bồ-tát  làm  Thể.  Cõi  này  rộng  lớn  không  có  bờ 

mé,  có  vô  lượng  ánh  sáng  chiếu  rực  rỡ,  được  trang  sức  cực 

kỳ trang nghiêm,  Đức Phật là bậc Thượng Thủ, Ngài  thường 

bảo hộ cõi này, hàng Bồ-tát là những bậc trợ thủ, thường giúp 

Ngài  giáo  hóa.  Đức  Như  Lai  hóa  hiện  tám  bộ  chúng  Trời, 

Rồng làm quyến thuộc đầy khắp trong cõi này, chúng thường 

ăn  pháp  vị  để  giữ  gìn  pháp  thân  huệ  mạng.  Cõi  này  cũng 

không có nỗi  sợ hãi  về bốn  loại ma,  tất cả đồ đạc  để  sáu  căn 

thọ dụng đều có  đầy  đủ. 

Những  điều  này  cho  thấy  cõi  đó  là trụ  xứ thù  thắng  bậc 

nhất trong tất cả trụ xứ. Nhưng,  con  đường  lưu thông để  đến 

được cõi Tịnh Độ này, đó chính là ba loại trí huệ: Văn huệ, Tư 

huệ  và Tu  huệ.  Samatha  và Vipasyanã  là  cỗ  xe  vận  chuyển. 

Ba loại giải thoát Không, Vô tướng và Vô nguyện là cửa để đi

237  Đại Chánh Tạng, quyển 31, trang  131,  hạ. 

238 Duy Thức  Trí 

“Duy  thức  trí”là  quan  điểm  quan trọng  thứ 

hai  được  mô tả trong Nhiếp Luận.  Nhiếp  Luận  cho  là Xác  lập quá trình 

về quan điểm “Duy thức vô trần”  Ợ ệ - t e ì ẳ ị , M  là quá trình trí huệ được 

hoàn thiện.  Để kiến  lập quan điểm  Duy thức  này thì điều cần thiết là Trí 

huệ, nhưng  Duy thức quan (*ệ-i?s*ĨL) được thành lập lại có thể sinh trí huệ 

mới:  thành  tựu trí  huẹ  cao  nhất  thì  có  thể  thoát  khỏi  tất  cả  trần  ô,  thay 

đổi  triệt  để  thế  giới  quan  thông  thường  mà  đạt  được  ba  thân  Như  Lai. 
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vào. Trong đó, Chủ viên tịnh tức là Phật trang nghiêmễ Trợ viên 

tịnh, Nghiệp viên tịnh, Lợi ích viên tịnh là Bồ-tát trang nghiêm. 

Từ Sắc tướng viên tịnh trở xuống  11  loại là cõi nước trang 

nghiêm.  Còn  ba  loại  viên  tịnh  như  Lộ  viên  tịnh,  Thừa  viên 

tịnh và Môn viên tịnh  là chỉ ra phương pháp  để vào cối Tịnh 

Độ.  Luận  thuyết  này  có  thể  nói  là  một  loại  Tịnh  Độ  luận  có 

tổ  chức. 

 Tiết 3: Tịnh Độ Quan Của Thế Thân

Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ 

của  Thế  Thân  là  căn  cứ  theo  thuyết  của  Kinh  Vô 

Lượng  Thọ,  ca ngợi  công  đức  trang nghiêm  của Tịnh  Độ Di 

Đà,  bày  tỏ ý  nguyện  của chính mình muốn  cầu vãng  sinh,  là 

một  luận thư về Tịnh Độ  duy  nhất của Ấn  Độ. 

Bản luận này thiết lập Ngũ niệm môn là Lễ bái, Tán thán, 

Tác  nguyện,  Quán  sát và Hồi  hướng  làm nhân hạnh để  vãng 

sinh Tịnh Độế

Nhân  hạnh  này  có  thể  đạt  được  công  đức  của  Ngũ  môn 

như:  Cận  môn,  Đại  hội  chúng  môn,  Trạch  môn,  Ốc  môn  và 

Viên  lâm  du hí địa môn. 

Trong đó,  Quán sát môn:  Đối tượng quán sát là công đức 

trang  nghiêm  của  cõi  Tịnh  Độ  kia,  phân  biệt  ba  loại  lớn,  đó 

là cõi  nước trang nghiêm  có  17  loại,  Phật trang nghiêm  có  7 

loại,  và  Bồ-tát  trang  nghiêm  có  4  loạiế  Nay  khảo  sát  thuyết 

này,  tông  chỉ  của  bản  luận  này  có  lẽ  là  căn  cứ  theo  thuyết 

Mười tám viên tịnh trong Nhiếp  Đại Thừa Luận. 

Trước tiên,  Cõi nước trang nghiêm trong  luận thư này  có 

17  loại,  trong bài  kệ  Công đức hình tướng,  chép:
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Ánh  sáng  sạch đầy  đủ 

Như gương,  vầng nhật nguyệt. 

Trong bài kệ  Công đức  diệu  sắc,  chép:

Ánh vô  cấu rực rỡ 

Chiếu  sáng  sạch thế  gian. 

Hai bài  kệ này  đều thuyết minh công đức  quang minh  có 

liên  quan  đến Tịnh  Độ  của Đức  Phật A Di  Đà,  tương  đương 

với  Sắc tướng viên tịnh thứ nhất trong mười tám Viên tịnh. 

Trong bài kệ  công  đức  các  sự việc,  chép:

Đủ  các tính trân bảo 

Có  đủ  diệu trang nghiêm. 

Hon nữa, ý nghĩa trong bài kệ Công đức về xúc, Công đức 

của  mưa,  đều  thuyết  minh  các  loại  trang  sức,  trang  nghiêm 

vi diệu trong cõi Tịnh Độ. Hai kệ này tương đương với Hình 

mạo viên tịnh thứ hai trong mười tám Viên tịnh. 

Trong bài kệ Công đức  của lượng,  chép:

Cứu  cánh như hư không 

Rộng  lớn không bờ mé. 

Bài kệ này thuyết minh lãnh thổ của cõi Tịnh Độ rất rộng 

lớn,  tức  là  tương  đương  với  Lượng  viên  tịnh  thứ  ba  trong 

mười tám Viên tịnh. 

Trong bài kệ  Công đức thanh tịnh,  chép:

Quán tướng thế  giới  kia 

Hơn hẳn cả ba cõi. 

Bài kệ này thuyết minh Tịnh Độ vượt hẳn Khổ đế và Tập 

đế  trong  ba  cõi,  tương  đương  với  Xứ  viên  tịnh  thứ tư  trong 

mười tám Viên tịnh. 
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Trong bài  kệ  Công  đức  của tính,  chép:

Chánh đạo  đại từ bi 

Sinh  căn  lành xuất thế. 

Bài  kệ  này  giải thích  Chánh  đạo của Tịnh Độ  là vô phân 

biệt trí. Đại từ bi tức là căn lành xuất thế do hậu đắc trí sinh ra 

(Nhiếp Đại Thừa Luận gọi là căn lành xuất thế), tương đương 

với Nhân viên tịnh thứ năm trong mười  tám Viên tịnh. 

Trong bài  kệ  Công đức  quang minh,  chép:

Mặt trời  trí huệ Phật 

Trừ tối  tăm thế  gian. 

Trong bài  kệ  Công đức  của âm thanh vi  diệu,  chép:

Phạm  âm  ngộ  sâu  xa 

Nghe vi  diệu mười phương. 

Trong bài kệ 

Công đức  về  Chủ,  chép:

Chánh giác A Di  Đà 

Vua pháp  khéo trụ trì. 

Các  bài  kệ  này  đều  ca ngợi  công đức  của Pháp  vương A 

Di  Đà,  tương  đương  với  Chủ  viên  tịnh  thứ  bảy  trong  mười 

tám Viên tịnh. 

Lại  nữa,  câu   Vua pháp khéo  trụ  trì cho  thấy  cõi  Tịnh Độ 

lấy Đức Như Lai làm chủ thể trụ trì. Trong đây, cũng bao gồm 

cả ý  nghĩa Quả viên tịnh thứ sáu trong mười tám Viên tịnh. 

Trong bài kệ  Công đức  của quyến thuộc,  chép:

Chúng thanh tịnh  của Phật 

Sinh từ hoa Chánh  giác. 

Bài  kệ  này  thuyết  minh  tám  bộ  chúng  quyến  thuộc  của 

Như  Lai  đều  do  Đức  Phật  hóa  ra,  tức  là  tương  đương  với 

Quyến thuộc viên tịnh thứ chín trong mười  tám Viên Tịnh. 
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Trong bài kệ  Công đức  của thọ  dụng,  chép: 

ư a  thích pháp  vị  Phật 

Món ăn Thiền,  Tam muội. 

Bài  kệ  này  giải  thích  dùng  pháp  vị  làm  món  ăn,  để  nuôi 

lớn  pháp  thân  huệ  mạng,  tương  đương  với  Trì  viên  tịnh  thứ 

mười  trong mười  tám Viên tịnh. 

Bài  kệ về Công đức không có  các  nạn,  chép:

Thân tâm  lìa khổ  não 

Thường thọ  lạc  không dứt. 

Bài kệ này thuyết minh thân và tâm  của chúng sinh trong 

cõi Tịnh Độ không có các phiền não,  lìa tất cả phiền não,  tai 

ách, tương đương với Lợi  ích viên tịnh thứ mười trong mười 

tám Viên tịnh. 

Trong bài kệ Công đức  của đại  nghĩa môn,  chép:

Hàng căn  lành  Đại Thừa 

Không có  hạng chê trách 

Người  nữ,  kẻ thiếu căn 

Giống Nhị thừa không  sanh. 

Bài kệ này thuyết minh Tịnh Độ là thế giới chỉ dành riêng 

cho  hàng  thiện  căn  của  Đại  Thừa,  thuần  là  chỗ  ở  của  hàng 

Bồ-tát.  Nếu  là người  nữ,  người  thiếu căn,  hàng Nhị  thừa,  tất 

cả người  chê  trách  đều  không  thể  sinh  về  cõi  này.  Điều  này 

trái  với  ý  nghĩa  của  Quả viên  tịnh  thứ  sáu,  và Trợ viên  tịnh 

thứ tám,  cho  đến nói rộng ra ý  nghĩa của Vô bố úy  viên tịnh 

thứ mười ba. 

Trong bài kệ nói về Công đức của tất cả sự mong cầu đều 

được  đầy  đủ,  chép:
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Mong muốn  của chúng  sinh 

Tất cả đều đầy  đủ. 

Ý này  chỉ  cho cõi Tịnh Độ kia có đầy  đủ mọi thứ,  không 

gì sánh bằng để sáu căn thọ dụng. Tất cả những nguyện vọng 

của chúng sinh đều được đầy  đủ,  tức  là tương đương với Xứ 

viên tịnh thứ mười bốn. 

Kế  đến,  tám  loại  trang  nghiêm  của  Đức  Phật  là  thuyết 

minh sự thành tựu công đức tự lợi,  lợi tha của Đức Như Lai, 

tức  là giải thích tỉ  mỉ  Chủ viên  tịnh thứ bảy  trong mười  tám 

Viên tịnh,  đồng thời,  công đức  của Chủ,  công đức của quang 

minh và công đức của âm thanh vi diệu trong Cõi nước trang 

nghiêm  cũng  đều  ca  ngợi  công  đức  trang  nghiêm  của  Đức 

Phật.  Mười  một  loại  này  đều  thuộc  về  sự  trang  nghiêm  của 

Đức Phật. 

Sau  cùng,  bốn  loại  trang  nghiêm  của Bồ-tát thuyết minh 

Bồ-tát  trong  cõi  kia  ứng  hóa  nhiều  loại,  thật  sự  tu  tập  trong 

tất cả thời, đi khắp thế giới mười phương giáo hóa chúng sinh 

để  diệt trừ mọi khổ  não. 

Lại  nữa,  mưa  âm  nhạc,  hoa,  y  phục  v.v...,  cúng  dường 

chư Phật,  sinh vào thế giới không có Phật,  giữ gìn Phật pháp 

là tương đương với ý nghĩa của Trợ viên tịnh thứ tám, Nghiệp 

viên  tịnh  thứ  mười  một  và  Lợi  ích  viên  tịnh  thứ  mười  hai 

trong mười  tám Viên tịnh. 

Căn cứ theo những điều đã trình bày  thì thuyết hai  mươi 

chín  loại trang nghiêm trong tác phẩm Vãng  Sinh Luận,  quả 

đúng  là giải  thích tỉ  mỉ  ý  nghĩa  của mười  bốn  loại  Viên  tịnh 

ở đoạn mười  tám Viên tịnh trong Nhiếp  Đại Thừa Luận. 

Lại  nữa,  Tác  nguyện  môn  trong  Ngũ  niệm  môn  tức  là 

Samatha,  Quán sát môn tức là Vipasyanã. Luận này dùng hai
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môn  này  làm  phương pháp  để  vãng  sinh  Tịnh  Độ.  Như vậy, 

điều chắc chắn là Luận này kế thừa thuyết Viên tịnh thứ mười 

sáu  trong  mười  tám  Viên  tịnh.  Tác  nguyện  môn  có  nghĩa  là 

Samatha.  Trong  luận này  chép:

“Thế nào  là Tác  nguyện? Tâm thường phát nguyện, một 

lòng  chuyên  niệm,  cuối  cùng  được  vãng  sinh  về  cõi  nước 

An  Lạc.” 

Điều  này  cho  biết  Samatha  có  nghĩa  là  muốn  tu  hành 

đúng nghĩa.  Quán sát môn gọi là Vipasyanã. Trong luận này, 

chép:

“Thế nào là Quán sát? Dùng trí huệ để quán sát, phải nghĩ 

nhớ,  quán  sát về  cõi  kiaế” Điều  này  cho  biết Vipasyanã  là vì 

muốn tu hành theo  đúng nghĩa Vipasyanã.  Lại  nữa,  Samatha 

và Vipasyanã là nơi y  cứ của ba  loại trí huệ:  Văn,  Tư,  và Tu. 

Vì trong hai môn Tác nguyện và Quán sát này hẳn nhiên bao 

gồm  cả  ý  nghĩa  của  Lộ  viên  tịnh  thứ  mười  lăm  trong  mười 

tám Viên tịnh. 

Lại  nữa,  Hành trong Ngũ  niệm  môn  của Luận  này  thành 

tựu  năm  loại  công  đức  từ  Cận  môn  cho  đến  Viên  lâm  du  hí 

môn, tức là thuyết minh ý nghĩa về sự  Xuất (ra), Nhập (vào) 

của Tịnh Độ. 

Lại nữa, từ Trạch môn thứ ba trở xuống là tu tập tam muội 

tịch tĩnh Samatha,  cho nên vào được thế giới Liên Hoa Tạng, 

vì thế, cõi Tịnh Độ kia gọi là thế giới Liên Hoa Tạng, là tương 

đương với Y chỉ  viên tịnh thứ mười tám. 

Vì thế, Vô  Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá của Thế Thân 

là  căn  cứ  theo  thuyết  mười  tám  Viên  tịnh  trong  Nhiếp  Đại 

Thừa  Luận,  sửa  đổi  thành  pháp  môn  trang  nghiêm  và  vãng 

sinh của Tịnh Độ Di  Đà này. 
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 Tiết 4:  Ý Nghĩa Chân Thật 

Của Thế Giới Hoa Tạng

Lại  nữa,  trong  bản  Luận  đó,  có  thuyết  liên  quan 

đến  Y  chỉ  viên  tịnh  thứ  mười  tám,  Nhiếp  Đại  Thừa 

Luận  chép:  “Được  trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  công  đức  là 

nương vào Đại  liên hoa vương”. 

Lại nữa, trong Phật Địa Kinh Luận,  quyển  1,  chép:  “Như 

đất đai nương vào phong luân mà được giữ vững, hoặc giống 

như cung điện ở thế gian được kiến lập trên đất, Tịnh Độ của 

Đức  Phật A Di  Đà  được  trang  nghiêm  bằng  vô  lượng  công 

đức là được kiến lập bởi nhiều Đại bảo hồng liên hoa vương”. 

Kinh Hoa Nghiêm cũng có cùng  ý nghĩa này, cho là cõi Tịnh 

Độ  được tạo thành từ thực  chất hoa sen. 

Nhưng, trong Nhiếp Đại Thừa Luận của Thế Thân, quyển 

15,  đưa ra hai  loại  giải  thích:

1. 

Lấy  Hoa  sen  là  vì  thực  chất  hoa  sen  do  sự  chiêu  cảm 

của nguyện  lực Như Lai  mà có. 

2ể  Pháp  giới  chân  như được  trình  bày  trong Đại Thừa ví 

như hoa  sen.  Tức  là  hoa  sen  trong  bùn  dơ mà  không  bị  bùn 

dơ  làm  ô  uế,  cũng  như  Pháp  giới  chân  như  ở  trong thế  gian 

nhưng không bị  các pháp thế gian  làm nhiễm  ô. 

Lại  nữa,  hoa  sen  có  bốn  đức  là hương thơm,  trong  sạch, 

mềm  mại,  đẹp  đẽ,  để  dụ  cho  bốn  đức  là  Thường,  Lạc,  Ngã, 

Tịnh  của Pháp  giới  chân như. 

Hai  loại giải thích này, người đời sau cho là thế giới Liên 

Hoa Tạng  không phải  được  tạo  thành  bởi  thực  chất  hoa  sen, 

là hiển hiện trên thể tính của Pháp  giới  chân như,  đúng  là đã 

phát huy ý  nghĩa vốn  có  của thế  giới Liên  Hoa Tạng. 
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Vãng  Sinh  Luận  nói  sự trang  nghiêm  trong  cõi  nước  của 

Đức Phật Vô Lượng Thọ là tướng cảnh giới vi diệu thuộc Đệ 

nhất nghĩa đế. 

Lại  nữa,  sự thành tựu công đức trang nghiêm của ba loại, 

29 câu, nếu nói lược thành “Nhất pháp cú”239 (câu một Pháp). 

“Nhất pháp cú” này còn được gọi là “Thanh tịnh cú”(câu thanh 

tịnh), chính là Trí huệ chân thật, Pháp thân vô vi. Những công 

đức trang nghiêm của Tịnh Độ Di Đà này là Tướng cảnh giới 

vi diệu thuộc Đệ nhất nghĩa đếề Nghĩa là nói quy vào một pháp 

thuộc  trí  huệ  chân  thật  của  Đức  Như  Lai  kia  là  Pháp  thân. 

Thuyết  này  được  trình  bày  trong  Nhiếp  Đại  Thừa  Luận, 

quyển Hạ, phần đầu Trí Phân Biệt Thắng Tướng,  chép:  “Thọ 

dụng thân hiển hiện các loại cõi nước của chư Phật và nơi các 

bậc  Đại  nhân thường tập  hợp,  nương  tựa”. 

239  Nhất  cú  pháp  (—  ẻl /ir)  chỉ  chương  cú  thuộc  phạm  trù  chân  lý.  Nhất 

Pháp  (—/ầ)  là triệt  ngộ  Pháp  thân.  Cú  (ếj)  biểu thị  chương  cú của Năng 

thuyên   (iíiÈ:).   Câu  hiển  thị  một  pháp  gọi  là Nhất  cú  pháp 

Bời

vì,  chư Phật,  Bồ-tát vì  nguyện lực  mà hiện thân khắp tất cả cối  Phật.  Kinh 

Đại  Pháp  Cự Đà La Ni   (k .ỉirtẽ .ĩt 

quyển  1,  chép:  Trong Câu một

pháp  Đà-la-ni  này,  thâu  nhiếp  tất  cả  vô  lượng  ức  số  Tu-đa-la,  là  ý  nẹhĩa 

mang  tính  quyết  định,  phải  biết  điều  mà Như  Lai  tận  lực  tuyên  thuyễt  là 

không có bờ mé. Các ông cũng đạt được  pháp  môn Đà-la-ni.  Thập Trụ Tỳ 

Bà Sa Luận  (-j~íì- tL !jằ-ỳỳÌk)  quyển  11,  chép:  Phật pháp  quí ở chỗ nói  và 

làm, không quí ở chỗ đọc tụng nhiều. Lại như Phật nói: Thực hành Câu một 

pháp,  có thể tự lợi, gọi  là Đa văn, Trí  huệ cũng lại  như vậy.  Lại  nữa, Tịnh 

Độ Tông  lấy câu “Câu một pháp tức  là Câu thanh tịnh” của Thế Thân nói, 

là Câu thanh tịnh chỉ cho Pháp thân  vô vi  của Trí huệ chân thật.  Trong tác 

phẩm  Tịnh  Độ  Luận  (/ệ-jtiểì) của Thế Thân,  nói:  Cảnh giới thù thắng của 

Phật, Bồ-tát, Thế giới Cực Lạc  ...  gồm 29 câu. Công đức trang nghiêm của 

29 câu này thâu nhiếp trong một Câu thanh tịnh. Cho nên 29 câu là Câu một 

pháp “rộng”. Câu thâu nhiếp cả 29 câu là Câu một pháp “lược”. Bởi lẽ, rộng 

và lược  cùng tương nhập nhau,  cho nên cảnh giới tường tế  của Tịnh Độ  là 

Pháp thân vô vi thuộc Trí huệ chân thật. 
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Điều này  cho  biết Thọ  dụng thân  lấy  Pháp  thân  làm  nơi 

nương  tựa,  thuyết  minh  Thọ  dụng  báo  thân  là Tịnh  Độ  chư 

Phật, và là nhân để hàng Bồ-tát thọ dụng pháp lạc Đại Thừa. 

Nhưng,  Thọ  dụng  thân  này  cũng  nương  tựa  vào  Pháp  thân. 

Điều này rất phù họp với thuyết nhập “nhất cú pháp” hiện nay. 

Thế Thân chủ yếu  lấy Tịnh  Độ  làm  cụ thể  hóa Pháp  giới 

chân như  (shinnyo  hõkai),   Pháp thân vô vi, trí huệ chân thật 

của Như Lai  trở thành Thể  của nó  (Tịnh Độ).  Cho nên,  công 

đức trang nghiêm của Tịnh Độ  không phải là tướng hư vọng, 

hữu  vi  của  Tục  đế  thuộc  thể  gian,  mà  phải  coi  là  cảnh  giới 

vi  diệu  thuộc  Đệ  nhất  nghĩa  đế.  Điều  này  chính  là  lấy  quan 

điểm Tịnh Độ Di Đà để phát triển lên đến một tầng cảnh giới 

cao  nhất. 



CHƯƠNG  11

PHÂN LOẠI TỊNH ĐỘ  VÀ 

TÍNH TƯƠNG QUAN CỦA THÂN VÀ ĐỘ

 Tiết l i  Lòi Tựa

Các Tịnh Độ của chư Phật đều căn cứ theo giáo nghĩa 

Làm  thanh tịnh  cõi  Phật.  Tịnh  Độ  đó  phải  tồn  tại  ở 

một thế giới phương khác  là một nguyên tắc từ xưa đến nayẵ 

Lại  nữa,  xét  theo  thuyết  Phật-đà  và  Tịnh  Độ  đều  là  quả  thể 

nhằm  đáp  ứng  lại  bản  nguyện  lúc  còn  trong  nhân  vị,  trong 

Tam  thân  luận  tất  nhiên  gọi  là  Báo  thân,  Báo  độ.  Nhưng,  ở 

một phương diện khác, đối với sự khảo sát về Đức Thích Tôn 

tức  là sự phát triển về Phật-đà luận. 

Đối với bản thân Đức Thích Tôn thì có sự sai biệt về Sanh 

thân  Pháp  thân  hoặc  ứ n g   thân,  Chân  thân.  Kế  đến,  Phật-đà 

luận  chịu  sự  ảnh  hưởng  Phật  Tịnh  Độ  luận,  Chân  thân  của 

Thích  Tôn  cũng  là  Tịnh  Độ  có  lẽ  thuộc  về  hiện  tại,  thì  lại 

phát  triển  đến  những  thuyết  Tâm  thanh  tịnh  quốc  độ  thanh 

tịnh  của  Kinh  Duy  Ma,  Tịnh  Độ  Linh  Sơn  của  Kinh  Pháp 

Hoa, Thường Tịch Quang Độ của Kinh Quán Phổ Hiền v.v... 

Bởi  vì,  Tịnh  Độ  Linh  Sơn  v.vễ..  xem  cõi  Ta-bà  là  Tịnh  Độ 

thì không thể gọi là quả thể nhằm đáp ứng lại bản nguyện lúc 

còn trong nhân vị. 
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Vì  lẽ  đó,  tuy  cùng  tên  gọi  là  Tịnh  Độ,  căn  cứ theo  giáo 

nghĩa Làm thanh tịnh cõi Phật, nhưng cõi này hoàn toàn không 

giống  với  ý  nghĩa  Tịnh  Độ  của  chư  Phật  phương  khác.  Tức 

là lấy  lối  lập  luận không theo quy tắc mà Tịnh Độ có,  để mở 

rộng giáo nghĩa Tịnh Độ thành một cục diện mới,  cũng chính 

là thuyết minh bản chất của Tịnh Độ. 

Đến  thời  đại  Vô  Trước  thì  Phật-đà  luận  được  phổ  biến 

hóa,  đề  xướng  tất  cả  chư  Phật  đều  có  ba  thân:  Tự  tính 

( svabhãva),  Thọ  dụng  ( sambhoga)  và Biến  hóa  ( nỉrmana). 

Sau  đó,  đến  môn  hạ  của  Thế  Thân  lại  đề  xướng  thuyết 

có Bốn thân,  là căn cứ theo nguyên nhân về tương quan của 

Thân,  Độ.  Bốn  thân  đều  có  Tịnh  Độ  riêng  để  cư  trú,  đồng 

thời,  mỗi  cõi  Tịnh Độ  cũng  có  số  dân hạn  chế.  Vì  lí  do  này 

mà  quyết  định  phân  biệt  Tịnh  Độ  của  chư  Phật  có  nhiều 

phân  loại  và tầng bậc. 

 Tiết 2.ễ  Luận v ề   Thân V à Đ ộ  

Của Nhà Duy Thức

Nhiếp Đại Thừa Luận của Vô Trước, quyển Hạ, chép: 

“Phật có ba thân riêng  biệt,  đó  là Tự tính  thân,  Thọ 

dụng thân và Biến hóa thân.”240

Pháp  thân  của chư Phật Như Lai  gọi  là Tự tính  thân  ( â  

 ,Jishỗshin).   Tự tính thân nương hai hạnh phước  đức và 

trí  huệ  mà  sinh  khởi.  Nương  hai  hạnh  này  để  đạt  được  Tịnh 

Độ thanh tịnh và pháp lạc lớn. Thân thọ dụng hai loại quả báo 

này  gọi  là Thọ  dụng thân. 

240 “Phật hữu Tự tính thân, Thọ dụng thân, Biến hóa thân, tam thân sai biệt.” 
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Thân có Tám tướng thành đạo241  gọi là Biến hóa thân ( iu 

 'ít^H engeshin).  Biến hóa thân cư trú trong cõi uế. Thọ dụng 

thân 

 $Ịjuyũshin) tức  là Báo thân trụ trong cõi Tịnh Độ 

có mười tám Viên tịnh. 

Lại  nữa,  Tự tính  thân  chính  là  chỗ  y  chỉ  của Thọ  dụng 

thân và Biến hóa thân, nhưng chưa đề cập Tự tính thân này 

có  riêng  một  cõi  nước  để  cư  trú.  Nhưng,  trong  tác  phẩm 

Phật  Địa  Kinh  Luận  của  Thân  Quang  (ầC it,  Bandhu- 

 prabha  hay   Parbhã-mitra)242,  quyển  1,  chép:  “Trong  đó, 

Thọ dụng thân nêu ra sự khác biệt giữa Tự thọ dụng và Tha 

thọ  dụng.  Tự  thọ  dụng  thân  cư  trú  ở Tự  thọ  dụng  độ.  Tha 

thọ  dụng  thân  cư  trú  Tha  thọ  dụng  độ.  Tự  thọ  dụng  độ  là 

cõi  tự thân Như Lai  thọ  dụng pháp  lạc.  Thể  này  biến  khắp 

pháp  giới.  Tha thọ  dụng  độ  là  cõi  mà Bồ-tát  Địa thượng243

241  Tám  Tướng Thành  Đạo:  1)  Phật  từ tròi  Đâu-suất  giáng  sanh,  2)  Trụ 

thai,  3)  Xuất thai,  4)  Xuất  gia,  5)  Hàng  phục  ma  quân,  6) Thành  Đạo,  7) 

Chuyển Pháp-luân,  8) Nhập Niết-bàn. 

242 Thân Quang (l£Ẳi, s:  Bandhu-prabha hay  \ầParbhã-mitra) là Cao tăng, 

học giả chùa Na Lan Đà 

nước Ma Kiệt Đà  ($jệ>  Pè) Trung Ấn 

Độ,  là  vị  Luận sư của Phái  Du-già hành  (íẩHMTÌậ.)  Phật giáo  Đại  Thừa. 

Sống vào khoảng giữa thế kỷ thứ 6, tương truyền là môn nhân của Hộ Pháp 

Bồ  Tát   (M ỉầ& Ê .).   Sư  có  soạn  Phật  Địa  Kinh  Luận   (ÍỆMiỉỄiểr).   Trong 

Luận Sư chia Phật Địa Luận thành 3  phần:  Giáo khởi nhân duyên phần  (4£

Thánh  giáo  sở thuyết  phần  ( £ # . # fìfc ^ ),  Y  giáo  phụng  hành 

phần  ( - ( ĩ í ậ t Ạ l t  

để chú thích,  gọi  là Thân  Quang Tam  Phân  Khoa Kinh 

(ểl£iỉó—

Sự phân chia này giống với thuyet Tam  Phân Khoa Kinh 

do  Đạo An  (iit-3c,314-385)  đời  Tấn  (Ậ )  sáng  lập.  Tam  Phân 

Khoa Kinh 

của Đạo An thì đem Kinh văn phân làm 3  phần: Tự

phần 

Chánh tông phần ( i   % ^ ) ,  Lưu thông phan 

v ề  sau, 

các nhà chú thích Kinh điển đều theo cách này. 

243  Địa  Thượng 

 Chịịõ)  chỉ  cho  Sơ  địa  trở   lên.  Bồ-tát  tu  hành  trải 

qua  một  đại  A-tăng-kỳ  kiếp   ( M l t %.-&),   bắt  đầu  đoạn  trừ  một  phần  hoặc 

chướng,  chứng được  một phần chân  lí,  gọi  là Hoan hỷ  địa 

là Sơ
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tùy  nghi  thị  hiện  trên  cõi  trời  Tịnh  Cư  của  sắc  giới,  hoặc 

nói  ở Tây  Phương”. 

Thành Duy Thức Luận (/£  vặ-iAìk,  Viịnãptimãtratãsiddhi), 

quyển  10,  chép:  “Phật có  đủ  Bốn thân,  Bốn  độ.  Tự tính thân 

nương vào Pháp tính  độ, Tự thọ dụng thân nương vào Tự thọ 

dụng độ, Tha thọ dụng thân nương vào Tha thọ dụng độ, Biến 

hóa thân nương vào Biến  hóa độ”. 

Trong  đó,  Tự thọ  dụng thân  và  Pháp  tính  độ,  thể  của  nó 

không có khác biệt. Xét theo Phật-đà là Tự tính thân, xét theo 

pháp  là Pháp tính  độ. 

Lại  nữa,  nếu  xét  theo  Tướng  là  Tự  tính  thân,  xét  theo 

Tính  thì  gọi  là  Pháp  tính  độ.  Thân  và  Độ  này  đều  không 

thuộc về  Săc pháp, nên không thể nói hình  lượng của chúng 

là  nhỏ  hay  lớn,  nhưng  lại  biến  cùng  khắp  tất  cả  nơi  chốn 

trong hư không. 

Tự  thọ  dụng  độ  ( ố  étM  i )   là  Đại  viên  cảnh  trí  ( ^ f f l 

 ì k M , Adarảa-jfíãna)2M  tương  ứng  với  Tịnh thức,  là  cõi  Phật 

thuân tịnh vô lậu do nhân duyên tu tập  công đức tự lợi trong 

Nhân  vị  đã  thành  thục,  do  lúc  mới  thành  Phật  liên  tục  biến

địa  {VI Jè).  Sơ địa trở lên có mười địa, nếu tu hành đầy đủ hai đại A-tăng-kỳ 

kiếp thì có thể đến được Phật quả ( # ^ . ) .  Cho nên Sơ địa ừờ  lên gọi là Địa 

thượng.  Trước  Sơ địa gọi  là  Địa tiền  (Jẻilí).  Bậc  Địa thượng  gọi  là  Pháp 

thân Bồ Tát  ỰĂkềỉ 41- il) , bậc Địa tiền gọi là  Phàm phu Bồ Tát ( A . A #  É ). 

244 Đại viên  kính trí 

 s: ãdarẳa-jfiãnà)\ trí như một tấm gương

lớn, trí giúp người nhìn vạn vật với một tâm thức Vô ngã ( anãtman), không 

muốn  chiếm  đoạt,  phân  biệt  đúng  sai,  chấp  nhận  vạn  vật  với  mỗi  sắc  the 

riêng của nó.  Trí này  được  ví  như một tấm  gương vì  một  hạt bụi  nỏ  cũng 

không bỏ qua nhưng nếu hạt bụi này bay đi, gương không lưu lại dấu vết gì. 

N guồn  gốc  của ữ í  này  là Thức  uẩn  ( vịịnãna-skandha)  cùng với  tâm   trạng 

Sân hận  ịdvesa),  thuộc về ý  (citta) trong ba cửa tạo nghiệp. Trong M an-đa- 

la thì trí này thuộc về Phật Bất Động ( akệobhya),  nằm ờ phương Đông. 
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hóa ra cõi Phật thuần tịnh. Cõi ấy biến khắp không có bờ mé, 

được  trang nghiêm bằng các  loại  châu báu. 

Tha  thọ  dụng  độ 

jL)  là  sức  đại  từ  bi  của  Bình

đẳng tính trí  (-f- 

 ' l i  

 Samatãjnãna)2AS,   là cõi Phật thuần 

tịnh vô lậu do nhân duyên tu tập công đức  lợi tha trong Nhân 

vị  đã thành thục.  Cõi Tịnh Độ này  được hóa hiện ra tùy theo 

hàng Bồ-tát Thập địa, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc xấu, hoặc tốt, 

trước  sau thay  đổi,  không  có hạn  định. 

Biến hóa độ (§tL/í£-±-) là sức đại từ bi của Thành sở tác trí 

(Ằ   #f  'ít 

 Krtyãnusthãna-jfiãna)2ị6,   là cõi Tịnh Độ vô  lậu 

và uế độ,  do tu tập  công đức  lợi tha trong Nhân vị  đã thành 

thục,  là  chỗ  thích  nghi  cho  hàng  hữu  tình  chưa  chứng  Địa. 

Cõi  Phật  này  được  hóa  hiện  ra,  hoặc  tịnh,  hoặc  uế,  hoặc  to, 

hoặc  nhỏ,  trước  sau thay  đổi,  không  có  hạn  định.  Đây  là  sự 

khác  biệt giữa Bốn thân của Phật-đà. 

245  Bình  đẳng  tính  trí  (-f-   ^  ‘l i  

s:   samatặịnãna):  trí  giúp  con  người 

thấy  rõ  sự  bình  đẳng  giữa  mình  và  chúng  sinh.  Tinh  thần  từ  bi  ( maitrĩ- 

 karunã) của đạo Phật cung xuất phát từ trí này chứ không phải xuất phát từ 

ý nghĩ  tội  nghiệp, đáng thương” -  cách nhìn của một người “trên cơ” nhìn 

xuống. Ngươi  Phật tử phát triển Bồ-đề tâm, phát triển lòng từ bi vì đã nhận 

ra  chinh  mình  trong  tầt  cả  hoàn  cảnh,  tất  cả  chúng  sinh.  Nguồn  gốc  của 

trí này  là Thụ uẩn  ( vedanãskandha)  cùng với  tâm  trạng Kiêu mạn (mãna). 

Trong Man-đa-la thì trí này thuộc về Phật Bảo Sinh (rat-nasambhava), vị trí 

ở phương Nam. 

246 Thành sở tác trí 

s:  krtyãnusthãna-jnãna\ cũng được gọi  là 

Thành sự trí 

trí giúp người hoàn thành tất cả mọi việc mà không 

tạo Nghiệp  (karma),  đó là hành động Vô vi, xuất phát từ một tâm đã chứng 

ngộ  được  Vô  ngã của chính  bản thân và các  Pháp  Hữu vi.  Nguồn gốc  của 

trí này là Hành uẩn ( samskãraskandha) cùng với tâm trạng ganh ghét (Hán 

dịch  là  “tật”  M;  s:   ĩrsyã).   Trong  Man-đa-la  thì  trí  này  thuộc  về  Phật  Bất 

Không Thành Tựu ( amoghasìddhi),  giáo chủ phương Bắc. 
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Độ  cũng  có  sự  khác  nhau  của  Bốn  độ,  đều  lấy  lí  luận 

tương  quan  giữa  Thân  và  Độ  để  thuyết  minh.  Bởi  vì,  Pháp 

tính  độ  ở  đây  được  gọi  là  lí  tính  của  Pháp  tính  Chân  như, 

không phải  là cõi  được  chiêu  cảm  bởi  nhân,  hon nữa,  là chỗ 

nương tựa của Tự tính thân.  Bởi vì, Thân và Độ có cùng một 

thể,  cho  nên,  không giống với  Thân độ  của ba độ khác. 

Tự thọ  dụng  độ  ( ố  ébỉĩỊ i )   là Vô  lậu  tịnh  thức   (M/Mỉệ-

tương  ứng  với  Đại  viên  cảnh  trí  trong  bốn  trí  mà  Đức 

Phật  đã  đạt  được.  Bởi  lẽ,  hạnh  nguyện  tự  lợi  trong  Nhân  vị 

đã thành thục,  biến thành pháp  lạc tự thọ dụng.  Cõi  này  biến 

khắp pháp giới không có bờ mé, được trang nghiêm bằng các 

loại  châu báu,  là cõi  Phật thuần tịnh vô  lậu.  Tức  là cảnh giới 

nội  chứng  của bản thân lúc thành tựu Phật Bồ-đề. 

Tịnh  Độ  Linh  Sơn  trong  Kinh  Pháp  Hoa,  thế  giới  Liên 

Hoa  Tạng  trong  Kinh  Hoa  Nghiêm  có  lẽ  bao  gồm  luôn  ý 

nghĩa này. 

Tha  thọ  dụng  độ  là  sức  đại  từ  bi  của  Bình  đẳng  tính  trí, 

do hạnh nguyện lợi tha trong Nhân vị đã thành thục, là sự thọ 

dụng pháp  lạc  của hàng Bồ-tát từ  Sơ địa trở lên,  tùy nghi thị 

hiện  Tịnh  Độ  thuần  tịnh  vô  lậu.  Cõi  này  trước  sau  thay  đổi 

không nhât định, tức  là không giống nhau:  có nhỏ,  có lớn,  có 

xấu,  có  tốt. 

Biến hóa  độ  là Thành  sở tác  trí,  do  hạnh  nguyện  lợi  tha 

trong Nhân vị đã thành thục, là cõi được hóa hiện ra cho hàng 

Bô-tát  Địa tiên và hàng Nhị  thừa,  phàm phu.  Cõi  này  không 

có thuân tịnh.  Vì  có  sự bất  đồng  giữa tịnh,  uế,  lớn,  nhỏ. 

Nói  cho  dễ  hiểu,  Tự thọ  dụng  là  cõi  tự  lợi  của chư Phật, 

là trụ xứ vi diệu, chỉ có một mình Đức Phật trụ. Tha thọ dụng 

độ  và  Biên  hóa  độ  là  cõi  thuộc  lợi  tha,  tức  là  cối  được  hiện
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ra tùy theo căn cơ của chúng sinh. Tha thọ dụng độ  là cõi thị 

hiện  cho  hàng  Bồ-tát từ  sơ địa trở  lên.  Đây  chính  là kế thừa 

tư tưởng của các bộ  luận như Du-già v.v... 

Trong  Luận  Du-già  Sư-địa,  quyển  79,  chép:  “Thế  giới 

thanh tịnh chỉ thuần  là Bồ-tát tăng cư trú.  Bồ-tát đã nhập  địa 

thứ ba (tức là Phát Quang địa), do nguyện lực tự tại, sinh vào 

trong cõi ấy, không có hàng Thanh văn, Độc giác phi  dị sinh, 

hoặc  là Bồ-tát dị  sinh  sinh vào  cõi  ây”. 

Nhiếp Đại Thừa Luận Thích của Ngài Thế Thân, quyển 14, 

chép:  “Trong cõi Tịnh Độ có tám điêu bât khả đăc,  và hai điêu 

 khả  đắc,  cho  nên gọi  là  rất vi diệu  thanh  tịnh.  Tám  điều  bẩt 

 khả đắc là:  1. Ngoại đạo, 2.  Có chúng sinh đau khô,  3.  Các sự 

 khác biệt về gia tộc giàu sang,  4. Người có hạnh xâu,  5. Người 

 phả giới,  6.  Đường ác,   7.  Hạ  thừa  (hàng Nhị thừa),  8.  Hàng 

 Bồ-tát hạ hạnh hạ ỷ 2*7. Hai điều khả đăc là: l.Cảc hàng Bô-tát 

 có ỷ  hạnh  thuộc phẩm hạnh cao tột,  2.  Các Đức Như Lai.   248

Cõi Tịnh Độ này chỉ có Như Lai và hàng Bồ-tát từ Sơ địa 

trở lên cư trú, có ý nghĩa giống với Tha thọ dụng độ. Lại nữa, 

Vãng  Sanh Luận của Thế Thân,  chép:

247  Bồ-tát phá giới thuộc về Thân khẩu. 

248 Đại Chánh Tạng, quyển 31, trang 262, thượng:

“Tịnh Độ trung' hữu bát bất khả đắc nhị khả đắc, cố danh tối vi diệu thanh 

tịnh. Bát bất khả đắc giả: nhất ngoại đạo, nhị hữu kho chúng sinh, tam  sinh 

tinh gia phú đẳng sai  biệt, tứ ác hạnh nhân, ngũ phá giới nhân,  lục  ác đạo, 

thất hạ thừa, bát hạ ý hạ hạnh chư Bồ-tát. Nhị khả đăc giả: nhat toi thượng

phẩm, ý hạnh chư Bồ-tát, nhị  chư Như lai.” 
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Hàng thiện căn  Đại Thừa 

Không có  hạng  chê trách 

Người  nữ,  kẻ thiếu căn 

Giống Nhị thừa không sanh. 

Điều này  có  cùng chung một  ý  nghĩa. 

Như vậy,  cõi Tịnh Độ  là trụ xứ dành riêng cho hàng Bồ- 

tát từ  Sơ địa trở lên.  Bồ-tát Địa tiền,  hàng Nhị thừa và phàm 

phu không  được  sinh về Tịnh  Độ.  Như thế  là trái  với  những 

điều trong Kinh nói.  Ở đây, nếu Biến hóa độ thông với hai cõi 

Tịnh  và  uế thì  hàng  Bồ-tát  Địa  tiền  v.v...  được  sinh  về  cõi 

Tịnh Độ do biến hóa. Nhưng, Biến hóa độ tùy theo căn cơ của 

chúng sinh được hóa hiện ra,  không có tính vĩnh viễn. 

Trong tác phẩm Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương 

 ( k Ệ - ỉ ầ ỷ í A i ị - ệ : )   của  Khuy  Cơ,  đời  Đường,  cuối  quyển  7, 

giải  thích  về  Biến  hóa  độ  rằng:  “Tùy  theo  căn  cơ  của  hữu 

tình chưa lên Địa mà hóa thành cõi Phật, hoặc là tịnh, hoặc là 

uế,  như Tịnh Độ của Ngài  Di  Lặc,  cõi  uế  của Đức Thích Ca. 

Khi Đức Thích Ca ở trong cõi này thuyết giảng Kinh Vô cấu 

(Kinh  Duy  Ma),  trước  khi  chân  Ngài  chưa  ấn  xuống  đất thì 

hiện  tại  là  cõi  uê,  không  phải  cõi  tịnh.  Nhưng,  sau  khi  Ngài 

ấn chân xuống đất thì tạm thời  hiện thành cõi tịnh.  Khi Ngài 

thuyết giảng Kinh Pháp Hoa thì chư Phật trong mười phương 

vân  tập,  cõi  này  là  cõi  tịnh,  không phải  cõi  uế,  lúc  chư Phật 

chưa vân tập thì  cõi  này  là cõi  uế”. 

Điêu này cho biết Tịnh Độ do biển hóa, là biến hóa tạm thời. 

Đây  là sự phân  loại  Tịnh  Độ  do  các chuyên gia Pháp Tướng 

Duy  Thức  căn  cứ  theo  dân  cư  trú  của  chỗ  cư  trú  mà  lập  ra. 

Nếu y cứ thuyết Tịnh Độ của Đức Phật Di Đà kia thì trong 

cõi nước  của Ngài có vô số Thanh Văn,  hơn nữa,  hàng phàm
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phu  cũng  được  sanh  về  cõi  kia,  nhất  định  phải  gọi  cõi  đó  là 

Biến  hóa độ.  Nhưng,  Tịnh Độ  của  Đức  Phật A Di  Đà không 

phải  tạm  biến  hóa  trong  nhất  thời,  mà  có  tính  lâu  dài,  miên 

viễn. Như vậy,  không giống với  Biến hóa độ. 

Hơn nữa, cõi kia là do sau khi hạnh nguyện lợi tha ở nhân 

vị  của  Đức  Phật  đã  thành  thục  mà  chiêu  cảm  được,  đương 

nhiên phải  gọi  là Tha thọ  dụng  độ. 

Phật  Địa  Kinh  Luận,  quyển  1,  chép:  “Tha  thọ  dụng  độ 

 ở phương  Tây  v.v... ”249  Do  đây  có  the  thây,  cõi  kia  là  Tha 

thọ  dụng  độ.  Nhưng,  Tha  thọ  dụng  độ  thì  hàng  Nhị  thừa, 

phàm phu không được cư trú. Vì hiểu được sự mâu thuân nên 

nghiên cứu ra thuyết Biệt thời  ý   (M

Biệt thời ý  như trong Kinh  chép:  “Hàng phàm phu vãng 

sinh Tịnh Độ không phải là vãng sinh thuận theo trình tự”250 

mà là trong vị  lai rất xa,  do đó nghiệp Mười  niệm vãng sinh 

kia, trở thành nhân của sự vãng sinh mà thôi.  Kết quả là phủ 

nhận  hàng Nhị  thừa,  phàm  phu  có  thể  cư  trú  trong  cõi  đó, 

mà thành lập thuyết Tha thọ dụng.  Xét đến thì Tha thọ dụng 

độ  trái  với  những  điều  trong  Kinh  nói,  xét  lui  là  Biên  hóa 

độ,  những  cõi  kia  lại  không  phải  là  cõi  biến  hóa  nhất  thời, 

quả  thật  là  tiến  thoái  đều  khó  cả.  Cho  nên,  phân  loại  Tịnh 

Độ  của các  nhà Duy  thức  vẫn  chưa  đạt mức  độ hoàn bị. 

249  “ T h a  th ọ  d ụ n g   độ tại Tây phương đẳng” 

250 Nghĩa là không phải  kiếp này niệm  Phật  là sẽ được  vâng sinh ngay  sau
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 Tiết 3:  Thuyết Bốn Độ 

Của Pháp Thường,  Trí Nghiễm... 

Trung Quốc từ thời Tùy trở về  sau, thuyết có  liên 

quan đến sự phân loại Tịnh Độ liên tục không ngừng 

phát  triển,  quan  niệm  về  Tịnh  Độ  đã  được  phát  biểu  một 

cách rất  đặc  biệt. 

Các  Đại  sư  thời  nhà  Đường  như  Pháp  Thường 

 Ợ ầ t   Hõjõ)25',   Trí  Nghiễm   Ợ ^^iC h ig o n ,   602  -  668)252, 

251  Pháp  Thường  (/ầíj ìHõịõ,   567-645) Cao tăng đời  Đường,  người  Bạch 

Thủy Nam  Dương (iíjfiréj7jc,  nay  là Hà Nam   Hrỉ])  họ Trương.  Lúc  nhỏ, 

Sư theo  học Nho  học,  thường tránh  xa những nơi  ồn ào.  Năm  19 tuổi,  Sư 

nương ngài Đàm Diên (f-5ấ) xuất gia, không đầy  10 năm liền có thể tuyên 

giảng  Kinh Niết  Bàn.  Năm  20 tuổi,  Sư bắt đầu học Nhiếp  Đại  Thừa Luận 

 (MẤ.Ệ.Ì&),   sau  5  năm  Sư đã  thông  suốt  nghĩa  lí  sâu  xa  của  bộ  luận,  và 

nghiên  cứu  sự  dị  đồng  giữa  các  bộ  Kinh  luận  như:  Hoa  Nghiêm   (lệM.),  

Thành  Thật ( Â ^ ) ,   Tì  Đàm  ( 3L#)  Địa  Luận   (iầiềr).   Sư thường  được Tề 

Vương thinh để giảng pháp cho thính  chúng.  Đầu năm  Đại Nghiệp

đời Tùy, nhận sắc chi trụ tại chùa Đại Thiền Định 

 ở Trường An

 (-k-ỷ).   Khoảng  năm  Trinh Quán   ( ỀỆL,   627-649),  Sư tham  dự đạo  tràng 

dịch Kinh. Vua Thái Tông xây chùa Phổ Quang (

-

)

triệu Sư về trụ trì, 

và hạ lệnh cho Thái tử thọ Bồ-tát giới. ít lâu sau, Sư lại vâng sắc giữ ngôi vị 

thượng Tọa của chùa Không Quán  ( Ề M Ỷ ) ,  thường giảng các Kinh Luận 

như: Hoa Nghiêm, Thành Thật, Tì Đàm, Nhiếp Luận, Thập Địa...người học 

rất đông từ bốn phương kéo về.  Vương tử nước  Tân La  ( ề f k )   là Kim  Từ 

Tạng  (yỀrỂ:M.) cũng bỏ ngôi vuạ, đến thọ Bồ-tát giới. Năm Trinh Quán thứ 

19 (645), Sư thị tịch, thọ 79 tuổi. 

Tác  phẩm  của  Sư:  Nhiếp Đại  Thừa Luận Nghĩa Sở (ịậ h ệL Ìẳ ĩặ iỉầ ) 8 

quyển,  Quán  Vô Lượng Thọ Kinh Sớ (M ềrỉ-ặ-tỀ tâĩ)  1  quyển, và  Niết Bàn 

 Kinh  Sớ 

 Duy Ma  Kinh  Sớ (ịệ-fị%Ễ-ĩÌL),  Thắng Man  Kinh  Sớ 

..... 

252 Trí Nghiễm ( íf  

 Chigon,  602-668): Vị tăng sống dưới thời nhà Đường, 

xuất thân vùngThiên Thủy 

Tình Cam Túc  [ # # ] ) ,   họ Triệu (M),  tổ 

thứ 2 của Hoa Nghiêm Tông, hiệu Chí Tướng Đại  Sư (:MéI 

), Vân Hoa
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Đạo Tuyên (ìHầL,  Dõsen,  596 - 667 Y 5Ĩ,  Đạo Thế (it-iM *Doseỉ

Tôn Giả ( í  í  4£4f-). Lúc còn nhỏ Sư đã có chí hướng với Phật đạo, khi đùa 

giỡn thường lấy  đá xếp thành tháp, hay  lấy chúng bạn làm  thính  chúng và 

bản thân mình là Pháp sư. Năm  12 tuổi,  Sư theo Đỗ Thuận (ẬMS) đến Chí 

Tướng Tự ( ỉ- ị Q Ỷ )  ở Chung Nam Sơn 

& Jj), thọ học với đệ tử của Đỗ 

Thuận  là Đạt Pháp  Sư,  ngày  đêm  tinh tấn,  siêng năng tu  tập.  Đến  năm  14 

tuổi, Sư xuống tóc xuất gia, thường nghe giảng Nhiếp Đại Thừa Luận ( #  

Ệ.ik). Năm 20 tuổi, Sư thọ cụ túc giới, học các kinh luận như Tứ Phần Luật 

( « £ # ) ,   Tỳ  Đàm  ( ã # ) ,   Thành  Thật 

Thập  Địa  ( + & ) ,  Địa Trì

( & # ) ,  Niết Bàn (ÌS.M).  Sau Sư theo Trí Chánh  (4?j£.)  học  Hoa Nghiêm 

Kinh 

đọc qua Đại Tạng Kinh, nghiên cứu sâu vào huyền chi của

Thập  Địa Luận.  Năm  27  tuổi,  Sư  soạn  Hoa Nghiêm  Kinh  Sưu  Huyền  Kí 

(lệM L M lt-ỷiQ   và  nó  trở  thành  quy  mô  của  tông  phái  nầy.  Sư  thường 

giảng thuyết Hoa Nghiêm, hóa đạo không hề mệt mỏi. Vì Sư đã từng trú ừì 

Chí Tướng Tự ( ỉ- ị s ^ r ) ,  nên người  đời gọi  Sư là Chí Tưởng Đại  Sư. Đến 

cuối đời,  Sư đến trú tại Vân Hoa Tự ( í  í  Ỷ),  nên có tên gọi khác  là Vân 

Hoa Tôn Giả.  Vào tháng  10 năm đầu (668) niên hiệu Tổng Chương ( i ề + )  

đời vua Cao Tông,  Sư thị tịch, hưởng thọ 67 tuổi. Đệ tử Sư có Hoài Tề ('tậ. 

hay  Hoài  Te  ['&$•]),  Pháp  Tạng   (&&.),   Nguyên  Hiểu  (7C0&),  Nghĩa 

Tương (&&0, Bạc Trần 

Huệ Hiểu (&■&), Đạo Thành 

v.vử.. 

Trước tác của Sư để lại có  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sưu 

 Huyền  Phân  Tề  Thông  Trí Phương  Quỹ (Ầ .zr& lỆ-ỆM-tíẾ-ịỀ.  

 ỳịặCỳ  1  quyển,  Hoa  Nghiêm  Ngũ  Thập  Yếu  Vân  Đáp  ( :ỆỄkĩ--j~-ềr Fo1  %-)

2  quyển,  Hoa  Nghiêm  Nhất  Thừa  Thập Huyền Môn  (ỉặM.—

1 

quyển,  Kim  Cang Bát Nhã Ba La Mật La Lược Sớ ('ấ'S '1 -íỉ.^ìề.^ .ẫ 

 $L) 2 quyển,  Vô  Tánh Nhiếp Luận Sớ 

4 quyển, v.v... 

253  Đạo Tuyên ( ì l ì ,  Dõsen,  596-667): Vị tăng Luật Tông dưới thời  nhà 

Đường,  còn  được  gọi  là Nam  Sơn Luật  Sư 

Nam  Sơn  Đại  Sư

tổ sáng  lập ra Nam  Sơn Luật Tông,  người Ngô Hưng  ( ầ ^ r ) ,  

Triết Giang 

có thuyết cho là vùng Đơn Đồ (:#•-&), Nhuận Châu (iM

iHl),  Giang Tô (*£■&),  họ Tiền ($£), tự là Pháp Biến (& ìề).  Năm  16 tuổi, 

Sư xuất gia, theo Huệ Quân (&4K) ờ Nhật Nghiêm Tự ( 0 -IỈ.Ỷ) và Trí Thủ 

( #  ■#■) ở Đại Thiền Tự ( #

)  học Luật; sau Sư đến trú tại Phỏng Chưởng 

Cốc 

phía Nam Trirờng An), tạo dựng Bạch Tuyền Tự ( é / Ạ ^ )  và

chuyên tâm nghiên cứu, hoằng truyền Tứ Phan Luật, cho nên tôn phái của 

Sư được gọi  là Nam  Sơn Luật Tông.  Sư đã từng đi khắp  nơi thuyết giảng 

Luật học và cùng tham gia phiên dịch với Huyền Trang ("Ề'  Ịề).  Sư đã từng



 Khái Luận Tịnh Độ Giáo -  Chương 11.  263

? -  683)254 v.v...đều  căn  cứ theo  thuyết Mười  tám  Viên Tịnh

sống qua vài nơi như Sùng Nghĩa Tự (#■ 

Phong Đức Tự  ('Ht-íếrt) và 

Tịnh Nghiệp Tự  (•# 

Vào năm thứ 3  (658) niên hiệu Hiển Khánh  (M 

 Ễk),  Sư vâng sắc chi đến trú trì Tây Minh Tự ( ỉ j - ỷ )  ở Trường An. Không 

bao lâu sau, Sư soạn ra  Thích Môn Chương Phục Nghi ( #  n  

 Thích

 Môn  Quy Kính Nghi  ( # M   S ệ ^ iầ ) ,   v.v..ế  Vào  năm  thứ 2  (662)  niên  hiệu 

Long Sóc 

vua Cao Tông ra sắc lệnh các tăng ni phải lễ bái nhà vua, 

Sư cùng với Huyền Trang dâng thư kháng tranh, nên việc nầy được đình chi. 

Đến tháng 2 năm thứ 2 (667) niên hiệu Càn Phong  ( ệ tỉ ị) ,  Sư sáng lập giới 

đàn tại Tịnh Nghiệp Tự, các nơi đến cầu giới hơn 20 người. Cũng vào tháng 

10 năm nầy Sư thị tịch, hưởng thọ 72 tuổi đời và 52 hạ lạp. Sư được ban cho 

thụy hiệu Trừng Chiếu 

Trước tác của Sư có  Tử Phần Luật San Phồn

 Bổ Khuyết Hành  Sự Sao 

í - # )   12  quyển,  Yết Ma  Sớ

3 

quyển,  Giới Bổn Sớ (*K%-ỈỀL) 6  quyển,  Thập  Tỳ Ni Nghĩa Sao 

 {feĩLfcjậì^}ỉ) 6 quyển,  Tỳ-khưu Ni Nghĩa Sao 

6 quyển, được

gọi là 5 bộ trọng yếu của Luật học. Trong đó, Hành Sự Sao là bộ sách không 

thể thiếu khi nghiên cứu về Tứ Phần Luật. Ngoài ra Sư còn soạn ra bộ  Đại 

 Đường Nội Điển Lục 

1*1 -&4Ệ:)  10 quyển, là sách mục lục chỉnh lý toàn 

bộ  kinh điển.  Bên cạnh đó,  Sư còn biên tập   c ổ  Kìm Phật Đạo Luận Hành 

 ( Ì ' y^ 'Ỉ Ệ i í i ^ 4 f  ) 4 quyển,  Quảng Hoằng Minh  Tập ự k  

 M)  30 quyển, 

v.v..., để tuyên dương Phật Giáo. Ngoài ra, Sư còn trước tác  Tục Cao Tăng 

 Truyện  (.*# S H # # )  10  quyển,  Thích  Thị Lược Phổ (#&<&?#),  Thích  Ca 

 Phương  Chí 

.* ),  Tam  Bảo  Cảm  Thông Lục  (-2-Srểí>ìễ.áỆ0,  v.v... 

254  Đạo Thế (it-tì-,  Dõsei ?-683  ) Vị Tăng  sống vào thời  nhà Đường  (M 

618-907), người Kinh Triệu (■#  ị t ,  Tây An ỗậ-3c) họ Hàn (íậ), tự Huyền uẩn 

),  vỉ tránh  húy  của Thái Tôn nên  lấy tự là Hành Thế 

Năm  20

tuổi, Sư vào chùa Thanh Long  (-ệríLỶ) xin xuất gia. Sư nghiên cứu sâu Luật 

học ( # # ) ,  giỏi văn chương. Trong năm  Hiển Khánh  (MỆt,  656-660) thời 

vua Cao Tông (i!j  aì),  Hoàng Thái tử thinh Sư vào trụ tại chùa Tây Minh (3j 

 aM Ỷ ) ở Kinh Đô. Sư học thức uyên bác, cùng với Đạo Tuyên  hoằng dương 

Luật  học,  thay  đổi  phong  tục,  nghiêm trì  giới  luật,  lấy  việc  soạn thảo  làm 

việc chính.  Sư tịch vào năm Hoằng Đạo năm đầu (683), tuổi  thọ không rõ. 

Trước tác của Sư có:  Pháp  Uyển  Châu Lâm (íầ& íậ.#-)  120 quyển,  Chư 

 Kinh  Yêu  Tập 

20  quyển,  Tin  Phước Luận  (fêìế1k),  Đại  Tiểu

 Thừa  Thiên Môn Quán 

10 quyển,  Tứ Phần Luật Thảo  Yếu

6  quyển,  Tứ Phần Luật Ni Sao 

5  quyển,  Kim

 Cang Tập Chú
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trong  Nhiếp  Đại  Thừa  Luận  mà  đề  xướng  Tịnh  Độ  có  bốn 

loại  khác  nhau,  đó  là Pháp  tính  Tịnh  Độ,  Thật báo  Tịnh  Độ, 

Sự Tịnh  Độ và Hóa Tịnh Độ. 

Tác  phẩm  Hoa  Nghiêm  Khổng  Mục  Chương  của  Trí 

Nghiễm,  quyển  1,  chương  Mười  Loại  Tịnh  Độ,  chép:  “Căn 

cứ theo giáo nghĩa Tam thừa thì có  loại Tịnh Độ.  Một là Hóa 

Tịnh Độ:  Hóa hiện tất cả các Tịnh Độ trong các phương.  Hai 

là  Sự Tịnh Độ:  Các  cõi Tịnh Độ trong  các phương  đều được 

tạo  thành  bởi  các  loại  châu  báu.  Ba  là  Thật  Báo  Tịnh  Độ: 

Được tạo thành bởi nhiều loại Lý hạnh v.v.. .lấy Tam không255 

là  cửa,  lấy  các  Độ  làm  đường  ra vào.  Bốn  là Pháp  tính Tịnh 

Độ:  Tức  là lấy  Chân như làm Thểỗ” 

Trong  tác  phẩm  Pháp  Uyển  Châu  Lâm  của  Đạo  Thế, 

quyển  15,  giải thích rất rõ ràng:   “Pháp tính  độ lẩy Chân  như 

 làm  Thể.  Nhiếp  Luận,  đời  nhà  Lương,  lẩy Liên  Hoa  Vương 

 dụ  cho  Pháp giới  Chân  như,  cho  là  Tịnh  Độ  lấy  Pháp  giới 

 Chân  như  làm  Thể của  sở y,  tức  chỉ cho  cõi  này.  Thật  bảo 

 độ,  theo Nhiếp Luận lẩy Tam không làm Môn,  Tam huệ 256  làm

255  Tam  Không (-H- Ề ;  c:  sãnkõng; j:   sankũ)  1.  Ba loại  tính  Không được 

mô  tà  trong  Kim  cương  tam-muội  kinh 

31-S-&M!):  Tướng  không 

Ề ),  Không  không  ( S Ề )   và  Sở không   ựjf S ) ;  2.  Theo  Kỉ  Hoà trong tác 

phẩm  Ngũ  gia  giải  thoát  nghị   { ỉ . %

t ì ;   k:  o  ka  hae  sỗrủi)  thì  Tam 

không  bao  gồm  Ngã  không  (-&3Ỉ),  Pháp  không   (ỳầÌL)  và  Không  không 

( ế Ề ) ;   3.  Ngã không  (-&S),  Pháp  không ( > ầ s )   và Ngã pháp  không  (-& 

& È ),  tính  không của cả hai,  Ngã và  Pháp;  4.  Không ( S ) ,  Vô  tướng  (& 

và Vô nguyện 

5. Trong khi thực hiện hạnh bố thí thì Tam không

gồrr  Tính  không của người  bố thí,  của người  nhận và Tính  không của vật 

được bố thí; 6. Vô tính không 

Dị tính không (^ -4 ả Ề ) và Tự tính

khổng ( Ố 'I i ề ) . 

256 Tam Huệ 

s:   tisrah prạịríãh) chỉ cho Văn huệ, Tư huệ và Tu huệ. 

l.Văn  Huệ  (W.1Ế,s:   ẳrutamayĩprạịĩiã)  tức  là trí  huệ  do  nghe  được  ba

tạng,  12  phần giáo hoặc từ thiện tri  thức  mà biết,  có thể  sinh  ra trí huệ vô
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 con  đường  ra  vào,  lấy  Samatha  (Xa-ma-tha)  và  Vipasyanã 

 (Tì-bát-xá-na)  làm  cỗ xe,  lẩy  căn  bản  vô phân  biệt  trí  ỉàm 

 Dụng ”  tức là nói cõi này. Những quan điểm này đều dựa vào 

sự thù báo công đức  để  bàn về Thể  của Thật  báo  độ. 

Sự Tịnh Độ là cõi có bảy loại châu báu vi diệu vô thượng. 

Cõi này lấy năm trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc làm Tướng. 

Vì thê, Nhiêp Luận cho là:   “Phật trụ tại nơi cỏ bảy loại châu 

 báu,  ánh sảng chiểu khắp.”251

Kinh  Hoa  Nghiêm  chép:  “Trong  tướng  cảnh  giới  của 

chư  Phật  có  nhiều  loại  trang  nghiêm  đan  xen  nhau.”  Tịnh 

Độ  Luận,  chép:   “Đầy  đủ  tính  chất  quỉ  hiểm,  đầy  đủ  trang 

 nghiêm  vỉ diệu.  ”258

Lại  nữa,  Kinh  Bồ  Tát Tạng,  tân  dịch,  chép:   “Giả  sử thể 

 giới trên đây bị lửa dữ thiêu rụi thì Như Lai cũng lại ở trong 

 đó,  hoặc là đi kinh hành,  hoặc là đứng,  ngồi,  nằm.  Cõi kia tự 

 nhiên  xuất  hiện  nước  tám  công  đức.  ”259  Những  điều  ấy  đều 

thuyết minh tướng trang nghiêm  của cõi  này. 

lậu,  cho  nên gọi  là Văn  sở thành  huệ  (M ^Ằ .ÌỀ ).  Huệ  này  do Thanh  Văn 

(I?  ) thành tựu. 

2. Tư huệ 

s:  cintãmayĩprạịnã),  tức là Thánh huệ vô lậu  (ềrìMiS- 

,1Ế) sinh ra từ  sự tư duy về đạo lí đã nghe.  Huệ này  do Duyên giác  (ỳặ-%) 

thành tựu. 

3. Tu Huệ 

s:  bhãvanãmayĩprạịnã) là Thánh huệ vô lậu  (M ìế S .  

 M) do tu tập mà sinh ra. Huệ này do  Bồ-tát  ( ^ ầ )  thành tựu. 

257 “Phật tại ư châu biến quang minh thất bảo chi xứ” 

258 “Bị chư trân bảo tính, cụ túc diệu trang nghiêm” 

 'ÍỀ ầ ĩtỵ 'ì± .  $rJL-kỳấM-  c

259  “Giả  sử  như thượng  thế  giới  nãi  chí  đại  đỗng  nhiên  đẳng  Như  lai  tại 

trung, nhược y kinh hành, nhược trụ tọa ngọa. Kỳ xứ tự nhiên hữu bát công 

đức thủy xuất hiện.” 

' f g . ' í £ : f a J i - t ì H F - 7 5 ^ í t í k : Ễ | \    -&AẺỈ
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Hóa  Tịnh  Độ  là  cõi  lấy  bảy  loại  châu  báu  mà  đức  Phật 

biến hiện ra và năm trần  làm Thể.  Kinh Niết Bàn,  chép:  “Do 

 thần  lực của Phật mà đất đai đều mềm  mại,  không có gò đôi,  

 đất cát,  sỏi đả,  cho đến giong như thể giới Cực Lạc của Phật 

 Vô Lượng  Thọ  ở Tây Phương v.v.ỗ. ”260

Lại nữa, Đại Trang Nghiêm Luận  (ỷL$±M*£r),   chép:   “Do 

 trí tự tại tùy theo ước muốn của Đức Phật mà có thể hiên hiện 

 thể giới  thanh  tịnh  bằng thủy tỉnh,  lưu  ly v.v... ”261

Lại  nữa,  Kinh  Duy  Ma,  chép:   “Đức Phật  dùng  chân  ẩn 

 xuổng đẩt thì liền  hiện  ra  các sự thanh  tịnh. ”262

Những  điều  này  đều  thuyết  minh  Tịnh  Độ  do  biến  hóa. 

Tức là Đức Phật có hiển hiện thần lực, cõi nước mà Ngài hóa 

hiện ra đều được  quy vào Biến hóa độ. 

Đạo  Thế  lấy  Tmh  Độ  được  hiển  hiện  trong  nhất  thời 

này  làm  Hóa Tịnh  Độ,  nhưng  lấy  Tịnh  Độ  có  trang nghiêm 

bảy  báu thượng  diệu  làm  Sự Tịnh  Độ.  Vì  lấy  Tịnh  Độ  do  lí 

hạnh  thuộc  Tam  không  và Tam  huệ  v.v...  để  tạo  thành,  nên 

gọi  là Thật báo độ,  lấy Pháp giới  Chân như lí tính  làm Pháp 

tịnh  độ. 

Trong  đây,  ba  Độ  sau  là  Sự Tịnh  Độ  tương  ứng  với  sắc 

tướng  viên  tịnh  v.v...  của  mười  tám  Viên  tịnh  trong  Nhiếp

260 “ D ĩ P h ật ch i th ần  lực, địa g ia i n h u  n h u y ễ n , n h i v ô  h ữ u  k h âu  hư, th ổ  sa, lịc h thạch, nãi chí do như Tây phương Vô lượng thọ Phật chi Cực lạc thế giới.” 

 ], 

 Í Ỳ ỳ ,  ĨỆ.&  , 


o

261  “Do trí tự tại, tùy bì sở dục,  năng hiện thủy tinh,  lưu ly đẳng thanh tịnh 

thế giới.” 

ẳ i ỉ l t ậ t l - . 

262 “ P h ật  dĩ túc chi án địa hiện tịnh đẳng sự” 
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Đại  Thừa  Luận,  Lộ  viên  tịnh,  Thừa  viên  tịnh  và  Môn  viên 

tịnh  là Thật báo  độ.  Y chỉ  viên  tịnh tương  ứng với  Pháp  tính 

độ.  Đạo  Thế  lấy  Thọ  dụng  độ phân  ra,  lại  còn  lập  riêng  biệt 

thành ba Độ. 

Trong  Duy  Ma  Kinh  Sớ Am  La  Ký  ( ịậỆ:ỷ.ỀỈẰ3ltfậ.iĩj) 

của  Ngưng  Nhiên 

 Gyõnen  1240-1321)263,  quyển  7, 

chép: “Đại sư Nam Sơn (tức Đạo Tuyên)  dùng hai môn Khai, 

Hợp  để kiến  lập tướng trạng  của uế Độ và Tịnh Độ. 

Dùng Khai  để kiến  lập,  trình bày  bốn  loại Tịnh Độ:

263  Ngưng  Nhiên 

 Gyõnen  1240-1321):  Vị  học  tăng  của  Giới  Đàn 

Viện  (i&.tiĩx, Kaidanin) Đông Đại Tự ( Ạ ic .  Tõdai-ji) sống vào thời hậu 

kỳ  Liêm  Thương   (M ilt Kamakura).   Họ  là  Fujiwara  (!!-$>),  tự  Thị  Quán 

(- ỹỆ U ik a n ).  Người  Iyokuni  (tức  bây  giờ  là  (Ehimeken 

Năm  16

tuổi,  Sư thọ  Bồ-tát giới 

 Ũầ.Bostukai) ở Ti  Duệ  Sơn  (ịtỈẲ iU   Hiezari).  

Năm  18 tuổi,  Sư xuất gia với Viên Chiếu  ( fí ,88  Enshõ) của Giới  Đàn Viện 

thuộc Đông Đại Tự. Năm  20 tuổi  Sư thọ cụ túc giới.  Sau đó,  Sư học Chân 

ngôn với Thánh Thù ( S  ^   Shõshu),  Hoa Nghiêm 

 ÈkKegon),   Duy Thức 

(   Vệ-M  Yuishiki) với Tông Tính (ĨỈM±,  Sõshõ),   Tịnh  Độ giáo 

với

Trường  Tây 

 Chõsai),   Giới  Luật  ( í k # )   với  Chứng  Huyền   (Ìĩ-Ý  

 Shõgen),  Viên  Chiếu  ( Pỉ  M Enshỗ).   Không  những  tinh  thông  Thiền  quán 

mà Sư còn tinh thông cả ngoại  điển như, Quốc sử, Nho  học,  Bách gia chư 

tử (ỉ£"ĩ- w  £ ) . Năm Kiến Trị thứ 3 

 Kenịi,   1227), Sư vẫn ở Giới Đàn 

Viện,  đề  xướng  Luật Tông  ( # * )   và Hoa Nghiêm  Tông 

và kết

hợp với  Duệ Tôn  (# 4 ^ ,  Eizon) ờ Tây  Đại  Tự  (Sì 

 Saidai-ji) tái  trùng 

hưng  Luật Tông.  Năm  Đức  Trị  thứ 2   ( ỉể iê ,  Tokụịi,   1307)  Sư truyền  Viên 

đốn  đại  giới  cho  Hậu Vũ  Đa Pháp  Hoàng  ụ & Ỳ  ỷ  ỳầýL)  và phụng sắc  chỉ 

vào cung giảng  Hoa Nghiêm Ngũ Giảo Chương ( $: ]ỆlJL$í ~Ệ).  Năm Chánh 

Hòa thứ 2   {SLfa s/iõvva, 1313)  Sư đến trụ tại chùa Đường Chiêu  Đề   (JỆt4ă

 Tõshõdai-ji),  5  năm  sau  Sư về  lại  Giới  Đàn Viện.  Niên  hiệu Nguyên 

Hanh năm đầu (1321),  Sư tịch, thọ 82 tuổi.Trước tác của Sư có:

 Bát  Tông Cựơng  Yếu (A .^,^1^-),  Nội Điển  Trần Lộ  Chương (

 ýị-Ẽ: 

 Tam  Quốc Phật Pháp  Truyền  Thông Duyên Khởi 

fe),  Duy Ma  Kinh  Sớ Am  La  Ký  ( £ f i M Í Ẳ ^  n  5Ỉ,)... ngoài  ra  còn  nhiều 

trước  tác  về  các  phương  diện  như:  Sử Nhật  Bản,  Thần  Đạo,  Ân  Nhạc.... 

tổng cộng hơn  162  bộ,  1200 quyển. 



268.  Mochizuki Shinkõ

1.  Pháp tính Tịnh Độ  là chỗ  cư trú của Pháp  thân. 

2.  Thật báo  độ  là chỗ  cư trú của Tự thọ  dụng thân. 

3.  Sự Tịnh  Độ  là chỗ  cư trú  của Tha thọ  dụng thân. 

4.  Hóa Tịnh  Độ  là chỗ  cư trú của Hóa thân. 

Dùng Hợp để kiến lập, tuy lập ra bốn loại Tịnh Độ nhưng 

phần  mấu  chốt  cũng  không  ra ngoài  hai  độ. 

1.  Báo  độ  là  chỗ  cư trú  của  Pháp  Thân,  Tự thọ  dụng 

thân và Tha thọ  dụng thân. 

2.  Hóa độ  là chỗ  cư trú  của Phậtỗ

Cho  đến,  trong  tác  phẩm  Pháp  Uyển  Châu  Lâm  của 

Huyền  Uẩn 

tức  Đạo Thế),  quyển  15,  nêu ra bốn  loại

Tịnh  Độ,  lại  còn  lập  ra  cương  yếu  hai  độ,  hoàn  toàn  giống 

với  thuyết  Khai,  Hợp  về  cõi  Phật  mà  Đại  sư  Nam  Sơn  đã 

lập  ra. 

Pháp  Thường  thuộc  Nhiếp  Luận  Tông  kiến  lập  bốn  loại 

Tịnh  Độ,  Trí Nghiễm  ở chùa  Chí  Tướng,  là Tổ  sư  của Tông 

Hoa  Nghiêm,  cũng  kiếp  lập  bốn  loại  Tịnh  Độ.  Trí  Nghiễm 

vốn  là  kế  thừa  Pháp  Thường,  theo  học  Nhiếp  Luận  Tông, 

trình bày về tướng của bốn loại Tịnh Độ. Cả hai Thầy trò đều 

nổi  tiếng.  Sự kiến  lập  bổn  loại Tịnh  Độ  của hai  vị  này  hoàn 

toàn giống nhau. 

Tướng trạng của bốn  loại Tịnh Độ  của Nam  Sơn,  Huyền 

Uẩn cũng hoàn toàn giống với ý  nghĩa của Pháp Thường. 

Dựa  vào  thuyết  của  bốn  loại  Tịnh  Độ  này  chúng  ta  có 

thể  biết  được  là do  Pháp  Thường  ở chùa Phổ  Quang thuộc 

Nhiếp  Luận  Tông  đã  đề  xướng, v ề   sau,  Trí  Nghiễm,  Đạo 

Tuyên,  Đạo  Thế  đều  dựa vào  thuyết  của Pháp  Thường. 
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Trong đó,  Đạo Tuyên v.v...đặc biệt kiếp  lập hai nghĩa về 

Khai,  Họp.  Sư cũng  căn  cứ theo  thuyết Mười  tám  Viên  tịnh, 

Thọ  dụng  độ  trong  Nhiếp  Đại  Thừa  Luận,  đem  Pháp  tính, 

Thật  báo,  Sự tịnh  chia  ra,  tức  là  trong  ba  Độ  này  cũng  có ý 

nghĩa của Thọ  dụng  độ. 

Hiện  nay,  trong  văn  thì  xếp  Pháp  tính  độ  là  chỗ  cứ  trú 

của Pháp Thân, Thật báo độ là chỗ cư trú của Thọ dụng thân, 

Sự  Tịnh  Độ  là  chỗ  cư  trú  của  Tha  thọ  dụng  thân,  đây  có  lẽ 

là chủ trương mới  của Đạo Tuyên v.v....  Tại  sao như thế? Vì 

lẽ,  Pháp  Thường  viên  tịch  vào  niên  hiệu  Trinh  Quán  thứ  19 

(645),  đời  nhà  Đường,  nên  vẫn  chưa  đọc  được  các  luận  thư 

theo  lối Tân dịch của Huyền Trang như Phật Địa Luận Kinh, 

Thành Duy  Thức  Luận v.v... 

 Tiết

—   

—  4

—  : 

—

—  Luân

•   v ề   Ba Đ ô

0  Của  Ca  Tài

Trong Tịnh Độ Luận của Ca Tài  ($1^Kasai)264, đời 

Đường,  quyển  Thượng,  chép:   “Tịnh  Độ  có  ba  loại 

 là  Pháp  thân  Tịnh  Độ,  Bảo  thăn  Tịnh  Độ  và  Hóa  thăn  Tịnh 

Độ.”265

Trước  tiên,  Pháp  thân Tịnh  Độ  là Nhân  và  Độ  cùng  một 

thể, tức là ý nghĩa Chân như thể đại (Thể của Chân như thì lớn)

264 Ca Tài (ÌỈE.^:  Kasai): VỊ tăng của Tịnh Độ Tông sống vào nhà Đường, 

năm sinh năm mẩt không rõ. Khoảng năm Trinh Quán, Sư trú ờ chùa Hoằng 

Pháp  (& &  Ỷ  Guhõ-ji) Trường An, khuyên mọi người tu Tịnh nghiệp, hoằng 

dương pháp môn Tịnh Độ. Sư chịu ảnh hường của Đạo Xước  ('dL$ặDõshaku,  

562-645), băt tay vào việc chỉnh lí các luận thư Tịnh Độ và soạn Tịnh Độ Luận 

 (%■ i - ì k  Jõdororì) 3 quyển, chủ trương Niệm Phật lấy quán tưởng làm chính. 

265 “Tịnh Bộ hữu Pháp thân Tịnh Độ, Báo thân Tịnh Độ, Hóa thân Tịnh Độ 

tam chủng.” 



270.  Mochizuki Shinkõ

được trình bày trong Khởi Tín Luận làm Thể của Tịnh Độ, lấy 

ý  nghĩa  Tướng  Đại,  Dụng  Đại  làm  Thể  của  người  năng  trụ. 

Kế  đến,  Báo thân Tịnh Độ  có hai  loại  là Thật báo độ và 

Sự dụng độ. Thật báo độ cũng là Nhân và Độ cùng một Thể, 

tức  là  lấy  hàng  vạn  công  đức  tu  tập  lúc  ban  đầu  làm  Thể 

của  Tịnh  Độ,  tập  hợp  hàng  vạn  công  đức  đó  lại  làm  người 

năng trụế  Cõi  này  chỉ  thuộc  về  cảnh  giới  của  Đức  Phật,  tức 

là  cho  dù ngay  cả Bồ-tát  Kim  Cang Tâm266  cũng  không  thể 

biết  được.  Nhiếp  Đại  Thừa  Luận  lấy  Đại  không  vô  tướng 

làm  Môn,  Tam  huệ  làm  Lộ  (đường),  tức  là  chỉ  cho  cõi  này. 

Sự  dụng  độ  tức  là  Nhân  và  Độ  có  Thể  khác  nhau, 

tức  là  lấy  thế  giới  Liên  Hoa  Tạng  Phả  Lê  Kha 

 pundarika)267 làm  Thể  của  cõi  Tịnh  Độ  này.  Lấy  đại  định, 

đại  bi,  tướng  tốt  đẹp  của  người  năng trụ  v.v...  làm  Tự Thể 

của cõi Tịnh Độ  này. 

Nhân và Độ  này  tùy  theo phẩm  trật  của Bồ-tát từ  Sơ địa 

trở  lên  mà thấy  được,  nhưng  cố  sự  khác  biệt về phần thô  và 

vi  diệu. 

Trong Nhiếp Đại Thừa Luận, chép:   “Nếu xa rời  ửng thần 

 (tức Báo  thân,  còn gọi là  Thọ dụng thân)  thì  tư lưomg Bồ-đề 

 của Bồ-tảt từ Sơ địa trở lên sẽ không được đầy đủ ”268, tức  là 

nói theo nghĩa này. 

2 6 6  Bồ T á t Kim C ang T âm  

là bản thể Bồ đề tâm của tất cả 

chúng sinh, thể này cứng chắc như kim cang, không bị bất kỳ vật khác phá 

hoại được, biểu thị niềm tin cứng chắc như kim cang, cùng thể với Bồ tát Phổ 

Hiền trong Hiển Giáo nhưng khác nhau tên gọi, là trưởng tử của chư Phật. 

267 Phả Lê Kha 

s:  pundarìka) ý dịch là Bạch Liên Hoa  (ỂlỉẾửL). 

 268 “Nhược  li  ứng thân tắc  sơ địa dĩ thượng Bồ-tát chi  Bồ-đề tư lương tức 

bất ưng cụ túc.” 

 % *'] 

*  A *   JL
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Thứ  đến,  Hóa  thân  Tịnh  Độ  cũng  có  hai  loại  là Thường 

tùy  hóa  ( lT F tó )   và  Vô  nhi  hốt  hữu 

không  mà

bỗng nhiên CÓ)Ể

Thường  tùy  hóa  là  do  công  đức  lợi  tha  trong  ba  đại 

A-tăng-kỳ  kiếp  đã thành  tựu,  Thân  và  Độ thường  hiện  ở cõi 

này,  cõi  kia. 

Sự  biến  hóa  của  Vô  nhi  hốt  hữu  là  nương  vào  Hóa thân 

này  (tức  giống  như  Phật  Thích  Ca)  mà phân  thân  ra.  Giống 

như thế giới Diệu Thiện của Đức Phật A Súc  là Tịnh  Độ của 

Thường  tùy  hóa.  Cõi  Tịnh  Độ  do  Đức  Phật  ấn  ngón  chân 

xuống đất hiện ra Trong Kinh Duy Ma là cõi Vô nhi hốt hữu. 

Cõi  này  chỉ  có  hàng  Bồ-tát  Địa tiền,  Nhị  thừa và phàm  phu 

thấy được. Đây là căn cứ theo ba Thân mà lập ra sự khác biệt 

về ba Độ.  Nhưng Báo thân  độ phân ra thành hai  loại  là Thật 

báo và  Sự dụng. 

Nói  chung,  kết quả là có bốn Độ,  vì  thế mà không giống 

với  thuyết của Pháp Thường v.v...trình bày  ở phần trên. 

Nhưng Ca Tài đem Hóa thân Tịnh Độ phân thành hai loại 

là Thường tùy hóa và Vô nhi hốt hữu, quả đúng lả một ý nghĩa 

mới  của  Sư  để  bổ  túc  cho  thuyết  của  Pháp  Thường  v.v... 

Như  đã  trình  bày  trong  đoạn  văn  trước,  Biến  hóa  độ  là 

cõi biến hóa nhất thời,  là chỗ cư trú dành riêng cho hàng Nhị 

thừa,  phàm phu v.v... 

Cõi  biến  hiện nhất thời  này  vì  để  loại  bỏ  sự hiểu  lầm  về 

cõi  Tịnh  Độ  của Phật A  Súc  và Phật Di  Đà,  do  đó  ngoài  cõi 

Vô  nhi  hốt hữu biến hóa tạm thời,  còn  lập  riêng  cõi  Thường 

tùy hóa  lâu dài,  quy  về Tịnh Độ của Đức Phật A Súc và Đức 

Phật Di  Đà. 



272 .  Mochizuki Shinkõ

Trong  tác  phẩm  Du  Già  Luận  Ký   (íềĩítoiửrÌĩL)  của  Độn 

Luân  (ìăLiừ)269,  người Tân La ($f $i.)270,  quyển 41,  chép:  “Có 

 thuyết cho  là  cõi  Tịnh Độ  biến  hóa  có xứ sở riêng biệt giông 

 như Cửu phẩm vãng sinh trong cõi Cực Lạc.  c ỏ  thuyêt cho là 

 xứ sở riêng biệt như Đức Phật ẩn  ngón  chân xuống đất  liền 

 hiện  ra  cõi  Tịnh  Độ  trong Kinh Duy Ma. ”  271

Lại  nữa,  trước  tiên  dẫn  Duy  Ma  Kinh  Sớ Am  La  Ký   (ịặ 

 ậ M Ỉ Ằ ^ tU -ì^ ),   quyển 7,  chép:  “Hóa độ không kiến  lập riêng

269  Độn  Luân  ( i ấ ^ ) :   Vị  tăng  gốc  người  Tân  La  ($ tH ,  Shiragi,   nay  là 

Triều Tiên) sống vào đời nhà Đường,  năm  sinh năm  mất không rõ,  còn gọi 

là  Đạo  Luân 

Sư  soạn  bộ  Du  Già  Luận  Kí   (ĩfrfàiỀỉil)  24  quyển. 

Đây  là bản chú thích toàn bản  Du Già Sư Địa Luận duy  nhất hiện còn đầy 

đù. Nội dung chù yếu của bộ luận này là căn cứ theo bộ  Du Già Luận Lược 

 Toàn 

của  Khuy  Cơ (k .ầ -),  đồng thời  dẫn dụng  học  thuyết 

cùa các  Sư như:  Thuận Cảnh  Ọ'ầ'lỉ),   Văn  Bị  (Ẳ .# ),  Huyền  Phạm  (^rí£), 

Thần  Thái  ( # ^ ) ,   Huệ  Cảnh  (&•#•),  Huệ  Đạt  ( ầ 'ì t ) ,   Viên  Trắc  (ỈU>'«']), 

Nguyên Hiểu (7C.BẶ,)... 

Ngoài  bộ  Du  Già  Luận  Kí  24  quyển  ra,  Độn  Luân  còn  có  các  tác 

phẩm:   Kim  Cang Bát Nhã Kinh Lược Kí (<ẾrS'] -ẾỊt&Mvầ-Ìt),  Đại Bát Nhã 

 Kinh Lược Kí 

 M vế-it),  Tịnh  Phạn  Vương Kinh  Sợ (íậ-êk-ĩ-M ĨẾ), 

 Dược Sư Bản Nguyện  Kinh  Sớ 

 Thập Nhăt Diện Kinh  Sớ

(-j~—ĩ&Mỉẳ),  Tứ  Phần  Luật  Quyết  vấn 

 Tân  Tuyên  Đại

 Thừa  Nghĩa  Chương  (if\& ^ $ L ế ,-ặ )J h à n h   Duy  Thức  Luận  Yêu  Quyêt 

 (Â.vậ-M.ièr-Ềrỉk.)-- .  tổng hợp tính chất của các bộ Kinh luận, người ta có thể 

biết được  sở học cùa Sư, lấy  Duy Thức  làm trọng tâm, và nghiên cứu rộng 

các  Kinh Bát Nhã, Giới  Luật.... 

270 Tân La (#fịỆ.,  Shiragỉ): Tên gọi ngày xưa của Triều Tiên cổ đại, khoảng 

năm 47 trước CN,  Hách Cư Thế 

lập nên Tư Lô Quốc (#rJẳ ® )ờ  

Khánh Châu (JU'H), đến thế kỷ thứ 4 sau CN, nước này thống nhất các tiểu 

quốc Thần Hàn 

và lấy tên là Tân  La. 

271  “Hữu thuyết  biến  hóa Tịnh  Độ  hữu  biệt  xứ  sở,  như Cực  Lạc  quốc  chi 

cửu phẩm vãng sinh. Hữu thuyết biệt chi xứ sở, như Duy  Ma chi túc chỉ án 

địa vân.” 

£h$f >  'kp$iỊỆLW ị^3Laỉi
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 biệt một nơi chốn nào mà ngay trên Báo độ hiện khởi ra tướng 

 thô.  Trong Hóa độ,  người tâm tịnh sẽ chiêu cảm được Tịnh Độ,  

 người cỏ  tâm  uế sẽ chiêu cảm  uế Độ ”  272 cho nên nói Hóa độ 

của Tịnh và u ế  là cõi lâu dài. Tịnh Độ trong bốn loại Tịnh Độ 

được  trình  bày  phần  trên,  theo  tạm  biến  (biến  hóa  tạm  thời) 

mà nói  thì  có Tịnh Độ này, theo Hóa độ mà nói thì  có cõi  lâu 

dài,  có  cõi  tạm  biến.  Nếu nói:  phải  chăng  Tịnh  Độ  liên  quan 

đến một trụ xứ riêng biệt hay không thì điều này trở thành tiêu 

điểm trang luận của các  Sư, nhưng Ca Tài theo thuyết Trường 

thời biệt xứ (Tịnh Độ có nơi riêng biệt,  lâu dài). 

 Tiết  5.ệ Luận v ề   B ố n   Loại Tịnh Đ ộ  

Của  Nguyên Hiểu

Nguyên Hiểu  ỤL  Gangyõ,  617-686)273, người Tân 

La,  trong  hai  tác  phẩm  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Tông

272  “Hóa độ chi kiến lập thị bất biệt phương xứ, ư Báo độ thượng sinh khởi 

thô tướng.  Hóa độ chi trung, ư tịnh tâm sở cảm thị Tịnh Độ, uế tâm sở cảm

thị  u ế   độ.” 

 '!tjt'ìLỉịsL&*)ĩiizrA,  


o

ề Ẵ ậ i , 

273 Nguyên  Hiểu  (ÍL B&; c:  yuánxiao;  j:   Gangyõ;  k:  wỗnhyo,  617-686) Một 

trong  nhữnệ  nhà  lãnh  đạo  tư tưởng,  tác  gia  và  luận sư của  Phật giáo  Hàn 

Quốc.  Sư song vào cuối thời Tam Quốc và đầu thơi đại Tân La thong nhất. 

Sư  đóng  một  vai  trò  năng  động  trong  sự thâu  hoá  sâu  rộng  trào  lưu  Phật 

giáo du nhập vào bán đảo Cao Li đương thòi.  Sư rất tâm đắc và ảnh hưởng 

tư  tưởng  Như  Lai  tạng   (-koậ-ầ.-,   s:   tathãgatagarbha),  Duy  thức  và  Hoa 

Nghiêm 

k:   hwaỏm).   Tuy  nhiên,  với  công trình  nghiên cứu  rộng rãi 

cùa sư qua các  luận  giải  và chuyên  luận,  sư đã dung  nhiếp  toàn  bộ giáo  lí 

đạo Phật được  lưu ừuyền ở Cao Li,  gồm các Tông phái như Tịnh độ, Niết- 

bàn, Tam  luận, và Thiên Thai (Pháp Hoa tông).  Sư viết hầu như toàn bộ các 

luận giải  về  những bộ  kinh quan trọng của Đại thừa, tổng cộng hơn  80 tác 

phẩm với hom 200 quyển. Trong số những tác  phẩm nổi tiếng mà sư đã trư
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Yếu 

và Du Tâm An  Lạc Đạo (i^-c-ặ-^ằìỉL)

cũng sử dụng thuyết Bốn loại Tịnh Độ của Pháp Thường.  Sử 

dụng  bốn  loại  đối  nhau  như:  Nhân  và  Quả  đối  nhau,  Nhất 

hướng và Bất nhất  hướng  đối  nhau,  Thuần  và Tạp  đối  nhau, 

Chánh  định  và  Phi  chánh  định  đối  nhau,  để  luận  bàn  về  sự 

cao thấp  của Tịnh Độ. 

1.  Nhân  Quả  đối  nhau:  Đức  Phật  ở  tại  quả  vị  và  Bồ-tát 

ở Nhân vị  đối  nhau để biện minh  cõi  nước  Tịnh và Bất tịnh. 

Tức  là chỉ có trụ jgí của Đức Phật cư trú mới gọi  là Tịnh Độ, 

trụ xứ của hàng Bồ-tát Kim Cương tâm trở xuống gọi  là Quả 

báo  độ.  Đây  là  nói  theo  ý  nghĩa  của  Nhân  Vương  Bát  Nhã 

Kinh,  chép:  “Tam  Hiền  (-S-K'  Sangen)274,  Thập  Thánh  ( +

tác là Luận giải về Đại thừa khởi tín luận 

Luận giải về kinh

Niết-bàn,  Luận giải về kinh Kim Cương tam-muội. Các tác phẩm nầy được 

các học giả thượng thù Phật học Trung Hoa và Nhật Bản tôn trọng nhất, đáp 

ứng cho sự duy trì  Đại thừa khởi tín  luận như là tác  phẩm quan  trọng nhất 

trong truyền thống Phật giáo Hàn Quốc. 

Trong thời  gian  đầu,  Nguyên  Hiểu trải  qua cuộc  đời mình  như  là một 

Tăng sĩ,  nhưng sau khi giác ngộ  được  lí  Duy  thức,  Sư rời  khỏi Tăng đoàn 

và chuyển sang truyền bá Phật pháp dưới hình tướng của một cư sĩ. Vì khía 

cạnh độc đáo này của Sư, nên Sư kết thúc cuộc đời mình khi trở thành một 

vị  anh  dùng dân tộc  nổi tiếng Cao  Li.  Sư là đồng  sự và  là bạn cùa Nghĩa 

Tương 

k:   ủisang),   một vị Tăng người  Tân  La có thế  lực thuộc tông

Hoa Nghiem  (k:   hwaom).   Kết  quà  quan  trọng  của  sự  hợp  tác  nầy  là  việc 

sáng  lập tông  Hoa Nghiêm  như  là  một  dòng  pháp  có  ưu  thế  trên  bán  đảo 

Triều Tiên. 23 tác phẩm hiện còn lưu hành của Nguyên Hiểu nay đang được 

tiến  hành  dịch  sang  tiếng  Anh  trong  chương  trình  hợp  tác  giữa  Đại  học 

Dongguk và SUNY tại Stony Brook. 

274  Tam  Hiền 

 Sangen)  là  hàng  Bồ-tát Thập  trụ  (+ '& ),  Thập  hạnh

( - H í) ,  Thập  hồi  hướng (-h® téj)  trong  Đại  Thừa.  Nhân  Vương Hộ  Quôc 

 Kinh Sớ 

chép:   ‘‘Các vị Bồ-tảt thuộc Thập trụ,  Thập hạnh, 

 Thập hồi hướng đều gọi là Hiền.  Ở đầy là  luận  theo Biệt giáo,  bởi vì  chư 

 vị Bồ-tát chi đoạn  hết Kiến hoặc và  Tư hoặc,  vẫn còn  Vô minh hoặc,  chưa 

 vào  Thánh  vị,  cho nên gọi là Hiền. " 
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 Jisshõ)215  trụ nơi  quả  báo,  chỉ  có  Phật  là trụ  ở cõi  Tịnh  Độ.” 

Tức  là  Bồ-tát  vẫn  chưa  hoàn  toàn  thoát  khỏi  mối  lo  về  quả 

báo của Khổ  Đế,  còn Đức Phật thì  đã  diệt trừ tất  cả mối  họa 

ô nhiễm. 

2.  Nhât  hướng  và  Bất  nhất  hướng đổi  nhau:  Bàn  về  trụ 

xứ  của  hàng  Bồ-tát  từ  Bát  địa  trở  lên  và  trụ  xứ  của  hàng 

Bồ-tát từ Thất địa  trở xuống,  có  sự  đối  nhau  về Tịnh  và  Bắt 

tịnh.  Tức  là  trụ  xứ  của hàng  Bồ-tát  từ Bát  địa trở  lên,  có  đủ 

bôn  nghĩa  là hoàn  toàn  ra khỏi  ba  cõi,  hoàn  toàn thanh  tịnh, 

hoàn  toàn không  có  lỗi  lầm,  hoàn  toàn tự tại,  cho  nên  gọi  là 

Tịnh  Độ.  Hàng Bô-tát từ Thất địa trở xuống,  chưa hoàn toàn 

ra khỏi Ba cõi,  lại  chưa đầy  đủ bốn nghĩa về Hoàn toàn,  cho 

nên không gọi  là Tịnh Độ.  Ở đây căn cứ theo Mười tám Viên 

tịnh  của Nhiêp  Đại  Thừa Luận,  lấy  Thọ  dụng  độ  làm  nơi  có 

công  năng  sinh  ra  thiện  pháp  của  Xuất  xuất  thế  gian,  hàng 

Bô-tát  từ  Bát  địa  trở  lên  cho  đến  Phật  địa  mới  được  gọi  là 

Xuất xuất thế thiện. 

3.  Thuần  và  Tạp đổi nhau:  Trụ xứ của hàng Bồ-tát từ  Sơ 

địa trở lên và trụ xứ của hàng Nhị thừa, phàm phu cư trú lẫn 

lộn  là  đối  nhau.  Cõi  Bồ-tát  cư  trú  gọi  là  Tịnh  Độ.  Cõi  hàng 

Nhị  Thừa,  phàm  phu  cư  trú  lẫn  lộn  gọi  là  Bất  tịnh.  Đây  là 

nói  theo  Du  Già  Luận:  “Trong  thế  giới  thanh tịnh,  chỉ  thuần 

là chúng Bo-tát cư trú.  Bô-tát  đã nhập  địa thứ ba,  do nguyện 

lực mà được thọ sinh vào cõi ấy. Hàng Dị sinh và Thanh Văn 

Độc giác phi dị sinh, và Bồ-tát dị  sinh được sinh vào cõi  ấy.” 

275  Thập Thánh ( +  s ,  Jisshõ) chi cho hàng Bồ-tát Thập Địa vị, là đối  lại 

với  Tam  Hiền  mà gọi  là Thập Thánh.  Nhân  Vương Bát Nhă Kinh  Hợp Sớ 

quyển Trung, chép: Tam  Hiền  là  tam thập tâm cua Địa 

Tien,  Thạp  Thánh  là  Bo-tát Thập  Địa.  Vì  Bo-tát  Thập  địa đã đoạn trừ  lậu 

hoặc, chứng được Chân tính nên gọi  là Thập Thánh. 
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4. 

 Chảnh  định  và  Phi  chánh  định  đổi  nhau:  Trụ  xứ  của 

chúng sinh thuộc Chánh định tụ và trụ xứ của chúng sinh Phi 

chánh  định tụ đối  nhau.  Trụ xứ của  chúng  sinh thuộc  Chánh 

định tụ là Tịnh Độ và trụ xứ của chúng sinh thuộc Phi  chánh 

định tụ u ế  độ.  Đây  là nói theo Kinh Vô Lượng Thọ:   “Chủng 

 sinh  được sinh  về  nước  kia  đều  trụ  trong  Chảnh  định  tụ.  Vì 

 sao vậy?  Vì trong cõi nước kia không cỏ các Tà tụ và Bất định 

 tụ.  ”276 Tức là chỉ cõi Tịnh Độ Di Đà là Tịnh Độ thuộc Chánh 

định tụ.  Cho rằng trong cõi nước kia có hàng Bồ-tát Địa tiền 

và Thanh văn thuộc Tứ quả277, cho đến hàng phàm phu có Tứ 

nghi v.v...  đều cư trú trong  cõi Tịnh Độ này. 

Bởi  lẽ,  bổn  loại  đối  nhau này  là nói theo ý  nghĩa về Bốn 

độ  thuộc  Pháp  tính  V.V...TÚC  là  Nhân  Quả  đối  nhau,  chỉ  có 

Pháp  tịnh  độ  là  Tịnh  Độ  mà  Đức  Phật  cư  trú  mới  được  gọi 

là  Tịnh  Độ.  Còn  Nhất  hướng  Tịnh  Độ  của  Nhất  hướng  và 

Bất nhất hướng đối nhau  là Thật báo  độ.  Thuần Tịnh Độ của 

Thuần  Tạp  đối  nhau  là  trụ  xứ  của  Bồ-tát,  là  Thọ  dụng  độề 

Chánh định Tịnh Độ của Chánh định tụ và Phi chánh định tụ 

đối nhau  là Biến hóa độ. 

Nếu  đem  luận  điểm  này  đối  chiếu  với  Thân  và  Độ  của 

Đạo Tuyên thì  Pháp  tính  độ  của  Sư  là trụ xứ của Pháp  thân, 

Thật  báo  độ  là trụ  xứ  của Tự  thọ  dụng  thân,  Sự  Tịnh  Độ  là 

trụ xứ của Tha thọ  dụng thân. 

276 “Sinh bi quốc già giai tất trụ ư Chánh định chi tụ.  Sở dĩ giả hà? Bi Phật 

quốc trung, vô chư tà tụ cập bất định tụ.” 

 sf- Éiỉịỉ- o

277  Tứ Quả   ự ỉ ^ S h i k à )   là Tu  Đà Hoàn   Ợ ễỉèỉẫ., s:  Srotãpannaphala,   p: 

 Sotãpannaphala),  Tư Đà Hàm 

s:   Sakrdãgãmĩ),  A Na Hàm

'ồ', s  :  Angãmi),  A Lan Hán  (HỈỆ-ÌẮ,  s  :  Arahat). 
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Nay,  Nguyên  Hiểu  nói  chỉ  có  Đức  Phật  cư  trú  tại  Pháp 

tính độ, không phân chia giữa Pháp thân và Tự thọ dụng thân, 

còn Thật báo  độ  là trụ xứ của hàng Bồ-tát từ Bát địa trở  lên, 

Thọ  dụng  độ  là  trụ  xứ  của  hàng  Bồ-tát  từ  Sơ  địa  đến  Thất 

địa.  Đây  chính  là  sự  giải  thích  bất  đồng  của  hai  Sư  về  Tha 

thọ  dụng  độ. 

 Tiết 6:  Luận v ề Thân Và Độ 

Của  Huệ Viễn và Trí K hải... 

Những điều mà các Sư trình bày ở phần trên là đại 

khái  đều  căn  cứ Nhiếp  Đại  Thừa  Luận,  tức  là phân 

loại Tịnh Độ theo hệ thống  của Nhiếp  Luận. 

Ngoài  ra,  trong  các  Đại  Sư  của  Trung  Quốc  tham  chiếu 

theo  phương  thức  của  Kinh  Nhân  Vương,  Luận  Đại  Trí  Độ 

v.v...phân ra nhiều  loại,  tức  là Huệ Viễn,  Trí Khải,  Cát Tạng 

 (irềề,,  Kichizõ,   549-Ó23)278...  đời nhà Tùy. 

278  Cát  Tạng  (■# lẵ,,  Kichizõ,   549-623):  vị  tăng  sống  dưới  th ờ i  nhà  Tùy, 

người vùng Kim Lăng  ('k ĩầ ),  họ An (-£-), tên Thế  ( t ), tổ tiên Sư người An 

Tức (-£■&, dân tộc Hồ), sau dời đến Kim Lăng, cho nên Sư được gọi là An 

Cát Tạng (-ỈT  i ỉ  

Ho Cật Tạng 

o"  M,).  Năm  lên 3, 4 tuổi,  Sư theo cha 

đến yết kiến Chơn Đế ( & # ) , nhân đó Chơn Đế đặt cho Sư tên là Cát Tạng. 

Sau cha Sư xuất gia, có pháp danh Đạo Lượng ( i l # ) .   Sư thường theo cha 

đen Hưng Hoàng Tự (H-jL ' ị ) nghe Pháp Lãng  (ỉầịA) giảng thuyết về Tam 

Luận  (—*&-),  và năm  lên  7  tuổi  (có  thuyết  cho  là  13  tuổi)  Sư theo  vị  nầy 

xuống tóc xuất gia. Pháp Lãng là người truyền thừa giáo học Tam Luận của 

hệ thống Cưu  Ma La  ThậpỢậ,Jặặ.'ii),   cho nên  Sư thường học  tập Trung 

Luận   (Ỳiểr),   Bách Luận (!fíífl) và Thập Nhị  Môn  Luận ("h— ?!«&).  Năm 

19  tuổi,  lần  đầu tiên  Sư đăng  đàn thuyềt  phảp,  rồi  năm  21  tuổi  thọ  cụ túc 

giới,  danh tiếng ngày càng cao.  Vào năm  đầu  (581) niên hiệu Khai  Hoang 

(F*]jL) nhà Tùy, lúc  Sư 32 tuổi,  Pháp Lãng qua đòi,  Sư bèn vân du về phía 

Động đẹn Gia Tường Tự 

thuộc vùng Hội Kê ( '# '# , hay cối Kê), 

Triết Giang  ( đ tỉi) ,  lưu  lại  nơi  đây  chuyên tâm  thuyết  giảng  và ừước  tác 

người  đến  học  đạo  lên đến hơn ngàn người.  Bên cạnh đó,  Sư còn viết chú
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sớ cho các thư tịch Tam Luận, phần nhiều đều được hoàn thành ở chùa nầy, 

cho nên  hậu thế gọi  Sư là Gia Tường Đại  Sư 

 ỳ i ^ ) .   Ngoài  việc hình 

thành  hệ  thống Tam  Luận Tông,  Sư còn tinh  thông  cả  các  kinh  Đại  Thừa 

như  Pháp  Hoa,  Niết  Bàn,  v.v...  Vào  tháng  8  năm  thứ  17  niên  hiệu  Khai 

Hoàng   (ĩ$ Jl),  gởi  thư  mời  Thiên  Thai  Trí  Khải  Đại  Sư  (^_ o í?  ềxk.étp) 

đến tuyen giảng giáo nghĩa Pháp Hoa. Vào năm thứ 2 (606, có thuyết cho là 

năm  thứ 2  [602]  niên hiệu Nhân Thọ   [4^4-],  hay  năm cuối  [616]  niên hiệu 

Đại Nghiệp [£ .:£]) niên hiệu Đại Nghiệp 

vua Dượng Đế  (ỉậ'Ệr) hạ

chiếu  mờ 4  đạo  ừang,  Sư phụng  sắc  chỉ  đến  trú  tại  Huệ  Nhật  Đạo  Tràng 

(ÍỀ- 0 ìt-*#)  ờ  Dương  Châu  (#:Hi)  vùng  Giang  Tô  (/■£$.)■  Chính  bộ   Tam 

 Luận Huyền Nghĩa 

 ậ ộ  mà tương truyền do Sư trước tác, được hoàn

thành trong khoảng thời gian nầy. Sau đó, Sư  chuyển đến Nhật Nghiêm Tự 

( 0  H .Ỷ )  ở Trường An   (-k-ỉr),   hoằng  đạo  vùng Trung Nguyên.  Ngoài  ra, 

Sư còn  đi  khắp  các  nơi  diễn  giảng kinh  để  hoằng dương Tam  Luận  Tông, 

cho  nên Sư được xem  như là vị  tổ tái  hưng của tông phái  nầy.  Sư đã từng 

biện luận với Tăng Sán ( #  H), vị luận sư nổi tiếng đương thời, ứng đáp trôi 

chảy,  cả hai  bên trải  qua hom  40  lần  đối đáp  như vậy,  cuối  cùng  Sư thăng 

cuộc. Từ năm đầu (605) niên hiệu Đại Nghiệp  (3z1Ệ~) cho đen cuoi đời nhà 

Tùy  (617),  Sư  sao  chép  2.000  bộ  Kinh  Pháp  Hoa,  tạo  25  tôn  tượng,  chí 

thẩnh lễ sám. Vào năm đầu (618) niên hiệu Võ Đức  ( A í ề )  nhà Đường, tại 

Trường An vua Cao Tổ tuyển chọn ra  10 vị cao tăng đức độ để thống lãnh 

tăng chúng, Sư  được chọn vào trong số đó. Thêm vào đó, đáp ứng lời thỉnh 

cầu của 2  chùa ứ ng Thạt  (ầ -1 t) va Định Thủy (ít# -),  Sư đến  làm trú trì, 

nhưng sau dời về Diên Hưng Tự  ( ĩ í ^ r Ỷ ) .  Đen tháng 5 năm thứ 6 niên hiệu 

Võ Đưc  (Â.M ),  trước khi mạng chung, Sư tắm rửa sạch sẽ, đốt hương niệm 

Phật,  viết  cuốn  Tử  Bất  Bố  Luận 

r,  Luận  Không  Sợ  Chết)  xong

mơi  an  nhiên thị tịch,  hưởng thọ  75  tuồi.  Bình sanh  Sư giảng thuyết Tam 

Luận ( i ì ẩ r )  hơti  100 lần, Pháp Hoa Kinh  ( ỉầ ặ M )  hơn 300 lần, Đại Phẩm 

Kinh 

Hoa Nghiêm  k i i ứ ự ^ M ) ,   Duy  Ma Kinh  (ịặlặtỀ ),   Đại

Trí Độ Luận 

v.v..., mỗi loại khoảng  10  lần. Môn hạ của Sư có

những nhân vật kiệt xuất như Huệ Lãng 

Huệ Quán 

Trí Khải

( ^ ỉ £ ) ,  v.v...  Trươc tác  của Sư cũng rat phong phú như  Trung Quán Luận 

 Sớ (Ỳ Ệ líểìỉÈ ),  Thập Nhị Môn Luận  Sớ ( - f ^ -ĩ^ lế ĩẰ ), Bách  Luận  Sớ ( ¥  

 ièrầ), Tam Luận Huyền Nghĩa 

 k ) ,  Đại Thừa Huyền Luận

 ib), Pháp Hoa Huyền Luận (/ir 

"Ềrầí«),  Pháp Hoa Nghĩa Sớ 

v.v...  Ngoài  ra, còn có  một  số  sách chú thích  cũng  như lược  luận của các 

kinh điển Đại Thừa như Pháp Hoa, Niết Bàn, Thắng Man,  Đại Phẩm,  Kim 

Quang Minh, Duy Ma, Nhân Vương,  Vô Lượng Thọ, v.v... 
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Trong  tác  phẩm  Đại  Thừa Nghĩa  Chương,  quyển  19  của 

mình, Huệ Viễn bàn luận khá rõ ràng về ý  nghĩa của Tịnh Độ. 

Nói  tóm  lại,  Tịnh  Độ có  ba loại khác  biệt  là  Sự Tịnh,  Tướng 

Tịnh,  Chân Tịnh. 

Chỗ cư trú của hàng phàm phu là Sự Tịnh Độ,  chỗ cư trú 

của hàng Nhị thừa và Bồ-tát là Tướng Tịnh Độ, chỗ cư trú của 

hàng Bồ-tát từ  Sơ địa trở lên  đến Phật địa là Chân Tịnh Độ. 

Trong  Sự  Tịnh  Độ  lại  nêu  ra  loại  là  chỗ  cư  trú  của  chư 

Thiên ở Dục giới và  sắc  giới và thế  giới  Cực Lạc Di  Đà. 

Trong Tướng Tịnh Độ  lại  nêu ra hai  loại  là cõi  hàng Nhị 

Thừa  do  tu  tập  căn  lành  tự  lợi  mà  có  được,  và  cõi  mà  hàng 

Bô-tát do  căn  lành giáo  hóa chúng  sinh mà có  được. 

Sự Tịnh Độ thì Long Thọ cho là: Cõi nước vi diệu ra khỏi 

ba cõi,  Tướng Tịnh Độ  là như Thất của Ngài  Duy  Ma. 

Trong  Chân Tịnh Độ  cũng  có  sự sai  biệt giữa Chân Tịnh 

Độ xa lìa vọng nhiễm chỗ cư trú của hàng Bồ-tát Địa thượng 

và Chân Tịnh Độ thuần tịnh  là chỗ  cư trú của chư Phật. 

Lại  nữa,  trong  Chân  Tịnh  Độ  thuần  tịnh  có  nói  sự  khác 

biệt  giữa  hai  cõi  Chân,  ứng,  và  ba  cõi  Pháp  tính,  Thật  báo, 

Viên ứng279. 

Trong tác phẩm Duy Ma Kinh Lược Sớ, quyển  1, và Quán 

Vô Lượng Thọ  Sớ của Trí Khải,  chép:   "Tịnh Độ  có  bốn  loại 

 khác nhau  là  Phàm  Thánh  Đồng  Cư,  Phương  Tiện  Hữu Dư,  

 Thật Báo  Vô  Chướng Ngại và  Thường  Tịch  Quang.  ”280

279 Xem chi tiết trong tác phẩm  Trung Quốc Tịnh Độ Giáo Lí Sử (  Ỳ  SI /ệ-i-

ỉ_),  bản dịch tieng Trung, trang 66-69. 

280  “ X ị n h   £)ộ  hữu  Phàm  thánh đồng  cư,  Phương  tiện  hữu  dư,  Thật  báo  vô 

chướng ngại, Thường tịch quang tứ chủng chi sai  biệt.” 

,  It& M ĩệềt  > 




o



280.  Mochizuki Shinkõ

Cõi Phàm Thánh Đồng Cư (A.ỈL  Ỉ*ỊM) là cõi phần đoạn 

thuộc nội giới, nơi mà hàng Thánh nhân và phàm phu cùng cư 

trú  lẫn  lộn, tức  là giống như thế giới  Tây  Phương  Cực  Lạc. 

Cõi  Phương  Tiện  Hữu  Dư  (:ỷ 'fí_ ^ r# )  là  chỗ  cư  trú  của 

hàng  A-la-hán,  Bích-chi-Phật  và  Bồ-tát  Địa  tiền,  tức  là  cõi 

Biến  dịch ra khỏi  ba cõi. 

Cõi  Thật  Báo  Vô  Chướng Ngại 

là  chỗ  cư 

trú  của  Pháp  thân  Bồ-tát  từ  Sơ  địa  trở  lên,  tức  là  Thọ  dụng 

độ thuộc  ngoại  giới. 

Cõi  Thường Tịch  Quang 

là chỗ  du cư của chư 

Phật Như Lai, tức  chỉ  cảnh giới  của trí huệ Diệu  Giác281  siêu 

việt chiếu  sáng,  Tam  đức bí tàng282. 

•  Lại  nữa,  Đức Như Lai thị hiện trong  các  cõi  này  để  giáo 

hóa  chúng  sinh.  Nếu  căn  cứ  theo  ý  nghĩa  này  thì  cõi  Đồng

281  Diệu Giác  (*)'%:,  Myõkakù) là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn mà 

không thể nghĩ bàn nên gọi là Diệu Giác. Tức là Vô thượng chánh giác của 

Phật  quả.  Hang Nhị  thừa  chi  dừng  ở  tự giác  mà  không  có  công  đức  của 

Giác tha. Bồ-tát tuy  cùng thực hành Tự giác và Giác tha nhung chưa được 

viên mãn, chi có Đức Phật mới viên mãn được Tự giác và Giác tha, giác thể 

không thể  nghĩ bàn  được.  Tam  Tạng  Pháp  số 

quyển  26  chép: 

Tự giác, Giác tha, Giác hạnh viên mãn, không thể nghĩ bàn, cho nên gọi  là 

Diệu Giác Tính  (-iỷ5bÈìi). 

282 Xam Đức 

 Santoku) Kinh Đại Niết Bàn 

nói Đại Niet- 

bàn có đủ ba đức:

1. Pháp thân đức  i ỳ k ^ ị ầ )  là bàn thể của Phật, lấy pháp tính thường trụ 

bất diệt làm thân. 

2.  Bát  nhã  đức   ( ề i g l ầ ) ,   bát  nhã dịch  là trí  huệ,  giác ngộ  pháp  tướng 

như thật. 

3. Giải thoát đức (#f#UỀ) xa-rời tất cả sự trói buộc, có được đại tự tại. 

Ba đức này mỗi đức có đủ Bốn đức Thường lạc ngã tịnh, cho nên gọi là Ba 

đức. Nhưng Ba đức này không một cũng không khác, như ba chấm của chữ Y

ba con mắt của Thủ la (

nên gọi là Bí mật tạng của Đại Niết-bàn. 



 Khải Luận Tịnh Độ Giáo - Chương 11  . 281

Cư và Phương Tiện là chỗ cư trú của ứ n g  Phật, Thật Báo Độ 

là chỗ cư trú của Báo Phật, Thường Tịch Quang là chỗ cư trú 

của Pháp thân  Phật. 

Lại  nữa,  những  điều  mà  Cát  Tạng  trình  bày  trong  tác 

phẩm  Đại  Thừa  Huyền  Luận,  quyển  5,  thì  giống  với  những 

gì  Trí  Khải  nói,  như:

l.Phàm Thánh Đồng Cư,  2.  Đại Tiểu Đồng Trú Độ  (Cõi 

lớn  nhỏ  cùng  cư  trú)  3.  Độc  Bồ  Tát  Sở  Trú  Độ  (Cõi  dành 

riêng cho hàng Bồ-tát cư trú).  4.  Chư Phật Độc  Cư Độ  (Cõi 

dành riêng  cho  chư Phật  cư trú). 

Trong đó,  Sự Tịnh Độ của Huệ Viễn là cõi chỉ dành riêng 

cho  hàng phàm phu  cư trú,  nhưng  cũng  đem Tịnh  Độ  Di  Đà 

phối  trí  ở  cõi  này.  Vì  thế,  có  thể  thấy  quan  điểm  này  giống 

với ý  nghĩa Phàm Thánh Đồng  Cư của Trí  Khải v.v... 

Lại  nữa,  trong  Tướng  Tịnh  Độ  của  Huệ  Viễn  là  cõi  mà 

hàng Nhị Thừa có  căn  lành tự lợi  đạt được,  chỉ  cho Tịnh Độ 

ra khỏi  ba cõi  của hàng Nhị thừa thú tịch283. 

Điều này  cũng  có  cùng ý nghĩa với  Phương Tiện hữu dư 

độ  của  Trí  Khải  và  Đại  tiểu  đồng  trú  độ  của  Cát  Tạng.  Tuy 

nhiên, cõi Tịnh Độ mà Trí Khải nêu ra là chỗ cư trủ của hàng 

Bồ-tát Địa tiền. 

Cát Tạng căn cứ theo ý nghĩa của Kinh Thắng Man Kinh 

cho là: Trụ xứ mà hàng A-la-hán, Bích-chi-Phật và Bồ-tát Đại 

lực  cư trú  là khác nhau. 

283  Thú  Tịch  (tSNS.,  Shụịaku)  hàng Nhị  thừa thú  hướng  đến Niết-bàn tịch 

diệt,  gọi  là Thú  tịch,  là Định  tính Thanh  Văn và Định tính  Độc  giác  trong 

năm tính. 



282 .  Mochizuki Shinkõ

Trong  Chân  Tịnh  Độ  của  Huệ  Viễn  thì  cõi  Ly  vọng 

(lìa  vọng  nhiễm)  là  nơi  cư  trú  của  hàng  Bồ-tát  từ  Sơ  địa 

trở  lên.  Đây  là tương đương  với  Thật báo  độ  của Trí  Khải, 

nhưng  Cát  Tạng  lại  cho  là  cõi  này  dành  riêng  cho  hàng 

Bồ-tát  cư trú. 

Lại  nữa,  trong  Thuần  Tịnh  Độ  của  Huệ  Viễn  là  chỗ  cư 

trú dành riêng cho°Đức Phật.  Vì thế,  nó tương đương với  cõi 

Thường  Tịch  Quang  của Trí  Khải.  Nhưng,  Cát Tạng  lại  cho 

rằng  cõi  này  là trụ  xứ  chỉ  dành  riêng  cho  Đức  Phật-đà.  Cho 

nên, thuyết của ba Đại Sư đại khái giống nhau, có lẽ trong đó 

các  Sư có mối  quan hệ  liên  quan nhauệ

Lại  nữa,  Thuần  Tịnh  Độ  của  Huệ  Viễn,  Thường  Tịch 

Quang  của  Trí  Khải,  Chư  Phật  độc  cư  độ  của  Cát Tạng,  thì 

trong văn đã dẫn phần trên gọi  là Tự thọ  dụng độ. 

Cõi Ly vọng của Huệ Viễn, Thật báo của Trí Khải, Bồ-tát 

độc  cư độ  của Cát Tạng tương  đương với Tha thọ dụng độ. 

Lại  nữa,  Sự  Tịnh  Độ  của  Huệ  Viễn,  Phàm  Thánh  Đồng 

Cư Độ của Trí K h ả i...  tương đương với Biến Hóa Độ, nhưng 

nay  không gọi  là Biến Hóa Độ mà gọi  là Phàm Thánh Đồng 

Cư Độ....lại  là chỗ  cư trú của  ứ ng Phật,  nhưng chỉ Tịnh Độ 

của  Đức  Phật A Di  Đà  là  Hóa  thân  hóa  độ,  thật  là  cách  giải 

thích không thỏa đáng. 

Lại  nữa,  ngoài  ba  độ  này  ra,  Trí  K hải..ắcòn  lập  riêng 

Phương Tiện Hữu Dư Độ thuộc Biến dịch ra khỏi ba cõi của 

hàng Nhị thừa thú tịch. 

Nói  theo  Kinh  Niết  Bàn:  Tất  cả  chúng  sinh  đều  có  thể 

thành Phật, nhưng Nhiếp Đại Thừa Luận và Duy Thức Luận
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 ợặ-iề, ,ìfl)284   ...   thì  không  nói  đến  loại  Tịnh  Độ  này,  bởi  vì 

không  chấp  nhận  hàng  Định  tính  Nhị  thừa  bỏ  Tiểu  Thừa 

quay  về  với  Đại  Thừa.  Căn  cứ  theo  đây,  có  thể  biết  được 

thuyết  của  Huệ  Viễn  rất  khác  với  thuyết  Bốn  Độ  của  phái 

Nhiếp  Luận. 

 Tiết  7:  Thuyết Duy Tâm Tịnh Độ Của Nhà Thiền

Trong đoạn văn vừa trình bày phần trên,  các  Sư có 

nhiều thuyết về  sự phân  loại Tịnh Độ.  Thông thường 

cho  răng  quả  thật  cõi  Tịnh  Độ  có  giới  nội  (trong  ba  cõi)  và 

giới  ngoại  (ngoài  ba cõi)  khác nhau. 

Nhưng,  từ nhà  Đường  trở về  sau  thì  trong  các  Thiền  gia 

đề  xướng  thuyết  Duy  tâm  Tịnh  Độ,  cho  là  Tịnh  Độ  không 

tồn tại ngoài tự tâm, phủ nhận thuyết thật sự có cõi Tịnh Độ. 

Trong  tác  phẩm  Lược  Chư  Kinh  Luận  Niệm  Phật  Pháp 

Môn  Vãng  Sinh  Tịnh  Độ  Tập  của  Huệ  Nhật   {jẾ 0  Enichi,  

680-748)285 đời Đường, quyển Thượng, chép:  “Hạng nam nữ, 

284 Duy Thức  Luận  ('tệ-Miề';  c:  wéishi lùn)  1.  Tên gọi tác phẩm của Bát- 

nhã  Lưu-chi 

dịch  Duy  thức  nhị  thập  luận  của  Thế  Thân,  1 

quyển,  Duy thức nhị thập luận ('••ậỉậ—-f-Tẩr); 2.  Chi Thành Duy thức  luận

 (Ồ&ệ-ÌỂKÌk). 

285  Huệ  Nhật  (,t- 0   Enichi,   680-748)  Cao  tặng  của  Tịnh  Độ  Tông,  sống 

vào  đời  Đường,  là  Khai  tổ  của  dòng  Từ   M ìn  (Ề:ĩềJÌmm),   họ  Hạnh   ( ậ  

 Shin),  người Đông Lai, Sơn Đông ( O i S ư   xuất gia vào thời Đương 

Trung  Tôn  (J - t  £ ) ,  sau  khi  thọ  Cụ  Túc  giới  thì  Sư gặp  Nghĩa Tịnh  (â, 

íậ-  Giịo),   nghe Nghĩa Tịnh đi  chiêm bái di  tích của Như Lai, trong íòng rất 

ái  mộ,  Sư  liền  lập  chí  đi  chiêm  bái.  Khoảng năm  Đại  Túc  (701),  Sư vượt 

biển qua Côn Lôn (nay  là quần đảo Khang Đạo Nhĩ),  Phật Thệ (nay  là đắo 

Sụmatra), châu Sư Tử (naỵ là Srilanka). 3 năm mới đen Ấn Độ. Sư đi chiêm 

bậi các Phật tích và tìm  cầu Kinh điển tiếng Phạn, tham vấn các bậc Thiện 

tri  thức  trong  suốt  13  năm.  Sau  cùng,  Sư trải  qua  vô  vàn  gian  khổ,  vượt 

qua dãy Tuyet sơn về đến Trường An Trung Quốc năm Khai Nguyên thứ 7



284 .  Mochizuki Shinkõ

đạo tục không tin vào cõi Tịnh Độ kia nhưng tâm được thanh 

tịnh  thì  cõi  này  chính  là Tịnh  Độ.  Cõi  Tịnh  Độ  Tây  Phương 

không ở nơi  khác.” 

Lại nữa, Trong Kinh Pháp Bảo Đàn (•/£ f [   ề t M,  Hõbõdan- 

 gyõ)  286,  Lục  tổ  Đại  Sư  (yM -E ;^^)287  nói:   “Đức  Thích  Tôn

(719).  Sau khi  về nước, Sư từng tiếp đón vua Đường Thái Tông, được Vua 

ban hiệu là Từ Mần Tam Tạng  (Ểt 

 ^-ĩầ.Jimin Sanzõ).  Năm Thiên Bảo (;£. 

5T Tenbõ) thứ 7 (748), Sư viên tịch tại chùa Võng Cực 

 Mõkyoku-ji)

thuộc  Lạc  Dương, thọ 69 tuổi. 

Tác  phẩm  cùa  Sư  có:   Tịnh  Độ  Từ  Bi  Tập 

tên  đầy  đù

là   Lược  Chư  Kinh  Luận  Niệm  Phật  Pháp  Môn  Vãng  Sinh  Tịnh  Độ  Tập

i ^ : ) ,  Bát  Chu  Tam  Muội  Tán  ($5:^--=-^^), 

 Nguyện Sinh  Tịnh Độ  Tán 

và   Tây Phương Tán  {& 7 ĩi{ ). 

2 8 6 p háp  Bảo Đàn  Kinh   (ìíi  í

ía   IM  c:  făbăo tánjĩng\ j:  Hõbõdan-gyõ) 

Một quyển  sách căn  bản của Thiền tông,  nói  về cuộc  đời và pháp ngữ cùa 

Lục tổ  Huệ Năng,  được  môn đệ  của Tổ  là Thiền sư Pháp  Hải ghi chép  lại. 

Đây  là quyển sách duy nhất trong các tác  phẩm  Phật giáo được hoàn thành 

tại Trung Quốc được gọi là Kinh (ậl), mặc dù danh từ này chỉ được sử dụng 

cho những bài thuyết pháp của đức Phật. 

287  Tức  là  Sư Huệ  Năng 

hay   Ề rũ ,  Enõ,   638-713):  Vị  tổ  thứ 6  của 

Thiền Tông Trung  Quốc,  họ  là  Lô   (JỀ),   người  Phạm  Dương   (ỈỈLĨề,   thuộc 

Tình  Hà Bac  ngày  nay),  sinh tại  Tân  Châu  (# # 1 ,  Huyện Tân  Hưng,  Tỉnh 

Quảng Đông),  nhụ hiệu Đại Giám  Thiền  Sư 

thường được gọi 

là Đại Giám  Huệ Năng (ivM.IẾếỉL), hay  Lục Tổ Đại Sư 

^F). Ngay 

từ lúc  còn nhỏ,  Sư đã song trong cảnh  cực  khổ  cơ hàn, thường hay  đi  đốn 

củi nuôi  mẹ.  Một  hôm,  Sư nghe  có  tiếng tụng  Kinh  Kim  Cang trong  chợ, 

bỗng nuôi chí xuất gia; sau Sư đến tham yết Trí Viễn (i? ìầ ), và thể theo lời 

khuyên của vị nầy,  năm  lên 24 tuổi,  Sư đến tham  bái Ngũ Tổ  Hoằng Nhẫn 

 (& & )  ở Đông Thiền Viện  (Ạ #FẪ )  vùng Đông  Sơn (-ậ-iii),  Kì  Châu ($r

, thuộc  Huyện  Hoàng Mai, Tỉnh  Hồ  Băc).  Được  8  tháng,  Sư làm bài  kệ 

nổi tiếng “Bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệc phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà 

xứ hữu trần ai 

Bồ-

đề vốn không cây, gương sáng chẳng có đài, xưa nay chẳng một vật, nơi nào 

nhuốm bụi trần)”, nữa đêm đem trình cho Hoằng Nhẫn, được truyền thừa y 

bát và chạy  trốn về  phương Nam.  Trong bốn  năm trường,  Sư luôn nhớ lời 

thầy dạy,  sống ẩn náu trong nhà người  thợ săn,  đến năm  677,  Sư đến Pháp 

Tánh Tự  ( ỉè ‘t i i r )  ở Nam  Hải  (tỉjỉệ ,  Tinh Quảng Đông), theo xuất gia với
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 ở thành Xá  Vệ giảng thuyết Kinh  để giáo  hóa  chủng sinh  về

Ắn Tông (Ép £ ) ,  rồi  bắt đầu cử xướng Thiền  phong của mình,  và có  được 

rất nhiều người quy ngưỡng theo Sư. Đến năm 705, vua Trung Tông  ( Ỷ  ử )  

sai  sứ đến triệu thỉnh  Sư,  nhung  Sư cáo  bệnh không nhận  lời.  Nhà vua lại 

ban sắc chỉ cho đổi  Bảo  Lâm  Tự  (ỵ tẶ -ệ 7) thành Trung Hưng Tự 

và ban sắc ngạch cho Pháp Tuyền  T ì Ị Ị ỳ k  Ngoài  ra, nhà vua còn cho 

biến  nhà cũ cùa  Huệ Năng thành  Quốc  Ân Tự 

cho  dựng  nm  ấy

ngôi Báo Ân Tháp 

và vào ngày mùng 3  tháng 8  năm  thứ 2 (713)

niên hiệu Tiên Thiên 

Sư thị  tịch tại  chùa nầy.  Vào năm  816,  Hoàng

Đế Hiến Tông ( S ^ )  ban cho Sưnhụ hiệu Đại Giám Thiền Sư(Ẩ.3Ế#^F), 

và đặt tên tháp là Nguyên Hoa Linh Chiếu Chi Tháp 

Liễu

Tông  Nguyên 

soạn  ra  bài  minh  cho  tháp.  Đến  năm  978,  Hoàng

Đế Thái Tông  ( & * )  còn ban thêm cho nhụ hiệu la Đại Giám Chơn Không 

Thiền  Sư (^.MịK-3-^M'Ị5)  và tên  tháp  là Thái  Bình  Hung  Quốc  Chi  Tháp 

Đên  năm  1032,  Hoàng  Đe  Nhân  Tông   (4^-k )  cho  đem 

chơn thân và pháp y  của Huệ Năng vào trong cung nội  làm  lễ  cúng dường 

và  ban  thêm  cho  nhụ  hiệu  là  Đại  Giám  Chơn  Không  Phổ  Giác  Thiền  Sư 

Vào  năm  1082,  Hoàng  Đế  Thần  Tông   (4 fn ĩ)  còn 

ban thêm nhụ hiệu là Đại Giác Chơn Không Phổ Giác Viên Minh Thiền Sư

Hơn  40  năm  trường,  Huệ  Năng  đã  từng  giáo 

hóa  ở  Thiều  Châu  (-tẩ'^1,  thuộc  Tinh  Quảng  Đông  ngày  nay)  và  Quảng 

Châu   (Jệ,  -Xi),  trong đó  những  bài  thuyết  pháp của  Sư tại  Đại  Phạn Tự ( ; t  

vùng Thiều Châụ, được biên tập thành văn bản dưới tên Lục Tổ Đàn 

Kinh 

rất nổi tiếng và được lưu hành rộng rãi cho đến ngày nay. 

Bên cạnh đó  Sư còn trước tác  Kim  Cang Kinh Giải  Nghĩa  ('ềrffl'lêễ.ằ$-Jk) 2 

quyển.  Thần Tú 

 %,   605-706),  người  đồng  môn  với  Sư,  lớn  hơn  Sư 30 

tuối,  và nhờ sự tiến cử của Thần Tú  mà Tắc Thiên  Võ  Hậu  (11 

đã

có lần cung thỉnh  Sư.  Thuyết cho rằng Thần Tú hủy báng việc truyền pháp 

được  xem  như  là  do  hậu  thế  tạo  nên,  nhưng  vẫn  có  căn  cứ  của  nó.  Thần 

Tú thì giáo hóa ở phương Bắc thuộc  các  vùng phụ cận của Trường An   (-k 

 -ỷ),   Lạc Dương  (iặ-ĩặ) với chù nghĩa tiệm tu. Còn Huệ Năng thì  bố giáo ở 

phương Nam  với  chủ  nghĩa  đốn  tu.  Đời  sau,  người  ta gọi  hai  trường  phái 

nà^  là Nam  Đốn Bắc Tiệm 

hay Nam Tông Thiền ( l ỉ i ^ # )  và

Băc Tông Thiền (

íặ). về sau, Nam Tông Thiền phát triển rực rỡ cũng 

là nhờ có nhiều nhân vật kiệt xuất thuộc pháp hệ này xuất hiện. Những môn 

đệ xuất sắc cùa Huệ Năng như Thanh Nguyên Hành Tư (-fry^'íf ®-,  ?-740), 

Nam  Nhạc  Hoài  Nhượng 

677-744),  Hà Trạch Thân  Hội

 ì ỷ i t ,   684-760),  Vĩnh  Gia Huyền Giác 

675-713),  Nam  Dương

Huệ Trung  (ĩịiĩề t- .t:,  1-115). 
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 cõi Tây Phương.  Kinh văn rất rõ ràng là thế giới Tây Phương 

 cách  đây không xa.  Neu xét theo  Tướng  thì  có  khoảng mười 

 vạn  tám  nghìn  dặm,  tức  là  Thập  ác  và  Bát  tó288   trong  thân,  

 chỉnh  là  nói xa.  Nói xa  là  vì  hàng hạ  căn,  nói gần  là  vì  bậc 

 Thượng trí.  Con người có hai hạng, pháp cỏ hai loại,  mê ngộ 

 khác  nhau  mà  thấy  có  chậm  có  mau.  Kẻ  mê  mờ niệm  Phật 

 cầu sinh về cõi kia,  người ngộ thì tự làm thanh tịnh tâm mình.  

 Cho  nên,  Phật  nói:  Tùy  theo  tâm  mình  được  thanh  tịnh  thì

 cõi  nước sẽ thanh  tịnh....  Hàng phàm phu  ngu  muội  không

 ngộ được tự tỉnh,  không biết được  Tịnh Độ  trong thăn,  muốn 

 về phương Đông, phương  Tây,  người ngộ  thì ở một chô.  Cho 

 nên,  Phật nói:  Tùy theo  cho  ở thường được an  lạc.  Neu  tâm 

 địa  của  ông là  thiện  thì cõi  Tây Phương cách  đây không xa,  

 nếu  tâm  địa  không tốt thỉ niệm Phật vãng sinh  cũng khó đến 

 được.  Nay,  Ta  khuyên  hàng  Thiện  trí thức  trước phải dứt bỏ 

 Thập  ác,  tức  là  đi  được  vạn  dặm,  sau  bỏ  Bát  tà  là  hơn  tám 

 nghìn.  Niệm niệm  thấy tỉnh,  thường thực hành chân  thật,  đến 

 nhanh  như khảy ngón  tay,  liền  thay Di Đà.”289

288 Bát Tà ( ^ ^ l5) là đối  lại với Bát chánh đạo (A-iLìii).  1. Tà kiến (Íp-SL) 

thấy sai biết bậy.  2. Tà tư duy ( íp &'!£),  3. Tà ngữ 

4.Tà nghiệp (*r> 

Jk)  là tất  cả các  hành  động tạo tác  không chân  chánh;  5.  Tà mạng

sử dụng những phương pháp không chính đáng để mưu sinh; 6. Tà phương 

tiện 

7. Tà niệm 

8. Tà định (ípýH). 

289  Đại Chánh Tạng, quyển 48, trang 352, thượng:

“Thế  tôn  tại  Xá-vệ  thành  trung,  thuyết  Tây  phương dẫn  hóa,  Kinh  văn 

phân  minh  khứ thử bất  viễn.  Nhược  luận tướng thuyết  lí  số  hữu thập  vạn 

bát thiên, tức thân trung thập ác bát tà, tiện thị thuyết viễn. Thuyết viễn, vị 

kỳ  hạ căn;  Thuyết  cận,  vị  kỳ  thượng trí.  Nhân  hữu  lưỡng  chủng,  pháp  vô 

lưỡng ban;  mê  ngộ hữu thù,  kiến  hữu ừì tật.  Mê  nhân  niệm  Phật, cầu  sinh 

ư bì; Ngộ nhân tự tịnh kỳ tâm.  Sở dĩ Phật ngôn: “Tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật 

độ tính”...  Phàm  ngu bất  liễu tự tính, bất thức thân trung Tịnh Độ,  nguyện
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Đây là chủ trương cõi Tịnh Độ không có thật của Lục Tổ. 

Đây là căn cứ theo thuyết Tùy theo tâm thanh tịnh thì quốc độ 

được thanh tịnh của Kinh Duy  Ma. Nếu tâm  được thanh tịnh 

thì ngay  đó  là Tịnh Độ.  Nếu như mong cầu thế giới  Cực Lạc 

ngoài  mười  vạn  ức  dặm  xa  xôi  ở phương  Tây  thì  đó  là  việc 

làm của người mê. Thuyết này chỉ để lừa hàng phàm phu ngu 

muội,  chỉ  là thuyết phương tiện hư vọng. 

 T iế t  8: Thuyết Duy Tâm Tịnh Độ Của Tri  Lễ ẳ.. 

Tri Lễ thời nhà Tống căn cứ theo Ma Ha Chỉ Quán 

của Thiên Thai mà cho rằng:  Cõi  Tịnh Độ  ở phương 

Tây  vôn  có  đủ  trong  tâm  ta,  lại  nói  Duy  tâm  Tịnh  Độ,  Bản 

tính Di  Đà. 

Trong Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao  ( MMỉ À- ầỷ ^ 4ỷ )  của 

Tri  Lễ  O M Ỉ,  Chire,   960-1028)290,  quyển  1,  chép:   “Tâm  tính

Đông nguyện Tây,  ngộ nhân  tại  xứ nhất ban.  Sở dĩ Phật ngôn:  “Tùy sở trú 

xứ hăng  an  lạc”.  Sử quân  tâm  địa,  đãn  vô  bất thiện,  Tây  phương  khứ thử 

bất  dao;  nhược  hoài  bất thiện  chi  tâm,  niệm  Phật vãng  sinh  nan  đáo.  Kim 

khuyến Thiện tri thức, tiên trừ thập ác, tức hành thập vạn; hậu trừ bát tà, nãi 

quá bát thiên. Niệm niệm kiến tính, thường hành bình trực, đáo như đàn chỉ 

tiện đổ Di  Đà.” 

líb lìs tìẳ   o   ifcìề> 

 i í ỉ t , 

 Ẫsiĩìề-ầL  o 

, 

.  tiryyuật:  r   £ & & • < > ' #   >  erĨỆ±ỉệ-  J    - .  ĨL

ã '14. 

 & .£,   t Ặ ậ   . 

^

5

 M m r t o

290  Tứ  Minh  Tri  Lễ   (w tyệvì% ,  Shimei  Chire,   960-1028):  Vị  tăng  của 

Thiên  Thai  Tông,  xuất  thân  vùng  Tứ Minh  (E?8J|,  Tình  Triết  Giang),  họ 

Kim   (ềr),   tự  là  Ước  Ngôn  ( í $ f ) .   Năm  lên  7  tuổi,  Sư  đã  để  tang  mẹ
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 biển khắp,  tạo ra tất cả pháp,  đầy đủ tất cả pháp,  nếu có một

bèn  phát nguyện  xuất gia,  và năm  15  tuổi  thì  thọ cụ túc  giới,  chuyên tâm 

nghiên  cứu  về  Luật  tạng.  Năm  20  tuổi,  Sư  theo  Bảo  Vân  Nghĩa  Thông 

( l í í ầ - ì ấ )   học  giáo  điển  Thiên  Thai,  được  1  tháng  sau thì  có thể  giảng 

Tâm  Kinh  được.  Vào  năm  thứ  2  (991)  niên  hiệu  Thuần  Hóa 

Sư

đến  trú trì  Càn  Phù Tự 

Đến  năm  đầu  (995)  niên  hiệu  Chí  Đạo

( Ẫ ìl) ,  Sư chuyển đến sống ở Bảo Ân Viện  (-Í£<S' p&) thuộc Tứ Minh Sơn 

(E5?0fl Oỉ).  Vào  năm  thứ 2  (1009)  niên  hiệu Tường Phù ( # # ) ,   công  việc 

trùng kiến  ngôi  Bảo  Ân  Viện  được  hoàn  thành,  và năm  sau thì  được  ban 

sắc ngạch chùa là Diên Khánh Tự  { ĩtỉk - ệ ) .  Chính nơi đây  Sư đã chuyên 

tâm  sám hối trong vòng hơn 40 năm và học chúng theo Sư rat đông.  Sư là 

nhân vật trung tâm  của Phái  Sơn Gia (>1) !?-</£-),  đoi  lập với  hệ thong  Phái 

Sơn Ngoại 

của Ngộ Ân (!&&)  và các môn hạ của nhân vật nầy

như  Hồng  Mần 

Nguyên  Thanh 

Trí  Viên   (4§M),   Khánh

Chiêu (&B3),  v.v..., trong vòng 40  năm  trường.  Cả hai  phái  nầy  kéo dài 

luận tranh  và  phần  lớn các  nghị  luận  đều do Tri  Lễ  làm  ra và những văn 

thư trao đổi qua lại giữa hai  phai nầy được thâu lục vào trong Thập Nghĩa 

Thư  ( + ! ■ ♦ ) ,   Quán  Tâm  Nhị  Bách  vấn 

r»l),  v.v 

Trong  đó

tác phẩm tiêu biểu là Thập Bất Nhị  Môn Chi Yếu Sao ("t"'ỉ'— P1 

ngoài  ra còn  có  một  số  bản  chú  sớ về  các tác  phẩm  của Trí  Khải 

M). 

Môn hạ của Sư chia thành  3  dòng,  hưng thịnh qua các triều đại  không hề 

dứt tuyệt. Vua Chơn Tông nhà Tống cảm niệm công đức của Sư, bèn tặng 

cho hiệu  là Pháp Trí Đại  Sư 

 k í ĩ ) .   Sau nầy Sư được tôn xưng là vị 

tổ  thứ  17  cùa Thiên  Thai  Tông.  Vì  Sư thường trú tại  Tứ  Minh  Diên Thọ 

Tự,  nên  người  đời  thường  gọi  ông  là Tứ  Minh  Tôn  Giả 

Tứ

Minh Đại  Sư 

 ^ H ) .   Vào năm  thứ 6  niên  hiệu Thiên  Thánh 

Sư niệm A  Di  Đà Phật mấy trăm  biến  rồi  an nhiên thị tịch,  hưởng thọ  69 

tuồi.  Bình sanh Sư tập trung vào việc trước tác, giảng diên và sám  hối, kể 

từ năm thứ 2 (999) niên hiệu Hàm Bình ( Â ^ ) ,  Sư giảng Pháp Hoa Huyền 

Nghĩa 

 $ 0 1   lần,  Pháp Hoa Văn Cú  (ik ặ : 

8  lần, Ma Ha Chỉ

Quán  (Jặi?ử-ỆL)  8  lần, Đại Niết  Bàn Kinh 

1  lần, Tịnh  Danh

Kinh  Sớ (íậẨ M iÉ .)  2  lần,  Kim  Quang  Minh Kinh  Huyền  Sớ

10 lần, Quan Âm Biệt Hành Huyền Sớ  ( ặ H - Ệ ' 1 lan, Quán 

Vô Lượng Thọ  Phật Kinh Sớ  ( Ệ L ề r - t^ ậ M té l)  7  lần, v.v...  Môn đồ của 

Sư có rất nhiều, trong đó có những nhân vật xuất chúng như Thượng Hiền 

(& %'),  Bồn Như ( 4 ^ ) ,   Phạn Trăn  ( ìt ỉế ) ,   v.v...  Trước tác của Sư để lại 

có   Kim  Quang Minh Kinh  Văn  Cú  Kí 

 Giải Báng  Thư
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 pháp nhỏ  nào sinh  ngoài tâm,  thì không được  mệnh  danh  là 

 Đại  Thừa quán.  ”291

Lại  nữa,  trong  tác  phẩm  Tịnh  Độ  Hoặc  v ấn    (ìệ-Jc.sk,  f°1) 

của  Duy  Tắc 

 Isoku,   751-830)292,  đời  Nguyên,  chép:

 “Cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương chỉnh  là cõi 

 trong tâm ta.  Chư Phật đông như hằng sa trong ba đời chính 

 là  Đức Phật  trong  tâm  ta.  Biết  như vậy  thì  biết được  không 

 một cõi nào  mà không kiến  lập  từ tâm  của  ta,  không có  một

( M t ) ,  Đại  Bi  Sảm  Pháp  (

; 

t

 Tu  Sảm  Yếu  Chi 

 Quang Minh Sám Nghi ( ý t BH ‘lầ.lặ,), Quán  Vô Lượng Thọ Phật Kinh Dung 

 Tâm  Giải ( Ệ

 l M

 i t $ặ),  Quán Âm  Biệt Hành  Huyền  Nghĩa Kí 

 (M-ệ~M 

 Ạ i Q ,   Quản  Âm  Biệt  Hành  Sớ  Kí  (Ệl-ệ'fi'ljt% ílil),  Thích 

 Thinh  Quán  Am  Sớ  Trung  Tiêu  Phục  Tam  Dụng  (^ĨHtỆl-ệ^ĩẳ Ỷ 

 iẰS.  

 ìĩ I),  Vân Mục Nhị  Thập  Thất Điều Đáp  Thích  (P°1  Ễ1  —

 Nhị  

 Thập  Vân (—"Ị" r-1),  Biệt Lí Tùy Duyên Nhị Thập  vấn (%'ìĩSLĩiỉ_ỈẬ^ - ■+■ /ọỊ) 

 Quán Kinh Sớ Diệu  Tông Sao ( ỵíLìiĩL-Ịỷ nĩty'),  v.v... 

291  Quán  Kinh  Sớ  Diệu  Tông  Sao   (Míễ.fâỳâ>v<&),   Đại  Chánh  Tạng, 

quyển 37, trang  195, trung:

“Tâm  tính  biến  chu,  vô  pháp  bất  tạo,  vô  pháp  bất  cụ.  Nhược  nhất  hào 

pháp tùng tâm ngoại sinh, tắc bất danh vi Đại Thừa quán dã”. 

o   l ũ ỳ ầ K ì ằ ,   o 

o

^iậ-XSL-tL. 

292  Tức  là Phật Q uật Duy Tắc  CÍ^&ÍM'],  Bukkutsu Isoku,   751-830):  Vị 

tăng của Ngưu Đầu Tông Trung Quốc, còn gọi  là Di Tắc (ÌÌH1]),  xuất thân 

vùng  Kinh  Triệu  ( t & ,   Trường An),  họ  Trường  Tôn   ( À ỉ ị ) .   Sư  xuất  gia 

khoảng  năm  23  tuổi,  theo  làm  môn  hạ của Huệ Trung (& & ) thuộc Ngưu 

Đầu Tông.  Sau  khi đại  ngộ,  Sư vào trong  hang  núi  Phật Quật  ( # J f )   trên 

Thiên Thai  Sơn 

ìií)  kiến  lập tinh  xá và trở thành vị  tổ của Học  Phái 

Phật Quật.  Vào ngày  15  mùa hè  năm thứ 4  niên hiệu Thái Hòa 

Sư 

thị  tịch,  hưởng  thọ  80  tuổi.  Trước  tác  của  Sư để  lại  cho  hậu thế  có  Dung 

 Tô  Sư  Văn 

 X.)  3  quyển,  Bảo  Chỉ  Thích  Đề (ìỉìầ^ệM -),  Nam  Du 

 P hóĐ ạiSĩTự(ịậỉ^:iặ-^±jệ> ),  Vô Sanh Đẳng Nghĩa 

 Tịnh Độ 

 Hoặc  Vân ('fệ- i i i ,  F°1), v.v...và thi ca hơn  10 thiên. 
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 Đức  Phật  nào  mà  không  hiện  khởi  từ  tính  của  ta.  Như vậy,  

 cõi  Cực Lạc ngoài mười vạn  ức dặm  chẳng phải  là  Tịnh  Độ 

 thuộc duy tâm  hay sao?”293

Các  Sư này  đều cho rằng  lìa tâm tính  của chúng  sinh thì 

Đức  Di  Đà và Tịnh Độ không tồn tại. 

Lại  nữa,  trong  Quán  Kinh  Nghĩa  Sớ 

của

Nguyên Chiếu  (ít$k,G enshõ,   1048-1116)294, đời Tống, quyển 

Thượng,  phê  bình  thuyết  của  nhà  Thiền:   “Nay  kẻ  mạt  học 

 tuy  chưa  đạt duy  tâm  nhưng nhận  ra  được  điêm  linh  tỉnh  là 

 Tịnh  Độ,  tự nói  tâm  thanh  tịnh  cõi  nước  thanh  tịnh,  không 

 cần phải  tìm  cầu  nơi  khác.  Phật  tức  là  tâm  ta  thì  đâu phải

293  Đại Chánh Tạng, quyển  47, trang 294, hạ:

“Sở vị thập phương vi trần quốc độ giả, duy ngô tâm trung chi độ dã. Tam 

thế hằng sa chư Phật giả,  duy ngô tâm trung chi  Phật dã. Tri thử, tăc tri vô 

nhất độ bất y ngô tâm nhi kiến lập. Vô nhất Phật bất do ngô tính nhi phát hiện, 

nhiên tắc thập vạn ức ngoại chi Cực Lạc, độc phi duy tâm chi Tịnh Độ hồ?” 

ỉỷ ìH M í»

o 

3' l ^âr—

o

 tíìềrĩ1,   &!!'] +

294 Tức là Linh Chi Nguyên Chiếu ( f  

 Reishi Genshõ,   1048-1116): 

Vị tăng của Luật Tông sống dưới thời nhà Tống, người vùng Dư Hàng (#■

Huyện  Hàng,  Triet  Giang),  họ  Đường  (fề),   tự  là  Trạm  Nhiên   (ỳỉẺ ầị 

hiẹu An Nhẫn Tư 

Lúc còn thiếu niên,  Sư đã xa lánh thế tục, đến

năm  18  tuổi thì  xuất  gia,  theo  Thần Ngộ  Xử  Khiêm   ( iỳ ‘ìề Â M )  học  giáo 

lý Thiên Thai, nhưng chí  Sư lại  thích về  Luật,  v ề   sau,  Sư thọ  Bồ Tát giới 

với  Quảng  Từ   ( ầ  ầ ) .   Trong  khoảng  thời  gian  niên  hiệu  Nguyên  Phong 

 ự í ỉ ,   1078-1085), Sưtrú trì Chiêu Khánh Tự 

chuyên tâm trụyền

bá Luật tông và truyền giới. Đến cuối đời, Sư chuyển về vùng Linh Chi  ( S  

5t)  dimg chân tại  đây ừong vòng  30 năm,  cho  nên người  đòi  thường gọi 

Sư  la Linh  Chi  Tôn  Giả  (

 Ể

Vào  tháng  9  năm  thứ  6  (1116)  niên 

hiệu Chính Hòa ( í ^ ) ,  Sư thị tịch, được ban thụy hiệu Đại Trí Luật Sư ( ; t  

Trước tác của Sư có sách chú thích của các kinh  Quán Vô Lượng 

Thọ  ( Ệ lM ltề ỉỀ ) ,   Kinh A Di Đà  (MỈM PèM), Quán Kinh Nghĩa Sớ 

 ặ ^ ĩt) cũng như một số tác phẩm khác. 
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 tìm  nơi khác?  Chỉ Đức Di Đà  là  vật bên  ngoài,  chê cõi  Cực 

 Lạc là  cõi nước khác.”295 

Lại nữa, cũng cùng bản sớ này theo thuyết của Thiên Thai 

Tông  (ỹi.  ơ 

 Tendai-shũ)296:   “Thân,  Độ  có  tịnh  uế là  do  tự

295  Tên  đầy  đủ  là Quán  Vô  Lirựng Thọ  Phật Kinh  Nghĩa  Sớ  (M M Ỉ-ậ - 

 ÌỆỈê M,ỈÂ),  Đại Chánh Tạng,  quyển  37;  trang 280, trung:

“Kim mạt học bất đạt duy tâm, đãn nhận điểm  linh tiện vi Tịnh Độ. Tự vị 

tâm tịnh độ tịnh bất giả tha cầu.  Phật tức ngã tâm  khởi tu ngoại  mịch.  Chi 

Di  Đà vi ngoại vật, biếm Cực Lạc vi tha bang.” 

 ■ ỷ & 

 ệ t x i .  'is.M-.fi 

o 

o

.  t i m ỉ ẽ Ã & ý t Á   o 


o

296  Thiên  Thai  Tông 

o  ífì  ,  c:   tiãntãi-zõng\ j:   tendai-shũ).   Một  tông 

phái  Phật giáo Trung Quốc do Trí Khải  (538-597) sáng lập. Giáo pháp của 

tông phái này dựa trên kinh Diệu pháp  liên hoa.Thiên Thai tông xem  Long 

Thụ  (s:   nãgãrjunà)  là  Sơ tổ  vì  ba quan  điểm  chính  (Ba  chân  lí)  của  tông 

phái này  dựa trên giáo  lí  của Long Thụ -  đó  là:  tất cả mọi  hiện tượng dựa 

lên nhau mà có và thật chất của chúng là tính Không (s:  sũnyatã).  Mọi hiện 

tượng là biểu hiện của một thể tuyệt đối, đó là Chân như (s:   tathatã).  Tông 

phái này gọi ba chân lí đó là Không (  Ể ), Giả (  M.) và Trung (   Ỳ):

1.  Chân lí thứ nhất cho rằng mọi  Pháp (s:   dharma) không có thật thể và 

vì vậy trống rỗng; 

2. Chân lí thứ hai cho rằng, tuy thể, các pháp vẫn có một dạng tồn tại tạm 

thời với thời gian và giác quan con người có thể nắm bắt được; 

3.  Chân  lí  thứ ba tổng  hợp  hai  chân  lí  đầu,  cho  rằng  thể  của  sự vật  lại 

không nằm  ngoài  tướng,  không thể  bỏ  hiện tượng  để  tìm  bản chất,  thể và 

tướng là một. 

Quan  điểm  này  nhấn  mạnh  tính toàn  thể  và xuyên  suốt của sự vật.  Cái 

toàn thể và cái riêng lẻ là một. Toàn bộ các pháp có khác nhau nhưng chúng 

đan  lồng vào  nhau,  cái  này  chứa đựng  cái  kia.  Không,  giả và trung  chi  là 

một và từ một mà ra. 

Các Đại sư của tông phái này hay nói Toàn thể vũ trụ nằm trên đầu một 

hạt cải  hay Một ý niệm  là ba ngàn thế giới. Tổ thứ hai của tông này là Huệ 

Văn,  To thứ ba  là Huệ Tư và Tổ  thứ tư  là Trí  Khải.  Dưới  sự lĩnh  đạo của 

Đại  sư Trí Khải, giáo lí của tông Thiên Thai đã đạt đến tuyệt đỉnh. 
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 tâm  của  chủng sinh,  chỉ do  tâm  thể hư dung  (jề  M )297  nên 

 vãng sinh không chướng ngại,  chỉ do tâm tính  trùm khắp nên 

 thủ xả  không ngăn  ngại.  ”298

Đây  chính  điều  mà  nhà Thiền  chưa  biết  lý  Duy  tâm,  chỉ 

hạn cuộc trong tâm. Vì  lẽ đó mà chê cõi Cực Lạc  là cõi nước 

bên ngoài tâm,  không cầu vãng sinh.  Nhưng,  tâm tính chúng 

sinh biến khắp  pháp  giới,  rỗng rang  không  ngăn  ngại  thì  cõi 

Tịnh  Độ  ngoài  mười  vạn  ức  cũng  không  lìa  tâm  ta,  cũng 

không ngăn ngại việc bỏ cõi này  mà cầu vãng  sinh cõi  kia. 

Thật  ra,  vì  nhà  Thiền  căn  cứ  theo  thuyết  Tâm  Tịnh  Độ 

Tịnh  trong  Kinh  Duy  Ma,  mà  giải  thích  một  cách  rất  chủ 

quan, cho rằng chỉ tìm cõi Tịnh Độ ngay trong tâm mình, phủ 

nhận sự tồn tại của Tịnh Độ, quả là một cách lý  luận hẹp hòi, 

thiếu chính xác,  trái với ý  nghĩa chân thật của Kinh Phật. 

Lại  nữa,  Thiên Thai Tông cho  là tất cả pháp  đều đầy  đủ 

nơi  tự  tâm,  khởi  xướng  Bản  tính  Di  Đà,  duy  tâm  Tịnh  Độ, 

đây  chỉ  là nhìn từ một phương diện qua lăng kính của Quán 

tâm  luận.  Kết  quả  là  phủ  nhận  tính  chân  thật  khách  quan 

của  Phật và Tịnh  Độ,  không  thể  trở thành  luận  điểm  thông 

dụng  được. 

297 Hư Dung  (Jầ*à) các pháp vừa là chân không vừa không có tự tính cho 

nên  gọi  là Hư thông dung dung 

giống với  nhất như (—•&»)  là 

thời  thuyết pháp thứ 4  trong  5  thời  của Thế  Tôn,  để  gỡ bỏ chấp  pháp  của 

hàng Nhị thừa, khiến cho vào thềm bậc tạm của thật tướng trung đạo trong 

Kinh Pháp Hoa. 

298  Đại Chánh Tạng, quyển 47, trang 280, trung:

“Tịnh uế thân độ tất thị chúng sinh tự tâm  chì  do tâm thể hư dung cố sử 

vãng sinh vô ngại. Chi do tâm tính bao biến toại  linh thủ xả vô phương.” 

 ìệ-1ấ. 

%

â

 èU X  

o
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Duy  Thức  Tông   ợậ-  ìấ,  

,  Vịịnaptimãtravãda)299  tuy 

nói  lí  vạn  pháp  đều  do  tâm  biến  hiện,  nhưng  ý  chỉ  không 

hoàn  toàn  tương  đồng  với  chủ  trương  của  Thiền  Tông  ( #  

 Zen-shũ)ĩ00  và  Thiên  Thai  Tông.  Cho  nên,  thuyết  Duy

299  Duy  Thức  Tông  ("ậ-ìé.m, s: 

 viịnaptimãtravãda,  yogãcãra,  

 cittamãtravãda).  Tên gọi tại Đông, Đông Nam Á của một trường phái Phật 

giáo.  Tại  Ấn  Độ  và Tây  Tạng,  tông  này  được  gọi  là Thức  tông,  Thức  học 

( vịịnãnavãda),  hoặc  Du-già  hành  tông  (s:  yogãcãra),   tại  Tây  Tạng,  người 

ta cũng gọi  là Duy tâm  tông 

'V*  í * , s:   cittamãtrin).   Đây  là m ột trong hai 

trường phái chính của Phật giáo Đại thừa do hai Đại sư Vô Trước  (ềr 

s: 

 asarìga) và người  em  là Thế Thân ( i  M, s:  vasubandhu) sáng  lập. Tương 

truyền  rằng,  chính  ứ ng thân  (Ba  thân)  Bồ  Tát  Di-lặc   (ỈM  ệh,  s:   maitreya) 

khởi  xướng trường  phái  này  ở thế  ki  thứ 4  sau Công  nguyên.  Quan  điểm 

trung tâm  của trường phái này  là -  như tên đã nói -  tất cả mọi hiện tượng 

con  người  cảm  nhận  được  đều  là  Duy  thức  ( vỊịũãptimãtratã),  chỉ  là  thức 

(tâm);  mọi  hiện tượng đều  là cảm  nhận của thức,  không  có đối  tượng độc 

lập,  ngoài thức  đang cảm  nhận thì  không có  gì có thật.  Như thế,  Thế  giới 

bên  ngoài  thuần  túy  chì  là thức  vì  khách quan không có  thật và chủ  quan 

cũng không có thật nốt. Sự cảm nhận chi là quá trình của một tường tượng, 

một  ảnh  ảo  của  một  khách  quan  bị  tưởng  lầm  là  có  thật.  Quá  trình  này 

được giải thích bằng khái niệm A-lại-da thức  (M ịầ -íp ìô,,  s:  ãlayavịịnãna).  

Ngoài  những  quan  điểm  trên,  khái  niệm  Ba  thân  Phật 

s:   trikãya) 

cũng  được  Duy  thức  tông  giải  thích  ừọn  vẹn.  Đại  diện  xuất  sắc  của  Duy 

thức tông, ngoài các nhà sáng lập nói trên, là An Huệ (-$• 

s:  sthiramati),  

Hộ  Pháp  ( t t  ìầ,  s:   dharmapãlà) -  hai  luận sư đã tạo thêm  hai nhánh khác 

nhau trong Duy thức tông -  và Trần-na (PẠ 

s:  dignãga),  Pháp Xứng  (ỳk

s:   dharmakĩrti,   xem  Mười  đại  luận  sư).  Tên  Phạn  ngữ  (sanskrit)  khác 

của Duy thức tông là Du-già hành tông ( yogãcãra), vì lí do là đệ tử phái này 

rất chú trọng việc hành trì  Du-già (s:  yoga), quán tưởng thiền định để phát 

huy hạnh nguyện của một Bồ Tát. 

300  Thiền  Tồng  ( # * ; ,  c:   chán-zõng;   i:   Zen-shũ)  Một  tông  phái  của  Phật 

giáo  Đại  thừa tại  Trung Quốc.  Thiền tông sinh  ra trong  khoang thế  ki  thứ 

6,  thứ 7,  khi Bồ-đề Đạt-ma đưa phép Thiền của đạo Phật vào Trung Quốc, 

hấp thụ một phần nào của đạo Lão. Tại đây, Thiền tông trở thành một tông 

phái  lớn,  với  mục  đích  là hành  giả trực  nhận  được  bản  thể  của  sự vật  và
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tâm  Tịnh  Độ  chỉ  là  một  loại  Tịnh  Độ  quan  được  thuyết 

minh  dựa  trên  giáo  nghĩa  của  một  tông  phái  đặc  thù  của 

Trung  Quốc  mà  thôi. 

đạt giác ngộ, như Thích-ca Mâu-ni đã đạt được dưới gốc cây Bồ-đề. Thiền 

tông là môn phái quan tâm đến kinh nghiệm chứng ngộ,  đả phá mạnh nhất 

mọi nghi thức tôn giáo và mọi  lí luận về giáo pháp. Thiền tông chi khuyên 

hành  giả Tọa thiền  (j:   zazen),   là con  đường  ngắn  nhất,  đồng  thời  cũng  là 

con  đường  khó  nhất.  Những  nét  đặc  trưng  của Thiền  tông  có  thể  tóm  tăt 

được như sau:

'  Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chi nhân tâm, Kiến tính thành 

Phật

1.  Truyền giáo pháp ngoài kinh điển; 2.  Không lập văn tự;  3.  Chi thẳng 

tâm người; 4. Thấy tính thành Phật. 

Bốn tính chất rất rõ ràng dễ nhập tâm này được xem là do Bồ-đề Đạt-ma 

nêu  lên,  nhưng  cũng  có  người  cho  rằng  chúng  xuất  phát  từ Thiền  sư đời 

sau là Nam Tuyền Phồ Nguyện 

749-835),  một môn đệ của Mã

Tổ.  Truyền thuyết  cho  rằng  quan  điểm  "Truyền pháp  ngoài  kinh  điển"  đã 

do  đức  Thích-ca áp  dụng ừên  núi  Linh Thứu  (s:  grdhrakũỊa).  Trong  pháp 

hội  đó,  Ngài  im  lặng  đưa  lên  một  cành  hoa và  chỉ  có  Ma-ha  Ca-diếp  (s: 

mahãkãsyapa),  một  Đại  đệ  tử,  mỉm  cười  lĩnh  hội  ý  chi  của cách  "Dĩ tâm 

truyền 

xem Niêm hoa vi tiếu). Đức Thích-ca ấn chứng cho

Ca-diếp  là Sơ tổ  của Thiền tông Ấn  Độ.  Từ đó, Thiền tông coi  trọng tính 

chất Đốn ngộ ($M  tỗ ; giác ngộ ngay tức khắc) trên con đường tu học. 



CHƯƠNG  12

THUYẾT TỊNH ĐỘ  SINH NHÂN Được 

TRÌNH BÀY TRONG KINH A DI ĐÀ... 

 Tiết  1:  Lời Tựa

iều kiện có liên quan đến Nhân và Hạnh của sự vãng

sinh Tịnh Độ bắt đầu từ trong các Kinh luận của Ẩn 

Độ. v ề  sau,  các  Đại  sư  ở  Trung  Quốc  và  Nhật  Bản  đưa  ra 

nhiều thuyết không giống nhau. 

Vì  để thúc  đẩy  Tịnh  Độ  Di  Đà phát triển,  lưu  hành  rộng 

rãi  cho  nên  đã  có  rất  nhiều  thư tịch  liên  quan  đến  Tịnh  Độ. 

Nhưng, thuyết Tịnh Độ sinh nhân thông thường là lấy cõi nước 

của  Đức  Phật A  Súc  làm  chính  cũng  thấy  rải  rác  ở  các  nơi. 

Như  Kinh  Duy  Ma,  quyển  Hạ,  phẩm  Hương  Tích  Phật, 

chép:  “Tám  pháp  thành  tựu  lợi  ích  cho  chúng  sinh  là  điều 

kiện  để  được  vãng  sinh  Tịnh  Độ 

Kinh  Bảo  Vân,  quyển  6, 

chép:  Người thực hành đầy  đủ mười việc như giữ giới thanh 

tịnh v.v...thì  được vãng sinh Tịnh Độ. 

Kinh Niết Bàn,  quyển 21, phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ 

Tát chép: người thực hành 21  việc như Không hại sinh mạng 

v.v...  đều  là nguyên nhân để được vãng sinh về cõi Tịnh Độ 

của  Đức  Phật A  Súc.  Nay  chỉ  lấy  Tịnh  Độ  của Đức  Phật Di 

Đà để thuyết minh điều kiện của Nhân và Hạnh để được vãng 

sinh. Trước tiên, nêu ra điểm chung được tìm thấy trong Kinh 

A Di  Đà,  Kinh Đại A Di  Đà và Kinh Vô Lượng Thọ. 
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 Tiết 2:  Chấp Trì Danh Hiệu Trong  Kinh A Di Đà

rước tiên, chúng ta thấy Kinh A Di Đà chép:   “Nếu có

 thiện nam tử,  thiện nữ nhân nghe nói đến Đức PhậtA 

 Di Đà,  liền chấp trì danh hiệu Ngài,  hoặc một ngày,  hai ngày,  

 ba  ngày,  bổn  ngày,  năm  ngày,  sáu  ngày,  bảy  ngày  một  lòng 

 không  tản  loạn,  người ẩy  khi sẳp  mạng chung thì Đức Phật 

 A Di Đà và hàng Thánh chủng hiện ra phía trước.  Khi người 

 đó  mạng chung,  tâm  không điên  đảo  liền  được  vãng sinh  về 

 cõi  Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.  ”301

Đây  lấy việc chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà từ 

một  ngày  đến bảy  ngày,  một  lòng không  tán  loạn,  khi  mạng 

chung thì  đức  Phật  Di  Đà đến tiếp  dẫn,  được  vãng  sinh  Cực 

Lạc. 

Nay  sẽ  giải  thích  việc  chấp  trì  danh  hiệu.  Tiếng  Phạn 

Grah  đại  khái  dịch  nghĩa  là  Chấp  trì 

giữ  nắm),  tức  là 

Niệm trì  danh hiệu (nhớ giữ danh hiệu). 

Cũng  giống  như  vậy,  trong  tác  phẩm  Thập  Trụ  Tì  Bà 

Sa Luận,  quyển  5,  của La Thập dịch, phẩm Dị Hành,  chép: 

 “Nên  dùng tâm  cung kỉnh  để chấp  trì danh  hiệu.  Lại nghe

301  “N hược hữu Thiện nam tử  Thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật chấp 

trì  danh hiệu,  nhược  nhất nhật,  nhược nhị nhật,  nhược tam  nhật,  nhược  tứ 

nhật,  nhược  ngũ nhật,  nhược  lục nhật,  nhược  thất nhật,  nhất tâm  bất  loạn. 

Kỳ nhân  lâm  mạng chung thời, A-di-đà Phật  dữ chư Thánh chúng hiện tại 

kỳ  tiền.  Thị nhân chung thời tâm  bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A-di-đà- 

Phật Cực Lạc quốc độ.” 
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 mười  danh  hiệu  của  Đức  Phật  này  mà  chấp  trì  ở  trong 

 tâm ”.302

Chấp trì là nhớ giữ trong tâm không buông bỏ, chứ không 

phải  là chỉ  xưng danh mà thôi. 

Lại  nữa,  Kinh  Văn  Thù  Sư  Lợi  Sở  Thuyết  Bát  Nhã  Ba 

La Mật,  quyển hạ,  chép:   “Ở nơi vẳng vẻ,  bỏ  tất cả  tạp niệm,  

 không kẹt vào tướng mạo, buộc tâm vào một Đức Phật, chuyên 

 xưng  danh  hiệu.  ”303  Nhưng,  trong  Kinh  Đại  Bát  Nhã  đồng 

bản dị  dịch,  quyển  575, phẩm Mạn Thù Thất Lợi,  giải  thích: 

 “chuyên tâm buộc niệm vào một Đức Như Lai,  thẩm thủ danh 

 hiệu 

 Thẩm  thủ tương đương với tiếng Phạn  là Grhitavyam, 

cho nên biết được Thẩm thủ là dịch từ chữ Phạn Grhitavyam. 

Vì  lẽ  đó,  đưa  ra  kết  luận  là  Chấp  trì  và  Thẩm  thủ  là  những 

từ đồng nghĩa. 

Kinh  A  Di  Đà  bản  Phạn  có  chép:  Nghe  danh  hiệu  Phật 

Vô  Lượng  Thọ.  Chữ  “Nghe”  (ỈA văn)  được  giải  thích  với  ý 

nghĩa  là  Nhớ  nghĩ  (.® '^  Tư  niệm).  Trong  Kinh  Xưng  Tán 

Tịnh  Độ  bản  dịch  của  Huyền  Trang  chép:   ‘‘Nghe  danh  hiệu 

 có  vô  lượng  vô  biên  công  đức  không  thể nghĩ bàn  của  Đức 

 Phật  Vô  Lượng  Thọ  như  thế,  công  đức  trang  nghiêm  ở  thể 

 giới Cực Lạc,  nghe rồi suy nghĩ; nếu một ngày một đêm,  hoặc 

 hai  ngày,  ba  ngày,  bổn  ngày,  năm  ngày,  sáu  ngày,  bảy ngày, 

302  “ Ư n g   dĩ cung  kính  tâm  chấp  trì  danh  hiệu.  Hưu  văn  thừ thập  Phật  chi 

danh hiệu, chấp trì tại tâm.” 

303  “ Y ạ i   không nhàn xứ, xả chư loạn ý, bất thủ tướng mạo, hệ tâm nhất Phật, 

chuyên xưng danh hiệu.” 
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 buộc niệm không tản loạn. ”  304 đều có nghĩa là nghĩ nhớ công 

đức của danh hiệu. Chữ  Nghe này là căn cứ Kinh A Di Đà nói 

Nghe danh hiệu của Đức Phật kia,  nên giải thích với ý nghĩa 

là   tâm  niệm  trì  . 

Kinh  Bát  Chu  Tam  Muội,  1  quyển,  phẩm  Hành,  chép: 

 “Muốn sinh  nước  Ta  thì phải niệm  danh  hiệu  Ta,  dù có gián 

 đoạn  nhưng  cũng  được  vãng  sinh  (nước  Ta) ”305.  Đại  khái 

thuyết này là căn cứ đầu tiên của Chấp trì danh hiệu hiện nay. 

Bởi  vì,  niệm  danh  hiệu  Phật  là  phương  pháp  tu  hành  từ 

xưa đến nay. Thập Trụ Tỳ  Bà  Sa Luận,  quyển  12,  phẩm Trợ 

Niệm  Tam  Muội,  chép:   “Bồ-tảt  mới phát  tâm  nên  lẩy  Thập 

 hiệu  diệu  tưởng  mà  niệm  Phật.  Thập  hiệu 306   diệu  tướng  là

304 “Văn như thị vô  lượng thọ  Phật vô  lượng vô biên bất khà tư nghị công 

đức  danh  hiệu,  Cực  Lạc  thế  giới  công  đức  trang  nghiêm.  Văn  dĩ tư duy, 

nhược  nhất  nhật  dạ,  hoặc  nhị  hoặc  tam,  hoặc  tứ hoặc  ngũ,  hoặc  lục  hoặc 

thất, hệ niệm  bất loạn.” 
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305  “Ị)ụC  sinh  ngã  quốc,  đương  niệm  ngã  danh,  tuy  hữu  hưu  tức,  tắc  đắc 

vãng sinh.” 

306  Thập  Hiệu  (+M ,  Jũgõ)  1.  Như  Lai 

s,  p:   tathãgata),   là Người 

đã đến  như thế;  2.  A-la-hán   (H  

/£;  s:   arhat),   dịch  nghĩa  ià ứ ng  Cúng

là  Người  đáng  được  cúng  dường;  3.  Chính  Biến  Tri  (jí.ìầ4j»;  s: 

 samyaksambuddha),   dịch  theo  âm  là  Tam-miệu-tam-phật-đà  (— 

 ^ - 0  

 fè),   là  Người  hiểu  biết  đúng  tất  cả  các  pháp;  4.  Minh  Hạnh  Túc

s:   vidyãcaranasampanna),   nghĩa  là Người  có  đủ trí  huệ  và đức  hạnh; 

5.  Thiện  Thệ  (-ẵ-ìềt;  s:   sugata),  là Người  đã  đi  trên  con  đường  thiện;  6. 

Thế  Gian  Giải  (-frfyỉ#ặ;  s:   lokavid),   là Người  đã thấu hiểu thế  giới;  7.  Vô 

Thượng Sĩ (& -hdr; s:  anuttarapurusa),  là Đấng tối cao, không ai vượt qua; 

8. Điều Ngự Đại Trượng Phu 

s:  puruỊadamyasãrathỉ), nghĩa

là Người  đã điều chế được  mình và nhân  loại;  9.  Thiên Nhân Sư 

; 

s:   devamanusyãnãmẳãstr),   là Bậc  thầy  của cõi  người  và cõi  ừời;  10.  Phật
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 Như Lai,  ửng Củng,  Chánh Biến  Trì,  Minh Hạnh  Túc,  Thiện 

 Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng Phu,  

 Thiên Nhăn Sư, Phật Thế Tôn. Người này do duyên theo danh 

 hiệu  mà  tăng  trưởng pháp  thiền,  tức  là  có  thể  duyên  theo 

 tướng  (thập  diệu  tướng).  Khi ẩy đạt được  tướng  trong pháp 

 thiền,  thành  tựu được Bát Chu  Tam Muội,  cho nên  thấy được 

 chư Phật.  ”307

Lại  nữa,  Đại  Trí Độ  Luận,  quyển 21,  nói  thứ tự của việc 

niệm  Phật  là  ban  đầu  niệm  mười  danh  hiệu  Phật,  thứ  đến 

nghĩ nhớ  ba  mươi  hai  tướng  tốt,  tám  mươi  vẻ  đẹp  tùy  hình 

và công đức thần thông...  của Đức  Phật.  Tức  là thuyết niệm 

danh  hiệu  một  lòng  không  tán  loạn,  dần  dần  thành  tựu  Bát 

Chu  Tam  Muội  thì  thấy  được  Phật,  và  thuyết  thấy  Phật  lúc 

lâm chung trong Kinh A Di  Đà rất là giống nhau.  Nhưng,  so 

sánh với bản Kinh này  (Kinh A Di Đà) thì không chỉ  là niệm 

Phật,  cũng  không  chỉ  là  xưng  danh  mà  chính  là  thuyết  sinh 

nhân niệm  đanh hiệu rất khác  thường. 

Thế Tôn 

s:  buddhaỉokanãtha,  buddhalokạịyestha,  bhagavãn),  là Bậc 

giác ngộ được thế gian tôn kính. 

307  “Tân  phát ý  Bồ-tát  dĩ thập  hiệu  diệu  tướng  niệm  Phật,  thập  hiệu  diệu 

tướng  vị:  Như  Lai,  Ưng  cúng,  Chánh  biến  tri,  Minh  hạnh  túc,  Thiện  thệ, 

Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự đại trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, 

Thế  tôn.  Thử nhân  dĩ duyên  đanh  hiệu  tăng  trưởng Thiền  pháp,  tức  năng 

duyên tướng. Kỳ thời, ư thiền pháp đắc tướng, đắc thành Bát chú tam muội, 

cố kiến chư Phật.” 
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 Tiết 3Ệ

 Thuvết Nói v ề   Sinh Nhân 

Của Ba Hạng Người Trong Kinh Đại A Di Đà

hứ  đến,  trong  Kinh  Đại  A Di  Đà  cho  là  người  vãng

sinh  có  sự  khác  biệt  theo  ba. hạng  là  hạng  Thượng, 

Trung và Hạ,  mỗi hạng đều có  sinh nhân vãng  sinh. 

Lại  còn  có thuyết khác  là Người vãng sinh do nghe được 

danh  hiệu.  Hai  mươi  bốn  lời  nguyện  trong  bản  Kinh  này  thì 

có bốn nguyện  liên  quan đến  Sinh nhân. 

Nguyện thứ bảy  chép:   “Các hàng  Trời,  người  trong vô 

 ương số cõi Phật trong tám phương và phương Trên,  Dưới,  

 nếu  có  người  thiện  nam,  người  thiện  nữ  tu  Bồ-tát  đạo,  

 thực  hành  sáu  Ba-la-mật,  nếu  là  Sa-môn  không  hủy phạm 

 giới  luật,  dứt  trừ ải  dục,  một  lòng  muốn  sinh  về  nước  Ta,  

 ngày  đêm  không  dừng  nghỉ,  người  đó  khi  tuổi  thọ  hết  thì 

 Ta  cùng  các  Bồ-tảt,  A-la-hán  đến  nghinh  tiếp,  liền  được 

 vãng  sinh  trong  nước  Ta,  làm  vị  Bồ-tát A-duy  vỉệt-trí,  có 

 trí  huệ  dõng  mãnh.  ”308  Đây  là  lời  nguyện  vãng  sinh  cho 

hạng  người  bậc  Thượng. 

308  “Bát phương Thượng  Hạ, vô  ương số  Phật quốc,  chư Thiên  nhân dân, 

nhược  Thiện  nam  tử,  Thiện  nữ nhân,  hữu tác  Bồ-tát  đạo,  phụng  hành  lục 

Ba-la-mật. Nhược tác Sa-môn bất hủy kinh giới, đoạn ái dục, trai giới thanh 

tịnh, nhất tâm niệm dục sinh ngã quốc, ừú dạ bất đoạn tuyệt. Nhược kỳ nhân 

thọ dục chung thời, ngã tức dữ chư Bồ-tát, A-la-hán, cộng phi hành nghinh 

chi, tức lai sinh ngã quốc, tắc tác A-duy-việt-trí Bồ-tát, ừí huệ dũng mãnh.” 
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Lại nữa, trong lời nguyện thứ sáu, chép:   “Nếu có kẻ thiện 

 nam,  người  thiện  nữ muốn  sinh  vào  nước  Ta.  Vì  Ta  mà  làm 

 các điều lành như dựng đàn bố thí,  đi nhiễu tháp,  đốt hương,  

 rải  hoa,  đốt  đèn,  treo  lụa  là,  củng  thức  ăn  cho  các  bậc  Sa- 

 môn,  xây  tháp,  cất chùa,  dứt bỏ  ái dục,  trai giới  thanh  tịnh,  

 một lòng nhớ nghĩ đến  Ta,  cả  ngày lẫn  đêm  nếu  không dừng 

 nghỉ thì  được  sinh  về  nước  Ta,  làm  vị Bồ-tát.  ”309  Đây  là  lời 

nguyện vãng-sinh  cho  người  bậc Trung. 

Khi hiểu được các văn nguyện phần trên thì cùng với văn 

nguyện  của  hai  hạng Trung  và Thượng  trong  ba  hạng  người 

vãng sinh thì  nhất trí với  nhau. 

Lại  nữa,  nguyện  thứ  5,  chép:  “Hàng  Trời  người  và  loại 

 côn  trùng  nhỏ  bẻ  nhiều  vô  ương  so  trong  tám  phương,  và 

 phương  Trên,  phương Dưới,  nếu  đời  trước  làm  ác  mà  nghe 

 tên  Ta,  muốn sinh  về nước Ta,  liền  tự hối lỗi trở về với chảnh 

 đạo,  vì đạo mà làm các điều lành,  thọ trì kinh giới,  muốn sinh 

 về nước  Ta,  tăm nguyên nếu không dừng nghỉ thì khi tuổi thọ 

 chấm  dứt  thì  đều  khiến  cho  không còn  đọa  lạc  vào  Nê-lê 3I°, 

 Cầm  thú  và Bệ-ỉệ3U  liền sinh  vào nước  Ta. ”312

309 “Nhược Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, dục lai ngã quốc, dụng ngã cố ích 

tác phước. Nhược phân đàn bố thí, nhiễu tháp, thiêu hương, tán hoa, nhiên 

đăng,  huyền  tạp  tăng  thái,  phạn  thực  Sa-môn,  khởi  tháp  tác  Phật,  đoạn  ái 

dục, trai giới thanh tịnh nhất tâm niệm ngã, trú dạ nhất nhật, nhược bất đoạn 

tuyệt,  lai  sinh ngã quốc tác Bồ-tát.” 
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310 Nê-lê  Ợìtiệ-,  s:  niraya,  narakà) tức  là Địa Ngục

311  Bệ-lệ ( ^ J í ,s :   Preta)  là Ngạ Quỷ

312  “Chư vô ương số Thiên nhân  dân  cập quyên  phi  nhuyễn động chi  loại. 

Nhược tiền thế  tác  ác,  văn ngã danh  tự dục  lai  sinh ngã quốc  giả,  tức tiện
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Đây  là nguyện chung cho những người mê hoặc và hạng 

người  bậc  Hạ  trong  ba  hạng  được  vãng  sinh.  Vì  thế,  cùng 

bản  Kinh  này,  quyển  Hạ  có  nêu  ra  văn  hạng  người  bậc  Hạ 

vãng  sinh. 

Hành  giả  phát  nguyện  vãng  sinh  về  cõi  nước  của  Đức 

Phật A Di  Đà nếu không thể  lập  đàn  bố thí,  cho  đến  không 

thể  cúng  dường thức  ăn  cho  bậc  Sa-môn thì phải  dứt trừ ái 

dục,  không  tham  đắm  luyến tiếc,  từ tâm,  siêng  năng  không 

sân,  trai  giới  thanh  tịnh,  một  lòng  muốn  sinh  về  cõi  nước 

của  Đức  Phật  A  Di  Đà,  nếu  suốt  mười  ngày  đêm  không 

dừng nghỉ  thì  sau  khi  tuổi  thọ  chấm  dứt  liền  được  sinh vào 

nước Ta. 

Lại  nữa,  trong  hai  hạng  người  thuộc  bậc  Trung  và  Hạ, 

nếu  hạng  người  này  về  sau  sinh  tâm  nghi  ngờ,  hối  hận,  thì 

dù  làm  các  việc  lành  nhưng  không  tin  có  thể  được  phước 

trong đời  sau, không tin có cõi nước của Đức Phật A Di Đà, 

nhưng  có  thể  niệm  Phật  liên  tục  không  dừng,  vừa  tin  vừa 

không tin, ý chí do dự  thì cũng nhờ vào sức của bản nguyện 

khi  mạng  chung Đức  Phật A Di  Đà hóa ra hình tượng Ngài 

khiến  cho  người  này  thấy  được,  trong  lòng  hoan  hỷ,  hối 

hận  lúc  hằng  ngày  chưa  có  tu  tập  trai  giới,  làm  điều  lành, 

cho  đến bây  giờ hối hận không kịp, thì khi người  này mạng 

chung  sẽ  sinh vào thành bằng bảy  báu vùng biên  giới trong 

cõi  nước  của  Đức  Phật A Di  Đà.  Những  người  này  trụ  nơi

phản  chánh  tự  hối  quá.  Vị  đạo  tác  thiện,  tiện  trì  Kinh  giới,  dục  sinh  ngã 

quốc tâm nguyện nhược bất đoạn tuyệt, thọ chung giai  linh bất phục Nê-lê, 

Cầm thú, bệ-lệ, tức sinh ngã quốc.” 
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đây  năm trăm  năm  rồi  sau  đó tiến tu,  cũng  có thể  đến  được 

trụ  xứ của Đức  Phật kia. 

Hai  thuyết  này  đại  khái  là  nhất  trí  với  nhau.  Đặc  biệt  là 

trong văn nguyện,  lấy  việc tự sám  hối  lỗi  lầm  của mình  là ý 

nói  người  nghi ngờ bỏ con  đường tà quay  về với  chánh  đạo, 

sẽ  không  đọa  vào  Nê-lê,  cầm   thú  và  Bệ-lệ.  Đây  là  thuyết 

minh tâm nguyện muốn sinh về cõi nước của Đức Phật nhưng 

cũng cho thấy rõ  là,  sinh vào trong thành bảy báu thuộc biên 

địa.  Vì  thế,  nguyện  thứ  năm  chủ  yếu  là  nguyện  dành  cho 

người nghi ngờ được vãng sinh. Nhưng, có nguyện riêng biệt 

dành  cho  hai  hạng  người  bậc  Thượng  và  bậc  Trung.  Có  lẽ 

nên đem nguyện của hạng người bậc Hạ và nguyện cho người 

nghi ngờ hợp  lại thành một nguyện thì  thỏa đáng hơn. 

 Tiết 4:  Bỏ Lời Nguyện Của Hạng Người Bậc Trung

ăn nguyện trong Kinh Bình Đẳng Giác được cải đính, 

về  ý  nghĩa thì  rất  đơn  giảnễ  Hơn  nữa,  nguyện  vãng 

sinh  của  hạng  người  bậc  Trung  bị  bỏ  đi,  mà  chỉ  nêu  ra  văn 

nguyện của hạng người bậc Thượng và bậc Hạ, tức là nguyện 

thứ mười tám  của Đức  Phật:  ‘‘Người dân  trong cõi nước của 

 chư Phật thực hành Bồ-tảt đạo.  Neu thường nghĩ nhớ đến  Ta,  

 tâm được thanh tịnh,  khi mạng chung thì Ta cùng vô số chúng 

 Tỷ-khưu  đi đến  nghinh  tiếp  người ấy,  cùng đứng phía  trước,  

 người  ẩy  liền  sinh  về  nước  Ta,  làm  bậc  A-duy-việt-trí. ”   313

313  “Chư Phật quốc  nhân  dân hữu tác  Bồ-tát đạo giả.  Nhược thường niệm 

ngã  tâm  tắc  tịnh  khiết.  Thọ  chung  chi  thời,  ngã  dữ  bất  khả  kế  Tỷ-khưu 

chúng,  phi  hành  nghinh  chi,  cộng tại  tiền  lập,  tức  hoàn  sinh  ngã quốc  tác 

A-duy-việt-trí.” 
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Đây  là  nguyện  của  hạng  người  bậc  Thượng  vãng  sinh.  Lại 

nữa,  lời nguyện thứ  19 chép:   “Người dân  trong cõi nước của 

 Đức  Phật phương  khác,  đời  trước  làm  điểu  ác,  nghe  được 

 tên  Ta  mà  quay  về  tu  tập  chánh  đạo,  nếu  muốn  sinh  vào 

 nước  Ta  thì  khi  mạng  chung  đều  khiến  cho  không  còn  đọa 

 trở lại ba đường ác,  liền được sinh  về nước  Ta,  đúng với tâm 

 nguyện.  ”314  Tức  là  nguyện  của  hạng  người  bậc  Hạ  và người 

nghi  ngờ vãng  sinh. 

Lại  nữa,  văn  nguyện trong Kinh Vô  Lượng Thọ  đại  khái 

là  kế  thừa  từ  Kinh  Bình  Đẳng  Giác.  Tức  là  nguyện  thứ  19 

tương đương với nguyện của hạng người bậc Thượng, nguyện 

thứ  20  tương  đương  với  nguyện  của  hạng  người  bậc  Hạ  và 

người  nghi  ngờ vãng  sinh.  Nhưng,  trong  nguyện  thứ 20  của 

Đức  Phật:  Chúng  sinh  trong  mười  phương  nghe  được  danh 

hiệu  Ta,  luôn  nghĩ  nhớ  về  cõi  nước  Ta,  trồng  các  cội  công 

đức,  chí  tâm  hồi  hướng  muốn  sinh  về  nước  Ta,  nếu  không 

được  toại  nguyện  thì  Ta  sẽ  không  thành  Chánh  giác.  Ở  đây, 

chưa nêu ra việc người  đời trước  làm các  điều ác và sám hối 

quay  về  với  chánh  đạo.  Có  lẽ,  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  chuyển 

đoạn  văn  người  nghi  ngờ  vãng  sinh  đến  phần  sau  của  bản 

Kinh,  là  do  cắt  rời  chương  Tam  bối  mà  thành  như  vậy.  Cho 

nên,  có  liên quan  đến văn nguyện  này  thì  từ xưa đến  nay  có 

rất  nhiều  sự  giải  thích  đều  có  cách  nhìn  không  thống  nhất. 

Nhưng,  nói  luôn  nghĩ đến  nước  Ta  mà  không  toại  nguyện 

chính  là  ban  đầu  khởi  niệm  muốn  vãng  sinh,  chẳng  bao  lâu

314 “Tha phương Phật quốc nhân dân, tiền thế vi ác, văn ngã danh tự dĩ phản 

chánh vi đạo, dục  lai sinh ngã quốc, thọ chung  giai  linh bất phục cánh tam 

ác đạo, tắc sinh ngã quốc tại tâm  sờ nguyện.” 
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lại sinh tâm nghi ngờ,  về  sau sám hối  quay về với chánh đạo 

liền  có  thể  đạt  được  chí  nguyện  vãng  sinh  của  mình.  Nghĩa 

là,  nguyện  này  được  chuyển  hóa  từ  lời  nguyện  người  nghi 

ngờ vãng sinh. 

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ 

bản  Phạn  và  Kinh  Bi  Hoa  v.v..ềđều  chưa  có  nêu  ra  nguyện 

này. Có lẽ, vì lí do người nghi ngờ chỉ sinh nơi biên địa không 

thể  lập  tức  đến  được  chỗ  của Đức Phật nên bị  lược  bỏ. 

 Tiết 5: Sinh Nhân Văn Danh 

Và Mười Niệm Vãng Sinh

Thứ đến, Nguyện thứ tư trong Kinh Đại A Di Đà ỉà 

người  nghe  danh  hiệu  của  Đức  Phật A Di  Đà  là  thề 

nguyện  được  sinh  vào  cõi  nước  Ngài.  Văn  nguyện  chép: 

 “Khiên cho danh hiệu của  Ta được nghe khắp cả vô ương sổ 

 cõi  Phật  trong  tám phương  và phương  Trên,  phương Dưới 

 đêu khiên chư Phật,  môi vị đêu ngồi trong đại chủng Tỷ-khưu 

 nói  sự  tôt  đẹp  của  cõi  nước  và  công đức  của  Ta.  Các  hàng 

 Trời,  Người,  các loài côn  trùng nhỏ  bẻ nghe được danh  hiệu 

 Ta,  sinh khởi tâm từ,  hoan hỷ,  nhảy múa thì đều được sinh về 

 cỗi nước  Ta”.ỉị5

Ở  đây  cho  rằng  danh  hiệu  của  Đức  Phật A Di  Đà  được 

chư Phật trong mười phương nghe đến, đều ca ngợi công đức

315 “Linh ngã danh tự giai văn bát phương Thượng Hạ vô ương số Phật quốc 

giai linh chư Phật, các ư tỷ-khưu tăng đại chúng trung, thuyết nga công đức 

cập  quốc  độ  chi  thiện.  Chư Thiên  nhân  dân,  quyên  phi  nhuyễn  động  chi 

loại văn ngã danh tự, từ tâm hoan hi dõng dược giả giai lai sinh ngã quốc ” 

° 

0   %4-Utiậ  ứ

 & Ĩ   0 

° 

o 

o   i

 'V ặ t Ậ - m  ặ i . H ỉ ầ Ĩ . 



306.  Mochizuki Shinkõ

của Ngài.  Hàng Trời, Người nghe danh hiệu mà khởi tâm từ, 

hoan  hỷ  đều  khiến  họ  được  vãng  sinh  về  cõi  Tịnh  Độ  của 

Ngài.  Đây  chính  là  hai  nguyện  Chư  Phật  khen  ngợi  và Văn 

danh  sinh  nhân.  Nguyện thứ  17  trong Kinh  Bình  Đẳng  Giác 

hoàn toàn  giống với nguyện này. 

Nhưng  từ  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  trở  về  sau  đến  Kinh 

Tứ  Thập  Bát  Nguyện  đều  đem  nguyện  này  phân  thành  hai 

nguyện.  Lại còn lấy nguyện Văn danh sinh nhân ở đoạn  sau 

sửa  đổi  lại.  Tức  là  Nguyện  thứ  18  trong  Kinh  Vô  Lượng 

Thọ:   “Chủng sinh  trong mười phương,  chỉ tâm  tin  ưa,  muôn 

 sinh  về  nước  Ta,  cho  đến  mười  niệm  nếu  không được  vãng 

 sinh  thì  Ta sẽ không thành chánh giác.  Chỉ trừ những người 

 phạm  tội  ngũ  nghịch  và p h ỉ báng chánh pháp.  ”316

Lại  nữa,  Kinh  Vô  Lượng  Thọ  bản  Phạn,  nguyện  thứ  19 

chép:   “Loài hữu  tình  trong vô  lượng vô số cõi nước của chư 

 Phật  khỉ  đã  nghe  được  danh  hiệu  Ta  vì  muôn  được  sinh  vê 

 cõi  nước  Ta  mà  niệm  danh  hiệu  và  hôi hướng các  căn  lành.  

 Trừ những người  tạo  nghiệp  vô giản,  và  kẻ p h í bảng chánh 

 pháp làm chướng ngại loài hữu tình,  nêu những kẻ đó trở lại 

 niệm  danh  hiệu  Ta mười lần  nếu chủng sinh  ây được sinh  vê 

 cõi Phật đó  thì  Ta  mới chứng  vỏ  thượng Bồ-đề”? xl

316  “Thập  phương  chúng  sinh  chí  tâm  tín  lạc,  dục  sinh  ngã  quốc,  nãi  chí

thập niệm nhược bất sinh giả, bất thủ Chánh giác.  Duy trừ ngũ nghịch, phỉ

báng chánh pháp.” 
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317 “Vô lượng vô số Phật quốc chư hữu tình, văn ngã danh hiệu đĩ, vị sinh kỳ 

quốc nhi niệm cập hồi hướng chư thiện căn, trừ tạo vô giận nghiệp, hưu tác 

phi báng chánh pháp chướng ngại chư hữu tình, nhược bi đăng phát thập phản 

chi niệm, nhược sinh kỳ Phật quốc, ngã phương chứng đăc vô thượng Bồ-đề.” 
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Đây  chính  là  nghe  danh  hiệu  của  Phật,  hết  lòng  tin  ưa, 

muốn sinh về cõi nước Phật Di Đà,  ít nhất đến mười niệm thì 

có thể  được  sinh về  cõi  nước  của  Đức  Phật A Di  Đà.  Tức  là 

giải  thích  rõ  câu  phát  khởi  tâm  từ,  vui  mừng,  hớn  hở  trong 

Kinh Đại A Di  Đà. 

Lại nữa, Kinh Vô Lượng Thọ, quyển Hạ, chương Ba Hạng 

Người  Vãng  Sinh ở phần trước nói:  Nếu  có chúng sinh nghe 

danh hiệu của Đức Phật A Di Đà phát khởi niềm tin, hoan hỷ 

cho đến một niệm chí tâm hồi  hướng muốn sinh về cõi  nước 

Cực  Lạc  thì  được  vãng  sinh,  trụ  bậc  bất  thoái  chuyển.  Chỉ 

trừ  những  chúng  sinh  phạm  tội  ngũ  nghịch,  phỉ  báng  chánh 

pháp.  Tức  là thuyết minh ý  nghĩa hiện tại Đức Phật A Di  Đà 

đã thành tựu nguyện thứ  18. 

Văn  nguyện  về  nguyên  nhân  được  vãng  sinh trong  Kinh 

Vô Lượng Thọ được  cải  đính,  chưa nêu ra nguyện vãng  sinh 

của  hạng  người  bực  Trung,  nhưng  đến  một  đoạn  sau  nói  về 

sự thành tựu của nguyện này lại thuyết minh người nghe danh 

hiệu  và  ba  hạng  người  vãng  sinh,  giống  với  Kinh  Đại A Di 

Đà  đều  có  nói  đến  bốn  loại  vãng  sinh  khác  nhau.  Cho  nên, 

chúng ta biết được nhân hạnh vãng sinh cũng có những điểm 

không giống nhau. 

 Tiết  6.Ệ Gỉảỉ Thích Mười  Niêm

Có liên quan  Cho đến Mười niệm rốt cuộc có nghĩa 

như thế nào?  Xưa nay  có nhiều  loại giải thích. 
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Trong  Quán  Kinh,  văn  Hạ  Phẩm  Hạ  Sinh  chép:  Người 

này bị khổ sở bức bách không có thời gian rảnh niệm Phật, có 

bạn tốt  đến  bảo:  Nếu ông không  thể  niệm  Phật thì  nên  xưng 

danh  hiệu  Phật  Vô  Lượng  Thọ.  Cứ  chí  tâm  như  thế,  không 

ngừng  niệm  đủ  mười  niệm  Nam  Mô A Di  Đà Phật.  Vì  niệm 

danh  hiệu  của  Đức  Phật  nên  trong  mỗi  niệm  tiêu  trừ  tội  lôi 

trong tám mươi ức kiếp sinh tử. Trong khoảnh khắc một niệm 

người  đó  liền được vãng  sinh về thế  giới  Cực Lạc. 

Đây  là  không  thể  kịp  thời  niệm  Phật,  cho  nên  chí  tâm 

niệm  ra  âm  thanh Nam  Mô A Di  Đà Phật  đủ  mười  niệm  thì 

được vãng sinh. 

Ở  đây  chính  là  kế  thừa  thuyết  hạng  người  bậc  Hạ  một 

lòng chuyên  niệm,  cho  đến mười  niệm,  niệm  danh hiệu Phật 

Vô Lượng Thọ trong Kinh Vô Lượng Thọ. 

Tác phẩm Vãng  Sinh Luận Chú của Đàm Loan, thời Bắc 

Ngụy,  quyển Thượng,  giải  thích  đầy  đủ văn  Mười  niệm  như 

sau:   “Niệm  có nghĩa là  ức niệm  (nhớ nghĩ),  tức là quản  theo 

 tướng  chung  và  tướng  riêng  của  Đức  Phật,  hoặc  là  xưng 

 danh hiệu của Đức Phật,  tâm không có những tư tưởng khác,  

 một lòng liên  tục niệm  danh  hiệu  của  Đức Phật A Di Đà đủ 

 số mười lần  nên gọi là Mười niệm ”.3'8

Nhưng  có  liên  quan  đến  con  số  Mười  niệm  này,  nếu 

hành  giả  không  có  những  tư  tưởng  khác,  một  lòng  liên  tục 

niệm Phật, số niệm đó số lần nhiều ít không thể tự biết được, 

318  “Niệm thị  ức niệm chi  nghĩa, tức quán  duyên Phật chi tổnj* tướng, biệt 

tướng,  hoặc  xưng Phật  chi  danh  hiệu,  hoặc  vô  tha tưởng,  nhat tâm  tương 

tục, niệm À-di-đa Phật, mãn thập số danh vi thập niệm vân.” 
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hoặc là trước niệm Phật thứ đến lại có những tạp niệm khác, 

kê  đến  lại  nhiếp  tâm  niệm  Phật,  rồi  lại  những tạp  niệm  xen 

vào.  Phương pháp  niệm  như thế  tuy  có thể  biết  số  lần niệm 

nhưng khoảng  cách  giữa mỗi  niệm  có  gián  đoạn,  không thể 

liên  tục  được. 

Có  người  hỏi:  Làm  thể  nào  để  được  liên  tục  không  gián 

đoạn mà tự mình có thể  biết  được  số  niệm? 

Đàm  Loan trả lời:

 “Hành giả không cần phải tự biết sổ lần niệm. Mười niệm 

 tức là ý  nghĩa thành tựu được sự nghiệp vãng sinh.  Thành tựu 

 hay không thành tựu chỉ bậc có thần thông mới biết được việc 

 đó.  Cho nên hành giả không nên duyên  vào các việc khác mà 

 phải  niệm  liên  tục  thì sẽ thành  tựu.  Nếu  hành  giả  cứ muổn 

 biêt sô  niệm  ây thì không phải không có phương pháp khác.  

 Chữ Niệm  trong Mười niệm  này  có  nghĩa  là  ức niệm,  duyên 

 theo  tướng tôt của Đức Phật nên gọi là xưng danh  hiệu  của 

 Đức  Phật.  Dùng  tâm  liên  tục  trong  vòng  mười  niệm,  niệm 

 danh  hiệu Đức Phật A Di Đà  là quan  trọng nhất ”.319

Trong phần Tông Yếu Kinh Vô Lượng Thọ 2  quyển,  của 

Nguyên Hiểu, người Tân La, thì giải thích: Mười niệm thì có 

mười niệm hiển liễu và mười niệm ẩn mật. Mười niệm đầy đủ 

trong  Quán  Kinh  là  mười  niệm  hiển  liễu.  Tức  là  xưng  niệm 

danh  hiệu,  duyên  theo  tướng  tốt  mà  không  có  các  tạp  niệm 

khác,  liên tục không ngừng niệm Phật,  và điều Đàm Loan đề 

cập  giong  nhau.  Mười  niệm  ẩn  mật  chỉ  cho  mười  loại  tâm 

như tâm từ ...  trong Kinh Di Lặc Phát vấn. Nhưng mười niệm 

trong Quán Kinh  là chỗ tu của hàng Hạ phẩm,  chỉ  hạn chế ở

319 Xem đại ý trong  Đại Chánh Tạng, quyển 40, trang 834, hạ. 
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mười niệm hiển liễu.  Cho đến Mười niệm  của nguyện thứ  18 

là chỗ tu  hàng  căn  cơ Thượng phẩm.  Cho  nên thông với  hai 

loại hiển  liễu và ẩn mật. 

Lại nữa, trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Thuật Nghĩa 

Ký của Nghĩa Tịch  (ặi,ềLGiyakuỷ20,  người nước Tân La (được 

trích  dẫn trong tác phẩm  Niệm  Phật Bản Nguyện Nghĩa của 

Trường  Tây),  thì  cho  là:  Niệm  có  nghĩa  là thời  gian.  Tức  là 

thời  gian  xướng  lên  một  lần  danh  hiệu  sáu  chữ Nam  Mô A 

Di  Đà  Phật  là một  niệm,  thời  gian  xướng  mười  lần  là  mười 

niệm.  Nếu  hành  giả một  lòng  xưng  danh  hiệu  của  Đức  Phật 

thì  trong  mỗi  một  niệm  tự  nhiên  đầy  đủ  mười  niệm  trong 

Kinh Di Lặc Phát vấn. 

320 Nghĩa Tịch   (Mí ỉ í   Gịịaku  919—987)  người  Vĩnh  Gia  Ôn  Châu  (/ẵiHl 

7 Ỹ~-ậĩ Onshũega,  tức  là huyện Vĩnh Gia, phủ Ôn Châu, tỉnh Triết Giang   M 

i i   Sekkõ),  họ Hồ  (ỊR),  tự là Thường Chiểu  (ifrĩ&Jõshõ).  Người đời gọi Sư 

là Tịnh Quang Đại  Sư 

 Jõkõ Daishi,   Loa Khê Tôn Giả

 Rakei  Sonja).  Sư học Thiên  Thai  Chỉ  Quán  với  pháp  sư Thanh  Tùng' 

 (ỳệĩìẶSeishõ)  ở chùa Quốc Thanh (SI 

 Kokusei-ji)  núi Thiên Thai   (%.  

&). về  sau,  Sư  được  Tiền  Cung  Thúc  Ngô  Việt  Vương  thỉnh  về  trụ  tại 

Truyền Pháp Viện  (Ại. •&?%).  Trong thời kỳ loạn An sử  (4r£.(D íL 755-763), 

Phế Phật Hội Xướng  ( ề - ề  ũD&te,   845)...Kinh điển của Thiên Thai Tông 

đương thời  hầu  như  là tản  mất,  Nghĩa Tịch  khuyên  Tiền  Cung Thúc  Ngô 

Việt Vương sai sứ giả đến Nhật Bản, Cao Ly  nổ lực thu thập sao chép Kinh 

điển Thiên Thai  Tông. Nhận  lời  thỉnh  Đế  Quán  (# # £ 7  aikarì)  Sư đen Cao 

Ly.  Sư được tôn  là Tổ Trung  Hưng  Thiên  Thai   ( & & Ỳ  

B-).  Sư nhập 

tịch vào tháng  10  năm Ung Hy thư 4   ( 0 .ảM 987), thọ  69 tuổi.  Sư có nhiều 

đệ tử như Nghĩa Thông (Â ìễ ),  Đế Quán  (iệM ),  Trừng Dục 

Tông

Dục ( £ £ ) . : . 

Trước tác  của  Sư có:   Vô Lượng  Thọ  Kinh  Sớ (M Ì4ị-$Ềĩầ.)  3  quyển, 

 Quán Kinh  Võng  Yểu 

 Niết Bàn Kinh  Tổng Mục (ỈIL#.Máế- B )

2 quyển,  Đại Thừa Nghĩa Lảm  Chương 

12 quyển.  Vô Lượng

 Thọ Kinh  Thuật Nghĩa Ký (M'ìềf-$ễ.ìầ.ỆííÌ £.)... 



 Khái Luận Tịnh Đô Giáo - Chương 12 .  311

Đầy đủ mười niệm xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 

được đề cập trong Quán Kinh tức là trong thời gian của mười 

tiếng xưng danh hiệu Phật thì tự mình  sẽ đầy  đủ ý  nghĩa của 

mười  niệm như Tâm từ  .... 

Kinh Di Lặc v ấn   là Khuyết bản321,  được Trí Nghiễm  đời 

Đường,  dẫn  trong  Hoa Nghiêm  Khổng  Mục  Chương,  quyển 

4. Nay  sẽ nêu ra điều  Sư mô tả trong đó.  Phần đầu Kinh này 

chép:  “Nếu có thể mười niệm liên tục không gián đoạn, niệm 

danh  hiệu  của Đức  Phật A Di  Đà thì  liền  được vãng  sinh về 

cõi  nước An Dưỡng.”  Kế đến  Sư nêu ra Mười niệm:

1.  Thường sinh tâm từ đối với tất cả chúng  sinh. 

2.  Phát khởi  tâm bi  sâu xa. 

3Ỗ

Phát khởi tâm hộ pháp,  không tiếc thân mạng. 

4.  Phát khởi  sự quyết định  đối với hạnh nhẫn nhục. 

5. Tâm thanh tịnh sâu xa, không đắm nhiễm lợi dưỡng. 

6.  Phát khởi  tâm nhất thiết chủng trí. 

7.  Khởi  tâm tôn trọng đối  với tất cả chúng  sinh. 

8. Không khởi tâm chấp trước đối với sự bàn bạc của

người  đời. 

9.  Tâm  luôn tỉnh giác,  xa rời  nơi  ồn ào, tán loạn. 

10.  Phải  chánh niệm  quán tưởng  Đức  Phật,  dẹp  trừ sự 

loạn động của các  căn. 

Mười niệm được nêu trên cùng với những điều được mô 

tả trong Kinh Đại Bảo Tích, Hội Phát Thắng Chí Lạc,  quyển 

92, và Kinh Phát Giác Tịnh Tâm bản dịch khác của Kinh này, 

321  Khuyết bản (IMỊ 

là bản Kinh vốn đã được phiên dịch nhưng trải qua 

sự lưu truyền trong thời gian dài bèn thất lạc mất. 
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quyển  Hạ,  thì  đại  khái  giống  nhau.  Chẳng  qua hai  Kinh  này 

lấy mười  niệm  nói thành Mười  loại  tâm. 

Thuyết  này  có  liên  quan  đến  mười  niệm  hoặc  là  mười 

loại  tâm,  vốn  là  một  cách  giải  thích  của  Ẩn  Độ.  Lại  nữa, 

Thiện  Đạo  đời  nhà  Đường,  cho  rằng  mười  niệm  có  nghĩa  là 

mười  tiếng  niệm  danh  hiệu  Phật.  Cho  đến  mười  niệm  trong 

Bản  nguyện và  Đầy đủ  mười niệm  trong  Quán  Kinh  đều  lấy 

ý  nghĩa là miệng xướng Nam Mô A Di  Đà Phật. 

Tác  phẩm  Vãng  Sinh  Lễ  Tán   ( li-tk ìíiỳ t)  giải  thích  văn 

bản  nguyện:  “Neu  Ta  thành  Phật,  chúng  sinh  trong  mười 

 phương xưng danh  hiệu  Ta,  dưới đến  mười niệm,  nếu  chủng 

 sinh  đó  không được  vãng sinh  thì  Ta  sẽ không  thành  Chánh 

 giác ”322. 

Lại nữa,  Quán Kinh Sớ, quyển  1, giải thích  Đầy đủ mười 

 niệm trong Kinh: “Nay, trong mười tiếng xưng danh hiệu Phật 

này  có  đầy  đủ  mười  nguyện  và  mười  hạnh”  chính  là  nói  về 

điều này. 

Đàm Loan...nhận định  Đầy đủ  mười niệm  và  Xưng Nam 

 Mô A Di Đà Phật trong Quán Kinh là hai mệnh đề riêng biệtệ 

Nhưng, Thiện Đạo lại cho rằng xưng Nam Mô A Di Đà Phật 

tức  là  bao  hàm  nội  dung   Đầy  đủ  mười  niệm.   Cho  nên,  Đầy 

đủ  mười  niệm  và  xưng  danh  hiệu  Phật  đều  có  cùng  một  ý 

nghĩa. 

322 “Nhược ngã thành Phật thập phương chúng sinh xưng ngã danh hiệu, hạ 

chí thập thanh,  nhược bất sinh giả,  bất thủ Chánh giác.” 

 Ũ&&Ỉfc'   T £  +

j£5t  . 
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 Tiết  7:  Ý Nghĩa Của Mười Niệm

hần trên là những sự giải thích có liên quan đến mười

niệm trong văn nguyện. Căn cứ theo tiếng Phạn, chúng 

ta  có  thể  thấy:  Chữ  Niệm  trong  mười  niệm  nên  giải  thích  là 

Tâm  (Citta),  với nghĩa  là Tâm  niệm thì rất thỏa đáng. 

Lại nữa, chữ  Niệm trong  Niệm Phật  Vô Lượng Thọ của Ba 

hạng  người  có  nghĩa  là   Tùy  niệm  (.  Anusmrti,   F it^),  hoặc  là 

 Tư duy (Manas-kriyã,  

Ỷ#).  Bởi vì,  chữ  Niệm  này đều được 

giải thích với ý  nghĩa   ử c niệm  hoặc  là   Tư niệm. 

Và,  liên  quan đến   ử c niệm  thì  như thế nào?  Cũng  có hai 

cách  giải  thích.  Chữ  Niệm  trong  tiếng  Phạn  là  Nguyện  sinh.  

Lại nữa,  nguyện thứ 5  và nguyện thứ 7  trong Kinh Đại A Di 

Đà, chép:  “Niệm muốn sinh về cõi nước Ta, ngày  đêm không 

gián đoạn”. 

Trong  văn  về  hạng  người  bậc  Thượng  trong  cùng  bản 

Kinh  này:  Vì  nguyện  muốn  vãng  sinh  về  cõi  nước  của  Đức 

Phật A Di  Đà nên thường chí tâm niệm không gián đoạn đều 

là Niệm nguyện  sinh.  Ở đây  trái  ngược với văn của hai hạng 

người  bậc Thượng và Trung trong  Kinh Vô Lượng Thọ,  đều 

chép:  “Một lòng chuyên niệm  Đức  Phật Vô Lượng Thọ”. 

Đặc  biệt  là  văn  nói  về  hạng  người  bậc  Hạ  chép:  “Một 

hướng chuyên ý cho đến mười niệm, niệm danh hiệu của Đức 

Phật Vô Lượng Thọ”.  Ở đây,  rõ  ràng  là biểu đạt ý  nghĩa cần 

phải tư niệm  (nhớ nghĩ)  đến  Đức Phật Vô Lượng Thọ. 

Lại  nữa,  thuyết  nói  về  Mười  niệm  cho  thấy  Nhân  hạnh 

rất là đơn giản. Tức là Kinh Đại A Di Đà nói hạng người bậc 

Thượng thường niệm không gián đoạn, hạng người bậc Trung
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niệm một ngày một đêm không gián đoạn, hạng người bậc Hạ 

niệm trong mười  ngày  đêm  không  gián đoạn. 

Lại nữa, Kinh A Di Đà chép: Niệm liên tục một ngày cho 

đến bảy  ngày  không gián đoạn.,  đều  lấy  số ngày  để xác  định 

kì  hạn.  Đối  với  vấn  đề  này  thì  cần  lấy  số  thứ  tự  để  nói  về 

mười  niệm.  Không  chỉ  như  thế,  trong  phần  hạng  người  bậc 

Hạ vãng  sinh  của Kinh  Vô  Lượng  Thọ  chép:  “Cho  đến  một 

niệm, niệm  Đức Phật kia,  chỉ  cần niệm Đức Phật kia một lần 

vì  thế mà được vãng sinh”. 

Đây  là  căn  cơ  do  nghe  được  danh  hiệu,  trong  Ba  hạng 

người  là  hạng thấp  nhất.  Đồng  thời,  giải  thích  công đức  bản 

nguyện của Đức Phật đã đạt đến điểm  cao nhất. 

 Tiết 8: Thuyết Mười Sáu Pháp Quán Tưởng 

Trong Quán Kinh

Sự tu hành để được vãng sinh trong Kinh Quán Vô 

Lượng Thọ có thuyết minh mười sáu pháp quán tưởng. 

Mười  sáu pháp  quán tưởng  là:

1.  Quán tưởng mặt trời. 

2.  Quán tưởng nước. 

3.  Quán tưởng đất. 

; 

4.  Quán tưởng cây. 

5.Quán tưởng nước  có tám  loại công đức. 

6.  Quán tưởng chung. 

7.  Quán tưởng tòa sen. 

8.  Quán tưởng tượng. 

9.  Quán tưởng  sắc thân của Phật Vô  Lượng Thọ. 
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10.  Quán tưởng sắc thân của Quán Thế Âm. 

11.  Quán tưởng sắc thân của Đại  Thế  Chí. 

12.  Quán tưởng phổ quán. 

13.  Quán tưởng tạp. 

14.  Quán tưởng hạng người  bậc Thượng vãng  sinh. 

15.  Quán tưởng hạng người  bậc Trung vãng sinh. 

16.  Quán tưởng hạng người  bậc  Hạ vãng  sinh. 

Trong đây,  pháp  quán tưởng mặt trời  là xem  nơi  mặt trời 

lặn mà quán tưởng trụ xứ của cõi  Cực Lạc.  Quán tưởng nước 

là xem sự trong suốt của băng mà quán tưởng đất bằng lưu li 

ở thế giới Cực Lạc. Quán tưởng đất là quán sát chân chính đất 

bằng lưu li ở cõi Cực Lạc. Quán tưởng cây là quán tưởng cây 

báu ở cõi Cực Lạc.  Quán tưởng nước có tám loại công đức là 

quán tưởng cái ao có tám loại công đức ở cối Cực Lạc.  Quán 

tưởng chung là quán chung cây báu,  ao báu và lầu gác báu... 

ở cõi Cực Lạc.  Quán tưởng tòa sen là quán tưởng tòa hoa sen 

Đức  Phật  ngồi.  Quán  tưởng  tượng  là  quán  tưởng  tượng  của 

Đức Phật và hai vị Bồ-tát.  Quán tưởng sắc thân của  Phật Vô 

Lượng  Thọ  là  quán  tưởng  sắc  thân  chân  thật  của  Đức  Phật 

'  A Di  Đà.  Quán  tưởng  sắc  thân  của  Quán  Thế  Âm  và  Quán 

tưởng  sắc thân của Đại Thế Chí  là quán tưởng  sắc thân chân 

thật của hai vị Bồ-tát. Quán tưởng phổ quán là hành giả quán 

tưởng  bản  thân  vãng  sinh Tịnh  Độ.  Quán  tưởng  tạp  là  quán 

tưởng tượng của Đức Phật A Di Đà cao một trượng sáuễ Quán 

tưởng hạng người  bậc Thượng,  Trung,  Hạ vãng sinh  là quán 

tướng  sinh  về  cõi  Cực  Lạc.  Tức  là  quán  tưởng  tướng  trạng 

vãng sinh Tịnh Độ trong chín phẩm  của Ba hạng người. 

Trong đó, pháp  quán tưởng quan trọng nhất là pháp quán 

tưởng  sắc  thân  của  Phật  Vô  Lượng  Thọ  thứ  9.  Tức  là  trong
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đoạn  văn  đó,  đầu  tiên  nói  về  thân  tướng  và  quang  minh  của 

Đức  Phật kia rộng  lớn vô biên. 

Những  điều  được  thấy  ở  trên  chỉ  dùng  con  mắt  tâm  để 

mà  ức  tưởngế  Thấy  được  sự  tướng  này  chính  là  thấy  được 

tất  cả  chư  Phật  trong  mười  phương.  Vì  thấy  được  chư Phật 

nên  gọi  là  Niệm  Phật  Tam  Muội.  Pháp  quán  này  được  gọi 

là  quán tất  cả thân Phật.  Cho  đến hành giả quán pháp  quán 

này  sẽ bỏ thân ở thế giới khác mà sinh ở trước chư Phật,  đạt 

được pháp Vô  sinh nhẫn. Nếu quán thấy tướng tốt và quang 

minh  của  Đức  Phật A Di  Đà  thì  thấy  được  tất  cả  chư  Phật 

trong mười  phương. 

Lại  nữa,  thuyết nói về  người  quán pháp  quán  này  có thể 

được  sinh về Tịnh Độ  đạt được pháp Vô sinh nhẫn đều  là kế 

thừa thuyết của Kinh Bát  Chu Tam Muội. 

 Tiết  9:  Sinh Nhân Khác Nhau 

Trong Chín Phẩm

Lại nữa, trong Quán Kinh này phân ba hạng người 

vãng  sinh  thành  chín  phẩm,  thuyết  minh  nhân  vãng 

sinh của mỗi phẩm không giống nhau. Trong đó, đầu tiên nêu 

ra  nhân  vãng  sinh  của  ba phẩm  bậc  Thượng.  Trong  văn  của 

Thượng phẩm thượng sinh  lại phân ra ba  loại  chúng  sinh:

1.  Tâm  từ  bi  không  giết  hại  chúng  sinh,  đầy  đủ  giới 

hạnh. 

2.  Đọc tụng các  Kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. 

3.  Tu  hành  Lục  niệm,  hồi  hướng  phát  nguyện  sinh  về 

cõi  Phật  kia.  Đầy  đủ  các  công  đức  này  thì  từ  một 

ngày  cho đến bảy  ngày  liền  được  vãng sinh. 



 Khải Luân  Tịnh Độ Giáo -  Chương 12 .317

Kế  đến,  văn  Thượng  phẩm  trung  sinh  không  hạn  chế 

trong việc  thọ  trì  đọc  tụng  Kinh  điển  Phương  Đẳng,  mà  còn 

phải hiểu rõ nghĩa lý.  Đối với Đệ nhất nghĩa tâm không kinh 

sợ,  tin  sâu nhân quả,  không phỉ  báng Đại Thừaễ

Văn Thượng phẩm hạ sinh cũng nói phải tin sâu nhân quả, 

không  phỉ  báng  Đại  Thừa,  nhưng  chỉ  phát  tâm  tìm  cầu  đạo 

Vô thượng.  Ở đây thông  luôn cả ba hạng người vãng sinh về 

Thượng phẩm.  Ba hạng người  nầy  đều  có  ba công hạnh như 

tâm từ bi  không  giết hại  chúng  sinh,  đọc  tụng kinh  điển  Đại 

Thừa,  và tu tập  Lục  niệm. 

Trong  đó,  Thượng thượng phẩm  có đầy  đủ ba công hạnh 

này. Người thuộc phẩm Thượng Trung không đọc tụng Kinh 

điển Đại  Thừa,  nhưng  lại  hiểu rõ nghĩa lý  của Đệ nhất nghĩa 

không.  Người  thuộc phẩm Thượng Hạ không  đọc  tụng  Kinh 

điển  Đại  Thừa,  cũng  không  hiểu  Đệ  nhất  nghĩa,  nhưng  tin 

nhân quả về sự đọa địa ngục, cũng không phỉ báng Đại Thừa, 

nhưng  cần  phát tâm Vô thượng Bồ-đề.  Tức  là trong  ba công 

hạnh  đó  thì  người  thuộc  ba phẩm  này  đồng  thời  cần  phải  tu 

tập hai công hạnh là tâm từ bi không giết hại chúng sinh và tu 

tập  Lục  niệm323.  Tức  là trong  công  hạnh  đọc  tụng  Kinh  điển

323  Lục  niệm 

s:   sadanusmrtayah,   p:   chaanussatitthãnãni)  là Niệm

Phật (íố’# ) ,  niệm  Pháp (:&■&), niệm Tăng 

niệm Giới ( ^ ^ ) ,  niệm

Thí (&■?&), niệm Thiên  (-ềĩỉC).  Còn gọi là Lục tùy niệm (ỳ c isl^ ) hoặc Lục 

niệm xứ  (ỳ s itầ í) ,   là một phương pháp tu tập của Phật giáo. 

1. Niệm Phật ( é - # ,  s:  buddhãnu-smrtih),  nghĩ nhớ Phật có đầy đủ mười 

hiệu, đại từ đại bi, trí huệ quang minh, thần thông vô lượng, có thể cứu khổ 

chúng sinh. Tâm thanh tịnh chất trực của chúng ta tương đồng với Phật. 

2.  Niệm Pháp 

s:   dharmãnu-smrtih),  nghĩ nhớ pháp chính là công 

đức mà Như Lai có (như Thập lực, Tứ vô sở úy). Chúng ta có thể dùng tâm 

thanh tịnh chất trực để chứng pháp này, để ban tặng chúng sinh. 
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Đại  Thừa  phân  ra  đọc,  không  đọc  và  hiểu,  không  hiểu,  cho 

nên  có  sự sai  biệt của người  ở ba phẩm. 

Thuyết  này  kế  thừa  văn  của  người  bậc  Thượng  trong 

Kinh Đại A Di Đà,  đó là làm bậc  Sa-môn thì không thể thiếu 

sót việc trì  Kinh  giữ giới,  thực hành  sáu  Ba-la-mật v.v...  Kế 

đến,  nêu  ra  nguyên  nhân  vãng  sinh  về  ba  phẩm  bậc  Trung. 

Văn  Trung  phẩm  thượng  sinh  chép:  “Giữ  Năm  giới324, 

3.  Niệm  Tăng 

s:  sahghãnu-smrtih),   nghĩ nhớ Tăng  là đệ tử Như 

Lai, đắc pháp vô  lậu, đầy đủ giới  định huệ,  có thể  vì chúng sinh trong thế 

gian mà tạo ruộng phước.  Chúng ta có  thể dùng tâm  thanh thịnh chất trực 

để siêng năng hộ trì. 

4. Niệm Giới  ( & Á ,  s:  sĩlãnu-smrtih),   nghĩ nhớ các giới có thể ngăn cản 

các  phiền  não ác.  Chúng ta có thể  dùng tâm  thanh  tịnh chất trực  để  siêng 

năng hộ trì. 

5. Niệm Thí 

s:  tyãgãnu-smrtih) nghĩ nhớ hạnh bố thí có công đức 

lớn, có thể trừ đi sự che lấp của tham  lam tật đố trong thế gian. Chúng ta có 

thể lấy hạnh bố thí để nhiếp thủ chúng sinh. 

6. Niệm Thiên  ( & £ .,  s:  devãnu-smrtih) nghĩ nhớ do các căn lành như bố 

thí, trì giới...  tronẹ quá khứ mà được sinh lên sáu tầng trời cõi dục, cho đến 

các cõi tròi như sẵc giới, Vô sắc giới., thọ hưởng quà báo an vui. Chúng ta 

nay  cũng có thể thực  hành những thiện  căn như bố thí, trì  giới  ...  này  mà 

được sinh về các cõi trời. 

324 Năm Giới (s:  pancasĩỉa; p:  pancasũa',  Hán Việt: Ngũ giới 

Năm

Giới  luật quan trọng, bao gồm:  1.  Không sát sinh, 2.  Không  trộm  cắp,  3. 

Không tà dâm, 4.  Không nói dối,  5.  Không say sưa. 

Và  đây  là văn  khi  thọ  trì  năm  giới  bằng  tiếng  Pãli,  không  có  nghĩa  là 

“cấm hay không được...  ” như năm  giới trong Phật giáo Đại Thừa. Chúng 

tôi nêu ra để quý vị tham khảo. 

1. Pãnãtipãtă veramanisikkhãpadaip  samãdiyămi. 

 Con xin thọ trì điều giới,  có tác ý  tránh xa sự sát sinh. 

2. Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam  samãdiyãmi. 

 Con xin thọ trì điều giới,  có tác ý  tránh xa sự trộm cắp. 

3.  Kãmesumicchãcãrã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

 Con xin thọ trì điều giới,  có tác ỷ  tránh xa sự tà dâm. 
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Tám  trai  giới325,  tu  hành  các  giới,  không  có  các  lỗi  lầm”. 

Văn  Trung  phẩm  trung  sinh  chép:  “Một  ngày  một  đêm 

giữ tám  trai  giới  cho  đến  giới  Cụ  túc”ỗ Văn  Trung  phẩm  hạ 

sinh  chép:  “Hiếu dưỡng cha mẹ,  hành xử nhân từ”. 

Trong  đây,  giữ  năm  giới  và  tám  trai  giới  cho  đến  hiếu 

dưỡng  cha  m ẹ...tức  là  người  tại  gia  vãng  sinh  về  Trung 

phẩm.  Đây  chính  là  kế  thừa  văn  nói  về  hạng  người  bậc 

Trung  trong  Kinh  Đại  A  Di  Đà  chép:  Không  thể  làm  bậc 

Sa-môn  tu  hành  nhưng trì  Kinh  giữ giới  đầy  đủ. 

Trong  ba  phẩm  thuộc  bậc  Hạ  thì  Hạ  phẩm  thượng 

sinh,  Hạ  phẩm  hạ  sinh  nêu  ra  công  hạnh  tu  tập  là  xưng 

danh  hiệu  của  Đức  Phật  A  Di  Đà.  Hạ  phẩm  hạ  sinh 

chép:  “Nghe  được  oai  đức,  Mười  lực326...  của  Đức  Phật

4.  Musãvãdã veramanisikkhãpadarrt  samãdiyãmi. 

 Con xin  thọ trì điều giới,  có tác ý  tránh xa sự nói dối. 

5.  SurãmerayamajjappamãdatỊhãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

 Con xin thọ trì điều giới,  có tác ỷ  tránh xa uống rượu vá  các chất say 

 là nhân sinh ra sự phỏng đãng. 

Trích từ tác  phẩm  Nen  Tảng  Phật Giáo,  quyển  3,  Hành  Giới  của Tỷ- 

khưu Hộ Pháp, trang  14-15

325  Tám  Giới:  Tám  giới  đầu  trong  Thập  Giới  mà  Đức  Phật  chế  ra  cho 

Phật  tử tại  gia  cứ mỗi  nửa tháng  là  phải  giữ tám  giới  nầy  trong  24  giờ:

1.  Không sát  sanh,  2.  Không trộm  cắp,  3.  Không tà dâm  4.  Không vọng 

ngữ, 5.  Không uống rượu, 6.  Không xức nước hoa, trang điểm, nhảy múa 

hay  ca hát,  ngay  cả không nghe  nhạc,  7.  Không  nằm  giường  cao  giường 

đẹp,  mà chì  nằm chiếu trải trên đất,  8.  Không ăn phi giờ. 

326 Âm  Hán  là Thập  lực  ( +    ý],   s:   dasabala;   p:   dasabala) Mười  năng lực 

hiểu biết, mười trí của một vị Phật

1.  Tri thị xứ phi xứ trí lực (£n  Ẵ. A  #  A  

 ý] ;  s:  sthãnãsthãnạịnãna-,  

p:   Ịhãnãthãna-nãna);   Biết  rõ  tính  khả  thi  và  tính  bất  khả  thi  trong  mọi 

trường hợp. 
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A Di  Đà thì  tội  chướng  đều  diệt trừ  được  vãng  sinh”. 

Đây  được cho  là kế thừa ý nghĩa của nguyện thứ 4, thứ 5 

của Kinh Đại A Di Đà và nguyện thứ  18  của Kinh Vô Lượng 

Thọ. Vì thế, thuyết  Sinh nhân chín phẩm của Quán Kinh chủ 

yếu  là  dựa vào  văn  Ba  hạng  người  trong  Kinh  Đại A Di  Đà 

mà diễn giải  rộng ra. 

2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực 

 ý} ;s:karmavipãkajnãna;  

p:   kammavipãka-nãna):  Biết  rõ  luật  nhân  quả,  quả báo,  tức  là Nghiệp  nào 

tạo quả nào. 

3.  Tri  nhất  thiết  sở  đạo  trí  lực   (jfr  —  -fe7  #f  i t   4f   ý]',   s: 

 sarvatragăminĩpratipajjiĩãna;   p:   sabbattha-gãminĩ-patipadãnăna):  Biết  rõ 

nguyên nhân nào dẫn đến con đường tái  sinh nào. 

4.  Tri  chủng  chủng  giới  trí  lực 

 ý];   s:   anekadhãtu- 

 nãnădhãtụịnãna',  p:  ane-kadhãtu-nãnãdhãtu-nãna):  Biết rõ các thế giới với 

những yếu tố thành lập của nó. 

5.  Tri  chủng  chủng  giải  trí  lực  (£p 

í t   Ềf-  ^   ỷì\  s:   nãnãdhimukti- 

 jfiãna;  p:  nãnãdhi-muttikatănãna)-.   Biết rõ cá tính của chúng sinh. 

6.  Tri  nhất  thiết chúng  sinh  tâm  tính  trí  lực  (£p — 

 Ẹ- £  

'li 

 ýj\  s:   indrỉyapãrapara-]hãna\  p:   ỉndriyaparopariyatta-hãnay.   Biết  rõ  căn 

cơ học đạo cao thấp của mọi chúng sinh. 

7.  Tri  chư  thiền  giải  thoát  tam-muội  trí  lực 

#  #  lệ  

^  

 f i ;  sarvadhyãna-vimoksa-...-jnãna;   p:  jhãna-vimokkha-...-fiãnay.   Biết  tất 

cả các cách thiền định. 

8. Tri túc mệnh vô lậu trí lực  {ỳ?  -ÍS ^   M ỉế  ^  ý] ;  pũrvanivãsãnusmrti- 

 jfiãna, pubbennivãsănussati-nãna):  Biết rõ các tiền kiếp của chính mình. 

9. Tri thiên nhãn vô ngại 

 ý]; cyutyupapãdạịnãna,  

 cutũpapãta-nãnà)\  Biết rõ sự tiêu huỷ  và tái xuất của chúng sinh. 

10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực (£p 

w n  

 f i ;  ãẳravaksayạịnãna,  

 ãsava-kkhaya-nãna): Biết các Ô nhiễm (s:  ãẳrava) sẽ chấm dứt như thế nào. 

Ba lực  8,  9,  10  được  Phật nhắc  đến khi Ngài  thuật về  sự đạt  Bồ-đề  của 

mình (Tất-đạt-đa cồ-đàm).  Chúng được gọi chung là Tam minh. 
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 Tiết  iỡ.ệ Thuvết Thấy Phật 

Trong Kinh Bát Chu Tam Muội

ăn cứ theo thuyết Sinh nhân Tịnh Độ trong các Kinh

A Di Đà và Đại A Di Đà v.v... thì đều dựa vào thuyết 

Niệm  Phật tam  muội  trong Kinh Bát Chu Tam  Muội.  Tức  là 

Phẩm  Hành  trong  Kinh  Bát  Chu  Tam  Muội  chép:   “Nếu  cỏ 

 Tỷ-khim,  Tỷ-khưu  ni,  Ưu-bà-tẳc*27,  ưu-bà-di 328   tu hành  đủng 

 như pháp,  giữ giới  đầy  đủ,  ở riêng  một chỗ,  một lòng niệm 

 Đức  Phật A  Di Đà  ở  phương  Tây,  một ngày  một đêm,  hoặc 

 bảy ngày bảy đêm,  hoặc sau bảy ngày thì thấy được Đức Phật 

 A Di Đà. Không có  Thiên nhãn mà thấy khẳp,  không có  Thiên 

 nhĩ mà nghe khắp,  không cỏ  Thần túc thông mà đến đươc cõi 

 nước của  Đức Phật A  Di Đà.  Không mạng chung ở cõi này 

 cũng không sinh về cõi kia,  tức là chỉ ngồi ở cõi này mà thấy 

 được Đức Phật A  Di Đà.  Cũng giong như người  nghe  nước 

 khác  có  dâm  nữ mà  cứ suy  nghĩ thì  trong  mộng sẽ đến  bên 

 cạnh  dâm  nữ.  Bồ-tát cũng lại như thế,  ở trong cõi nước  này 

 niệm  Đức Phật A  Di Đà  vì  chuyên  niệm  nên  thấy được Đức

Đây  là thọ  trì  giới  cấm,  ở nơi  yên  tĩnh,  nương  vào  Pháp 

Bát  Chu Tam Muội  một  lòng niệm Đức  Phật A Di  Đà thì  có 

thể  ở trong  định  thấy  được  Đức  Phật.  Phàm  những  ai  muốn 

thấy  Phật thì  đều có thể nương vào Pháp Bát Chu Tam Muội 

mà tu hành. Bát Chu Tam Muội cổ ngữ dịch là   “Hiện tại Đức

327  Ưu-bà-tắc (  a t Ặ   Ẽ - ; s,  p:   upãsaka) dịch nghĩa là Cận sự nam,  danh từ 

chỉ người tu tại gia. 

328  Ưu-bà-di  (1Ế 

 A ;  s, p:   upãsikã) dịch nghĩa là Cận sự nữ; Nữ Cư sĩ. 

329 Đại Chánh Tạng, quyển  13, trang 899, thượng (lược). 



322.  Mochỉiukỉ Shinkõ

 Phật đứng ngay phía  trước”.   Tức  là  hiện  tiền  Đức  Phật  (và 

hành  giả)  đứng  đối  diện  nhau.  Điều  này  cho  thấy  vào  Tam 

muội này  có thể thấy  được  Phậtỗ Kinh A Di  Đà và Kinh Đại 

A Di Đà v.v...  đều nói lúc lâm chung thì thấy được Đức Phật, 

từ một  ngày  cho  đến  bảy  ngày...  do  chuyên  niệm  mà thành 

tựu  được  Bát  Chu  Tam  muội  này.  Các  Kinh  đều  nói  có  thể 

thấy  được  Đức Phật. 

Vì  lẽ đó, Kinh Bát Chu Tam Muội chuyên nói pháp Tam 

muội  thấy  Phật.  Xét  từ  phương  diện  thuyết  bình  sinh  thấy 

Đức Phật thì  chú trọng  sức  công  đức  của bản thân hành  giả. 

Nhưng,  đối  với  Kinh  A Di  Đà  thì  nói  pháp  vãng  sinh  Tịnh 

Độ, ý nghĩa chủ yếu là lúc lâm chung thấy Đức Phật, và được 

Đức Phật đến phía trước hành giả để  tiếp  dẫn. 

Lại  nữa,  Kinh  Đại  A  Di  Đà  ...cho  là  căn  cơ  vãng  sinh 

có  sự khác  nhau  của  Ba  hạng  người,  thuyết  minh  Cơ  ứng330 

do  sinh  nhân  của bản thân hành giả tu tập  có  sâu  cạn không 

giống nhau. Nhưng, pháp tu hành chung cho Ba hạng người, 

đều  đoạn trừ ái  dục,  trai  giới thanh tịnh. 

Lại nữa, Trung phẩm của Quán Kinh dạy phải thọ trì năm 

giới,  tám  giới,  giới  cụ túc  (JLySL*&)331  v.v...  Có thể thấy  đây 

đều là kế thừa từ thuyết giữ giới trọn vẹn trong Kinh Bát Chu 

Tam Muội. 

Đặc  biệt  là  pháp  quán  thứ  9  của  Quán  Kinh  nói:  Nếu 

hành  giả  quán tưởng  sắc  thân  của Đức  Phật Vô  Lượng Thọ, 

330 Cơ ứ n g  oỉậyíi) Cơ là chi càn cơ của chúng sinh, ứ ng chì sự ứng cơ hóa 

độ  của Như  Lai.  Vì  tất  cả chúng  sinh  đều  có thiện  căn  nên  Đức  Phật  tùy 

theo căn cơ mà hóa độ. 

331  Giới Cụ Túc (Tỷ-khưu): Giới mà chư Tăng, Ni xuất gia thụ nhận. 
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thấy  sắc  thân  chân  thật  của  Đức  Phật  kia  thì  sẽ  thấy  tất  cả 

chư Phật trong mười phương.  Cho nên, gọi là Niệm Phật tam 

muội,  chắc chắn nói về ý nghĩa hiện tại Đức Phật đứng ngay 

phía trước mặt. 

Vì  lẽ  đó,  Kinh Bát Chu Tam Muội  là thánh điển căn  bản 

để y cứ của Tịnh Độ. Tất cả thuyết nói về sinh nhân vãng sinh 

đều dựa vào Kinh này mà phân biệt rất tỉ mỉ  để kiến  lập. 
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Y béo déu Ia khong thé nghi ban. Tir sy tht nay, ciing c6 thé
thdy sy bién soan cta nhimg ban Kinh nay c6 thir tr truée
sau khong giéng nhau.

Tiét 2: Khai Quat Vé Ban Kinh A Di Pa

Kinh ADi Pacé 1 quyén, do Cuu-ma-la-thdp dich du
tién vao nién hiéu Hodng Thiy doi Dao Tan (401-
413). Sau d6, Huyén Trang dich lai vao nién hiéu Vinh Huy
ndm déu, doi nha Pudng (650), v6i twa d& Ia Kinh Xung Tan
Tinh Do Phat Nhiép Tho. Kinh ndy hién tai con ban tiéng
Phan va tiéng Tay Tang. Ban Han dich vao dAu thé ky tht 5.
Xeét tir ndi dung cia ban Kinh thi ¢6 1€ Kinh nay dugc soan
tap trude Kinh Pai A Di Pa.

Nhu thé, Kinh nay nhét dinh Ia ban Kinh dAu tién m6 ta
vé Tinh D caa Birc Phat A Di Da. Cho nén, nay trudce tién s&
néu ra nhimg diéu dugc mé ta trong Kinh. Tinh D cua Duc
Phat A Di Da ldy vang rong lam dét, nuéc d6 co bay loai lan
can, by loai ludi, bdy hang cdy, tit ca dugc tao thanh bang
bén loai chau bau nhu vang, bac, Iuu li va pha 1é. Gi6 nhe
thdi lay dong céc hang cdy bau va cac ludi bau, trim nghin
céc loai 4m nhac cing mét lc trdi 1én phap 4m vi diéu, ching
sinh nghe dugc thi ty nhién khéi tim niém Phat niém Phap,
niém Tang.

Lai ¢6 ao tim bing bay bau, nuéc tim cong dirc chira day
trong d6. Dudi ddy ao trai cét bing vang. Cac hoa sen mau
tring, mau do, mau vang, mau xanh né I6n nhu banh xe, mdi
hoa déu phéng anh sang. Bén bén ctia ao déu c6 nhimg béc
thang, phia trén xay dyng l1au gac bing bay bau. Lai ¢6 cac loai
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lo Id'ng, khé s6, chi c6 vé lugng thanh tinh hy lac, cho nén
goi la thé gi6i Curc Lac™™®.

Kinh V6 Luong Tho, quyén Thugng chép: “Khéng cé tén
ciia nhitng nan khé trong ba duong, chi co su thdt an vui tw
nhién, cho nén goi tén coi dy la An Lac” *® tic la chi cho thé
gidi Cuc Lac.

Cong duc trang nghiém ctia Tinh Do ¢ thé gi6i Cyc
Lac dugc ghi chép trong cac Kinh nhu Kinh A Di Pa v.v...
Nhimng diéu dugc mé ta trong céc Kinh nay dai khai 1a gibng
nhau. Nhung, nhitng sy trang nghiém dugc md ta trong céc
Kinh, thi c6 nhitng diéu dugc mé ta rit ti mi, va ciling c6
nhitng dléu trinh bay mdt cach gian lugc. Can cir theo sy
mong ciu vo han cia nhan loai ma thiét 1ap nhiéu loa1 trang
nghlem Trong d6, sw mo ta trong Kinh A Dl Pa la ngén gon
nhét, su tuéng trang nghiém twong dbi it, vé tu tudng ciing
rit chét phac.

Nhung, sy md ta trong Kinh Dai A Di Pa va Kinh Binh
Déng Giéc thi rét ti mi, 1o rang, hon nita, lai mé rong sy li
tudng hoa. Theo Kinh V6 Lugng Tho Trang Nghiém va Kinh
Vo Lugng Tho thi déu pha nhan Pirc Phat A Di Da va A-la-
hén c6 nhap diét. Tinh D9 cia Ngai qua thit la cdi nuée Vo
Luqmg Tho Cho dén, Kinh Quén Vo Luq‘ng Tho thi phat huy
triét dé vé& quan diém Phat thén, thuyét minh Chénh bio va

208 «Bj thé giGi trung chu hu'u tinh loai, than tdm v6 hitu wu khd, duy hiru
vo lugng thanh tinh hy lac, c6 danh Cyc Lac thé gioi.”
;&:1&%4’%&%‘ W, §sRAEYS RHAEHPEE, %2l
H#
209 «y§ hiru tam dd khé nan chi danh, d4n hiru ty nhién khodi lac chi that,
b thuyét ky qudc danh vi An lac.”.
BHZEERZL, A ARREZT, KRB LAHEE.





index-163_1.png
318 . Mochizuki Shinko

Dai Thira phén ra doc, khong doc va hiéu, khong hiéu, cho
nén co sy sai biét ciia ngudi & ba phim.

Thuyét nay ké thira vin cia ngudi bac Thuong trong
Kinh Pai A Di P4, d6 14 lam béc Sa-mon thi khong thé thiéu
sot viée tri Kinh gitr giéi, thyc hanh sau Ba-la-mét v.v... Ké
dén, néu ra nguyén nhin vang sinh vé ba pham bac Trung.
Vin Trung phdm thuong sinh chép: “Giir Nam giéi®,

3. Ni¢m Ting (*1# s: sanghanu-smrtih), nghl nhé Téang 1a dé tir Nhu
Lai, dic phap vo 13u, day du gi6i dinh hue. ¢6 thé vi ching sinh trong thé
glan ma tao rujng phuéc. Chang ta c6 thé dung tam thanh thinh chét truc
dé siéng niing ho tri.

4. Nigm Gidi (&, s: Silanu-smrtik), nghi nhé céc gidi c6 thé ngan can
céc phién ndo 4c. Chung ta ¢6 thé ding tam thanh tinh chét tryc dé siéng
nang hd tri.

5. Nlém Thi (&3, s: tyaganu-smrtih) nghi nhé hanh b6 thi ¢6 cong dirc
lun, 6 thé trir di sy che 14p ciia tham lam t4t d6 trong thé gian. Chiing ta c6
thé I4y hanh bb thi dé nhiép tha ching sinh.

6. Niém Thién (& X, s: devanu-smrtih) nghi nha do céc cin lanh nhu bo
thi, tri gidi.. . trong qua khir ma dugc sinh 1én sdu tang troi ¢di duc, cho dén
céc cBi trdi nhu Sic gi6i, Vo séc gidi.. tho hudng qua béo an vui. Ching ta
nay ciing c6 thé thyc hanh nhimg thign cin nhu b thi, tri gi6i ... ndy ma
dugc sinh vé c4c cdi troi.

324 Nim Giéi (s: panca:ﬂa, p: paricasila; Han Vigt: Ngi gi6i (E &), Nam
Gi6i ludt quan trong, bao gdm: 1. Khong st sinh, 2. Khong trom cép, 3
Khong ta dam, 4. Khong n6i déi, 5. Khdng say sua.

Vi day 1a van khi tho tri nim gi6i bing tiéng Pali, khdng c6 nghfa 12
“chm hay khdng dugc... ” nhu nam gi6i trong Phét gido Dai Thira. Ching
t5i néu ra dé quy vi tham khao.

1. Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami.

Con xin tho tri diéu gidi, o tdc y tranh xa sy sdt sinh.

2. Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami.

Con xin tho tri diéu gidi, c6 tic y trénh xa s trém cdp.

3. Kamesumicchacara veramanisikkhapadam samadiyami.

Con xin tho tri diéu gidi, ¢d tdc y tranh xa su ta dém.
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Ké dén, van Thuong phdm trung sinh khong han ché
trong viéc tho tri doc tung Kinh dién Phuong D:fmg, ma con
phai hiéu rd nghia ly. Déi véi Dé nhit nghia tim khong kinh
sg, tin sdu nhan qua, khong phi bang Dai Thra.

Vin Thugng phim ha sinh ciing néi phai tin sdu nhan qua,
khong phi bang Dai Thira, nhung chi phat tim tim cu dao
V5 thugng. O ddy thdng luén ca ba hang ngudi vang sinh vé
Thuong phim. Ba hang ngudi ndy déu c6 ba cong hanh nhu
tam tir bi khong giét hai ching sinh, doc tung kinh dién Dai
Thira, va tu tdp Luc niém.

Trong d6, Thugng thugng phim c6 diy du ba cong hanh
nay. Ngudi thude phdm Thuong Trung khong doc tung Kinh
dién Dai Thira, nhung lai hiéu 5 nghia Iy cia D¢ nhét nghia
khong. Ngudi thudc pham Thugng Ha khong doc tung Kinh
dién Dai Thira, ciing khong hiéu D¢ nhét nghia, nhung tin
nhén qua vé sy doa dia nguc, ciing khong phi bang Pai Thira,
nhung can phét tim V6 thuong B-dé. Tirc 1 trong ba cong
hanh d6 thi ngudi thudc ba phdm nay dong thdi can phai tu
tap hai cong hanh 1a tam tir bi khong giét hai chung sinh va tu
tap Luc niém®™. Ttc 1a trong cong hanh doc tung Kinh dién

323 Lye nigm (4, s: sadanusmrtayah, p: chaanussatitthanani) 1a Niém
Phét (&#), niém Phap (&%), niém Tang (A1), niém Gi6i (& &), niém
Thi (4#), niém Thién (4 X). Con goi 1a Luc tiy ni¢m (5 K A) hodic Luc
niém xir (54 &8), 1a mot phuong phdp tu tap ca Phat gido.

1. Ni¢m Phét (&4, s: buddhanu-smrtik), nghi nhé Phit c6 diy da musi
hi¢u, dai tir dai bi, tri hu¢ quang minh, thin thong v lugng, c6 thé ciru khd
chiing sinh. Tam thanh tinh chat tryc cua chiing ta tuong ddng vé6i Phit.

2. Niém Phap (&%, s: dharmdnu-smytih), nghi nhé phap chinh la cng
dirc ma Nhu Lai ¢6 (nhu Thap lyc, Tir v6 s& Gy). Ching ta c6 thé dang tim
thanh tinh chét trye dé chimg phép nay, dé ban ting ching sinh.
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A Di Da thi ti chuéng déu diét trir duge vang sinh”.

Pay dugc cho la ké thira ¥ nghia ctia nguyén thi 4, thir 5
cua Kinh Dai A Di Da va nguyén thir 18 ctia Kinh V6 Lugng
The. Vi thé, thuyét Sinh nhan chin phdm cia Quan Kinh chu
yéu la dya vio van Ba hang ngudi trong Kinh Dai A Di ba
ma dién gii rong ra.

2. Tritam thénghip béo trilye (%= = # ¥ 8% 71;5: karmavipakajiiana;
p: kammavipaka-iana): Biét rd lugt nhan qua, qua béo, tirc 1a Nghiép nao
tao qua nao.

3. Tri nhit thiét s& dgo tri lyc (bv — 0 A7 i % 7y s
:arvatragammlprazzpaj_mana, p: sabbattha-gamini-patipadarnana): Biét 1o
nguyén nhén ndo din dén con dudng téi sinh nao.

4. Tri chiing chiing gidi tri lyc (4o#€ # R % 75; s: anekadhatu-
nanadharujnana, p: ane-kadhatu-nanadhatu-iana): Biét rd céc thé gidi voi
nhitng yéu t6 thanh 14p cta né.

5. Tri chiing ching gidi tri lyc (Jo # # % A, s nanadhimukti-
JjAana; p: nanadhi-muttikatanana): Biét 5 cé tinh cua ching sinh.

6. Tri nhit thiét chiing sinh tim tinh tri lyc (4= — 37 & i A
A s mdnyapanipara _;nana p: indriyaparopariyatta-fiana): Biét 13 can
co hoc dao cao thap cuia moi chiing sinh.

7. Tri chu thién gidi thodt tam-mudi tri lyc (4= 3 4% M B = sk &
75 sarvadhya'na-vimolgm«.:jﬁa‘na; p: jhana-vimokkha- ...-iana): Biét tit
ca céc céch thién dinh.

8. Tri tiic m¢nh vé 13u tri lye (4 ?3 L ¥ %’ J1; piirvanivasanusmrti-
Jjiiana, pubbennivasanussati-iana): Biét rd cac tién kiep cia chinh minh.

9. Tri thién nhiin vé ngai itrilye (o X IR & ﬁi % 71; cyutyupapadajiiana,
cutiipapata-iiana): Biét 1o sy tiéu huy va tai xufit cta ching sinh.

10. Tri vinh dogn t3p khi trilyc (%ﬂ ABERE A , asravaksayajiiana,
dsava-kkhaya-iiana): Biét cac O nhiém (s: dsrava) s& cham dirt nhu thé nao.

Ba lyc 8, 9, 10 dugc Phét nhéc dén khi Ngai thuat vé sy dat BS-dé cia
minh (TAt-dat-da C3-dam). Ching dugc goi chung 12 Tam minh.
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Tam trai gi6i*®, tu hanh céc giGi, khong ¢6 cac 15i 1am”.

Vian Trung phdm trung sinh chép: “Mot ngdy mot dém
giif tam trai gi6i cho dén gi6i Cu tic”. Van Trung phdm ha
sinh chép: “Hiéu dudng cha me, hanh xir nhan tir”.

Trong ddy, gt nim gi6i va tam trai gi6i cho dén hiéu
dudng cha me...tirc 12 ngudi tai gia vang sinh vé Trung
phim. Dy chinh 12 ké thira van n6i vé hang ngudi bic
Trung trong Kinh Dai A Di Da chép: Khong thé 1am bac
Sa-mén tu hanh nhung tri Kinh giir gi6i ddy du.

Trong ba phim thuoc bic Ha thi Ha phdm thuong
sinh, Ha phém ha sinh néu ra coéng hanh tu tip 1a xung
danh hiéu cia Pic Phat A Di Pa. Ha phim ha sinh
chép: “Nghe dugc oai dirc, Mudi lyc’®... cua Duc Phat

4. Musavada veramanisikkhapadam samadiyami.

Con xin tho tri diéu gidi, c6 tic ¥ trénh xa sy ndi dbi.

5. Suramerayamajjappamadatthana veramanisikkhapadam samadiyami.
Con xin tho tri diéu gidi, c6 tic y trénh xa udng rugu va cdc chdt say
la nhan sinh ra sy phong dang.

Trich tir tac pham Nén Tang Phjt Gido, quyén 3, Hanh Giéi cia Ty-

khuu H} Phép, trang 14-15

325 Tém Giéi: Tam gi6i dhu trong Thap Gi6i ma Dirc Phat ché ra cho
Pht tir tai gia cir mbi nira thang 13 phai giir tam giGi ndy trong 24 gid:
1. Khéng sat sanh, 2. Khong trom cdp, 3. Khong ta dam 4, Khong vong
ngit, 5. Khong uéng rugu, 6. Khong xire nudc hoa, trang diém, nhay mua
hay ca hit, ngay ca khong nghe nhac, 7. Khong nam giudng cao giudng
dep, ma chi nam chiéu trai trén dit, 8. Khéng n phi gio.

326 Am Han 12 Thip lye (+ A, s: dasabala; p: dasabala) Mudi nang lyc
hiéu biét, mudi tri cua mt vi Phét

1. Tri th xir phi xir tri Iy (42 & & 3k R 4 7 s: sthandsthanajiana;

p: thanathana-iiana); Biét rd tinh kha thi va tinh bat kha thi trong moi
trudng hop.
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Phit dimg ngay phia truée”. Tic 1a hién tién Dtc Phat (va
hanh gia) dimg déi dién nhau. Piéu nay cho thiy vao Tam
mudi nay co thé t.héy dugc Phat. Kinh A Di Pa va Kinh Dai
ADiDav.v... du néi lic 1am chung thi thiy dugc Dirc Phit,
tir mot ngay cho dén bay ngay... do chuyén niém ma thanh
twru duge Bat Chu Tam mudi ndy. Cac Kinh déu no6i c6 thé
thay dugc Dic Phit.

Vi I& d6, Kinh Bat Chu Tam Mu¢i chuyén néi phap Tam
mudi thdy Phat. Xét tir phuong dién thuyét binh sinh thdy
P Phat thi cht trong sitc cong dirc clia ban than hanh gia.
Nhung, d6i voi Kinh A Di Da thi néi phép vang sinh Tinh
D9, y nghia chu yéu 14 lic 1dm chung thiy Dirc Phat, va dugc
Dirc Phat dén phia truée hanh gia dé tiép dén.

Lai nira, Kinh Dai A Di Pa ...cho la cin co vang sinh
¢6 su khéc nhau ciia Ba hang ngudi, thuyét minh Co (mg*™®
do sinh nhan ctia ban than hanh gia tu tdp c6 sdu can khong
giéng nhau. Nhung, phap tu hanh chung cho Ba hang ngudi,
déu doan trir 4i duc, trai gi6i thanh tinh.

Lai nita, Trung phim cta Quan Kinh day phai tho tri nim
gi6i, tam gidi, gi6i cu tic (L Z A v.v... Co thé thay day
du 1a ké thira tir thuyét giir gi6i tron ven trong Kinh Bét Chu
Tam Mugi.

Pic biét 1a phap quan thir 9 cia Quan Kinh néi: Néu
hanh gia quan tuéng sic than ciia Dic Phat V6 Luong Tho,

330 Co U'ng (#.M) Co 1a chi can co cta chung sinh, Ung chi sy (mg co héa
40 ctia Nhu Lai. Vi tht ca ching sinh d&u c6 thién cin nén Dirc Phat tuy
theo c&n co ma hoa d9.

331 Gi¢i Cy Tiic (Ty-khwu): Gi6i ma chu Tang, Ni xuét gia thy nhan.
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Lai nira, trong Kinh nay chép Tinh D ctia Pirc Phét A Di
Pa khong c6 nti Tu-di (& 7 \li; meru, sumeru) ?'%, lai khong
¢6 sdng ngdi, bién 16n, bién nho, v.v dat déu bing phang.

Béi vi, nii Tu-di la trung tim kién 1ap thé gii, trén dinh
ndi c6 troi Dao Loi, gitra lung nai ¢6 Tir Thién Vuong, bén
mit chan ndi c6 bén chau 16n. Vao thoi ky dau, Tinh D cia
chu Phat ciing ding phuong thirc nay dé thuyét minh vi tri
¢6i nudc trong thé gioi. Nhung, Kinh nay khéng néi c6 nii
Tu-di trong c&i nuéc cua Dirc Phat A Di Pa, ma ¢6 néi Ta
Thién Vuong va trdi Dao Loi déu & giira hu khong. Diéu nay
cho thdy sy kién lap Tinh Do cia Puc Phat A Di Da hoan
toan khong gibng véi su chu tao trong ba cdi thuge thé gidi
Ta-ba. Diéu ndy phai noi 1a mt sy phat trién to 16n cta hoc
thuyét Tinh Do.

Trong Kinh vin c6 chép su héi dép: “Néu khong c6 nii
Tu-di, Tt Thién Vuong, trdi Dao Loi thi dya vao dau dé tru
vig?”. C6 thé thiy day chinh Ia nhitng vén nan ciia cac ludn
su thudc A-ty-dat-ma (FT et i& & abhidharma).

Lai nita, trong Kinh nay chép la Tinh D) cia Dirc Phat
A Di Da khong c6 ngudi nit, ngudi nir khi vang sinh vé cdi
Tinh D thi dugc chuyén thanh than ngudi nam.

215 Tu Di Son (A # :b; s: meru, sumeru) Theo vii try quan cta An D§
¢ thi Tu-di 1a trung tam cua vil try va Ia tri xir cia chu Thlen V& niii Tu-
di thi hai quan mem vil tru cta Ba-la- mon va Phat gido gidng nhau, ngoai
ra chung lai c6 nhiéu chd khac nhau vé& cac hé phy thugc. Theo quan niém
Phat gido thi xung quanh nii Tu-di 12 bién ca va lyc dia bao boc; duéi nii
Tu-di 1a c8i cua loai Nga quy (s: preta), phia trén 14 tirng cia cac Thlen giéi
(s: dzva) cao cap, céc lang Séc 8i6i (s: rigpaloka) cling nhur céc tang Vo sic
gi6i (Ba thé gi6i ) va Tinh 4.
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Tiét 10: Thuyét Thiy Phat
Trong Kinh Bat Chu Tam Mudi

in ¢t theo thuyét Sinh nhén Tinh D trong cdc Kinh

ADi Da va Dai ADi Da v.v... thi déu dya vao thuyét
Niém Phét tam mudi trong Kinh Bat Chu Tam Mugi. Tuc la
Phim Hanh trong Kinh Bat Chu Tam Mudi chép: “Néu cé
Ty-khuu, Ty-khwu ni, Uu-bd-tdc®”, Uu-ba-di*® tu hanh ding
nhu phdp, giiF gici ddy du, ¢ riéng mét chb, mét long niém
Dikc Phdt A Di Pa 6 phuong Tdy, mdt ngay mét dém, hodc
bay ngay bdy dém, hodc sau bay ngay thi thdy dwgc Pirc Phét
A Di Pa. Khéng cé Thién nhan ma thdy khdp, khéng c6 Thién
nhi ma nghe khdp, khéng cé T1 hdn tiic théng ma dén duoc c6i
nuéc cua Dircc Phdt A Di Da. Khong mang chung & céi ndy
ciing khong sinh vé céi kia, tirc ld chi ngéi & c6i ndy ma thdy
dugc Dirc Phit A Di Pa. Ciing giong nhu nguci nghe nuéc
khdc c6 dam nit ma cir suy nghi thi trong méng sé dén bén
canh dam nit. Bo-tét ciing lai nhu thé, & trong céi nudc nay
niém Dirc Phdt A Di Da vi chuyén niém nén thé'y duge Picc
Phgt™®,

Dy la tho tri gi6i cAm, & noi yén tinh, nuwong vao Phap
Bét Chu Tam Mudi mét 1ong niém Dirc Phat A Di Da thi ¢6
thé & trong dinh thiy dugc Diac Phit. Pham nhimg ai mubn
thdy Phat thi déu c6 thé nuong vao Phap Bat Chu Tam Mui
ma tu hanh. B4t Chu Tam Mudi cb ngir dich 1a “Hién tai Pirc

327 Uu-ba-tic (# % % ; s, p: updsaka) dich nghia la Can sy nam, danh tir
chi ngudi tu tai gia.

328 Uu-ba-di (% % % ; s, p: updsika) dich nghia la Can sy nir; Nir Cur si.
329 Pai Chanh Tang, quyén 13, trang 899, thugng (lugc).
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Lai nira, trong ao hi‘ing hai loai béu, ba loai bau cho dén
béy loai bau thi lay hai loai bau, ba loai bau cho dén bay loai
bau lam cat trai & duoi day.

Lai nita, ao tim cta Bd-tat va A-la-han rong 40 dam (tirc
1a mét do tuan), cho dén 20.480 dam. Ao tim ctia Dic Phat A
Di Pa ngang rong 48 nghin dam (tirc 1a 1.200 do tuin) trong
mbi a0 déu c6 tram hoa dua né.

Néu Bo-tat mudn ciing dudng vé s chu Phat trong mudi
phuong thi ¢6 duge hoa lon 40 dam, cho dén hoa 16n 610
dam. Nhitng d6a hoa 16n ndy déu ty nhién hién ra truée
mit, lién khi d6 Bo-tat mang dén c6i Phit & phuong khac
@& ctng duong chu Phat, rdi tré vé nude minh chua dén luc
giira trua.

Lai nira, néu ching sinh trong nuéc d6 khi mudn an thi
bat bing bay bau ty nhién hién ra phia trudc theo y muén
cia minh. Trong d6, c6 diy ca tram vi db an thirc udng,
thom ngon, tinh khiét bic nhét, thirc an trong thé gian khong
thé sanh kip, thirc an trén c5i tri ciing khong sao sanh kip.
Nhimg diéu nay c6 1& duogc ghi chép, giai thich rit can ke
trong Kinh A Di ba.

Trong d6, Kinh A Di Pa chép Tinh D) cua Dirc Phat A
Di Da 14y vang rong 1am dét, Kinh nay (Kinh Dai A Di Da)
stra lai thanh ldy bay bau lam dat. Thuyét 14y vang rong lam
dit 1a duoc néu ra trong van nguyén cia Kinh Phéng Quang
Bét Nha. Nguoi ta cho ring ddy la thuyét ci, nhung Kinh
nay nay sira lai 14y bay bau lam dit. Diéu nay chimg minh 1a
Kinh nay 14 l4y su ghi chép ciia Kinh A Di Pa ma thém bét,
cai thién lai ma thanh.
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ngudi trong cdi ndy sinh vé ¢di nudc cia Ngai. Diém nay
chinh 12 diém bat dong trong hai ban Kinh.

Tiét 5: Hai Muoi Bén Loi Nguyén
Trong Kinh Binh Ding Giac

Trong Kinh V6 Lugng Thanh Tinh Binh Ding Giic
ciing néu ra Hai muoi bon 16i nguyén, nhung ndi dung
van ciia 101 nguyén va thir tu sip xép thi khong giéng v6i Kinh
Dai A Di ba. Nay néu so lugc vé dé muc cua 10i nguyén éy:

1. Khéng c6 ba dudng éac.

2. Khong con trd lai duong ac.

3. Tt ca chiing sinh déu c6 mau vang.

4. Troi, nguoi khong ¢ sy khac biét va cung mot

dong tdc.

5. Tdc mang tri thong.

6. Thién nhan tri thong.

7. Tha tam tri thong.

8. Than tic tri thong.

9. Thién nhi tri thong.

10. Khéng c6 ai duc.

11. Nhat dinh dat dén sur diét do.

12. Thanh van v6 s.

13. Anh sang v6 lugng, va tiép xic 4nh sang mat diu.

14. Tho mang vo sb.

15. Ngudi trong nuéce séng lau.

16. Khong c6 tam ac.

17. Chu Phit ca ngoi va nghe tén vang sinh.
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tudi tho ciia Phat ¢6 dai c6 ngén khéac nhau, nhung chu Phat
déu phai nhap Niét-ban.

Trong Kinh A Stc Phat Quéc ciing chép sau khi Phat A
Stic nhép diét thi Dic Nhu Lai Kim Séc s& bd xir thanh Phat.
Cho nén biét duge & thai ky ddu, ngudi ta da tin chéc 1a Dic
Phét A Di Pa ciing ¢6 lic nhap diét.

Tiét 4: Khai Quat Vé Kinh V6 Lugng Tho
* Trang Nghiém Va Kinh V6 Lugng Tho

Céng dic trang nghiém cua Tinh D§ duoc ghi chép
trong Kinh V6 Lugng Tho Trang Nghiém va Kinh
V6 Luong Tho dai khai la giéng véi Kinh Dai A Di Pa, vin
c giéng nhau trong d6 ciing rat nhiéu.

Nhung, su ghi chép c6 lién quan dén viéc A-la-han nhép
diét thi lai b di, con doan vin néi vé Pirc Di D4 nhap diét
ciing bo di hoan toan, c6 thé théy day 1a mét sy tién bo rat
Iém cta tu tudng Tinh DJ. Tic 14, trong Kinh Pai A Di Pa
xac nhan trong hang A-la-hén c6 ngudi nhap diét.

Ly nuéc trong bién lam thi du: Néu thdm 14y mét giot
nuéc trong bién 16n thi nudc trong bién ciing khong vi thé
ma giam di, trong hang A-la-hdn c6 ngudi nhap diét thi cung
giéng nhu mot giot nuoc, nhét dinh khong c6 lién quan dén
su ting gidm clia con sb 16n. Nay néi vé Kinh V6 Lugng Tho,
Dirc Phit kia ban diu ty hop ching Thanh Vin nhiéu v s,
dir 1a déng nhu thé nhung ho déu 1a nhimg vi c6 tri hué I6n
nhy Muc Kién Lién v.v...trong A-tang-ky Na-do-tha kiép,
didu ho biét thi nhu mot giot nudc, didu ho khong bibt giéng
nhu nuée trong bién 16n. Y cia vi du nay cho thdy ching
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thdy sdc than chén thit cia Dic Phat kia thi s& thdy tat ca
chu Phat trong mudi phuong. Cho nén, goi 12 Niém Phét tam
mudi, chic chin n6i v& ¥ nghia hién tai Dirc Phat dimg ngay
phia truéc mit.

Vi & d6, Kinh Bat Chu Tam Mui la thanh dién cin ban
déy cir ctia Tinh D. Tét ca thuyét n6i vé sinh nhan vang sinh
déu dya vio Kinh nay ma phan biét rét ti mi dé kién lap.
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Lai nita, ching sinh sinh vao cdi nudc kia thi déu duge
héa sanh tir hoa sen trong ao nudc bay bau, hoan toan khong
¢6 sy nudi m"ing, an uéng déu tu nhién, ty nhién truéng thanh,
than thé khong phai ngudi, ciing khong phai trdi, ty nhién
nhu 12 than hu vé, ¢6 dugc thé vo cuc.

Hon nita, hinh dang dién mao cua ching sinh cyc ky dep
khdng ai c6 thé sanh kip, hon ca Thién Vuong cdi troi thir sau
trdm nghin van e 14n. Khong con nghi ngd gi nita, diéu nay
cho thdy Tinh D ciia Bic Phat Di Da siéu viét hon Tinh D
cua Dirc Phat A Suc c6 ngudi nir.

Lai nira, Kinh nay chép, cé vo sb cac Bo-tat, A-la-han
& yén trong nudc d6 nghe Dirc Phét-da thuyét phap, tit ca
déu siéng nang tu hanh. Trong ching A-la-han do, c6 ngudi
chimg Niét-ban, nhung c6 ngudi méi chimg dao. Va, s6 A-la-
hén trong c6i nuéc kia vén nhidu vé sb, gia sit c6 chimg Niét-
ban thi s6 d6 vin khong ting, khong giam, tic 1a thira nhan
¢6 A-la-han nhap diét.

Lai nita, Dirc Phat A Di Da trong v6 sb kiép vé sau ciing
ching nhép Niét-ban. Diéu ndy thira nhin Dic Phéit nhap
diét. Nhung, sau khi Dirc Phét nhap Niét-ban thi Bb-tat Quan
Thé Am sé& bd xir thanh Phat, thay vi tri ciia Ngai.

V& sau, trai qua vo sb kiép, Bo-tat Pai Thé Chi thanh
Phat, 1an lugt ké thira nhu thé khong c6 gién doan. C6 lg,
thuyét Dirc Phat A Da nhdp diét, Bd-tat Quan Am thanh dao
1a k& thira tir thuyét Ngai Di Lic bd x& thanh Phét thay thé
buc Thich Ton.

Céc Kinh Binh Déng Giac, Kinh Bi Hoa, Kinh Quan Thé
Am Bd Tat Tho Ky v.v... ciing déu c6 ghi chép viéc nay. Du
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16i nguyén thtr 5 dén 15i nguyén thir 9 lai thém Thin tic
tri thong, va gom lai ndm loai thin thong. Néu so sanh 1oi
nguyén thir nhit Khong c6 ba dudng 4c, 1oi nguyén tha 8 la
Khong con trd lai duong 4c duge mo ta trong Kinh Dai A Di
Da thi & Kinh nay ching dugc xép thanh 15i nguyén thir nht
va loi nguyén thir 2.

Lai nita, néu déi chiéu 1oi nguyén thir 19 12 Tho mang
v0 lugng, 16i nguyén thir 24 12 Quang minh vé lugng dugc
mo ta trong Kinh Dai A Di Da thi & Kinh nay chinh la loi
nguyén 13 va 10i nguyén thi 14. T sy so sanh nay c6 thé
thdy nhimg 10 nguyén nay déu can ci theo phép ddng loai
ctia Kinh Dai A Di Pa ma sdp xép, chinh sira lai ma thanh.
Lai nita, 161 nguyén méi dugc thém vao trong ban Kinh nay
1a 2 16i nguyén nhu: Nhat dinh dat dén diét do, Nhét dinh dat
dén bd xir. Ngudi dan trong nuéc d6 nhit dinh khong tru &
Vo du Niét-ban (£ 4 /2 #)%, cac Bd-tat trong nuéc d6
phat nguyén nhét dinh dat dén Nhit sinh bd xu (— A # &
eka-jati-pratiboddha)™', lay van 10i nguyén cia cac vi Thanh

200 V§ dur Niét-ban (& 4% i2 %, j: muyonehan): Trang thai hoan toan thodt
moi didu kién vat chét va tinh than. Khac véi Hiru duy Niét—ban, mét trang
thai ma trong d trong d6 than vit chét van con tdn tai. Con goi la Vo duy
Niét-ban (£ 4% 4% /2 #). La mot trong bén loai Niét-ban theo gido Ii Duy
thirc. Trong trang thai né?' céc chuéng ngai do phién ndo nhiém 6 trong tam
déu dut sach, va than thé gdm hop thé ngii uén ciing tich diét. Do vdy nén
khong con gi dé c6 thé nuong vao ca. Trong canh gi¢i Niét-ban nay, cic
phién ndo chudng déu duoc trir sach, cac hang Thanh van, Bich chi Phat
déu co thé chimg nhap Niét-ban nay.
201 Nht sinh bd xir (— £ # %, s: eka-jati-pratiboddha; t: skye-ba-gcig-
gis thogs-pa) qué vi cao nhét trong giai vi cia Bd-tat, tic 1a Dang gidc vi
(% %42), hoc dich 1a Nht sinh s& hé (— 2 # £ ). Bi vi, qua khoi sy ran
bugc cta kiép nay thi c6 thé bd xir lam Phat, cho nén xung la Nhat sinh bd
Xir (— A A R), goi tht 1a BS xir (7 4).
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do Phap Ho dich thi ca hai dich ban nay cling 6 nhiéu didu
khong phu hop. Vi 1€ d6, nén chon ban dich cua Bach Dién
thi thoa dang hon.

Theo Kinh V6 Lugng Tho, quyén 2, Lich Pai Tam Bao
Ki, quyén 5, Khai Nguyén Thich Gido Luc quyén 1, v.v...
noi Kinh ndy do Khang Tang Khéi dich tai chua Bach Ma
& Lac Duong vao nién hiéu Gia Binh (&, 249-254) doi
Nguy To. Trong tac phdm Bao Xudng Luc (% °§4%) c6 chép
thuyét nay.

Nhung, trong tac pham Xuét Tam Tang Ki T4p V.v...
khong c6 ban dén thuyét nay. Thuyét trong Bao Xuéng Luc
thi ¢5 1& 1a mot thuyét khéc c6 lién quan dén ngudi dich Kinh
Binh Déng Giac da dugc néu ra trong phan van phia trén. Boi
vi, Kinh nay con c¢6 mot tén khac la Kinh V6 Lugng Tho. Cho
nén, ngudi ta ngd nhan giéng nhu Kinh Vo Lugng Tho. Kinh
nay phai do Khang Tang Khai (B4%4%)'*® dich 1a chuan x4c.
V& sau, vao nién hiéu Vinh So thtr 2 (7k#7, 421) thdi Luu
Téng, Bao Van (¥ & Houn)"* dich Kinh V& Lugng Tho tai

193 Khang Ting Khai (Hf§4%) tén tiéng Phan la Tang-gia-bat-ma
(1% 4msk B, s: Samghavarman), con goi A Tang-gm-ba-la (i i, s
Samghapala) ngudi An Do, hoc rong cac Kinh dién. Nam Gia binh thir 5
(253) thoi Tao Nguy, Su dén Trung Quéc, & chia Bach Ma (& % <) thude
Lac Duong (:%%) dich V6 Luegng Tho Kinh (£:% % 48).

194 Bao Van (% % Houn), vi Tang thdi Déng Tén (*‘E) sang Téy vyc
cau phap dich kinh. Ngudi Luong Chau (3 H, c6 thuyét néi ngum Ha Bic
#T3k). Su siéng ning hoc van sau rong, cé dirc hanh Sur xult gia tir nhé
Iap chi dich than di chiém béi cac linh tich, tim clu cac Kinh quan yéu.
Vao dAu ndm Long An (387-401) doi vua An Dé nha Tn, cung véi cic Su
Phép Hién (% #), Tri | Nghiém (‘*"ﬁ) lan luot dén céc nude Tay Vyc, qua

Luu Xa, vu'qt dai Tuyel Linh, dén Vu Dién, Thlen Trac v.v...di 1& khip cic
Thanh tich, rdi hoc ueng Phan, doc sach tmng Phan, nghlen ciru, chi giai
am ty xua. Sau cing v6i Tué Dat, Tiang Canh cing tr& v& Truong An, Su
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18. Ngudi bac Thugng vang sinh va dat dugc BAt thoai
chuyén.

19. Ngudi bac Ha vang sinh.

20. Nhit dinh dat duoc B6 xi.

21. C6 duge tudng cua bac Pai nhan.

22. Cung dudng chu Phit va vat phim cling dudong

nhu y.
23. An uéng ty nhién.
24. Thuyét giang Kinh nhu Phat.
Trong do, mot 16i nguyén bao ham hai y nghia thi c6 4
1oi nguyen, tong cong 12 28 15i nguyen So véi Kinh Dai A Di
Da thi s6 1oi nguyén giam di nhiéu. Tirc 13, trong Kinh Binh
Ping Giac thiéu 12 15i nguyen cia Kinh Dai A Di Pa, d6 1a
101 nguyén thir 2 (Chuyén nir thanh nam, tét ca chung sinh
déu dugc hoa sinh), 11 nguyén tha 3 (C3i nu6e rong 16n, bay
bau 1am dét, nha cira ty nhién, y phuc tw nhién), 1&i nguyén
thit 6, thtr 12, thir 17, thir 18, thir 23 va 16i nguyén vo s6 B-
tat trong nguyén thir 12. Nhung lai thém 3 1oi nguyen méi
nhu: Than tic tri thong, Nhal dinh dat dén diét do, Nhét dinh
dat dén bd xtr. Néu ding s6 10 nguyén it hay nhiéu dé thuyét
minh thoi dai bién soan thi cé trude sau. Xét trén binh dién y
nghia thi Kinh nay dugc bién soan truéc Kinh Dai A Di Da.
Néu xét theo su cét bo, thém vao, va chinh sira vi tri thuan
trong viéc sip xép thi nguoc lai ban Kinh nay c6 I& dugc
xudt hién sau. Tirc 1a 16i nguyén thir 10 Tha tdm tri thong, 161
nguyén thir 23 Tac mang tri thong, Thién nhan trf théng va
Thién nhi tri thong hop thanh 1 16i nguyén.
Viéc sép xép khong nhimg khong thuén theo thir tw ma

con thiéu 10i nguyén Than tic tri thong. Trong Kinh nay tir
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chim nhu: Bach hac, Khéng tude (FLAE Mayira)*® v.v... sdu
thdi trong ca ngay I4n dém thuong hot 4m thanh hoa nha dé dién
thuyét vé Ngii can (£ #k, Pafica-indriya)?"', Ngil lyc (£ 7.
Pafica-balani)*?, Thit bd dé phan (A %424°)", Bat chanh
dao phin (/\ iE ifl, Astangika-marga, Atthangika-magga)™.

210 Khéng Tuée (FL#, s: Mayira) tén mét loai chim. Kinh Niét Ban
(724 48) quyén 34 chép: “Tir khi c6 ching sinh, khong phai do cha me ma
dugc sinh ra va l6n én, gibng nhu Khéng tude nghe tiéng sm chop ma cé
dugc than.”
211 Ngii Ciin (& #&; c: wiigén; j: gokon; s: paica-indriya). Nam can lanh:
1. Tin can (15#ks:sraddhendriya) tin Tam bao, ly Tir Dé; 2. Tinh (tién)
can (#4R; s: viryendriya) dong manh tinh tén thyc hanh céc thién phap ;
3.Niém can (&4ks: smrtindriya) nghi nhé chanh phép; 4. Dinh cin (E #ks:
samadhindriya) 1am cho tdm try vao mdt canh, khong dé tan loan; 5. Hué
can (#4ks: prajiiendriya) do dinh ma phét khdi Tri quén, hiéu dugc chén Ii
nhu that. Nam can lanh ndy duge xép vao trong 37 pham trg dao.
212 Ngii Lyre (& #1; ¢: witli; j: goriki; s: paica-balani). Nam lyc dat dugc
do tu tap, Nam thién phap can ban. (Ng thi¢n can B EH): 1. Tin lye (13
A1s: $raddha-bala) tin 1a cung kinh Tam béo, c6 thé doan trir tAt ca ta tin; 2.
Tinh tién luc (¥rif A7s: virya-bala) tu tap Tir chanh cin c6 thé doan trir tht
ca 4c; 3. Niém lyc (& #1s: smriti-bala) tu tip T niém xir c6 thé dat dugc
chanh niém; 4. Dinh lyc (& #1s: samadhi-bala) chuyén tu thién dinh dé
doan trir céc phién ndo; 5. Hué lyc (% J1s: prajiia-bala) quan sét ngd duge
Tir dé, thanh tyu tri hué c6 thé giai thodt.
213 Thit BS D& Phin tic 1a Thét gide chi (X% £, s: saptabodhyarga)
_ bay Bb-d& phin; Nhom thir siu trong ba muoi bay Bd-dé phan (s:
bodhipaksikadharma), gdm cé: Trach phép (#¥ik,s: dharmapravicaya;
phin tich, biét phan biét dang sai), tinh tien (il ; s: virya), hi (&, s: priti),
khinh an (424, s: prasabdhi), Niém (%, s: smrti), Dinh (&, s: samadhi),
Xa (3%, s: upeksa).
214 B4t Chanh Pao (N Ek, s: astangika-marga; s: atthangika-magga).
Con durong tim nhénh giai thoat khoi Khd (s: duhkha), 12 chén li cudi ciing
cia Tir diéu dé. Bét chinh dao 12 mot trong 37 Bd-d& phén hay 37 gidc chi
(s: bodhipaksika-dharma). Bét chinh dao bao gdm:

1. Chinh kién (:E ., p: samma-ditthi; s: samyag-drsti): gin git mot
quan niém xéc dang v& T digu dé va gido 1i V6 nga.
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phuong dé cing du&mg chu Phat, dén gid an tré vé lai nuéc
minh, n com xong rdi di kinh hanh. Nhimng diéu nay la tinh
hinh chung dugc mo ta trong Kinh nay.

Tiét 3: Khai Quat V& Kinh Dai A Di Da

Ki‘nh Pai A Di Da trinh bay nhitng sy trang nghiém
4t 1a ti mi, so v6i Kinh A Di Da thi ¢6 su gia tang
rét rd rang, hon nita, Ao sen, l4u géc déu rong 16n hon. Tuc
1a Tinh P§ cua Pirc Phat A Di Pa trong Kinh nay dht bang
bay bau. Loai bau nay la tinh tiy trong cac loai chdu bau,
glong nhu bay bau thudc cdi troi thir sdu. Trong nude ¢
giang dudng, tinh x4 cia Pirc Phat A Di Pa déu dugc trang
nghiém bing bay béau. Cac lau géc, lan can phy thudc cling
dugc trang nghiém bing bay bau, chudi ngoc Anh lac va
ludi bau che pha & phia trén.

Lai nira, xung quanh cdc nha cira va cac Tinh x4 c6
trdng may tram 16p rimg cay_ déu bang bay bau. Trong d6
c6 nhiéu loai rimg cdy nhu: r¢ cdy bang bac, than cay bang
vang, thén cay bang bac, ré cdy bing vang, cho dén ré cay
bang bach ngoc, than cdy bang xa cir v.v...Khi gi6 nhe trdi
1én, nhitng rung cdy ndy déu phat ra ndm loai 4m thanh, 4m
thanh nay rét hay khong c6 am thanh nao ¢6 thé sanh kip,
hon ca hang van loai 4m nhac trén cdi troi thir sdu dén tram
nghin van tc lan.

Lai nira, cac Tinh x4 va giang dudng ciia Duc Phét A Di
Pava ben trong bén ngozu nha cira cua hang Bo-tat c6 ao hd,
khe suéi dugc 1am bing bay béu. Ao bang vang rong thi lay
vang tring lam cat trai & dudi day, ao bing vang Tt ma thi
14y ngoc tréng lam cét trai & dudi day.
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Trong cbi nu6e 6, thuong trdi nhac troi, sau thoi trong ca
ngdy 1&n dém thuong mua hoa Man-da-la. Chung sinh trong
nuéc, vao lic sang sém mdi ngay, déu dung vat do dung ddy
céc loai hoa dep, di dén mudi van rc c8i nude trong mudi

2. Chinh trr duy (E % *; p: samma-. sankappa, s: samyak-: samkalpa)
suy nghi hay 1a c6 mot muyc dich dting dan, suy xét vé y nghia ciia bén chan
1i mdt cach khong sai 1am.

3. Chinh ngir (i 3; p: samma-vaca; s: samyag-vac): khong néi déi, néi
pha phiém.

4. Chinh nghi¢p (iE ¥%; p: samma-kammanta; s: samyak-karmanta):
tranh pham gioi luat;

5. Chinh ménh (£ f? p: samma-gjiva; s: samyag-Gjiva): tranh cdc
nghé nghiép mang lai giét hai nhu dd t&, tho san, budn vii khi, budn thubc
phién.

6. Chmll tinh !len (E #k i p: samma-vayama; s: samyag-vyayamay:
phat trién nghiép tét, diét trir nghiép xéu.

7. Chinh ni¢m (JL'L‘, p: samma-sati; s: samyag-smrti): tinh giac trén ba
phuong dién Than, khiu, y.

8. Chinh d;nh (JE& p: sammd-samadhi; s: samyak -samadhi):
tam y dat bén dinh xuét thé glan (s: ariipa-samadhi, Bbn xir).

Bét chinh dao khéng nén hiéu 1a nhimg »con dudngq riéng biét. Theo Ba
mén hoc, hanh gia phal thyc hanh Gi6i (chinh dao 3-5), sau d6 la Dinh
(chinh dao 6- 8) va cudi cung la Hué (chinh dao 1- -2). Chinh kién (1) Ia diéu
kién tién quyét dé di vao Thanh dao (s: arya- marga) va dat Nlet ban.

Phat gido Dai thira hiéu Bat chinh dao c6 phan khac v6i Tiéu thira. Néu
Tiéu thira xem Bat chinh dao la con dudng din dén Niét-ban thi Dai thira
dac biét coi \rong sy giai thoat khoi V6 minh dé gidc ngd tinh Khong (s:
Sinyata), 1a thé tinh cia moi sy. Trong tinh thin d6, Luan su Thanh Bién
(s: bhavaviveka) gidi thich nhu sau: 1. Chinh kién 14 tri kién vé Phép than
(Ba thén), 2. Chinh tr duy 1a tir bo moi chép trudc, 3. Chinh ngir 1a thiu
hiéu ring, phap vuot trén moi ngdn ngt, 4. Chinh nghiép Ia tranh moi hanh
dong tao nghiép, ké ca thién nghiép, 5. Chinh ménh 1 tri kién ring, tht ca
céc Phap (s: dharma; p: dhamma) khong hé sinh thanh bién hoai, 6. Chinh
tinh uen 1a an trd trong tam thirc v6 s& cau, 7. Chinh niém 14 tir bé moi thic
méc vé ¢6 (Hiru), khong (vo), 8. Chinh dinh 1a gilf tim vd phén biét bang
cach vo niém.

p trung
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Trong Quén Kinh, vin Ha Phém Ha Sinh chép: Nguoi
nay bi khd sé birc bach khong c6 thoi gian ranh niém Phat, c6
ban tét dén bao: Néu dng khong thé niém Phat thi nén xung
danh hiéu Phat V6 Lugng The. Ctr chi tdim nhu thé, khong
ngimg niém di mudi niém Nam M A Di Da Phat. Vi niém
danh hi¢u ctia Ditc Phat nén trong mdi niém tiéu trir i 16i
trong tam muoi trc kiép sinh tir. Trong khoanh khic mot ni¢ém
nguoi d6 lién dugc vang sinh vé thé gici Cuc Lac.

bay la khong thé kip thoi niém Phat, cho nén chi tdm
niém ra 4m thanh Nam Mb A Di Da Phat di mudi ni¢m thi
dugc vang sinh.

& day chinh 1a ké thira thuyét hang ngudi bac Ha mét
1ong chuyén niém, cho dén muoi niém, niém danh hiéu Phét
V6 Lugng Tho trong Kinh V6 Lugng Tho.

Téc phim Vang Sinh Luén Chi cia Dam Loan, thai Bic
Nguy, quyén Thuong, gidi thich day da van Mudi niém nhu
sau: “Niém co nghia la irc niém (nhé nghi), ticc la qudn theo
tueéng chung va tudng riéng cua Pirc Phdt, hodc la xung
danh hiéu ctia Diec Phdt, tdm khong c6 nhing tur twong khdc,
mét long lién tuc niém danh hiéu cua Pirc Phdt A Di Da di
56 muwoi lan nén goi la Muoi nigm” >

Nhung c6 lién quan dén con sb Mudi niém nay, néu
hanh gia khong c6 nhing tu tudng khic, mét long lién tyc
niém Phat, s niém do s6 14n nhidu it khong thé tu biét duoc,

318 “Niém thj trc niém chi nghfa, tirc quan duyén Phat chi téng tudng, biét
tuéng, hodic xung Phét chi danh higu, hogc vo tha tudng, nhat tim tuong
tyc, niém A-di-da Phét, man thap 56 danh vi thap niém vén.”

AXNAZ L, RS, R, JARBZ LR, KLk
1, —oAatk, ARBEN, STHREATEE .
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mudi niém hién 1idu. Cho dén Muoi niém cia nguyén thir 18
1a chd tu hang can co Thuong phim. Cho nén théng véi hai
loai hién lidu va 4n mat.

Lai nira, trong tdc phém V6 Lugng Tho Kinh Thuat Nghia
Ky cia Nghiia Tich (%8 Giyaku)**, ngudi nuée Tan La (duge
trich dan trong tac phdm Niém Phat Ban Nguyén Nghia cia
Trudng Tay), thi cho 1a: Niém c6 nghia 1a thoi gian. Ttc la
thoi gian xuéng 1én mét 1an danh hiéu séu chit Nam M6 A
Di Pa Phit 1a mot niém, thdi gian xudng mudi 1an 1a mudi
niém. Néu hanh gia mot long xung danh hiéu ciia Dirc Phat
thi trong mdi mdt niém tu nhién ddy du mudi niém trong
Kinh Di Lic Phat Van.

320 Nghia Tich (%% Gijaku 919—987) ngudi Vinh Gia On Chau (&M
& Onshizega, tic 13 huyén Vinh Gia, phi On Chau, tinh Triét Giang #f
L Sekka), ho HO (34), tw 1a Thudng Chieu (¥ # Jasha). Nguoi doi goi Su
12 Tinh Quang Dai Su (4 £ X ¥ Joko Daishi, Loa Khé Ton Gia (FxY
% Rakei Sonja). Su hoc Thién Thai Chi Quan véi phdp su Thanh Tung
(4 3k Seisho) & chiia Qudc Thanh (& i ¥ Kokusei-ji) nii Thién Thai (X
4). V& sau, Su duge Tién Cung Thuc Ngd Viét Vuong thinh vé try tai
Truyén Phép Vién (1% i F%). Trong thoi ky loan An sir (% £ D £l 755-763),
Phé Phat Hoi Xuéng (&8 D44, 845)...Kinh dién cia Thién Thai Tong
duong thoi hiu nhu 12 tan mét, Nghta Tich khuyén Tién Cung Thiic Ngo
Viét Vuong sai sir gia dén Nhat Ban, Cao Ly nd lyc thu thap sao chép Kinh
dién Thién Thai Tong. Nhén 16i thinh Pé Quén (3 #Tuikan) Su den Cao
Ly. Su dugc ton 12 TS Trung Hung Thién Thai (X & F #D44). Su nhip
tich vao thang 10 nam Ung Hy thir 4 (#E 987), tho 69 tudi. S c6 nhiéu
dé tir nhu Nghia Thong (#:&), D& Quan (# #2), Trimg Dyc (& %), Tong
Dyc (% £)...

Trudc téc ciia Su c6: V6 Lugng Tho Kinh S& (% %#83) 3 quyén,
Quén Kinh Ving Yéu (B4 %) Niét Ban Kinh Tong Muyc (2% 424 0)
2 quyén, Pai Thira Nghia Lim Chiong (X % ##%) 12 quyén. V6 Luong
Tho Kinh Thugt Nghia Ky (&% & #83& £32)...
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hoac 1a trude mcm Phat thir dén lal c6 nhimg tap niém khac,
ké dén lai nhiép tdm niém Phat, rdi lai nhu'ng tap mem xen
vao. Phuong phép niém nhu thé tuy c6 thé biét sé 13n niém
nhung khoang céch giita mi ni¢m c6 gian doan, khong thé
lién tuc dugc.

C6 ngudi hoi: Lam thé nao dé dugc lién tyc khong gian
doan ma ty minh ¢6 thé biét dugc sb niém?

Dam Loan tra 1oi:

“Hanh gic khdng can phdi tu biét s6 Ian niém. Mueoi niém
tiec la y nghia thanh tyu dwge sy nghiép ving sinh. Thanh tu
hay khéng thanh twu chi bdc co than théng méi biét dugc viee
do. Cho nén hanh gia khéng nén duyén vio cdc viéc khac ma
phdi niém llen tuc thi sé thanh twu. Néu hanh gia cir mudn
biét 58 niém dy thi khéng phai khéng cé phuwong phdp khdc.
Chir Niém trong Muoi niém ndy cé nghia la iec niém, duyén
theo tomg 16t ciia Pirc Phdt nén goi la xung danh hiéu cia

Dirc Phdt. Ding tdm lién tuc trong vong mwoi niém, niém
danh hiéu Piec Phdt A Di Da la quan trong nhdt” >

Trong phan Téng Yéu Kinh Vo Lugng Tho 2 quyén, cia
Nguyén Hiéu, nguoi Tén La, thi gxal thich: Mudi niém thi ¢6
mudi niém hién lidu va mudi niém an mat. Muoi niém day du
trong Quan Kinh 1a mudi niém hién lidu. Tic 1a Xung niém
danh hi¢u, duyén theo tuéng tét ma khéng ¢6 céac tap niém
khc, lién tuc khong ngimg niém Phat, va diéu Dam Loan d&
cap giéng nhau. Mudi niém 4n mat chi cho mudi loai tim
nhu tam tir.... trong Kinh Di Lic Phat Van. Nhung mudi niém
trong Quan Kinh Ia chd tu cia hang Ha phim, chi han ché &

319 Xem dai y trong Pai Chanh Tang, quyén 40, trang 834, ha.
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quyén Ha, thi dai khéi gidng nhau. Chéng qua hai Kinh nay
ldy mudi niém n6i thanh Mudi loai tim.

Thuyét nay c6 lién quan dén mudi niém hogc 1a mudi
loai tdm, vén 1a mot cach giai thich ciia An P9. Lai nira,
Thién Pao doi nha Pudng, cho ring mudi niém c6 nghia 1a
mudi tiéng niém danh hiéu Phat. Cho dén muoi niém trong
Bén nguyén va Ddy di mudi niém trong Quan Kinh déu 14y
y nghia la miéng xuéng Nam M6 A Di Da Phat.

Tac phim Vang Sinh L& Tan (4 A4 3#) giai thich van
ban nguyén: “Néu Ta thanh Phdt, chung sinh trong muoi
phuong xung danh hi¢u Ta, dudi dén muoi niém, néu ching
sinh do khong dwoc vang sinh thi Ta sé khong thanh Chdnh
gide™2,

Lai nita, Quan Kinh S6, quyén 1, giai thich Ddy di mudi
ni¢m trong Kinh: “Nay, trong mudi tiéng xung danh hi¢u Phat
nay ¢6 diy di mudi nguyén va mudi hanh” chinh 1a néi vé
diéu nay.

Pam Loan...nhén dinh Pdy dit mudi niém va Xung Nam
Mé A Di Pa Phdt trong Quan Kinh 13 hai ménh dé riéng biét.
Nhung, Thién Pao lai cho ring xung Nam Mb A Di Da Phat
tiec 12 bao ham noi dung Pdy dii mudi niém. Cho nén, Day
di mudi niém va xung danh hi¢u Phat déu c6 cung mot y

nghia.

322 “Nhuge nga thanh Phat thip phuong ching sinh ximg nga danh hiéu, ha
chi thap thanh, nhugc bét sinh gia, bét thu Chénh giéc.”

EEAM, THRE, MELHE, TETH, 245, TR
EX .
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Dﬁ)f i mudi niém xung danh hi¢u Nam Mé A Di Pa Phat
dugc de cap trong Quan Kinh tirc 1a trong thoi gian ciia mudoi
tiéng xung danh hiéu Phat thi ty minh s& ddy du y nghia cia
mudi niém nhu Tam tir ...

Kinh Di Lic Vén 1a Khuyét ban*, dugc Tri Nghiém doi
Pudng, dan trong Hoa Nghiém Khéng Muc Chuong, quyén
4. Nay s& néu ra diéu Su mo ta trong d6. Phin dAu Kinh nay
chép: “Néu ¢6 thé mudi niém lién tuc khong gian doan, niém
danh hiéu cia Ptc Phat A Di Da thi lién dugc vang sinh vé&
¢5i nuéc An Dudng.” Ké dén Su néu ra Mudi niém:

1. Thudng sinh tdm tir dbi v6i tét ca chang sinh.
2. Phat khéi tdm bi sau xa.
3. Phét khoi tAm ho phap, khong tiéc than mang.
4. Phat khéi sy quyét dinh d6i v6i hanh nhin nhyc.
5. Tam thanh tinh su xa, khong dém nhiém loi dudng.
6. Phat khéi tim nhét thiét ching tri.
7. Khéi tim ton trong déi véi tht ca ching sinh.
8. Khong khdi tim chdp trude di vai sy ban bac ciia
ngudi doi.
9. Tam luén tinh gidc, xa r&i noi on 4o, tin loan.
10. Phéi chanh niém quan tuéng Pirc Phét, dep trir sy
loan ddng cua céc can.
Mudi niém dugc néu trén cing véi nhimg diéu dugc md
ta trong Kinh Pai Béo Tich, Hoi Phat Thing Chi Lac, quyén
92, va Kinh Phat Gi4c Tinh Tam ban dich khac cia Kinh nay,

321 Khuyét ban (M &) 12 ban Kinh vén da dugc phién dich nhung tréi qua
su luu truyén trong thai gian dai bén thét lac mét.
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niém mdt ngdy mot dém khong gian doan, hang ngudi bac Ha
niém trong mudi ngay dém khong gian doan.

Lai nira, Kinh A Di Da chép: Niém lién tuc mdt ngay cho
dén bay ngay khong gian doan.. déu ldy s6 ngay dé xac dinh
ki han. Péi véi vAn d& nay thi cin ldy sb thir tr dé noi vé
mudi niém. Khong chi nhu thé, trong phan hang ngudi bic
Ha vang sinh cta Kinh V6 Lugng Tho chép: “Cho dén mot
niém, niém Dic Phat kia, chi cin niém Dirc Phat kia mét lan
vi thé ma duogc vang sinh”.

Day la cin co do nghe dugc danh hiéu, trong Ba hang
ngudi 1a hang thip nhit. Ddng thoi, giai thich cong dirc ban
nguyén ciia Dirc Phat da dat dén diém cao nhit.

Tiét 8: Thuyét Mudi Sau Phap Quéan Tuéng
Trong Quan Kinh

v tu hanh dé duoc ving sinh trong Kinh Quan Vb

Lugng Tho c6 thuyét minh mudi sau phép quan tudng.
Mudi sdu phap quéan tudng la:

1. Quén tudng mat troi.

2. Quan tudng nudc.

3. Quan tuong dat.

4. Quén tudng cdy.

5.Quén tudng nudce co tam loai cong dirc.

6. Quan tudng chung.

7. Quéan tudng toa sen.

8. Quén tudng tugng.

9. Quan tuong sic than cia Phat V6 Lugng The.
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Tiét 7: Y Nghia Ctia Mudi Niém

han trén 1a nhimg sy giai thich c6 lién quan dén muoi

niém trong van nguyén. Can ci theo tiéng Phan, ching
ta c6 thé thay: Chir Niém trong mudi niém nén giai thich la
Tam (Citta), v6i nghia la TAm niém thi rdt théa dang.

Lai nita, chit Niém trong Niém Phdt Vé Lugng Tho cia Ba
hang ngudi ¢6 nghia 1a Tiy niém (Anusmrti, 8 45), hodc la
Tu duy (Manas-kriya, -Ht). Béi vi, chit Niém nay déu dugc
giai thich véi y nghia Ue niém hodc 13 Tur niém.

Va4, lién quan dén Uc niém thi nhu thé nao? Ciing c6 hai
cach giai thich. Chir Nigm trong tiéng Phan 1a Nguyén sinh.
Lai nira, nguyén thir 5 va nguyén thir 7 trong Kinh Pai A Di
ba, chép: “Niém mubn sinh vé cdi nudc Ta, ngay dém khong
gidn doan”.

Trong van vé hang ngudi bic Thuong trong cung ban
Kinh nay: Vi nguyén mudn vang sinh vé ¢3i nuéc ciia Dirc
Phit A Di Pa nén thudng chi tim ni¢m khong gian doan déu
1a Niém nguyén sinh. O day trai nguge vi van cia hai hang
ngudi bic Thugng va Trung trong Kinh V6 Lugng Tho, déu
chép: “Mot long chuyén niém Puc Phit Vo Lugng Tho”.

Dic biét 1a van néi vé hang ngudi bac Ha chép: “Mot
huéng chuyén ¥ cho dén mudi niém, niém danh hiéu ctia Dirc
Phét V6 Lugng Tho”. O ddy, r5 rang 1a biéu dat y nghfa cin
phai tr niém (nhé nght) dén Pirc Phat VO Luong Tho.

Lai nira, thuyét néi vé Mudi niém cho thdy Nhan hanh
rét 1a don gian. Ttc la Kinh Dai A Di Da néi hang ngudi bac
Thugng thuong ni¢m khong gian doan, hang ngudi bac Trung
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10. Quan tuéng séc than cua Quan Thé Am.

11. Quan tudng séc than ctia Dai Thé Chi.

12. Quan tuéng phd quéan.

13. Quan tudng tap.

14. Quan tudng hang nguoi bac Thugng vang sinh.
15. Quan tudng hang ngudi bac Trung vang sinh.
16. Quan tudng hang ngudi bac Ha vang sinh.

Trong déy, phép quan tudng mait trdi 12 xem noi mat troi
13n ma quan tudng tru xir cua ¢di Cuc Lac. Quan tucng nude
1a xem sy trong sudt ciia bang ma quan tudng dat bang luu i
& thé gii Cyc Lac. Quan tudng dAt 1a quén sat chan chinh dét
béng luu li & ¢6i Cuc Lac. Quan tuong cdy 1 quan tudng cdy
bau ¢ cdi Cuc Lac. Quan tudng nudce c6 tam loai cong dirc 1a
quan tudng cai ao c6 tdm loai cong dirc & cdi Cuc Lac. Quan
tudng chung 12 quan chung cdy bau, a0 bau va lau gic béu...
& ¢6i Cyuc Lac. Quan tudng toa sen 1a quan tudng tda hoa sen
Pirc Phit ngdi. Quan tuéng tugng 13 quén tudng tugng cia
Dirc Phit va hai vi Bd-tat. Quan tudng séc than cua Phat Vo
Luong Tho la quan tudng séc than chan that cia Dic Phat
+ A Di Pa. Quan tuéng séc than cia Quén Thé Am va Quan
tuong séc than cia Dai Thé Chi 1a quan tudng sic than chan
that ctia hai vi Bé-tat. Quan tudng phd quan 13 hanh gia quén
tudng ban than vang sinh Tinh D§. Quén tudng tap 1a quéan
tudng tugng cia Pic Phit A Di Pa cao mdt trugng sdu. Quan
tuong hang ngudi bac Thuong, Trung, Ha vang sinh 13 quan
tudng sinh vé ¢i Cuc Lac. Tuc la quan tuong tuéng trang
vang sinh Tinh D trong chin phdm cia Ba hang ngudi.

Trong d6, phap quan tudng quan trong nhét 1a phap quan
tudng sic than cia Phit Vo Lugng Tho thir 9. Tuc la trong
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7. Tét ca chang sinh déu c6 cing mot mau sdc.
8. Cung mdt dong toc.
9. Tha tam tri thong.
10. Khong c6 ai duc.
11. Khong c6 ba doc.
12. Nhén nhuc khong hai.
13. iy dii tuéng cla bac Dai nhan.
14. Tho mang vo lugng.
15. B3 Tét vo sd.
16. Ngudi trong nuéc séng lau.
17. Tac mang tri thong.
18. Thién nhén tri thong.
19. Thién nhf tri thong.
20. Ngudi trong nudc ¢6 anh séng.
21. Quang minh v lugng.

Nhimg 16i nguyén ndy dugc trinh bay trong hai Kinh
1a nhét tri. Hon nira, nguyén Dat dugc Bét thodi chuyén thi
twong duong véi nguyén Khong c6 ta tu trong Kinh Phong
Quang Bat Nha. Do vdy, c6 thé thdy dugc giita hai Kinh c6
mbi quan hé rat chit ché.

Nhung, Kinh Phéng Quang Bat Nha néi phap dé cho hang
B?)-tég s& thanh Phat trong tuong lai. Cho nén, trong d6 khong
néi vé van phat nguyén vang sinh cho ching sinh. Nhung,
Kinh nay chinh 12 néi Dirc Phat A Di Pa da thanh Phat, Ngai
thuyét minh v& ban nguyén ciia Ngai. Cho nén, ¢6 15i nguyén
méi 1a ching sinh vé cdi nuéc ciia Ngai, tirc 12 kéu goi loai
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doan vin do6, du tién n6i vé than tudng va quang minh cla
Dbuc Phat kia rong 16n vo bién.

Nhimg diéu dugc thy & trén chi dung con mét tam dé
ma tc tudng. Thiy dugc su tuéng ndy chinh 1a thiy dugc
tat ca chu Phat trong mudi phuong. Vi thdy duge chu Phat
nén goi 12 Niém Phat Tam Mudi. Phap quén nay dugc goi
13 quén tit ca than Phat. Cho dén hanh gia quan phdp quan
nay s& bo than & thé gidi khac ma sinh & trudc chu Phat, dat
dugc phap V6 sinh nhin. Néu quan thdy tudng tot va quang
minh cta Dirc Phat A Di Da thi thdy dugc tét ca chu Phat
trong mudi phuong.

Lai nita, thuyét n6i v& ngudi quan phap quan ndy co thé
duoc sinh vé& Tinh D$ dat dugc phap Vo sinh nhin déu 12 ké
thira thuyét cia Kinh Bat Chu Tam Mudi.

Tiét 9: Sinh Nhan Khac Nhau
Trong Chin Phdm

ai nira, trong Quan Kinh ndy phén ba hang ngudi
vang sinh thanh chin phim, thuyét minh nhan ving
sinh ciia m3i phim khong gidng nhau. Trong do, dau tién néu
ra nhan vang sinh clia ba phim bac Thugng. Trong vén cua
Thugng phdm thuong sinh lai phén ra ba loai ching sinh:
1. TAm tir bi khong giét hai chung sinh, diy du gi6i
hanh.
2. Poc tung céc Kinh dién Phuong Ding Dai Thira.
3. Tu hanh Lyc niém, héi huéng phét nguyén sinh vé
cdi Phét kia. Pdy di cac cong dic nay thi tir mot
ngay cho dén bay ngay lién dugc vang sinh.
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Diéu nay cho biét Tho dung than liy Phap than lam noi
nuong twa, thuyét minh Tho dung bao than la Tinh D¢ chu
Phat, va la nhan dé hang B-tat tho dung phap lac Pai Thira.
Nhung, Tho dung than nay ciing nuong twa vao Phap than.
Diéu nay rit pht hop véi thuyét nhép “nhat ci phap” hién nay.

Thé Thén chi yéu ldy Tinh Do lam cu thé héa Phap gii
chén nhu (shinnyo hokai), Phap than vo vi, tri hué chan that
clia Nhu Lai tré thanh Thé cia n6 (Tinh Dbg). Cho nén, cong
dire trang nghiém ciia Tinh D§ khong phai 1a tuéng hu vong,
hiru vi cia Tuc dé thude thé glan ma phai coi 1a canh gidi
vi diéu thudc D& nhat nghla dé. Piéu nay chmh 1a 14y quan
diém Tinh D Di Pa dé phat trién 1én dén mot ting canh gi6i
cao nhit.
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Vang Sinh Ludn n6i sy trang nghiém trong ¢3i nudc cua
buc Phat V6 Lugng Tho la tudng canh gi6i vi diéu thuc D&
nhét nghia dé.

Lai nira, sy thanh tyu c6ng dirc trang nghiém cia ba loai,
29 cfu, néu n6i luge thanh “Nhét phap ci”? (cdu mot Phéap).
“Nhét phap ci” ndy con dugc goi 1a “Thanh tinh ci”(cau thanh
tinh), chinh 1 Tri hu¢ chén that, Phéap than vo vi. Nhitng cong
dirc trang nghiém cua Tinh D9 Di Da nay 1a Tudng canh gidi
vi diéu thugc D¢ nhét nghia dé. Nghia 12 néi quy vao mot phap
thudc tri hué chan thit cia Piac Nhu Lai kia & Phéap thén.

Thuyét nay duoc trinh bay trong Nhiép Dai Thira Luan,
quyén Ha, phan du Tri Phan Biét Thing Tuéng, chép: “Tho
dung than hién hién céc loai c5i nuéc cia chu Phat va noi cac
bac Pai nhan thuong tép hop, nuong tua”.

239 Nhit ci phap (——4] #) chi chuong cu (hucc pham tri chan ly. Nhit
Phép (—3%) 1a triét ngo Phép than. Cu (47) bidu thi chu(mg c cia Nang
thuyén (4£3£). Cau hién thi mot phép goi la Nhat ci phap (—#4]). Bai
vi, chu Ph4t, B-tat vi nguyén lyc ma hién than khép tat ca cdi Phat. Kinh
Dai Phap Cy ba La Ni (ki—*ﬁl’ﬁﬂ.ﬁ?}ﬁ) quyen 1, chep Trong Cau mét
phép Pa-la-ni nay, thau nhlep tAt ca v lugng irc sb Tu-da-la, 1a ¥ nghia
mang tinh quyet dinh, phai biét diéu ma Nhu Lai tan lyc tuyén thuyét la
khong c¢6 bd mé. Cac dng ciing dat dugc phdp mon Pa-la-ni. Thap Tru Ty
Ba Sa Luén (‘H}_z'i».4~//15) quyen 11, chép: Phét phép qui & chd noi va
lam, khong qui & chd doc tung nhiéu. Lai nhu Phét néi: Thyc hanh Cau mdt
phép, c6 thé ty 1gi, goi 1a Da van, Tri hué ciing lai nhu vay. Lai nita, Tinh
D) Tong Iéy cau “Cau mdt phdp tirc 1a Cau thanh tinh” ciia Thé Than néi,
1a Céu thanh tinh chi cho Phap than vo vi cua Tri hué chan thét. Trong téc
phim Tinh Do Luén (i?_hf.‘ir) clia The Thén, n6i: Canh gi¢i thu thing cua
Phat, Bo-tat, Thé glm Cye Lac ... gdm 29 cdu. Cong dirc trang nghiém cia
29 cau nay thau nhiép trong mdt Cau thanh tinh. Cho nén 29 cau la Cau mot
phap “rong”. Cau thau nhiep ca 29 cau la Cau mét phap “lugc”. Bdi 1€, rong
va luge ciing tuong nhdp nhau, cho nén canh gi¢i tuong té cia Tinh D 1a
Phap than vo vi thugc Tri hug chéan that.





index-29_1.png
184 . Mochizuki Shinko

mdi 10i nguyén déu phi hop véi Kinh V6 Lugng Tho Trang
Nghiém. Cho nén, nhig 16i nguyén dugc b sung thém trong
Kinh nay c6 9 10i nguyén: C6 vd sb sur trang nghiém, Thay
duge cay Dao Trang, Tri hué, bién tai v6 cing tan, Tiép xic
4nh sang mat diu, Thuong tu tdp cac pham hanh, Théy dugc
céc cdi nue trong cdy cbi, DAy du céc can, Sanh vao nha ton
qui, Nghe danh hiéu, dat dugc Bét thoai.

Trong do, 10i nguyén Tiép xtc anh sang mat diu 1a nira
phén sau ciia 16i nguyén Quang minh v lugng trong Kinh
Binh Ding Gidc, 1ap thanh mdt nguyén riéng biét.

Nguyén thudng tu tip cac pham hanh 1a can cu theo vén
nguyén cia Hoi Vo Lugng Tho trong Kinh Pai Bao Tich va
thay dbi tir Nguyén hang Nhj thira thanh Phit trong Kinh
Trang Nghiém ma tao ra.

Hon nira, cic 1o nguyén cia doan sau g6m 11 nguyén
nhu: Nghe danh hiéu, dugc nhin nhuc, Chuyén nit thanh
nam, Thuong tu tdp cac pham hanh, Troi, ngudi hét muc tén
kinh, Dﬁy du cac cén, Thﬁy dugc Duc Phat lién c6 duge dinh,
Sanh vao nha ton qui, Diy di can lanh, Pat dugc dinh Phd
Ding, Nghe danh hiéu dat dugc Bét thoai, C6 dugc ba phap
nhn 14 nhimg 16i nguyén dugc phét ra cho chung sinh & thé
gi6i phuong khic nghe dugc danh hi¢u ma c6 duge thém
nhiéu cong dirc.

Ngoai ra, hai 11 nguyén: Huong thom toa khip, Tiép xtc
anh sing mat dju ciing 1a muén ldy sy lgi ich cia huong
thom, 4nh sang khién cho chung sinh khap ca thé gisi phu'cmg
khac déu dugc thAm nhuin. Nhing diéu nay déu la Kké thira y
cua Kinh Trang Nghiém, dugc cho 1a mé rdng s loi ich cho
chung sinh & phuong khac.
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Vi & d6, tuy cung tén goi la Tinh D9, can cir theo gido
nghia Lam thanh tinh ¢3i Phat, nhung c¢3i nay hoan toan khong
giéng v6i y nghia Tinh D) ciia chu Phat phuong khéc. Tuc
14 14y 16i 1ap ludn khong theo quy tic ma Tinh Do c6, dé mé
rong gido nghia Tinh DY thanh mét cyc dién méi, ciing chinh
1a thuyét minh ban chét cia Tinh Do.

Dén thoi dai V6 Trude thi Phat-da luan dugc phd bién
héa, d& xuéng tt ca chu Phat déu c6 ba than: Ty tinh
(svabhava), Tho dung (sambhoga) va Bién hoa (nirmana).

Sau d6, dén mon ha ciia Thé Than lai d& xuéng thuyét
c6 Bdn than, 1a can cir theo nguyén nhan vé twong quan cia
Than, D§. Bén than déu c6 Tinh D§ riéng dé cu tra, ddng
thdi, mdi ¢5i Tinh D§ ciing 6 s6 dan han ché. Vi Ii do nay
ma quyét dinh phan biét Tinh D) cia chu Phat c6 nhiéu
phan loai va tang bac.

Tiét 2: Luan Vé Than Va D$
Cda Nha Duy Thitc

hiép Pai Thira Luén ctia V6 Truéc, quyén Ha, chép:
“Phat c6 ba than riéng biét, d6 1a Ty tinh than, Tho
dung than va Bién héa than,”2%
Phap than cta chu Phét Nhu Lai goi 1a Ty tinh than (#
4 %, JishGshin). Ty tinh than nuong hai hanh phuéc dirc va
tri hué ma sinh khéi. Nuong hai hanh nay ¢é dat dugce Tinh
D¢ thanh tinh va phép lac 16n. Théan tho dyung hai loai qua bao
nay goi la Tho dung than.

240 “phat hiru Ty tinh than, Tho dung thén, Bién hoa thn, tam than sai biét.”
WA ORS, ERY, BRFZHER .
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40. Théy duoc céc ci nudc trong cdy cbi.
41. Py du c4c can.

42. Thay dugc Dic Phit lidn dugc dinh.
43. Sanh vao nha ton qui.

44. Pdy di can lanh.

45. DPat dugc dinh Phé Déng.

46. Nghe phap tuy theo y minh.

47. Nghe danh hiéu dugc Bat thodi.

48. C6 dugc ba phap nhén.

Ngudi ta cho ring vin nguyén ciia Kinh ndy duoc hinh
thanh la do cin ctr theo Kinh Binh Déng Gidc va Kinh Vo
Luong Tho Trang Nghiém. Trong do, 25 1di nguyén trong
doan trudc thi vin nguyén va thir tu dai khai 1a nhét tri véi
Kinh Binh Déng Gi4c. Chi ¢6 2 1&i nguyén méi la Nghe danh
hiéu dugc vang sinh thugc nira phin sau cia nguyén thir 17,
Vit phdm cing dudong nhu y thudc nira phin sau cua 1o
nguyén thir 22 trong Kinh Binh Déng Giac 1a biét 1ap, thém
vao d6 1a trir di mot 161 nguyén An udng tw nhién ma thoi.
Ba 161 nguyén: Nguoi bac Trung vang sinh, Ngudi trong nude
¢6 4nh sang, Bd-tat vo sb, vn di duoc 14y ra tir Kinh Dai A
Di Pa, nhung dén thoi Kinh Binh Ding Giéc bj luge bé thi
Kinh Dai A Di D nay ciing bi lugc bo. Didu ndy cho biét 25
16i nguyén trong doan truéc cia Kinh Dai A Di Pa chu yéu
dugc hinh thanh tir Kinh Binh Ding Gic.

Lai nita, trong 23 10i nguyén & doan sau, gém co 14
16 nguyén nhu: Nguyén thir 26, 29, 31, 32, 34, 35, va 3
nguyén tir nguyén 37 tr& xubng, nguyén thir 42 va 3 nguyén
tir nguyén thir 44 trd xudng va nguyén thir 48, thi dai khai
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PHAN LOAI TINH PO VA
TINH TUONG QUAN CUA THAN VA PO

Tiét 1: L&i Tya

4c Tinh Do cta chu Phét déu can cir theo gido nghia

Lam thanh tinh ¢oi Phat. Tinh Do d6 phai ton tai &
mdt thé gioi phuong khéc 12 mdt nguyén téc tir xwa dén nay.
Lai nira, xét theo thuyét Phat-da va Tinh Po déu 1a qua thé
nhim dap tmg lai ban nguyén lic con trong nhan vi, trong
Tam than luin tAt nhién goi 12 Béo than, Bao d9. Nhung, &
mot phuong dién khac, d6i voi sy khao sat vé& Dirc Thich Tén
tirc 1a sy phat trién vé Phat-da lugn.

Déi véi ban than Dirc Thich Ton thi ¢6 sy sai biét vé Sanh
than Phap than hoic Ung thin, Chan than. Ké dén, Phat-da
luan chiu sy anh hudng Phat Tinh D¢ ludn, Chén thin cia
Thich Tén ciing 12 Tinh DBJ c6 1& thudc v& hién tai, thi lai
phét trién dén nhimg thuyét T4m thanh tinh quéc do thanh
tinh ctia Kinh Duy Ma, Tinh P$ Linh Son cia Kinh Phip
Hoa, Thuong Tich Quang P cia Kinh Quan Phé Hién v.v...
Béi vi, Tinh P Linh Son v.v... xem cbi Ta-ba 1a Tinh D
thi khong thé goi 1a qué thé nhim d4p tmg lai ban nguyén lic
con trong nhén vi.
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Nhung, Ba muoi sau i nguyén trong Kinh Trang Nghiém
déu mong chung sinh clng thanh Phat dao, ddi 1oi nguyén
Thanh vin v6 s6 thanh Hang Nhi thira 1am Phat sy, lai ciing
chua 1ap riéng biét 10i nguyén Hang Nhj thira 1am Phat su.
Nhimng 10i nguyén c6 lién quan dén tr than Dac Phét ma néu
luge di Nguyén: Quang minh vo lugng, Tho mang vo luong,
Céc Durc Phit ca ngoi v.v... thi s& trdi lai v&i thuyét truyén
théng. Nay, cac 1o nguyén trong ban Kinh nay hoan toan
dugc tai 1ap lai, khéi phuc lai hinh thtc cii vén ¢ cia vin
nguyén. Ddng thoi, bd sung thém céc nguyén nhu Nghe danh
hiéu ¢6 dugc loi ich, thanh 48 15i nguyén. Day chinh 14 mubn
tép hop tat ca céc 15i nguyén lai.

Tiét 8: Bbn Muoi Sau Lai Nguyén Caa Ban Phan

K:nh V6 Lugng Tho, ban Phan, néu ra Bén muoi séu
0i nguyén. Véan nguyén va thit ty ciia n6 nhin chung
thi gibng véi Kinh Vo Luong Tho, Han dich. Dic biét l1a
phu hop véi nhitng 10i nguyén trinh bay tai Hoi Nhu Lai
V6 Lugng The trong Kinh Dai Bao Tich. Chi thiéu bén 15i
nguyén nhu la: Nguoi bic Ha vang sinh (tirc 1a trdng céc cfi
cdng dirc), Cé dugce tudng cia bac Pai nhan, Tri hué¢ va bién
tai vo cing tdn, Thudng tu tip cac pham hanh trong 48 15i
nguyén. Ngoai ra, con thém 2 1&i nguyén, d6 1a: Khong dén
cung dudng Phat va May 4m nhac, mua hoa Gidi hoc gia cho
rang 46 1oi nguyen van con thiéu, nén muén cin cir ban dich
tiéng T4y Tang dé bd sung vao. Thé nhung, didu nay lai lam
lugc bét y Kinh.

Vén nguyén dugc coi la can cir theo Kinh V4 Lugng
Tho Trang Nghiém. Trong d6, thiéu mat 15i nguyén C6 duwoc
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Mong mubn cia ching sinh
Tt ca déu diy du.

Y nay chi cho c5i Tinh Do kia c6 diy di moi thir, khong
gi sanh bang dé sau can tho dung. Tét ca nhimg nguyén vong
clia chiing sinh déu dugc day du, tirc 1a tuong duong véi Xir
vién tinh thir mudi bon.

Ké dén, tam loai trang nghiém ciia Dirc Phét 1 thuyét
minh sy thanh tyu cong dirc tu 1¢i, lgi tha cia Dirc Nhur Lai,
tic 1a giai thich ti mi Chu vién tinh thir bay trong mudi tim
Vién tinh, dong thoi, cong dirc ciia Chi, cong dirc ctia quang
minh va cdng dirc cia 4m thanh vi digu trong C6i nudc trang
nghiém ciing déu ca ngoi cong dirc trang nghiém cta Puc
Phét. Mudi mét loai nay déu thugc vé sy trang nghiém cia
Dirc Phat.

Sau cing, bén loai trang nghiém cia Bd-tat thuyét minh
Bo-tat trong cdi kia tmg hoa nhiéu loai, thit su tu tép trong
tt ca thoi, di khip thé gioi mudi phuong gido héa ching sinh
d diét trir moi khd ndo.

Lai nira, mua am nhac, hoa, y phuc v.v..., cing dudng
chu Phat, sinh vao thé gidi khong c6 Phat, gitr gin Phét phap
1a twong dwong véi y nghia cia Tro vién tinh thir tim, Nghiép
vién tinh thir mudi mdt va Lei ich vién tinh thir mudi hai
trong mudi tdm Vién tinh.

Cin ci theo nhimg diéu d4 trinh by thi thuyét hai muoi
chin loai trang nghiém trong tic phim Vang Sinh Luén, qua
dang 1a giai thich ti mi y nghiia cia mudi bon loai Vién tinh
& doan mudi tdm Vién tinh trong Nhiép DPai Thira Luan.

Lai nira, Tac nguyén mon trong Ngii niém mén tirc la
Samatha, Quan sat mén tirc 12 Vipasyana. Luan nay dung hai
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ban Han dich bao gdm: Kinh Dai A Di Pa, Kinh V6 Lugng
Thanh Tinh Binh Ding Gidc, Kinh V6 Lugng Tho, Hoi Vo
Luong Tho Nhu Lai trong Kinh Pai Bao Tich va Kinh Dai
Thira V6 Lugng Tho Trang Nghiém. Trong d6, Kinh Dai A Di
Pa ¢6 2 quyén, do Chi Khiém thoi nha Ngé dich, tac phim
Xuét Tam Tang Ki T4p va cac Kinh tang dudi day déu co
ghi chép viéc nay. Kinh V6 Lugng Thanh Tinh Binh Ding,
4 quyén, Lich Dai Tam Béo Ki, quyén 4, Khai Nguyén Trich
Gido Luc, quyén 1, v.v... déu cin cir theo tic phdm Ngd Luc
(%4%), thi Kinh nay do Chi Lau Ca Sam thoi Hau Han dich.

Xuat Tam Tang Ki Tép, quyén 2, cho ring Kinh nay do
Triic Phap Ho (% :£%#)"" dich vao doi Tay Tén. Luong Cao
Tang Truyén (£ &181%)'2 quyén 1, va Chung Kinh Muc
Luc (&% B 4%) quyén 1, do Phap Kinh (;k48)...thoi nha
Tuy soan, déu chép la Kinh nay do Bach Dién dich vao doi
Nguy Tao. Trong do, thuyét cho 1a Chi Lau Ca Sim dich, ban
dich ngir cta Kinh nay khong phu hop véi Kinh Pao Hanh
Bat Nha v.v...

Hon nira, trong tac phém Xuit Tam Tang Ki Tap, v.v...
cling khong truyén thudt viéc nay. Cho nén, qua la khong du
dé tin tudng. Trong hai ban dich cia Tric Phéap H¢ va Bach
Dién thi ching ta nén theo ban dich nao? Piéu nay khién cho
ngudi ta bdi réi. Nhung, néu dbi chiéu véi Chanh Phap Hoa

191 Trisc Phip Hq (" 34, Dharmaraksa ?-2): Vi tang dich kinh ndi tiéng
dudi thoi nha Tén, gbe ngudi Nguyét Chi (A £), séng & Don Hoang (3%
*£). Vao nam diu men hneu Théi Thi (4 %) doi vua V6 Dé (X,#), ong sang
Trung Hoa, dich rét nhidu b kinh va giang kinh khong hé ngimg nghi, cho
nén ngudi doi goi ong la Tric Phap HY, hay con goi la B Tat Don Hoang.
192 Lwong Cao Ting Truyén (3 #1444) gdm 14 quyén, do Thich Hué
Gido (#% ¥ 6%) thoi nha Luong soan.
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Trong bai ké Cong dirc cua tho dung, chép:
Ua thich phap vi Phat
Moén an Thién, Tam mudi.

Bai ké nay giai thich dung phap vi lam mén an, dé nuéi
16n phap thin hué mang, tuong duong véi Tri vién tinh thir
mudi trong mudi tim Vién tinh.

Bai ké vé Cong dirc khong c6 cdc nan, chép:

Thén tam lia khd ndo
Thuong tho lac khong durt.

Bai ké nay thuyét minh thén va tdm ciia ching sinh trong
¢6i Tinh D¢ khong co céc phién ndo, lia tit ca phién nio, tai
ach, twong duong voi Loi ich vién tinh thir mudi trong mudi
tam Vién tinh.

Trong bai ké Cong dirc cua dai nghia mon, chép:

Hang céan lanh Pai Thira
Khong c6 hang ché trach
Nguoi nit, ké thiéu can
Gibng Nhj thira khong sanh.

Bai ké nay thuyét minh Tinh Do 1a thé gidi chi danh riéng
cho hang thién can cia Dai Thira, thuin 12 chd & cia hang
Bd-tat. Néu 1a ngudi ni¥, nguoi thiéu can, hang Nhj thira, tit
ca ngudi ché trach déu khong thé sinh vé c5i nay. Diéu nay
trai voi y nghia cia Qua vién tinh thir sau, va Trg vién tinh
thir tam, cho dén néi rong ra y nghia ciia V6 bd ty vién tinh
thir mudi ba.

Trong bai ké néi vé& Cong dirc cia tat ca sy mong cau déu
dugc déy du, chép:
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Tiét 10: Ndm Muoi Hai Léi Nguyén
Trong Kinh Bi Hoa

Trong quyén 3 ciia Kinh Bi Hoa néu ra tdng cong c6 52
16i nguyén. Nay s& néu ra tén cla nhitng 1&i nguyén:
1. Khong c6 ba dudng 4c.

Khéng trg lai duong édc.
Tét ca chung sinh than d&u c6 mau vang.
Troi, nguoi khong co sy sai biét.
. Te mang tri thong.
Thién nhan tri thong.
. Thién nhf tri thong.
Tha tam tri thong.

9. Than tuc tri thong.

10. Khéng khéi tham truéc.

11. Pat dugc Bit thoai.

12.Tét ca chung sinh déu dugc héa sinh.

13. Ngudi trong nudc séng lau.

14. Khéng ¢6 céc diéu bat thién.

15. Huong thom téa khip.

16. C6 dugc tudng cia bac Dai nhan,

17. Nhét dinh dat dén b6 xir.

18. Cang dudng cic Pic Phat.

19. N6i nhat thiét tri.
20. Co sirc Na-la-dién.
21. C6 vb s6 su trang nghiém.
22. C6 dugec tri bién tai.

PN L s L
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Tiét 4: Y Nghia Chan Thjt
Cua Thé Giéi Hoa Tang

ai nita, trong ban Luan do, ¢6 thuyét lién quan

dén Y chi vién tinh thir mudi tam, Nhiép Dai Thira
Luan chép: “Pugc trang nghiém bing vo lugng cong dirc 1a
nuong vao Pai lién hoa vuong”.

Lai nira, trong Phéit Dia Kinh Luén, quyén 1, chép: “Nhu
dAt dai nuong vao phong luén ma dugc giir vimg, hoic giéng
nhu cung dién & thé gian dugc kién 1dp trén dat, Tinh Do cia
Dirc Phat A Di Pa dugc trang nghiém bing vé lugng cong
dirc 1a duogc kién 1ap bai nhidu Dai bao hdng lién hoa vuong”.
Kinh Hoa Nghiém ciing c6 cung y nghia nay, cho la cdi Tinh
Do dugc tao thanh tir thuc chit hoa sen.

Nhung, trong Nhiép Dai Thira Lugn ciia Thé Than, quyén
15, dua ra hai loai giai thich:

1. Lay Hoa sen 1a vi thuc chét hoa sen do sy chiéu cam
ctia nguyén luc Nhu Lai ma co.

2. Phép gidi chan nhu dugc trinh bay trong Pai Thira vi
nhu hoa sen. Tc 1a hoa sen trong bun do ma khéng bi bun
do 1am 6 ué, cling nhu Phdp giéi chan nhu & trong thé gian
nhung khéng bi cic phap thé gian lam nhiém b.

Lai nira, hoa sen c6 bén dic 1a huong thom, trong sach,
mém mai, dep de, & du cho bdn dirc 1a Thuong, Lac, Ngi,
Tinh cia Phap gi6i chan nhu.

Hai loai giai thich nay, nguoi doi sau cho 1a thé gi6i Lién
Hoa Tang khong phai dugc tao thanh béi thuc chét hoa sen,
12 hién hién trén thé tinh cta Phap gi¢i chan nhu, ding la da
phét huy y nghia vén c6 cia thé gioi Lién Hoa Tang.
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twéng cia bdc Pai nhdn, c6 1§ 1a do sy thiéu sot gdy ra. Hai
101 nguyén: Khong trdng cac cdi cong dirc va Tri hug, bién
tai vb cung, thi trong Kinh Trang Nghiém ciing khong c6
hai van nguyén nay. Béi vi, n6 khong quan trong nén khong
dugc chon dung. Nguyén Thuong tu tdp cic pham hanh 1a
dugc chinh sira tir 161 nguyén Hang Nhj thira thanh Phat trong
Kinh khac.

Lai nira, hai 10i nguyén: Khong dén cing dudng dic
Phat va May 4m nhac, mua hoa la dugc thém vao. Loi
nguyén Khong dén ciing dudng dic Phit thi ¢ trong Kinh
Trang Nghxem dd c6 16i nguyén Méy 4m nhac, mua hoa,
phan nhiéu 14 twong duong véi 10i nguyén vat phim cing
duodng tu dén trong Kinh khéc. Néu nhu vy, thi ban Kinh
V6 Lugng Tho, Han dich, 1a y cir theo ban Phan ma chinh
sira lai, b di 2 10i nguyén Khong dén cing dudng Dic Phit
v.v...nhung lai thém vao 4 1di nguyén nhu: Trdng céc cdi
cong dic v.v...

Tiét 9: Bédn Muoi Chin L&i Nguyén
Trong Ban Dich Tiéng Tay Tang

Kinh Pai Thira V6 Lugng Trang Nghiém ban dich
tiéng T4y Tang néu ra 49 15i nguyén. Ngoai trir 46
101 nguyén trong ban tiéng Phan ra thi thém vao ba 1o nguyén,
d6 1a: C6 duge tuéng cia bac Dai nhén, Tri hué bién tai v
cung, Thuo’ng tu tap céc pham hanh. Nhung lai thiéu di 1oi
nguyén Trong cé4c ¢oi cong dirc. Do d6 ma c6 thé biét duge
ngoai ra van con mdt ban dich khac.
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mén ndy lam phuong phép dé vang sinh Tinh Do. Nhu vay,
diéu chéc chén la Luén nay ké thira thuyét Vién tinh thir mudi
sdu trong muoi tdm Vién tinh. Tac nguyén mon c6 nghia 1a
Samatha. Trong luan nay chép:

“Thé nao 1 Téc nguyén? Tam thudng phat nguyén, mét
1ong chuyén niém, cudi cung dugc vang sinh vé& ¢di nudc
An Lac.”

Piéu nay cho biét Samatha c6 nghia 1a mudn tu hanh
ding nghia. Quéan st mon goi 1a Vipasyana. Trong luén nay,
chép:

“Thé nao la Quén sat? Dung tri hué dé quan sét, phai nghi
nhd, quan sat vé coi kia.” Didu nay cho biét Vipasyana 1a vi
muoén tu hanh theo diing nghia Vipasyana. Lai nira, Samatha
va Vipasyana 1a noi y cir cia ba loai tri hué: Van, Tu, va Tu.
Vi trong hai mon Téc nguyén va Quén sat nay hin nhién bao
gdm ca y nghia ciia L9 vién tinh thir mudi lam trong mudi
tam Vién tinh.

Lai nita, Hanh trong Ngii niém mén cia Luén ndy thanh
tyu nim loai cong dirc tir Can moén cho dén Vién 1am du hi
mdn, tirc 1a thuyét minh y nghia vé sy Xuat (ra), Nhap (vio)
caa Tinh D).

Lai nita, tir Trach mén thi ba tré xuéng 12 tu tap tam mudi
tich tinh Samatha, cho nén vao dugc thé gi6i Lién Hoa Tang,
vi thé, c5i Tinh D¢ kia goi 14 thé givi Lién Hoa Tang, 1a twong
duong véi Y chi vién tinh thir mudi tdm.

Vi thé, V6 Lugng Tho Kinh Uu Ba P& X4 ctia Thé Than
la cin cir theo thuyét mudi tim Vién tinh trong Nhiép Dai
Thira Luan, sira d6i thanh phdp mén trang nghiém va véang
sinh ciia Tinh D$ Di Da nay.
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48. Nghe danh hiéu dugc phap Téng tri.

49. Sau khi Phat diét d¢ dat dugc nhin.

50. Sau khi Phat diét d6 dugc phap Tong tri.

51. Chuyén nir thanh nam.

52. Sau khi Phit diét d6 dugc chuyén thanh ngudi nam.

V& ¥ nghfa ctia van nguyén tuy nhin chung 1a gibng véi
Kinh V6 Luong Tho, nhung thir ty cia n6 thi cé trude sau.

Lai nira, Kinh nay néi ring ¢5i nuéc Dirc Phat A Di Pa
khong c6 hang Nhj thira. T4t ca dai ching déu thuén la B&-
tat. Vi I& o, nén bé di 10 nguyén Thanh van v6 s, ma thém
vio 15i nguyén Bo-tat vo sb. Ngoai ra, céc 10 nguyén nhu:
Nghe danh hiéu dugc phap nhin, Nghe danh hi¢u dugc phap
Téng tri, Chuyén nit thanh nam v.v... va ¢6 dugc lgi ich cho
dén sau khi Dirc Phat diét d9, 1a diém dic sic 16n nhét trong
Kinh nay.

Tiét 11: Léi Két
6i tom lai, ban nguyén lic con & nhén vi cia Pirc
Phat A Di Ba néi chung c6 sy sai biét, c6 Kinh chép
24 161 nguyén, c6 Kinh chép 36 1oi nguyén, ¢6 Kinh chép
48 161 nguyén. Diéu nay cho thdy y nghia la ban nguyén cia
Dire Phat A Di Da dan din dugc két tap lai ma thanh thong
qua ba thoi ky.

Trong d6, mic du Kinh Dai A Di Pa va Kinh Binh Ding
Gidc déu néu ra 24 15i nguyén, theo sy nghién ctru vé viée
sip xép cta van nguyén thi biét dugc Kinh Pai A Di Pa
dugc thanh 1ap dau tién. Ba muoi sau 10 nguyén trong Kinh
Vo6 Luong Trang Nghiém, mudi méy van nguyén trong doan
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23. Cay Bb-dé cia Bo-tit.

24. Cbi nude sang ruc rd.

25. Thudng tu tap pham hanh.

26. Nguoi dan hét myc cung kinh.

27. Pay di céc can.

28. Thudng dugc an vui.

29. Pay di can lanh.

30. Y phuc tuy theo than.

31. Thdy dugc Dirc Phét lién c6 duge dinh.

32. Thiy duogc cac cdi nude trong ciy cbi.

33. Pat dugc dinh Phé Déng,

34. Cua cai tu nhién cd.

35. DAt bing phing khong 6 ué.

36. Khong c6 céc phién nio.

37. Khong c6 céc nan khé.

38. Thdy dugc cdy Dao Trang.

39. Quang minh vd lugng.

40. Tho mang vo luong.

41. Bo-tat v6 s6.

42. Chu Phét ca ngoi.

43. Nghe danh hiéu dugc vang sinh (Niém Phét vang
sinh).

44, Ngudi bac Thugng vang sinh.

45. Nghe phap tuy hy.

46. Nghe danh hiéu dugc Bét thoai.

47. C6 dugc ba phap nhan.
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trong Nhiép Dai Thira Luin ma d& xuéng Tinh Do ¢6 bén
loai kh4c nhau, d6 1a Phap tinh Tinh D9, Théat bao Tinh D9,
Su Tinh D) va Héa Tinh Dg.

Tac phdm Hoa Nghiém Khéng Muc Chuong cta Tri
Nghim, quyén 1, chwong Mudi Loai Tinh D9, chép: “Can
cir theo gido nghia Tam thira thi ¢6 loai Tinh P§. Mot 1a Héa
Tinh D§: Héa hién tt ca cac Tinh D trong cac phuong. Hai
14 Sy Tinh D§: Cac i Tinh P trong céc phuong déu dugc
tao thanh bdi céc loai chdu bau. Ba la That Bao Tinh Do:
Pugc tao thanh béi nhiéu loai Ly hanh v.v...14y Tam khéng?*
1a cira, 14y cac D9 lam dudmg ra vao. Bén 1a Phap tinh Tinh
D§: Tic 1a 14y Chan nhu lam Thé.”

Trong tac phdm Phap Uyén Chau Lim cia Pao Thé,
quyén 15, giai thich rit 13 rang: “Phdp tinh d6 ldy Chdn nhu
lam Thé. Nhiép Ludn, doi nha Luwong, ldy Lién Hoa Viong
du cho Phép giéi Chdn nhu, cho la Tinh D¢ ldy Phdp gici
Chén nhu lam Thé cua sé 'y, tirc chi cho c6i nay. Thét bdo
d5, theo Nhiép Lugn Idy Tam khéng lam Mén, Tam hué®® lam

255 Tam Khéng (= %; c: sankdng; j: sankii) 1. Ba loai tinh Khong dugc
mé ta trong Kim cuong tam-mudi kinh (4B Z#k48): Tuéng khong (48
%), Khong khéng (£ %) va S& khong (Ff &); 2. Theo Ki Hoa trong téc
phim Ngii gia giai thodt nghi (Z K # L #; k: o ka hae sorui) thi Tam
khong bao gdm Nga khong (# %), Phép khong (&) va Khong khong
(% %); 3. Nga khong (£%), Phap khong (:4%7) va Ngd phép khong (&
%), tinh khong ciia ca hai, Nga va Phap; 4. Khong (%), Vo tuéng (£
#8) va V6 nguyén (£ 88); 5. Trong khi thyc hién hanh bo thi thi Tam khong
gbm Tinh khong cua ngudi bb thi, cia ngudi nhan va Tinh khdng cta vat
dugc bé thi; 6. V6 tinh khdng (£&1£ %), Dj tinh khong ($14 %) va Ty tinh
khong (A H=).
256 Tam Hu¢ (= &, s: tisrah prajiiah) chi cho Van hug, Tu hug va Tu hug.
1.Vin Hug (| Srutamayri prajid) tac 1a tri hué do nghe dugc ba
tang, 12 phan gido hogc tir thién tri thirc ma biét, c6 thé sinh ra tri hué v
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CHUONG 7

TINH PO CUA PUC PHAT A DI DA -
THE GIOI TAY PHUONG CUC LAC

Tiét 1: Téng Luan

hé gi6i Cuc Lac 1 coi Phét dugc kién 14p do sy chiéu

cam nhim d4p img lai ban nguyén lic con & nhan vi
clia Pire Phét Di Da. Thé giéi nay & phuong Téy, c6 rét nhiéu
cdng dirc trang nghiém khong thé nghi ban. Pirc Phat A Di
Pa & trong nudc clia Ngai phong anh sang théu sudt ca mudi
phuong khong c6 chuéng ngai. Ngai thuong thuyét phap cho
dai ching Thanh van. C6 v sb Bo-tat ho tri Dirc Phat A Di
Da lam Phit sy gido héa ching sinh. Thé gidi nay khong c¢6
tat ca nhimg ndi khd vé than va tim. Moi ngudi déu siéng
nang hanh dao, thy hudng sy an lac trong gido phap.

Cac Kinh A Di Pa, Kinh Dai A Di Pa, Kinh V6 Lugng
Tho v.v... ¢6 giai thich tudng tan diéu nay. Vi thé gioi Ta-ba
1a thé gi6i c6 nam loai truge ac, khong thanh tinh, déi lap
véi ¢5i nudc cia Puc Phét kia, thudn 1a tdt dep, thanh tinh,
nén dugc goi 1a Tinh D. Vi vui bubn, dau khé trong ba cdi,
khéng binh an nhu trong nha Iira, d6i 1ap véi thé gi6i bén kia
thudc vé ¢di nude cia Dirc Phat A Di D4, chi hudng thu cac
niém vui cho nén goi 1a Cuc Lac, con c6 tén goi la Thé gidi
An Lac. Kinh Xung Tan Tinh D) Phat Nhiép Tho chép: “Cdc
lodi hitu tinh trong thé gidi kia, than va tam khéng c6 nhiing






index-108_1.png
Khdi Ludn Tinh B¢ Gido - Chwong 11 . 263

? - 683)%* v.v...déu cin cir theo thuyét Mudi tam Vién Tinh

séng qua vai noi nhu Sing Nghia Ty (% #,¥), Phong Dtc Ty (¥ 4% ) va
Tinh Nghiép Ty (% % %). Vao nam thir 3 (658) nién higu Hién Khanh (&
), Su vang séc chi dén tra tri Ty Minh Ty (% % %) & Truong An. Khéng
bao 1au sau, Su soan ra Thich Mon Chwong Phuc Nghi (% 1 % 884K.), Thich
Man Quy Kinh Nghi (FE P9 $##4K), v.v... Vao nam thir 2 (662) nién higu
Long Séc (ﬁjﬂ), vua Cao Tdng ra sic lénh céc tang ni phél 12 béi nha vua,
Su cling véi Huyén Trang ding thu khéng tranh, nén viéc ndy duoc dinh chi.
Dén thang 2 nim thir 2 (667) nién hleu Can Phong ($£.1), Su séng 1ap gi6i
dan tai T|nh Nghiép Ty, cc noi dén clu gu’n hon 20 ngudi. Ciing vao thang
10 ndm nay Sur thj tich, hudng the 72 tudi doi va 52 ha lap. Su dugc ban cho
thyy hi¢u Trimg Chiéu (7 #). Trudc tac cia Su ¢6 Tiz Phdn Luqt San Phén
B6 Khuyét Hanh Su Sao (Wﬁ’#ﬂ’l*ﬁﬂ‘ﬁ’;&)) 12 quyén, Yét Ma S&
(FBA#) 3 quyén, sz Bén Sé (BA#) 6 quyén, Thdp Ty Ni Nghuz Sao
(BRRES)6 quyen, Ty-khieu Ni Nghia Sao (Yo £ & %4') 6 quyén, dugc
gol 1a 5 bg trong yeu cua Luat hoc. Trong d6, Hanh Sy Sao 1 b sach khéng
thé thiéu khi nghién ctru vé& Tir Phin Lujt. Ngoél ra Su con soan ra b Pgi
Duimg Noi Dién Luc (K /& W #24%) 10 quyén, 14 sich myc lyc chinh 1y toan
bd kinh dién. Bén canh 46, Su con bién tap Cé Kim Phét Pao Lugn Hanh
(’é’é‘ﬁ’uiﬁ'f’r) 4 quyén, Quang Hodng Minh Tap (& 7+84E) 30 quyén,
., @& tuyén duong Phét Gido. Ngoai ra, Su con trudc tic Tuc Cao Tang
Tmyen (B %1%1%) 10 quyén, Thich Thi Lugc Phd (FE%.%-3%), Thich Ca
Phuong Chi (#ki& 7 &), Tam Bdo Cam Thong Luc (=K Bl k), v.v...
254 Pgo Thé (i #, Dasei 7-683 ) Vi Tang séng vao thdi nha Budng (f§
618-907), ngudi Kinh Triéu (7 %, Ty An %) ho Han (53), ty Huyén Uin
(’i‘!ﬁ). vi trénh hiy cia Thai Ton nén My ty 1a Hanh Thé (47-#). Nam 20
tudi, Sur vao chiia Thanh Long (4 4&.%) xin xuét gia. Su nghién ctru sdu Lujt
hoc (##), gioi vin chuong. Trong nam Hién Khanh (i &, 656-660) thdi
vua Cao Tong (# 7 ), Hoang Thai tir thinh Sur vao try tai chia Tay Minh (&
%) ¢ Kinh Dé. Su hoc thirc uyén béc, cung véi Dac Tuyen hoiing duong
Luét hoc, thay dbi phong tyc, nghlém tri gi6i luét, lay vxec soan thao lam
viéc chinh. Su tich vao nam Huﬁng Pao nam diu (683), tudi tho khong 3.
Truéc tic cua Su c6: Phdp Uyen Chdu Lam (%32 #) 120 quyén, Chir
Kinh Yéu Tap (##-%4%) 20 quyén, Tin Phuvc Lugn (15#3%), Dai Tiéu
Thira Thién Mén Quan (R FARPR) 10 quyén, Tir Phdn Lugt Thda Yéu
(w5 ##-£) 6 quyén, Tir Phdn Lugt Ni Sao (D44 .45) 5 quyén, Kim
Cang Tdp Chi (2RI 82 43z).
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trude rat hop voi Kinh Binh Ding Gidc. Nhoy d6 biét duoc
van nguyén trong doan trudc la cin cir vao van nguyén &
doan sau.

Trong 48 16i nguyén cta Kinh V6 Lugng Tho, thi 25 16
nguyén & doan truéc 1 tuong ddng véi Kinh Binh Ding Gide.
Mudi hai 16i nguyén & doan sau khé hop véi Kinh Trang
Nghiém. Diéu nay chimg minh Kinh V6 Lugng Tho la cin ctr
theo Kinh Binh Ding Gidc va Kinh Trang Nghiém.

Bén Phan van va ban dich tiéng Tay tang va Kinh Bi Hoa
déu thugc vé hé 48 15i nguyén, nhung sb 16i nguyén thi c6
nguyén gidng nhau, c6 nguyén khac nhau. Chi ¢6 trong Kinh
chép 24 151 nguyén 1a 13p nguyén danh riéng cho nhin dan
trong ¢di Tinh D6 kia hudng thu cong dirc lgi ich. Trong Kinh
chép 36 101 nguyén lai gia ting md rong cong dirc, lgi ich cia
nuéc kia. Ddng thoi, cling thém méi, ¢b xiy ching sinh & thé
gi6i phuong khéc do nghe danh hiéu ma c6 dugc su lgi ich.

Dén Kinh chép 48 15i nguyén thi lai cang mé& rong hon
nita v& viéc nghe danh hi¢u ciia Dirc Phat kia ma c6 duoc sy
loi ich, 4n hué cua Dirc Phat kia rong 16n tram kha"xp mudi
phuong thé giéi. Sau cing 1a Kinh Bi Hoa thi ngudi nghe
danh hiéu c6 dugc lgi ich dugc phé bién dén doi sau, sau khi
Purc Nhu Lai diét d9. Ban dich cia cac van nguyén ndy véi
Kinh A Stc Phat Qudc va Kinh Phéng Quang Bat Nha v.v...
hiu nhu 1a giéng nhau. Trai lai, nhimg diéu thuyét minh trong
céc ban dich vé ban nguyén ciia Dirc Phét Di Da thi mdi ban
dich d&u c6 sy khac nhau. B&i vi, tin ngudng vé Dirc Phat Di
Pa tir xua dén nay rét thinh hanh trong c4c quéc gia nhu An
Do v.v... An hué cia Dic Phat Di Da dan dan ting 1én. Day
chinh 1a két qua chung ma dai ching mong ciu.
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con dwomg ra vdo, ldy Samatha (Xa-ma-tha) va Vipasyana
(Ti-bét-xd-na) lam c6 xe, ldy can ban vé phan biét tri lam
Dung” tirc 1a néi ci ndy. Nhimg quan diém nay déu dua vao
su th bao cong dirc dé ban vé Thé ciia That bao do.

Sy Tinh D9 1 cdi ¢6 bay loai chau bau vi diéu vé thugng.
C&i nay ldy nam tran 1a Sic, thanh, huong, vi, xtc lam Tuéng.
Vi thé, Nhiép Luén cho 1a: “Phdt tru tgi noi cé bay logi chau
bau, anh sang chiéu khdp.

Kinh Hoa Nghiém chép: “Trong tuéng canh gi6i cia
chu Phét ¢6 nhiéu loai trang nghiém dan xen nhau.” Tinh
Do Luén, chép: “Ddy dii tinh chdt qui hiém, ddy di trang
nghiém vi diéu.**

Lai nita, Kinh B) Tat Tang, tan dich, chép: “Gia sir thé
gidi trén ddy bi lika dit thiéu rui thi Nhu Lai ciing lgi & trong
do, hodc la di kinh hanh, hodc la dimg, ngé‘i, nam. Coi kia tw
nhién xudt hién nuée tam cong dirc.”™ Nhimg diéu ay déu
thuyét minh tuéng trang nghiém cia cai nay.

13y, cho nén goi l1a Vin so thanh hué (M #7 % %). Hué nay do Thanh Van
(EH) thanh tyu.

2. Twhu¢ (&, s: cintamayi prajiia), tirc 1a Thanh hué vé lau (£ # %
&) sinh ra tir sy tu duy v& dao Ii da nghe. Hué nay do Duyén gidc (4%)
thanh tyu.

3. Tu Hug (4%, s: bhavanamayi prajiia) 1a Thanh hué vé lau (£ %
#) do tu tap ma sinh ra. Hué nay do Bd-tat (% ) thanh tyu.
257 “Phit tai v chu bién quang minh thét bao chi xir”

WEARBEAALEZL .
258 «Bj chur tran bao tinh, cu tic diéu trang nghiém”

WS, ARYER .
59 “Gia sir nhu thuong thé gi6i ni chi dai ddng nhién déng Nhu lai tai
trung, nhugc y kinh hanh, nhugc try toa ngoa. Ky xir ty nhién hiru bat cong
dirc thiy xuét hign.”

ko L R 75 ERFARF I R AT, BRBIT, BELEN, LER
RAND KB R,
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Lai nita, Kinh Dai Thira V6 Lugng Tho Trang Nghiém
duge dich vao khoang cudi thé ky thir 10, nhung 36 1o
nguyén trong Kinh nay dugc hoan thanh 1a can cir theo 48
1&i nguyén. Thoi gian bién soan ciia ban Kinh nay phai truée
Kinh V6 Lugng Tho.

Tém lai, nhirng su trinh bay c6 lién quan dén ban nguyén
ciia Dirc Pht A Di Pa 1a can cir theo thdi dai dan dén phat
trién, tap hop lai ma thanh, 1a mot sy that rét ro rang. Khong
¢6 thé néi 1a c6 sur thiéu sot hodc khong duge hoan chinh. Vi
véy, c6 thé hiéu duoc nhén loai biéu hién niém tin dbi vei
Puc Phit A Di Da, 1a mét sy phat trién mang tinh lién tuc.

Tiét 3: Hai Muoi Bén Léi Nguyén
Trong Kinh Dai A Di Pa

ay trudce tién néu ra Hai muoi bén 161 nguyén trong
Kinh Pai A Di Da dugc cho 1a thanh 1ap trudc tién:

1. Khi toi 1am Phat thi trong nuée toi khong c6 Dia nguc,
CAm thii, Nga qui, cac loai con trung nho bé (Khdng c6 ba
duong ac).

2. Khi toi thanh Phat thi trong nudc toi khong co ngudi
nit, néu ¢6 ngudi nit sinh vao nudc i lidn bién thanh ngudi
nam. Lai nita, chu Thién, nhan dan, cac loai con trung nho
bé sinh vao nuéc Toi déu duge hoa sinh tir hoa sen trong ao
nuéc bay bau, 1on l1én d8u tré thanh B-tat, A-la-han (Chuyén
nir thinh nam, d&u dugc hoa sinh).

3. Khi toi thanh Phét thi ¢i nudc toi rong 16n vo cung, do
bay loai chau bau tao thanh, rt la dep d&, nha cira chd &,y
phuc dn uéng déu tu nhién co, gibng nhu chd & cta vi Thién
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Vuong tang thir sau (C3i nuée rong 16m, bay bau lam dét, nha
cira tu nhién, y phuc tu nhién).

4 Khi toi thanh Phat thi khién cho tén toi duqc nghe khip
v6 sb cBi Phat trong mudi phuong, déu khién cho cac Pirc
Phat ngdi & phap toa 16n trong chiing Ty-khuu ting, dién néi
su thanh tinh t6t dep cua cdi nude va cong dirc cla téi. Chu
Thién, nhan dan, cac loai con tring nhé bé, nghe dugc danh
hiéu t5i, vui mimg hén hé, khién ho déu dugc sinh vé coi
nudc t6i (Chu Phat ca ngoi, nghe tén dugc vang sinh).

5. Khi t6i thanh Phat, néu nguoi doi trude tao ac nghiép
ma nghe duoc tén tdi, mudn sinh v& ¢oi nuéc toi thi lién quay
vé& v6i chinh dao, sua chira 13i 1am, 1am diéu t6t, tri Kinh, giir
gi6i, tam nguyén néu khong bi gian doan thi sau khi mang
chung khong doa vao ba dudng éc, lién dugc sinh vao c6i
nuée toi (Ngudi bac Ha vﬁng sinh).

6. Khl toi thanh Phat, néu c6 ké thién nam, nguoi thién
nit mudn sinh vao c5i nuéc toi, vi tdi ma lam cac viéc lanh,
hodc thuc hanh hanh bo thi, nhiu thap, dét huong, rai hoa,
treo lya nhiéu mau sic ruc rd, cung dudng thirc &n cho cic
bdc Sa-mén, xdy chua, dung thép, dut bo 4i duc, trai gidi
thanh tinh, mét 1ong niém danh hiéu t6i ngay dém khong
dimng nghi thi dugc sinh vao nuéc toi lam Bo-tat (Ngudi bac
Trung vang sinh).

7. Khi t6i thanh Phat, néu c6 ké thién nam nguoi thién
nir tu tdp Bo-tat dao, thuc hanh sau Ba-la-mit, néu c6 Sa-mén
khong huy pham Kinh dlen gidi luat dirt bo 4i duc, trai giGi
thanh tinh, mét long muén smh vé& cbi nuéc toi ngay dém
khong dimg nghi thi nguoi 4y sau khi mang chung, t6i va
chu B-tat, A-la-han cung di dén nghinh tiép ngudi kia, lién
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Thén c6 T4m tuéng thanh dao®! goi 1a Bién hoa than (%
At % Hengeshin). Bién hoa than cu tra trong c6i ué. Tho dung
than (% /8 & Juyiishin) tiec 1a Béo thén try trong c6i Tinh Do
c6 mudi tam Vién tinh.

Lai nita, Ty tinh than chinh 14 chd y chi cta Tho dung
than va Bién hoa than, nhung chua dé cip Ty tinh than nay
¢6 riéng mot ¢5i nude dé cu tra. Nhung, trong tac phim
Phit Dia Kinh Luan cia Than Quang (#%, Bandhu-
prabha hay Parbha-mitra)®?, quyén 1, chép: “Trong do,
Tho dung than néu ra sy khac biét giira Ty tho dung va Tha
tho dung. Ty tho dung thén cu tri & Ty tho dung d9. Tha
tho dung thén cu tri Tha tho dung d¢. Ty tho dung d$ 1a
¢oi tr than Nhu Lai tho dung phép lac. Thé nay bién khip
phap gidi. Tha tho dung d¢ 1a c5i ma Bb-tat Dia thugng?®

241 T4m Tuémg Thanh Dao: 1) Phit tir troi Dau-sudt giang sanh, 2) Try
thai, 3) Xuét thai, 4) Xuét gia, 5) Hang phuc ma quén, 6) Thanh Dao, 7)
Chuyén Phap-luan, 8) Nhap Niét-ban.

242 Thin Quang (8%, s: Bandhu-prabha hay 13 Parbha-mitra) 1a Cao tang,
hoc gia chiia Na Lan Da (7 r«z% nuéc Ma Kiét Da (848 ) Trung An
B? la vi Luén su cia Phal Du-gia hanh (iﬁ‘i#ﬂ/h’«ﬁ\) Phét gido Dai Thira.
Song vao khoang giira thé ky thir 6, tuong truyén 1a mén nhan cua Ho Phap
B0 Tat (3£ 8). Su cé soan Phat Dja Kinh Luin (Hhib k2 ik). Trong
Luan Su chia Phat Dja Ludn thénh 3 th Giéo khoi nhan duyén phan (#
# B 4 4"),Thanh gido s& thuyét phan (RS, Y gido phung hanh
phin (# 4% £ 47 %) dé chu thich, goi 1a Than Quang Tam Phén Khoa Kinh
(3K =%-#+48). Sy phan chia ndy giéng vai thuyet Tam Phan Khoa Kinh
(=4 #H42) do Pao An (i %,314-385) doi Tén (&) sang lap. Tam Phan
Khoa Kinh (= 4#+42) cia Bao An thi dem Kinh van phén 1am 3 phan Ty
phin (/%"), Chanh tong phan (}. Z %), Luu thong phan (.38 £). V& sau,
céc nha chi thich Kinh dién déu theo cach nay.

243 pja Thugng (L, Chijo) chi cho So dja tré lén. BO-tét tu hanh trai
qua mdt dai A-tang-ky kiép (HN»&HJ), bét diu doan trir mt phin hojc
chuéng, chimg duge mét phin chan li, goi 1a Hoan hy dia (#.4-3) 1a So
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Dai Thira Luan, L§ vién tinh, Thira vién tinh va Mén vién
tinh 12 Thét bdo d9. Y chi vién tinh twong mg véi Phap tinh
d6. Dao Thé 1y Tho dung do phén ra, lai con I4p riéng biét
thanh ba D9.

Trong Duy Ma Kinh S6 Am La Ky (4425 % fc)
cia Ngung Nhién (%% Gyonen 1240-1321)*%, quyén 7,
chép: “Dai su Nam Son (tirc Pao Tuyén) dung hai mén Khai,
Hop dé kién lap tudng trang ciia Ué D¢ va Tinh D§.

Dung Khai dé kién ldp, trinh bay bén loai Tinh Do:

263 Ngumg Nhién (4 # Gyonen 1240-1321): Vi hoc ting cia Giéi Pan
Vién (#38 K Kaidanin) Dong Dai Ty (& X ¥ Todai-ji) séng vao thoi hau
ky Liém Thuong ($% £ Kamakura). Ho 1a Fujiwara (#/%), tu Thi Quan
(7 M. Jikan). Ngudi Iyokuni (tirc bdy gid 12 (Ehimeken % 4% ). Nam 16
tudi, Su tho Bd-tét gidi (& # & Bostukai) & Ti Du Son (Je&tuly Hiezan).
Nam 18 tudi, Su xuat gia véi Vién Chiu (M % Ensh) cia Gidi Dan Vién
thugc Dong Dai Ty. Nam 20 tudi Su tho cu tic gioi. Sau d6, Su hoc Chan
ngdn véi Thanh Thii (% < Shoshu), Hoa Nghiém (3 i Kegon), Duy Thirc
("R Yuishiki) v6i Tong Tinh (%, Sasha), Tinh D§ gido (4 £3¢) véi
Trudng Tdy (%% Chdsai), Gi6i Luat (#4#) v6i Chimg Huyén (ZE%
Shogen), Vién Chiéu (F % Ensha). Khong nhitg tinh théng Thién quan
ma Su con tinh thdng ca ngoai dién nhu, Quéc silt, Nho hoc, Béch gia chu
tir (#-F & K). Nam Kién Trj thit 3 (474, Kenji, 1227), Su v3n & Giéi Dan
Vién, & xuéng Luat Tong (# %) va Hoa Nghiém Tong (¥ & %), va két
hop v&i Du¢ Ton (4%, Eizon) & Tay Pai Ty (& X ¥ Saidai-ji) ti tring
hung Lugt Tong. Nam Dic Trj thir 2 (#3%, Tokuji, 1307) Su truyén Vién
dén dai gioi cho Hau Vil Da Phép Hoang (A5 3 i £) va phung séc chi
vao cung giang Hoa Nghiém Ngii Gido Chuwong (¥ B £.#¢¥). Nam Chénh
Hoa thit 2 (£ 4w Showa,1313) Su dén try tai chia Dudng Chiéu D& (/£43
- Toshodaisji), 5 nam sau Su vé lai Giéi Dan Vién. Nién higu Nguyén
Hanh nam dau (1321), Su tich, tho 82 tudi. Truéc tac clia Su cé:

Bat Tong Cuong Yéu (N7 8 %), Nji Dién Trin Ly Chucong (N s &
%), Tam Quéc Phat Phip Trupén Thong Duyén Khoi (= B fhikA4id %
#), Duy Ma Kinh S& Am La Ky (442 5% B32)...ngodi ra con nhidu
trude téc vé cac phuong dién nhu: Sir Nhit Ban, Thin Dao, An Nhac....
tng cong hon 162 by, 1200 quyén.
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Hoéa Tinh D la coi léy bay loai chdu bau ma dic Phat
bién hién ra va nam trin lam Thé. Kinh Niét Ban, chép: “Do
thén luc ciia Phat ma dét dai déu mém mai, khéng cé go doi,
ddt cat, soi dd, cho dén giong nhu thé gidi Cuc Lac cia Phdt
V6 Luong Tho ¢ Tdy Phuong v.v..."™®

Lai nita, Dai Trang Nghiém Luén (X # #&3), chép: “Do
tri tir tai tiy theo wéc muén ctia Pirc Phdt ma cé thé hién hién
thé giéi thanh tinh bdng thiiy tinh, heu ly vv... "'

Lai nira, Kinh Duy Ma, chép: “Birc Phdt ding chdn én
xudng dat thi lién hién ra cdc sy thanh tinh.”**

Nhitng diéu nay déu thuyét minh Tinh D6 do bién hoa.
Tirc 1a Dirc Phit c6 hién h1¢l‘l thn lyc, coi nu‘oc ma Ngai héa
hién ra ddu duoc quy vao Bién héa do.

Pao Thé 1ay Tmh Do dugc hién hién trong nhét thoi
nay lam Hoéa Tinh D, nhung 14y Tinh D§ c6 trang nghiém
bay bau thugng diéu lam Sy Tinh D¢. Vi lay Tinh D$ do li
hanh thugc Tam khong va Tam hué v.v... @& tao thanh, nén
goi 1a That bao d9, 14y Phép gioi Chan nhu Ii tinh 1am Phap
tinh d¢.

Trong ddy, ba D sau la Sy Tinh D9 tuong tmg véi Séc
tudng vién tinh v.v... clia mudi tim Vién tinh trong Nhiép
260 <D Phat chi than lyrc, dia giai nhu nhuy&n, nhi vé hitu khau hu, thd sa, lich
thach, nai chi do nhu Tay phuong Vo lugng tho Phat chi Cyc lac thé gigi.”

Dbz S, WK FER, RAALE, i), BB, HEEPER
FBFHEBZABEER .
261 «“Dg tri ty tai, tiy bi s& dyc, nang hién thuy tinh, luu ly déng thanh tinh
thé gi¢i.”

i*g B, MEME, AN, ARFTEER .
262 “Phat di tic chi 4n dja hién tinh ding sy”

PARIFRRSFF.
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14. Tru xir vién tinh ({£/% %) Trong luan nay giai
thich: Chd s& y trang nghiém ciia Nhu Lai hon hin tit ca
s trang nghiém. Nghia la ¢6 ddy du tit ca vat tho dung t6i
thing, khong gi sanh bing, ma nhimg thir nay déu 1a do nhén,
hanh vién man vé phuéc dire, tri hué cia Nhu Lai chiéu cam
ra, la try xir ma Béo than thu théng ctia Nhu Lai nuong tua.
Diéu nay cho thy, dy la noi tha thing bac nhét trong tit ca
try xir.

15. L§ vién tinh (% [ /4): Trong, luan nay giai thich: Sy
xuét li cia Dai niém, Tu, Hanh, tirc 1a vao Tinh D mon. Ba
loai tri hu¢ trong gido phap DPai Thira: Van hu¢ (Niém), Tu
hug (Tu), Tu hu¢ (Hanh). Ba loai tri hué nay la con duong dé
ra vao trong Tinh D9, cho nén goi la xuat li.

16. Thira vién tinh (& & #): Trong luan nay giai thich:
Thura chi cho Samatha (Xa-ma-tha) va Vipasyana (Ti-bat-xa-
na) trong Dai Thira. Trong gido phap Dai Thira, Samatha 1a
Chi va Vipadyana la Dinh, hanh gia tu hanh theo hai phap
nay. Trong d6, Samatha c6 ndm trim ding dinh, Vipasyana
la Nhu li nhu lugng tri. Hai loai nay dugc goi 12 Quan Hanh
ctia Du-gia.

17. M6n vién tinh (P31 #): Trong ludn nay gii thich:
Chi cho noi dé vao cira giai thodt ciia Khong, V6 tuéng va Vo
nguyén. Trong gido phdp Dai Thira, do ba cira gidi thoat nay
vao dugc Tinh D§. Tir Vién Tinh thir 15 tré xubng an lap tén
ciia ba vi dy, tirc 1a ba loai tri hué nhu Vin, Tu va Tu 1a con
dudng luu thong. Samatha va Vipasyana 1a xe van chuyén.
Nho c&i lén xe ndy ma vao dugc ba cira giai thoat.

18.'Y chi vién tinh (#k 1k [/ #): Trong luan nay giai thich:
Chi cho noi nhém tu vd lugng cdng dic, Pai bio lién hoa
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ndy cho biét tdm b ching nay thuong try & noi nay. Nhung,
nhitng ching nay khong phai la ching sinh thét sy, vi trong
coi kia khong c6 hu khong, ching qua chi 1a do Dirc Phat
bién hoa ra.

10. Tri vién tinh (# & #%): Trong luén nay giai thich: Chi
cho sw ndm giir phap vi hy lac 16n. Tuc la thuyét minh céc
Bd-tat nuong vao phap vi chan nhu gii thoat ciia mudi hai
bd Kinh Dai Thira ma sinh khoi sy hy lac dé nudi 16n nam
phan Phap than™.

11. Nghiép vién tinh (3 & /$): Trong luén nay gii thich:
Ly tat ca sy loi ich cia tét ca chang sinh lam Dung. Nghia
la Bb-tat tity theo kha ning ciia minh vi hang pham phu Nhi
thira giang thuyét gido phép chan chanh. Ho nuong theo d6
ma tu hanh, ra khéi ac dao, thoat khoi sanh tir, dirt bit tinh
tu 4i cia Nhi thira.

12. Loi ich vién tinh (#) % B #): Trong luan nay giai
thich: C6 thé ra khoi tit ca phién ndo, tai nan. Nghia la
nghiép dung ciia Bd-tat d@u ra khoi tht ca phién ndo thudc
Tép dé trong ba cdi, ra khoi tht ca tai hoa thudc Khd dé
trong ba c6i.

13. V6 b ty vién tinh (£4 % B % ): Trong luan nay giai
thich: Khong phai hanh x(r ciia tat ca loai ma. Nghia 1a trong
¢6i Tinh D$ khong co Am ma, Phién ndo ma, Tt ma, Thién
ma v.v... cho nén xa lia tit ca sg hai.

236 Am Han la Ngii phin phap than (& % & &; c: wifen fashen; j:
gobun hoshin) Nam phén phap than chimg dat hodc trong qua vi V6 hoc
(& % 42); hodc trong qua vi Phat. Y nghia cia thuat nglr nay 1a thé tinh
bao ham trong giGi (&), dinh (&), hug (), giai thoat (## #L), va giai thodt
tri kién (% B % JL; theo kinh Niét-ban /2 # 42).
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trong cdi nudc kia déu siéng nang tu hanh, tat ca déu mudn
dat giai thoat ba thira, c6 y nghia rét 1a to 16n.

Lai nira, Kinh nay lugc di mét s6 10 nguyén nhu: Chuyén
nir thanh nam, cho dén Y phuc ty nhién v.v... Hoic dem
phén nay thuyét minh trong phén ghi chép sur trang nghiém
Tinh D¢ dat trong van phén sau. Chi ¢6 ban Kinh nay bo di
3 1oi nguyén nhu: Ngudi bac Trung vang sinh, Ngudi trong
nuéc ¢6 anh séng va Bo-tat vo s6. Diéu nay khién chung ta
rét kho hiéu.

Thuyét vé& Ba hang ngudi vang sinh dugc ghi chép trong
Kinh nay vé van nguyén vang sinh thi chi ¢6 hai loai, d6 1a
ngudi bac Thuong va bac Ha, thiéu ngudi bac Trung vang sinh.

L:_ii nira, hai 1&i nguyén Ngudi trong nuée c6 anh sang
va Bd-tat vé sb thi ¢6 ghi chép trong Kinh Phong Quang Bat
Nha ddng thoi trong Kinh A Di Da ciing ¢6 chép Bo-tat vo
s6. C6 1& phai giir lai cac 15 nguyén nay, khong bibt phai
ching bj gd bé bai 24 10 nguyén nay hay khong ma van 1oi
nguyén b mit ngudi bac Trung vang sinh rét quan trong nhu
véy? Qua thét ching ta rét kho hiéu y nay.

Tiét 6: Ba Muoi Sau Loi Nguyén
Trong Kinh Vé Lugng Tho Trang Nghiém

Kinh Pai Thira V6 Lugng Tho Trang Nghiém c6 néu
a 36 151 nguyén, nhung van nguyén cia ban Kinh
nay céch viét hoan toan khong giéng véi cla cac ban Kinh
Kkhéc. Tirc 1a phin cudi van nguyén cia cic ban Kinh khac
du c6 néi: “Néu khong duge nhu vy thi Tdi s& khong thanh
Chanh giac”. Day chinh 13 n6i vé 101 phat nguyén cia Dirc
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vao. Trong d6, Chu vién tinh tirc 1a Phét trang nghiém. Trg vién
tinh, Nghiép vién tinh, Loi ich vién tinh 1a Bd-tat trang nghiém.

Tir Séc tuéng vién tinh tré xuéng 11 loai 14 ¢8i nudc trang
nghiém. Con ba loai vién tinh nhu Lo vién tinh, Thira vién
tinh va M6n vién tinh 1a chi ra phuong phap dé vao c6i Tinh
D¢. Luan thuyét nay c6 thé néi la mét loai Tinh D9 luédn co
td chirc.

Tiét 3: Tinh P4 Quan Caia Thé Than

Vé Luong Tho Kinh Uu Ba D& X4 Nguyén Sanh Ké
ciia Thé Than la can cir theo thuyét cia Kinh Vo
Luong Tho, ca nggi cong dirc trang nghiém cta Tinh D6 Di
b4, bay t6 y nguyén cia chinh minh muén cu vang sinh, 1a
mot lugn thu vé Tinh D§ duy nhét cia An Dé.

Ban lugn nay thiét 13p Ngil niém mon la L& bai, T4n thén,
Tac nguyén, Quan sat va Hoi huéng lam nhan hanh dé vang
sinh Tinh DJ.

Nhan hanh ndy c6 thé dat dugc cong dirc cia Ngii mén
nhu: Cin mén, Pai hdi ching mén, Trach mén, Oc mén va
Vién 1am du hi dia mén.

Trong d6, Quén sat mon: béi tuong quén sét la cong dic
trang nghiém cua ¢3i Tinh D kia, phan biét ba loai 16n, d6
1a ¢6i nudc trang nghiém c6 17 logi, Phét trang nghiém c6 7
loai, va B-tat trang nghiém c6 4 loai. Nay khao s4t thuyét
ndy, tong chi cia ban lufn nay c6 1& 1a can cir theo thuyét
Mudi tdm vién tinh trong Nhiép Dai Thira Luén.

Trude tién, Coi nude trang nghiém trong luan thu nay c6
17 loai, trong bai k¢ Cong dirc hinh tuéng, chép:






index-87_1.png
242 . Mochizuki Shinko

vurong trang nghiém 12 noi y chi, tic 14 thuyét minh ¢3i Tinh
Do nuong vio Dai bio lién hoa vuong dé kién 1p thé gisi
Lién Hoa Tang.?”

Y nghia chu yéu cia 18 Vién Tinh nay l1a thuyét minh
Tinh D9 cta chu Phat dugc tao thanh bdi Dai lién hoa vuong.
Nhén vi, ¢6i nay c6 thé sinh ra cong ning thién phap cta xuat
xuét thé gian, vuot ra Khd dé va Tap dé hiru lau cia ba i,
néi & ¢5i nay dung Tri duy thire (°#3% %7 )»* thanh tinh ty tai
cia Phat va Bd-tat 1am Thé. Ci nay rong lén khong c6 by
mé, c6 vd lugng anh sang chiéu ruc rd, dugc trang sirc cuc
ky trang nghiém, Dirc Phat 1a bic Thugng Thu, Ngai thuong
bao ho coi nay, hang Bé-tat 1a nhimg béc trg thi, thudng gitp
Ngai gido hoa. Pirc Nhu Lai hoa hién tdm b chung Troi,
Rong lam quyén thudc day khip trong ¢0i nay, chiing thuong
an phap vi dé gir gin phap than hué¢ mang. Cdi nay ciing
khéng c6 ndi s¢ hai vé& bén loai ma, tit ca dd dac dé sau cin
tho dung déu c6 ddy di.

Nhitng diéu ndy cho thdy c6i d6 1a try xi thi thing bac
nhit trong tét ca try xir. Nhung, con duong luu thong dé dén
dugc cdi Tinh D§ nay, d6 chinh 14 ba loai tri hué: Vin hug, Tu
hué va Tu hué. Samatha va Vipasyana 1a ¢ xe vén chuyén.
Ba loai giai thoat Khong, Vo tudng va Vo nguyén la cira dédi

237 Pai Chanh Tang, quyén 31, trang 131, ha.

238 puy Thire Tri ("ﬁﬁi%’) “Duy thirc tri”la quan diém quan trong thir
hal dugc mb ta trong Nhiép Luan Nhiép Luén cho Ia X4c 13p qué trinh
vé& quan diém “Duy thirc vo lran" (RinE A E) 1A qua trinh tri hué dugc
hoan thién. Dé kién 1ap quan diém Duy thirc nay thi diéu cin thiét 12 Tri
hug, nhung Duy thirc quan (‘ﬁ-i)’ ) dugc thanh lap lai cé thé smh tri hué
mdi: thanh l\m tri hué cao nhét thi c6 thé thoat khoi tht ca trin 6, thay
dbi trigt dé thé giGi quan thong thudng ma dat dugc ba thin Nhu Lai.
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Phat. Phan cudi cac 10i nguyén cia Kinh déu chép: “Déu
thanh tyu A-ndu-da-la-tam-miéu-tam-bo-dé”.

Tém lai, c6 y nghia la nguyén chiing sinh thanh Phat. Pay
chinh la djc trung van nguyén caa ban Kinh nay. Cho nén y
cuia Kinh nay c6 khac véi cac ban Kinh khac.

Nay tam theo tiéu chudn Kinh Pai A Di Pa v.v... dé
thuyét minh Tén cua cac 16i nguyén.

1. Ching sinh trong dudng ac dugc sinh vé ¢5i nuée
ctia Dirc Phat Di Da thi tét ca déu c6 than mau vang.
. Troi, ngudi khong c6 su khac biét.
. Thn tic tri thong.
Tuc mang tri thong,
Thién nhan tri thong.
Tha tam tri thong.
Tru vao Chanh dinh tu®2.
Nhit dinh dat dén diét do.
Hang nhij thira lam Phat su.
10. Ngudi trong nude c6 anh sang.
11. Ngudi trong nudce sbng lau.
12. Khéng c6 céc didu bat thién.

© PN GL AL

202 Chgnh Dinh Ty (EXR,s: Samyaktva-niyata-rdsis p: Sammatta-

niyata-rasi) 1a mét trong ba ty. Con goi la Chanh Tinh Dinh Ty (EdE
®), Chénh Dinh (&), Ding Tu (¥ %), Thién Tu (&%), hogc goi la
Tryue Kién Té (fLJLEE). Chi cho ngudi nhét dinh chimg ng¢ trong hang
ching sinh. Theo Cau X4 Lu4n (#:4-3%) quyén 10 chép: Céc vi thanh tir
ngdi Kién Dao (LLik) tro Ién, da dit hét Kién hodc, dat duoc qua Li hé
(% %) bt rdo khéng lui sut, dinh trong Niét-ban trach diét Chénh tinh, cho
nén goi 14 Chénh Binh (E ). Lai nira, ngudi & giai vi Bé-tét tir Thap tin
(+18) tré 1én ciing goi 1a Chanh Dinh.
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Tiét 2: Thuyét Mudi Tam Loai Vién Tinh

ay can ctr Nhiép Dai Thira Luin cia Chan Dé

(JL3%, Paramartha, 499-569)* dich, quyén Ha,
phdm Tri Sai Biét Thing Tudng néu ra tén goi ciia mudi
tam loai Vién tinh:

1. Séc tuéng thanh tinh (theo 1i dich méi ciia Huyén

Trang la Hién sdc vién man muyc, phia duéi ciing
véy).
Hinh mao vién tinh (Hinh sdc vién man).
Luong vién tinh (Phén luong vién man).
Xt vién tinh (Phuong s¢ vién mén).
Nhan vién tinh (Nhan vién man).
Qua vién tinh (Qua vién man).
Chu vién tinh (Chu vién man).
Trg vién tinh (Phy duc vién man).
. Quyén thudc vién tinh (Quyén thudc vién mén).
10.Tri vién tinh (Tru tri vién man).
11. Nghiép vién tinh (Su nghiép vién man).

N N N

25 Chan Dé (Jid, s Paramartha, j: Shindai, 499-569), vi Cao ting
chuyen dich kinh ra tiéng Han. Su ngudi An Do, dén Trung Quéc nam 546.
Ban d4u Su & Nam Kmh nhung khéng bt diu ngay ¢ dugc cong trinh d|ch
thuat ma dgi dén khi v& Quang Ddng, Su méi bat diu dich cic tic phdm
quan trong cua Duy thirc tong (s: vijfianavada) nhu Nhiép dai thira luan
(s: mahayana-samgraha) cia Vo Trudc (s: asanga), A-ti-dat-ma Cau-x4
ludn (s: abhrdharmakosa) Duy thirc nhj thap luan tung (vijidptimatrata-
vxmsanka karika) cia Thé Than (st vasubandhu) va kinh Kim cuong ra chir
Hén. Tdng cdng, Sur dich 64 tac phAm vdi 278 tap. Vi cac tac pham dich
thudt ciiaminh, Chan Dé da gitip dua Duy thirc tong vao Trung Québc véi dang
Phdp tuéng tong ma ngudi sang 1ap 1a Huyén Trang va Khuy Co. Ban dich
Céu-xa ludn ciia Su da trd thanh gido phdp ctia Cau-x4 tong tai Trung Quéc.
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BAN NGUYEN O NHAN VI
CUA PHAT A DI PA

Tm ngudng vé Dirc Phat A Di Pa nhu da de cap ¢
chuong trude chinh 1a phat sinh sy tién trién theo
quan diém vé Puc Phat. Tc la luy Pirc Thich Tén thi hi¢n
nhép Niét-ban & c6i Diém Phu D&, nhung than chan that cia
Ngai khong diét, dugc ménh danh la Phéat Di ba.

Theo su khao sat thi nguoi ta cho réng thé gidi Cuc Lac o
phuong Téy ton tai that su. Nhung, theo tu tuéng lam thanh
tinh cdi Phat phat trién manh mé va ngudi theo Phét gido Dai
Thra thi lz‘iy Dtc Phat Di Da la bac Tién giac, thém vao d6
la tinh cach dic thd cia Dac Phat tao nén. Kinh V6 Luong
Tho ... ciing cin cif theo gido nghia lam thanh tinh c3i Phat,
dé thuat lai nghia tuéng vé Nguyén lic & nhan vi va sy thanh
tuu qua vi cua Dirc Phit kia. Vi thé, Dirc Phit A Di Da tro
thanh mot Dirc Phat trong sb chu Phat & mudi phuong dugc
moi ngudi sing bai mai mai.

Tiét 1: Cac Ban Dich Kinh V8 Lugng Tho

Kinh thuyét minh dly di nghia tuéng vé 15i nguyén
trong nhan vi va sy thanh tuu qua vi cua Durc Phat kia
1a Kinh V6 Lugng Tho. Theo Han dich thi Kinh nay c6 nam
ban dich. Ngoai ra, con c6 ban Phan va ban Tay Tang. Nam





index-22_1.png
Khdi Lugn Tinh Dg Gido - Chuwong 6 . 177

28. Hang Nhi thira thanh Phét.

29. Hang trdi, ngudi hét myc ton kinh.
30. Y phuc theo than.

31. Nghe danh hi¢u Phat dugc nhén.
32. Théy dugc Phat dat dugc Dinh.
33. Dy da can lanh.

34. Pat dugc dinh Phé déng?.

35. Nghe phap tiy theo y.

36. C6 dugc ba phap nhin®.

Trong déy, mdt 1oi nguyén bao ham 2 y nghia thi ¢6 2 1oi
nguyén, tong cong thanh 38 1oi nguyén. Dai khai phan biét
hai 16 nguyén: 16i nguyén thir 13 va 1oi nguyén thir 14 trong
sb 26 15 nguyén & doan trudc la Loi nguyén chung sinh sanh
vao ¢di nude cua Puc Phit A Di Pa.

205 Phé Ping Dinh (4% ) tic 1a Phd Ding Tam Mudi (4% Z#k) try
trong Tam mugi ndy c6 thé thiy hét tAt ca chu Phat.

206 Tam Phip Nhin (=% %, s: Tisrah ksantayah) con goi 12 Tam nhin
(=), 1a giai ngd ba loai phap ma chimg ngd. Nhin (%) Ia thé ngd (1 45)
nhan thirc sy 1i ma tAm dugc binh an. Ba logi nhin 1 Am huéng nhan (¥
% &), Nhu thugn nhn (% &) va V6 sinh phap nhin (B4 ER).

1. Am hwéng nhin (¥ £ 72, s: Ghosanugama-dharma-ksanti ) con goi
13 Ty thudn &m thanh nhin (MX¥-& % Z) sanh nhin (% Z). Léng nghe
gido phdp ma tim dugc an. Day Ia giai vj Thp tin, nho' nghe am thanh ma
ngd giai nén goi 12 Am huong nhin.

2. Nhu thugn nhin (EMZ, s: Anulomiki-dharma-ksanti) con goi latu
duy nhu thugn nhin (4 £ Z), Nhu thudn phép nhin (M £ Z), 1a
tly thugn chan li, nwong vao sy tu duy ciia minh ma ngd giai. Pay 1 giai vi
Tam hién (= %) hang phyc dugc 4c hodc nghiép, khién cho 6 trin vé tinh
khéng sinh ra dugc, cho nén goi 1a Nhu thuin nhin.

3. Vé sinh phdp nhin (£ 4352, s: Anutpattika-dharma-ksanti) cdn goi
1 Tu tap v6 sanh nhin (4 ¥ & 4 &), V6 sanh nhin (4 4 Z). Nghia 1a khé
hop chan li, ttrc 12 Thit dja tr Ién, lia tht ca tuéng ma chimg ng that tuéng.
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thé gian. Nghfa 1a Tinh D¢ khong 14y Tap dé trong ba cbi
lam Nhan, ma tir Bat dia cho dén Phat dja co cong nang sinh
khdi cong dirc thién phép cia xuat xut thé gian.Trong do,
thién phap cia hang pham phu la thién phap thudc vé thé
gian. Thién phédp cta hang Nhj thira la thién phap xuit thé
gian. Thlg:n phap cua hang tir Bét dja tro 1én 1 thién phap
clia xuét xuit thé gian. Vi thé, goi thién phap ma v6 phan
biét tri va vé phan biét hau déc tri sinh ra 1a thién phap cia
xuat xudt thé gian.

6. Qua vién tinh (R [ %): Trong luan nay giai thich: Lay
t6i thanh tinh ty tai duy thirc lam Tuéng. Tinh D khong lay
khd dé trong ba c6i la Thé, ma 14y tri thanh tinh duy thirc ctia
Nhu Lai va Bd-tt 1am Thé. Trong dé, Thanh tinh la thuyét
minh V6 tuéng, vd cong dung cia nhitng Tri duy thirc kia.
Tu tai 1a tri kia da xa lia tét ca chuéng ngai, vinh vién khong
bi thodi lui, mét di.

7. Chu vién tinh (£ [ #): Trong luan nay giai thich: Chi
cho noi toa tran ciia Nhu Lai. Nghia Ia cho thdy c6i Tinh Do
ndy 14 do Pic Nhu Lai gido héa, vinh vién 1a bac Thuong
thi cao nhat.

8. Trg vién tinh (84 B %): Trong luan nay giai thich: Chi
cho try xi an lac clia Bd-tat. Nghta Ia Bo-tat Iy Tinh Do lam
try xr an lac, tr minh tho nhén va thuc hanh giéo phép chan
chénh, va dem gido phap nay cam héa nguoi khac. Pay goi
1a gitip Pht, gitp Pao.

9. Quyén thudc vién tinh (44 B %): Trong luan nay giai
thich: Chi cho v0 lugng chiing Troi, Rong, Da-xoa, A-tu-la,
Ca-lau-la, Khén-na-la, Ma-hiu-la-gia, Nhan, Phi nhan v.v...
Nghia 1 quyén thudc cia Nhu Lai trong ¢6i Tinh D. Diéu
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13. Ngudi bac Thuong vang sinh.

14. Vang sinh tuy theo nguyén.

15. C6 dugc tudng cla bac Dai nhén va nhat dinh dat
dén b xir.

16. Tu tip theo hanh cla ngai Phd Hién.

17. Cang dudng céc Dirc Phit.

18. Noi Nhit thiét tr*®.

19. Di dén phuong khic cing dudng Phat.

20. Khong dén cing dudng Phat.

21. Vat phimcang dudng tw dén.

22. C6 strc Na-la-dién®™.

23. C6 dugec tri bién tai.

24. Huong thom toa khdp.

25. Cdi nude sang ruc rd.

26. Thuong duge vui vé.

27. Chuyén nir thanh nam.

203 Nhit Tri (— %1 %, c: yigié zhi; j: issaichi; s: sarvajiiatd,
sarvakarajiiata) Tri toan ven, hiéu biét tht ca; chi tri tug cia mot vi Phat, 12
diém quan trong, tiéu bidu nhAt cia mt bic Chinh ding chinh gisc. Theo
quan diém Tiéu thira thi Nhét thiét tri dugc hiéu 1a moi hidu biét dua dén
giai thoat. Con Pai thira cho ring Nhét thiét trf 1a tri tué hiu biét tat ca cac
Phap va thé tinh that sy cuia n6 12 Khong. Tri ndy hay dugc xem 1 dong
nghta véi Bét-nha (s: prajiia). Con goi la Phat tri (# %, theo Phap Hoa
kinh % # 42).

204 Na La Dién (78 3¢, s: Nardyana, p: Nardyana» t: Sre-med-bu) tén
ciia vj lyc si trén cdi trdi, hogc 1a tén khac cia Pham Thién Vuong [¢: 23
). Han dich 12 Kién ¢ lyc sT (% B # %), Na la dién kim cang (#F i€ 4
), Kim cang lyc si (28] # %), Nhén trung lyc si (A 7 &), hodc goi
mdt c4ch don gian 1a Lyc si (7 &), cling 1a vi than c6 sirc manh kinh khing,
trong thin thoai An D9 cb dai.





index-83_1.png
238 « Mochizuki Shinko

12. Loi ich vién tinh (Nhiép ich vién man).
13. V6 b6 iy vién tinh (V6 dy vién mén).
14. Tru x@ vién tinh (Tru x& vién man).
15. L9 vién tinh (LJ vién man).

16. Thira vién tinh (Thtra vién man).

17. Mén vién tinh (M6n vién man).

18. Y chi vién tinh (Y chi vién man).

1. Sic tudng vién tinh (£48H:%): Trong ludn ndy giai
thich: Dtc Phit Thé Tén try noi ¢6 bay bau trang nghiém,
4nh sang chiéu khip, Ngai phong anh sang 16n chiéu khip vo
lugng thé gidi. Nghia 1a Bao do ma chu Phat tho dung ding
bay bau dé trang nghiém nhu: vang, bac v.v...Mdi loai bau
déu phong anh sang 16n chiéu khdp moi noi.

2. Hinh mao vién tinh (%2 & #): Trong ludn nay giai
thich: vd luong canh gi6i, xr s& dugc hinh thanh bing cic
loai trang sirc vi diéu. Nghia la m3i mét canh gi¢i, mdi x«
s¢ & Tinh D¢ déu c6 nhiéu loai trang nghiém hy hitu khong
gi sanh bang.

3. Lugng vién tinh (Z B #): Trong luan nay giai thich:
Gi6i han cia cdi nuéc 16n ndy khong thé do luong dugc.
Nghta 12 ranh gi6i ctia Tinh Do rét rong lon, dit diing Do-tuén
dé tinh cling khong do dugc gidi han.

4, Xir vién tinh (J& B #): Trong luan nay giai thich: Chi
cho hanh x&r vugt qua ba c6i. Nghia 1a lhuyét minh Tinh B§
vuot qua Téap dé cua hanh trong ba cdi, va Khd dé cua xu
trong ba coi.

5. Nhan vién tinh (B B i#): Trong ludn nay giai thich:
Chi cho sinh khéi cac cong dirc thién phap cia xudt xudt
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cac Phat sy. Diéu nay chi rd tt ca moi ngudi déu dat dugc
A-nfu-da-la-tam-migu-tam-bd-dé.

C6 18, néu xét tir nguyén tic tat ca chang s'uxh deu thanh
Phét thi y nghia cta 10 nguy¢n Thanh vin v6 s§ xuit phat
tir Kinh Binh Déng Giac. Néu ding nhu vy thi 17 nguyén
trong doan trudc cia Kinh nay dugc ldy ra tir Kinh Binh
Ping Giac.

Lai nira, Kinh nay lugc bo 7 11 nguy¢n, d6 12 Loi nguyén
Thién nhi tri théng, Khong c6 i duc, Quang minh v lugng,
Tho mang vo lugng, Chu Phit ca ngoi, Ngudi bac Ha vang
sinh, An udng tw nhién. Nhung trong Kinh nay, ngoai trir 3
161 nguyén, d6 la Quang minh v lugng, Tho mang v lugng,
Chu Phét ca ngoi, thi 4 151 nguyén khac 1a 1oi nguyén chung
sinh déu thanh Phat thugc van nguyén cta Kinh nay. Chi néu
ra cac nguyén dugc coi 1 loi tha. Ba 16i nguyén bj lugc bé la
Cong dirc trang nghiém cia ty than Duc Phat, 1a c6 lién quan
dén 10 nguyen thuge tyr lgi. Thién nhan tri thong c6 1& duge
luge b, An uong tw nhién 1a dugc ghi chép trong 1oi nguyén
Trang nghiém Tinh Do.

Lai nira, nguyén ngusi bac Ha vang sinh phén nhidu két
hop trong nguyén Vang sinh tiy theo nguyén. Loi nguyén
Khong c6 4i dyc thiét nghi da dugc bao ham trong y nghia
clia 16i nguyén Tru chanh dinh tu. Lai nira, bin Kinh nay ting
thém céc nguyén méi nhu nguyén the 10 la Nguoi trong nuéc
¢6 4anh sang va nguyen th 19 Dén phu‘(mg khic dé cing
dudmg Phat tr& xudng c6 18 15 nguyén, tong cdng c6 19 16i
nguyén.

Trong do, tir 16 nguy¢n thir 19 dén 161 nguyén thir 26 6
tam 161 nguyén, cho dén nguyén thtr 7, thir 10, va thir 35, tong
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Hai muoi bdn 10i nguyén khac va 1oi nguyén thi 35 la
nguyén ngudi dan va céc vi Thanh trong nudc kia déu huéng
duge cong dic loi ich. Lai nira, 16i nguyén thtr 27 cua doan
sau tr& xudng (ngoai trir 151 nguyén thir 35 ) 1a nguyén chung
sinh & thé gii phuong khac do nghe dugc danh hi¢u cua Dirc
Phat ma dat dugc cong dic loi ich. Néu dbi chiéu véi van
nguyén trong Kinh Binh Ding Gidc thi 3 10i nguyen do la:
nguyén thir nhét trong Kinh kia Ia nguyén thir nhat Khong
¢6 ba duong 4c, nguyén thr 2 Khong con trd lai dudng ic,
nguyén thtr 3 T4t ca chung sinh déu c6 mau vang cia Kinh
nay hop thanh 1 nguyén. Nguyén thu 2 ctia Kinh nay la: Troi,
ngudi khong co su sai biét tro xubng dén 161 nguyén Tha
tAm tri thong, téng cong co 5 15i nguyén thi twong duong véi
161 nguyén thir 4 tr& xubng dén 15i nguyén thir 8 ciia Kinh
kia. Loi nguyén tht 7 Tru chanh dinh ty 1a nira phan sau loi
nguyén tht 18 la Dat dugc Bét thoai chuyén cta Kinh kia.
Nguyén thir 8 Nhét dinh dat dén diét do 1a nguyén thir 11 cia
Kinh kia. Nguyén thir 14 Vang sinh tuy theo nguyén 1a nira
phin sau nguyén thir 17 cia Kinh kia, tirc 1a 16i nguyen Nghe
danh hiéu dugc vang sinh. Nguyén thir 18 1a N6i nhat thiét
tri thi twong duong véi nguyén 24 cia Kinh kia, giéng nhu
sy md ta cua Kinh kia.

Lai nita, Nguyén thir 11, 12, 13, 15, 16, 17, tdng cong c6
6 nguyén thi dai khai phd hop véi cac 10 nguyen trong Kinh
kia nhu 151 nguyén Ngudi dan trong nudc song lau v.v..

Lai nita, vin nguyén trong i nguyén thtr 9 1a Hang nhi
thira 1am Phit sy chép: C6 chiing sinh sinh vao nuéc Ta, tuy
1a tru & qua vi Thanh van, Duyén gidc nhung c6 thé di khap
dén tram nghin Céu-chi-na-do-tha ¢&i nuéc bau khac dé 1am





index-26_1.png
Khdi Lugn Tinh D¢ Gido - Chuong 6 « 181

Tiét 7: Bén Muoi Tam Loi Nguyén
Trong Kinh Vé Lugng Tho

Kinh Vo6 Lugng Tho va Hoi Nhu Lai V6 Luong Tho
trong Kinh Dai Bao Tich déu néu ra 48 15i nguyén.
Mic du cau chir trong hai Kinh nay c6 doi chit sai khac
nhung van nguyén va thir ty trong hai ban Kinh c¢6 thé néi
1 nhat tri nhau. Vi thé 6 thé biét dugc hai ban Kinh nay la
cung mot ban nhung khac ban dich. Nay chi néu so lrgc vé
1én goi cua loi nguyén:

1.
. Khong con tré lai dudng ac.

e e e
0 NN A W=D

Ve N s e

Khéng c6 ba duong ac.

Tt ca ching sinh déu cé6 mau vang.
Trdi, ngudi khong c6 sy sai khac.
Tic mang tri thong.

Thién nhan tri thong.

Thién nhi tri thong.

Tha tdm tri thong.

Thin tic tri thong.

. Khong khoi tham truée.

. Nhét dinh dat dén diét do.

. Quang minh v6 lugng.

. Tho mang vo lugng.

. Thanh vian vo lugng.

. Ngudi trong nuéce séng lau.
. Khong c6 cac diéu bét thién.
. Chu Phat ca ngoi.

. Ni¢m Phat dugc vang sinh.
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cong c6 11 nguyén, déu thuyét minh cic vi Thanh trong c5i
nuée kia huong tho céc cong duc loi ich va trang nghiém cdi
nude. Loi nguyén thir 27 tré xuéng 9 101 nguyén (ngoai trr
161 nguyén thir 35) Ia 151 nguyén ¢4 lién quan dén chung sinh
& thé gi6i phuong khéc nghe dugc danh hiéu co dugce lgi ich.
Trong d6, cac vi Thénh trong nuéc d6 dat duge cong dirc lgi
ich 12 bd sung y nghia khong ddy du cua 15i nguyén trong
Kinh Binh Déng Gidc. Dic biét, trong d6 ¢6 3 10i nguyén la
Ngudi trong nudc c6 nh sang, Chuyén nir thanh nam, Y phuc
tuy theo than. Diu tién, 3 1di nguyén nay da duge thuyét minh
trong Kinh Dai A Di Da nhung bi lugc bd trong Kinh Binh
Ding Giac. Hién nay, ching qua chi la chép lai ma thoi.

Lai nira, khi néi chung sinh & thé gioi phuong khac nghe
danh hiéu duoc loi ich thi trong Kinh Dai A Di Da va Kinh
Binh Déng Giac thuyét minh ngudi c6 duge sy loi ich (sw
gia h) chi 1a ngudi chuyén tdm cAu sinh vé Tinh D. Kinh
ndy mé rong ra khép mudi phuong thé gioi, ddc biét 1a
chung sinh dugc thdm nhuin gido phap trong thé gi6i Ta-ba,
ho nghe dugc danh hi¢u ciia Dirc Phat kia, nrong vao danh
hiéu ma ching dugc Phap v sinh nhén. Thuyét nay can cir
theo thuyét nghe danh hiéu hoan hy dugc vang sinh ctia 1oi
nguyén thir 17 trong Kinh Binh Déng Gidc (Nguyén thu 4
trong Kinh Dai A Di Pa). Ngudi ta mé rong y nghia cla
101 nguyén ndy ra. Nhung c6 lién quan dén 9 nguyén méi
dugc thanh 14p thi ngudi ta m& rong mot phuong dién cia
nhitng nguyén méi dugc thanh 13p theo ban nguyén luén.
Pay chinh la diém quan trong ma 36 10i nguyén cua Kinh
nay nhén manh.
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V6 Lugng Quang Trang Nghiém ban dich tiéng Tay Tang néi
€6 49 16i nguyén. Kinh Bi Hoa néi ¢6 52 16i nguyén.

Méc du cic Kinh cung chép c¢6 24 10i nguyén, hay 48 161
nguyén, nhung thir ty trong cach sép xép va ndi dung ciia vin
161 nguyén thi hoan toan khong nhit tri vi nhau. Sy thét nay
chlmg minh cdc Kinh nay 1dn luot dugc bién soan trai qua
nhiéu nién dai. Viéc suy doan nién dai bién soan Kinh dién
duong nhién 1a khong d& dang chit ndo, nhung dai khéi can
cr theo nam thang dich Kinh c6 trude sau, thém vao do la
kiém tra phin noi dung cua Kinh thi c6 thé biét dugc.

Trong cac ban dich dd néu phén trude thi hai Kinh, dé
la Kinh Pai A Di Pa va Kinh Binh Ding Giac dugc dich
sang Han vén vao thoi dai Tam Quéc cia Trung Qudc, tirc 1a
khoang nira thé ky thir 3 Tay lich.

Vi I& d6, ching ta biét thuyét 24 16i nguyén dugc thanh
lap tir truge. Ngoal ra, 24 10i nguyén trong Kinh Binh Dang
Gidc do su sfp xép chinh sira van nguyén cia Kinh DPai A
Di Da ma thanh. Diu nay cho biét viéc xac dinh nién dai
bién soan cua Kinh Pai A Di Pa ¢ vao thoi dai trude. Bén
muoi tdm 10i nguyén trong Kmh khac thi tuong duong gap
hai 1an 24 1o nguyén. Tir con sb 101 nguyén thi c6 thé thy
duge 48 10i nguyén dugc hinh thanh sau 24 1oi nguyén.

Hon nita, diéu nay con cho thdy vin nguyén trong Kinh
\'4) Luqng Tho 1a tir 24 15i nguyén trong Kinh Binh Ping
Gidc ma vé sau ngudi ta tang thém hon 20 10i nguyén. Lai
nita, Kinh V6 Luogng Tho dugc dich vao thoi dai Luu Tong,
tic 1a du thé ky tha 5 Tay Lich. Do d6, thuyét Bén muoi
tam 10i nguyén nay nhét dinh dugc d& xuéng vao sau thé ki
thir 2 hodc 3 1a chinh xac.
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19. Ngudi bac Thuong vang sinh.

20. Nguoi bac Ha vang sinh.

21. C6 dugc tudng cua bac Pai nhéan.

22. Nhét dinh dat dén bd xr va tu tip hanh nguyén cia
Phé Hién.

23. Cung dudng céc dirc Phit.

24. Vit pham clng duong nhu y.

25. N6 nhét thiét tri.

26. C6 strc Na-la-dién.

27. C6 v6 sb su trang nghiém.

28. Thiy dugc cdy Dao Trang.

29. C6 dugc tri bién tai.

30. C6 tri hué, bién tai vo cung tan.

31. Coi nudc sang ruc rd.

32. Huong thom toa khap.

33. Tiép xtic 4nh sang mat diju.

34. Nghe danh hiéu dugc nhin nhuc.

35. Chuyén nir thanh nam.

36. Thudng tu tdp pham hanh®”.

37. Troi, nguoi hét muc ton kinh.

38. Y phuc tiy theo than.

39. Thuong dugce vui vé.

207 pham Hanh (3 47; c: fanxing; j: Bongyo, s: brahmacarya; p:
brahmacariya) ciing dugc dich 12 Tinh hanh; 1. Hanh thanh tinh. Pham
(3) nghia la thanh tinh, thuat ngir chi cho s tu tap dé gii trir tham dyc. La
cong phu tu tap cia tﬁng lop Ba-la-mén thyc hién trong khi hoc dao; 2. La
m{t trong nhimg sy kidm ché ki ludt, Da-ma; 3. Tu tap hanh thanh tinh. Tu
tap gi6i luat cua tang si Phat gido. Phap tu giai trir tham dyc.
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Anh sang sach dy du

Nhu guong, ving nhit nguyét.
Trong bai ké Cong dirc diéu sic, chép:

Anh v6 cau ruc r&

Chiéu sang sach thé gian.

Hai bai ké nay d&u thuyét minh cong dirc quang minh ¢
lién quan dén Tinh D¢ cta Puc Phét A Di Pa, twong duong
véi Séc twéng vién tinh thir nhét trong mudi tdm Vién tinh.

Trong bai ké cong dirc céc sy viéc, chép:

bu céc tinh trin bao
C6 du diéu trang nghiém.

Hon nita, y nghia trong bai ké Cong dirc vé xiic, Cong dirc
clia mua, déu thuyét minh cic loai trang sirc, trang nghiém
vi diéu trong cdi Tinh Po. Hai k¢ nay tuong duong véi Hinh
mao vién tinh thi hai trong muoi tdm Vién tinh.

Trong bai ké Cong durc cua lugng, chép:

Ciru canh nhu hu khong
Rong 16n khong bo mé.

Bai ké nay thuyét minh lanh th cua cdi Tinh Do rét rong
16m, tirc 1a tuong dwong v6i Lugng vién tinh thir ba trong
mudi tim Vién tinh.

Trong bai ké Cong durc thanh tinh, chép:

Quén tuéng thé gidi kia
Hon hin ci ba cdi.

Bai ké nay thuyét minh Tinh D9 vuot hin Khd dé va Tap
dé trong ba cBi, tvong duong véi Xir vién tinh thir tu trong
mudi tdm Vién tinh.
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Trong bai k¢ Cong durc cua tinh, chép:
Chanh dao dai tir bi
Sinh can lanh xudt thé.

Bai k¢ nay giai thich Chanh dao cia Tinh D§ 1a vd phan
biét tri. Dai tir bi tirc 1a can lanh xuét thé do hau déc tri sinh ra
(Nhiép Dai Thira Lugn goi 1a can lanh xuét thé), twong duong
voi Nhan vién tinh thir ndm trong mudi tdm Vién tinh.

Trong bai ké Cong dirc quang minh, chép:

Mt troi tri hué Phat
Trir t6i tam thé gian.
Trong bai ké Cong dirc ciia 4m thanh vi diéu, chép:
Pham 4m ngo sdu xa
Nghe vi diéu mudi phuong.
Trong bai k¢ wé Cong dirc vé& Chu, chép:
Chanh giac A Di ba
Vua phép khéo tru tri.

Céc bai ké nay déu ca nggi cong dirc cia Phap vuong A
Di D4, twong duong véi Chu vién tinh thir bay trong mudi
tam Vién tinh.

Lai nita, cau Vua phdp khéo tru tri cho thdy c¢5i Tinh Do
14y Dirc Nhur Lai lam ch thé try tri. Trong ddy, ciing bao gom
ca y nghia Qua vién tinh thr sau trong mudi tim Vién tinh.

Trong bai ké Cong dirc cia quyén thudc, chép:

Chiing thanh tinh cta Phét
Sinh tir hoa Chanh giéac.

Bai k& nay thuyét minh tim b chiing quyén thudc ciia
Nhu Lai déu do Pirc Phat hoa ra, tirc 1a twong duong voi
Quyén thudc vién tinh thir chin trong mudi tdm Vién Tinh.
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tiy nghi thj hién trén c6i troi Tinh Cu cia Sic gioi, hoac
néi & Tay Phuong”.

ThanhDuy Thirc Ludn (A& " #3, Vijiaptimatratasiddhi),
quyén 10, chép: “Phat ¢6 di Bén than, Bén do. Tu tinh than
nuong vao Phép tinh d9, Tu tho dung than nuong vao Ty tho
dung d9, Tha tho dung than nuong vao Tha tho dung d¢, Bién
héa than nuong vao Bién hoa do”.

Trong d6, Ty tho dung than va Phép tinh d9, thé caa n6
khong c6 khéc biét. Xét theo Phat-da la Ty tinh than, xét theo
phap 1a Phép tinh d9.

Lai nita, néu xét theo Tuéng 1a Ty tinh than, xét theo
Tinh thi goi la Phép tinh d9. Than va D nay déu khong
thudc vé Sic phap, nén khong thé néi hinh lugng cia ching
1a nho hay 16n, nhung lai bién cing khip tit ca noi chén
trong hu khong.

Ty tho dung do (& &4 +) la Dai vién canh tri (X B
8%, Adarsa-jfiana)™ tuong img v6i Tinh thrc, 1 ¢oi Phat
thuén tinh v6 1au do nhan duyén tu tdp cong dirc ty lgi trong
Nhén vi da thanh thuc, do lic méi thanh Phat lién tuc bién

dia (#13&). So dia trd 1én c6 mudi dja, néu tu hanh diy du hai dai A-tang-ky
kiép thi ¢6 thé dén dugc Phét qua (#:R). Cho nén So dja tro lén goi 1a Bja
thuong, Truéc So dia goi 1a Dia tién (&47). Bic Dja thugng goi la Phap
thin BO Tat ( % % 8 ), bc Dia tin goi la Pham phu B3 Tat (RREH).
244 Pai vién kinh tri (k Bl4£%, s: adarsa-jAana): tri nhu mot tm guong
16m, tri gitip ngudi nhin van vit véi mdt tam thirc V6 nga (anatmany), khon,
muén chiém doat, phan biét ding sai, chip nhan van vit v&i mai sic tha
riéng cta né. Tri ndy dugc vi nhu mot tim guong vi mdt hat byi né ciing
khong bo qua nhung néu hat byi nay bay di, guong khong lwu lai ddu vét gi.
Nguén gbc cua tri ndy 1a Thirc uin (vijiana-skandha) cing v6i tim trang
Sén han (dvesa), thugc vé y (citta) trong ba cira tao nghi¢p. Trong Man-da-
la thi tri nay thugc vé Phat Bt Dong (aksobhya), ndm & phuong Dong.
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D9 ciing ¢6 sy khac nhau ctia Bon do, déu ly Ii lugn
“twong quan gitta Than va D9 dé thuyét minh. Boi vi, Phap
tinh d6 & day dwogc goi 1a i tinh cia Phap tinh Chan nhu,
khong phai 1a ¢oi dugc chiéu cam boi nhan, hon nita, 1a chd
nuong twa cia Tu tinh than Boi vi, Than va B ¢6 cung mét
thé, cho nén, khéng giéng voi Than do cia ba dd khac.

Ty tho dung d (& £ A £) [a Vo l4u tinh thire (£ & :$
%) tuong tmg véi Dai vién canh tri trong bén tri ma Pic
Phat da dat dugc. Bdi 1€, hanh nguyén tw lgi trong Nhan vi
da thanh thuc, bién thanh phép lac ty tho dung. Coi nay bién
khép phdp gidi khong ¢6 bo mé, durgc trang nghiém bing cac
loai chau bau, la c5i Phat thuin tinh v 13u. Tic 1a canh gioi
ndi chimg cia ban than lic thanh tyu Phit Bo-dé.

Tinh D$ Linh Son trong Kinh Phép Hoa, thé gi6i Lién
Hoa Tang trong Kinh Hoa Nghiém c6 1& bao gdm luén y
nghia nay.

Tha tho dung d9 1a sirc dai tir bi cia Binh de‘ing tinh tri,
do hanh nguyén loi tha trong Nhan vi da thanh thuc, 14 s tho
dung phép lac ctia hang Bo-tét tir So dia trd Ién, tuy nghi thj
hién Tinh D$ thudn tinh vé l4u. C&i ndy trude sau thay dbi
khong nhit dinh, tic 1a khong gidng nhau: c6 nh, c6 I6n, ¢6
xAu, c6 tot.

Bién héa do 1a Thanh s& tac tri, do hanh nguyén lgi tha
trong Nhén vj da thanh thuc, 1a ¢6i dugc héa hién ra cho hang
Bo-tét Dia tién va hang Nhj lhua, pham phu Cai nay khong
6 thuan tinh. Vi c6 sy bat ddng giira tinh, ué, 16n, nho.

Néi cho d& hiéu, Ty tho dung la c3i tw lgi cia chu Phat,

la try x vi diéu, chi c6 mot minh Pirc Phét tru. Tha tho dung
dd va Bién hoa d9 1a cdi thuge loi tha, tie 13 ¢di dugc hién
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héa ra ci Phat thuan tinh. C5i 4y bién khép khong c6 bdr mé,
dugc trang nghiém bing cac loai chau bau.

Tha tho dung do (#2:/A £) 1a stc dai tir bi ciia Binh
ding tinh tri (-F ¥ # % Samatajiana)®, 1a c5i Phit thuin
tinh v 14u do nhan duyén tu tap cong dirc loi tha trong Nhan
vi d4 thanh thuc. Cdi Tinh P ndy dugc hoa hién ra tiy theo
hang Bd-tat Thap dia, hoic 16n, hodc nhd, hodc xAu, hojc tdt,
truéce sau thay i, khong c6 han dinh.

Bién hoa d (%4t 1) 1a sirc dai tir bi ciia Thanh s6 tac tri
(B T 4 % Krtyanusthana-jiana)**, 1a ci Tinh D3 v6 liu
va Ué do, do tu tap cong dirc lgi tha trong Nhén vi da thanh
thuc, 1a chd thich nghi cho hang hiru tinh chua chimg Dia.
Coi Phat nay dwoc hoa hién ra, hodc tinh, hodc ué, hoic to,
hotc nhé, trudce sau thay ddi, khong c6 han dinh. Day la sy
khac biét gitta Bén than cia Phat-da.

25 Binh ding tinh tri (* ¥ 1 % s: samatgjfidna): tri gitip con ngudi
thdy rd sy binh ding gitra mmh va chang sinh. Tinh thin tir bl (maitri-
karund) cta dao Phat ciing xuét phat tir tri nay chir khong phai xuéit phat tir
y nghl “t9i nghiép, dang thutmg — céch nhin cia mot ngudi “trén co” nhin
xudng. Nguoi Phat tir phét trién Bb-dé tam phit trién long tir bi vi da nhén
ra chinh minh trong tAt ca hoan cénh, tét ca ching sinh. Ngubn géc clia
tri nay 1a Thy udn (vedanaskandha) cing voi tim trang Kiéu man (mana).
Trong Man-da-la thi tri nay thugc vé Phat Bao Sinh (rat-nasambhava), vi tri
& phuong Nam.

246 Thanh s& tac tri (X744 ; s: krtyanusthana-, jidna), cing duge goi la
Thanh sy tri (% ¥ 47): tri gitp ngudi hoan thanh tat ca moi vi¢c ma khong
tao Nghiép (karma), d6 1a hanh dong Vo vi, xufit phat tir mot tam da chung
ngd dugc Vo nga cua chinh ban than va cic Phap Hiru vi. Ngudn gbc cua
tri nay 1a Hanh uin (samskaraskandha) cung voi tam trang ganh ghet (Han
dich 1a “tat” #; s: irsya). Trong Man-da-la thi tri ndy thudc vé Phat Bét
Khdng Thanh Twu (amoghasiddhi), gido chi phuong Bic.
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Hang thién can Dai Thira
Khong c6 hang ché trach
Ngudi nir, ké thiéu can
Gibng Nhj thira khong sanh.

Diéu nay c6 cung chung mdt y nghia.

Nhu vay, ¢5i Tinh DJ 1a tru xir danh riéng cho hang Bo-
tat tir So dia trg 1én. Bo tat Dia tién, hang Nhj thira va pham
phu khong dugc sinh vé Tmh D§. Nhu thé 14 trai voi nhirng
diéu trong Kinh néi. & day, néu Bién hoa do thong véi hal cdi
Tinh va Ué thi hang B-tat Dia tién v.v... dugc sinh v& cdi
Tinh D do bién héa. Nhung, Bién héa do tlly theo can co clia
chung sinh dugc hoa hién ra, khong c6 tinh vinh vién.

Trong téc phdm Pai Thua Phap Uyén Nghia Lam Chuorng
(kiﬁ&miﬁ—?—) ctia Khuy Co, di Duong, cudi quyén 7,
giai thich vé& Bién hoa d¢ rang: “Tuy theo cin co cia hiru
tmh chua Ién Dia ma héa thanh c5i Phat, hoic 1a tinh, hogc 1a
ué, nhu Tinh D§ cia Ngai Di Lic, c5i ué ciia Pirc Thich Ca.
Khi Dtrc Thich Ca & trong c6i nay thuyét gxang Kmh Vo Chu
(Kinh Duy Ma), truéc khi chan Ngai chua 4n xudng dat thi
hxen tai la con ué, khong phai i tinh. Nhung, sau khi Ngai
4n chan xubng dét thi tam thoi hi¢n thanh c6i tinh. Khi Ngai
thuyét giang Kinh Phap Hoa thi chu Phét t.rong mudi phuong
van tap, cdi ndy la cdi tinh, khong phai coi ué, lic chu Phat
chua van tap thi coi nay 1a coi ué”.

Diéu nay cho biét Tinh D¢ do bién héa, Ia bién hoa tam thoi.
Day la su phan loai Tinh P do céc chuyén gia Phap Tuéng
Duy Thirc can cir theo dan cur tri clia ché cu trit ma lap ra.

Néuy cir thuyét Tinh Bo cua Dirc Phit Di Da kia thi trong
¢5i nude clia Ngai ¢ vo s6 Thanh Van, hon nira, hang pham
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ra tiy theo can co cua ching sinh. Tha tho dung d9 1a cdi thi
hién cho hang Bd-tat tir so dia trd 1én. Day chinh 1a ké thira
tu tudng cla cac bd ludn nhu Du- gla v.v.

Trong Luan Du-gla Su-dla, quyén 79, chep “Thé gi6i
thanh tinh chi thuin 1a Bd-tat ting cu tra. Bo-tat da nhép dia
thir ba (tuc 1a Phat Quang dia), do nguyén luc tu tai, sinh vao
trong cdi ay, khong c6 hang Thanh vén Doc giac phi di sinh,
hodc 1a Bd-tat di sinh sinh vao cdi ay”.

Nhiép Pai Thira Lun Thich cia Ngal Thé Thén, quyén 14,
chép: “Trong c6i Tinh Bg co tam diéu bét kha ddc, va hai diéu
kha ddc, cho nén goi la rdt vi diéu thanh tinh. Tam diéu bt
kha ddc la: 1. Ngoai dao, 2. C6 chung sinh dau kho 3. Cdc s
khdc biét vé gia tgc giau sang, 4. Nguwdi c hanh xdu, 5. Nguoi
pha gidi, 6. Puong dc, 7. Ha thira (hang Nhi thira), 8. Hang
Bo-tt ha hanh hqy247 Hai diéu kha déc la: 1.Cdc hdng Bé-tdt
c6 y hanh thuéc phdm hanh cao t6t, 2. Cac Dirc Nhu Lai. 7248

C6i Tinh D6 nay chi ¢6 Nhu Lai va hang Bo-tat tir So dia
trés 1én ou tri, ¢6 ¥ nghia gidng v6i Tha tho dung dd. Lai nira,
Ving Sanh Luan cia Thé Thén, chép:

247 B3-tit pha gi¢i thudc vé Than khau.
248 Pai Chénh Tang, quyen 31, trang 262, thuong:

“Tinh Dq trung hiru bat bét kha déc nhj kha déc, ¢b danh t6i vi diéu thanh
tinh. Bét bat kha dAc gia: nhit ngoai dao, nhj hitu khd chiing sinh, tam sinh
tinh gia pha ding sai biét, tr 4c hanh nhan, ngii phd | glm nhan I\xc 4c dao,
tha! ha thira, bat ha y ha hanh chu Bd-tat. Nhij kha déc gia: nhat t6i thugng
phém, ¥ hanh chu Bd-tat, nhj chu Nhu lai.”
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Tiét 3: Thuyét Bén Pé
Ctia Phap Thuong, Tri Nghiém...

rung Qudc tir thoi Tuy tré vé sau, thuyét c6 lién

quan dén su phan loai Tinh Do lién tuc khong ngirng

phat trién, quan niém vé Tinh Do da dwoc phét bidu mot
cach rit dic biét.

Cic Dai su thoi nha Pudng nhu Phap Thudng

(% Hojoy™, Tri Nghiém (% & Chigon, 602 - 668)22,

25! Phdp Thuimg (¥ Hjs, 567-645) Cao tang doi Dudng, ngudi Bach
Thiy Nam Duong (# 5 &K, nay 1a Ha Nam ‘?’Inﬁ) ho Truong. Lic nho,
Su theo hoc Nho hoc, thudng tranh xa nhimg noi &n 20. Nam 19 tu0|, Su
nuong ngai Dam Dién (& 3£) xuét gia, khong dly 10 nam lién c6 thé tuyén
giang Kinh Niét Ban. Nam 20 tudi, Su bét diu hoc Nhlep Dai Thira Ludn
(¥ X F3#), sau 5 nam Su da thong subt nghia Ii sdu xa cta bd luan, va
nghién clru sy di dong gitra cdc by Kinh luin nhu: Hoa Nghiém (*ﬁ)
Thanh That ()ik’f), Ti Pam (£%) Pia Luan (&iﬂ'ﬁ) Su thudng duge Té
Vuong thinh de giang phap cho thinh chung Phu nam Dai Nghiép (X %)
ddi Tay, nhan séc chi try tai chiia Pai Thién Pinh (X# % %) & Trudng An
(%%). Khoang nidm Trinh Quan ( # #, 627-649), Su tham dy d@o trang
dich Kinh. Vua Théi Téng xay chua Phd Quang (& . %) tri¢u Su Vé try tri,
v ha Iénh cho Thai tir tho Bd-tat gidi. {t 14u sau, Su lai vang sic giir ngdi vi
thugng Toa clia chiia Khong Quén (% 8% ) thudng giang céc Kinh Ludn
nhu Hoa Nghnem, Thanh That, Ti bam, Nhlep Luén, Thép Dia...ngudi hoc
rét dong tir bén phuong kéo vé. Vucmg tir nuée Tan La (37 &) 1a Kim T
Tang (& #& #&) cling bo ngdi vua, dén tho Bo-tét giGi. Nam Trinh Quén thir
19 (645), Su thi tich, tho 79 tudi.

Téc phdm cia Su: Nhiép Pai Thira Ludn Nghia S& (ﬁk!ﬁfﬁih‘ )8
quyén, Qudn V6 Luong Tho Kinh S6 (.48% 48 %) 1 quyén, va Niét Ban
Kinh S¢ (2% 42 %), Duy Ma Kinh S¢ (448 3.), Thing Man Kinh S¢
(¥
252 1rf Nghlem (%1, Chigon, 602-668): Vi ting séng du6i thdi nha Dubng,
xufit than viingThién Thiy (X 7K, Tinh Cam Tdc [##1), ho Triéu (), tb
thr 2 cia Hoa Nghiém Tong, higu Chi Tuéng Dai Su (%48 X #F), Van Hoa
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phu ciing dugc sanh v& ¢6i kia, nhit dinh phai goi c5i d6 1a
Bién hoa d6. Nhung, Tinh D9 cua Dirc Phat A Di Da khong
phai tam bién héa trong nht thdi, ma c6 tinh lau dai, mién
vién. Nhu vdy, khong gidng véi Bién héa do.

Hon nita, cdi kia l1a do sau khi hanh nguyén lgi tha & nhan
vi cia Ptrc Phat dad thanh thuc ma chiéu cam dugc, duong
nhién phai goi 12 Tha tho dung do.

Phat Dia Kinh Luén, quyén 1, chép:“Tha tho dung dj
& phuong Ty vv..."™ Do diy c6 thé théy, cdi kia 12 Tha
tho dung do. Nhung, Tha tho dung do thi hang Nhi thira,
pham phu khong dugc cu trd. Vi hiéu dugc sy mau thudn nén
nghién ctru ra thuyét Biét thoi y (518 ).

Biét thoi y nhu trong Kinh chép: “Hang pham phu vang
sinh Tinh Do khong phai 1a vang sinh thuén theo trinh ty”?
ma 1a trong vi lai rit xa, do d6 nghiép Mudi ni¢m vang sinh
kia, trd thanh nhan cia su vang sinh ma thoi. Két qua la pha
nhén hang Nhij thira, pham phu c6 thé cu trd trong cdi do,
ma thanh lap thuyét Tha tho dung. Xét dén thi Tha tho dung
d¢ trai v6i nhimg diéu trong Kinh noi, xét lui la Bién hoa
49, nhirng cdi kia lai khong phai 1a ¢di bién héa nhat thi,
qua that 1a tién thoai déu kho6 ca. Cho nén, phan loai Tinh
D¢ ciia cac nha Duy thie van chua dat mirc d¢ hoan bi.

249 “Tha tho dung d0 tai Tay phuong ding” #&% Ml £ £ 8% F.
250 Nghta la khong phal klep ndy ni¢m Phat 1a s& duqc vang sinh ngay sau
khi 1am chung, ma nhiéu klep sau nita méi duge sinh vé& ¢di Cyc Lac.
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Dao Tuyén GE &, Dasen, 596 - 667y, Dao Thé (if # Dosei

Tén Gia (& # ¥ 4). Lic con nho Sur da ¢6 chi huéng véi Phat dao, khi diia
gion thudng 14y d4 xép thanh thap, hay 14y chiing ban lam thinh ching va
ban than minh 1a Phap su. Nam 12 tudi, Su theo DG Thuén (#£4) dén Chi
Tudng Ty (£48%) ¢ Chung Nam Son (#-1:14), tho hoc véi d¢ tir clia pé
Thufn 12 Dat Phép Su, ngdy dém tinh tén, siéng nang tu tap. Dén nam 14
tudi, Su xubng téc xult gia, thuong nghe giang Nhiép Dai Thira Lugn (3% X.
##). Nam 20 tudi, Su tho cy tic gidi, hoc cac kinh lugn nhu Tir Phan Luat
(w44), Ty Pam (2 %), Thanh That (&%), Thap Pia (+3k), Dia Tri
(34, Niét Ban (;2#). Sau Su theo Tri Chanh (% iE) hoc Hoa Nghiém
Kinh (3 & 42), doc qua Pai Tang Kinh, nghién ciru sau vao huyén chi cia
Thép Pja Luan. Nam 27 tudi, Su soan Hoa Nghiém Kinh Swu Huyén Ki
(B4 %) va né trd thanh quy mo cua tong phai ndy. Su thudmg
giang thuyét Hoa Nghiém, héa dao khong hé mét moi. Vi Su da timg tra tri
Chi Tuéng Ty (£48%), nén ngudi doi goi Su 1a Chi Tuéng Pai Su. Dén
cubi doi, Su dén trd tai Van Hoa Ty (& # ¥), nén c6 tén goi khac 1 Vin
Hoa Tén Gia. Vo thang 10 nam d3u (668) nién hi¢u Téng Chuong (&%)
ddi vua Cao Tong, Su thj tich, hudng tho 67 tudi. Dé tir Su c6 Hoai Té (&
#, hay Hoai Té [t&3]), Phip Tang (%), Nguyén Hiéu (L), Nghia
Tuong (#.3#9), Bac Trin (4 &), Hug Hiéu (), Dao Thanh (& &), v.v...
Trude tac cia Su dé lai c6 Pai Phuong Qudang Phat Hoa Nghiém Kinh Suu
Huyén Phan Té Théng Tri Phuong Quy (K77 Bt B AL % 5 # %
Z#.) 1 quyén, Hoa Nghiém Ngii Thip Yéu Vin Pdp (¥ B £+ & M%)
2 quyén, Hoa Nghiém Nhdt Thira Thp Huyén Mon (¥&—%+%11) 1
quyén, Kim Cang Bdt Nha Ba La Mt La Lugc S6 (&R % % B & B
%) 2 quyén, V6 Tank Nhiép Ludn Sé (S YW H) 4 quyén, v.v...

253 Pgo Tuyén (i &, Désen, 596-667): Vi tang Ludt Tong dudi thoi nha
Pudng, cdn dugce goi 1a Nam Son Ludt Su (1.1 42 #7), Nam Son Pai Su
()l X #), & sang 13p ra Nam Son Luat Tong, ngudi Ngd Hung (& #2),
Triét Giang (:#3x), c6 thuyét cho 1a ving Pon D (#+4t), Nhugn Chéu (M
#), Giang To (L&), ho Tién (8%), ty 12 Phap Bién (:i&). Nam 16 tudi,
Sur xuét gia, theo Hué Quén (¥ #) & Nhat Nghiém Ty (B & <) va Tri Thu
(% %) & Dai Thidn Ty (X ¥) hoc Luat; sau Su dén tri tai Phéng Chuéng
Céc (4 ¥ %, phia Nam Trudng An), tao d\,mg Bach Tuyén Ty (&%) va
chuyén tim nghién ciru, hodng truyén T&r Phan Lujt, cho nén ton phéi cia
Sur duge goi 1a Nam Son Lut Tong. Su da timg di khip noi thuyét giang
Luat hoc va cung tham gia phién dich véi Huyén Trang (% #). Su dd timg
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Hoa sen 16n nay c6 nghin canh hoa, mdi cdnh hoa 1a mét
Dai thién thé gidi, ¢6 tram e ndi Tu Di va tram (e ¢di Diém-
phi-dé. Pirc Phat Ty L6 Gia Na ngdi kiét gia trén Dai sen,
trén nghin canh sen ¢c6 mét Pirc Thich Ca 16m, trong tram trc
¢0i nudc, dudi ci Bo-dé ¢6 mot Bo-tat Thich Ca thuyét giang
phap mén vé tim dia Bo-dé-tat-doa.

Nhung, trén Dirc Thich Ca 16n trén nghin canh 1a Héa
than cia Dic Ty L6 Gia Na, B&-tat Thich Ca trong trdm c3i
nudc ciing 1a Hoa than cia Dirc Thich Ca l6n. Tic 13, Pai sen
ndy bao gdm ca nghin Dai thién thé gi6i, 14y thé gisi Lién
Hoa Tang lam tru xir cia Dirc Phat Ty L6 Gia Na.

Trong d6, Héa than cia Dirc Ty L6 Gia Na la mt nghin
Dic Thich Ca lon, Héa than cua Dirc Thich Ca 16n tru trong
tram trc Bo-tat Thich Ca, va thuyét sy hinh thanh thé giéi hai
Hoa Tang Trang Nghiém hoan toan khong giéng nhau.

Lai nira, can cir theo Trudng A Ham, quyén 18, Kinh Thé
Ky, chép: “Mot nghin nui Tu Di cho dén nghin Tt thién ha
1a Tiéu thién thé gi6i, nghin Tiéu thién thé gici tap hop lai
thanh mot Trung thién thé gidi, va mot nghin Trung thién thé
gi6i tap hop lai thinh mot ai thién thé gici”.

Thich Ca, céc cac hién thién bach {rc Thich Ca diéc phyc nhu thi. thién hoa
thugng Phit thj ngd hoa than. Thién bach rc Thich Ca thj thién Thich ca
héa than. Ng6 di vi ban nguyén danh vi L-x4-na Phét.”
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Ciing trong Kinh nay, quyén Thuong, chép: “Bly gio,
DPuc Phat Thich Ca try trong d¢ Tir thién, & cung trdi Ma-hé-
thi-la (Mahesvara), mang dai ching trong thé gi6i nay, trd vé
cung Béch Van Ut Tir Kim Cuong Quang Minh (& %1& %
4R 9 F) ciia thé giGi Lién Hoa Dai Tang, thdy Dirc Phat
L6 Gi4 Na ngdi trén Dai sen ¢6 trim van (¢ canh sen phat ra
anh sang ruc rd.

Khi 4y, Dirc Phat L6 X4 Na bao hang dai ching ring: “Ta
dd tu hanh tam dia trong tram kiép A-tang-kp, ldy ddy lam
nhén, xa b6 pham phu thanh bdc Chénh Gidc, hiéu la L6 Xa
Na, tru trong thé gidi hai Lién Hoa Pai Tang. Pai sen ndy
rong kha"p, c6 nghin canh sen, méi cdnh sen la mot thé gioi,
téng cong co nghin thé gidi. Ta can cir mjt nghin thé gidi
ndy ma héa hién mot nghin Dirc Thich Ca. Mbi canh hoa la
mét Piec Thich Ca. Lai c6 trdm tec (10 ti) nii Tu Di, tram tec
mdt troi, mat trang, tram tec Tir thién ha, tram tcc Nam Diém-
phit-dé, trdm tec Bo-tat Thich Ca, déu ngdi dudi trim irc cdi
Bo-dé, mbi vi déu theo sw thua thinh ciia 6ng ma giang thuyét
phdp mén tim dia Bé-dé-tat-déa. Chin tram chin muoi chin
Dirc Thich Ca khdc déu héa hién nghin tram trc Thich Ca,
ciing lai nhu vdy. Dirc Phdt trén nghin canh sen la Hoa thdn
ciia Ta, nghin tram izc Thich Ca la nghin Pirc Thich Ca héa
thén, Ta lam bén géc, goi la Phét Ty L6 X Na” 2

232 Pgi Chénh Tang, quyén 24, trang 997, thugng:

“Ngd df bach A-tang-ky kiép tu hanh tdm dja. D7 chi vi nhén, so xa pham
phu thanh déing chénh gidc, hi¢u vi Lé-xé-na. Try lién hoa dai tang the giéi
hai. Ky dai chau bién hiru thién diép. Nhit diép nhét thé gi6i, vi thién thé
gi6i. Nga hoa vi thién Thich Ca cir thién thé gidi. Nhét diép thé gidi, phuc
hiru bach trc Tu-di son, bach (e nhat nguyét, bach e tir thién ha, bach c
Nam diém phu d&. Béch (rc BS-tat Thich Ca toa bach (rc Bd-dé tho ha. Céc
thuyét nhit s& vAn B3-dé tat déa tam dja. Ky du ciru béch ciru thip ciu





index-78_1.png
Khdi Lugn Tinh D¢ Gido - Chuong 9 . 233

vién khéng bao gis dap tit. Didu nay c6 thé suy doan dugc
try xir cia P Phat Ty Lo Gid Na la anh sang, cling la 1&
duong nhién. Cho nén, phong luan & thé giGi Hoa Tang trong
Kinh Hoa Nghiém, cho dén m3i mot thé gi6i...phan 16n déu
¢6 gan kém danh hiéu Quang minh. Vi ly do ndy ma taora y
nghia Lién hoa.

Trong Kinh Hoa Nghiém v.v... néi thé gi¢i d6 goi la Lién
Hoa Tang. Theo Ban Kinh nay c6 nghia 12 Quang Minh Bién
Chiéu, con duge goi 1a Thudng Tich Quang.

Tém lai, Than va D9 cia Dirc Phat ¢6 lién quan véi nhau,
néu quan diém vé Phit-da thip thi quan didm vé Tinh Do
ciing thap. Néu quan diém vé Phat-da cao thi quan diém vé
Tinh D¢ ciing cao.

Néu néi than ciia Dirc Thich Ca chi tho tam muoi tudi
thi ¢di nuéc cta Ngai 1a c6i ué thue Diém Phu D&. Néu néi
than cta Ngai 1au dai vinh vién thi c6i nuée cia Ngai vuot
ca Tinh Do Linh Son ciia ba ¢5i. Néu xem Ty L6 Gia Na la
Quang Minh Bién Chiéu thi c5i nugc ciia Ngai chinh 1a thé
gi6i Lién Hoa Tang bién khip moi noi.

Tu tuéng Ty L6 Gia Na dugc d& xuéng doi sau nay. Sau
khi tu twéng ndy phat trién manh mé thi Phit-da luan cling
phat trién dén giai doan cao nhit. Déng thdi, ciing khién cho
Tinh D3 quan dat dén ting bic cao nhit. Do dé, Phat than
cling trdi qua tr Sinh than quan, Bio than quan, lai ciing tir
Béo than quan chuyén thanh Phap than quan. Du Tinh D3
ludn c6 phirc tap nhung dai khai ciing 1a tim mét con duong
dé phat trién.
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Y cir theo su trinh bay nay, thi trong mét Dai thién thé
gi6i ¢o tram rc nai Tu Di, va trdim uc Ta thién ha, tac la
twong duong véi mét canh hoa sen cua Pirc Thich Ca lon.

Trong Truong A Ham v.v...cho ring Dai thién thé gi6i
nay goi la mot Phat sat, han dinh mt pham vi lon nhat, va
ciling 1a noi gido hoa cia mdt Pirc Phét. Nay, Kinh Pham
Vong 14y Pirc Thich Ca l6n trén canh sen lam Hoa thén cia
Dirc Phat Ty Lo Gia Na, nhung Duc Phat Ty Lo Gia Na ngdi
kiét gia trén Pai sen 16n lai bao gdm c nghin canh sen kia.
Kinh A Ham néi mét nghin Phat sat 1a mot c6i Phét 16n, 1a
thudc vé sir gido hoa ciia Dirc Phét Ty L6 Gia Na.

[e] day, dai khai goi chan than bét diét cia Puc Thich Ca
12 Dirc Phat Ty Ld Gia Na, cho biét hién tai hing ha sa vo
luong chu Phat xudt hién trong mudi phuong 13 do sy hoa
hién ciia Ngai. Diéu nay phat huy ¥ nghia chan that cia Phat
Pa luan.

Tiét 5: Cdi Thuong Tich Quang
Trong Kinh Quan Phd Hién

ai nita, trong Kinh Quan Phd Hién B Tat Hanh Phap

chép: “Duc Thich Ca Mau Ni dugc goi 1a Ty Lo Gia
Na c6 nghia bién khip moi noi (Bién nhat thiét xir). Try xtt
ciia Ngai la Thuong Tich Quang (% #05£), do sy thiu nhiép
bbn Ba-la-mét Thuong, Lac, Ngi, Tinh ma hinh thanh.”

Cbi nay ciing khong ngoai Tinh D¢ cia Nhu Lai Ty Lo
Gia Na. Kinh nay, tuy khong thuyét minh vé tuéng trang cla
¢5i 4y, nhung néu khao xét tir tén goi Thuong Tich Quang
nay thi biét d6 1a mot thé gidi tich tinh anh sang ruc r& vinh
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Tiét 4: Thé Giéi Lién Hoa Pai Tang
Trong Kinh Pham Véng

v chu tao cua thé giGi Lién Hoa Pai trong Kinh Pham
Vong va thé gii Hoa Tang Trang Nghiém rét 1a khac
biét. Nhur trong Kinh Pham Véng, quyén Ha, bai ké chép:

“Ta nay L6 X4 Na

Méi ngdi dai Lién hoa

Trén hoa sen nghin cdnh

Lai hién nghin Thich Ca

M@i canh trim wc coi

M3i ¢5i mot Thich Ca

Péu ngdi coi BS-dé

Cung lic thanh Phét dao

Nghin trim tc nhu thé

Ban than L6 X4 Na

Nghin tram e Thich Ca

Huéng dan vi tran ching

Cung di dén noi Ta

Nghe Ta tung gii Phat” >

21 Pai Chanh Tang, quyén 24, trang 1003, ha:

“Ngé kim L3-x4-na, phuong toa lién hoa dai, chau trap thién hoa thugng,
phyc hign thién Thich Ca, nhat hoa bach ic quéc, nhit quéc nhat Thich Ca,
céc toa bd-dé tho, nhit thoi thanh Phit dao, nhu thi thién béch irc, Lo-xd-na
ban than, thién bach (e Thich Ca, c4c tiép vi trin ching, cau lai chi nga so,
thinh nga tung Phat giéi.”

BAREA, FEEE, ARFE L, AATHR, —FF/E,
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16 chan 16ng ctia minh, dung 4m thanh vi digu di&n néi vo sb
khé Kinh, thuyét minh bao than Phat 1a do ban nguyén lac &
nhén vi ma thanh tyu qua vi. Nhung vi, Ngai tu tdp trong v
s kidp, phat vo sé 10i nguyén, ddy du than tuéng cho dén
n6i khé Kinh déu khéng thé tinh ké trong vi trén sb kiép, nén
phai hiéu day chinh 1 y ngha v& Phap than v6 han, tuyét ddi
cua Nhur Lai.

o] day, néu khao sat Dirc Nhu Lai theo tinh cach than thanh
trong Nhat thin luan thi thé giéi Hoa Tang Trang Nghlem,
tra xir ciia Ngai cung dya theo quan diém cia Phiém thén,
nén phai quén st tt ca c8i nude V6 lugng quang minh trong
vil try.

Dai khai, thuyét thé gi6i Lién Hoa Tang c6 ngudn gbc tir
thuyét sy thanh lap ctia trdi dAt cuia phai Visnu thuéc An Do
gido. Hon nira, thé gi6i nay dugc phong luan nang d&, phong
luan ning d& bién Huong Thuy. Trén bién Huong Thuy c6
hoa sen 16n. Diéu nay gidng khai niém thé gidi Ta-ba dugc
thanh 14p 14 nuong vao phong luan, thiy luan, dia luan.

Khong nhimg nhu thé, tAng thir mudi ba trong hai muoi
thng thé gisi nay 1a thé gi6i Ta-ba. Do day, c6 thé bibt thé gisi
Hoa Tang bao gdm ludn thé gii Ta-ba.

Trong Kinh Phép Hoa, cho biét ndi Linh Thiru la try x{r
vinh vién cia Dirc Phat. Kinh Duy Ma blen mot dai thién thé
gi6i thanh Tinh D9, chi d6i vi mot chd, mbi lhe gidi chi cho
mot Tinh D. Nay, thé glm nay rong 16n bao gdm thau nhiép
c hai ¢di Tinh va Ué, lay toan bo vil try lam thanh Tinh DY
cta Nhu Lai Ty Lo Gia Na. M& rong thuyet trong Kinh Hoa
Nghlem va Kinh Pham Vong thi nhimg didu duogc biéu dat
qua la rat chu déo.
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Trong Chan Tinh D§ ctua Hué Vién thi ¢5i Ly vong
(lia vong nhiém) 1a noi cu tra caa hang Bo-tat tir So dia
try 1én. Day 1a twong duong véi That bao d¢ cua Tri Khai,
nhung Cét Tang lai cho 1a ¢di nay danh riéng cho hang
Bo-tat cur tri.

Lai nira, trong Thudn Tinh Do ciia Hué Vién 1a chd cu
trd danh riéng cho*Pirc Phat. Vi thé, n6 tuong duong véi cdi
Thuong Tich Quang cta Tri Khai. Nhung, Cat Tang lai cho
rang cGi nay 1a try xir chi danh riéng cho Purc Phat-da. Cho
nén, thuyét ciia ba Dai Su dai khai giéng nhau, c6 1& trong d6
céc Su ¢6 mbi quan hé lién quan nhau.

Lai nita, Thuan Tinh Do cia Hué Vién, Thudong Tich
Quang ctia Tri Khai, Chu Phét doc cu do clia Cat Tang, thi
trong van da din phén trén goi 1a Ty tho dung do.

C6i Ly vong ctia Hué Vidn, Thit bdo cua Tri Khai, Bd-tat
doc cu do cia Cat Tang tuong duong véi Tha tho dung do.

Lai nira, Sy Tinh D$ ctia Hué Vién, Pham Thanh Dédng
Cu D6 ctia Tri Khai ... twong duong véi Bién Héa D9, nhung
nay khong goi 1a Bién Héa Do ma goi 12 Pham Thanh Péng
Cu Do....1ai 1a chd cu tri cia Ung Phat, nhung chi Tinh P9

" ciia Duc Phat A Di Da la Hoa than hoa d9, that 1a cach giai
thich khong théa dang.

Lai nita, ngodi ba d ndy ra, Tri Khai...con Idp riéng
Phuong Tién Hiru Du B$ thude Bién dich ra khoi ba c5i cia
hang Nhij thira thd tich.

Noi theo Kinh Niét Ban: T4t ca ching sinh déu c6 thé
thanh Phat, nhung Nhiép Pai Thira Luan va Duy Thirc Luan
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Cu va Phuong Tién la chd cu tri ciia Ung Phat, That Bao Do
la chd cu trd ciia Bao Phat, Thuong Tich Quang 1a chd cu tra
ctia Phap than Phat.

Lai nita, nhimg diéu ma Cat Tang trinh bay trong téc
phdm Dai Thira Huyén Lugn, quyén 5, thi gibng véi nhitg
gi Tri Khai néi, nhu:

1.Pham Thanh Pédng Cu, 2. Dai Tiéu Ddng Tria Do (Coi
16n nhé cung cu tra) 3. Doc Bé Tat S& Trit PO (Csi danh
riéng cho hang Bo-tat cu trd). 4. Chu Phat Boc Cu Bg (Cai
danh riéng cho chu Phit cu tra).

Trong d6, Sy Tinh Do ctia Hué Vién 1a ¢5i chi danh riéng
cho hang pham phu cu tri, nhung ciing dem Tinh Do Di Pa
phdi tri & coi ndy. Vi thé, c6 thé thiy quan diém nay gidng
véi y nghia Pham Thanh Déong Cu cia Tri Khai v.v...

Lai nita, trong Tudéng Tinh P9 cta Hué Vién 1a ¢6i ma
hang Nhij Thira ¢6 can lanh ty loi dat dugc, chi cho Tinh P
ra khdi ba c3i ciia hang Nhj thira thd tich?®,

Diéu ndy ciing ¢6 cing y nghia véi Phuong Tién hiru du
d6 cua Tri Khai va Dai tiéu ddng tra do cta Cat Tang. Tuy
nhién, cdi Tinh D ma Tri Khai néu ra la chd cu tri cia hang
Bo-tat Dia tién.

Cét Tang cin ct theo ¥ nghia ciia Kinh Thing Man Kinh
cho 1a: Try x{r ma hang A-la-hén, Bich-chi-Phat va Bd-tat Pai
lye cu tra 1a khéc nhau.

283 Thi Tich (##, Shujaku) hang Nhi thira tha huéng dén Niét-ban tich
diét, goi la Th tich, Ia Dinh tinh Thanh Vin va Binh tinh Ddc gic trong
ndm tinh.
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dao tuc khong tin vao cdi Tinh D§ kia nhung tim dugc thanh
tinh thi ¢5i nay chinh 1a Tinh D§. Cai Tinh P Tay Phuong
khong & noi khéc.”

Lai nira, Trong Kinh Phap Bao Pan (+ ¥ 38 4&, Hobodan-
gy0) 26, Luc td Dai Su (554K )27 néi: “Purc Thich Ton

(719). Sau khi vé nudc, Su nmg t|ep dén vua Pudng Théi Tong, duge Vua
ban hiéu 1a Tir Man Tam Tang (% & = & Jimin Sanz6). Nam Thién Bao (X
R Tenbo) thi 7 (748), Su vién tich tai chiia Véng Cyc (P44 Mokyoku-ji)
thudc Lac Duong, tho 69 tudi.

Téc phdm cia Su c6: Tink D¢ Tir Bi Tdp (1§ &%E %) tén ddy di
1a Luge Chu Kinh Ludn Niém Phdt Phap Mén Véng Sinh Tinh B§ Tdp
(3 4036 A bk P14 &% £ 2E), Bat Chu Tam Mugi Tan (A Z5k3),
Nguyén Sinh Tinh D3 Tan (8 %% £4¢) va Tay Phuong Tdn (@BHE).

286 Phip Bio Pan Kinh (15 # # # c: Jfibdo tanjing; j: Hobodan-gyo)
Mot quyén sich can ban ciia Thién wng, néi vé cudc ddi va phap ngir clia
Luc to Huc Nang, dugc mdn dé cia TS 1a Thién su Phap Hai ghi chép lai.
bay la quyen sach duy nht trong céc tac phim Phét gido dugc hoan thanh
tai Trung Quéc duqc goi 1a Kinh (#£), mgc dii danh tir nay chi dugc sir dung
cho nhimg bai thuyét phap cua dic Phat.

287 Tc 1a Su Hug Nang (% #% hay &%%, Eno, 638-713): Vi td thir 6 cia
Thién Tong Trung Quéc, ho 1a Lo (&), ngudi Pham Duong (FE 85, thuje
Tinh Ha Béc ngay nay), sinh tai Tan Chau (#f #, Huyén Tan Hung, Tinh
Quang Déng), nhy hiéu Pai Giam Thién Su (kf&#fﬁ), thudng dugce goi
1a Dai Gidm Hué Nang (X 4% % 4&), hay Luc T Pai Su (v X #f). Ngay
tir lc con nho, Su da song trong, canh cyc khé co han, thuong hay di dén
cui nudi me. Mél hém, Su nghe 6 tiéng tung Kinh Kim Cang trong chg,
bng nudi chi xuat gia; sau Su den tham yet Tri Vién (4 i&), va lhe theo 1&i
k.huyen cia vi ndy, nam Ién 24 tudi, Su dén tham bai Ngii Td Hodng Nhén
(3+&) & Dong Thién Vién (xmi) ving Dong Son (&), Ki Chau (%
)ﬂ thuoc Huygn Hoang Mai, Tinh H) Bic). Bugc 8 lhang. Su Iam bai k¢
ndi tiéng “Bo d2 bdn vb tho, minh kinh diéc phi dai, bon lai vo nhét vat, ha
Xir hiru trin ai (F3A 284, AL EE, XU‘U‘-—‘#?J ATRA B, BO-
d2 vén khong cdy, guong sang ching c6 dai, Xua nay chang mot vat, noi nao
nhubm buyi tran)" nira dém dem trinh cho Hoang Nhién, dugc truyén thira y
bat va chay !ron vé phucmg Nam. Trong bén nam trudng, Su ludn nhé 16
thy day, séng 4n ndu trong nha ngudi thg sin, dén nam 677, Su den Phép
Ténh Ty (G4 4) & Nam Hai (#7%, Tinh Quang Dong), theo xuét gia voi
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(*R3#34) ... thi khong néi dén loai Tinh Do nay, bdi vi
khong chap nhan hang Dinh tinh Nhij thira bo Tiéu Thira
quay vé& véi Dai Thira. Cin c& theo ddy, c6 thé biét duge
thuyét ciia Hué Vién rét khéc véi thuyét Bén Do cia phai
Nhiép Lugn.

Tiét 7: Thuyét Duy Tam Tinh D$ Cha Nha Thién

rong doan vin vira trinh bay phin trén, cac Su ¢
Tnhiéu thuyét v& sy phan loai Tinh Do. Thong thudng
cho ring qua that c5i Tinh D¢ ¢ gioi ndi (trong ba coi) va
gi6i ngoai (ngoai ba coi) khac nhau.
Nhung, tir nha Pudng tré vé sau thi trong céc Thién gia
@ xuéng thuyét Duy tim Tinh D9, cho 12 Tinh Do khong
tn tai ngoai ty tam, pha nhan thuyét that sy c6 ¢5i Tinh Do.
Trong tac phém Lugc Chu Kinh Luin Niém Phat Phap
Moén Vang Sinh Tinh B Tap cia Hué Nhit (B B Enichi,
680-748)** doi Pudmg, quyén Thuong, chép: “Hang nam ni,

284 Duy Thirc Ludn (3% c: wéishi lin) 1. Tén £0i téc phdm cua Bat-
nhd Luu-chi (4% %) dich Duy thic nhj thip luan cia Thé Than, 1
quyén, Duy thic nhj thap luan (*E#=+3); 2. Chi Thanh Duy thirc luin
().

285 Hug Nhjt (% B Enichi, 680-748) Cao ting cia Tinh D$ Tong, séng
vao doi Puong, 1a Khai td ciia dong Tir Mn (% KJimin), ho Hanh (3
Shin), ngudi Dong Lai, Son Dong (1l & % %). Su xuét gia vao thoi Duon
Trung Tén (/& % ), sau khi tho Cu Tuc gi6i thi Su gap Nghia Tinh (4
# Gijo), nghe Nghia Tinh di chiém bai di tich ciia Nhur Lai, trong long rat
4i mo, Su lién 13p chi di chiém bai. Khoang nam Pai Tac (701), Su vuot
bién qua Con Lon (nay 1 quén dio Khang Dao Nhi), Phat Thé (nay I3 dao
Sumatra), chau Su Tir (nay 1a Srilanka). 3 ndm méi dén An D§. Su di chiém
bai cac Phit tich va tim cau Kinh dién tiéng Phan, tham vén cac bac Thién
tri thie trong suét 13 ndm. Sau cling, Su trai qua vé van gian khd, vugt
qua day Tuyét son vé dén Trudng An Trung Quoc ndm Khai Nguyén thir 7
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& thanh Xa V¢ giang thuyét Kinh d@é gido héa chiing sinh vé

An Tong (¥7 %), 10i bét du cir xuong Thién phong ctia minh, va ¢6 dugc
rét nhiéu ngudi quy ngudng theo Su. Bén nam 705, vua Trung Tong (" )
sai sir dén trigu thinh Su, nhung Su céo bénh khong nhan 16i. Nha vua lai
ban séc chi cho ddi Bao Lam Ty (% # ¥) thanh Trung Hung Ty (7 #¥)
va ban sdc ngach cho Phap Tuyen Ty (,}:—ﬁi?f) Ngoai ra, nha vua con cho
bién nha cii cia Hué Nang thanh Quéc An Ty (BB %), cho dung nei &y
ngol Bao An Thap (3%.83%), va vao ngay mung 3 thang 8 nam thir 2 (713)
nién hleu Tién Thién (% X), Su thi tich tai chia ndy. Vao nam 816, Hoang
Pé Hién Tong (& %) ban cho Su nhy hleu Pai Gidm Thién Su (K $84% i "),
va dit tén thap 1a Nguyén Hoa Linh Chiéu Chi Thap (IL’FG & B2 ). Lidu
Tong Nguyén (45 1) soan ra bai minh cho thap. Pén nim 978, Hoang
pé Tha| Tong (K ) con ban thém cho nhy hiéu la Dai Giam Chon Khong
Thién Su (kil‘xi-?d—!fﬁ) va tén thap la Théi Binh Hung Qudc Chi Thap
(KFREZ%). Dén nam 1032, Hodng Dé Nhan Tong (4—:.—) cho dem
chon than va phap y cia Hug¢ Nang vao trong cung ndi 1am 1& ciing ducrng
va ban thém cho nhu hiéu 1a Pai Giam Chon Khong Phd Gidc Thién Su
(KSR Z 4 F). Vio nam 1082, Hoang Dé Than Téng (%) con
ban thém nhy hiéu la Pai Gidc Chon Khong Phd Gidc Vién Minh Thién Su
(K H R % £ EY4%65). Hon 40 nam truomg, Hué Ning da timg gido
héa ¢ Thleu Chéu (#2M, thuoc Tinh Quang Dong ngay nay) va Quang
Chau (& H), trong d6 nhimg bai thuyét phap ciia Su tai Pai Phan Tu' (x
3£ %) vang Thidu Chau du'qc bién tap thanh van ban dudi tén Luc T Pan
Kinh (55838 42) rét ndi tiéng va dugc luu hanh rong rai cho dén ngay nay.
Bén canh d6 Su con trude téc Kim Cang Kinh Gidi Nghia (BRI £)2
quyen Than Ta (#53‘ 605-’ 706) ngudi dong mon véi Su, 16n hon Su 30
tuol, va nhd sy tién cir cia Than Td ma Téc Thién V6 Hau (F'lf\z\.)é) da
¢6 lan cung thinh Su. Thuyet cho rang Thin Ta iy bang viéc truyén phap
dugc xem nhu 1a do hdu thé tao nén, nhlmg van ¢6 can cir cia nd. Than
T thi gido héa & phu’(mg Bic thuje cc ving phy cén cia Tru'ung An (&
%), Lac Duong (7 5%) v6i chi nghia tiém tu. Con Hug Nang thi bd gido &
phuong Nam véi chi nghfa dén tu. Doi sau, ngudi ta g0i hai trudong phal
nay [a Nam Dén Béc Tiém (nﬁiﬁdtﬁfr), hay Nam Tong Thlen (B FH) va
Biac Tong Thién (4bF4%). V& sau, Nam Téng Thién pha! trién ryuc rg cung
la nho cd nhleu nhén vét kiét xudt thugc phap hé nay xuét hién. Nhitg mon
d¢ xuat sdc clia Hué Nang nhu Thanh Nguyén Hanh Tu (ﬁ'l% %, 2-740),
Nam Nhac Hoai Nhugng (rﬁ&lﬁ ik, 677-744), Ha Trach Than Hoi (7T:%
#¥4r, 684-760), Vinh Gia Huyén Gidc (4 % %, 675-713), Nam Duong
Hué¢ Trung (# B % %, 2-775).
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Béc Luong. Lai nira, trong tic pham Biét Luc (%1 3)'"’ chép:
Kinh Dai Thira Bi Phan Pa Loi (X & & 2 K41 42), 8 quyén,
do Pao Cung (i& #)"® dich. Trong nhitng bd Luc khéc tuy
néi 1a mat tén dich gia, hodc c6 1& Kinh nay la do Pao Cung
thoi Béc Luong dich, cling chua x4c dinh dugc. Kinh nay
hién con ban Phan ngir; ban dich tiéng Tay Tang cling dugc
lwu gitr trong Kinh Tang tiéng Tay Tang.

Tiét 2: Sy Bat Pbng Vé S5 Loi Nguyén
Trong Cac Ban Dich

Nay cn cir vao cac ban Kinh nay @& nghién ctru sy
trinh bay c6 lién quan dén Ban nguyén & nhan vi ciia
Dirc Phat A Di ba. Con 6 cac 1oi nguyén c6 su khac biét rat
16n. Trong Kinh Dai A Di Pa va Kinh V6 Lugng Thanh Tinh
Binh Ding Gi4c ¢6 néu ra 24 16i nguyén. Kinh Dai Thira Vo
Lugng Tho n6i c6 36 15i nguyén. Kinh V6 Lugng Tho ban
Phan noi 46 10i nguyén.

Kinh V6 Lugng Tho va trong Hoi Nhu Lai VO Lugng Tho
cuia Kinh Dai Bao Tich néi c6 48 10i nguyén. Kinh DaiThua

197 Bigt lyc (%) %) 1a b sich ghi lai Tén séch bac nhét cia Trung Quéc,
6 giai thich phan loai myc lyc sach mang tinh tng hop cua Dé sach, gbm
20 quyén, do Luu Hudng (%] %)) thoi Tay Han (%% 206 trTL-8TL) soan.
Thoi Han Thanh D&, Luu Hudng tho ménh tham dyr viée chinh sira kho sach
trong cung dinh, sau khi chinh sira xong viét ndi dung chinh dé giai thich,
sau d6 bién tap thanh bd “Biét Luc”.

198 Pao Cung (i 3) vi tang dich kinh thoi Béc Luong, qué quén, ho, tudi
tho khong r5. Khoang nam 401-410 thoi Béc Luong, vi Thu Ci Mdng Tén
(8.3 % #) & Truong Dich (#4&) thinh Su dich Bao Luong Kinh (KR8
2 quyén, dugc dua vao trong Dai Bao Tich Kinh (X % #42) do B P& Luu
Chi (#42i4.%) dich thai nha Buong.
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14. Khi toi thanh Phét, cac Bd-tat va A-la-han trong nudc toi
khi mudn zn com thi ty nhién com ddy trong bat bay bau, thirc
an tram vi ty nhién hién ra phia truéc ho (An uéng tyr nhién).

15. Khi t6i thanh Phat, cic Bd-tét va A-la-han trong nudc
t6i ddu c6 mau vang tir ma (4 54" gibng nhw Pirc Phat,
c6 ba muoi hai tuéng tét, tim muoi vé dep (Pdy du tudng
clia bic Dai nhan).

16. Khi tdi thanh Phat, tiéng noi cia cac Bd-tat va A-la-
hén trong nudc tdi vang xa nhu am thanh cta ba tram tiéng
chuéng, thuyét giang Kinh dién, hanh dao nhu Duc Phat
(Thuyét giang Kinh nhu Dic Phat).

17. Khi t6i thanh Phit, t6i thy sudt tit ca, nghe khip moi
noi, bay di tu tai trong khong trung vugt xa gip mudi 1dn cac
Dirc Phat (Than théng thu thing).

18. Khi toi thanh Ph4t, tri hu¢ dé giang Kinh thuyét phap
va su hanh dao cua t6i vuot xa gép mudi lan cac Dirc Phat
(Tri hug thu thing).

19. Khi t6i thanh Phat, kiép s6 tho mang cia toi, cho du
v6 sb Bich-chi Phat va A-la-hén trong mudi phuong déu cung
mot 1ong tinh dém, ciing khong thé biét dugc tudi tho cia toi
(Tho mang vo luong).

20. Khi tdi thanh Phat, s6 luong cic Bd-tét va A-la-han
trong nudc toi, cho du vo s6 Bich-chi Phat va A-la-han trong

19 Tir Ma Kim (3 4 vang rong c6 mau séc tia, 1a loai t6t nhét trong
céc loai vang rong. Con goi la Tt ma hoang kim (¥ &% 4), Tir Kim (¥
£) o Tir (§) mau tia, Ma (&) 1 khéng c6 do bn. Tir ma kim ndy gibng
v6i Vang Diém phu dan cia An D§. Dai sen tir ma hoang kim goi 1a Tir kim
dai (2 ). Mau ciia Tir ma kim goi 12 Tir ma kim séc (%84 &) tic 1a
mau vang c6 sic tia.
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THUYET BAO THAN BAO DO TRONG
NHIEP DAI THUA LUAN VA TINH PQ QUAN
VE PHAT A DI PA CUA THE THAN

Tiét 1: Thuyét Bao Do
Trong Nhiép Pai Thita Luin

Trong tac phdm Nhiép Dai Thira Luén (¥ X5
s: Mahdyana- samparxgraha—sastra) cua Vo Trude
(Asanga) dua ra thuyét vé thé gi6i Lién Hoa Tang. Nhu lrong
chuo‘ng truGe da trinh bay, cac Kinh Hoa Nghiém v.v.. . déu
14y thé gi6i Lién Hoa Tang lam try xr cia Nhu Lai Ty Lo
Gig Na. Xét theo quan diém cia Phiém thin luan thi toan
thé vil try 1a tuéng trang cia thé gidi kia. Nhung, nay Nhiép
Pai Thira Luan cho la Tinh P9 cta chu Phat du dwa vao
Pai bao lién hoa (hoa sen bau 16n). Hon nira, ¢3i nuéc kia
¢6 ddy du bay bau trang nghiém v.v.. duqc gon la mudi tim
Puc tudng vién tinh. C3i nay (Bao d9) lay Kkét chu cia thé
gi6i Lién Hoa Tang 1am hinh dang chung vé ¢di nuée ma chu
Phét tho dung.

Lai nira, ban luan cho ra"lng Tinh D§ 12 ¢i nudc dap ung
theo ban nguyén, la coi Phat thuln 14 thanh tinh vé lau hon
hn ba c5i, cho nén khong giéng nhu Kinh Hoa Nghiém v.v...
cho 12 thé gi6i Lién Hoa Tang bao gdm tat ca cdi Tinh va Ué.
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Day la chu truong ¢6i Tinh D khong c6 that cia Luc T.
Day la can cir theo thuyét Tiy theo tim thanh tinh thi qudc do
dugc thanh tinh cta Kinh Duy Ma. Néu tim dugc thanh tinh
thi ngay d6 1a Tinh P6. Néu nhu mong ciu thé gidi Cuc Lac
ngodi muoi van {rc dam xa x0i & phuong Tay thi do la viéc
1am cia nguoi mé. Thuyét nay chi dé lira hang pham phu ngu
mudi, chi la thuyét phuong tién hu vong.

Tiét 8: Thuyét Duy Tam Tinh P$ Cia Tri LS ...

Tri L& thoi nha Téng can ct theo Ma Ha Chi Quan
ctia Thién Thai ma cho ring: Coi Tinh D¢ & phuong
Tay vén co di trong tdm ta, lai n6i Duy tdm Tinh D, Ban
tinh Di ba.

Trong Quén Kinh S¢ Diéu Tong Sao (#4254 % 45) cia
Tri L& (444, Chire, 960-1028)*, quyén 1, chép: “Tam tinh

Dbng nguyén T4y, ngd nhén cai xir nhat ban. S& di Phat ngén: “Tuy s& tri
xir hang an lac”. Sir quan tim dia, dan vé bét thign, Tay phuong khir thir
bét dao; nhugc hoai bat thién chi tim, niém Phét vang sinh nan d4o. Kim
khuyén Thién tri thirc, tién trir thap 4c, tic hanh thap van; hau trir bét ta, nai
qua bat thién. Niém niém kién tinh, thudmg hanh binh tryc, ddo nhu dan chi,
tién 44 Di Pa.”

HRARMET , WEF M, LIHWEHRE . Bibhaities
AT BT, BEPHENK, RARGE , Rk, HETH: Rk,
BRALE  ARRE, kRmME: $EA%, LABE . EALH,
REME: BAABIS AT [ HMIESH, FHhis ] R
BAT AW, R&EPHL, BRBE, BALK— . FAHE
[ MAER, Rk, | B, L&RE, HiihRik: 2R
FEZS, BhEEHI . AHEeR, LBTE, BiTE; AR
ANAR BT AR, TR, B, AR .

2% Té Minh Tri L& (w99 4044, Shimei Chire, 960-1028): Vij tang cua
Thién Thai Téng, xudt than ving Tir Minh (994, Tinh Triét Giang), ho
Kim (), ty 1 Uéc Ngon (#%). Nam 1én 7 twdi, Su da dé tang me,
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quang va Ban lugc, c6 trim nghin bai tung. Can ctr theo Ban
luge thi c6 mdt nghin ndm tram bai tyng, c6 thé théy 1a néi
vé& Ban quang, goi 1a Kinh Béach Thién. Nhung, hién tai trong
phim Tya nay c6 doan van néi vé mudi tam tuéng Vién Tinh,
vi thé, c6 1& khong phai chi cho Kinh Giai Tham Mat.

Lai nira, Kinh Hoa Nghiém ngdy xua goi 12 Thap Van Ké
Kinh (Kinh ¢6 mdt trim nghin bai ké). Trong d6, ¢6 thuyét vé
thé gigi Lién Hoa Tang, nén goi Kinh Hoa Nghiém 14 Kinh
Bach Thién thi théa dang hon. Cho nén, cén cir theo hai Kinh
nay thi c6 thuyét noi vé thé gi¢i Lién Hoa Tang trong Nhiép
Dai Thira Luan. Thuyét nay n6i v& sur hinh thanh cai Tinh D
clia chu Phit mot céch tong quat.

thir 9 (X%, 613) doi Tuy. Nam 15 tudi, Su du hoc & Trung Quéc, lan luot
theo thd cac vi cao ting & Kinh D6 nhu Phép Thudng (# %), Tang Bién
(f%#%) ... Su thong thao cic bd lugn A-ti-dam, Thanh That (A %), Cau
Xa (f4°) Ti-ba-sa (%#£3%).... Khoang ndm Trinh Quén (5 #), Su vang
theo séc 1énh tri tri chia Tay Minh (%% %) & Kinh Ap (% a) ngudi
ddi goi Su 1a Ty Minh Vién Trac (5755 @ ). V& sau, khi Huyén Trang
(% %) di thinh Kinh tir An D v&, thiét 1ap noi djch Kinh, Su - phung Chl
tham gia v1ec dich Kmh cuing v6i Khuy Co (L, Dal suTu An £ &

#7) va Phd Quang ndi tiéng mot thm Ciin cir theo Téng Cao Ting Truye;n
(R &H%44) quyén 4 thi, khi Huyén Trang giang Thanh Duy Thirc Lugn
(33 ban d;ch méi) cho Khuy Co thi Su héi 16 cho ngudi gm cira dé
nghe 1én, rdi vé& chua Tay Minh bién tép lai nghia chuong, va gidng cho
Khuy Co. Sau dé, Huyen Trang giang Du Gia Su Dja Ludn (34w 7 3&.34),
Su ciing nghe lén rm gléng lai bd luén cho ngai Khuy Co nghe. Sau nay Vii
Hau lay Su lam thay, rit muyc t6n kinh Su. Nudc Tén La sai sir di thinh Su
vé, v Hau khong chap thuén Su lin luvt tham dy viéc djch Kinh séch cua
Huyén Trang, Nhjt Chiéu (E ), B¢ Vén (32F) dam nhan chirc Chimg
Nghia. Nién hiéu Van Tué Thong Thién (¥ &8 X) nam diu (696), Su
nhap tich, tho 84 tudi. Tac phim cta Su c6: Thanh Duy Thirc Ludn S (.
R34 55), Gidi Tham MGt Kinh S6 (WHRK 2 4 3), Nhan Vuong Kinh S&
(4= Z483), Tam Kinh S6¢ (-5 #8%.), Nhdn Minh Chanh Ly Mon Ludn S&
(B FAER PI34E).... Cac dé tir cua Su nhu: Dao Chu-ng (kﬁi‘), Théng
Trang (M%), Tir Thién (£-44)...1a nhimg vi hoc tang néi tiéng duong théi.
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coi Tay Phwong. Kinh van rdt ro rang la thé gici Tay Phwong
cdch ddy khéng xa. Néu xét theo Tudng thi cé khodng muoi
van tdm nghin dam, tirc la Thdp dc va Bat 1a** trong than,
chinh la ndi xa. N6i xa la vi hang ha can, noi gtfn la vi bdc
Thuong tri. Con ngudi c6 hai hang, phdp c6 hai logi, mé ngg
khdc nhau ma thzfy ¢6 chdm c6 mau. Ké mé mo niém Phdt
cdu sinh vé céi kia, nguoi ngg thi tw lam thanh tinh tam minh.
Cho nén, Phdt néi: Tiy theo tdm minh dwogc thanh tinh thi
c6i nuéc sé thanh tinh..... Hang pham phu ngu mugi khong
ngg dwgc ty tinh, khéng biét duwgc Tinh Dé trong than, mudn
vé phuong Déng, phwong Ty, ngudi ngé thi 6 mot ché. Cho
nén, Phat néi: Tity theo ché ¢ thuomg diegc an lgc. Néu tam
dia ciia 6ng la thién thi c6i Tdy Phwong cach ddy khong xa,
néu tam dia khong tét thi niém Phdt vang sinh ciing khé dén
duwoc. Nay, Ta khuyén hang Thién tri thirc truéce phdi diet bo
Thdp dc, tirc la di dugc van ddm, sau bo Bat ta la hon tam
nghin. Nigm niém thdy tinh, thwong thiec hdnh chan that, dén
nhanh nhi khdy ngon tay, lién thdy Di Ba.”™

288 B4¢ Ta (/\4F) 1a ddi lai v6i Bét chanh dao (A\Eif). 1. Ta kién (5 1L)
thAy sai biét bay. 2. Ta tu duy (48 24), 3. Ta ngir (f/3%); 4.Ta nghiép (f
4b) 1a tht ca cac hanh dong tao téc khong chan chanh; 5. Ta mang (f547)
sir dung nhimg phuong phép khong chinh ddng dé muu sinh; 6. Ta phuong
tién (AR 4£); 7. Ta nigm (’TF.'%}); 8. Ta dinh (AR ).
289 l)gl Chanh Tang, quyén 48, trang 352, thuong:

“Thé ton tai X4- vt; (hénh trung, thuyét Tay phuong din hoa, Kinh van
phan minh khir thir bt vién. Nhugc luan tuéng lhuyel 11 s6 hiru thép van
bét thién, tirc than trung thap 4c bét ta, tign thi thuyét vién. Thuye! vién, vi
ky ha ciin; Thuyét can, vi ky thu’vng tri. Nhan hiru lu'(mg chung, phép vo
ludng ban; mé ngd hiru tha, kién hitu tri tit. Mé nhan niém Phat, cAu sinh
u bi; Ngd nhén ty tinh ky tam. S di Phal ngon: “Tuy ky tdm tinh, tirc Phat
46 tinh”... Pham ngu bt lidu ty tinh, bét thrc than trung Tinh D9, nguyén
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L4y cGi vO han tuyét dbi lam muc dich d& khao sat, tic la
thuyét vé thé giéi Lién Hoa Tang, khi dat dén luan cit nay thi
n6 di tré thanh thuyét chung c6 tinh phd thong hoa.

Thuyét mudi tim Vién tinh dugc ghi chép & phidm Tua
cta kinh Giai Tham Mat va Kinh Phat Dia (#3.48)23, tirc
la thuyét minh Bao d6 ma Phat-da tho dung lam try x{ ¢6 du
mudi loai cong dirc trang nghiém.

Trong Nhiép Dai Thira Lugn chép thuyét nay dugc trinh
bay trong phan B Tt Tang Duyén Khéi ctia Kinh Béch
Thién. C6 lién quan dén Kinh Bach Thién, trong tic phim
Nhiép Dai Thira Luan Thich cia Thé Than, quyén 15, ¢6 sy
giai thich nhu sau:

Thit nhdt: Giai thich trong Bd-tat tang c6 riéng Kinh Tinh
D¢. Kinh nay c6 mét trim nghin bai ké (tirc 12 mudi van bai
k¢), cho nén goi 1a Kinh Bach Thién.

Thit hai: Gidi thich trong Kinh Hoa Nghiém c6 mét trim
nghin bai k¢, cho nén goi la Kinh Béch Thién, giang rong
tudng cia Tinh D§.

Trong nay, lai ¢6 tén khic la Kinh Tinh P9, nhung lai
khong chi rd 1a by Kinh nao. Kinh Giai ThAm Mat chi ¢6 5
quyén, khong thé néi 1a c6 riéng Kinh Tinh 9. Nhung, tac
phim Giai Tham Mat Kinh S¢ (%3 %48 5%) cta Vién Tric
(B 613-696)24, quyén 1, chép: Kinh nay c6 hai ban 1a Ban

233 Phat Dija Kinh (Bh3e42, e: Sutra of the Buddha-stage) 1 quyén, do
Ngai Huyén Trang doi nha Dubng dich. N§i dung cia Kinh 1a Phit vi B3-
tét Diéu Sanh (%)% & #) ma néi ndm tudng cia Phat dja (#h3k), d6 1a
Phép gi6i thanh tinh (7% 35 R) va Tt tri (29 %).

234 Vign Tric (B Enjiki, 613-696) 1 cao tang cia Phap Tuéng Tong
(##8%) doi nha Pudmg. Su xuét than tir Vuong toc Tan La (#f & tic Tridu
Tién $14f), ho Kim (£), tén Van Nha (X#). Su sinh nam Dai Nghiép
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Trong tic pham Pai Thira Nghia Chuong, quyén 19 cia
minh, Hué Vién ban luan kha r5 rang vé y nghia cia Tinh DJ.
Noi tom lai, Tinh D9 c6 ba loai khéac biét 1a Su Tinh, Tuéng
Tinh, Chén Tinh.

Chd cu tri clia hang pham phu 1a Sy Tinh Do, chd cu tra
cua hang Nhij thira va Bé-tét 1a Tuéng Tinh D, chd cu trd ciia
hang Bé-tat tir So' dja tré 1én dén Phat dia 12 Chan Tinh Do.

Trong Sy Tinh P9 lai néu ra loai la chd cu tra cia chu
Thién & Duc gi6i va Séc gidi va thé gii Cuc Lac Di Pa.

Trong Tudéng Tinh D9 lai néu ra hai loai la cdi hang Nhj
Thira do tu tép can lanh ty lgi ma c6 duge, va ¢oi ma hang
Bé-tit do can lanh gido hoa chiing sinh ma c6 dugc.

Su Tinh B thi Long Tho cho 1a: Cai nuéc vi diéu ra khoi
ba cdi, Tuéng Tinh D¢ 1a nhu Thét cia Ngai Duy Ma.

Trong Chan Tinh D¢ ciing ¢6 sy sai biét gitta Chan Tinh
D6 xa lia vong nhiém chd cu tri ctia hang Bé-tat Dia thugng
va Chan Tinh D6 thuan tinh 13 chd cu tra cia chu Phat.

Lai nira, trong Chan Tinh D% thudn tinh ¢6 néi su khac
biét giira hai ¢3i Chan, Ung, va ba cdi Phap tinh, That bao,
Vién ung?”.

Trong tac phdm Duy Ma Kinh Lugc S6, quyén 1, va Quan
V6 Lugng Tho S¢ cua Tri Khai, chép: “Tinh Bé cé bén loai
khac nhau la Pham Thanh D&ng Cu, Phuwong Tién Hitu Du,
Thét Bao V6 Chuong Ngai va Thuong Tich Quang. "%

279 Xem chi tiét trong téc phim Trung Quéc Tinh DG Gido Li St (F B4 +
#32 &), ban dich tiéng Trung, trang 66-69.
280 “Tinh D hiru Pham thanh ddng cu, Phuong tién hitu du, That béo vo
chuéng ngai, Thuong tich quang t&r ching chi sai biét.”

FEARERAE, FRAS . RRLREE | FRAWEL LR .
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& cho céc thu tich Tam Luan, phan nhidu déu duge hoan thanh & chua ndy,
cho nén héu thé goi Su 12 Gia Tudng Dai Su (A4 X #). Ngoai viéc hinh
thanh h¢ théng Tam Luan Téng, Su con tinh thong ca céc kinh Dai Thira
nhu Phap Hoa, Niét Ban, v.v... Vao thang 8 nam thar 17 nién hi¢u Khai
Hoang (P %), goi thr moi Thlen Thai Tri Khai Pai Su (K’*"a‘!ﬁkﬁ)
dén tuyén giang gléo nghia Phap Hoa. Vao nam thi 2 (606 co thuyet cho 1a
nam tht 2 [602] nién hi¢u Nhan Tho [4=%], hay nam cubi [6I6] nién hiéu
Dal Nghiép [ %]) nién hi¢u Dai Nghiép (k;{), vua Dugng Dé (##) ha
chiéu m& 4 dao trang, Su phung sac chi dén tra tai Hué Nhat Dao Trang
(% 8 i&3%) & Duong Chau (# M) ving Glang T (i£#). Chinh bd Tam
Lugdn Huyén Nghia (;fﬁ‘ii) ma tuong truyén do S trude tic, duge hoan
thanh trong khoang thdi gian ndy. Sau d6, Su chuyén dén Nhat Nghiém Ty
(BEH) o Trudmg An (&r) holng dao vung Trung Nguyén. Ngoai ra,
Sur con di khdp céc noi dién gl.’in kinh dé hodng duong Tam Luén Tong,
cho nén Su dugc xem nhu 12 vj tO tai hung cua tong phai ndy. Su da timg
bién lugn véi Tang San (1 ), vi luan su ndi tiéng duong thol img d4p troi
chay, ca hai ben trai qua hon 40 lan dbi dap nhu vay, cudi cung Su thing
cudc. Tir nam dAu (605) nién hiéu Dai Nghiép (X %) cho dén cubi doi nha
Tuy (617), Su sao chép 2.000 bd Kinh Phap Hoa, tao 25 ton tugng, chi
thanh 1€ sam. Vao ném dhu (618) nién hidu Vo Dic (X.4%) nha Buong,, tai
Trudng An vua Cao T luyen chon ra 10 vi cao tang dirc 46 dé thdng lanh
lang ching, Su duge chon vao trong 56 d6. Thém vao d6, dap img 1&i thinh
chu cia 2 chia Ung That (%) va Dinh Thuy (&K), Su dén 1am tra tri,
nhung sau doi vé Dién Hung Ty (£ R ¥). Den thang 5 ndm thir 6 nién higu
Vo birc (fk‘tﬁ ), trude khi mang chung, Sur tim rira sach s&, dét huang niém
Phat, viét cubn Tir B4t B6 Luén (}EZ:‘H?‘X# Luan Khéng S¢ Chel) xong
méi an nhién thi tich, hu'ong tho 75 tudi. Binh sanh Su giang thuyét Tam
Lugn (=) hon 100 lan, Phap Hoa Kinh (k # 42) hon 300 lan, Dai Phim
Kinh (X % #2), Hoa Nghiém Kinh (¥ & #2), Duy Ma Kinh (iﬁ#‘ﬂ), Pai
Tri D§ Luan (k’é’)ii%), v.v..., mdi loai khoang 10 Ian. Mén ha ciia Su ¢6
nhimg nhén vt kiét xuét nhu Hug Lang (%.91), Hué Quén (¥ ), Tri Khai
(), v. Trude tc ciia Su cling rat phong phi nhu Trung Qudn Ludn
S& (F Wi sk), Thap Nhi Mon Ludn S6 (+=Pi3k3k), Bach Ludn So (&
), Tam Ludn Huyen Nghia (=3 % &), Dai Thita Huyén Ludn (K & %
'I‘é‘), Phdp Hoa Huyén Lugn (&ﬁ‘i’?}’i) Phap Hoa Nghia S¢ (% # £.3%),

Ngoal ra, con ¢6 mdt sb sach cha thich ciing nhu luge luan cua cac
kmh dién Dai Thira nhu Phép Hoa, Niét Ban, Théng Man, Pai Pham, Kim
Quang Minh, Duy Ma, Nhan Vuong, V6 Lugng Tho, V.v..






index-125_1.png
280 . Mochizuki Shinko

C5i Pham Thanh Péng Cu (JL% Fl &) 14 cdi phan doan
thudc ndi gidi, noi ma hang Thanh nhan va pham phu cung cu
tra 14n 16n, tirc 13 gidng nhu thé gi¢i Tay Phuong Cuc Lac.

Coi Phuong Tién Hitu Du (F4& A 4%) la chd cu tri cia
hang A-la-han, Bich-chi-Phdt va Bd-tat Dia tién, tirc 1a c5i
Bién dich ra khéi ba cdi.

C&i That Bao V6 Chuéng Ngai (F#R&H#E) 1a chd cu
tri cia Phép than Bd-tat tir So dia tré 1én, tirc 1a Tho dung
do thudc ngoai gidi.

C3i Thuong Tich Quang (% %) 1a chd du cu cta chue
Phat Nhur Lai, tirc chi canh gidi cua tri hué Digu Giac®' siéu
viét chiéu sang, Tam dirc bi tang?2.

* Lai nira, DPtrc Nhu Lai thi hién trong cdc ¢6i nay dé gido
héa ching sinh. Néu cin cir theo ¥ nghfa nay thi cdi Dong

281 Digu Gidc (4%, Myokaku) 1a tyr giéc giac tha, gidc hanh vién man ma
khong thé ngh ban nén goi 1a Digu Gic. Tic 1a V4 thugng chanh gidc cia
Phit qua. Hang Nhj thira chi dimg & ty giac ma khong 6 cong dic cia
Gi4c tha. Bd-tat tuy cung thyc hanh Ty gidc va Gidc tha nhung chua du'qc
vién min, chi ¢6 Dtrc Phit méi vién man duqc Ty giac va Gidc tha, giac thé
khong thé nghi ban dugc. Tam Tang Phap sé (Aﬁ.dl—#) quyén 26 chép:
Ty giac, Giéc tha, Giac hanh vién man, khong thé nghi ban, cho nén goi la
Diéu Gidc Tinh (3 1£).
282 Tam Pire (=4, Santoku) Kinh Dai Niét Ban (X i2 #42) n6i Dai Niét-
ban c6 du ba dc

1. Phap than dirc (3% % #) 1a ban thé ciia Phat, 14y phép tinh thudng tru
bét diét 1am than.

2. Bat nha dirc (4% 4&), bat nha dich 1a trf hug, gidc ngd phap tuéng
nhur thét.

3. Giai thodt dirc (%&ﬁ) xa rdi tht ca sy tr6i bude, c6 duge dai ty tai.
Ba dirc nay mdi dirc c6 di Bén dirc Thuong lac ng tinh, cho nén goi 1a Ba
dirc. Nhung Ba dirc nay khong mot cung khéng khéc, nhu ba chém cua chir Y
(##), ba con mit cua Thu la (# # ), nén goi la Bi mét tang cua Dai Niét-ban.
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Ludn Pai Tri P§, quyén 3, din Kinh Phi Lau Na Di Dé
Lé Da Ni Tir (‘& #A%E & H5 R F 42), chép: “Dirc Phat
béo Phii Lau Na: Néu ba nghin dai thién thé gidi bi Kiép lira
thiéu dot, néu tdi sinh thi Ta ciing thuong ¢ trong nii Linh
Thiru nay. Tdt cd ching sinh vi bj kiét sir rdng bugc, khong
thdy dwgc cong dirc cia Pirc Pht, vi thé khong thdy dwoc
Ta”. Piéu ndy ciing giéng vdi nhing thuyét phan trén. Nghia
1a nai Linh Thiru 13 trd x& vinh ciru cia Dirc Phat.

Trong Kinh Di¢u Phap Lién Hoa Uu Ba Dé Xa (%)%
# 484§ 532 4y ctia Thé Thén gii thich doan van nay nhu
sau: Lira dit khong thé hiy hoai c6i Tinh P§ chdn thdt cia
Nhu Lai-bdo Phdt, vi dwgc tém thiu trong Dé nhdt nghia
dé’ns,

Céc phap hién tuong thudc Tuc dé déu bj hiy diét. Tinh
D6 chén that cia Nhu Lai siéu viét hin thé gian, thugc vé Dé
nhét nghia dé. Vi thé, than chn that khong bi huy diét, ton
tai mai mai.

Tiét 4: Luan V& Ta Ba Titc La Tinh Do

rong Kinh Duy Ma chép: “Muén dat dugc Tinh Do
thi phai lam thanh tinh tdm minh”.

Ngudi tim thanh tinh thi thdy tit ca moi noi déu 1a Tinh
Do. Duc Thich Ton hién thj twéng Tinh D¢ tam thai dé cho
X4 Loi Phét... xem. Nhung nay, Kinh Phap Hoa v.v.. lai chi
riéng cho nii Linh Thiru. Dong thoi day ciing la try xir vinh
vién ciia Nhu Lai, phuong thire trinh bay c6 diém khong gidng
225 §: Saddharma-pundarika-Sastra .

226 P§ nhét nghia dé ( % — & #; s: paramartha-satya) ciing dugc goi la
Thanh dé dé nhit nghia, Chan ¢, Chan li cao nhét, Chan Ii tuyét déi.
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Céy béu nhiéu hoa trai

Chu Thién danh tréng troi
Thuong trdi cac k§ nhac
Mua hoa Man-da-la

Cung Phét cung dai chung”.

Trong Kinh ndy n6i Nhu Lai nhdp diét lic Ngai tim muoi
tudi, chi 1a phuong tién thi hién, nhung thét sy khong c6 diét
d6. Pirc Nhur Lai trong A-tang-ky kiép thuong tru & nui Linh
Thiru, thuyet phap khong ngimg nghi. Chung sinh trong thé
gian khi thdy kiép s6 cham dut, lira dit ndi 1én, thiéu rui thé
gi6i Ta-ba. Dirc Phat van ton tai mot cach siéu nhién trén nii
Linh Thtru, mic dii bén ngoal 1a kiép héa nhung vudn rimg
va cac lau gac cao ciing van nhu cii, trdi, ngudi dong duc,
trdi cac loai nhac troi.

Kinh Kim Quang Minh Téi Théng Vuong, quyén 1, phdm
Nhu Lai Tho Lugng, chép:

“Ta thuong & Linh Thiru,
Dién néi Kinh qui nay.
Vi thanh tyru chung sinh
Neén thj hién Niét-ban.”

Lai nita, Kinh Dai Bao Tich, quyén 37, phém B& Tat Tang
Héi Nhur Lai Bét Tu Nghi Tinh, chép: “Du cho thé gidi nay bi
lira dit thiéu dét nhung Dirc Nhu Lai ciing & trong d6, hodc di
kinh hanh, hogc dimg, hogc nim, hogc ngdi, noi d6 tu nhién
xuét hién nudc tam cong dirc?*".

224 Am Hén la Bat cong dirc thity (A\%h#£7K) 12 nude ¢6 dy du tam loai
cong dirc, con goi 1a Bat vi thay (A= 7K), Bat dinh 1huy (/\»tJK) Nude

c6 tam cdng dirc 13, ldng trong, sach mat, ngot ngdo, ‘mém nhe, thm nhuén,
an hoa, trir d6i khét va nudi 16n céc can.
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THUYET VE THE GIGI LIEN HOA TANG
TRONG KINH HOA NGHIEM. ..

Tiét 1: Thuyét V& Thé Gigi Lién Hoa Tang

hé gioi Lién Hoa Tang (Padmagarbha-lokadhatu) 1a

thuyét minh vé Tinh D6 ctia Dic Nhur Lai Ty L6 Gia
Na (Vairocana). Cac Kinh Hoa Nghiém, Kinh Pham Vang
déu mé ta tuong trang cta thé gisi nay. Thuyét nay cin cir
theo su khao sat caa Phiém thén ludn. Léy toan thé vii tru dat
vao trong Lién Hoa Thai Tang. Cing véi nhitng diéu dugc
trinh bay trong Kinh Duy Ma, Kinh Phap Hoa & phén trén,
tirc luan vé& Ta-ba tuc Tinh Do, thi tuy céch trinh bay khac
nhau nhung cung chung mgt y nghia. Tirc 12 can cir theo
nhimg diéu nay c6 thé thdy dugc sy thuyét minh mang tinh
tich cyre hon.

Thuyét vé thé giéi Lién Hoa Tang ciing ¢6 nhimg thuyét
khong giéng nhau. Trong Kinh Hoa Nghiém néi khéi ni¢m
vé thé gioi hai Hoa Tang Trang Nghiém thi cyc ky rong 16n.
Trong Kinh Pham Vang néi thé gidi Lién Hoa Dai Tang c6
pham vi bing thé gi6i c6 mét nghin tram e nti Tu-di.

Trong Nhiép Dai Thira Luan chép: Tinh D¢ ciia chu Phat
duogc kién 1ap déu dya trén Lién Hoa, dic biét la ciing khong
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nhau. Vi vy, tir xua dén nay, nguoi ta cho ring Tinh D§ trong
Kinh Duy Ma la Héa D9 dugc bién hién tam thoi, va 14y Tinh
D) trong Kinh Phap Hoa 1a Bio D chan that cia Nhu Lai.
Nhung ddy ciing 1a mot quan diém khong thoa déng.

Trong Kinh Phap Hoa thi ciing cho 12 nguoi c6 tdm nhu
nhuyén, chon chit méi 6 thé thiy duoc than chén thit khong
diét ciia Nhu Lai.

Lai nita, trong Kinh Phu Lau Na Di Bé Lé Da Ni Tir (%
AEARGE 4 H BT 48), chép: “Vi chung sinh bi cac két sir
rang budc nén khong thé thay dugc than Nhu Lai thuong try
& ndi Linh Thir”.

Trong Kinh Duy Ma, chép: “Chung sinh vi ¢6 toi 16i nén
khéng thé thdy dugc c6i nudc thanh tinh cia Nhu Lai”, ciing
gibng véi thuyét nay. Nhung, ngudi c6 tim thanh tinh méi c6
thé thdy duoc Tinh Do. Lai nira, néu xét theo tri kién thanh
tinh cia Nhu Lai thi ¢3i nay 1a Tinh D§.

Trong Kinh Duy Ma, chép: “Céi nudc cia Ta thudong
thanh tinh nhu vay”. Chinh 14 cho biét c5i kia I3 tri xit vinh
vién ctia Nhu Lai. Diéu nay gidng véi thuyét Nhu Lai thuong
& nui Linh Thiru trong Kinh Phap Hoa.

O day, dac biét chi cho nui Linh Thiu chinh vi Linh
Thtru 12 noi Nhu Lai dién thuyét Kinh Phap Hoa.

Trong Kinh ¢6 ni dén Linh Son va nhimg noi khac. Nhur
vy, c6 thé thdy Dirc Nhu Lai thuyét Kinh nay khong phai chi
¢6 mot noi. Vi thé, thuyét trong Kinh Duy Ma va Kinh Phap
Hoa c6 cung chung y nghia, déu dimg trén 1ap truomg That
Tudng luan dé khao st Than, D9 ciia Dirc Phat, tire 12 déi véi
gido nghia Duyén khoi luén vé sir 1am thanh tinh ¢&i Phat lai
md ra mot 1anh vuc 16n khéc cia tdn Tinh D§.
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“Vi d9 cac chung sinh
Phuong tién hién Niét-ban
Ma that khong phai diét
Thudng & ddy thuyét phap (ndi Linh Son)
Chiing thdy Ta diét do
Rong cing dudng xa-lgi
Moi ngudi déu luyén tiée
Ma sinh tdm khét ngudng
Chung sinh da tin nhan

Y chan that nhu hoa

Mot long mudn thdy Phat
Déu khong tiéc than mang
Khi Ta va chiing Tang

Béu ra khoi Linh Son

Ta néi cung ching sinh
Thudng & ddy ching diét
Cho dén A-tang-ky

Thuong & nai Linh Thiu
Va nhirng tru xir khac
Chuing sinh thdy kiép tan
Khi bi lira dir thiéu

Cbi nudce Ta an 6n

Troi, Nguoi thuong dong dac
Vuon rimg céc giang dudng
Céc loai bau trang nghiém
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Trong tic phim Du Gia Luén Ky (Gi43h32) cia Don
Luan (4%, nguoi Tan La (#7 )2, quyén 41, chép: “Co
thuyét cho la c6i Tinh D bién hoa c6 xir s¢ riéng biét giong
nhue Cieu phdm vang sinh trong co: Cuc Lac. Co thuyet cho la
Xtz s riéng biét nhw Dirc Phat dn ngon chdn xuong ddt lién
hién ra céi Tinh B trong Kinh Duy Ma.” *"'

Lai nita, truée tién din Duy Ma Kinh S6 Am La Ky (4
JE42%% B 32), quyén 7, chép: “Héa do khong kién lgp riéng

269 Don Luin (#i#): Vi ting gbc ngudi Tan La (ﬁ?& Shiragi, nay la
Tridu Tién) séng vao doi nha Pudng, nam sinh nam mét khong r5, con goi
1a Pao Luéan (if4%). Su soan by Du Gia Luan Ki (iﬁ‘b’ﬂ.ﬁ‘i&) 24 quyén.
Paiy la ban chi thlch toan ban Du Gia Su Dja Luén duy nhét hién con diy
dit. N§i dung chu yéu ctia bd luan nay la can ci theo bd Du Gia Ludn Lu'yc
Todn (#tibesJE) cia Khuy Co (JL44), dong thoi din dung hoc thuyét
ciia cc Su nhu: Thuan Canh (¥i#%), Van Bj (Sf#), Huyén Pham (% %),
Thin Thai (w;%), Hué Canh (&%), Hué Pat (&if), Vién Tric (H#)),
Nguyén Hiéu (L8)...

Ngoai bd Du Gia Ludn Ki 24 quyén ra, Pon Luan con c6 céc tac
phdm: Kim Cang Bét Nha Kinh Lugc Ki (2B % 429532), Dai Bdt Nhd
Kinh Lugc Ki (KA 49%32), Tinh Phan Vieong Kinh So (F$ 4L Z425),
Duege Swe Bin Nguyén Kinh S (¥ #5 X848 3), Thip Nhdt Dién Kinh S
(+— @& #k), Tic Phdn Ludt Quyét Vin (W54 M), Tin Tuyén Dai
Thira Nghia Chuong (ffr#kaﬁﬁ‘i)fhanh Duy Thirc Lugn Yéu Quyel
(ﬁ&."ﬁ-ﬁﬁﬁ%k) tong hop tinh chat ctia céc b Kinh ludn, ngudi ta c6 thé
biét duge s& hoc cua Su, lay Duy Thic lam trong tdm, va nghién ciru rong
céc Kinh Bat Nha, Gi6i Lut...

270 Tn La (# &, Shiragi): Ten g2oi ngay xua ca Tridu Tién cd dai, khodng
nam 47 truge CN, Hach Cu Thé (# &) 13p nén Tu Lo Quoc (#l)i@) [
Khénh Chau (BM), dén thé ky thir 4 sau CN, nuée ndy théng nhét céc tidu
quéc Thin Han (&#), va 14y tén 12 Tén La.

271 “Higu thuyét bién héa Tinh DY hitu it xr 56, nhu Cyc Lac quéc chi
clru pham vang sinh. Hiru thuyét biét chi xir s&, nhu Duy Ma chi tic chi 4n
dia van.”

AREAH LA AL, ota ALK EE o A BRI
Jo i 2 R A5z,
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Chiéu (7% .14 #8), Bio Trang Nghlem Tang (& EFR),
Li Tran (% /&), Thanh Tinh Quang Phé Chiéu («ﬁ‘r?;’ér‘f‘”)
va Diéu Bao Diém (¥ & &%), 6 tir muoi bbn Phat sat dén hai
muoi Phit st vi trdn s6 thé gioi vy quanh, trong mdi thé
gidi c6 mot Buc Ph@t:

Ngoai ra, muoi phumg 1a Péng, Tay, Nam, Bic, Tir duy
va Thuong, Ha ciia bién Huong Thuy & glua thé gisi nay
ciing ¢6 mot bién Huong Thiy. Tir trong bién nay sinh ra mot
hoa sen 16n, phia trén hoa sen ciing ¢ hai muoi lop thé gii
nhu da trinh bay phan trén, vay quanh.

Lai nira, mudi phuong ndy c6 muoi thé gisi ching vy
quanh. M3i thé gidi ciing c6 mudi phuong, mudi cai hai muoi
tang thé gi6i ching vay quanh Thém vio thé gii chung [
chinh glua, tinh hop lai phan b6 c6 mét trdm mudi mot thé gidi
chiing, 6 chirc thanh thé gidi hai Hoa Nghiém Trang Nghiém?»,

Tiét 3: Nhu Lai Ty L6 Gia Na

hu Lai Ty L6 Gia Na mang tinh cach thin thanh héa

vé quang minh (anh sang) tirc 1a tri hu¢, quang minh
clia Dtrc Phét chiéu khdp toan thé v try, pha trir vo minh tdi
tam, la tucng cdng durc cia Nhu Lai. Ngai & trong thé giGi hai
vi trdn s6 klep d4 tu tap Bo-tat hanh (E#iT; Bosatsugya)”“
tinh tu v sb céc nguyen 16n dé trang nghiém thé giéi Hoa
Tang, diy di vo sb tuéng cla bic Pai Nhén, phéng quang
minh 16n chiéu khip mudi phuong. Ngai hoa than ra tir noi

229.C4 thé tim thdy rai rac trong Dai Chanh Tang quyén 9, 39, 43.

20 B T4t hanh (¥ 8 47 c: pusdxing; j: Bosatsugyo ) Cong hanh tu tap
cua hang B Tat (s: bodhisattvacaryd). Dic biét 1a 52 giai vj tu dao cla
hang B Tét .
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Yéu (£3% %4 % %) vi Du Tam An Lac Dgo (i85 % #id)
ciing str dung thuyét Bon loai Tinh D6 ciia Phap Thudng. Str
dung bén loai dbi nhau nhu: Nhan va Qué dbi nhau, Nhét
huéng vi Bét nhat huéng d6i nhau, Thuin va Tap déi nhau,
Chanh dinh va Phi chanh dinh dbi nhau, dé luan ban vé su
cao thip caa Tinh Do.

1. Nhén Qud d6i nhau: Dic Phat & tai qua vi va Bo-tat
& Nhén vi déi nhau dé bién minh c5i nuéc Tinh va Bt tinh.
Tirc 1a chi 6 tru x{r ciia Dirc Phat cu tr méi goi 1a Tinh D9,
tru X ciia hang Bo-tat Kim Cuong tm tré xubng goi 1a Qua
béo d9. Day la néi theo y nghia cia Nhan Vuong Bat Nha
Kinh, chép: “Tam Hién (=% Sangen)™™, Thap Thanh (+%

tac 1 Luan giai vé D{il thira khoi tin luan (K R A&15%), Luan g|a1 vé kinh
Niét-ban, Lugn giai vé kinh Kim Cuong tam-mugi. Cac tic phdm nay duogc
cac hoc gia thugng thu Phét hoc Trung Hoa va Nhat Ban ton trong nhit, daP
img cho sy duy tri Dai thira khéi tin luan nhu 14 tic phim quan trong nhat
trong truyén théng Phat gido Han Quoc

Trong thoi gian dau, Nguyén Hiéu trai qua cugc doi minh nhu 12 mot
Téng Sl, nhung sau kh| gidc ngd dugc li Duy thirc, Su roi khoi Tang doan
va chuyén sang truyén ba Phat phap dusi hinh tuéng ciia mét cu si. Vi khia
canh ddc dao nay cua Su nen Sur két thic cuoc doi minh khi tré thanh mét
vi anh ding dan toc ndi tiéng Cao Li. Su 1a ddng sy va la ban ciia Nghta
Tuong (#38; k: tisang), mo! vi Téng ngudi Tén La c6 thé lyc thuqc tong
Hoa Nghiém (k: hwadm). Két qua quan trong cuia sy hop tac ndy 1a viéc
sang lap tong Hoa Ng,hlem nhu 12 mot dbng phép c6 wu thé trén ban dio
Tncu Tién. 23 tic pham hién con luu hanh cia Nguyén Hiéu nay dang dugc
tién hanh dich sang tiéng Anh trong chuong trinh hop tac giira Dai hoc
Dongguk va SUNY tai Stony Brook.
274 Tam Hién (= %, Sangen) la hang Bo-tat Thp tru (+{%), Thap hanh
(-+47), Thap hoi huéng (+@ﬁ) trong Pai Thira. Nhdn Vicong Hp Quc
Kinh S (4= £ # B #2 %) chép: “Cdc vi Bé-tat thugc Thap tru, Thip hanh,
Thip, héi huémg déu gm la Hién. O déy la ludn theo Biét gido, boi vi chu
vi Bé-tt chi doan hét Kién hodc va Tuw hodc, vdn con Vé minh hodc, chua
vdo Thanh vi, cho nén goi la Hién."
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biét mgt noi chén nao ma ngay trén Bdo dj hién khoi ra tuéng
thé. Trong Hoa d3, nguwdi tam tinh sé chiéu cam dwoc Tinh D6,
nguoi c6 tim ué sé chiéu cam Ué P3” ¥ cho nén néi Hoa do
ciia Tinh va Ué Ia c5i lau dai. Tinh D trong bén loai Tinh Do
dugc trinh bay phan trén, theo tam bién (bién héa tam thoi)
ma ndi thi c6 Tinh D¢ nay, theo Hoéa d9 ma néi thi c6 coi lau
dai, c6 cbi tam bién. Néu noi: phai chang Tinh D§ lién quan
dén mot tru x( riéng biét hay khéng thi diéu nay trd thanh tiéu
diém trang lugn ciia cdc Su, nhung Ca Tai theo thuyét Truong
thoi biét xtr (Tinh Do ¢6 noi riéng biét, 1au dai).

Tiét 5: Lugn Vé Bén Loai Tinh Do
Caa Nguyén Hiéu

Nguyén Hiéu (% 8 Gangyo, 617-686)*", ngudi Tan
La, trong hai tic phdm Vo Luong Tho Kinh Téng

272 “Héa d chi kién 1ap thi bét biét phuong xt, u Bdo d¢ thu'qng sinh khai
tho tuong Héa d9 chi trung, u tinh tim s& cam thj Tinh Do, ué tm s cam
thi Ué d.”

LI RRANGR, AL ELf el ez, Ao
B L, RS HTEAME,

273 Nguyén Hiéu (L 8; ¢: yudnxiao, j: Gangyo; k: wonhyo, 617-686) Mot
trong nhimg nha lanh dao tu tudng, téc gia va luan su cia Phit gido Han
Qudc. Su sdng vao cudi thoi Tam Quéc va dAu thoi dai Tén La thong nhat.
Su déng mt vai tro nang dong trong sy thau hoa sdu rong trao luu Phat
gido du nhap vao ban dao Cao Li duong thoi. Su rit tim déc va anh hu'cng
tu tudng Nhu Lai tang (e %, s: .'athagamgarbha), Duy thic va Hoa
Nghiém (# B&; k: hwaom). Tuy nhién, v6i cong trinh nghnen ciru rong rai
clia sur qua cac lugn glal va chuyén luan, sur da dung nhiép toan by glao li
dao Phat dugc luu truyén & Cao Li, gdm céc Toéng phal nhu Tinh 9, Niét-
ban, Tam luan va Thién Thai (Phap Hoa tong) Sur viét hau nhu toan b cac
luan giai vé nhimg bd kmh quan trong cua Pai thua, tong cong hon 80 tac
pham v6i hon 200 quyen Trong s6 nhimg téc phdm ndi ueng ma sur da trir
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Jissh6)™™ tru noi qua bao, chi c¢6 Phat la tru & c6i Tinh Do.”
Tirc la Bd-tat vin chua hoan toan thoat khoi méi lo vé qua
béo cia Khd D, con Durc Phat thi da diét trir tt ca méi hoa
6 nhiém.

2. Nhdt huomg va Bdt nhdt huong déi nhau: Ban v& tru
x{r ciia hang Bd-tat tir Bat dia tror lén va tru xi{r ciia hang
Bé-tat tir That dia tr& xudng, ¢6 sy déi nhau v& Tinh va Bt
tinh. Tirc 13 try x&r cia hang Bo-tat tir Bat dija tros Ién, c6 du
bén nghia 1a hoan toan ra khéi ba ¢di, hoan toan thanh tinh,
hoan toan khéng ¢4 1i 14m, hoan toan ty tai, cho nén goi 1a
Tinh D). Hang Bé-tat tir That dia tro xuéng, chua hoan toan
ra khoi Ba cdi, lai chua ddy di bén nghia vé& Hoan toan, cho
nén khong goi la Tinh Po. O ddy cin cir theo Mudi tim Vién
tinh ciia Nhiép Dai Thira Luan, 14y Tho dung d6 1am noi c6
cong ning sinh ra thi¢n phap cia Xuét xudt thé gian, hang
Bo-tat tir Bat dia trér 1én cho dén Phat dia méi dugc goi la
Xuét xuat thé thién.

3. Thudn va Tap d6i nhau: Try xit cia hang Bd-tat tir So
dia tr& 1én va tru xir cia hang Nhj thira, pham phu cu tri 13n
10n 1 d6i nhau. Coi Bd-tat cu trt goi la Tinh Dd. C5i hang
Nhj Thira, pham phu cur trit Ian 16n goi 1a Bt tinh. ay
ndi theo Du Gia Luan: “Trong thé gi6i thanh tinh, chi thuin
1a ching Bé-tat cu tri. Bo-tat da nhép dia thir ba, do nguyén
lwc ma dugc tho sinh vao cai dy. Hang Dj sinh va Thanh Vin,
Doc gide phi dj sinh, va Bé-tt dj sinh dugc sinh vao coi 4y.”

%75 Thip Thanh (+%, Jissho) chi cho hang B&-tt Thap Dia vi, 12 déi lai
v6i Tam Hién ma goi 1 Thap Thanh. Nhdn Vieong Bt Nha Kinh Hop S6
(4= EA% % 48 4-%) quyén Trung, chép: Tam Hién 12 tam thdp tdm cia Dja
Tién, Thap Thanh la Bé-tét Thip Dia. Vi BS-tét Thp dja da doan trir lau
hogc, chimg dugc Chén tinh nén goi 1a Thap Thanh.
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(& &) dich vao nién hiéu Huyén Thi thtr 8 (419) thoi

19 Pam Vo SAm (E &, s: Dharma-raksa, 385-433) Vi tang dich Kinh
thi Béc Luong (4i%) con goi la Dam V6 Sam (¥ &%), Pam Mau Sim
(E#-#), Dam V6 La Sam (& £ B i), Dam Ma Sim (£ A #), Dam mo
Sam (& 3% 4ik), Dam La V6 Sam (% & & ). Dich y 1a Phap Phong (% %),
ngudi Trung An D9, xuét than tir dong Ba-la-mon (3 4 M). Ban diu, Su
hoc gido phap Tiéu thira (“I"3), kiém hoc Ngii minh (A1), giang néi luu
lodt, (mg dap trdi chay. Ve sau, Su gip Bach DAu Thidn Su (& 54§ £f), hoc
Kinh Pai Bét Niét Ban (X A% /24 4), cam thiy ty hé then, chuyén qua hoc
Dai thira (X 7). Nam 20 tudi, Su c6 thé tung hon 200 van 15i Kinh Dai va
Tiéu Thira. Su lai gioi chi thudt, dugc vua trong, ngudi duong thoi goi 1a
Dai Chi Su (X 7 Ff). Sau d6, Su mang 5 phim dau cua Kinh Niét Ban, BS
Tat Gi6i Kinh (% # #42), BS Tat Gi6i Ban (% # AA&) truyén vao nuéc
K& Tan (8 %), rdi dén nuoc Quy Tu (4 ) nhung ca hai nudc nay phin
dong I tu hoc Tiéu thira nén Su bén di qua x& Thién Thién ($8-%) dé dén
Don Hoang (#%2). Nam dau Nién hiéu Huyén Thuy (% 4£412) thoi Bic
Luong (4&37) Vua Ha Tay (7 &)la Thu Cii Mdng Ton (8.3 4 ) nghinh
ruge Su vao CO Tang (%4 #) tiép dai rat trong hau, Su & d6 hoc tiéng Han
3 nam, rdi bat tay vao vigc phién dich phin dau ciia Kinh Niét Ban nay, lic
d6 ¢6 Tu Tung (4 %) va Pao Lang (i€ #)... dam nhiém chic “But tho™.
Sau d6, vi Kinh Niét Ban con thiéu mot s phim nén Su dén Vu Pién (F
B) tim kién nhimg phdm khéc cua Kinh, sau khi tim dugc ddy da Su tro
vé Cb Tang tiép tuc cong tac phién dich, gdm 36 quyén (1a Kinh Niét Ban
40 quyén hién nay). Trong thai gian ndy, Su nhdn 19i thinh cdu cua Tué
Tung, Pao Lang, dich Phuong Ding Dai Tap Kinh (% X 442) gdm 29
quyeén, Kim Quang Minh Kinh (4% #2) 4 quyén, Bi Hoa Kinh (% % 42)
10 quyén, B6 Tat Dja Tri Kinh (% 5 H.4548) 8 quyén, Bd Tit Gisi Ban
(FEAA) 1 quyén v.v... tht ca hon 60 van 10i. Bay gio, Thai Vii D& (k
K #) thoi Bac Nguy (3b48) nghe néi Su gioi vé phuong thuat nén sai st di
thinh Su. Mang Ton (% ) s¢ Su trao nhiéu phap thudt cho Bic Nguy nén
nhan lic Su v& An D6 dé thinh phan sau cia Kinh Niét Ban (sau nay do CAu
Na Bat Da La thoi nha Dutmg dich), lién sai nguoi st hai Su, lic 4y Su
49 twdi. Kinh Niét Ban do Su dich goi la Kinh Niét Ban ban Béc, con mién
Nam c6 Tué¢ Nghiém (# &)...Can cr Né Hoan Kinh (.8 % ) 6 quyén do
Phép Hién (##f) dich, ma sira ddi lai thanh Dai Bét Niét Ban Kinh (€33
242 48) 36 quyén, dugc goi 12 Kinh Niét Ban ban Nam, do d6 ma dua dén
sy hung khdi cua hoc phai Niét Ban. V& céc Kinh dién do Su dich thi cdc
Kinh lyc chép khéong giéng nhau: Xuat Tam Tang ki Tap néi 11 bg, 117
quyén, Dai Duong Noi Dién Luc thi néi 24 bd, 151 quyén.
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dugc sinh v& nudc toi, 1am Bo-tat A-duy-viét-tri (Ngudi bac
Thuong vang sinh, duge bat thoai chuyén).

8. Khi toi thanh Phat, Bd-tat trong nuéc t6i mudn sinh
dén c6i Pht & phuong khéc déu khong con trd lai ba duong
4c, thi toi s& khién cho ho thanh tyu Phat dao (Khéng con tro
lai dudng éc).

9. Khi t6i thanh Phét, tuéng mao cia cac Bo-tat va A-la-
han trong nuéc t<>1 déu doan chinh, sach s& xinh dep, déu
cung mdt mau séc, déu cung mdt dong tdc, glong nhu ngudi
trong c3i troi thir sau (Déu ¢6 ciing mdt mau sac, cing mot
dong tdc).

10. Khi ti thanh Phat, cac Bo-tat va A-la-han trong nudc
t6i déu bibt dugc didu suy nghi, chd mong ciu ciia nhau (Tri
biét tAm ciia nguoi khac).

11. Khi tdi thanh Phat, cac Bd-tat va A-la-han trong nudc
toi déu khong c6 tim dam duyc, hoan toan khong nghi nhé dén
phu nit, hoan toan khong ¢6 ngudi san hén, ngu si (Khong ¢6
4i dyc, khong c6 ba doc).

12. Khi i thanh Phét, cac Bo-tét va A-la-han trong nudc
toi déu ton trong thuong yéu 1an nhau, hoan toan khong 6
ngudi ghen ghét nhau (Kinh trong thuong yéu nhau, khong
ghen ghét).

13. Khi toi thanh Phat, cac Bd-tat va A-la-hén trong nuéc
t6i, néu muén cing dudng vo sé chu Phat & mudi phuong thi
déu bay dén noi do, (mg theo tim niém ma ty nhién c6 dugc
moi vat dé cung dudng tht ca cac Dirc Phat, chua dén gira
trua thi bay v& nudc toi (Pén phuong khéc cling dudng Phit,
dd cing dudng nhu y minh).
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han dinh ngay ca tra x& cia Nhu Lai Ty L6 Gia Na. C6 1€
thuyét cua Kinh Hoa Nghiém dugc néu ra dau tién, ké dén 1a
Kinh Pham Véng don thun héa cho 12 mot ¢5i Phét rong 16n
do Pirc Phit Ty L6 Gia Na hoa ra, dén Nhiép Dai Thira Luan
cang phé bién héa, cho 1a thé gii Lién Hoa Tang 12 mot thé
gi6¢i mé pham cho Tinh D9 cia chu Phat.

Tiét 2: Thé Gidi Lién Hoa Tang
Trong Kinh Hoa Nghiém

rude tién, nay cin cir Kinh Tan Hoa Nghiém do That
Xoa Nan Pa (£ X ¥, Siksananda, 652-710%% dich

227 Thit Xoa Nan Pa (F L #FE, s: Siksananda, 652-710) danh tang dich
Kmh thoi nha Pudng, nha chu dich cia ban Kinh Hoa Nghiém (3 & 42)
gom 80 quyen That Xoa Nan Da (¥ X #:F), Han dich 1a Hoc Hi (% &)
ngudi Vu Pién (F M nay la ving Tén Cuong Hoa Dién #ﬁﬁ’?ﬂh‘!) nha
Bu‘ung Su thong céc hoc thuyet Tiéu Thira 1dn Dai Thu'a, va thong hiéu cac
* ngoai luan. Hoang Hau Téc Thién nghe néi Vu Pién 6 Kinh Hoa Nghiém
ban Phan hoan chinh, lién sai si di thinh cau va thinh ngudi phién dich.
That Xoa Nan Pa nhan co h¢i d6 ma mang Kinh Hoa Nghiém ban Phan
dén Trung Quéc. Vio nim Chu'ng Thanh (3& %) nam diu (695), Su dén Lac
Duong (74%) & chua Dai B|en Khong (kx&s_#) trong Dai ndi, dich lai
Kinh Hoa Nghiém. Vii Hau rét coi trqng Su, bét dau ty than tham gia. vé
sau, Su & Tam Duong Cung (=M %) tai Lac Duong, chia Phét Tho Ky
(M’:&E%), chiia Thanh Thién (7% %) & Trudng An...tiép tuc dlCh Kinh
dién nhu: Pai Thira Nhdp Ling Gia Kinh (k#&)\#’y{b\ﬂﬂ) 7 quyén, Van
This Sw Loi Tho Ky Kinh (X Pk FRA1#324E) 3 quyen. Nhdp Nhu Lai Tri
Puzc Bét Tie Nghi Kinh (Ao 75 6 R Bk 48) | quyen Nhu Lai Bét T
Nghi Canh Gidi Kinh (3o £ 7 % .&aim) 1 quyén, Phé Hién Bé Tat S¢
Thuyét Kinh (ﬁiﬁﬁmfrwﬁ) 1 quyén, Thdp Thi¢n Nghi¢p Pao Kinh
(+&¥84) 1 quyén... gom 19 b3, 107 quyen Nam Trudng An thir 4
(‘Rt, 704), vi mAu than tudi gia nén Su ve nuéc. Triéu dinh dac phai Ngw
sir Hodc Ty Quang (*’ & 7 #1 %) dua Su vé Vu Pién (F B). Duong Trung
Tong (JE ¥ ) tic vi lai thinh Su dé Truong An, tru tai chia Pai Tién
Phuéc (X 4 %). O ddy Su 1am bénh va thj tich vao thing 10 nam Canh
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Nay, Nguyén Hiéu néi chi c6 Duc Phit cu trd tai Phap
tinh d9, khong phan chia gitra Phép than va Ty tho dung than,
con Thit bao df 1a try x&r cua hang Bo-tat tir Bat dia trg 1én,
Tho dung do 1a try xir cia hang Bd-tat tir So dja dén That
dia. Py chinh 1a sy giai thich bat dong cua hai Su vé Tha
tho dung do.

Tiét 6: Luan V& Than Va Dé
Ctia Hué Vién va Tri Khai ...

himg diéu ma cac Su trinh bay & phan trén 1a dai
khdi déu can cir Nhiép Dai Thira Luan, tirc 1a phan
loai Tinh D theo hé théng ciia Nhiép Luan.

Ngoai ra, trong cac Dai Su clia Trung Qudc tham chiéu
theo phuong thire cia Kinh Nhan Vuong, Luén Pai Tri bo
v.v...phén ra nhiéu loai, ttrc 1a Hué Vién, Tri Khai, Cat Tang
(F &, Kichizo, 549-623)8... doi nha Tuy.

278 Cét Tang (% #, Kichizs, 549-623): vi ting séng dui thdi nha Tay,
ngudi ving Kim Lang (£ 8), ho An (%), tén Thé (3), 4 tién Su ngudi An
Tic (% &, dan toc HO), sau doi dén Kim Lang, cho nén Su duoc goi la An
Cat Tang (% % ), HO Cat Tang (¥ % #&). Nam 1én 3, 4 tudi, Su theo cha
dén yét kién Chon D& (##), nhan d6 Chon Dé dat cho Su tén la Cét Tang.
Sau cha Sur xuét gia, ¢6 phép danh Pao Luong (if ). Su thudmg theo cha
dén Humg Hoang Ty (& £ %) nghe Phap Lang (% 1) giang thuyét vé Tam
Luan (Z3), va nam 1&n 7 tudi (c6 thuyét cho la 13 tudi) Su theo vi ndy
xu6n§ téc xudt gia. Phap Lang 1a ngusi truyén thira gido hoc Tam Luén cua
h¢ thong Cuu Ma La Thép (# /A 1), cho nén Su thudng hoc tip Trung
Lugn (¥ %), Bach Ludn (% %) va Thap Nhj Mén Luén (+=F13). Nam
19 tudi, Ian dAu tién Su dang dan thuyét phap, rdi nam 21 tudi tho cu tic
gi6i, danh tiéng ngay cang cao. Vao nam dau (581) nién hig¢u Khai Hoang
(P £) nha Tuy, lic Su 32 tudi, Phép Lang qua doi, Su bén van du v& phia
Dong dén Gia Tuong Ty (A4 ¥) thude ving Hoi K& (£, hay Chi Ke),
Triét Giang (3ix), luu lai noi day chuyén tam thuyét giang va trude téc,
ngudi dén hoc dao 1én dén hon ngan ngudi. Bén canh d6, Su con viét cha






index-71_1.png
226 . Mochizuki Shinko

trin s6 thé gi6i vAy quanh, Pic Phat Tinh Nhan Li Céu Xi
(7% IR AR5 1) tru & trong.

Thi dén, vugt qua khéi vi trén sd thé gidi v& phuong Trén
6 thé gi6i tén 1a Chung Chung Huong Lién Hoa Digu Trang
Nghiém (#4& &2 %45 #£ #), c6 hai Phat sat vi trn s thé
gidi vdy quanh, Drc Phat Su Tir Quang Théng Chiéu (Ff ¥
FHBAR) tru trong do.

Nhu thé, tir phuong Trén 1an luot ¢ céc thé gidi tén 1a
Nhét Thiét Bao Trang Nghiém Phé Chiéu Quang (—30 % #
B8 %), Ching Ching Quang Minh Hoa Trang Nghiém
(&4 .8 % #£ §), Phd Phong Diéu Hoa Quang (74 #
3.), Tinh Diéu Quang Minh (i%?ﬂ‘?’ﬁaﬂ), Chuang Hoa Diém
Trang Nghiém (ﬁiéé&ﬂ&ﬂk), Xuét Sinh Oai Luc Pia (3£
4 B A ), Xudt Diéu Am Thanh (Hﬁ'ﬁ/' #), Kim Cuong
Trang (4R ), Hing Xu4t Hién Dé Thanh Bao Quang Minh

[¢:3 &9&’%""?7b9}]) Quang Minh Chiéu Diéu (7E,HH BH:))
T ba Phit sat cho dén muoi hai Phat sat vi tran s6 thé glm
mdi mdi thé giGi viy quanh lan nhau, trong mbi thé gisi déu
c6 mot Dirc Phat.

Lin luot nhu thé trai qua vi trin s6 thé gi¢i & phuong Trén
thi c6 thé gidi tén 1a Ta-ba. Thé gi¢i nay ding kim cuong
trang nghiém lam bién gidi, dugc phong ludn c6 nhiéu mau
séc ning do, & trong ludi hoa sen, c6 hinh dang tron tria, lay
nhimg do trang nghiém trong cung dién trm Khong Cu dé
phi 1én phia trén, c6 ba muoi Phat sat vi tréin s6 thé gioi vay
quanh, Dirc Phat Ty L6 Gia Na tru chinh giira.

Lai nita, phuong Trén cia thé giéi nay, c6 cac thé gioi
tén 1a Tich Tinh Ly Tran Quang (F##k & £), Chung Dleu
Quang Minh Diang (4 £#%), Thanh Tinh Quang Bién
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4. Chdnh dinh va Phi chanh dinh déi nhau: Tru xir cia
chiing sinh thugc Chanh dinh tu va tru xir cia ching sinh Phi
chanh dinh tu d6i nhau. Try xit cia chung sinh thugc Chanh
dinh tu 12 Tinh D$ va try xir cia ching sinh thudc Phi chanh
dinh tu Ué 6. Pay 14 néi theo Kinh V6 Lugng Tho: “Ching
sinh duge sinh vé nuéc kia déu try trong Chanh dinh tu. Vi
sao vdy? Vi trong cbi nuéc kia khong co cdc Ta ty va Bt dinh
tu. " Tirc 1a chi c6i Tinh Do Di Pa la Tinh D$ thugc Chanh
dinh tu. Cho ring trong cdi nudc kia c6 hang Bb-tét Dia tién
va Thanh van thudc Tir qui?™, cho dén hang pham phu c6 Tir
nghi v.v... déu cu tru trong c6i Tinh Do nay.

Béi 1€, bén loai dbi nhau nay 1a néi theo y nghia vé& Bén
d6 thudc Phép tinh v.v...Tic 1a Nhan Qua di nhau, chi c6
Phép tinh d6 14 Tinh D) ma buc Phat cu tra moi duge goi
12 Tinh DP¢. Con Nhit huéng Tinh D ciia Nhat huéng va
BAt nhét huéng déi nhau la That bao d9. Thuén Tinh D9 cia
Thuén Tap d6i nhau 13 try xir cia Bo-tat, 1a Tho dung do.
Chanh dinh Tinh D6 cta Chanh dinh tu va Phi chanh dinh tu
d6i nhau 12 Bién héa do.

Néu dem luan diém nay déi chiéu véi Than va Do cia
Dao Tuyén thi Phap tinh do ctia Su 14 try xir cia Phép than,
Thét béo do la try x& cta Tu tho dung than, Sy Tinh D9 1a
try x{t cia Tha tho dung than.

276 “Sinh bi quéc gia giai tAt try v Chanh dinh chi ty. S¢ di gia ha? Bi Phat
qudc trung, vd chu ta tu cip bAt dinh ty.”

T;g@%%éﬁ#}mii}ft o FRAKAT? WAPE T, SUuHRA
277 T Qui (29 & Shika) la Tu Da Hoan (AR 2, s: Srotapannaphala, p:

Sotapannaphala), Tu Pa Ham (M4, s: Sakrdagami), A Na Ham (FT 7R
4, s : Angami), A Lan Hén (FT 8%, s : Arahat).
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vao thoi nha Dudng, quyén 8, phdm Thé gi6i Hoa Nghiém,
thuyét minh sy hinh thanh thé gi6i hai Hoa Tang Trang Nghiém.

Ting dudi cua thé gi6i nay c6 bat kha thuyét vi trin sé
Phong luan (&%, vayu-mandala) 8. Phong luan cao nhét c6
thé nang d& bién 16n Huong Thiiy. Trong bién Huong Thiy ¢6
hoa sen 6n, bén trong hoa sen ¢6 hinh thanh mot thé gi6i. Thé
gidi ndy ¢6 nii Kim Cang Luan (2 R #.L) vdy quanh. Phin
bén trong la dat lién. Trong dét lién c6 bat kha thuyét vi trin
$6 bién Huong Thuy. Trong mbi bién Huong thiy cling c6 bt
kha thuyét vi trén loai thé gi6i (tuc 1a tap doan 16n thé gisi).

Trong mdi loai thé gidi ciing lai c6 bit kha thuyét vi trin
s6 thé gidi, hinh dang cua thé gi6i déu khong giéng nhau.
Phén chinh giira cia bidn Huong Thily dugc goi 1a Vo Bién
Diéu Hoa Quang (#i$%) # ). Tir trong bién nay sinh ra
mot hoa sen 16n, phia trén hoa sen c6 mét thé gidi tén 1a Phé
Chiéu Thap Phuong Xi Nhién Bio Quang Minh (£ 8+ %
A H ). Thé gidi nay c6 hai muoi 16p thé gisi bay bd
chéng lén nhau. Tang thé gi6i phia dudi cung tén 1a Téi Thing
Quang Minh Bién Chiéu (845811 B&), c6 mot Phat st vi

Vén (% %) nam diu (710) doi vua Trung Tong, tho 59 tudi. Sau khi hoa
tang lugi cua Su ven con nguyén ven. Cac dé tir nhu Bi Tri...dua linh cbt
va ludi cia Su vé Vu Dién xdy thap cling duomg. Ngudi doi ciing xay thap
cling dudng goi 1a Hoa Nghiém Tam Tang Thép (# & = #1%).

228 Phong luan (B4, s: vayu-mandala) 1a mot trong 4 luan cua Pai dia, 1a
phan ddy thip nhét cia thé gi6i. Thé gidi duge hinh thanh thi truée phai lap
trén hu khong, nén goi 12 Khong luén (% 4), nuong noi Khdng luan nay
ma sinh ra Phong luan (4), Thuy ludn (/K 4) va Kim luin (£#) & phia
trén, hop lai thanh Tir luan. Phia trén tir luan c6 9 ni 8 bién. Phong luén
rong Ion dén vé s6, day 16 trc du-thi¢n-na (%4 AF). Thé cia né rin chic,
gid sirc6 mot Dai ngc kign na (X # 4 AF) ding Kim cang luin d& danh pha,
thi Kim cang lién v& vun nhung Phong ludn khong hu hai gi ca. Goi 1a Luan
(#) vi ¢6 hinh tron, thé rit rin chic.
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Trong d6, Pao Tuyén v.v...dic biét kiép 1ap hai nghia vé
Khai, Hop. Su ciing can cir theo thuyét Muoi tdm Vién tinh,
Tho dung d9 trong Nhiép DPai Thira Luén, dem Phap tinh,
Thét bao, Sy tinh chia ra, tirc 12 trong ba D) nay ciing c6 y
nghia cua Tho dung d¢.

Hién nay, trong van thi xép Phdp tinh d 1a chd cir tru
ctia Phap Than, That bao do 1a chd cu trii cia Tho dung than,
Su Tinh D§ 1a chd cu tru cia Tha tho dung than, day co I&
1a chu truong méi cia Dao Tuyén v.v.... Tai sao nhu thé? Vi
1€, Phap Thuong vién tich vao nién hiéu Trinh Quén thir 19
(645), doi nha Puong, nén van chua doc dugce céc luan thu
theo 16i Tén dich cia Huyén Trang nhu Phét Dia Luan Kinh,
Thanh Duy Thirc Luan v.v...

Tiét 4: Lugn V& Ba Db Cia Ca Tai

rong Tinh P Luén cua Ca Tai (¥4 Kasaiy®®, doi

Duodng, quyén Thuong, chép: “Tinh D c6 ba loai
la Phdp thin Tinh D¢, Bdo than Tinh D va Héa thin Tinh
Dé'”zés

Trudc tién, Phap than Tinh Do l1a Nhan va D9 cing mét
thé, tirc 1a y nghta Chan nhu thé dai (Thé ctia Chan nhu thi 16n)

264 Ca Tai (¥4 j: Kasai): V] ting cua Tinh D Tong séng vao nha Pudng,
nam sinh ndm mat khong r3. Khoang ndm Trinh Quan, Su tri & chia Hodng
Phép (54 ¥ Guhé-ji) Trudmg An, khuyén moi ngudi tu Tinh nghiép, hoing
duong phdp mén Tinh D§. Su chju anh hudng cia Dao Xudc (i 8 Doshaku,
562-645), bt tay vao vigc chinh li céc luén thu Tinh D§ va soan Tinh B$ Ludn
(#% 3 Jodoron) 3 quyén, chu truong Niém Phat 14y quén tudng 1am chinh.
265 “Tinh D$ hiru Phap than Tinh D9, Béo than Tinh D, Hoa than Tinh B
tam chung.”

EEXEF S ENE € ENIE S EREL
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1. Phap tinh Tinh D 1a chd cu trt cia Phap than.
2. That bao do la chd cu trii ciia Ty tho dung thén.
3. Sy Tinh D¢ 1a chd cu trd cla Tha tho dung than.
4. Hoéa Tinh D9 1a chd cu trii ciia Héa than.

Dung Hop dé kién 1ap, tuy 13p ra bén loai Tinh D¢ nhung
phin mau chét ciing khong ra ngoai hai dd.

1. Bao d la chd cu tr cta Phap Than, Ty tho dung
than va Tha tho dung than.
2. Hoéa dd la chd cu tri clia Phat.

Cho dén, trong tic phdm Phip Uyén Chau Lam cta
Huyén Uén (X4, tuc Dao Thé), quyén 15, néu ra bdn loai
Tinh D9, lai con lap ra cuong yéu hai d¢, hoan toan gidng
véi thuyét Khai, Hop v& ¢6i Phat ma Pai su Nam Son da
lap ra.

Phap Thudng thudc Nhiép Ludn Tong kién 1ap bdn loai
Tinh D9, Tri Nghiém & chua Chi Tuéng, la Té su cia Tong
Hoa Nghiém, ciing kiép lap bén loai Tinh D§. Tri Nghiém
vén 1a ké thira Phap Thuomg, theo hoc Nhiép Ludn Téng,
trinh bay v& tudng ciia bdn loai Tinh D§. Ca hai Thiy trd déu
ndi tiéng. Sur kién 14p bdn loai Tinh D¢ cita hai vi nay hoan
toan giéng nhau.

Tudng trang cua bbn loai Tinh D ciia Nam Son, Huyén
Uén ciing hoan toan giéng véi ¥ nghia ctia Phép Thuong.

Dua vao thuyét cua bdn loai Tinh P9 niy chung ta c¢6
thé biét duoc 1a do Phap Thuong & chiia Phd Quang thude
Nhiép Lugn Téng da dé xuong. V& sau, Tri Nghiém, Dao
Tuyén, Pao Thé déu dua vao thuyét ciia Phap Thuong.
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Thir dén, Héa than Tinh D§ ciing ¢6 hai loai 1a Thuong
ty héa (% EE4L) va Vo nhi hét hiru (& 2.4 khong ma
bdng nhién co).

Thuong tiy héa la do cong dirc loi tha trong ba dai
A-ting-ky kiép d4 thanh tyu, Than va Do thuong hién ¢ coi
ndy, cdi kia.

Su bién hoa cia V6 nhi hét hitu 12 nwong vao Héa than
ndy (tirc gidng nhu Phat Thich Ca) ma phan than ra. Gibng
nhu thé gioi Diéu Thién ctia Dirc Phat A Sc 1a Tinh D cia
Thuong tily héa. Cdi Tinh Do do Dirc Phat 4n ngén chan
xudng dét hién ra Trong Kinh Duy Ma la ¢5i Vo nhi hét hitu.
C&i nay chi c6 hang Bd-tat Dia tién, Nhj thira va pham phu
thdy dugc. Day 14 can cir theo ba Thén ma 14p ra sy khéc biét
vé ba Dd. Nhung Bo than d phan ra thanh hai loai la That
béao va Su dung.

N6i chung, két qua 12 c6 bbn D§, vi thé ma khéng giéng
véi thuyét ciia Phap Thudng v.v...trinh bay & phan trén.

Nhung Ca Tai dem Hoéa than Tinh D9 phan thanh hai loai
1a Thudng tily héa va V6 nhi hét hiru, qua ding 13 mot y nghia
méi cia Su d& bd tic cho thuyét cia Phap Thuong v.v...

Nhu da trinh bay trong doan van trude, Bién héa do 1a
c6i bién héa nhit thai, 1a chd cu tra danh riéng cho hang Nhi
thira, pham phu v.v...

Cbi bién hién nhét thoi nay vi dé loai b6 sy hiéu 1Am v&
¢di Tinh D) cua Phit A Stc va Phat Di Pa, do d6 ngoai cdi
V6 nhi hét hiru bién héa tam thoi, con 1ap riéng coi Thuong
tuy héa l4u dai, quy vé Tinh P cua Duc Phit A Suc va Dirc
Phat Di Da.
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dugc trinh bay trong Khéi Tin Lun 1am Thé cta Tinh D9, ldy
y nghia Tuéng Pai, Dung Dai lam Thé ciia ngudi ning try.

Ké dén, Bé4o than Tinh DJ ¢6 hai loai la Thét bao do va
Su dung do. That bao d9 cling 1a Nhan va B cung mot Thé,
tirc 1a 14y hang van cong dic tu tip lic ban du 1am Thé
cia Tinh D9, tdp hgp hang van cong dirc d6 lai lam ngudi
niing tru. Cdi ndy chi thudc vé canh gi6i cia Puc Phét, tirc
1a cho di ngay ca Bo-tat Kim Cang TAm?® ciing khong thé
biét dugc. Nhiép Pai Thira Luén ldy Dai khong vo tuéng
lam Mo6n, Tam hué lam L (dudng), tirc 1a chi cho c3i nay.

Su dung d(f) tirc 1a Nhan va D§ c6 Thé khac nhau,
tirc 1a 14y thé gi6i Lién Hoa Tang Pha Lé Kha (AZLAT,
pundarika)®’ lam Thé ctia cdi Tinh D nay. Lay dai dinh,
dai bi, tuéng tét dep cta ngudi ndng try v.v... lam Ty Thé
cua ¢8i Tinh D nay.

Nhan va D$ nay tiy theo phim trat ciia Bé-tat tir So dia
tré 1én ma thiy dugc, nhung c6 sy khéc biét vé phan thd va
vi diéu.

Trong Nhiép Dai Thira Luan, chép: “Néu xa réi Ung thin
(tirc Bdo thén, con goi la Tho dung thdn) thi tic luong Bé-dé
ciia Bo-tdt tir So dia tré 1én sé khong dwoc ddy di’?, tic la
noi theo nghia nay.

266 Bd T4t Kim Cang Tam (& Rl-S ¥ #) 12 ban thé Bb d& tam cua tht ca
ching sinh, thé nay cu'ng chéc nhu kim cang, khdng bj bat ky vit khac pha

hom dugc, biéu thi nidm tin cimg chdc nhu kim cang, cling thé véi BS tat Phd
Hién trong Hién Gio nhung khéc nhau tén goi, 1a trudng tir cia chu Phét.

267 pha Lé Kha (AU 4L47, s: pundarika) y dich 1a Bach Lién Hoa (& £ 4£).
268 «“Nhurge li tmg than tic so dja di thugng Bd-tat chi Bd-d& tur luong tirc
bAt ung cy tac.”

EHA SR A EEEZ SRR RERLR
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syr gidi thoat mang tinh tiéu cyc. Nhung, trong Kinh dién Dai
Thira nhan dinh: khong sinh khéong diét 1a Niét-ban. Diéu nay
c6 day du y nghia tich cyc. Kinh Pai Bat Niét Ban, quyen
6, chép: “Néu Nhu Lai nhap Niét-ban thi nhu cui hét lira tht,
goi la khong Liéu nghia. Néu Nhu Lai nhép vao Phap tinh thi
dugce goi la Liéu nghfa.”

Ciing trong Kinh nay, quyén 23, chép: “Thuong, Lac Nga,
Tinh 14 dai Niét-ban”. Kinh Thiéng Man, chuong Nhat Thira,
chép: “Nguai dic Nhit thira, 1a déc A-nju-da-la Tam-miéu
Tam-bd-dé. A-ndu-da-la-tam-miu-tam-bd-dé 13 canh gidi
Niét-ban, canh gi6i Niét-ban tirc 1a Phap than Nhu Lai”.

Kinh Phép Hoa, phdm Nhu Lai Tho Luqng thir 5, chép:
“Vi 46 chiing sinh nén phuong tién thi hién Niét- ban, nhung
tht sy khong phai 12 dit d6, ma thudng try dé thuyét phap”
Niét-ban cua Pirc Phat dugc mo ta trong cac Kinh nay déu
lay Phap tinh, canh gioi bat diét thudng lac 1am y nghia cia
Niét-ban.

Lai nita, Kinh Quén Phd Hién Hanh Phap chép: “Puc
Thich Ca Mau Ni la Pirc Ty L6 Gia Na, dwgc goi la Bién
Nhdt Thiét Xie. Trii xit ciia Puic Phgt ndy la c6i Thuong Tich
Quang, duoc an Igp do sw thau nhiép Bén Ba-la-mdt, Thuong,
Lac, Nga, Tinh”.

Téc phim Nhiép Pai Thira Lugn (ﬁk;ﬁ Mahayana-
samgraha)™, cta Thé Than (##.), quyén 15, chép: “Thé

222 Nhiép Dai Thira Lugn (¥ X %34, s: Mahdyina- -samgraha, t: Theg-pa
chen-po bsdus-pa, e: A collection of Mahdyana $astras) 1a true téc quan
trong ciia Phit gido Pai Thira cia An D§, 1a mét luan trong cac ban ludn
cén béan cta phdi Du-gia hanh. Do ngai V& Trudc (£ %s: Asangu) soan. C6
céc ban dich nhu sau duge dua vio Pai Chanh Tang QUyen 31. 1. Ban dich
ciia Phit-da-phién-da (#F% & %, s: Buddhasanta)2 quyén. 2.Ban dich cua
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rét dau khé.”*® Chu thién, ngudi doi ddm nhiém thanh, huong,
vi, xac va phép, tru trong si ham thich. Néu cac phap éy bi thay
dbi, vo thu’ung, diét mét thi chu thlen, ngum dm phai song trong
nhiéu dau khd. “Prrc Nhue Lai déi véi sdc, sde tap, sac diét, sac
hoan, sdc li déu biét nhu thit. Da biét nhu thét roi thi khéng con
tru trong sdc, khong con ddm nhiém, khéng con wa thich, cho
dén khong con bi nhdn duyén ciia sdc kia gy tro ngai, khi s
tré ngai da diét hét thi goi la Niét-ban an 6n vé thurgng”.

Didu nay thuyét minh hang pham phu chiing ta dim nhiém
sau tran do la: Sic, thanh, huong, vi, xtic va phap. Ching ta
tru trong su ua thich, néu sac kiav.v.. bl vo Ihuo‘ng, thay déi,
diét mét thi chung ta s& rét dau buon rat khd ndo. Pic Nhu
Lai xa roi sy nhidm trude d6i vai sic v.v...Ngai da giai thoat
khoi cac 4ch nan, khong con khd ndo, try trong sy an nhién,
nén goi 1a Niét-ban an &n vo thuong.

Nhung, cac Kinh trong A-ham (T 4~ Agama) *'... nhan
dinh Niét-ban Ia diét sach hét phién no va tai hoan, chu trong

220 «Chy Thién thé nhan, u sic nhidm trudc, 4 lac try, bi séc nhuge v
thuomg, bién dich, diét tan, bi chu thién nhin thc sinh dai khd.”
HREA, AEEF FRE, REZLF RS AS, KU
RARPIAXE .
21 A Ham (FT 47 s: dgama) A-| ham 12 dich theo am Hén Viét, dich nghia la
Phap qui, Vo ti phap, (u'c 1a céi »gc cuia gido phap«;Tén dit cho céc bo kinh
cin ban cua Phét gido viét bang van hé chir Phan (sanskrit), ni dung gmng cac
B9 kinh (p: mkaya) thudc van hé Pa-1i. C6 bon bd A-ham: 1. Trudmg a-ham (s
dnghagama) 20m 30 kinh; 2. Trung a-ham (s: madhyamagama), tap trung vé
cac vAn d& siéu nhién; 3. Tap a-ham (s: samy: uklagama) véi nhiéu & tai khac
nhau nhu quan tudng va thién dinh; 4. Téng nhat a-ham (s: ekunarlkagama)
A-ham tap hop céc gio li coban ciia Tiéu thirama dirc Phét da timg thuyét
gidn nhir Tir diéu dé, Bat chinh dao. Mudi hai nhén duyén, Nghiép... Cac
B4 kinh thug van hé Pa-li cua Tiu thira phan 16n déu triing hop v&i A-ham,
nhung, BaKinis thi cAthém phén thirnam 1a Tiéu b kinh (p: khuddaka-nikaya).
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PUC THICH TON XUAT HIEN O DIEM PHU BE
VA LUAN BIEM VE TA BA TUC LA TINH PO

Tiét 1: Pitc Thich Tén Thanh Phét Trong Cai Ué

Xét tir gido nghia ldm thanh tinh c6i Phdt, tit ca Bo-tat
lic con trong nhén vi déu phat dai nguyén lam thanh tinh
cdi Phat, tu tdp sdu Ba-la-mat dé trang nghiém coi Phét, cho
dén khi thanh Phat. Cho nén, thé giéi ma chu Phat xuat hién
duong nhién déu 1 Tinh Do.

Nhung, Dtrc Thich Tén lai xut hién trong Diém-phu-dé
(Jambudvipa), 12 ¢5i 6 ué. Piéu ndy c6 mau thuin véi gido
nghia ldm thanh tinh c6i Phdt. Trong céc Kinh dién Dai Thira
ciing ¢6 rit nhidu sy giai thich vé phuong dién nay, ciing la
luan diém Tinh D da m& ra mét cach nhin méi mé.

Theo Kinh Dai Bat Niét Ban, quyén 24, chép: “Tat ca Bb-
tat déu tu tip mudi viéc nhu: Lam thanh tinh c5i Phat v.v...

Bb-tat Cao Qui Pirc Vuong bach Birc Thich Tén: Tai sao
Durc Thich Tén chi tu tap chin viéc, ma lai khong tu tp hanh
Lam thanh tinh c6i Phé4t?”

Duc Phét dap: Ta tir trude cling thudong tu tip mudi viée
nhu thé. Tét ca Bo-tat va chu Phét khong ai khéng tu tap
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gidi Lién Hoa Tang c6 ddy du bon dirc Thuong, Lac, Nga,
Tmh Thé gici ndy ldy Chdn nhu phdp giéi lam noi nwong
twa”.

Lainira, Thanh Duy Thirc Luéin (&7 334 vijiaptimatrata-
siddhi), quyén 15, chép: “Tu tinh than nwong vdo Phdp tinh
dp. Thé ciia Than va Dé cua thé giéi ndy khong cé sai biét,
tic la Phdp than Nhw Lai va tru xir cia Ngai ciing mgt thé.
Hon nita, Than va D¢ la dugc an ldp do sw thiu nhiép Bén
ba-la-mdt:Thuwong, Lac, Nga, Tinh”.

Ciin cir theo thuyét nay thi Phap than Nhu Lai va tru xt
cia Ngai la Phap tinh d9, ciing chinh 12 hién 16 canh gi6i dai
Niét-ban cua Puc Phat. Kinh V6 Lugng Tho trinh bay Tinh
Do cia Phat A Di Da nhu sau: “Céi nudc ciia Dirc Phat kia,
thanh tinh an lac, vi diéu khodi lac, c6 thé noi ngang voi dao.
Niét-ban vé vi".

Kinh A Di Pa ciing chép: “Chung sinh trong nuée do,
khéng co cdc logi khé, chi thuy huong nhimg niém vui, cho
nén goi la Cyc Lac”.

Nhimg didu nay biéu thi tru xir an lac vo thuong cua cdi
kia, khong c6 cam giéc lo au, khong c6 6 ué.

Lai nira, tho mang ctia Dtrc Phét kia va nhan dén cta Ngai
1a vo lugng vo bién A-ting-ky kiép. Diéu nay chimg minh
canh giGi Niét-ban & cdi nudc kia 12 khong b¢nh khong gla,
khong chét, dac biét 1a cau “bang v6i dao Niét-ban vo vi”,
cho thdy y nghia nay cuc ky sau sac.

Chén Dé (.i-:% s: Paramartha) 3 quyen 3. Ban dich cua Huyén Trang (%
#) 8 quyén. 4. Ban dich cia Pat-ma-cAp-da (¥ L %, st Dharmagupta),

ban nAy khong phai 12 ban dich doc 1ap ma dugc dua vao trong tic pham
Nhiép Dai Thira Luan Thich (3% X i#54%) cia Thé Than.
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Tiét 3: Thuyét N6i V& Sinh Nhan
Cta Ba Hang Ngudi Trong Kinh DPai A Di Pa

hir dén, trong Kinh Dai A Di Pa cho 14 ngudi ving
~L sinh c6 su khéc biét theo ba hang 1a hang Thuong,
Trung va Ha, mbi hang du c6 sinh nhan vang sinh.

Lai con c6 thuyét khic 12 Ngudi vang sinh do nghe dugc
danh hi¢u. Hai muoi bdn 15i nguyén trong ban Kinh nay thi
¢6 bdn nguyén lién quan dén Sinh nhan.

Nguyén thir bay chép: “Cdc hang Troi, nguoi trong vo
wong sé c5i Phdt trong tém phuong va phiwong Trén, Dudi,
néu cé nguoi thién nam, nguoi thién nir tu Bé-tat dao,
thuec hanh sdu Ba-la-mdt, néu la Sa-mén khéng hity pham
gidi ludt, dut tric ai duc, mét long muén sinh vé nudc Ta,
ngdy dém khéng dirng nghi, nguci do khi tuéi tho hét thi
Ta cing cdc Bo-tat, A-la-hén dén nghinh tiép, lién dwgc
vang sinh trong nwéc Ta, lam vi Bé-tat A-duy viét-tri, co
tri hu¢ déng manh.”**® Day 1a 1oi nguyén vang sinh cho
hang nguoi bac Thuong.

308 «“Bat phuong Thugng Ha, v uong sé Phat quéc, chu Thién nhan dén,
nhuge Thién nam t, Thién nir nhén, hiru tic Bo-tat dao, phyung hanh lyc
Ba-la-mat. Nhugc tac Sa-mén bét hiy kinh gi6i, doan 4i duc, trai gi6i thanh
tinh, nh4t tim niém dyc sinh ngd quéc, tra da bat doan tuyét. Nhugc ky nhan
tho duc chung thi, nga tirc dir chu BO-tat, A-la-han, cong phi hanh nghinh
chi, tirc lai sinh nga quc, tic tdc A-duy-vit-tri Bd-tat, tri hug diing manh.”

AFEF  BRBHE . HRXAR . FEFFERA . AKEH
M BATRRRE  BEDIIRGEE . BEREATS . A%
AXE . FAFWR  FRASRAH KRB LETRE . AR
12 PPRAKE  RIEFTIRAREE  FEFE.
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Nhue Lai, Ung Ciing, Chdnh Bién Tri, Minh Hanh Tic, Thién
Thé, Thé Gian Gidi, V6 Thugng Si, Diéu Nguw Truong Phu,
Thién Nhin Su, Phét Thé Tén. Ngwdi ndy do duyén theo danh
hi¢u ma ting trudng phdp thién, tic la cé thé duyén theo
twomg (thdp diéu tuémg). Khi dy dat dwoc tuéng trong phdp
thién, thanh tuu dwoc Bat Chu Tam Mudi, cho nén thti'y duoc
chuw Phgt. " .

Lai nita, Dai Tri D§ Luan, quyén 21, n6i thi tir ciia viée
ni¢ém Phat 13 ban ddu niém mudi danh hi¢u Phat, th dén
nghi nhé ba muoi hai tuéng tét, tim muoi vé dep tiy hinh
vi cdng dirc thin thong... ciia Pirc Phat. Tic Ia thuyét nigm
danh hi¢u mét long khéng tan loan, dan dan thanh tyu Bat
Chu Tam Mudi thi thiy dugc Phét, va thuyét thdy Phat lic
1am chung trong Kinh A Di Pa rét 1a giéng nhau. Nhung, so
sanh v6i ban Kinh nay (Kinh A Di Da) thi khong chi 13 niém
Phat, ciing khong chi 1 xung danh ma chinh Ia thuyét sinh
nhén niém danh hi¢u rit khac thuong.

Thé Tén (& #; s: buddhalokanatha, buddhalokajyestha, bhagavan), 1a Bac
gidc ngd dugc thé gian ton kinh.

307 «Tan phat y Bd-tat di thap higu diéu tu'ong niém Phat, thap higu di¢u
wong vi: Nhu Lai, Ung cling, Chanh bién tri, Minh hanh tic, Thién thé,
Thé gian giai, V6 thugng si, Didu ngy dai trugng phu, Thién nhén su, Phat,
Thé ton. Thir nhan di duyén danh higu tang truéng Thién phép, tic ning
duyen tuéng. Ky thei, u thién phap dic tuong, déc thanh Bét chu tam mudi,
cb kién chu Phat.”

WREEEA RIS, THRYAAL R, BB, ik,
PATR, ¥, #MAM, AL, EHKL X, RAF,
Fo RARR LRI RARL, PR . e, AEESAE, FAK
FrEuk, HOL#EH .
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Day 13 nguyén chung cho nhirng ngudi mé hodc va hang
ngudi bac Ha trong ba hang dugc vang sinh. Vi thé, cing
ban Kinh nay, quyén Ha c6 néu ra vin hang ngudi bac Ha
vang sinh.

Hanh gia phat nguyén vang sinh v& ¢5i nudce cia Pirc
Phat A Di Da néu khong thé 13p dan b thi, cho dén khong
thé ciing duomg thirc dn cho bac Sa-mén thi phai dut trir 4i
duc, khong tham dim luyén tiéc, tir tam, siéng ning khong
san, trai gigi thanh tinh, m(_')t l(‘)ng muén sinh v& ¢6i nudc
cia Puc Phat A Di Da, néu sudt mudi ngay dém khong
dimg nghi thi sau khi tui tho chim dut lién duqc sinh vao
nudc Ta.

Lai nira, trong hai hang ngudi thugc bac Trung va Ha,
néu hang ngudi nay vé sau sinh tdm nghi ngo, héi han, thi
dit 1am cac viéc lanh nhung khéng tin ¢6 thé dugc phuéce
trong doi sau, khong tin c6 ¢di nudc cia Dirc Phat A Di Da,
nhung c6 thé niém Phat lién tuc khong dimg, vira tin vira
khong tin, y chi do dy thi ciing nh& vao sirc cia ban nguyén
khi mang chung B¢ Phat A Di Pa héa ra hinh tugng Ngal
khién cho ngudi nay thdy dugc, trong long hoan hy, héi
hén lac hing ngay chua c6 tu tdp trai gidi, lam diéu lanh,
cho dén bay git hdi han khdng kip, thi khi ngudi nay mang
chung s& sinh vao thanh bang biy bau ving bién giéi trong
¢di nuéc cua Dic Phat A Di Da. Nhitng ngudi nay tru noi

phan chanh ty hdi qua. V| dao tac thién, tién tri Kinh gi6i, dyc sinh ngi
quoc tdm nguyén nhugc bt doan tuyet tho chung giai linh bat phyc Né-1&,
Cam tha, bé-18, tic sinh ngd quoc

HEIFRAR ARSI B RFE . MELF &
RAEXEL o IPREK QS . BEAE  RFEK . KEKBCH
ERWR  FWFARIREEHRES . P EKE .
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Kinh ndy con cho thiy ¢5i Tinh, c6i Ué vén khong hai,
ngudi thdy co sy sai khac vé coi Tinh, c5i Ué tirc 14 tm ngudi
d6 con chip trude vao sy cao thap.

Néu can cir theo tri hué caa Pirc Phit ma quan sét thi
¢6i U8 tirc 1a ¢oi Tinh. Didu nay n6i rd 1ap trudng theo That
tudéng luan cua Dai Thira.

Lai nita, trong Kinh nay con chép: “Tam thanh tinh tirc 1a
Tinh DB§. Tinh DB§ chinh 1a B-tat tr 1am thanh tinh tdm cla
minh, ciling lai gido héa ngudi khic lam thanh tinh tdm ho,
cin cir theo y nay thi dugc goi 12 Tinh héa.” Didu nay ciing
gibng véi nhimg diéu dugc trinh bay trong pham Kién Lap
cia Kinh Phong Quang Bat Nhi, va ciing gidng véi nhimg
diéu dugc mo ta trong doan vin phan trude.

Nhimng ngudi theo Thién Téng (# ¥ Zen-shit) cia Trung
Quéc doi sau thi giai thich Tam theo cach chi quan 1a ngoai
tam ra khong c6 Tinh D§. Day la sy giai thich hoan toan
khong hop ly.

Tiét 3: Tinh P Linh Son Trong Kinh Phap Hoa

4i Linh Thiru (% %L, grdhrakiita)® trong Kinh
Phép Hoa 1a noi ma Dic Phét giang néi Kinh Phap
Hoa, 1a Tinh D¢ chén that cia Nhu Lai.
Trong Kinh nay chép: “Thé gi6i bi lira dir thiéu dét Tinh
Do cia Nhu Lai thi an én”.
Ciing trong Kinh nay, quyén 5, phém Nhu Lai Tho Luong,
c6 bai ké:
223 Linh Thiru'Son (& ¥ li; s: grdhrakita; p: gijjhakiita) dich theo am
1a Ki-xa-quét, c6 nghia la Nai Kén Kén.
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Lai nira, trong 10i nguyén thir sau, chép: “Néu c6 ké thién
nam, ngudi thién nit muon sinh vio nuée Ta. Vi Ta ma lam
cdc diéu lanh nhu dyng dan bé thi, di nhiéu thap, dét hiwong,
rdi hoa, dét dén, treo lua la, cung thirc an cho cdc bdc Sa-
mén, xdy thap, cdt chia, dirt bé di duyc, trai gici thanh tinh,
mgt long nhé nght dén Ta, cd ngay ldn dém néu khong dimg
nghi thi dwoc sinh vé nuée Ta, lam vi Bé-tat.”® biy la 1oi
nguyén vang sinh cho ngudi bac Trung.

Khi hiéu dugc cac vin nguyén phén trén thi cung véi van
nguyén cua hai hang Trung va Thuong trong ba hang ngudi
vang sinh thi nhét tri v6i nhau.

Lai nira, nguyén thir 5, chép:* Hang Troi nguoi va logi
cén tring nho bé nhiéu vé wong so trong tam phwong, va
phuwong Tren phmmg Dui, néu doi truce lam ac ma nghe
tén Ta, muén sinh vé nwéc Ta, lién tw héi 16i tré vé véi chanh
dao, vi dao ma lam cac diéu lanh, tho tri kinh gici, mudn sinh
vé nuéc Ta, tdm nguyén néu khing dieng nghi thi khi tudi tho
chdm diit thi déu khién cho khéng con doa lac vao Né-16¥°,
Cam this va B-1¢" lién sinh vio nueée Ta."2

09 “Nhugc Thién nam tir, Th1¢n ni¥ nhan, dyc lai nga quéc, dung nga cb ich
tac phude. Nhuge phan dan b6 thi, nhidu thap, thiéu huong, tan hoa, nhién
dang, huyen tap ting !hm, phan thyc Sa-mén, khéi thép tac Phat, doan ai
duc, trai gi6i thanh t|nh nhat tam niém nga, tri da nhét nhat, nhuge bt doan
tuyét, lai sinh nga quéc tac Bd-tat.”

FEFFERA  KRELR . AAKBHE  ZOHFA . &
BRE . BIERIE BB ARV RBEF L B . R
S AE . FH—8  BRE  REXEHEH .

310 N&-1é (- &, s: niraya, naraka) tirc 12 Dia Nguc (345K).

30 B-1g (B s: Preta) 1a Nga Quy (#%.2).

312 «Chy vo uong s6 Thién nhan dan cdp quyén phi nhuyen dong chi loai.
Nhuoc tién thé tac 4c, vin ngd danh ty dyc lai sinh nga quoc gia, tirc tién
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ngudi mu, chir khong phai la 13i ciia mat trdi, mat trang. Vi
nhirng chiing sinh nhu thé c6 t6i 181, nén khong biét dugc ci
nuéc thanh tinh trang nghiém ctia Nhu Lai, d6 ching phai 1a
18i ctia Nhur Lai vay.”

Vio lic d6, Dirc Phéit dung chan 4n xudng dét, lap tic
ba nghin dai thién thé gidi, co hang tram nghin loai chiu bau
trang nghiém, gidng nhu c&i nuéc cia Dic Phat Bao Trang
Nghiém c6 v6 lugng cdng dirc trang nghiém. T4t ca dai ching
déu thdy minh ngdi trén toa sen bau, dong long ca ngoi dugc
diéu chua timg co.

Luc 4y, Dirc Phat bao Ngai X4-lgi-Phét ring: “C6i nudc
Phit cia Ta thuong thanh tinh nhu vay, nhung vi d§ ching
sinh thap kém ma Ta thij hién trong c5i bét tinh, nhidu diéu
4c nay”.

Nhimg diéu trinh bay & trén chinh Ia tinh hinh dai khai
vé Tinh D trong Kinh Duy Ma. Cian cir theo thuyét tim
thanh tinh thi ¢5i nudc thanh tinh nay thi ddng thoi ciing
thuyét minh try x& cia Nhu Lai 1a ¢6i Tinh D thanh tinh
trang nghiém. Giéng nhu nguoi mu khong thdy dugc anh
sang cua mat troi, mat trang, chinh 1a do ching sinh c6 tdi
16i, khong thanh tinh, nén khong thdy dugc c6i Phat thanh
tinh vay.

Viéc 1y Xa-lgi-Phit lam déi twong, 1a cir Ngai lam dai
biéu cho kién giai ctia hang Thanh Van Tiéu Thira, cho biét
ngudi theo Tiéu Thira khong tin vao gi4o nghia lam thanh tinh
c5i Phat. Néu thén khdu y cia tit ca Bo-tat déu thanh tinh thi
cdi Phét dugc trang nghiém. Vi [& d6, cho nén hién bay viéc
Dirc Thich Tén c6 thé thanh Pht trong cdi ué, dé giai trir tam
nghi ng&r clia hang Tiéu Thira.
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Piy la nguyén cua hang nguoi bic Thuong viang sinh. Lai
nita, 101 nguyén thir 19 chép: “Ngwdi dén trong céi nuéc cia
Dirc Phdt phuong khdc, doi truoc lam diéu dc, nghe dwoc
tén Ta ma quay vé tu tdp chdnh dgo, néu mudn sinh vio
nwéc Ta thi khi mang chung déu khzen cho khéng con doa
tré lai ba duong dc, lién digc sinh vé nuéc Ta, diing véi tam
nguyén.'* Ttc la nguyén cua hang ngudi bac Ha va ngudi
nghi ngd vang sinh.

Lai nita, vin nguyén trong Kinh V6 Luong Tho dai khéi
1a ké thira tir Kinh Binh Ding Gidc. Tirc 1a nguyén thir 19
tuong duong voi nguyén ciia hang ngudi bac Thugng, nguyén
thir 20 tuong duong véi nguyén cua hang nguoi bac Ha va
ngudi nghi ngd vang sinh. Nhung, trong nguyén thir 20 cia
Puc Phat: Chung sinh trong mudi phuong nghe dugc danh
hiéu Ta, ludn nghi nhé vé c5i nudc Ta, trdng cic cdi cong
dirc, chi tm hoi huéng muébn sinh vé nuéc Ta, néu khong
dugc toai nguyén thi Ta s& khong thanh Chéanh giac. O day,
chura néu ra viéc ngudi doi trude 1am céc didu ac va sam hoi
quay vé véi chanh dao. C6 1&, Kinh V6 Lugng Tho chuyén
doan van nguoi nghi ngd vang sinh dén phin sau ciia ban
Kinh, 12 do ct rdi chuong Tam bdi ma thanh nhu viy. Cho
nén, ¢6 lién quan dén van nguyén nay thi tir xua dén nay c6
rét nhiéu sy giai thich déu c6 cich nhin khong thong nhit.
Nhung, néi luén nghi dén nwée Ta ma khéng toai nguyén
chinh 12 ban d4u khdi niém mubn vang sinh, ching bao lau

314 “Tha phuong Phét quéc nhan dan, tién thé vi 4c, van nga danh ty di phan
chanh vi dao, dyc lai sinh ng qudc, tho chung giai linh bat phuc canh tam
4c dao, tac sinh nga qudc tai tim s& nguyén.”

RFHEAR . THEHE . MALFUARERE . KRELE
HHEATMEZBE  PIAKBESHM
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ddy nam tram nam rdi sau do tién tu, ciing c6 thé dén dugc
tru xir cia Dirc Phat kia.

Hai thuyét nay dai khai 12 nhét tri voi nhau. Dic biét 1a
trong van nguyén, ldy viéc tu sam hdi 18i 14m ctia minh la y
néi ngudi nghi ngd bo con dudmg ta quay vé véi chanh dao,
s& khong doa vao Né-1&, Cim thu va Bé-1é. Pay la thuyét
minh tm nguyén mudn sinh v& c6i nuéc cia Duc Phat nhung
ciing cho thdy rd 13, sinh vao trong thanh bay bau thudc bién
dia. Vi thé, nguyén tha nim chi yéu 1a nguyén danh cho
ngudi nghi ngd dugc vang sinh. Nhung, ¢6 nguyén riéng biét
danh cho hai hang nguoi bac Thugng va bac Trung. C6 1&
nén dem nguyén ctia hang ngudi bac Ha va nguyén cho ngudi
nghi ngd hop lai thanh mét nguyén thi théa dang hon.

Tiét 4: B6 Lai Nguyén Caa Hang Nguéi Bac Trung

an nguyén trong Kinh Binh Ding Giac duoc cai dinh,

vé ¥ nghia thi rit don gian. Hon nira, nguyén ving
sinh cia hang ngudi bac Trung bi bo di, ma chi néu ra vin
nguyén cia hang ngudi bic Thugng va bac Ha, tirc 1a nguyén
thir muoi tam cia Dic Phét: “Nguwoi ddn trong coi nwdc cia
chur Phdt thuc hanh Bo-tdt dgo. Néu thuong nghi nhé dén Ta,
tdm dugc thanh tinh, khi mang chung thi Ta cing v6 s6 5 chiing
Ty-khtru di dén nghmh tiép ngudi dy, cung ding phia trucdc,
nguoi dy lién sinh vé nuée Ta, lam bdc A-duy-viét-tri.” 3
313 “Chu Ph4t quéc nhén dan hitu tac Bd-tat dao gia. Nhuge thudng niém
nga tim tc tinh khiét. Tho chung chi thdi, nga dir bit kha ké Ty-khuu
chung, phi hanh nghinh chi, cong tai tién lap, tirc hoan sinh nga qudc tic
A-duy-vigt-tri.”

WHRAARAFERLS  FFARCR PR  FHLHFARR
TIHIER  RATRZ A LWL . P RAKBHITHRAL
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lai sinh tm nghi ngd, vé sau sém héi quay v& véi chanh dao
lién c6 thé dat duoc chi nguyen vang sinh clia minh. Nghia
13, nguyén nay dugc chuyén héa tir 1oi nguyén ngudi nghi
ng& vang sinh.

Kinh V6 Lugng Tho Trang Nghiém, Kinh V6 Lugng Tho
ban Phan va Kinh Bi Hoa v.v...déu chua ¢6 néu ra nguyén
nay C4 1€, vi li do ngudi nghi ngd chi sinh noi bién dia khong
thé 13p tire dén dugc chd cua Dire Phat nén bi luge bo.

Tiét 5: Sinh Nhan Vin Danh
Va Mudi Niém Viang Sinh

hir dén, Nguyén thir tu trong Kinh Pai A Di Da la

ngudi nghe danh hiéu cia Dirc Phat A Di Pa 1a thé

nguyén dugc sinh vao c6i nuéc Ngai. Vin nguyén chép:

“Khién cho danh hiéu cua Ta dugc nghe khap cd v6 uvong s6

coi Phqt trong tam phmmg vd phuorng Trén, phuwong Dudi,

déu khzen chu Phat, mbi vi déu ngdi trong dai ching Ty-khuu

néi su tét dep ciia coi nue va cong diec cua Ta. Cdc hang

Troi, Ngudi, cdc lodi con tring nho bé nghe dugc danh higu

Ta, sinh khéi tam tir, hoan hy, nhdy mia thi déu dugc sinh vé
¢6i nuée Ta” 3"

O ddy cho ring danh hiéu ctia Dirc Phit A Di Pa duoc
chu Phat trong mudi phuong nghe dén, déu ca nggi cong dirc

315 “Linh nga danh ty giai van bét phuong Thugng Ha vé uong s6 Phat quéc,
gla.l lmh chu Phit, cac v ty-khuu ting dai ching Lrung thuyét nga cdng dirc
cap qudc df chi thign. Chu Thién nhan dan, quyen phl nhuyén déng chi
loai van ngé danh ty, tir tim hoan hi ddng duoc gia giai lai sinh nga quéc.”

AEETF RMAFTETRRBMBE . H0BM . SR EMA
RY  REAHBAALZYE HRAR  AREDZ MK LT , &
CREREL FRAKE .
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Kinh Dai Thira V4 Lugng Tho Trang Nghiém, 3 quyén,
tac phdm Pai Trung Tudng Phi Bao Luc trinh bay so lugc
la: vao nién hiéu Thun Héa thu 2 (991), Phap Hién (tirc
1a Thién T&c Tai X & %) dich. Nam ban dich dugc néu
ra phén trén 12 do cung ban Kinh V6 Luogng Tho ma khac
ban dich.

Ngoai ra, Kinh Bi Hoa va ban dich khdc ctia Kinh nay
véi tén 1a Kinh Pai Thira Bi Phdn Da Loi ghi chép vé sy phat
tam va ban nguyén ciia Dtc Phét Di Pa. Kinh Bi Hoa c6 10
quyén, Xuét Tam Tang Ki Tép, quyén 2, chép: Dam V6 Sém

gia, thdr ngoai dao Ba-la-xa [am thly, thong hiéu hoc thuyét S6 luan (¥34),
thong ca am duong lich 56, dai li thién van, chi thudt y phuong... nam 60
tudi, Su gap dugc Tam Tang Da X4 Cu Sa méi hidu nghta 1y siu xa mau
nhiém cua Phat gido, trong vong 5 nam Su da thong dat tam tang gido dién,
tiéng tam vang xa. Duong Cao Tong (/& # %) phdi nguai di dén rude Su.
Sau 10 nam tirc 1a nam Trudng Tho thir 2 (693) Ngai dén kinh do Truong
An, Vii Hau Téc Thién rét trong dai, thinh Su & chiia Phét Tho Ki (Hh¥se
%) tai Lac Duong (%), dich Bao Vi Kinh (K @#4), Phdt Canh Kinh
(#3£48) v.v... gdm 11 bd. Nam Thén Long thir 2 (## 42,706) doi vua Trung
Tong, Ngai ddi v& & chiia Siing Phiic tai Trudng An, dich Bat Khong Quyén
Sach Than Bién Chan Ngon Kinh (R& ¥ %4 X £ &), Nhdt Tu Phdt
Dinh Ludn Viong (—F#1R# £)... Su tiép tuc sy nghiép con bo do cia
Huyén Trang dich bd Pai Bdo Tich Kinh (K FAk42), subt 8 nam méi hoan
t4t, ban dich méi c6 26 hi 39 quyén, ban dich méi, ban dich cii cong lai 49
hdi 120 quyén. V& sau, Su khong dich Kinh nrama lo Thién quén. Tuy trén
100 tudi nhung Su khdng hé xao lang viéc dao nghiép. Nam Khai Nguyén
(M7) thir 10 (722), Ngai vao chua Trudng Tho & Lac Duong. Thang 9
nam Khai Nguyén 15, Su chdm dit &n udng, thudc thang, nhung thin sdc
vin nhu thudng. Dén ngay ming § thang 11, Su yén lang thi tich, tho 166
tudi (c6 thuyét n6i 156 tudi). Vua truy tang chic “Hong Lo Dai Khanh” (%
& X %), thuy hiéu “Khai Nguyén Nhét Thiét Bién Tri Tam Tang” (F T —
i 4 2 ). Tht ca céc Kinh luan do Su dich gdm 53 bd 111 quyén.
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101 nguyén, cong lai thanh 13 10i nguyén 1a nguyén cac Bd-
tat va A-la-han trong cdi nuéc cia Puc Phat Di Pa hudong
thu cong duc, loi ich. Tir 16i nguyén thi 17 tré xudng c6 3
151 nguyén va 1i nguyén thir 24, cong lai gom 4 15i nguyén
1a nhimg nguyén c6 lién quan dén tr than Pirc Phat Di Pa
thanh tyu cong dirc ma 1ap ra. Nhung, trong mot nguyén cé
bao ham nhiéu nghia, néu so sanh phan biét mot cach ti mi
véi Kinh khdc thi tong cong gdm c6 37 16i nguyén. So sanh
ban nguyén cia Dic Phat A Suc: Khong c6 ba dudng ic,
Nha cira ty nhién, Y phyc tw nhién, An uéng ty nhién, Tét ca
déu c6 cing mot mau sic, Cung mét dong toc, Khong c6 ba
doc, Quang minh vo lugng, Pat dugc Bét thoai chuyén v.v..
n6i mot cach dai khai thi nhimg 1oi nguyén cua hai phia la
nhét tri. Cdc 15i nguyén khac phai noi 1a nhirmg nguyen méi
dugc thém vao, dac biét la thanh 13p nguyén chuyen nit thanh
nam, trong ¢di nudc kia khong c6 ngudi niv, tat ca chung
sinh déu dugc hoa sinh, khong nghi ng& gi nira la tir thuyét
¢6i nudc cia Puc Phit A Sic ¢6 ngudi nit sira ddi ma thanh.
Vi véy, thuyét vé ban nguyén cta Kinh nay nhét dinh la

duge dé xudng sau Kinh A Siic Phat Quéc. Lai nita, déi chidu
29 16i nguyén trong Kinh Phong Quang Bat Nha thi 21 1o
nguyén nhu:

1. Khong c6 ba dudong ac.

2. T4t ca ching sinh d&u dugc hoa sinh.

3. Cai nudc rong 16n.

4. Bay bau lam dét.

5.Y phuc tr nhién.

6. An udng tur nhién.
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mudi viéc ndy. Ong dimg néi chu Phat xudt hién trong thé
gi6i bét tinh.

Kinh nay con chép: Tinh P§ cia Puc Thich Ton goi la
V6 Théng, & phuong Tay cach thé gi6i Ta-ba nay bén muoi
hai hing ha sa c3i nuéc Phat.

Dic Thich Tén xudt hién trong cdi Diém-phu-dé nay
chinh 14 dung phuong tién héa than dé thi hién, Hoa than xuét
hién & coi ué, Béo than cam nhan tir nhan hanh trong qua khir
nén tru trong c¢di Tinh D§ trang nghiém thanh tinh. Diéu nay
cho thiy tit ca Bd-tat déu phat khoi hanh nguyén lam thanh
tinh ¢8i nuéce Phat. Nhung, trong Kinh Bi Hoa, chép: Tét ca
Bo-tat khong nhét dinh déu phai thanh Phat trong cdi ué, c6
vi thanh Phat trong ¢i Tinh D9, ciing ¢6 vi mudn thanh Phét
trong cdi ué, tily theo y chi tw do ciia Bo-tat.

Bit diu tir Dirc Phat A Di P4, Quan Am, Thé Chi, A Stc
v.v... lic con trong nhén vi dd mudn thanh Phat trong cdi
Tinh D. Bit ddu tir Bic Thich Tén, bay vi Phét trong qua
khir va Hién kiép thién Phat trong hién tai déu muén thanh
Phit trong cdi ué. Trong d6, Dirc Thich Ton khong e ngai
doi 4c ndm trwgc, ma con phat ndm trim nguyén lon dé té do
ching sinh ¢6 phién ndo sau day. Day 1a chi nguyén ciia Ngai.

Néu Bd-tat mudén & Tinh Do, mudn tho mang vo lugng,
ding chi nguyén thién tdm dé didu phuc hang ngudi thanh
tinh, 1am tAt ca Phat sy trong d6, ma khong nghi dén nhimg
chung sinh c6 phién ndo sau day, thi Bo-tat duge goi la Bb-
tat biéng nhéc. Diéu nay trai ngugc véi Dte Thich Tén v.v...
Ngai nguyén thanh Phét trong coi ué, tw cam chju mang séng
ngén ngii, dic bt 1a Ngai ding tim dai bi sau day dé gido
hoa chung sinh dgc éc, bét tinh. Day goi la Bo-tat siéng ning,
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Day chmh la nghe danh hiéu cua Phal hét long tin ua,
mubn sinh v& coi nu‘oc Phét Di D4, it nhat dén mui niém thi
¢6 thé duge sinh v& ci nude ciia Dirc Phit A Di Pa. Tuc 1a
giai thich rd cdu phat khéi tm tir, vui mimg, hén hé trong
Kinh Pai A Di ba.

Lai nita, Kinh V4 Lugng Tho, quyén Ha, chuong Ba Hang
Ngudi Ving Sinh & phan trude néi: Néu c6 chung sinh nghe
danh hi¢u cia Dirc Ph4t A Di Da phat khm niém tm hoan hy
cho dén mot niém chi tdm hdi huéng mudn sinh v& c3i nuéc
Cuyc Lac thi dugc vang sinh, tru bac bat thoai chuyén. Chi
trir nhitng ching sinh pham t)i ngii nghich, phi bang chénh
phép. Tirc 1a thuyét minh y nghfa hién tai Dirc Phat A Di Pa
da thanh tuu nguyén thir 18.

Vin nguyén vé nguyén nhén dugc vang sinh trong Kinh
V6 Lugng Tho dugc cai dinh, chua néu ra nguyén ving sinh
cta hang nguoi byc Trung, nhung dén mét doan sau néi v&
sy thanh tyu ciia nguyén nay lai thuyet minh ngudi nghe danh
hiéu va ba hang nguon vang sinh, gidng v6i Kinh Dai A Di
Pa déu c6 néi dén bén loai vang sinh khéc nhau. Cho nén,
chung ta blet duge nhan hanh vang sinh ciing ¢6 nhimg diém
khéng ging nhau.

Tiét 6: Gii Thich Mudi Niém

6 lién quan Cho dén Muvi mem 1t cude c6 nghia
nhu thé nao? Xua nay cé nhidu loai gidi thich.

o B AME, XHUGEERREAN, SRERTEZA, 2
ARXHE, AFEAL TR,
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Tiét 2: Thuyét Tam Tinh Quéc D3 Tinh
Trong Kinh Duy Ma

inh Duy Ma C4t va Kinh Phap Hoa déu néi thé gi6i
Ta-ba 1a Tinh D9. Vi ndi tdm cua nguoi pham phu
ngu mudi khong thanh tinh, thi cdi nay 1a bt tinh.

Néu xét tir tri kién ciia Nhu Lai thi c5i 6 ué nay chinh la
¢di Tinh D§ thanh tinh trang nghiém. Nhu phin trude da trinh
bay, Kinh nay néi trong cdi Diém-phi-dé, thy dugc than cia
Phat Thich Ca Mau Ni tirc 1a thdy dugc béo than chan thit cia
Ngai, 1a c6 cung mot y nghia. Day la sir dung ling kinh cia
Thit tuéng luan dé nhin vé Than va D9 cia Dirc Phat.

Nay trudc sé trinh bay quan diém cia Kinh Duy Ma trong
phidm Phét Quéc, quyén Thugng, chép: Pirc Phat trudc tién
bao Truong Gia Tir Bao Tich rang: Ty theo noi diéu phyc
chiing sinh ma chon c¢6i Pht.... Tryc tdm 1a Tinh D cua Bb-
tat. Khi Bo-tat thanh Phat ching sinh khéng c6 nghi ngd thi
s& dugc sinh v& coi 4y. Tham tam la Tinh D) ca Bd-tat. Khi
BA-tat thanh Phat thi ching sinh c6 dy du cdng dirc s& sinh
vé cdi &y v.v... Néu Bo-tit mubn duge Tinh Do thi phai lam
thanh tinh tdm minh, tdm minh dugc thanh tinh thi ¢3i nuéc
dugc thanh tinh.”

Vao khi 4y, Ngai Xa-loi-Phit nghe Dic Phat néi: “Néu
tam thanh tinh thi c5i nuéc thanh tinh” thi lién nghi ngd, tu
nghf ring: Nhu vay khi Dirc Thich Tén con la B-tit phai
ching tim y Ngai khong thanh tinh, nay trong c6i nay tai sao
lai khong thanh tinh?”

Luc 5y, Pirc Thich Tén néi: “Mit trdi mit tring cé anh
sang, nhung ngudi mu thi khong thé thy dugc, d6 1a 16i cia
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cuia Ngai. Hang Trdi, Nguoi nghe danh hi¢u ma khéi tam tir,
hoan hy déu khién ho dugc véang sinh vé ¢oi Tinh Do cia
Ngai. Déy chinh 1a hai nguyén Chu Phét khen nggi va Vin
danh sinh nhan. Nguyén tha 17 trong Kinh Binh Ping Gidc
hoan toan giéng véi nguyén nay.

Nhung tir Kinh V6 Lugng Tho trd vé sau dén Kinh
Tua Thap Bat Nguyén déu dem nguyén nay phan thanh hai
nguyén. Lai con lay nguyén Van danh sinh nhan & doan sau
stra ddi lai. Tirc 1a Nguyén thu 18 trong Kinh V6 Luong
Tho: “Chiing sinh trong mudi phwong, chi tdm tin va, muén
sinh vé nuéc Ta, cho dén muoi niém néu khong dugc vang
sinh thi Ta sé khéng thanh chanh gidc. Chi tric nhitng nguoi
pham t6i ngii nghich va phi bang chanh phdp.’™'®

Lai nita, Kinh V6 Lugng Tho ban Phan, nguyén thu 19
chép: “Loai hiru tinh trong vé lwgng vo 56 c6i nwdce cia chu
Phdt khi da nghe dwgc danh hiéu Ta vi muédn dwgc sinh vé
¢6i nwde Ta ma niém danh hiéu va héi hudng cdc cdn lanh.
Trir nhitng ngudi tao nghiép vé gidn, va ké phi bang chanh
phdp lam chudmg ngai lodi hitu tinh, néu nhitng ké dé tro lai
niém danh hiéu Ta muoi ldn néu chiing sinh dy dwoc sinh vé
c6i Phdt do thi Ta méi chung Vo6 thuwong Bo-dé” "
Wg chiing sinh chi tam tin lac, dyc sinh ngd quéc, nai chi
thap ni¢m nhugc bét sinh gia, bét thi Chanh gidc. Duy trir ngii nghich, phi
béang chanh phép.”

tagh, EofER, #AKEA, NETS, EREL, FRE
& R A, BFHEK.
317 v lugng v6 s Phat qubc chur hiru tinh, vén ngd danh hi¢u di, vi sinh ky
qudc nhi niém cép hdi huéng chur thign can, trir tao vo gidn nghiép, hyu téc
phi bang chanh phap chuéng ngai chur hitu tinh, nhugc bi dang phét thap phan

chi niém, nhuc sinh ky Phét quéc, nga phuong chimg déc vé thugng Bo-d&.”
SFEABBEXANR, MALHL, ALEARAREAEE
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nhin manh viéc thanh Phat trong cdi ué dugc ton trong hon
1a thanh Phét trong ¢6i Tinh DJ.

Kinh Dai Phuong Ding Pai Tap, quyén 56, phim Phap
Diét Tén, chép: “Dirc Phat Thich Ca Méu Ni phat thé nguyén
t6i théng, x4 b6 c6i thanh tinh ma thanh Chanh Giac trong thé
gi6i nim trugc, nhiéu khd dau”.

Durc Thich Tén ding strc nhan duyén dai tir bi, xa bo tat
ca ¢di nudce thanh tinh trong mudi phuong, vi myc dich gido
héa thanh thuc chiing sinh c6 nhiéu diéu 4c, bat tinh ma Ngai
dac biét xuat hién trong thé gidi nam truge, ¢6 nhidu khé dau,
thanh tyu V6 thuong Bd-dé. Kinh Quan Thé Am B4 Tét Tho
Ky ciing ¢6 d& cép thuyét nay.

Béi vi, nhing gido nghia lam thanh tinh ¢3i Phét nay
hoan toan khong phai 1a mé pham cho tit ca Bd-tat thanh
Phat. Nguoi coi trong tdm dai bi chon thé gidi ndm trugc,
nhiéu dau khé ma thanh Phdt, dé ciru do ching sinh c6 phién
ndo sdu day. Pdy 1a y kién trdi nguoc véi chi truong lam
thanh tinh c3i Phat. Nhung trong day, lai chi trich Bd-tat
thanh Phat trong c5i Tinh D¢ la Bo-tat biéng nhac, ciing c6
thé néi 1a chua nghién ctru sdu xa vé gido nghfa lam thanh
tinh c8i Phat, cling khong thé khong néi 1a mot cach néi thiéu
di tinh thda dang.

Néu & trong c5i nude Phat thanh tinh ma B-tat khong ty
minh phéat nguyén 1am thanh tinh c¢5i Phat, thi 1am sao c6 thé
lam thanh tinh dugc thé giéi ndm truge, nhidu dau khé, dé
kién 1ap ¢3i nu6c Phat? Cho nén, Bd-tat nguyén thanh Phat
trong ¢6i Tinh D ciing dirt khoat khong thé bo roi nhimg
chiing sinh ¢6 phién ndo sau day.
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bugc ni¢m khong tan logn.” ** déu c6 nghia la nghi nhé cong
duc cta danh hiéu. Chix Nghe nay la cin cir Kinh A Di Pa n6i
Nghe danh hiéu cia Dirc Phat kia, nén giai thich v6i y nghia
1a tdm niém tri .

Kinh B4t Chu Tam Mui, 1 quyén, phdm Hanh, chép:
“Muén sinh nuéc Ta thi phdi niém danh hiéu Ta, dit c6 gidn
doan nhung ciing dwgc vang sinh (nwéc Ta)*. Dai khai
thuyét nay 13 cin cir dAu tién ctia Chip tri danh hiéu hién nay.

Bdi vi, niém danh hiéu Phét 13 phuong phép tu hanh tir
xua dén nay. Thap Try Ty Ba Sa Luan, quyén 12, phim Trg
Niém Tam Mudi, chép: “Bo-tdt méi phat tam nén ldy Thip
hiéu diéu tuong ma niém Phat. Thdp hiéw*® diéu tuomg la

304 “yan nhu thi v lugng tho Phit vo lugng vo bién bét kha tu nghj cong
dirc danh higu, Cyc Lac thé gii cong dic trang nghiém. Van df tu duy,
nhugc nhét nhét da, hoc nhj hoc tam, hodc tir hodic ngii, hodc luc hoic
that, hé niém bat loan.”

MR AT HhA T LG R TERY L LI, BRERAELER .
HMEZH . F—BE . RoKRZ . AWHE . Z5HL . REARR .

, 305 “Dyc sinh ngd quéc, duong ni¢m nga danh, tuy hitu huu tirc, tic dic

ving sinh.”

HAKE, FARL, RAKE, AFEL.

306 Thgp Higu (3 Jago) 1. Nhu Lai (3= 4&; s, p: tathagata), 1a Ngudi
da dén nhu thé; 2. A-la-han (7 & 3; s: arhat), dich nghm 1a Ung Cung
(KEA%), 1a Ngudi déng duge cing dudng; 3. Chinh Bién Tri (JEi& 4e; s:
samyaksambuddha), dich theo 4m 1 Tam-mi¢u-tam-phat-da (= # =
F%), 1a Nguoi hiéu biét dung tt ca cac phap; 4. Minh Hanh Tac (447
R.; s: vidydcaranasampanna), nghia 1a Ngudi c6 du tri hu¢ va dirc hanh;
5. Thién Thé (%i; s: sugata), 1a Ngudi da di trén con dudmg thi¢n; 6.
Thé Gian Giai (#M#¥%; s: lokavid), 1a Ngudi da thdu hiéu thé gisi; 7. Vo
Thuong ST (4 k +; s: anuttarapurusa), 1a Déng t&i cao, khong ai vuot qua;
8. Didu Ngy Pai Trugng Phu (## X & X ; s: purusadamyasarathi), nghia
1a Ngudi da diéu ché duge minh va nhan loai; 9. Thién Nhan Su (RAFF;
s: devamanusyanamsastr), 1a Bac théy ciia cdi ngudi va cdi troi; 10. Phat
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Thanh Van nhiéu v6 s6. Piéu nay phi nhan A-la-han nhap
diét, nén phai bo di viéc co nhap diét.

Lai nira, trong cac Kinh Dai A Di Pa v.v... néu ra viéc
birc Di Pa nhdp diét va ¢6 ghi chép Quan Am thanh dao,
nhung trong Kinh V6 Lugng Tho v.v... thi bo di doan van
nay, hoan toan khéng dé lai ddu vét. Diéu nay ciing chimg
minh y nghia 12 phi nhan Duc Phat A Di Da nhép diét. Nhu
vdy, la phi nhan Dtc Phat va hang dé tr ciia Ngai ¢6 nhap
diét. Do d6, nén ¢di Tinh D9 cia Dirc PhalA Di ba méi dugc
ménh danh la Cm Vo Luong Tho. Piéu nay néi rd nguyén
nhan sy phit trién to 16n vé hoc thuyét Tinh Do.

Lai nira, cac Kinh Dai A Di Da...chép trong c5i nuéc ciia
Dirc Phat A Di Da ¢6'mit troi, mat trang, nhitng vi sao, nhung
trong Kinh V6 Lugng Tho ciing bd mat doan vin nay. Hon
nira, trong Kinh V6 Luong Tho Trang Nghiém, Hoi Nhu Lai
V6 Lugng Tho trong Kinh Dai Bao Tich va ban Phan v.v..
cling chua dé cap dén mat troi, mit trang, nhimg vi sao, cac
tinh cau. Trong Kinh A Di Pa chép: “Sau thoi trong ca ngay
1an dém thuong mua hoa Man-da-la”.

Trong Kinh Dai A Di Da chép: “Chua dén giita trua thi tro
vé nuée minh”. Piéu nay xc nhan ¢6 sur khac biét giira ngay
va dém, nhung Kinh V6 Luong Tho lai bé di nhitng cau nay.
Céc Kinh Vb Lugng Tho Trang Nghiém va Kinh Dai Bao
Tich v.v... néi ro khong c6 su khac biét giita ngay va dém.
Thém vao d6, Kinh A Di Da chép: An com xong, di Kinh
hanh. Kinh Dai A Di Da ciing cho thdy db an thirc ubng rit
ngon. Diéu nay xac nhin trong ¢5i nuée ciia Dire Phit A Di
Da c6 Poan thuc?'® nhung Kinh V6 Luong Tho v.v... cho la

216 Poan Thye (£ 4 s: Pinda) mét trong bén loai thye, cyu dich 1a Bac
thuc(#4) hay Doan thyc (B 4), thyc pham thuong dung cua ching ta.
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%, Dharma-mitra, 356-442)" di Luu Téng dich Kinh nay.
Cin cir theo van ci 48 16i nguyén cia Ty-khuu Phéap Tang thi
biét dugc Kinh nay xuit hién sau Kinh V6 Lugng Tho. Kinh
ndy néi mudi sau phap quan, ddi tugng clia s& quan chinh la
canh tuéng trang nghiém ciia Tinh D§ Phéat A Di Pa. So vé6i
sy mo ta trong Kinh Dai A Di Pa v.v.. thi it sy trang nghiém
hon, ¢6 thé néi gin giéng vé6i Kinh A Di Da.

Phép quan déu tién trong Kinh ndy néi dat trong cBi
Tinh D$ dugc 1am bing lwu ly, bén dudi c6 kim cuong, bay
bau, tring phan bing vang cim trén dat, trang phan c6 dy
di tdém phuong, tim géc, m&i m&i phuong déu ding hang
tram loai bau tao thanh.

218 pam Ma Mit Pa (i&ﬁ %, s: Dharma-mitra, 356-442), dich ¥ 1a
Phép ta (3% %). Ngudi nuoe Ké Tan (ﬂﬁ ) dén Trung Quoc vao thoi dai
Luwu Téng (%1 R) thuqc Nam Tridu. Su xudt gia nam 7 tudi, doc thong cac
Kinh, dic bl¢! 1a hiéu sdu sdc phap Thién. Su di hoéing héa cac noi, qua Quy
Tu (4 ) dén Don Hoang (3 42), sau d6 vao Luong Chau, xdy dyng Thién
DPudng trén khu chia cil tai cong phu Vii Uy (ﬁ.)‘k) dbe sirc tuyen duong
phap Thién. Nlen higu Nguyen Gia (. £) nam dau (424) dvi Téng, Su vao
dAt Thyc (ﬁ), rdi sau dén Kién Nghiép (3£ ¥) dung chén tai chiia Ky Hoan
(Wm‘i%) dé dich Kinh. Vua vé Hoang Héu déu dén theo Su thinh gidi.
Ngudi dén hoc Thién véi Su rit dong, tiéng tim cia Su vang khép va dugc
ton xung 1a “Dai Thién Su” (X4 Ff) ciing goi 12 “Lién Mi Thién Su” (i&
J& % #7). Sau d6, Su dén huyén Mau (185, Triét Glang, Ninh Ba) lap chua
gido héa dd chiung. Nam Nguyén Gia 10 (433), Su v& lai Kién Nghlep, tru
tai chia Dinh Ha L4m Chung Son. Nam Nguyén Gia 12 (435), Su kién thiét
chua Bijnh Lam Thugng 1am noi tu Thién va dich Kinh. Nam Nguyén Gia
19 (442) thang 7, Su tich, tho 87 tudi.

Su dich Ngii Mon Thién Kinh Yéu Dyng Phdp (EMAR82E R k) 1
quyen1 Quan Phé Hién B Tat Hanh Phdp Kinh (¥4 ﬁ‘éﬁﬁ'r&ﬁ) 1
quyén, Quan Hur Khong Tang B Tat Kinh (5 = B £ # 42) | quyen, Hu
Khong Tang B6 Tat Than Chii Kinh (& % #4840 L48) 1 quyén v.v..
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¢6 thirc &n vi té. Trén thyc té 1a chua timg 4n, chi thdy mau
séc, ngui huong vi, néu dung y thyc thi ty nhién dugc no du,
chi 14y tu thyc dé nudi 16n.

Nhimg diéu nay déu thuyét minh sy céu tao & ci Tinh
D6 khong giéng véi ba cdi & thé gi6i Ta-ba. Chinh 1a thuyét
minh tir Kinh V6 Luong Tho Trang Nghiém tr& vé sau thi
quan diém v& Tinh D ciia Dtrc Phat A Di Pa lién phat trién
theo chiéu huéng thuong.

Tiét 5: Khai Quat
Vé Kinh Quan V6 Lugng Tho

inh Quan V6 Lugng Tho c6 mdt quyén, trong tic
Kphém Xuét Tam Tang Ki Tap, quyén 4, chép la Kinh
mét tén nguoi dich, Luong Cao Ting Truyén v.v... chép:
Cuong Luong Da X4 (& R J£4)*" dich Kinh nay vao nién
hiéu Nguyén Gia, doi Luru Téng (424-442).
Trong tac phim Bao Xuéng Luc (din trong tic phim
Khai Nguyén Luc, quyén 5) chép: Dam Ma Mat Pa (£ &%

Thyc pham ndy 14y huong vi xic lam thé, phan ra dé tho dyng 4é 1gi ich
cho than thé cho nén goi 1a Doan thyc.

217 Curomg Lurong Da X4 (& & ¥4, s: Kalayasas 383-442) y dich 1a Thoi
Xung (##%), 12 nha dich Kinh théi Luu Téng (1K), ngudi Tay Vic (&
). Su thong sudt A-ti-dam (7 & %), Lut by (43f), tinh thong Thién
quén. Nién hi¢u Nguyén Huy ndm dAu (424) Vin DE thai Luu Téng, Su dén
Kién Nghiép (3 %) 0 tai Tinh x4 Dao Lam (4 #4) thujc Chung Son
(48:13), dich Quan V6 Luong Tho Kinh (W4 F & 4h42), Qudn Dugc Vuong
Dugc Thugng Nhi B6 Tat Kinh (M3 £ % £ =% 3 #2). Nién hi¢u Nguyén
Gia 19, Su di dén Man Thyc (&, nay 1a tinh Tir Xuyén), &én noi ndo Sy
ciing hoing duong Pht phap, ngudi tu thidn tu tap rét dong. V& sau, Su vé
Giang Lang (3£8) khong bao lau thi nhip tich, tho 60 tudi.
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Dirc Phit ndo ma khéng hién khdi tir tinh cua ta. Nhu vdy,
¢6i Cwc Lac ngoai mudi van tec dam chdng phdi la Tinh D$
thugc duy tém hay sao?"™?

Céc Su nay déu cho rang lia tim tinh cua chung sinh thi
Pic Di Pa va Tinh Do khong ton tai.

Lai nira, trong Quan Kinh Nghia S¢ (B4 £3) cia
Nguyén Chiéu (7.7, Gensho, 1048-1116)**, doi Téng, quyén
Thugng, phé binh thuyét cia nha Thién: “Nay ké mat hoc
tuy chua dat duy tém nhung nhdn ra dugc diém linh tinh la
Tinh D§, tw néi tam thanh tinh cdi nuéc thanh tinh, khong
cdn phdi tim cdu noi khdc. Phdt tirc 1d tém ta thi du phdi

293 Pai Chanh Tang, quyén 47, trang 294, ha:

“S¢ vj thap phuong vi trin quéc do gia, duy ngd tim trung chi d¢ da. Tam
thé hiing sa chu Phét gi4, duy ngd tam trung chi Phat da. Tri thi, thc tri vo
qhét do bét y ngd tdm nhi kién 1ap. Vo nhét Phat bAtdo ngo tinh nhi phat hién,
nhién tic thap van {rc ngoai chi Cyc Lac, ddc phi duy tam chi Tinh B§ hd?”

B+ ML ER LR, RESPL L ZHE T, R
EOP L dedk, Al f— E REECHEL . A— R B
WL, KRR+ FS R, BRSSP LT
294 Tyrc 1a Linh Chi Nguyén Chiéu (& 3 LM, Reishi Gensho, 1048-1116):
Vij ting cua Luat Téng s6ng du6i thdi nha Téng, ngudi ving Du Hang (4
#, Huyén Hang, Triét Giang), ho Dutmg (), ty 12 Tram Nhién GER),
hiéu An Nhn Tir (% Z-F). Luc con thiéu nién, Su d4 xa lanh thé tuc, dén
ndm 18 tudi thi xult gia, theo Thin Ng¢ Xur Khiém (##45 5 ik) hoc gido
1y Thién Thai, nhung chi Su lai thich vé Ludt. V& sau, Su tho Bd Tat gioi
véi Quang Tir (& £). Trong khoang thdi gian nién hi¢u Nguyén Phong
(¥, 1078-1085), Su tri tri Chiéu Khanh Ty (% & ¥), chuyén tim truyén
ba Ludt tong va truyén gi6i. Dén cubi doi, Su chuyén vé ving Linh Chi (&
%), dimg chén tai ddy trong vong 30 nam, cho nén ngudi doi thudng goi
Su la Linh Chi Ton Gia (& £ %%). Vao thang 9 nim thir 6 (1116) nién
hiéu Chinh Hoa (##=), Su thi tich, dugc ban thyy hi¢u Pai Tri Ludt Su (X
4 #2#5). Trudce téc cua Su c6 séch chi thich ciia cac kinh Quén V6 Lugng
Tho (#L4 % & 42), Kinh A Di Da (F# i 48), Quan Kinh Nghia S¢ (¥4
#.3) ciing nhu mt sb tac pham khac.
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tém cia ching sinh, chi do tam thé hu dung (JR# )" nén
vang sinh khéng chudomg ngai, chi do tdm tinh trum khdp nén
thi xd khéng ngan ngai.”?*

Day chinh didu ma nha Thién chua biét Iy Duy tam, chi
han cudc trong tdm. Vi 1€ 46 ma ché ¢6i Cuc Lac la ¢6i nuée
bén ngoai tdm, khong chu ving sinh. Nhung, tim tinh ching
sinh bién khip phap gi6i, rong rang khéng ngan ngai thi c5i
Tinh D§ ngoai mudi van Gc ciing khong lia tim ta, cling
khong ngin ngai viéc bo ¢di ndy ma clu vang sinh cdi kia.

That ra, vi nha Thin cin cir theo thuyét Tam Tinh Do
Tinh trong Kinh Duy Ma, ma giai thich mot cich rét chi
quan, cho ring chi tim ¢5i Tinh D9 ngay trong tdm minh, phu
nhén sy ton tai ciia Tinh D9, qua 1a mét cach 1y ludn hep hoi,
thidu chinh xéc, trai véi y nghia chén that ciia Kinh Phat.

Lai nita, Thién Thai Tong cho la tit ca phap déu day du
noi ty tim, khéi xuéng Ban tinh Di Pa, duy tim Tinh D9,
day chi 1a nhin tr mdt phuong dién qua lang kinh clia Quan
tdm ludn. Két qua 1a phi nhan tinh chan that khach quan
clia Phét va Tinh D9, khong thé trd thanh lun diém thong
dung dugc.

27 Huw D\mg (& #) c&c phdp vira 1a chan khong vira khong ¢6 ty tinh cho
nén goi 12 Hu thong dung dung (ﬁdi&ﬁ) gidng voi nhat nhu (—») 1a
thoi thuyét phép thi 4 trong 5 thtﬂ cua Thé Tén, dé g& bo chip phap cia
hang Nhj thra, khién cho vao thém bac tam cua tht tudng trung dao trong
Kinh Phép Hoa.

298 Pai Chénh Tgng quyén 47, trang 280, trung:

“Tinh ué than 4 tt thi chung sinh ty tm chi do tdm thé hu dung cb sir
vang sinh vé ngai. Chi do tdm tinh bao bién toai linh thi xa vé phuong.”

PR LAREEOCRBCRERIBEL AR AR SHE
BEARE LY .
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Lai nita, danh hiéu goi 1a Cam I6 vicong 14 chuyén dich tir
tiéng Phan, dugc ngudi ddi sau sir dung. Bit dau tir Kinh Bat
Chu Tam Mui dén céc Kinh Dai A Di Da v.v...tir truéc dén
nay do chua tiép xuc véi tir Cam 19, vi 1& d6 nén ngudn géc
ctia tr twong Cuc Lac hoic A Di Pa déu quy nap vé Visnu
(Ty-thép-nd). Thuyét nay hoan toan khong chinh xdc.

Tiét 7: Than Thoai Mt Tréi Va Tu Tuéng
V& Ditc Phit A Di Pa

20di ra, céc hoc gia cho vi tri ciia ¢di Tinh D¢ thude

thé gidi Cuc Lac toa lac & phuong Tay, hon nira, Dic
Phét A Di Da c6 hiéu la V& Lugng Quang. Trong s6 cac hoc
gia 6, ¢6 ngudi quy két vé than M3t Trdi cia An Do. Dai khii,
trong Kinh Dai A Di Da xac nhén anh sang ciia Dtrc Phat kia
1a dugc ton sting bic nhét, cho ring 4nh séng cla Ngai 14 vua
trong c4c anh sang cua chu Phat. Trong Kinh V6 Luong Tho
néu ra ddy du danh higu cia mudi hai Dic Phét c6 anh sang.

Lai nita, Kinh V6 Lugng Tho ban Phan néu ra 19 loai anh
séng thi viéc ton sung Dirc Phét kia 1a Nhu Lai Quang Minh
V6 Lugng, 1a mot sy that. Khong nhimg nhu thé, trong Kinh
Quén V6 Lugng Tho néi v& phap quan tuomg mat trdi, tirc
la day quén tudng phmmg huéng cua thé gigi Cuc Lac theo
chd mit trdi 1an.

Néu xét theo mit ¥ nghia rong thi khong thé néi la khong
¢6 lién quan véi viéc sung bai mat troi, dac biét la thé gioi
Cuc Lac & phu’o‘ng Tay. Khi mat troi 1an thi dnh sang cla mat
troi phan chiéu bu troi phia Tay. Khi mét nhin quan canh nay
6 thé 1am cho ngudi ta ndy sinh cam glac trang nghiém, thin
bi cao tt vo han. Vi I& d6 ma c6 ngudn géc vé sy i giai nay.
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tim noi khac? Chi Dirc Di Da la vdt bén ngoai, ché c6i Cuc
Lac la c6i nudce khac.”®

Lai nira, cﬁng cing ban s¢ nay theo thuyét ctia Thién Thai
Tong (X & %, Tendai-shity*: “Than, P cé tinh ué la do tw

295 Tén diy du 1a Quén Vé Lugng Tho Phit Kinh Nghia S¢ (.4 % &
48 %3%), Dai Chanh Tang, quyén 37, trang 280, trung:

“Kim mat hoc bat dat duy tam, dén nhan diém linh tién vi Tinh D. Ty vi
t4m tinh do tinh bAt gla tha cAu. Phat tirc ngd tdm khoi tu ngoai mich. Chi
Di Pa vi ngoai vit, biém Cuc Lac vi tha bang.”

AAFRERS 2R ER LS L . AR P LFRBREE .
BB R BN M A B3 . BAER AR
2% Thién Thai Tong ()‘i € %, c: tiantai-zong; j: tendai-shiz). Mt tong
phai Phat gido Trung Quéc do Tri Khai (538- 597) sang 1ap. Gi4o phap cua
t6ng phéi nay dya trén kinh D|eu phép lién hoa.Thién Thai tng xem Long
Thy (s: ndgarjuna) 1a So tb vi ba quan diém chlnh (Ba chan li) cua téng
phéi ndy dya trén gido li cia Long Thy — d6 la: tht ca moi hién tugng dya
1én nhau ma c6 va that chét cia chiing 1a tinh Khéng (s: Sinyata). Moi hién
tugng 1a biéu hién ciia mot thé tuyét ddi, d6 1a Chan nhu (s: tathata). Tong
phéi nay goi ba chén li d6 la Khéng ( %), Gia ( f&) va Trung ( F):

1. Chan li thu' nhét cho ring moi Phép (s: dharma) khong c6 thit thé va
vi viy tmng rong,

2. Chén li tha hai cho rﬁng, tuy thé, cac phap van c6 mét dang ton tai tam
thoi voi thoi gian va gia’c quan con ngudi ¢6 thé nim bét dugc;

3. Chan li thir ba tdng hop hai chan I dAu, cho réng thé cua sw vat lai
khdng nim ngoai tuéng, khong thé bé hién tuong dé tim ban chét, thé va
tudng la mot.

Qua.n diém nay nh4n manh tinh toan thé va xuyén sudt cua sy vét. Cai
toan thé va cai riéng I¢ 1a mot. Toan bd céc phép c6 khac nhau nhung ching
dan 1dng vao nhau, cdi niy chira dyng cai kia. Khong, gia va trung chi la
mot va tir mt ma ra.

Cac Pai su ctia tong phai nay hay néi Toan thé vl try nim trén dAu mot
hat cai hay Mot y niém la ba ngan thé gidi. TS thir hai cia tong nay 1a Hué
Van, Té thir ba la Hué Tu va Té tha tu la Tri Khai. Dudi sy linh dao cua
Dai su Tri Khai, gido li cta tong Thién Thai da dat dén tuyét dinh.
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Didu nay cho théy thuét ngir A Di Pa l1a dugc chuyén dich
tir chir Amrta.

Lai nira, chir Amyta con c6 nghia la Bat tr (R52), dich y
1a V6 lugng tho (£% &). Nhu thé, Dtc Phét A Di Da khong
ngoai kha ning 1a Cam L& Tri Chi, tic 1a ty than cia Visnu
(Ty-thép-nd).

N6i tom lai, trong cac Kinh ¢b, nhu Kinh Bat Chu Tam
Mudi, Kinh Dai A Di P4, Kinh Tam Man Da Bat Da La Bd
Tat v.v... st dung tir nguyén cua tir Cuc Lac la Sumati (Tu-
ha-ma-dé), hozc ding theo 16i dich am la Tu-ma-dé.

Thoi xua, goi Tinh D ctia Dirc Phat i Pa la Sukhamati
thi ciing chua xac quyét. Nhung trong phan Hién H¢ trong
Kinh DPai Tap, ban dich khéc cua Kinh Bat Chu Tam Mudi va
Kinh V6 Lugng Tho, ban dich khac cia Kinh DPai A Di Da,
déu dich 1a An Iac.

Lai nira, trong Kinh Van Thu Su Lgi Phat Nguyén, ban
cung loai cia Kinh Tam Man Da La B Tét nhu da néu phan
trén ciing dich 1a An lac qudc (cdi nuéce an lac). Cho nén,
biét dugc 1a nhimg Kinh nay déu dich tir Sumati 1a An lac
(Sukhavati), hodc giai nghia 1a Cyc Lac (Sukhamati).

Lai nira, tén gbc ciia Duc Phat A Di Pa vén chi c¢6 nghia
1a V6 lugng. Tir A Di Pa dugc dién dich thanh V6 legng tho,
V6 luong quang v.v...la nguén géc danh hiéu cia Duc Phat
nay. Diéu ndy da dugc trinh by trong doan van & phan trén.
L4y thudt ngit V5 heong tho dé 1am tén gbc cia Dirc Phat nay,
& déy (Trung Qudc) cho 1a chit Cam 1§ c6 ngudn gbe tir sy
dich ¥ cua tir Amrta. Do su chuyén dich ¢6 trudc cé sau ma
trés nén trai nghfa vai thuyét trong Kinh A Di Da.
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tam Tinh D chi 1a mdt loai Tinh P§ quan dugc thuyét
minh dya trén gido nghia ciia mdt tong phai dic thu cua
Trung Qudc ma thdi.

dat gic ngd, nhu Thich-ca Mau-ni da dat dugc dudi géc cay B&-d&. Thién
tong la mén phai quan tam dén kinh nghnem chimg ngo, da ph4 manh nhat
mgi nghi thirc ton gido va moi i luan vé gido phap Thién (ong chi khuyén
hanh gia Toa thién (j: zazen), 1 con dudmg ngén nhit, ddng thoi ciing la
con dudmg khé nhét. Nhimg nét dic trung cta Thién tong c6 thé tom tat
dugce nhu sau:
HOLRE REF o BAEAS o HEAM

+ Gi4o ngoai bigt truyén, bAt 18p van ty, tryc chi nhén tim, Kién tinh thanh
Phat

1. Truyén gido phap ngoai kinh dién; 2. Khéng 1ap van ty; 3. Chi thing
t4m ngudi; 4. Thiy tinh thanh Phat.

Bén tinh chit rit rd rang d& nhap tim ndy dugc xem 1a do Bd-dé Pat-ma
néu 1én, nhung cung 6 ngudi cho ring ching xuét phét tir Thién su doi
sau 12 Nam Tuyen Phd Nguyén (ﬁﬁ&ﬁﬁ 749-835), mot mon d¢ cua Ma
Té. Truyén thuyét cho ring quan diém "Truyén phap ngoai kinh dién" da
do dirc Thich-ca 4p dung trén nui Linh Thiru (s: grdhrakita). Trong phép
hoi d6, Ngai im ling dua 1én mt canh hoa va chi c6 Ma-ha Ca- -diép (s:
mahakasyapa), mot Dai dé t&r, mim cudi linh hdi y chi cia céch "Di tim
truyen tam"(U.lL.\Hﬂu xem Niém hoa vi tiéu). Dic Thich-ca 4n chimg cho
Ca-diép 12 So td cua Thién tong An D9. Tir do, Thién téng coi trong tinh
chét Dén ngd (4 15; gidc ngd ngay tic khéc) trén con dudng tu hoc.
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Duy Thuc Tong (& # =, VijAaptimatravada)® tuy
néi li van phap déu do tim bién hién, nhung y chi khong
hoan toan twong ddng véi chi trwong ctia Thién Téng (#%
%, Zen-shii)®® va Thién Thai Téng. Cho nén, thuyét Duy

29 Duy Thie Téng (E#KF,s: vijiaptimatravada,  yogacdra,
cittamatravada). Tén goi tai Dong, Dong Nam A clia mot trudng phai Phat
gido. Tai An D) va Tdy Tang, tong ndy dugc goi 1 Thirc tong, Thirc hoc
(vijidnavada), hoic Du-gia hanh tdng (s: yogdcara), tai Ty Tang, ngudi
ta ciing goi la Duy tam tong (* S %, s: cittamatrin). Day 1a mt trong hai
trudmg phéi chinh cua Phit glao Dai thira do hai Dai su V6 Truéc (£ ¥, s:
asariga) va ngudi em 1a Thé Than (# #, s: vasubandhu) séng 1ap. Tuong
truyén ring, chinh Ung than (Ba than) B& Tat Di-lic (3 #, s: maltreya)
khdi xuéng truong phai ndy & thé ki thir 4 sau Cong nguyén. Quan diém
trung tdm cua truong phai nay 13 — nhu tén d4 n6i — tht ca moi hién tugng
con ngudi cam nhén auqc déu 1a Duy thirc (vxjnapnmalrata), chi 1a thirc
(tdm); moi hién tugng déu 1a cam nhin ciia thirc, khéng c6 d6i tuqng doc
13p, ngoii thirc dang cam nhén thi khong c6 gi c6 that. Nhu thé, Thé gici
bén ngoai thuan tiy chi la thic vi khich quan khong cé that va chi quan
ciing khong c6 thét nét. Sy cam nhén chi la qué trinh ctia mdt tudng tugng,
mét anh 4o cla mét khach quan bj tudng 14m 1a c6 thit. Qua trinh nay
dugc giai thich bing khai ni¢m A-lai-da thirc (FT # 3K 3, s: alayavijiiana).
Ngodi nhitng quan diém trén, khéi niém Ba than Phét (_- %, s: trikaya)
cling dugc Duy thirc tong giai thich tron ven. Dai dién xuit sic cia Duy
thire tong, ngoai céc nha séng 13p néi trén, 1a An Hué (& &, s: sthiramati),
HY Phép (3 3%, s: dharmapala) — hai luan su da tao thém hai nhanh khac
nhau trong Duy thirc tong — va Trin-na (B #, s: dignaga), Phap Ximg (i
#4, s: dharmakirti, xem Mudi dai ludn su). Tén Phan ngit (sanskrit) khac
cua Duy thitc tong 1a Du-gia hanh téng (yogacara), vi li do 1a dé tir phél nay
rét chi trong viéc hanh tri Du-gla (s: yoga), quan tuéng thién dinh dé phat
huy hanh nguyén ciia mt BS Tét.

3% Thidn Téng (%7, c: chan- -20ng; i: Zen-shit) Mt tong phai cia Phat
gido Pai thira qu Trung Quéc. Thién téng sinh ra trong khoang thé ki thir
6, thir 7, khi BS-dé Pat-ma dua phép Thién cia dao Phit vao Trung Quéc,
hép thy mt phin ndo ciia dao Lao. Tai day, Thién tong tr& thanh mot tong
phéi l6n, v6i muyc dich la hanh gia tryc nhin dugc ban thé cia Sur vat va
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Nhung, khi khao sit vé& Dirc Phat A Di Pa thi khong nhimg
khao sat Nhu Lai V6 Luong Quang ma con phai khao sat vé
sy sung bai Nhu Lai V6 Lugng Tho, V6 Lugng Thanh Tinh.
Hon nira, ciing cin phai thuyét minh vé y nghia than chan that
clia Birc Thich Tén khéng diét. Cho nén, néu 1y thuyét nhan
céch héa than mat troi thi qua that khong chinh xac.

Tiét 8: Tinh D$ Va Canh Gii Pai Nidt Ban

& ban v& Tinh Do thi ngudi ta thuong mudn thuyét

minh mét cich cu thé theo canh gi6i dai Niét ban
clia Pirc Phit. Trong Kinh La Ma, Trung A-| ham, quyén 56
chép: “Ta mudn ciu Niét-bin khéng co bénh, an on vé thieong
thi lten duac Niét-ban khong c6 bénh, an on vé thuong. Ta
muén cau Niét-ban khong o gid, khong co chét, khong cé
du lo budn ba, khong c6 6 ué, an én vé thiegng, thi lién duoc
Niét-ban khong gid, khong chét, khong ¢6 du lo buon ba,
khong €6 6 ué, an on vé thugng?”. § ddy, ldy canh gi6i an
on vo thugmg, khong benh khong gla, khong chét, khong c6
au lo budn ba, khong 6 ué 1am Niét-ban.

Lai nita, Kinh Tap A-ham, quyén 30, chép: “Chur Thién,
nguoi doi bj dam nhiém béi sdc, & trong di duc. Néu sic kia bi
V6 thuong, thay doi, diét mat thi chu Thién, cac nguoi dy lién

219 “Nga cau vo benh vo thuqng an 4n Niét- ban, tién dic vo benh vo
thugng an an Niét-ban. Ciu vo lao, v tu, vd sau uu thich, vd ue 0 vo
thuong an an Niét-ban, tién dic vé lao, vo tr, vo siu wu thich, vo ué 6 vo
thugng an 4n Niét-ban.”

ARARALERBEIR, REFARLELBER: Kok 4
Bt AREE  ARTALEBIER, RIFAL . AL AREH .
ST A ERIBZR.
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THUYET TINH PO SINH NHAN PUQC
TRINH BAY TRONG KINH A DI PA...

Tiét 1: Loi Tua

Diéu kién c6 lién quan dén Nhan va Hanh cia sy vang
sinh Tinh D bét dAu tir trong céc Kinh luan cia An
D§. V& sau, cic Dai su & Trung Qudc va Nhit Ban dua ra
nhiéu thuyét khong gidng nhau.

Vi dé thic ddy Tinh D9 Di Da phét trién, luru hanh rong
rii cho nén da c6 rat nhidu thu tich lién quan dén Tinh Db.
Nhung, thuyét Tinh D sinh nhan thong thuong 1a 1y c6i nuéc
ciia Dirc Phét A Stc lam chinh ciing thdy rai ric & cac noi.

Nhu Kinh Duy Ma, quyén Ha, phim Huong Tich Phat,
chép: “Tam phép thanh tuu 1¢i ich cho ching sinh 1a diéu
kién dé dugc vang sinh Tinh P§”. Kinh Bao Van, quyén 6,
chép: Ngudi thye hanh diy di mudi viée nhu giir gi6i thanh
tinh v.v...thi dugc vang sinh Tinh Do.

Kinh Niét Ban, quyén 21, phdm Cao Qui Dirc Vuong Bd
Tét chép: ngudi thye hanh 21 vige nhu Khong hai sinh mang
v.v... déu 1a nguyén nhén dé duogc vang sinh vé c5i Tinh Do
ciia Dirc Phat A Stc. Nay chi 14y Tinh Do cia Pirc Phét Di
Da dé thuyét minh diéu kién cia Nhan va Hanh d& dugc ving
sinh. Truéc tién, néu ra diém chung dugc tim thdy trong Kinh
A Di P4, Kinh Pai A Di ba va Kinh V6 Lugng Tho.
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chua Pao Trang thugc Duong Dé. Kinh Phat Ban Hanh do
Béo Vin dich va céch dich ciia ban Kinh nay vé quy tic phién
dich rét giéng nhau.

Trong phén Tép Tuc Di Xuét Luc cta Xudt Tam Tang
Ki Tap, quyén 2, liét ra ¢6 Chi Khiém dich Kinh A Di P4, 2
quyén, Tric Phap Ho dich Kinh Vo Luong Tho, 2 quyén (tén
goi khéc 1a Kinh V6 Lugng Thanh Tinh Binh Ping Giac),
Béo Van dich Kinh Tan V6 Lugng Tho, 2 quyén, tong cong
gdm ba bg. Do do, ¢o thé thy cing mt ban Phan ngif nhung
€6 cac ban dich khéac nhau.

Hoi Nhu Lai V6 Lugng Tho trong Kinh Dai Bao Tich gbm
2 quyén, Khai Nguyén Trich Gio Luc, quyén 9, ¢6 chép: Vao
nién hi¢u Tién Thién thir 2 (712) théi nha Puong, BS Dé Luu
Chi (B4R &, Bodhiruci, 562-727)'% dich.

thor Pht-da-bat-da-la 1am thiy, tu hoc phap Thién. Vao thai Luu Téng, Su
& chua Kién Khang dich V6 Liegng Tho Pht Kinh (%% ##548 ). Chua bao
lau, Su lai doi dén chua Chi Vién, ciing véi Tri Nghiém dich Phé Diéu Kinh
(#-4542), Quang Bic Nghiém Tinh Kinh (J¥LE$ %), Tt Thién Vieong
Kinh (v % X.42). V& sau, Su & chia Trudng An, cling véi Tang-gia-bat-ma
dich Tap A Ti Pam Tam Luan (# M wt-%34), va & cic chia Ki Hoan, Péng
An, cung v6i Clu-na-bat-da-la dich Tap A Ham Kinh (44 48), Lang
Gid A Bat Pa La Bao Kinh (4w 3£ 3 8L 48), Phdp C6 Kinh (4 42),
Thdng Man Kinh (BE4242), va & chia Luc Hop Son dich Phdt Sé Hanh Tan
(##74734). Su kiém thong Han, Phan, 4m ty chinh xdc, 1a nha phién dich
dgc déo & thoi nha Tan, Tong. Can cir theo Phép Kinh Luc, Lich Dai Tam
béo Ky quyén 10 chép: ngoai cac Kinh lugn do Su dich ké ra & phan trén,
Su con dich Tinh DG Tam Mugi Kinh (#% + =%k 42), Phdt Ban Hanh Kinh
(#hAA748), Phé Phap Tang Kinh (4% % #.48), Ti La Tam Mugi Kinh (w5
Zak&) vv... Su nhdp tich vao nim Nguyén gia 26, tho 74 tudi.

15 BS D& Luu Chi (4244, s: Bodhiruci, 562-727) nguyén tén 1a Dat
Ma Luu Chi (it B % £ Dharmaruci) dich y 1 Phap Hy (:447) 1a nha phién
dich Kinh dién Phat gido ndi tiéng. Nguoi nam An D, xudt than tir dong
Ba-la-mén (% & 1), ho Ca Diép (2 %¥). Thién tu dinh ngd, 12 tudi xut






index-13_1.png
168 « Mochizuki Shinko

mudi phuong cung mét long tinh dém déu khong thé biét
dugc (Bd-tat vo s6, Thanh van v6 s6).

21. Khi t6i thanh Phét, tho mang cuia cac Bo-tat va A-la-
han trong nudc tdi lau dén vo wong sé kiép (Ngudi trong
nuéce séng lau).

22. Khi t6i thanh Phat, cac Bo-tat va A-la-han trong nuée
i déu c6 tri hué diing manh, ty biét dugc nhimg viéc lam
trong doi trude, biét rd viéc trong qué khu, vi lai va hién tai
khép mudi phuong (Tic mang tri thong, Thién nhan tri thong,
Thién nhi tri thong).

23. Khi t6i thanh Phdt, cic BO-tat va A-la-hén trong nuéc
t6i déu c6 tri hué diing manh, trén dinh d4u déu c6 anh sang
(Ngudi trong nudc ¢é anh sang).

24. Khi toi thanh Phat, 4nh sang trén dinh dau cia t6i rét
dep, hon ca anh sang clia mit troi, mét trang tram nghm van
uc lan hon ca 4nh sang cta chu Phét, 4nh sang chiéu khdp
vo sb thién ha, nguoi thdy anh sang cla tdi thi déu 1am céc
viéc lanh, khién ho déu dugc sinh vé nuéc Téi (Quang minh
v6 lugng, tiép xic anh sang mat dju).

Tiét 4: Nghién Citu Hai Muoi Bén Lai Nguyén

Trong 24 16i nguyén nay thi 3 1oi nguyén diu 1a
nguyén cong duc trang nghiém cia c¢5i Tinh Do
cla Dl'lc Phat A Di Da. Tir 16i nguyén thir 4 dén 10i nguyén
thir 7 gdm c6 4 15i nguyén 1a nguyén céc chung sinh & thé
gi6i phuong khéc sinh vao ¢6i nuéc cia Dirc Phat ADi ba.
Tir 161 nguyén thir 8 dén 15i nguyen thir 16 gdm c6 9 1oi
nguyén, tir 10i nguyén thir 20 dén 151 nguyén thir 23 gdm 4
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Phép quén ké tiép noi bay hang cdy bau, mdi cdy cao tam
nghin do tudn, c6 day hoa 13 bing bay bau. Phap quan tiép
theo noi Ao tam cong dirc, ldy kim cuong nhiéu mau lam cat
trai dudi day ao. Trong mdi a0 nudc c6 sdu muoi trc (6 ti) hoa
sen bay bau. Lai c6 chim véi trim mau sfc qui thuong ca ngoi
cdng dirc cua viéc niém Phdt, niém Phdp, ni¢ém Tang. Phép
quan ké tiép noi vé lau gac, trong mdi ving c6 ndm tram trc
(50 ti) 14u gac bau, bén trong céc lau gac c6 vd s6 hang trdi,
ngudi trdi 1én céc loai k¥ nhac.

Trong Kinh nay chép dét bang luu ly, Kinh A Di Da chép
dét bing vang rong, Kinh Dai A Di Da chép dat bang bay bau.
Su ghi chép trong cac Kinh nay khong gidng nhau. Chéc c6 1&
Kinh nay chiu anh huéng tir phdm Thi Du thir hai trong Kinh
Phap Hoa va Kinh Quan Phd Hién Bd T4t Hanh Phap v.v...
6 néu ra thuyét dit bang luu ly.

K¢é dén, noi vé tuéng ot va than lugng cia Duc Phit A
Di Da. Than cia Dirc Phét kia cao sdu muoi van (rc Na-do-
tha Héing ha sa Do-tuln, 16ng tring giira chin may uén quanh
nhur nim ngon nai Tu-di, mét trong vét nhu nuéc trong bén
bién 16m, 1 chan 16ng trén than phong ra 4nh séng, hao quang
trén dinh dAu Ngai c6 trdm van tc Na-do-tha Hing ha sa cdc
vi hoa Phat.

Lai nira, Pirc Phat A Di Pa c6 du 84 nghin tudng tht,
trong mdi mot tuéng tét lai co 84 nghin vé dep tiry hinh, trong
mdi mot vé dep lai c6 84 nghin anh sang, mdi mdi anh sing
chiéu khép thé gi6i trong mudi phuong, nhiép thi ching sinh
niém Phit khong budng xa.

Trong Kinh nay chép than lugng cia Pic Phat A Di ba
cao sdu. muoi van uc Na-do-tha Hing ha sa Do-tudn. Hon
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muci danh hiéu ciia Pirc Phdt ndy ma chdp tri 6 trong
tam” .0

Chap tri 12 nhé giit trong tam khong budng b, chir khong
phai 1a chi xung danh ma théi.

Lai nira, Kinh Van Thu Su Loi S& Thuyét Bat Nha Ba
La Mat, quyén ha, chép: “O noi vzfng vé, bo tdt ca tap niém,
khong ket vao twéng mao, bugc tdm vao mét Pirc Phdt, chuyén
xung danh hi¢u.”*® Nhung, trong Kinh Dai Bat Nha déong
ban di dich, quyén 575, phAm Man Tha Thét Loi, giai thich:
“chuyén tam bugc ni¢m vio mét Piec Nhur Lai, thdm thii danh
higu”. Tham thii twong duong véi tiéng Phan 1a Grhitavyam,
cho nén biét duoc Thim tha 1a dich tir chit Phan Grhitavyam.
Vi I& d6, dua ra két lugn l1a Chép tri va Thdm tha 1a nhimg
tir ddng nghia.

Kinh A Di Pa ban Phan c6 chép: Nghe danh hiéu Phat
Vo6 Lugng Tho. Chir “Nghe” (M vén) dugc giai thich véi y
nghia 12 Nhé 'nghi (%4 Tu niém). Trong Kinh Xung T4n
Tinh Do ban dich cia Huyén Trang chép: “Nghe danh hiéu
€6 v6 lwgng vé bién céng dirc khong thé nghi bin cia Pic
Phat V6 Luong Tho nhu thé, cong dirc trang nghiém & thé
gidi Cuc Lac, nghe réi suy nghi: néu mét ngay mét dém, hogc
hai ngay, ba ngdy, bon ngay, ndm ngdy, séu ngdy, bdy ngay,

302 “Ung di cung kinh tim chép tri danh higu. Hyu van thir thip Phét chi
danh higu, chip tri tai tim.”

BARSCSHHE LR o M+ 83 PHLS .
303 “Taj khdng nhan xi, x4 chur loan y, bt thi tuéng mao, hé tim nhét Phat,
chuyén xung danh hiéu.”

AEHR HEILE  RBAAR . fo—h . $ELHE .
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Ban nguyén, cho dén cong dirc trang nghiém trong cdi nudc
ciing dugc chinh sira bd sung diy du. Dong thoi, cang bibt ro
hon mét didu 1a dén thoi dai ciia Kinh Quan V6 Lugng Tho
thi quan diém vé Puc Phit A Di Pa méi dugce coi la hoan
chinh triét dé.

Tiét 6: Ngudn Gbc Cia Tinh Po Cuc Lac Va Visnu
(Ty-Thép-Né)

Ct’) lién quan dén ngudn géc cia Tinh Do Cyc Lac thi
céc hoc gia ciing c6 rit nhidu thuyét giai thich khong
giéng nhau. Cac hoc gia thong thao Phan ng thi ldy cdi troi
cla than Visnu (ty-thdp-nd) thudc An Do gido lam ngudn
gbc. Co nghia la ldy nguyén ngit ciia tir Cuc Lac. Trong ban
Phan hién con str dung tir Sukhavati nguyén 1a chit Sumati.
Chir Sumati nay c6 nghia la Lac hiru, An lac. Sukhavati (tirc
1a Sukhamati) c6 nghia la Lac vo lugng (4 £ %) va Cuc lac
(A&2). T Sukhavati (tic tir thong ding cla Sukha-amarti),
c6 nghia 1a Cam 19 (H %), An dudng (% 4&). T Sudhamati
(trc 1a Amrtamati) giai thich ba loai nghia cua tir Suhamati,
6 1& ¢6 nghia gbc 1a Cam 16 (Sudhamati), ¢6 thé giéi Cam
Lo tie 1a Thién qudc cta Visnu (Ty-thap-nd), cho nén Tinh
D¢ Cuc Lac la dugc chuyén hoéa tir tu tudng Thién quéc cia
Visnu (Ty-thdp-no).

Khéng nhitng nhu thé, c6 lién quan dén tr A Di Pa
(Amita), nu cin ctr theo Phan ngir thi tuy cé nghia la Vo
lugng, nhung ngoai nghia Vo lugng ra, con c6 nghia la Cam
16. Tir Cam 1§ 1a duge chuyén dich tir chir Amrta. Nhirng thi
du 18y chit Amrta dich thanh Cam [4 thi rit nhiéu, gidng nhu
Mat Giao goi Dtrc Phat A Di Da la Nhu Lai Cam L9 Vuong.
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Tiét 2: Chap Tri Danh Hiéu Trong Kinh A Di Pa

rude tién, ching ta thdy Kinh A Di Da chép: “Néu c6

thién nam tik, thién nit nhdn nghe néi dén Pirc Phdt A
Di Pa, lién chap tri-danh hiéu Ngai, hodc mdt ngay, hai ngdy,
ba ngay, bon ngdy, nam ngay, su ngay, bdy ngay mét long
khéng tan loan, nguoi dy khi sdp mang chung thi Dirc Phét
A Di DBa va hang Thanh ching hién ra phia truéc. Khi ngudi
d6 mang chung, tém khéng dién ddo lién dwoc ving sinh vé
¢6i Cuc Lac ciia Pirc Phdt A Di Pa.”™!

Day ldy viéc chap tri danh higu ctia Dtrc Phat A Di Pa tir
mot ngay dén bay ngay, mot long khong tan loan, khi mang
chung thi dirc Phét Di Da dén tiép dan, dugc vang sinh Cyuc
Lac.

Nay s& gii thich viéc chip tri danh hiéu. Tiéng Phan
Grah dai khai dich nghfa 12 Chép tri (U giit nm), tic 1a
Niém tri danh hiéu (nh¢ giir danh hi¢u).

Ciing giéng nhu viy, trong tac phdm Thap Tru Ti Ba
Sa Luén, quyén 5, ctia La Thép dich, phidm Dj Hanh, chép:
“Nén ding tdm cung kinh dé chdp tri danh hiéu. Lai nghe

301 “Nhugc hiru Thién nam tir Thién nir nhén, van thuyét A-di-da Phét chip
tri danh hiéu, nhugc nhét nhat, nhuge nhj nhét, nhuge tam nhat, nhuge tir
nhét, nhuge ngii nhét, nhuge luc nhét, nhuge thét nhat, nhét tim bat loan.
Ky nhan 1am mang chung thdi, A-di-da Phat dir chu Thanh ching hién tai
ky tién. Thi nhan chung thoi tim bét dién dio, titc dc vang sinh A-di-da-
Phat Cyc Lac quéc do.”

ZAEZTF  EKA, MRMERMG, SEL%, X—8 %=
B.#$ZH . .¥WH \FE0 . #58 . FLH, —SREL. AAE
Grivnt, FIIBRHh R FILA AT « RAME, SR, HFE
AR AR EE L o





index-50_1.png
Khdi Ludn Tinh D6 Gido - Chiwong 7 . 205

nita, than Phat c6 du 84 nghin tuéng tét. Dai khai la, Kinh Bat
Chu Tam Mudi cho réng Duc Phat kia c6 ba muoi hai tuéng
tdt, tam muoi vé dep. Trong Kinh Dai A Di Da tuy chua néi
riéng biét vé than lugng cta Dirc Phat, nhung ¢6 néi chiéu
ngang rong ciia Ao tim la 48 nghin dam.

Lai nira, trong Kinh Trang Nghiém va ban Phan chép:
Cay DPao Trang cua Dire Phit kia cao mét nghin sau trim Do-
tudn, Kinh Bi Hoa chép mudi nghin Do-tuan, Kinh V6 Lugng
Tho chép bén trim van dim (4 triéu ddm). Ao tdm la noi dé
tdm. Dung lugng cia ao tm nay cin cir theo than lugng cia
Dirc Phit dé tao thinh mét cach trang nghiém.

Lai nita, cdy Dao Trang l1a noi dé ngdi nghi, do cao cia
cdy cén cir theo d§ cao cua than Phét dé tao thanh mot cach
trang nghiém. Néu tinh 40 dim 12 mot Do-tuén thi 48 nghin
dam s& 1a 1.200 Do-tuin. Diéu nay c6 thé biét dugc than cia
Dirc Phat Di Da theo Kinh Pai A Di Pa ¢6 1€ la dudi 200
Do-tuan.

Cung mdt cach tinh nhu vay thi trim van ddm (1 triéu
dam) 1a 100 nghin Do-tuén. Theo Kinh V6 Lugng Tho thi
chiu cao than ciia Pirc Phét Di Da dudi 100 nghin Do-tuan.
Nhur thé, thuyét than Phat cao dén sau muoi van tc Na-do-tha
hing ha sa dugc mo ta trong Quén Kinh thi qua that khé ma
tudng tugng ndi.

Nhimng thuyét mé ta chi yéu vé Cong dirc trang nghiém
ctia Tinh D & thé gidi Cyc Lac va than thi dn dan duoc i
tuéng héa. Con duong tit ndy rit phit hop véi sy phat trién
ciia hoc thuyét v& ban nguyén. Tirc la nhimg didu duge md
ta trong Kinh A Di Da la sém nhét, tiép dén la Kinh chép 24
101 nguyén, ké dén nira Kinh chép 48 16i nguyén va thuyét vé
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phdp nhé ndo sinh ngodi tam, thi khong duoc ménh danh la
Dai Thira quan.”™!

Lai nita, trong tic phdm Tinh D Hozc Véin (3% £ &K F)
cia Duy Tic (l‘tiﬁ'] Isoku, 751-830)*?, doi Nguyén, chép:
“C8i nuedc nhiéu nhu vi tran trong muoi phwong chinh la cdi
trong tdm ta. Chur Pht dong nhu hang sa trong ba doi chinh
la Dirc Phdt trong tam ta. Biét nhu vdy thi biét dugc khéng
m@t c6i nao ma khong kién ldp tir tam cia ta, khong c6 mot

(W34 ¥&), Dai Bi Sam Phap (K &Wik), Tu Sdm Yéu Chi (- % 4%),
Quang Minh Sam Nghi (X.BAMAK), Quan V5 Lugng Tho Phdt Kink Dung
Tam Giai (L& F & #%), Qudan Am Bi¢t Hanh Huyén Nghia Ki
(RF R AT % &32), Qudn Am Bi¢t Hanh S6 Ki (B4 B)#T332), Thich
Thinh Quén Am S¢ Trung Tiéu Phuc Tam Dung (FEHBMAE R P H K=
), Vén Muc Nhj Thip Thdt Diéu DPdp Thich (M 8 =+ EAF), Nhi
Thdp Vin (=), Bigt Li Ty Duyén Nhj Thip Vin (51 21 8=+ H),
Quan Kinh S6 Diéu Téng Sao (LLEHY F4), v.v..
3 Quan Kinh S& Digu Téng Sao (ﬂ%ﬁ%mi’)), Pai Chanh Tang,
quyén 37, trang 195, trung:

“Tam tinh bién chu, v6 phap bét tao, vd phap bét cy. Nhugc nhét hao
phép ting tam ngoai sinh, tic bt danh vi Dai Thira quan da”.

B RERE . RERL B EERSI L MR LA
KEAAL.
292 Tz 1a Phit Quit Duy Tic (M%E YR, Bukkutsu Isoku, 751- -830): Vi
ting cla Nguu Dau Tong Trung Quéc, con goi 1a Di Téc (X A1), xual than
ving Kinh Trigu (& 3, Trudng An), ho Truomg Tén (% H). Su xult gia
khoéng ndm 23 tudi, theo lam mén ha ca Hué Trung (% %) thuéc Nguu
Déu Tong. Sau khi dai ngd, Su vio trong hang ni Phat Quat (#h ) trén
Thién Thai Son (X % i) kién 13p tinh x4 va tr& thanh vj t cia Hoc Phai
Phjt Quét. Vao ngdy 15 mua hé nim th{ 4 nién hleu Thai Hoa (K’Fa), Su

, huémg tho 80 tudi. Truéc tac cua Su dé Ial cho hau thé c6 Dung

T5 Su Vin (#48.65C) 3 quyén, Bao Chi Thich Dé (K £4%48), Nam Du
Pho Pai S'Tu(ri?ﬁﬁ»ki:ﬁ-), V6 Sanh Déng Nghia (£ %% &), Tinh g
Hodgc Vén (#% £ 3. M), v.v...va thi ca hon 10 thién.
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bién khdp, tao ra tdt c phdp, ddy di tdt ca phap, néu cé mot

bén phat nguyen xuét gia, va nam 15 tuou thi tho cu tac gioi, chuyén tam
nghién ctru vé Luat tang. Nam 20 tudi, Su theo Bao Van Nghia Thong
(% £ i) hoc gido dién Thién Thai, dugc 1 thang sau thi c6 thé giang
Tam Kinh dugc. Vao nam thir 2 (991) nién hleu Thuln Héa (41L), Su
dén tra tri Can Phu Ty (ﬁ!@%) Pén nam diu (995) nién higu Chi Pao
(Zik), Su chuyén dén séng & Bao An Vién (4% & %) thugc T Minh Son
(WA J-:) Vio ndm thir 2 (1009) nién hiéu Tudng Phu (#4F), cong viéc
tring kién ngdi Bao An Vién dugc hoan thanh, va nim sau thi dugc ban
séc ngach cha la Dién Khanh Ty (34 %). Chinh noi day Su da chuyén
tim sam hdi trong vong hon 40 ndm va hoc chung theo Su rét dong Su la
nhan vat trung tam cua Phai Son Gia (b K k), d6i 1ap v6i hé théng Phal
Son Ngoal (»h $hik) ciia Ng An (#5 &) va cdc mdn ha cia nhén vét nly
nhu Hong Min (##), Nguyén Thanh (&), Tri Vien (% IE), Khanh
Chiéu (B #3), V.v..., trong vong 40 nam truong. Ca hai phai ndy kéo dai
luan tranh va phén lon cac nghi Iuan d8u do Tri L& 1am ra va nhirng vin
thu trao ddi qua lai gifra hai phai ndy dugc thau lyc vao trong Thip Nghia
Thu (-hfct), Quén Tam Nh1 Béch Vin (ﬁ'u——'ﬁf'l) v.v... Trong dé
téc phim tiéu biéu la Thap Bt Nhij Mon Chi Yéu Sao (‘l'?F—!“l 14248),
ngoai ra con c6 mot 6 ban chi s¢ vé céc tac pham cia Trl Khai (""ﬁ)
Mon ha cta Su chia thanh 3 dong, hung thinh qua céc tridu dai khong hé
dirt tuyét. Vua Chon Tong nha Téng cam niém cong dirc cua Su, bén tang
cho hiéu 1a Phap Tri Dai Su (%% X #f). Sau ndy Su dugc ton xung la vi
b thir 17 cia Thién Thai Téng. Vi Su thudng trd tai Tar Minh Dién Tho
Ty, nén ngudi doi thudmg goi ong 1a Tir Minh Ton Gia (2% ¥-4), Tir
Minh Dai Su (W% kﬁ) Vao nam ihu' 6 nién higu Thién Thanh (X %),
Su niém A Di Da Phat mdy tram bién rdi an nhién thj tich, huong thq 69
tudi. Binh sanh Su tap trung vao viéc trudc tac, giang dién va sam héi, ké
tir nam thr 2 (999) nién hiéu Ham Binh (8-F), Su giang Phap Hoa Huyén
Nghia (% # % £) 7 Ian, Phap Hoa Van Ca (¢ #3L4)) 8 lan, Ma Ha Chi
Quén (BT 1k 4%) 8 lan, Dai Niét Ban Kinh (X i2#42) 1 1an, Tinh Danh
Kinh S¢ (é% K25 2 14n, Kim Quang Minh Kinh Huyén S¢ (ﬁ‘it“)! Eid
% #) 10 lAn, Quan Am Biét Hanh Huyén S¢ (ﬂ"ﬁ']ﬁz‘ﬁ) 7 lan, Quan
\'4 Lu(mg Tho Phét Kinh S& (¥4 ¥ & #h42 %) 7 lan, v.v... Mén dd cua
Su c6 rét nhiéu, trong d6 ¢4 nhimg nhén v4t xuét ching nhu Thuong Hién
(% %), Bon Nhu (A& 4v), Phan Tran (3£ ), v.v... Trudc tc cua Su dé lai
¢6 Kim Quang Minh Kinh Van Cti Ki (& %% 42 X &) 32), Gidi Bang Thie





